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Nhãn danh Aỉlah, Dang Rất mực Độ Lượng, Dấng Rất mực Khoan Dung 

LỜI GIỚI THIỆU 

Ngà.] Sheikh Saleh bin Ahdul Aziz bin Muhammađ al Sheikh Bộ trưởng 
Fỉộ Islam Vụ, AuqaL Da + wah và Irshad 

Moi Kti ca tụng đều dlng lên Allah. Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài. 

Allah đã phin trong Kinh sách của Ngải như sau: 

“Mỏi Ánh sáng và Kinh Sách quang minh đâ đến với các người" 

Và Phúc lành và Bằng an cho Nabi Muhamittad (saw), Vị Thiên Sứ ưu 
hang trong các Sứ Giả của Allah. Người có tuyên bố: 

' Tóỉ nhai trong các người ìà người hạc hỏi Qur’cm và dạy ỉại cho người khâc Ỷ 

Nhằm thi hành lệnh truyền của Quốc vương Abdullah bin Abdul Aziz ai Saud 
-Xin Allah che chỏ Ngài-vỂ việc hảo vệ và duy trì Kinh Sách của Allah cũng 
như việc phổ biến. VẶ phân phối nó cho các tín hữu Muslim trẽn the giới; 

Bộ Islam Vụ, Auqaí. Da^vvah và Irshad của Vương Quốc Ả-rập Saudi nhận 
thây tầm mức quan trọng cùa viOt phiụn dịch nội dung Qur'an sang các ngủn 
ngữ quan trọng ưên thế giơi hiu giúp người Muslim khong thông thạo tiếng 
Ả-râp thõng hiếu nội dung Qui' an cũng như việc thi hành lời dặn của Thicn 
Sứ báo phải ưuyền chuyển cho người khác dẫu là một ayah (câu) nơi ta; 

Và nhằm phục vụ các đạo hữu MusLìm nói tiếng Việt, Trung tâm Ân loát 
Quốc vương Fahad tại Mađinah Munauwarah ríít hài lùng, giới thiệu vứi các 
độc giả nói tiếng Việt bản dịch Ọur p an bằng việt ngữ của Hassan Abdul 
Karim đã đươL Sheikh Abdul Haỉim Ahmad Nguyễn và Sheikh Muhaimnad 
Aíandi b. Muhammad Yusoí dai diện cho Trung tâm Ân loát duyệt lại. 

Mọi lời ca tụng đều dâng len Allah, Dẩng đã giũp hoàn tat công trình 
phiên dịch to lớn rât hữu ích này cho nhân loại vdi niềm hy vọng nhần loại 
sẽ hưởng lợi về việc phiên di ch bất vụ ỉợi nhằm phục vụ Alỉah. 

Quà thật, chúng tôi nhân thấy mặc dù hết sức cố gắng phiên dich Lời Phán 
của Àllah trong Qupan, dịch giả vì tính hữu hạn của con ngươi chĩ Lổ thế 
giúp độc giả hiểu được nội dung của nó chứ khỏng thể dịch hết đươc ỹ 
nghía của một kiệt tác. 

vi thế, chúng tôi hy vọng các độc giả nói tiếng Việt sẽ liên lạc với Trung 
tâm Ằn loát Quốc Vương Fahad tại Madinah Munauwarah VỂ những 
khuyết điếm khi đọc bản dịch hầu giúp chúng tồi hoàn chĩnh việc ấíi loát 
trong tương lai, Insha Allah, 

Allah đầ giúp hoàn tất và hướng dan theo con dưỡng ngay chính. Xin Ngài chãp 
nhận việc làm này của chúng tôi bời vì Ngài là Đấng hầng Nghe và hầng Biết. 
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Nhân danh AHah, Đấng Rat mực Độ Lưựng, Đấng Rất mực Khoan Dung 

LỜI MỞ ĐẦU 

Kinh Quriãn thường được phiên âm Coran hay Koran bất nguồn lừ 
động từ qara a của tiếng Á-râp có nghía *Ỵ t hấn đọc 1 và từ đó 
Qur'3n cổ nghĩa ‘việc tuyên đọc 1 hay 'một bản văn được dọc ra\ 

Thật vậy, Kinh Qur'ãn là LỬ 1 phán tTuyen của Đấng Thượng ĐỄ 
l Àllah ! dã do Thiên thẩn JiV>rTl (GabtÌLT) mang xuống đọc cho Thiên 
sứ Muhammad (Phúc lành và Bằng an cho Ngươi) ãẻ Người đọc lại 
cho nhân loại bảng tiêng Ả-rập. (Q. 26:192-195) Thiỗn sứ 
Muhammad (Phúc lành và Bàng an cho Người) đã xác nhận mình 
không phải lả tác gia của Kinh Qur T ãn bởi vì tữ thuở ấu tho cho đến 
klìi thụ phong chức Thiên sứ vào lúc 40 tuổi, Ngừừi dã không biết 
đọc biết viết (Q. 7:157) và đã không hề dọc một kinh sách hay viết 
một quyển kinh nào từ tay phải của Người. (Q 26:48) 

Vđi thổ văn xuôi gieo vần độc đáo và nội dung vô cùng phong phú, 
Kinh Qur ãn lầm cho người nghe say mề. Nỏ là một kiệt lác vô địch 
mà không mật vãn hảo hay thi nhân A-rập nào cỏ thể sáng tác nổi 
một tác phẩm tương tự. (Q. 2:23-24) 

Allah phán: “Nếu TA truyền giáng Qurản này lên một quả núi thì 
Ngươi (Muhammad) SẼ thấy nổ hạ mình khiêm Lốn và nứt ra lảm hai 
vì khiếp stí Ảllah ” (Q 59:21) 

Kinh Qur T ãn vì thế mang tính chất thiêng liêng khác vđi một tác 
phẩm bình thường của con người. Từng lời phán (kahmah), từng câu 
kinh {ãyaĩ} của Nó cỏ một giả trị thiêng liêng siêu phàm không thể 
chuyển ngữ sang một thứ tiếng khác, 

Không ai có dủ khả nang dịch nổi một kiệt tác và nhât là LỜI phán 
truyền của Allah, Đâng Tạo Hỏa. 

Việc chuyển ngừ Kinh Quriãn sang tiếng Việt là một việc làm hết 
sức mạo hicm bdi vì mọt tôn giáo có nhửng ngôn từ riêng, những tín 
diều và tín ngưĩìng riêng T những cung cách thờ phụng riêng và vì Ihẽ 
người ta khong thế dủng từ ngử của một tôn gỉ áo này để dịch cấc 
ngỏn từ của mội tỏn giáo khác, 

Việc làm của chúng tôi chỉ là diễn dịch ý nghía nội dung của Kinh 
Quriin sang tiếng Việt chứ không phải dịch lừng chữ Ả-rập của nỏ 
sang Việt ngữ, Do đó, bấn dịch Việt ngữ này không phải là Kinh 
Quriãn. 
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Đê giúp dộc gĩả tránh hiểu lầm ỷ nghĩa nội dung của Kinh Qur ản, 
chúng tỗi giữ nguyên các danh từ ricng của nỏ như Aỉỉah (Đãng 
Thượng Đc} + Rabb (Đãng đã tạo hóa, Đấng yÊu thương, nuôi dương, 
chăm sóc, hưđng dẫn, Đảng Chủ TỂ đang cai quản vũ trụ và muôn 
loài), saỉãh (IỄ nguyện), Zữkãh (thuê an sinh giúp đỡ người nghèo), 
siyâm (nhịn chay), tìăỊị (hành hương) v.v,,. 

Chún^ tôi tri ân Bộ Islâm Vụ, Áuqãí, Da’wah và Irshid của Vương 
quốc A-iập Sau-đi và Trung lâm ấn loát và phát hành Kinh Qur*ãn 
thuộc Quốc vương Fahad tại Madữiah Munauwarah đã dành cho 
chứng tôi một cơ hội qui báu để ấn loát và phát hành bản dịch V 
nghĩa nội dung Kinh Qurãn bằng Việt ngữ của chúng tôi đính kèm 
với nguyên lác Kinh Qur’ãn bằng tiếng Ả-rập hầu giứp các tín hữu 
Musliíĩĩ nói tiếng Việt nắm được nộí dung của Kinh Qur*ãn vốn là 
một ánh sáng và chỉ đạo của Allah ban cho nhân loại. 

Mọi lời ca Lụng đều dâng lên Allah, Đấng hằng yêu thương và chăm 
sức nhân loại, đã giiip dơ chủng tôi hoàn thành cồng lác phục vụ 
Ngài. Ámin 


II 



! 
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Surah 1. Al-Fãtihah 


Juzu 1 



AL-FÃTIHAH 
(Khai Đề) 



i - Nhân danh Allah J , Đấng Râ't mực Độ lượng, Đấng Rít mực 
Khoan dung * 1 2 * . 

2. - Mọi lời ca tụng đều dâng lẻn Allah, Rabb* (Đáng Chủ Tể) của vũ 
trụ vả muôn loài 4 ; 

3. - Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung; 

4=- Đức Vua 5 * của Ngày Phán xử* (Cuối cung) 

5. - (Ôi Allah) duy chỉ Ngài chúng tỏi thờ phụng và chỉ với riêng 
Ngằi chúng tôỉ cầu xin được giúp đỡ 7 8 ; 

6. - Xin Ngài hướng dẫn chúng tôi (đi) theo con đường ngay chính: 

7. - Con đường cửa những người đã được Ngài ban ân*, không phải là 
(con đường của) những kẻ mà Ngài đà giận dử và (củng không phải 
lầ con đường của) những aí lầm dường lạc lối. 


! AUiih lù len ncng của Đấng Tạo Hóa, Đang Thượng Dọ 

1 Ar-Rahmủn Ai r-Rakĩm là hai thuộc tính {Si/aĩỊ của AUah Allah là Đấng rất mực 

Nhân từ Dộ lượng dối với lát cả chứng sinh, rất mưc Khoan dung Tha thứ đối vđi 
những ai tho phụng ngài. 

1 Rabh là Đấng Tao hóa, Đấng Yẽu thương, Chăm sóc, Nuôi dưỡng, Đảng Thượng 
Đế, Đang Chủ Tể đang làm chủ và cai quản tít cá muôn loài muôn vật trong các 
tầng trời và trái đat 

A ‘ãỉamĩn gổrn loài người, loài jĩnn và tất cả v^n vật giừa trời vả đất, 

■ Matik lù Đức Vua nấm mọi quyền hành xử lỷ. 

! ' Dĩn là tôn giáo, hay việc phán xử để tưỏng thưởng và trừng phạt Allah là Đức 
Vua sẽ chủ trì việc xét xử con người vào Ngày Phán xử Cuối cùng. Các Sứ giả của 
Allah hay Thiên sứ da mung Chỉ thị của Alỉah dến chĩ dạv loài người rầữg chết 
không phai là hết mà họ sỏ dược phục sinh trử lai đổ chịu việc phản xử hành động 
tôi và xấu của Iìọ trên thế gian suốt thời gian họ dã sông trẽn trái đất chiếu theo hổ 
sd cá nhân do các thiên thần ghi lại trong sổ bộ đời của họ. 

■' Sau khi nhận thức Allah là Rãbb của mình, người Musllm chỉ tôn thd và phung sư 
riêng Alỉah và cầu xin Ngài giúp đở trong mọi hoàn cảnh. NgƯửĩ Muslim không 
được nhập nhằng giữa Đấng Tạo Hóa Allah và các tạo vật của Ngài. Mọi vật trong 
các tầng trời và trái đất và giừa trời đâì đểu là các tạo vật của Ailah kể cà loài 
người. Người Muslim không dược phép tôn thd các tạo vật của Allah mà chĩ tòn thừ 
riêng Allah, Đấng Tạo Hỏa. Tôn thờ các tạo vật của Allah Eà phạm một trọng tội 
mà Allab khổng bao giờ tha thứ. (Q.4: 1 16) 

8 Những người dã được Allah han ân gdm: ì / Các Nabi (Vị tiếp thu Mật khái); 2Ỉ 
các Sidầlqỗn (Vị yêu chuộng Sự thật), 3/ các Shưhadã’ (Vị Tự đạo); và 4/ Sãiĩhữn 
(Vị Hiền lương). (Q 4:69) 
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Sũrah 2 Al-Baqarah 


Juzu 1 



AL-BAQARAH 1 
(Con Bò Cái Ttí) 



Nhân danh Allah, Đíng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

L- Aíif. Lãm. Mĩm 2 . 

2 - Đây là Kinh Sách, không có gì phải ngờ vực cả, (dùng làm) Chỉ 
đạo 3 cho những người ngay chính sợ Allah: 4 5 

3. - Những ai tin điều vô- hình* và chu đáo dâng 1Ễ Salãh ế và chi đủng 
nhửng vật mà TA (Allah) đã cung cấp; 

4. - Và những ai Ún tưởng nơi những điều (mặc khải) dã được ban 
xuống cho Ngươi (Muhammad) và những điều đã được ban xuống 
vào Ihời trước Ngươi; và họ tin chắc chấn nơi ĐỜI Sau; 

5 - Họ là những người theo đúng sự Dẫn dắt do Rữhb (Allah) của họ 
(ban xuống) và là nhửng người sẽ thành đạL 


1 Đề tựa cho Chương này lấy từ một danh tù 'aỉ-Baqtìrah’ nơi câu 67 của nổ. 
Phiíơng cách đặt tên cho các Chương của QưCăn dcu như (hế cả, Tức là dùng một 
danh từ cùa Chương dể dặt tẻn cho nớ. về sự tích của al-Baqarah (Con bò cái tơ) 
sẽ dề cạp sau. 

1 Đây ỉà những chữ cái của mẫu tự Ả-rập. Khi ba chữ cái Aỉỉf. Lăm. Mĩm , được đặt 
chung với nhau như thế thì đươe gọi là Muqatta at hay chữ tắt Trong Qtu^ãn, 
muqatta'ctt Àlif. liim. Mĩm. dược khỏi xướng tại các chương 2, 3, 29, 30, 31, và 32 
Các học giả Muslim giải thích đó là một phương cách Alkih gỢi sự chú ỷ của cử 
tọa, Chỉ Àltah thôi biết ý nghía của nô. 

3 Huda là Chỉ đạo hướng dẫn cọ thể. 

4 Muttaqĩn là nhửng ngươi có Taqwa. Taqwa cô nghĩa; 1/ Sợ ALỈah; 2/ Kiềm hãm 
miệng mồm, tay chân và tấm lòng khỏi phạm tội; 3/ từ dó trở thành ngay chính, 
đạo đức. 

5 Àl-Ghayb cỗ nghía là vật, điểu mà con mẩt thường không thổ nhìn thấy được 
nhưng hiện CÓ T chẳng hạn như Thụỏng dế AỈIah, TbiỂn thần, Đời sau, sự Phục sinh, 
Thiên đàng, Hỏa ngọc, Định mệnh v.v... và cụ thể như điện tử, nguyên lử V.v. , 
hiộn cố nhưtig mẩỉ thường không thể nhìn thấy, 

b Saỉãh là một nghi lễ thờ phụng Allah của người Muslim dược cử hành hằng 
ngày và có tính bít buộc. Nghi thức hành lể Sữỉãk dẩ do Thiên sứ 
Muhammad (ỉaw) chỉ dạy cho các tín đồ. Nổ gổm các động tấc Qiyãm (Đứng 
thảng người). Rukũ r (cúi mình về đàng trưđc), Sujũd (quì mọp dẩu xudng dất) 
Trong mỗi động tác, người dâng lễ phải dộc một sô" câu kinh và lởi cẩu 
nguyện ngụ ỷ lán dương Aliah vả tự nhấc nhổ vể mối quan hộ cda mình đối 
vdi Đấng Tạo hóa ALlah. 
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Surah 2. Al-Baqarah 


ỈV£U 1 


ớ “ Quả thật, đối vđí những kẻ không có đức Un 1 , dù Ngươi có cảnh 
cáo hay khồng cảnh cáo chủng, điều đó bằng ĩhừa dốỉ vứì chúng bởi 
vi chúng nhâ't dinh không tin gì cả. 

7. - Allah niêm kín tâm lòng của chúng và lây tấm màn bịt Lai và mắt 
của chúng lại; vả chúng sẽ chịu một sự trừng phạt hết sức to lớn. 

8. - Và trong nhân loại cố những người nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và Ngày (Phấn Xử) Cuốỉ cùng” nhưng thật ra chúng không tin 
gì cả. 

9. - Chung dôi Allah và những người tia tưởng nhưng thực sự chúng 
chỉ dôi bán thân minh nhưng chúng không nhận thấy (điéu đó). 

10. - Trong lòng của chúng có một chứng bệnh (giả dối). Allah làm 
cho bệnh tinh của chúng thêm trầm trọng và chúng SÈ bị trừng phạt 
đau đứn vì tội nổi dối, 

1 1. - Và khí có lởi báo chúng: “Chớ ỉàm điều ác đức trên trái đất” thì 
chúng đáp: “Chúng tôi chỉ là nhửng người cải thiện cho lốt.” 

12. - Này, chắc chán chúng là những kẻ ác đức, nhưng chúng khũng 
nhận thấy (điều đó). 

13. ' Và khi có lời bảo chúng: “Các ngươi hãy tin tưởng như mọí 
người tin tưởng” thì chúng đáp; “Há chúng tôi tin giống như những 
kẻ đần độn tin hay sao?" Này, chắc chắn chúng là những kẻ dân 
độn, nhưng chúng không biết (đó thôi). 

14. - Và khi gặp những aỉ có đức tin, chứng bảo: “Chúng tôi tin 
tưởng." Nhưng khi ỏ riêng với những tên Shaytãn 2 của bọn chủng, 
chúng bảo: “Chúng tôi theo quí ngài. Chúng tồi chỉ chế gicu họ.” 

15. - Àllah chế gỉcu lại chúng và buông cho chúng lang thang vơ vẩn 
trong sự thái quá. 

16. - Chúng là những kẻ đã mua lây sự lầm lạc thay vì theo Chỉ đạo, 
nhưng cuộc đổi chác của chúng chẳng có lợi gì và chúng cũng không 
được hướng dẫn đi dung dường. 


1 Ktifr t Kãfir từ gốc chữ kafarữ cổ nghĩa; 1/ Phủ nhận AHah, phụ ơn; 2/ Phủ nhận 
đức tin, phủ nhận các diều mặc khải của Allah, khàng tin gì cả; 3/ Phạm thương, 
chu rẫng Allah mẩc phài những thiếu s6t, không toàn vẹn v.v 

2 Shayãtĩn (số nhiều của Shayĩan}' Shaytan (Sa -lang) củn mang một tôn gọi khác là 

Iblĩs, một tạo vặt mà Allah đã tao ra bảng lửa ngọn tức loài Jiỉìíĩ. (Q.55:15) Nó là 
kẻ thù của loài người, chuyên dụ dỗ vả dẫn dắt họ lạc khỏi Chính đạo của Aỉlah 
tức Shayãíĩn à đây ám chi nhưng kẻ xlu, bạn bè của Shaylan, 
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Sũrah 2. Al-Baqarah 


Juzu 1 


17. - Thí dụ của chúng giống hình ảnh của một người nhúm lên một 
ngọn lửa, và khi ngon lửa soi sáng mọi vật xưng quanh người (nhúm 
lửa), thì Àllah lấy mất ánh sáng của chúng, bỏ chúng ở lại trong tãm 
tối, khiến chúng không nhìn thây gì cả. 

18. - (Giống kẻ) điếc, câm và mù, chúng sẽ không quay về (với 
Chính đạo). 

19. - Hoặc giông như một lứp mây sấp cho mưa trên trời, trong đó 
vữa là âm u, vừa là sâm sét và tia chớp. Chúng lây ngón tay bịt- tai 
lại để đừng nghe tiếng sấm sét, điếng cả người vì sỢ chết- Và Allah 
bao vây những kẻ không có đức tin. 

20. - Tia chớp làm cho chúng lóe mắt không nhìn thấy gì: giống như 
cảnh khi ánh sáng lóe lên, chúng lẩn mò bước dẫm trong đổ; và khỉ 
trời tối đen như mực thì chúng đứng im một chỗ. Và nêu Allah 
muôn, Ngài sẽ trút đi thính giác và thị giác của chúng bởi vì Allah 
có quyền chì phôi trên tất cả vạn vật. 

21. - HỠI nhân loại! Hãy thờ phụng Rabh (Allah) của các người, 
Đấng đã Lạo các người và những ai trước các người để các người trở 
thành những ngươi ngay chính sơ Allah. 

22. - Đấng đã tạo trái đất như một tấm thảm và bầu trời như một 
chiếc lọng che cho các người và ban nước mưa từ trên trời xuống mà 
Ngài dùng để làm moc ra cây trái thành thực phẩm cho các người 
(dùng). Bởi thế, chớ dựng những đôì thủ ngang vai 1 2 với Allah trong 
lúc các người biết (điều đó). 

23. - Và nếu cấc người nghi ngờ về những điều (mặc khái) mà TA 
(Allah) đầ ban xuống cho người bề tôi (Muhammad) của TA thì hãy 
mang đến một Chương {Sữrahý tương tự như cái của Nổ (Qur'ãn) và 
hãy gọi những nhân chứng của các người không phải là Allah đến 
xác nhận nếu các người nói thật. 

24. - Nhưng nếu các người không thể làm được và chắc chắn các 
người không thể làm nổi thì hãy sợ ngọn Lửa mà chất âốt là con 
người và đá được chuẩn bị sấn cho những kè phủ nhận đức tin. 


1 Andađ là những vật, kỷ ngang vai. Allah lủ Đấng Tuyệt dối, không ai f vật gì có 
thể so sánh ngang vai vổi Ngài đặng. 

2 Sũrah là một chương của Kinh Qur’ân. Một sũrak gồm một số ãyah (sò nhiều ỉà ảyãty 
Ayah có nghĩa là một Dấu hiệu, Dâu ẫn, Dấu lạ. Theo chuyên môn, thì ãyah là một câu 
kinh, hay Lời mặc khải của Allah, Ayah đươc đánh sô thứ tự, Kmh Qur s ãn gồm 1 Ĩ4sữrah 
dài ngắn khấc nhau, Sỗrah dài nhất gồm 286 ãyaự sũrah ngắn nhất gém 3 ãyah. 
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25. ' Và hãy báo cho những ai có đức tin và lầm việc thiện về việc 
họ sê được (Allah) ban thưởng những ngỗi Vườn bên dưới cố các 
dòng sông chảy, Mổi lần họ được cung cấp trái cây của chúng làm 
thực phẩm, họ nói; lÉ Đây là những món mà chúng tôi đã được cung 
cấp trước đây.” Và họ sẽ được ban cho những món ản tương tự* và 
trong đó họ sẽ có những người vợ trong sạch; và sẽ ở trong đó đời đời, 

26. “ Quả thật, Allah chẳng có gì e thẹn khi Ngài dùng những thí dụ để so 
sánh cho dù đó là một con muỗi hay một con vật to lớn hơn nó nữa. Bởi vì 
đôi với những ai có đức tưi thà biết đó là sự thật tữ Rabh của họ; ngược lại, 
đối với những ai không cớ đức tui thì (lấy cớ đó để) nóí: “Ailah ngụ ý muốn 
gi khi Ngài đưa ra thí dụ so sánh này?” Do nó, Ngài làm cho nhiều người đỉ 
lạc và đo nó t Ngài dắt nhiều người đi đúng đường; nhưng Ngài khồng dùng 
nó để đưa ai đi lạc cả ngoại trừ những kẻ bất tuân vượt quá mức giới hạn: 

27. “ Những ai vi phạm Giao Ước 1 của Allah sau khi đã được phê 
chuẩn và xé làm hai điều Allah ra iộnh cho kết hợp lại và gieo rắc 
điều thối nát trên trái đất. Họ là những kẻ sõ mất mát. 

28. - Làm sao các người có thể phủ nhận Allah 2 ? trong lức thấy các 
người đả chết* Ngài làm cho các người sống; rồi Ngài sẽ làm cho 
các người chết, rồi sẽ dưng các người sống lại, rồi các người sẻ trở 
về gặp Ngài (để nhận chịu xét xử). 

29. - Ngài là Đâng đã tạo cho các người tất cả mọi vật dưới đất rồi 
hướng về bầu trời Ngài hoàn chỉnh chúng thành bảy tầng trời; và 
Ngài biết hết mọi vật. 


L 'Ahd là Thỏa ước, Giao ước Allah đã giao ưđc với Thiên Sứ Ibrãhĩm (Abraham), 
Lổ phụ của ỉsmấĩl (Ishmacl) và Ishãq (Isãc) rằng Người và hậu duệ sẽ phải truyền 
bá việc thờ phụng Đấng Allah Duy nhất tức Isĩãm (Q. 2: 131-132) Nabi Ya’qũb 
(Gia cốp) tức Ĩsra-H, đứa con trai của Nabi ĩshãq, cũng đã bão con cháu cửa minh 
như thê (Q. 2:133) Nhưng người dãn Do thái tức con cháu của Nabi Ya qủb sau này 
bât tuân và nồi loạn. Lúc Thiên sứ Muhammad (saw) dời CƯ về Madĩnah, người 
dân Do thái và người dân Ả-rập tại thành phô" Madĩnah dã ký kết một thỏa hiệp 
liên minh phòng thủ và tương trợ với người Muslim, cam kết sẽ cùng nhau bắt tay 
phồng thủ và bảo vệ thành phố Madĩnah nếu bị kẻ thh của Islãm tấn cong, Nhưtig 
vê sau, người dân Do thái và người dân A-rệp đạo dức giả đằ bội ước và tiếp tay 
cho kẻ thù của Islìmđến tiêu diệt người Musiim. Ngoài ra, người dân Do thái còn tìm 
cách xúi giục người À-rập Muslỉm chia rẽ nhau. (Xem Sĩrat al-Nabi của Ibn Ishaq) 
ơ đây, Aỉỉah nhắc nhở con người vá lẽ huyền vi của việc tạo hóa. Đầu tiên, con 
ngươi không là gì cả, một tinh trùng vô nghĩa phất phơ đâu đó chưa có sự sông (xem 
như chết), rối Allah ban cho y sự sông qua việc y sinh ra đời, Sau một thời gian sống, 
Allah làm cho y chết (qua đời). Rồi vào Ngày Phục sinh, AUah dựng y sống trở lại đổ 
chịu sự xét xử, Tương tự một hạt giông khỏ héo không có sự sống, Àlỉah tưới nước 
mưa lẽn né, nó nẩy mầm kêl thành cây trái. Sau một thời gian sống* trái cây chín giâ, 
rơi rụng và chết trở lại. Sõng và chết, chết và sống kết thành một chu kỳ bất di dịch. 
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30. - Và khi Rabb (Allah) của Ngươi phán bảo các Thiên thần 1 * * : "TA sỗ 
đặt một Đại diện cho TA 5 trên trái đất.” (Các Thiên thần) thưa: "Phải 
chăng Ngài đặt một nhân vật sẽ hành động thối nát và làm đổ máu nơi 
đó, ưong lúc chung tôi tán dương ca tụng và thánh hóa Ngài hay sao?” 
(Àllah) phán: ‘TA biết điều mà các ngươi không biết.” 

31. - Vã (Állah) dạy Ảdam tên gọi (của) tất cả (vạn vật). Rồi Ngài 
đặt (mọi vật) ra trước mật các Thiên thần, và phán: “Các ngươi hãy 
cho TA biết tên của những vật này nếu các ngươi chân thật.” 

32. - (Các Thiên thần) thưa: “Quang vinh thay Ngài! Chúng tôi 
không biết điều gì ngoầí điều mà Ngài đã dạy chúng tổi. Quẵ thật, 
duy chĩ Ngài là Đấng Biết hết, Đấng Rất mực Sáng suốt.” 

33. - (Allah) phán: “Này Ẫdam! Nhà ngươi cho (Thiên thần) biết tên 
gọi của chúng (vạn vật),” Bồi thẻ; khi (Ẵdatn) cho (Thiên thần) biết 
tên gọi của chúng (vạn vật), (Allah) phán: 4 Há TA đã không báo 
cho các ngươi rõ TA biết điều vô hình của các tầng tròi và trái đất 
và TA biết điều các ngươi tiết lộ và giấu giếm hay sao?” 

34. - Và hày nhớ lại khi TA (Allah) phán cho các Thiên thần: “Hây 
phủ phục^ trước Ãdam!” Bởi thế, chúng phủ phục ngoại trừ Iblĩs . 
Nó từ chối và ngạo mạn. Và nó trở thành một tên phản nghịch, 

35. - Và TA (Àllah) phán (cho Ãdam): “Này Ảđam! Ngươi và vợ của 
Ngươi hăy ờ trong Thiên đàng và tha hồ ãn (hoa quả) đồi dào của nó bất 
cữ nơi nào tùy ý hai ngươi muốn, nhưíig chớ đến gần cái 'Cây' này bởi vì 
(nêu ăn trái của nó) hai ngươi sẽ trở thành những kẻ ĩàm điẽu sai quấy,” 

36. - Nhưng Shaytãn đã làm cho hai (vỢ chồng Ảdam) rơi xuống khỏi 
đó (ThiÊn đàng) 5 và làm cho hai người rời khỏi (tình trạng sung 
sướng) mà họ đã từng hưởng trong đổ, Và TA phán: “Hãy đi xuông 
(tất cả)! Đứa này sẽ là kẻ thừ của đứa kia. Và trên trái đất các ngươi 
sẽ cớ một nơi ở (tạm) và một cuộc sông (tạm) suốt một thời gian.” 

37. - Sau đó, Ãdam học được từ Rabb của Người Lời (Mặc khẵi) bởi 
vì Ngài xót thương đoái nhìn Người trở lạt, Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Quay lại Tha ihứ, Rất mực Khoan dung* 

1 Maỉã-ìkữh, Xem bảng kê các tCr chuyên môn. 

1 Khaỉựũh là một ủy yiên, một người Đại diện cho nhà vua hay thượng cấp. VỊ 
Khaiiíah của AUah là Adam nhưđược nói ở câu 31 dưdỉ đây, 

* Sqịadũ là quì mọp đầu phủ phục, Sajada ờ đây có nghĩa tuân phục. 

4 ĩbtỉs không phâi là Thiên thần. Nó thuôc loài Jinn (Q 7:12; 55:15) ỉbíừ còn đước gọi là 
Shayỉăn. ỉblĩs tiêu biểu cho sự tự cao tự đại. Shaytãn tiêu biểu cho sự lường gạt, iừa đối. 

5 Shaytỡn, Xem bảng kê các Lừ chuyên môn. 
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Surah 2. ALBaqarah 


ĩuzu ỉ 


38*- TA f Allah> phán: “Tất cả hãy đi xuống 1 khỏi đó (Thiên đàng). 
Nhưng nếu cổ Chỉ đạo 2 lừ TA đen cho các người; ai tuân theo Chỉ 
đạo của TA thì sẽ không lọ sự cũng SÈ không buồn phiền. 

39, - Ngược lại, ai phủ nhận (Chỉ đạo của TA) và cho nhửng Lời Mặc 
khải của TA là điồu giả tạo thì sẽ làm bạn với Lửa (của Hỏa ngục) 
và se ỏ Irong đỏ đời đời. 

40, - Hỡi con cháu của Israel 3 ! Hãy nhớ Ân huê mà TA (Allah) đã ban 
cho các người và hảy làm tròn Lời Giao ước của các người với TA và TA 
sẽ làm ữòn Lời Giao ước của TA với các người và chỉ sợ ri eng TA thôi, 

41, - Và hãy tin tưởng nơi những điều TA ban xucíng nhằm xác nhận 
lại những điều đang ở (trong tay) của các người và chớ là người đầu 
tiên phủ nhận (Thông điệp của TA) và chớ bán các Lời Mặc khải 
của TA với một giá nhỏ nhoi; và hẫy sợ riêng TA thôi, 

42, - Và chớ trộn lẫn sự thật với sự giả đối và giâu giếm sự thật trong 
lúc các ngươi biết (điều đó). 

43, - Và hãy dâng lỗ Saỉãh một cách chu đáo và đóng Zakãh (thuế cho 
người nghco) và cúi đầu cùng với những người cúi đầu (thần phục ngài). 

44 - Phải chăng các ngươi bảo mọi người cư xử đạo đức nhưng tự 
mình quên làm nó đi trong lúc các ngươi đọc rõ Kinh sách (hơn ai)? 
Thế phẩỉ chảng các ngươi không hiểu? 

45 - Và hãy cầu xin được giúp đỡ trong niềm kiên nhẫn và vổỉ việc 
lễ nguyện Salãh\ và quả thật điều này rất khổ nhưng không mây khó 
đôi với những người hạ mình khiêm tốn (trước Alỉah): 

46. - Những ai nghĩ rằng họ sẽ gặp Rabh của họ và sẽ trở về gặp 
Ngài (ở Đời sau)7 

47. - Hỡi con cháu của Israel! Hãy nhớ Ân huệ mà TA đẩ ban cho 
các người và (việc) TA ưu đãi các người hơn thiên hạ, 

48. - Và hãy sỢ một Ngầy mà không một linh hồn nào có thể giúp ích 
được cho mộl linh hồn nào khạc; và sẽ không cỏ một sự can thiệp 
nào được chấp nhận giùm cho nó và sẽ không có một sự bồi thường 
nào được chấp nhận từ nó và họ sẽ không đươc (ai) giúp đỡ. 


1 Mặc dù đã được tha thứ t hai vơ chổng Ảdam vẩn bị Allah trục xuất khỏi Thiên 
đàng theo kế hoạch đã định tức xuống trần làm Khalííah của Àìỉah. í Q. 2:30) IblTs 
cũng bị trục xuất luôn cùng với hai vợ chổng Ảdam. 

2 Huda lức sự hướng dẫn cụ thể, Allah hướng dẫn Ãdam bằng lời mặc khải, 

3 israel là biệt hỉệu của Nabi Ya'qũb (lacob, Gia-cốp), con trai của Nahi Ishãq (Uãc) va là chán 
nọi của Níahi ĩbrãhĩm (Abraham). ‘ l Con cháu của Israel 1 ám chi ngưdi dân Do thái hiện nay. 
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49 - Và hãy nhớ lại khĩ TA (Allah) đã cứu các người thoát khỏi đám 
thuộc hạ của Fừ'aun l ; chúng áp bức các người bằng cực hình tai ác: 
chứng giết con trai của các người và tha mạng cho các phụ nữ của 
các người; và có một sự thử thách lớn lao từ Rabb của các người 
trong sự việc đó. 

50,- Và hãy nhó lại khi TA đã rẽ biển (Hồng hải) ra làm hai (để) cho 
các người (chạy bãng qua bờ phía bên kia) và TA đã cứu sông các 
người và đã nhận đám thuộc ha của Fir r aun chết chìm (dưới biển) 
trong lúc các người đứng nhìn rõ (cảnh tượng); 

5L- Và hãy nhớ lại khi TA đã hcn gập Mũsa trong (thời gian) bốn 
mưdi đêm rồi trong thời gian Người vắng mặt, các người đã mang con 
bò con (đúc) ra thờ và các người đã làm một điều hết sức sai quấy. 

52. - Rồi sau việc làm (sai quấy) đó, TA đầ lượng thứ cho các người 
để cho các người’ có dịp tỏ lòng bict ơn (TA). 

53. Và hãy nhổ lại khi TA đã ban cho Mũsa Kinh sách và Chuẩn- 
mực (dùng phân biệt Phúc và Tội) để cho các người có cơ hội được 
hướng dẫn (theo Chính đạo). 

54. - Và hãy nhớ lại khi Mũsa dã nói với đám dân cua Người: “Này 
hỡi dân ta! Quá thật, các người đã tự làm hại bản thân mình qua 
việc các người đã thờ con bò con; bởi thế hãy quay về sám hôi với 
Rabb của các người. Do đó, hãy tự giết (những tên tội lỗi của) các 
người. Điều dó tốt cho các người hơn dưới cái nhìn của Rabb của 
các người.” Tiếp đo', Ngài quay lại tha thứ cho các người bởi vì quả 
thật Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung, 

55. - Và hãy nhớ lại khí các người đã nói vđi Mũsa: “Chung tôi sd 
khổng bao giờ tin tưởng thầy trừ phi ehũiìg tôi thấy Allah công 
khai.” Vì thế, lưỡi tầm sét đã đánh các người trong lúc các người 
mục kích rõ (cảnh tượng). 

56. - Rồi TA làm cho các người sống lại sau cái chết của các người 
để cho các người còn có dip tạ ơn (ALLah). 

57. - Và TA đã đưa lùm mây đến che mát cho các người (nơi sa mạc) và 
TA đã ban Manna và Chim cút xuống cho các người (và phán): “Hãy ãn 
những món (thực phẩm) tốt và sạch mà TA cung cấp cho các người.” 
(Nhưng họ không hài lòng với các món đó). Và (việc bất mãn của) họ 
không làm thiệt hạì TA; ngược lại, họ tự làm hại bản thân mình mà thôi. 


1 Ph£-rỏ là nhả vua của Ai-cập vào thời của Nabì Mũsa (Mối-se). 
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58, - Và hãy nhớ lại khi TÁ đã phán: "Hãy vào thị trân Ụerusalem) 
này và ăn tùy thích thực phẩm dồi dào của nó ở bất cứ nơi nào và 
hãy bước vào cửa với dáng điệu phủ phục và thưa; "Xin Ngài tha thứ 
cho chúng tôi 1 , TA sẽ tha thứ những lỗi lầm của các người và sẽ ân 
thưởng thêm cho những người làm tốt, 

59. - Nhưng những kc làm điều sai quấy đã thay đổi Lời (Mặc khải) 
sai với lời đã được truyền xuống cho chúng, Bâì thế, TA đã ban tai 
họa từ trên trời xuống trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy vì tội 
chúng đã bất tuân và vượt quá mức giới hạn. 

60. - Và hãy nhớ lại khi Mũsa cầu xin nước uống cho người dân của 
Ngườỉ. TA (Allah) phán: "Hãy dùng Chiếc gậy của Ngươi đánh lên 
tảng đá. ” Thế là từ đó phun ra mười hai mạch nước suối (cho mười 
hai bộ lạc của Israel 1 ). Mỗi bô lạc đều biết điểm nước của họ. Hãy 
ăn (thực phẩm) và uống (nưđc) do Allah ban cho và chổ làm điều ác 
đức và thối nát trên trái đít. 

61, - Và hãy nhớ lại khỉ các người đã bảo Mũsa: “Hỡi Mũsa! Chúng 
tối không thể tiếp tục cam chịu với một loại thức ãn {này mẫi). Bởi 
thế, xin thầy hãy cầu xin Rữbb (AUah) của thầy giùm chúng tôi để 
Ngải làm mọc ra từ đất trồng nhừng loại thực phẩm như: rau tươi, 
dưa chuột, tỏi, đậu lăng-ti và hành tây của nỏ.” (Mũsa) đáp: “Phải 
chăng các người muốn đổi cái tốt lấy cái tộ hay sao? Hãy đi đến bất 
cứ thị trân nào (của Ai-cập), các người sẽ có được những món mà 
các người đòi hỏi.” Vả họ đã bị hạ nhuc và nghèo khó và tự rước 
vào thân sự Giận dừ của Allah. Sở dl như thế là vì họ đâ từng phủ 
nhận các Lời Mặc khải của Alỉah và đã giết các Nabi 2 của Allah 
không có lý do chính đáng. Như thế là vì họ bất tuân Allah và hằng 
vươt quá mức giới hạn (qui định bởi Allah). 


1 Israel tức Na bi Ya’qữb (lacob, Gia-cốp) có 12 người con trai, tnỗi người là iix 
trưởng của mội bộ lạc (al-Asbãí). (Xem Q. 2:130-140) 

2 Nabi là một vị ti0'p thu LỜI Thiên khải của Állah, 
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62. - Quả thật, những ai tin tưởng (nơi Qur’ãn) và những ai là người Do thái 
và tín đồ của Ki-Tô giáo và những người Sabian\ ai tin tưởng nơi Allah và 
Ngày (Phán Xử) Cuối cùng và làm việc thiộn thì sẽ có phần thưởng của họ 
nơi Rabb của họ; và họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

63, - Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã nhận lời Giao ước của các 
ngươi và nhấc ngọn núi (tại Sínai) 1 2 cao khỏi đầu của các người (và 
phán): “Hãy nắm vững những điều TA đã ban cho các người (trong 
Taurah) và hãy nhớ cho kỹ những điều ghi trong đó để may ra các 
người sẽ trở thành người ngay chính sơ Allah,” 

64 - Rồi sau đó các người quay lưng làm ngơ, Nếu Allah không đặc ân và 
khoan dung ứủ chắc chắn các ngươi đã trở thành những kẻ mất mát rồi. 

65. - Vầ các người dư biết ai trong các người là những kẻ vi phạm 
(giới cấm của) Ngày Thứ bảy 3 (Sabbaíh), Bởi thế, TA (Allah) đả 
phán cho chúng: “Hãy thành loài khỉ đáng khinh!” 

66. - Bởi thế, TA (Ailah) đã dùng nó (hình phạt) đé làm ngã lòng 
những kẻ sõng vào thời đại của chúng và những ai sống sau chúng 
và làm một bài học cho những người ngay chính sợ Allah, 

67. - Và hãy nhđ lại khi Mũsa nổi với người dân của Người: “Quả 
thật, Allah ra lệnh cho các ngươi tế một con bò cái tơ.” Họ bảo: 
“Phải chảng thầy mang chúng tôi ra lầm trồ cười hay sao?” (Mũsa) 
đáp: “Ta xin Allah che chỏ, chở để ta thành một ngườỉ ngu muội.” 

68. - Họ bảo: ‘Thầy bảy cầu xin Rabb của Thầy giùm chúng tôi, cho 
chúng tôi biết rõ nó là gì?” (Mũsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: “Nó là 
một con bò cái không giã lắm cũng không non lắm, cỡ tuổi trung 
bình. Nào, hãy làm theo điều Ngài ra lệnh.” 

69. - Họ bảo: ‘Thầỵ hãy cầu xin Rữbb của Thầy giùm chúng tôi, cho 
chúng tồi biết rồ mầu da của nó là gì.” (Mũsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: 
“N6 là một con bò cái mẩu da vàng hung, làm cho người xem thích thú.” 


1 Một dân tộc trong quá khứ đã sông tại Musal (xứ I-rắc), tôn thờ Đâng Allah Duy 
nhất (Lũ iỉâhã iil Aỉlah) và dọc Az-Zabũr (Thi thiên của Sabiun), 

1 Tủr-as-Sìnỉn Xem bdng ke các tữ chuyên mòn, 

3 Người dân Do thái không được phép đánh cá vào Ngày Thử bảy (Sabbath). Tập tục 
này kéo dài khiên cá biến cảm thây an toàn lội vão bở nhô đầu lên khỏi mặt nước vào 
Ngày Thứ bảy, Vào các ngày khác chúng không lội vào bở vì sợ bị bắt. Đầy là một sự 
thử thấch dối với những kè tham lam. Mặc dầu được những người ngay chinh khuyên 
ràn T những kẻ tham lam bất tuân và đả bắt cá vào Ngày Thứ bảy, Vì phạm giới cấm, 
họ dã bi AiUh trừng phạt bằng cách biến họ thành loài khĩ, (Q, 7: 163-166) 
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70. ' Họ bảo: ‘Thầy hãy cầu xin Rabb của Thầy giùm chúng tôi, cho 
chung tôi biết rõ nớ là gì bôi vì đối với chúng tôi các con bò cái đều 
giống nhau, dễ nhầm lẫn. Lần này nếu Allah muốn, chúng tôi sẽ 
đươc chỉ dẫn đúng đắn.” 

71. - (Mũsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: “Nó là một con bò cái khâng 
bị bắt cầy đất cũng không dùng để kéo nước vào ruộng, khỏe mạnh 
và nguyên lành (không có gì khiếm khuyết cả).” Họ bảo: “Bây giờ 
Thầy trình bày rõ sự thật,” Và họ đã tế nó nhưng hầu như không 
muôn làm. 

72. - Và hãy nhớ lại khí các ngươi đã giết một sinh mạng nhưng cãi 
nhau về nó (vụ án mạng). Và Allah đưa ra (ánh sáng) đìỀu (bí ẩn) 
mà các ngươi đã giấu giếm. 

73. - Bởi thế, TA (Allah) đã phán: “Hãy đánh nó (người chết) với 
một bộ phận của nó (con bò cái đã tế) ” Bằng cách đó, Allah làm 
cho người chết sông lại (và khai tcn của thủ pham trong vụ án 
mạng) và làm cho các ngươi thấy Dấu lạ của Ngài (Allah) để may 
ra các ngươi hiếu rõ (sự tình của vụ sát nhân)* 

74. - Rồì kể từ sau đó, quả tim (lấm lòng) của các ngươi chai cứng lại 
như đá hoặc cứng dữ hơn. Bởi vì, có loại đá tữ đó nước suôi (sông) 
phun ra và cũng có ỉoại đá nứt làm hai để nước trong dó chảy ra; và 
cũng cổ những loại đá vì sỢ Allah mà rơi xucúig. Và AUah không 
làm ngơ trước những điều các ngươi làm, 

75. - (Hỡi những ai có đức tin!) Phải chảng các ngươi nuôi hy vọng 
rằng họ (những người Do thái) sẽ tin tưởng các ngươi hay sao? Và 
chắc chắn một thành phần của họ (Thầy tu Do thái) đà nghe Ldí 
phán của Ailah rồỉ cố tình làm hỏng ý nghĩa của nó sau khi đà hiểu 
rõ nó trong lúc họ bỉết (điều họ làm), 

76. - Và khi gặp những ai có đức tin, họ bảo: “Chúng tôi tin tưởng," 
Nhưng khi gặp riêng nhau, họ bảo: “Quí vị có cho (nhừng người 
Muslim) biết những điều mà Allah đã tiết lộ cho quí vị (trong 
Taurăh) hay không đổ họ (người Muslim) có dịp tranh luận với quí 
vị về diều đỏ trước mặt Rabb của quí vị?” Thô" phải chăng các người 
không hiểu? 
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77. - Và há họ {người Do thái) không biết rằng Allah biết điều họ 
giấu giếm và điêu họ tiết lộ? 

78. " Và trong bọn họ cớ những tên mù chữ không biết Kinh sách là 
gì ngoại trừ điều mong ước hão huyền và chỉ phỏng đoán. 

79. " Bởi thế, khốn nạn cho những ai đã tự tay minh viết Kinh sách 
rồi bảo: “Đây là Kinh sách do Allah (ban xuống),” hầu mang nó đi 
bán với một giá nhỏ nhoi. Bởi thế, khốn nạn cho ho về nhửng điểu 
mà bàn tay của họ đã viết ra và khôn nạn cho họ về cái (lợi lộc) mà 
họ đã kiếm được (từ đó). 

80. - Và họ (người Do thái) bảo: “Lửa (của Hỏa ngục) chỉ chạm phải 
chúng tôi trong một số ngày nhất đinh.” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Phải chãng các người đâ nhận từ Allah một lời Giao 
ước bởi vì Allah không bao giờ vi phạm Lời Giao ước của Ngài? 
hoãc phải chăng các người đã đổ thừa cho Allah điều mà các người 
không biết?” 

81. - Vâng, ai chuốc tội và tội quấn lấy thân thi chắc chắn sẽ là 
những người bạn của Lửa; họ sẽ ở trong đó đời đờí* 

82. - Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ là những 
người Bạn của Thiên đàng, trong đó họ sẽ vào ở đời đời. 

83. - Và hãy nhớ lại khỉ TA (Allah) đã nhận Lời Giao ước từ con 
cháu của Israel (phán bảo): "Các ngươi không đưực tôn thờ ai khác 
mà chỉ (tôn thờ) riêng Allah thôi và ãn ở tử tế với cha mẹ và bà con 
ruột thịt và các trẻ mồ cỗi và người thiếu thôn và ân nói lề độ với 
mọi người và chu đáo dâng lễ Sữlãh và đóng Zakãh\ rồi các ngươi 
quay lưng làm ngơ trừ một thiểu sô" trong các ngươi và các ngươi là 
những kẻ sa ngã (cho đến nay)." 
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84. - Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã nhận Lời Giao ước của các 
ngươi (phán bảo): "Chớ làm đổ máu của các ngươi và chớ xua đuổi 
nhau ra khỏi nhà cửa của các ngươi rồi các ngươỉ long trong xác 
nhận (Lời Giao ước) và các ngươi là nhân chứng (của nó).” 

85. - Rồi cũng chính các ngươi lại giết hại ỉẫn nhau và xua đuổi một 
thành phần của các ngươi ra khỏi nhà của họ, tiếp tay (cho kẻ thù) 
chông lại họ trong tội lỗi và hận thù; và nếu họ rơi vào tay của các 
ngươi như tù binh thì các ngươi đòi họ chuộc mạng mặc dù các ngươi 
không được phép trục xuất họ. Phải chăng các ngươi chỉ tin một 
phần Kinh sách và phủ nhận phần còn lại? Bởi thế, phần phạt dành 
cho ai trong các ngươi làm điều đó không gì khác hơn là sự nhục 
nhã ở đời này; và vào Ngày Phục sinh, họ sẽ nhận một sự trừng phạt 
khủng khiếp hơn bởi vì Allah không làm ngơ trưđc những điều các 
ngươi làm. 

86 + " Họ là những kẻ đã mua đời này với giá của Đời sau. Bởi thế, 
việc trừng phạt họ sẽ không được giảm nhẹ và họ sẻ không được ai 
cứu giúp. 

87, - Và chắc chắn TA (Allah) đã ban cho Mũsa 1 Kinh sách và đã cử 
một loạt các Sứ giả sau Người. TA đả ban cho 'ĩsa 2 , con trai của 
Maryam những bằng chứng rõ rệt và hỗ trợ Người với Thiên Thần 
Jibril. Phải chăng mỗi lần một Sứ giả (của TA) đến gặp các ngươi 
mang theo điều mà bản thân của các ngươi không thích, các ngươi tỏ 
ra ngạo mạn? Rồi các ngươi cho một số (Sứ giá của TA) nói dốỉ còn 
một số khác thì các ngươi đã giết đi? 

88, - Và họ nói: "Quả tìm của chung tôi là những cái bọc kín (chứa 
Lời truyền của Allah, chúng tôi không cần thêm điều nào khác).” 
Không, Àllah nguyền rủa họ vì tội không tin của họ, Bởi thế, điều 
mà họ tin tưởng thật là ít. 


Musa là Môi- se 
‘Isa là GiỄ-su 
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89. - Và khi một Kmh sách từ Allah đến với họ, xác nhận điều họ 
đang giữ (trong Kinh Taurãh và ỉnjĩt) và mặc dù trước đó họ đã 
hằng cầu nguyện cho được thấng nhừng ai không cổ đức tin (với sự 
xuất hiện của mội vị Nabi) nhưng khi điều mà họ công nhận đúng 
đã đên với họ thì họ lại phủ nhân. Bởi thế, Allah nguyền rủa những 
kẻ không có đức tin. 

90. - Và tồi tệ thay điều vì nó mà ho đã bán rẻ linh hồn của họ, rằng 
vì lòng đố kỵ mà họ không tin nơi điều (Mặc khải) do Ailah ban 
xuống. (Họ viện cớ nói) rằng đáng lý ra Allah với lòng ưu-ái của 
Ngầi nên ban sự Mãc khải xuống cho ai mà Ngài muốn trong số bầy 
tôi của Ngài (thay vì cho Muhammad), Bởi thế, họ tự chuốc lây sự 
Giân dữ này đen sự Giận dữ khác (của Allah). Và những kẻ không 
có đức tin sẽ nhận một sự trừng phat nhuc nhã. 

9L- Và khi có lời bảo ho: “Hãy tin tưởng nơi điều Allah ban xuống 
(cho MuhammadV’ họ đáp: “Chúng tôi tin nơi điều đã được ban 
xuống cho chúng tôi (trong Taurãh)” và họ không tin nơi điểu nào 
khác sau Nó (Taurãh), trong lúc Nổ (Qur*ãn) là sự Thật xác nhân lại 
điều họ đang giữ. Hãy bảo họ: “Thế tại sao các ngươi đã giết các 
Nabi của Allah trước đây nếu các người thực sự có đức tin?” 

92. - Và chắc chắn Mũsa đã đến gặp các ngươi với những bằng 
chứng rõ rệt rồi sau (khi) Người (đi vắng), các ngươi đã mang con 
bò con (đúc) ra thờ và các ngươi là những ke làm điều sai quây. 

93. - Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã nhận Lời Giao ước của các 
ngươi và đã nhấc ngọn núi (ở Sinâi) cao khỏi đầu của các ngươi (và 
phán): “Hảy nắm thật vững điều (Mặc khải) mà TA đã ban cho cấc 
ngươi và hãy nghe theo (Lời phán). Họ đáp: “Chúng tôi nghe nhưng 
chúng tôi không luân theo." Và vì không có đức tin* nên (hình ảnh 
của) con bò con (đúc) đã thấm sâu vào quả tim (tấm lòng) của họ. 
Hãy bảo bọ: “Tồi tệ thay điều mà đức tin của các ngươi đã sai bảo 
các ngươi (làm) nếu các ngươi tin tưởng (nơi bất cứ điều gì) 2* 
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94. - Hãy bảo họ: “Nếu nhà cửa ở Đời sau với Allah chỉ đặc biột 
dành Tiêng cho các ngươi chứ không cho ai khác trong nhân loại, thì 
hãy mong cho được chết sớm đi nếu các ngươi nói thật.'* 

95. - Và nhất định họ sê không bao giờ mong được chết sớm bởi vì 
(họ sỢ) những điều (tội lỗi) mà hàn tay của họ đã gởi đi trước và 
Aỉlah biêt rõ những kẻ làm điều sai quấy, 

96. - Và chắc chắn Ngươi sẽ thấy trong loài người, họ là những kẻ 
tham sống nhất, (tham sống) hơn cả người dân đa thần. Mỗi một 
người của họ đều ao ưđc được Sống thọ bằng một ngàn nãm nhưng 
tuổi thọ đó chẳng cứu được họ thoát khỏi sự trừng phạt của Allah 
bởi vì Ailah là Đấng hằng thấy những đỉều (tội lỗi) mà họ đã làm* 

97. - Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): “Ái là kẻ thù của (Thi ân thần) 
Mbrĩl bởi vì Người Ụibrĩt) mang Nó (Qur'ãn) xuống đặt vào tâm 
lồng của Ngươi theo phép của Allah? Nhằm xác nhận những điều đã 
được han xuổrig tníđc, vừa là một Chỉ đạo vừa là một Tín mừng cho 
những người có đức tin. 

98. - Ai là kẻ thù của Allah và của các Thiên thần và của các Sứ giá 
(của Allah) và của (Thiên thần) Mbrĩỉ và của (Thiên thần) Mikũ-ĩỉ, 
thì Allah là kẻ thù của những kẻ không có đức tin đó.” 

99. - Và chắc chắn TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Muhammad) 
các Câu kinh rõ rệt nhưng chỉ những kẻ dấy loan, bất tuân mới 
không tin, 

100. - Phải chăng mỗi lần họ giao ước một lời cam kết nào thì một 
thành phần của họ quẳng nó sang một bên? Không, đa sô bọn họ 
không có đức tín, 

101*- Và mỗi lần một Sứ giả của Aỉlah đến gặp họ để xác nhận lại 
điều họ đang giữ thì một thành phần của những kẻ đã được ban cho 
Kinh sách (người Do Thái và tín đồ Thiên Chúa giáo) đã quẳng 
Kinh sách của Allah Ta sau lưng, làm như họ không hay biết gì cả ! 
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102. - Ngước lại, họ nghe theo những điéu mà những tên Shaytãn đã 
đọc (lệch lạc) về quyền lực của Suỉaymãn . Sulaymãn đã không phủ 
nhận đức tin; ngược lại, chỉ những tên Shaytãn mđi không tin tưởng; 
Chúng dạy loài người pháp thuật đả được ban xuống cho hai Thiên 
thần tìãrũt và Mãrũt tại Bãbil (Ba -bi' lỏn). Nhưng hai (Thiên thần) 
này không dạy (pháp thuậi) cho một ai mà không bảo trước: “Chúng 
tôi đầy chỉ là một sự cám dỗ (để thử thách quí vị); do dó chđ phủ 
nhận đức tin.” Tuy nhiên, họ vẫn học từ hai vị Thiên thần đó những 
điều (pháp thuật) mà họ dùng để làm chia ly cặp vợ chồng. Và họ 
không hại được một ai trừ phi có phép của Alíah, Và họ học hỏi 
điều làm thiệt thân họ chứ không làm lợi gì cho họ. Bởi vì họ biết 
chắc rằng aỉ mua bán pháp thuật thì sẽ không được hưởng một phẩn 
(tốt) nào ở Đời sau. Và tồi tệ thay giá cẵ (tiền bạc) vì nó mà họ đã 
bản rẻ linh hồn của họ. Phải chi họ biết điều đó! 

103. - Và nếu họ có đức tin và sợ Allah thì chắc chắn phần thưởng lừ 
Allah sẽ tốt hđn nhiều. Phải chi họ biết điều đó! 

104. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ dùng tiếng Rữinả (mà xưng hô 
vđỉ Sứ Giả của Atlah) mà nên dùng ủỂng Unzurnã y (để xưng hô với 
Người) và hãy chú ý nghe Người (dạy). Và những kẻ không có đức 
tin sẽ bị trừng phạt đau đớn (vì tội phạm thượng dối với Sứ giả của 
Allah). 

105. - Những kẻ không có đức tín, dù dó là thành phần của Người 
dân Kinh sách 1 2 hay là Người dân đa thẩn đều không muốn một điều 
tốt nào từ Rabb (Àllah) của các người được ban xuống cho các 
người. Nhưng do lòng Khoan dung của Ngài, Allah chọn người nào 
Ngài muốn (để phuc vụ Ngài) bởi vì Allah là Chủ nhân cua Thiên 
ân vt đại. 


1 Rã' mã cớ nghĩa 'hãy lắng nghe chúng tôi' và ra' ma có ý khùng diên, ngu muội'. 
Uniurnã có nghĩa hãy đợi chúng Lôi. Người dân Do thái vốn cố ác cảm với Thỉén 
sứ Muhammad (saw) nên dã uốn lưỡi nói ra’ỉna thay vì rã'inâ để nhạo báng Thiên 
sứ. (Q. 4:46) VI thế s Allah bảo các tín đồ nên dùng úếng Umurnã thay cho Rã inã 

2 Ahỉ aỉ-Kitãb tức Người dân Kinh sẩch ám chỉ người dãn Do thái và tín đẩ Thiên 
chúa giáo. 
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106. - Bất cứ một Câu kinh nào TA (Allah) hủy bỏ hoặc làm cho 
quên đi thì sẽ đươc TA thay thế bằng một Câu kinh tốt hơn hoặc 
tương đương với nó. Há ngươi (hdi người!) không biết rằng Alìah có 
quyền trên tâi cả mọi việc hay sao? 

107. « Há ngươi (hỡi người!) không biết rằng Âllah cai trị các tầng 
trời và trái đất hay sao? Và ngoài Ngài ra* các ngươi không có một 
vi Bảo hộ hay một vị Cứu tinh nào khác. 

10R,- Phải chăng các ngươi muôn vặn hỏi Sứ giả (Muhammad) của 
các ngươi giống như (Sứ giả) Mũsa đã bi (các tín đổ của Người) vặn 
hối trước đây hay sao? Và ai thay đổi lừ chỗ có đức tin sang chỗ 
không tin thi chắc chắn sẽ đi lạc khỏi Chính đạo ựslãm) êm ả. 

109.- Đa số trong đám Người dân Kỉnh sách* do lòng ganh tị, muốn 
làm cho các ngươi trở lại (tình trang) mất đức tin sau khỉ các ngươi 
đã có đức tin và sau khi họ đã chứng kiến rõ sự thât. Bởi thê* hãy 
lượng thứ và bỏ qua cho họ cho đến khi nào Allah ban hành Mênh 
lệnh của Ngài xuống. Và quả thật, AMah có toàn quyền đmh đoạt 
trên tất cả mọi vấn đe. 

110 - Và hây chu đáo dâng lễ Saỉãh và đóng z akãh và bất cứ điều 
(tốt) nào các ngươi đã gởi đi trước cho bản thân của các ngươi (ở 
Đờỉ sau), các ngươi sẽ tìm thấy nó lại nơi Alỉah bởi vì chắc chắn 
Allah thầy hết những điều tốt mà các ngươi đẫ làm. 

111.- Và họ bảo; “Chỉ người Do thái và người theo Thiên Chúa giáo 
mớỉ được vào Thiên đàng,” Đấy chẳng qua là điều mơ ưđc (hão 
huyền) của họ. Hãy bảo (họ): “Hãy trưng các bằng chứng của các 
ngươi ra xem nếu các ngươi nói thật.” 

112*- Vâng* bât cứ ai nạp trọn sắc diện của mình cho Allah đồng 
thời là một người làm tốt thì sẽ được phần thưởng nơi Rabb của y. 
Hụ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền, 
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113-“ Và những người Do thái bảo: “Các tín đồ Thiên Chúa giáo 
chẳng dựa vào cái gì (để làm cơ sở); và những tín đồ Thiên Chúa 
giáo bảo: “Những người Do thái chẳng dựa vào cái gì (để lảm cơ sở) 
trong lúc họ đọc chung một Kinh sách. Tương tự như thế, những kẻ 
không biết gì cũng nói ra lời giống như lời của họ + Nhưng vào Ngày 
Phục sinh, Allah sẽ xét xử giữa bọn họ về những đỉều họ đã từng 
tranh chấp, 

114 - Và còn ai sai quẫy hơn kẻ đã ngản cản (nơi) Thánh đường của 
Allah không cho tên của Ngài được tụng niệm trong đó và còn tích 
cực tìm cách đập phá chúng (những thánh đường)? Đối với những kẻ 
như thế thỉ chỉ có cách làm cho chúng sợ khi chúng muốn bước vào 
thánh đương, Chúng sẽ bị hạ nhục ồ đời này và sẽ bị trừng phạt 
nạng nề ở Đời sau, 

115. - Và hương đông và hướng tây là của Allah, Bdi thế, khi các 
ngươi quay măt về hướng nào thì Aìlah hiộn diện nơi đớ. Bởi vì quả 
thật, Allah Bao la, Biết hết (mọi việc). 

116. - Và họ bảo: “Àllah có một đứa con trai,” Quang vioh và trong 
sạch thay Ngài! Không, mọi vật trong các tầng trời và trái đít đều là 
(những tạo vật) của Ngài cả. Mọi vật đều thần phục Ngài. 

1 17. - (Àlìah là) Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất; và khi Ngài 
quyết định một việc (vật), Ngài chỉ phán bảo: “Hãy thành” thì nó sẽ 
thành (theo Ý Ngài muốn), 

1 18. - Và những kẻ không biết gì nói: “Tại sao Allah không trực tiếp 
nói chuyện với bọn ta? hoặc tại sao không có một Lời mặc khải nào 
được mang đến cho bọn ta?” Tương tự như thế, những kc (không có 
đức tin) trước họ cũng đã nói ra những lời giông như lời của họ. Tấm 
lòng của họ giống nhau. Chắc chắn TA (Allah) đã trình bày rõ những 
Lời Mặc khải cho đám người cổ đức tin vững chấc. 

119. - Và chắc chắn 7i4 (Allah) cử Ngươi (Muhammad) đến làm một 
người mang Tin mừng và Cảnh cáo bầng sự thật. Và Ngươi sẽ không 
bị chất vấn về (tội lãi của) những người bạn của Hỏa ngục. 
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Sũrah 2. ATBaqarah 


Juzu 1 


120. - Và những người Do thái lẫn tín đồ Thiên Chúa giáo sẽ không 
bao giờ hài lòng với Ngươi trừ phi Ngươi theo tín ngưdng của họ. 
Hãy bảo ho: “Quả thật, Chỉ đạo của Állah mới là sự Hướng dẫn (duy 
nhất và đung đắn.)” Và nếu Ngươi làm theo diều mong muốn của 
họ sau khỉ Ngươi đã tiếp Ehu sự hiểu biết (về Chỉ đạo của Allah) thì 
Ngươi sẽ không được ai che chở hoặc giúp đờ để tránh khỏi (sự 
trừng phạl của) Allah. 

121. - Những ai đã được TA (Allah) ban cho Kinh sách nên đọc Nó 
(Kinh sách) theo lẽ mà Nó phải đưực đọc, họ sẽ tin nơi Nó. Ngược 
lai, ai không tin nơí Nó thì sẽ Là những kẻ mất mát. 

122. - Hỡi con cháu của Israel! Hãy nhớ những Ân huệ mà TA 
(Allah) đã ban cho các người và việc TA đẫ ưu đãi các người hơn 
thiên hạ. 

123. - Vầ hãy sợ một Ngày mà không một lỉnh hồn nào sẽ đền bồi 
cho một linh hồn nào khác và sẽ không có một sự bồi thường nào 
được chấp nhận từ nổ và sẽ không có ai được can thiệp giùm cho ai 
và cũng sẽ không có ai giúp đỡ được ai. 

124. - Và hãy nhớ lại khi Ibrãhĩm đã được Rabb của Người thử thách 
bằng những Mộnh-lộnh mà Người đã hoàn tất mỹ mãn. (Bồi thế, 
Allah đã) phán: “TA sẽ cử Ngươi làm một nhà lảnh đạo cho nhân 
loại.” (Ịbrãhĩm kèo nài) thưa: “Và từ con cháu của bê tôi nữa.” 
(Allah) đáp: “Lời hứa của TA không can hệ gì đến những kẻ làm 
điểu sai quấy,” 

125 ' Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã chỉ định Ngôi đền {Kữ'bữh) 
làm một nơi an toàn cho thiên hạ tổì lui thảm viếng và (phán cho 
các khách viếng): “Hãy lây chỗ đứng của ỉbrãhĩm làm địa điểm 
dâng lẽ cầu nguyện” và TA đã bắt ỉbrãhĩm và Ịsmã *ĩl (con trai của 
Người) cam kết phải giữ Ngôi đền của TA cho trong sạch (để khách 
thập phương đến thãm và) đì vòng quanh Nó và cho những người 
lánh trần và cho những người (đến) cúi đầu (thần phục) và cho 
những người đến phủ phục (lễ nguyện).” 

126.- Và hãy nhớ lai khi ĩbrẫhim (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của 
bề tôi! Xin Ngài làm cho thành phô" (Makkah) này an toàn và nuôi 
sống dân cư của nỏ với hoa quả, (nuôi) người nào trong bon chúng 
tin tưởng nơi Aỉlah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng.” (Allah) phán: 
“Và ai không cớ đức tin thì TA sẽ cho (y) hưởng thụ ngắn ngủi rồi 
TA sẽ lôi đầu y đến chỗ trừng phạt của Hỏa ngục; và đó là một nơi 
đến cuối cùng tồi tệ nhất.” 
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127. - Và hãy nhô lại khi ĩbrảhĩm và ỉsmaĩỉ xây móng của Ngôi đền 
(và cầu nguyện): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài chấp nhận (việc 
làm này) từ chúng tôi, bởi vì Ngài là Đấng Hằng nghe vã Hăng biết 
(hết mọi việc).” 

128. - “Lay Rabb chứng tôi! Xin Ngài làm cho chung lôi thành hai 
người Musỉim (thần phục) Ngài và tạo một Ummah (Cộng đồng) 
Muslim của Ngài từ con cháu của chúng tôi và chỉ cho chúng tôi 
những nghi lẽ bắt buộc và lượng thứ cho chúng tôi bởi vì chắc chắn 
Ngài là Đấng Hằng Lượng thứ, Rất mực Khoan dung. 

129. ’ “Lạy Rahb chúng tôi! Xin Ngài dựng lẽn trong chúng (con 
cháu của chúng tôi) một Sứ giả (xuất thần) từ chúng. Người sẻ đọc 
các Lời Mặc khải của Ngài cho chúng và sẽ dạy chúng Kinh sách và 
Lc Đúng đấn Khôn ngoan: và Người sẽ thanh sạch hóa chúng. Quả 
thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt.” 

130. ' Và chỉ ai lự lừa dốỉ bản thân (linh hồn) mình mớỉ bố tín 
ngưỡng của Ibrãhim bởi vì TA (Allah) đã chọn Ngươi (làm một nhà 
lãnh đạo) ở trần gian này; và ở Đời sau chắc chắn Người sẽ ở trong 
hàng ngũ của những người lương thiện. 

13L- Và hãy nhớ lại khi Rữbb của Người (Ĩbrãhĩm) đã phán bảo 
Người: “Hãy thần phục (Ta ĩ)” (Ibrâhĩm) thưa: “Bề tôi xin nạp mình 
thần phục Rabb (Allah) của vũ tru và muôn loài.” 

132. - Và ĩbrãhĩm đã truyền bảo điều đó cho các con của Người; và 
Y ữ'qub cũng làm y như thế, đận các con: “Này các con! Quầ thật, 
Allah đã chọn Dĩn ựsỉãm) cho các con; bởi Ihế các con chỉ chết 
trong tình trạng các con là những người Muslim (thần phục Àllah). 

133. - Phải chăng các ngươi (hơi con cháu của Israel!) đã chứng kiến 
cẳnh Ya ( qub sắp từ trần khi Người bảo các con của Người: “Các con 
sẽ thờ phụng ai (cái gì) sau (khi) ta (mất?)” (Các con) thưa: “Chúng 
con sẽ thờ phụng Thượng Đế của cha vã Thượng Đế của tổ tiên của 
cha: Ỉbrahim, ỉsmãĩl và ĩshãq, một Thượng Đế Duy-nhất; và chúng 
con là những người Muslim (thần phục Allah)/ 1 

134. ' Đó là một ưmmah (Cộng đồng) đã vĩnh viễn ra đi, Họ sẽ 
hưởng thành quầ mà họ đã làm ra còn các người thì về phần công 
lao của các người. Các người sê không bỉ chất vấn về những công 
việc mà họ đã làm, 
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135-- Và họ nói: “Hãy trở thành người Do Thái hay thành tín đồ 
Thiên Chúa giáo nếu muốn được hưđng dẫn,” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Không, (Ta theo) tín ngưỡng của Ibrãhĩm, Hanĩf { chỉ 
tôn thờ riêng Allah) và Người không phải là một người thờ đa thần.” 

136. - Hãy bảo họ (hỡi người Muslim!): “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và những điều (Mặc khải) đã được ban xuồng cho chúng tôi 
và những điểu đã được ban xuống cho ỉbrãhĩm t và Ismâll và Ishãq 
và Ya'qũb và các Bộ lạc (của Israel); và những đìỀu (Mặc khải) đâ 
được ban xuống cho Mùsa và cho 7 sa và những điều đã được ban 
xuống cho các Nữbì (liếp thu mặc khải) từ Rabb của Họ; chúng tôi 
(người Muslìm) không phân biệt kỳ thị một Vị (Nabi) nào trong Họ 
(các Nabi của Állah) và chứng tôi là những người Muslim (thần 
phục AUah). 

137. - Bởi vậy, nêu họ tin tưởng nơi những điều giông vđi những điểu 
đã được ban cho các ngươi (hởi Muslim!), thì chắc chắn họ đi đúng 
đường. Ngươc lại, nếu họ quay lưng làm ngơ, thì chính họ mới lả 
nhửng kẻ đã chia rẽ tôn giáo. Và riêng ÀUah thôi đủ (giúp) Ngươi 
(hơi Muhammad!) đương đầu với họ, bởi vì Ngài là Đấng Hằng 
nghe và Hằng biết (hết mọi việc), 

138. - Mầu sắc (tôn giáo) của Allah (là Isỉãnt). Và aí trội hơn AUah 
trong việc nhuộm mầu (các tín đồ của Ngài?) Và chúng tôi là những 
người thơ phụng Ngài. 

139. - Hãy bảo họ: “Phải chàng quí vị muôn tranh luận với chúng tôi 
về Allah trong lúc Ngài là Rabb của chúng tôi và là Rabb của quí 
vị? Và phần việc của chứng tôỉ là của chúng tôi còn phần việc của 
quí vị là của quí vị. Và chúng tôi thành tâm với Ngài (Allah), 

140. ’ Hoặc phải chăng quí vị bảo Ibrãhĩưụ IsmãTl, Ishãq, Yaqũb và 
các Bộ lạc (của Israel) là những người Do thái hay tín đồ Thiên 
Chúa giáo cả hay sao? Hãy bảo họ; “Phải chăng quí vị biết hơn 
Allah?” Còn ai sai quấy hơn kẻ đã giấu giếm Lời xác nhận của 
Allah (về Sứ giả Muhammad) trong .(Kỉnh sách) mà họ đang giữ? 
Và Allah không làm ngơ trước những điều các ngươi làm, 

I4L- Đó là một Ummah (Cộng đồng) đã qua đời. Họ gặt hái thành 
quả về những điều (thiện) mà họ đã làm ra còn của quí vị thì là điều 
mà quí vi đã làm ra. Quí vị sẽ không bị chất vấn về những điểu mà 
họ đã lầm. 
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142. - Những kẻ điên rổ trong thiên hạ sẽ nói: “Điều gì đã làm (cho 
những người Muslim này) thay đổi hướng Qiblah 1 mà họ thường 
quay về đó (để dâng lễ?)” Hãy bảo họ: “Hướng đông và Hướng tây 
là của Àllah. Ngài hướng dẫn người nào Ngài muốn đến con đường 
ngay chính.” 

143. - Và TA (Allah) đã làm cho các người thành một Ummah Wasat 2 
(Cộng đồng đúng đấn) để các người trở thành cấc nhân chứng cho 
nhân loại và Sứ giả (Muhammad) là một nhân chứng cho các người; 
và TA (Àllah) đã chỉ định hưtíng Qibỉah mà Ngươi thường quay về 
đổ (để dâng lễ) là chỉ để cho TA (Allah) biết ai là người tuân theo 
Sứ giả (của Aìlah) với ai lả người quay gót chân theo hướng khác, 
Và quả thật đó là một thay đôi rất lớn, nhưng không mấy trọng đại 
đối với những ai đã được Alỉah hướng dẫn (theo Chính đạo), Và 
Allah không làm cho đức ùn của các người thành vô nghĩa bởi vì 
Allah rất mực Độ lượng, rất mực Khoan dung. 

144 - Chắc chắn TA (Allah) thây Ngươi (Muhammađ) ngước mặt lên 
trời (cầu xin Chĩ đạo). Bởi thế, TA (Allah) hướng Ngươi về phía 
Qìblah làm cho Ngươi hàí lòng. Do đó, hãy quay mặt của Ngươi 
hướng về At-Masjid ữỉ-Harãm (Thánh đường Linh thiêng tại 
Makkah), Vằ ở bất cứ nơi nào, các người hãy quay mặt về phía đó 
(để dâng lẽ). Và chắc chấn những ai đã được (Allah) ban cho Kinh 
sách đều biết rằng đó là sự Thật do Rabb của họ ban xuống. Và 
Allah không làm ngơ trước những điều họ làm, 

145.- Và chắc chắn rằng nếu Ngươi có mang tất cả các Phép lạ đến 
cho những ai đã được ban cho Kinh sách thấy (hầu thuyết phục họ 
về sự thật) đó, thì nhất định họ sẽ không theo hưđng Qibỉak của 
Ngươi; và Ngươi cũng sẽ không theo hướng Qìbỉah của họ; và đôi 
bên không ai theo hưđng Qìbiah của ai cả. Và sau khi đã rỗ sự Thật, 
nếu Ngươi tiếp tục làm theo ý muốn của họ thì rõ ràng Ngươi cố 
ủnh làm điểu sai quấy. 


1 Qibtah là hướng nhắm về mục tiêu dâng 1Ễ, Trước khi Thiên sứ Muhammad (saw) 
dời cư về Madinah và sau mười sấu tháng định cư tại đó, người Muslim vẫn hướng 
về lerusalem để dâng lễ. Sau đó, Aìlah truyền lệnh cho Thiên sứ đôi hướng Qìbỉah 
về Ngôi đền Ka N bah ỏ Makkah để dâng lễ- 

2 WũSũt có nghĩa chính giữa và đúng đấn. ĩslãm là một tôn giáo trung dung, đúng 
đắn, không cực đoan. 
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146. - Những ai mà TA (Allah) đã ban cho Kinh sách đều nhìn nhận 
Người (Muhammad) (là Sứ giả của Allah) giống như việc ho nhìn 
nhận con cái của họ vây, nhưng một số trong bọn họ giấu giếm sự 
thật trong lúc họ biết (điều đó). 

147. - Sự Thật là từ Rabb của Ngươi. Bồi thế, chớ sinh lòng nghi ngờ 
(về Nó). 

148. - Mỗi cá nhân (hay cộng đồng) đều có một mục tiêu mà y (hay 
họ) hướng về (để dâng lễ). Do đó, hãy thi đua nhau làm điều lành. 
Bất cứ nơi nào các ngươi ở, Allah sẽ đưa các ngươi đến gặp nhau* 
Bởi vì Alỉah có quyền chi phối trên lất cả mọi việc* 

149 - Và từ bất cứ nơi nảo Ngươi khôi hành, hẩy quay mặt của 
Ngươi về hướng Masjid-al-tiaram (để dâng lễ), Và chắc chắn đó là 
sự Thật từ Rabb của Ngươi* Và Allah không làm ngơ trưđc những 
điều các người làm. 

150, - Và từ hất cứ nơi nào Ngươi khỏi hành, hãy quay mặt của 
Ngươi về hưổng Masjiả-aỉ-Harãm (để dâng lễ); và ồ bất cứ nơi nào, 
hãy quay mặt của các người hướng về đó (để dâng lễ) để cho thiên 
hạ không còn lý đo để tranh chẩp với các người (về Qiblah) ngoai 
trừ những ai ỉàm điều sai quấy trong bọn họ. Bởi thế, chớ sỢ họ mà 
hãy SỢ TA, Và dể cho TA hoàn tất An huộ của TA cho các ngươi và 
để cho các ngươi đươe hướng dẫn đúng Chính đạo; 

151. - Tương tự như việc TA (Aliah) đã cử một Sứ giả xuất thân từ 
các ngươi đến để đọc cho các ngươi các Lơi Mặc khải của TA và 
thanh sạch hóa các ngươi và dạy các ngươi Kinh sách (Qu^ãn) và 
Lẽ đúng đắn khôn ngoan 1 và dạy các ngươi những điều mà các 
ngươi chựa từng biết, 

152, - Bởi thế, hãy nhớ TA; TA sẽ nhớ các ngươi trở lại, Và hãy biết 
ơn TA và chớ phụ ân TA, 

153. - Hơi những ai có niềm tin ĩ Hăy Cầu xin sự giúp đd (của Allah) 
trong kiên- trì và lễ-nguyộn Sữiãh. Bởi vì quả thật, Allah ở với những 
người kiên nhẫn. 


1 AbHikmah cố nghĩa Sưnnah ỉề lối của Thiêĩì sứ và Fiqh giáo luật của Islăm 
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154. - Và chớ nói về những ai đã hy sinh tính mạng cho Chính nghĩa 
của Allah (rằng họ đã) chết rồi. Không, (họ vẫn còn) sống nhưng 
các người không nhận thấy (điền đó). 

155. - Và chắc chắn TA (AỈIah) sê thử thách các người với những 
điểu sỢ hãi, và đói khát, và việc mất mát tài sản và (thiệt hại) sinh 
mạng và hoa quả (mùa màng), nhưhg hãy báo tin mừng cho những 
người kiên nhẫn: 

156. - Những ai khi gặp phải thiên tai sẽ nói: “Quả thật, chứng tồi lầ 
của Alỉah và chúng tôi sẽ trở về với Ngài”> 

157. - Họ là những người sc nhận Phúc lành và sự Khoan dung của 
Rabh của họ và họ là những người được hướng dẫn (đúng Chính đạo). 

158. - Quả thật, (hai ngọn đồi) Safã và Mữrwũh l (tại Makkah) là 
những biếu hiệu của Allah. Do đó, ai làm Hajj hoặc 'Umrah tại Ngôi 
đền (cửa Allah) thì sẽ không có tội khi đi vòng hai địa điểm đó. Và 
ai tự nguyện làm điều lành thì quả thật Allah Hằng ghi ơn và Hằng 
biết (việc làm tốt của họ). 

159. - Quả thật, những ai giấu giếm những bằng chứng rõ rệt mà TA 
(Allah) đã ban xuống và (giấu giếm) Chi đạo mà TA đã trình bày rõ 
cho nhân loại trong Kinh sách, thì sẽ bi Alìah nguyền rủa (và thỏa 
mạ) và bi cả những ngườỉ (có quyền) thoa mạ, nguyên rủa luôn. 

160. - Ngoại trừ những ai biết sám hối và phục thiện và công bô (sự 
Thật) thì sẽ được TA đoái thương tha thứ bởi vì TA là Đang Hằng 
quay lại Tha thứ, râí mực Khoan dung. 

161. - Bởi vì quả thật những ai phủ nhận đức tin và chết trong tình 
trạng không cổ đức tin thì sẽ bị cả Alỉah và Thiên thần và nhân loại 
nguyên rủa, tất cả; 

162. - Chúng sẽ ở trong (tinh trạng bi nguyền rủa) đó đời đời. Hình 
phạt dành cho chúng sẽ không được giảm nhẹ và chúng sẽ không 
được buông tha, 

163. - Và Thượng Đế của các người là một Thượng Đế Duy nhất. 
Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (Allah), Đấng rất mực 
Nhân từ, rất mực Khoan dung. 


1 Safả và \farwah Xem bảng kê các từ chuyên môn. 
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164. - Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đít; và (việc) 
luân chuyển ban đêm và ban ngày; và (việc) các chiếc tàu (chở 
hầng hóa) vượt trùng dương làm lợi cho nhân loại; và (việc) Allah 
ban nước mưa từ trên trời xuống nhờ đó Ngài ìàm cho mảnh đất chết 
khô sống lại; và (việc) Ngài rải tung đủ loại sinh vật khắp mặt đất; 
và (việc) chuyển hướng các luồng gió và luồng mây mà Ngài chế 
ngự giữa trời và đất; (tất cả các việc đó) là những Dấu hiệu cho 
những người biết suy nghĩ. 

165. - Nhưng trong nhân loại có nhừng kẻ đã dưng nhừng đối thủ 
ngang vai với Allah. Họ yêu thương chúng giống với tình thương mà 
họ dành cho Allah. Ngược lại, những ai có đức tín thì yêu thương 
AUah manh hơn. Vã nếu những ai làm điều sai quấy có thể nhìn 
thấy được (sự thật) thì chúng sẽ không thấy gì ngoài sự trừng phạt 
bởi lẽ tất cả quyên lực đểu nằm trong tay của Allah và Allah rất 
nghiêm khắc trong việc trừng trị. 

166. - (Bởi vì) khì đôì diện với hình phạt, những kẽ được luân theo sẽ 
(tuyên bố) vô can đối với những kẻ phục tùng chúng và mọi quan hộ 
giữa đôi bên sẽ bị cắt đứt hết, 

167. - Và những ke phục tùng sẽ bảo; “Nếu chúng tôi cố cơ hội trở 
lại trần gian, chúng tỏi sẽ tuyên btí vô can đôi với bọn chung giống 
như việc bọn chúng đã tuyên bố vô can đối với chúng tôi ngày nay.” 
Allah sẽ cho chúng thấy kết quả của việc làm của chúng chỉ gồm 
những ân hận và nuôi tiếc giông như the, Và chúng sẽ không có 
cách nào thoát ra khỏi Lửa (của Hỏa ngục). 

168. * Hỡi nhân loại! Hãy ãn những thức ăn được cho phép và tốt 
sạch và chớ dẫm theo dấu chân của Shaytảỉr, quả thật nó lả kẻ thù 
công khaỉ của các người. 

169 - (Shaytãn) chỉ ra lệnh cho các người làm diều tội lỗi và diều 
khả ố và bắt các người nói về Aliah những điều các người không 
biết. 
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170.- Và khi có lời bảo họ: “Hãy tuân theo điều (Mặc khải) đo Allah 
ban xuống,” thì họ đáp: “Không, chứng lôi sẽ theo điều mà chúng 
tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo/’ Sao! Ngay cả việc cha 
mẹ của họ khỏng biết gì hoặc không được ai hướng dẫn hay sao? 

17L- Và hình ảnh của những kẻ phủ nhận đức tin có thể so sánh với 
(hình ảnh của) một người (chăn trừu) thét to cho nhửng con vật 
không nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng gọi và tiếng thét. (Chúng 
là những sinh vật) điếc, câm và mù cho nên chúng không hiểu gì, 

172. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy ăn những thức ãn tốt sạch mà 
TA (Allah) đà cung cấp cho các người; và hãy biết ơn Allah nếu các 
người chỉ thờ phụng riêng Ngài. 

173. - (Allah) chỉ cấm các người ăn (thịt của) xác chết, và máu 
(huyết), và thịt của con heo, và những món mà tên của các thần linh 
khác không phải (tên của) Allah đã được đọc nhắc đến (khi cắt cổ 
chúng), Nhưng ai vì nhu cầu bắt buộc mà phải dùng những món 
(cấm) đó ngoài ý muốn (của mình) và không quá độ, thì sẽ không bị 
tội. Bởi vì quẳ thật Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

174. - Quả thật, những ai giấu giếm nhừng điều (mặc khải) của Kinh 
sách mà Allah đã ban xu ông và dùng Nó để mua bán với một gíá 
nhỏ nhoi thì là những kẻ chỉ nuốt Lửa vào bụng. Allah sẽ không nói 
đến chúng vào Ngày phục sinh, cũng sẽ không thanh sạch hóa 
chúng; và chứng sẽ bị trừng phạt đau đớn, 

175. * Chúng là những kẻ đã mua lấy sự lầm-lạc thay vì theo Chỉ đạo 
đúng đắn và mua lấy hình phạt thay vì sự tha thứ. Thật chúng gan dạ 
lắm mớỉ dám đương đầu vđi Lửa (của Hỏa ngục!) 

176. - (Sô dĩ) như thế là vì Allah ban Kinh sách xuống bằng sự thật 
và quả thật những ai bất đồng ý kiến về Kinh sách (của Allah) thì 
chắc chắn sẽ rơi vảo tình trạng chia rẽ đạo giáo rộng xa. 
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177.- Đạo đức không phải là cấc ngươi quay mật về hướng đông hay 
hướng tầy; mà đạo đức là việc ai tin tưởng nơi Allah và Ngày Phán 
xử Cuối cùng, và các Thiên thần, và Kinh sách (của Allah), và các 
Nabi (của Allah), và vì yêu thương Ngài mà bố thí của cải cho bà 
con ruột thịt, và cho những trẻ mồ côi, và những người thiếu thốn, và 
những người lỡ đường, và những người ãn xin, và để chuộc và giải 
phóng những người nô-lệ, và chu đáo dâng lễ Saỉãh và đóng Zakãh 
và hoàn tít lời hứa khi đã hứa, và ldôn trì chịu đựng trong nghịch 
cảnh (đói khổ) và thiên tai (bệnh hoạn) và trong thời gian xảy ra 
chiến tranh (bạo động). Họ là những người chân thật và là những 
người ngay chính sợ Allah. 

178 “ Hỡi những ai có niềm tin! Luật trả thù (Qisãs) về việc giết 
người đươc quí định như sau: (sinh mạng của một) người tự do đổi 
lấy (sinh mang của một) người tự do; (sinh mạng của) một người nô- 
lộ đổi lấy (sinh mạng của) một người nô-lệ; một người phụ nữ đổi 
lấy một ngươi phụ nữ; nhưng nếu phạm nhân nào được anh (hay em) 
của nạn nhân lương thứ cho phần nào, thì hãy lằm theo yêu cầu hợp 
lý của y và bồi thường cho nạn nhân một cách tốt đẹp. Đây là sự 
giảm khinh và lầ sự khoan đung từ Rabb của các ngươi. Bởi thế, sau 
các qui định nêu trên, ai vượt quá mức giới hạn thì sẽ bị trừng trị 
đích đáng. 

179. - Và trong luật Qisãs có việc (cứu) sinh mạng đối với các người, 
hỡi những ngươi hiểu biết! để cho các người trở thành những người 
ngay chính sơ Allah. 

180. * Lệnh truyền cho các người (như sau:) Khí một ai trong các 
ngươi sắp từ trần, nếu y để lại tài sản thì phải lập di chúc cho cha 
mẹ và bà con ruột thịt một cách hợp lý. Đây là bổn phận của người 
ngay chính sợ Allah* 

181. - BỞI thế, ai sửa đổi lời di chúc sau khi đã nghe nó thì chỉ riêng 
nhừng người sửa đổi đó mới chịu tội. Bởi vì Allah Hằng nghe và 
Hằng biết hết mọi việc. 
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ì 82.- Nhưng người nào sợ có sự thiên VỊ hoặc tội lỗi từ người để lại 
di chúc rồi đứng ra giàn xếp giữa những người liên hộ thì sẽ không 
mang tội, Quả thật, Àllah Hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung, 

183. - Hỡi những ai có niềm tin! Nhịn chay theo chế độ (Siyãm) 
được truyền xuống cho các n^ươi như đã được truyền xuổng cho 
những người ưưôc các ngươi đe cấc ngươi (rèn luyện) sự khắc kỷ và 
trở thành người ngay chính sợ Allah. 

184. * (Nhịn chay) trong một số ngầy ấn định. Nhưng ai trong các 
ngươi mắc bệnh htìãe đi xa nhà thì sẽ nhịn bù lại cho đu số ngày đã 
thiếu về sau. Nhưng đối với những ai có khả nâng kiêng cữ (nhưng 
rất chật vật trong việc nhịn chay vì già yếu), thì cỏ thể chuộc tộí 
bằng cách nuôi ăn (lừng ngày) một người thiếu thốn, Nhưng người 
nào tự nguyện (bố thí) làm tốt, thì điều đó tối cho y hơn, Tuy nhiên, 
thực hiện việc nhịn chay 'Sỉyãrrì tốt cho các ngươi hơn nêu các ngươi 
biết (gíá trị của no). 

185. - Tháng Ramaẩản là tháng trong đo (Kinh) Qur ãn được ban 
xuống làm Chỉ đạo cho nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về Chỉ 
đạo và Tiêu chuẩn (phân biệt Phúc và Tội). Bởi thế, ai trong các 
ngươi chứng kiến (hoặc có mặt tại nhà) tháng đó thì phải nhịn chay 
'Siyởĩrì trọn tháng; và ai bị bệnh hoặc đi xa nhà thì phải nhịn bù lại 
số ngày đâ thiếu về sau. Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi và 
không muôn gây khó khăn cho các ngươi. (Ngài muốn các ngươi) 
hoàn tít số ngày (nhịn chay) ấn định và muốn cho các ngươi tán 
dương sự Vĩ đại của AUah (Takbir 2 ) về việc Ngài đã hướng dẫn các 
ngươi và để cho các ngươi có dịp tạ ơn Ngài. 

186. * Và khi bầy tôi của TA hỏi Ngươi (Muhammađ) về TA, (hãy 
bảo họ) TA ở gần. TA đáp lại lời cẩu xin của người nguyện cầu khỉ 
y cầu xin TÀ, Ngược lại, họ cũng phải đáp lại (Lời gọí của) TA và 
tin tưởng nơi TA để may ra họ được hướng dẫn đúng đường 


1 Siyãm có nghía kiêng cử t hầm mình và được qui định nđi câu 187 ở dưới 
1 Takbir gồm việc đọc lớn 'Alĩahu Akhar (Allah VI đại) 
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187. - Cho phép các ngươi được ăn nằm với vỢ ban đêm suốt thời 
gian nhịn chay 'Sìỵãm\ Họ ìà y-phục của cấc ngươi và các ngươi lã y 
phục của họ. Allah biết điều các ngươi thường lén lút với nhau. Do 
đó, Ngài đoái thương quay lại tha thứ cho các ngươi. Bởi thế, bây 
giơ các ngươi được phcp chung chạ với họ, nhưng hây cố gắng thưc 
hiện điều Allab đã ra lộnh cho các ngươi, và hăy ãn và uống (ban 
đêm) cho đến khi các ngươi thấy rõ sợi chỉ tráng của buổi rạng đông 
lách khỏi sợi chỉ đen của nó, rồi hoàn tất việc nhịn chay (theo chế 
độ 'Siỵãĩrí) cho đến lúc đêm xucmg. Và không được ãn nằm với vợ 
trong thơi gian các ngươi lánh trần tu tĩnh trong thánh đường. Đó là 
những giới cấm quy định bởì Allah. Do đó, chớ vi phạm chúng. 
Allah trình bày những Lời Mặc khải cua Ngài cho nhân loại đúng 
như thế để may ra họ trở thảnh ngườỉ ngay chính sợ Alìah. 

188. - Và chớ gian lận ăn nuốt tài sản của các ngươi lẫn nhau, và chớ 
dùng nó để hôì lộ các quan toà hầu các ngươi có thể ăn không một 
phần tài sản của nhân loại một cách tội lỗi trong lúc các ngươi biết 
điều đó. 

189. - Họ hỏí Ngươi về những vầng trăng lưỡi liềm. Hãy bảo họ: 
“Chúng ỉà những thời điểm cho nhân loại (ghi đếm thơi gian) và 
(cho) việc làm Hajj. Đạo đức không phải lả đi vào nhà bằng cửa 
sau 1 mà đạo đức là ai sợ Allah. Và hãy đi vào nhà bằng những cửa 
chính (của nó), và hãy sợ Allah để cho các ngươi có thể thành công. 

190. - Và vì Chính Nghĩa của Aliah 2 hãy đánh trả những kẻ đã đánh 
các ngươi (trước) nhưng chớ vượt quá mức giới hạn bởi vì quẫ thật 
Allâh không thương những kc phạm giới. 


1 Người Ả-rập tiền Islãm kiêng vào nhà bằng các cửa chính nhấị là vào thời gian 

làm Hajj hay sau thời gian đó. ĩslãm sửa đổi tập tục này. 
ĩ PũabỉUttah có nghía theo con dường của Allah, 


29 


www.Quranpdf.blogspot.in 



r» 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 2* Al-Baqarah Juzu 2 


19L- Và hầy giết chúng nơi nào các ngươi bắt được chúng và đánh 
(đuổi) chứng ra khỏi nơi mà chúng đã đuổi các ngươi ra đi bởi vì 
quấy nhiễu nghiêm trọng hơn giết chóc. Nhưng chớ đánh chúng 
trong Thánh đường Linh thiêng {AỈ-Masjid-aỉ-Harãm tại Makkah) 
trừ phi chúng đánh các ngươi trong đỗ, Và nếu chúng đánh các 
ngươi thì hãy gỉết chúng lại. Đó là quả bđo dành cho những kẻ 
không có đức tin* 

192. - Nhưng nếu chúng ngưng chiến thl (nên biết rằng) Allah Hằng 
Tha thứ, Râí mực Khoan dung, 

193. - Và hãy tiếp tục đánh chúng cho đến khỉ nào chấm dứt việc 
quấy nhiễu. Và chúng sẽ hoàn toàn thần phục Allah. Do đó, nếu 
chúng ngưng chiến thì sẻ không còn mối hiềm thù nào đối VỚI chúng 
nữa ngoại trừ những kẻ Ịàm điều sai quây. 

194. - Tháng cấm kỵ là tháng cấm kỵ (cho cả đôi bên Musiim và 
Kãfir) và có Luật trả đũa ( Qisãs ) về những điều cấm kỵ* Bởi thế, ai 
VI pham (những giổi cấm) nhằm lân át các ngươi, thì hãy lấn át trở 
lại như thế. Và hãy sợ Allah, và hãy biết rằng Allah ở cùng với 
những người sợ Allah. 

195. - Và hãy chi dùng (tài sản của các ngươi) cho Chính nghĩa của 
Allah t và chớ để cho bàn tay (keo kiệt) của các ngươi xô đẩy các 
ngươi đến chỗ tự hủy và hãy làm tốt bởi vì quả thật Allah yêu 
thương những người làm tốt, 

196. - Và hãy hoàn tất việc làm Ha]] và 'ưmrah dâng lên Allah* 
Nhưng nếu các ngươi bị cản trở (trong việc này) thi hãy gởi một con 
vật tế đến tế (nếu có khả nãng), và các ngươi không được cạo đầu 
cho đến khi con vật tê đã đến chỗ tế. Nhưng nếu ai trong các ngươi 
bị bệnh hoặc ngứa da đầu (cần phải cạo) thì phải chịu phạt hằng 
cách nhịn chay 'Siyãm' hoặc bô" thí (cho người nghèo) hoặc dâng một 
con vật tế. Bởi thế, khi các ngươi bình thường trở lại, ai muôn tiếp 
tục làm 'ưmrah nhập chung với Hữjj (lức Hajj at-Tamattu f vá al- 
Qirãn), thì phải dâng một con vật tế nếu có khả năng. Nhưng ai 
không có khả nâng (dâng một con vật tế) thì phải nhịn chay 'Siyãm 
ba (03) ngày trong thời gian làm Hajj và bảy (07) ngày sau khi trở 
về nhà; như vậy là đủ mười (10) ngày tất cả. Đây là điều kiện dành 
cho người nào mà gia đình khỏng ở (trong vùng tiếp cận) Thánh 
đường Linh thiêng (A í -M as ịid- ai- Ha rãm tại Makkah), Và hãy sợ 
Allah, và hãy biết rằng Allah trừng phạt rất nghiêm khấc. 
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197.- (Việc làm) Hajj diễn ra trong nhừng tháng 1 được biết rõ. Bởi 
thế* ai thực hiện việc làm Hajj trong những tháng đó thì không được 
dâm dục, không được hung ác, không được cãi vã trong thời gian 
làm Hữjj* Alỉah biết điều tốt các ngươi lầm. Và hãy mang theo thức 
ãn ưong thời gian xa nhà, nhưng lương thực tốt nhất là lòng thành 
kính sỢ Allah. Và hãy sợ TA, hời nhừng người hiểu biết! 

ỉ 98,- Các ngươi không mắc tội nếu cấc ngươi tìm kiếm thiên lộc của 
Rabh (Allah) của các ngươi (qua việc mua bán đổi chác trong thời 
gian làm Hajj). Nhưng khi các ngươi vội vã rời (thung lũng) 1 Arafãt 
(để đi Muzdaỉifah) f hãy tán dương Allah tại Ngôi đền linh thìcng 
(Mash’ar-il-Harãm ở Muzdalifah). Và hây lán dương 2 Allah đung 
theo (cách) Ngài đã chỉ dẫn cho các ngươi bởi vì quả thật trước đây 
các ngươi là những kẻ lầm đường lạc lối. 

199.* Rổi hãy vội vã rời khỏi (Muzdaiifah) nơi mà moi người vội vã 
bỏ đi và hãy cầu xin Allah tha thứ, Quả thật, Allah Hãng Tha thứ, 
Rất mưc Khoan dung. 

200 - Do đó, khi các ngươi đã hoàn tất các nghi lễ (Manãsik của 
fỉữjj) t thì hãy tán dương Allah đúng như cách các ngươi đã tán 
dương cha mẹ của các ngươi (trước đây) hoặc tán dương (Allah) 
mạnh hơn. Nhưng trong nhân loại có người cầu nguyện thưa: “Lạy 
Rabb chúng tôi! Xin (Ngải) ban cho chúng tôi (Ân sủng) ở đời này!” 
Và họ sẽ không được phần nào cả ở Đời sau. 

201. - Và trong họ, cũng có người cầu nguyện; “Lạy Rabb chúng tôi! 
Xin Ngài ban cho chúng tôi phần tốt â đơi này và phần lốt ở Đời sau 
và cứu vớt chúng tôi khỏi hình phạt của Lửa (Hỏa ngục!)” 

202, - Họ là những người sẽ được (Allah) ban phần thưởng về những 
việc tối mà họ đã làm ra. Và Allah rất nhanh trong việc thanh toán 
(thưởng phạt). 


1 Các tháng Shauwãỉ , Zuỉqa t dah và Zuỉ Hijjah tức tháng 10, 11 và 12 âĩĩì lịch Islam, 

2 Zikr có nghĩa tưởng nhứ, tụng niệm, tán dương, 
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203. - Và hày tán dương Allah vào những Ngày {Tashrĩq) ấn định * 1 . 
Nhưng ai vội vă ra về trong vòng hai ngày thì không phải tôi, và ai 
nhất định ở lại (cho hết những Ngày Tashrĩq) thì cũng không có tội 
nhâi ià đối với người nào sỢ Allah, Và hãy sợ Allah, và hãy biết 
rằng các ngươi sẽ được tập trung đưa về gặp Ngài trở lại (để chịu 
xét xử ở Đời sau). 

204. - Và trong nhân loại có hạng người mà lời nói về (đời sông) trần 
gian này làm cho Ngươi trầm trồ, và y côn mang Allah ra lầm chứng 
cho nhừng điều nằm trong lòng của y trong lúc y lại là một tên tranh 
chấp hung hãn nhất, 

205. ' Nhưng khi bỏ đi, y vội vã đi làm chuyện ác đức trên trái đất, 
phá hoại mùa màng và giết hại gia súc, Và chắc chắn Allah không 
chẫp nhận việc ác đức. 

206. - Và khi có lời bảo y, 'Hãy sỢ Allah'* thì tính ngạo mạn của y 
làm y phạm tội. Bởi thế, y xứng đáng đi vào Hỏa ngục, và chắc chắn 
Hỏa nguc là nơi nghỉ xấu xa nhất. 

207. - NgƯỢc lại, trong nhân loại có hạng người chịu bán mình để 
làm hài lòng Allah. Và Allah Rất mực Độ lượng với bầy tôi của 
Ngài. 

208. - Hởi những ai có niềm ĩírơ Hãy gia nhập Islãm một cách trọn 
vẹn 2 và chđ dẫm theo bước chân của Shaytản bởi vì nó là kẻ thù 
công khai của các ngươi. 

209. - Nhưng nếu các ngươi sa ngã sau khi đã chứng kiến những bằng 
chứng rõ rột thl nên biết rằng Allah Toàn năng, Rất mực Sáng suốt. 

210. - Phải châng họ chỉ còn đợi Allah được Thiên thần tháp tùng 
xuống gặp chúng trong bóng mây và vấn để (do đó) sẽ được giải 
quyết? Bởi vì mọi vãn dề đều được trình lên cho Allah quyết định. 


1 Ba ngày: thứ 11, 12 và 13 của tháng Zui~Hijjah, 

1 Kãffah = hoàn toàn, trọn vẹn cả đức Ún lẩn hành động, cả lời nói ỉẫn việc làm, 

khồng giả dối. Thực hiện trọn vẹn các gỉáo ỉuậtcủa Isỉãm. 
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211. - Hãy hoi con cháu của Israel xem có bao nhiêu Dấu hiệu lõ rệt 
mà TA (Allah) đã ban cho họ? Và ai thay đổi Ân huệ của Allah sau 
khi đã tiếp thu nó, thì nên biết Allah rít nghiêm khấc trong việc 
Eĩừng trị. 

212. - Đời sống trần tục này xinh đẹp (và hấp dẫn) đối VỚI những kẻ 
không có đức tin. Chúng chê cười những người có đức tin nhưng 
(chúng không biết việc) những người ngay chính sợ Allah sẽ ở bên 
trên chúng vào Ngây Phục sinh. Và AUah sẽ cung câp vô sô thiên 
lộc cho người nào mà Ngàỉ muốn (cho). 

213. - (Ban đầu) nhân loại chỉ lầ một Cộng đồng (Ummữh). Sau đó 
(vì họ lầm lạc nên) Allah dựng lên các Nabi (xuất thân từ họ) làm 
những vị vừa mang tin mừng vừa báo tin dữ T và (Allah) gởi cùng với 
Họ những Kinh sách bằng sự Thật đê Họ dựa vào đó mà xét xử nhân 
loại về những vấn đề (nhân loạỉ) thường tranh chấp nhau. Nhưng 
không ai tranh chấp nhau trong đó ngoại trừ những kẻ đã được 
(Allah) ban cho Kinh sách (bởi vì) sau khi tiếp thu (những Lời giáo 
huấn) rõ rệt, do lòng đố kỵ và muôn áp bức kẻ khác (nên chúng đâm 
ra tranh chấp đổ thôi). Bởi thế, Allah, với sự chấp thuận của Ngài, 
đã dẫn dắt những ai có đức tin đon với Chân !ý về những điều chung 
thường tranh chấp nhau. Vã Allah hương dẫn người nào Ngài muôn 
đến Con đường ngay chính (của ỉslãm). 

214. - Hoặc phải chãng các người nghĩ rằng các người sẽ vào Thiên 
đàng trong lúc các người chưa hề từng trải những thử thách tương tư 
(những thử thách) mà những người đã qua đời trước các ngươi đả 
nếm? Họ đã từng kinh qua nghịch cảnh và hoạn nạn và họ đao động 
(tinh thần) đến nồi Sứ giả (Muhammad) và những tín đồ sát cánh với 
Người đều phải than: “Chừng nào sự cứu giúp của Allah mới đến?" 
Này! Sự cứu giúp của Àllah chấc chấn ở sất bên (các ngươi đó!) 

215. - Họ hỏi Ngươi, vật gì họ phải chi dùng vào việc bố thí? Hãy 
bảo họ: "Bất cứ vật gì các ngươi chi ra từ tài sản của các ngươi, thì 
là cho cha mẹ và bà con ruột thịt và trẻ mồ côi và người thiếu thốn 
và người lỡ đường. Và bất cứ vật nào các ngươi ticu ra từ tài sản của 
các ngươi thì quả thật Allah biết rõ hết. 
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216, - Lệnh chiến đấu đả được truyền xuống cho các ngươi và đó là 
điều mà các ngươi không thích, Có lẽ các ngươi ghét điéu mà chính 
no lại tốt cho các ngươi và có lẽ các ngươi thích điều mà chình nó 
lại xấu cho các ngươi, Àllah biết (giá tri của nó) trong lúc các ngươi 
không biết. 

217. * Họ hỏi Ngươi (Miihammad) về việc chiến đấu trong những 
tháng cấm kỵ, Hãy bảo họ: "Chiến đấu trong tháng cấm kỵ là một 
(vi pham) trọng đại. Nhưng dưới cái nhìn của Allah thì việc cản trở 
thiên ha không cho theo Chĩnh đạo của Àllah, việc phủ nhận Ngài T 
và việc (cấm thiên hạ đến thờ phụng tại) Thánh đường Lính thiêng 
(ở Makkah) cũng như việc truc xuất dân CƯ của nó ra khỏi (thánh 
địa) (tất cả điều đó) còn trọng đại hơn (việc chiến đấu trong tháng 
câm kỵ), Bởi vì (dùng bạo lực để) quấy nhiễu nghiêm trọng hơn 
việc giết chóc, Và chúng sẽ không ngưng đánh các ngươi cho đẽn 
khi nào chúng làm cho các ngươi bỏ đạo của các ngươi nếu có khả 
năng. Và ai trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng không 
có đức tin thì là những người mà việc làm sẽ trở thành vô nghía ở 
đời này lẫn Đời sau. Và họ sẻ là nhừng người Bạn của Lửa (Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. 1 * 

218, - Quả thật, những ai có đức tin và những ai dLcư và chiến đấu 
cho Chính nghĩa của Allah là những người hy vọng sẽ được Allah 
khoan dung bởi vì Aỉlah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

219. ' Họ hỏi Ngươi về việc uống rượu và cờ bạc. Hãy bảo họ: 
“Trong hai điếu đó vừa có một tội lớn vừa có một vài môì lợi cho 
nhãn loại, nhưng tội của hai thứ đó lớn hơn mối lợi của chúng/’ Họ 
lại hỏi Ngươi phải chi đùng cái gì để (làm việc thiện). Hãy bảo họ: 
“Vật còn lại (sau khi thỏa mãn những nhu cầu cần thiết.) 1 ’ Allah 
trình bày cho các ngươi những Lời Mặc khải của Ngài đúng như thế 
để cho các ngươi suy nghĩ lại; 
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220. » (Về ảnh hưửng của chúng) ở đời này vã Đời sau. Họ hỏi Ngươi về tình 
trạng của các đứa trẻ mồ côi. Hãy bảo họ: Xải thiện (đời sống) cho chúng là 
điều lốt nhất, và nếu các ngươi hdp tác làm ăn với chúng thì (hăy xcm) chúng 
như là anh em của các ngươi bởi vì Allah biết ai là kẻ thôi nát so với người 
lương thiện* Và nếu AEah muốn thì Ngài thừa sức ỉàm cho các ngươi gặp 
hoạn nạn khó khàn. Bởi vl quả ihậl, Allah Toàn Nâng, Rất mực Sáng suốt. 

221. - Và chớ kết hôn vơi các phụ nữ thờ đa-thần cho đến khỉ nào họ có 
đức tin (nơi Allah) hởì vì một phụ nữ nMệ cá đức Ún lốt hơn một người 
phụ nữ thờ đa thần dẫu rằng ho quyến rũ các ngươi. Và chớ kết hôn (con 
gái của các ngươi) cho nhotig người đàn ông thờ đa-thần cho đến khi nào 
chúng có đức tin (nơi Allah) bơi vì một người nô-lệ nam có đức tin lốt 
hơn một người đàn ông thờ đa thần dlu rằng chúng quyến rũ các ngươi, 
Những người thờ đa thẫn này mời các ngươi đến với Lửa (của Hỏa ngục) 
trong lúc AUah kcu gọi các ngươi đến Thi&n đàng và sự Tha thứ theo 
phép của Ngài* Và (Ẵilah) trình bày ĩố các Lời Mạc khải của Ngài cho 
nhân loại đê họ có thể ghi nhớ (việc hôn nhân). 

222. - Họ hỏi Ngươi về kinh kỳ của phụ nữ Hãy bảo họ; “Nó là một 
sự ô -nhiễm. Bởi thế, hãy xa phụ nữ (người vợ) trong thời gian có 
kinh kỳ và chỉ đến gần họ khi nào họ sạch sẽ. Đo đó, khí họ (tắm 
gội) sạch sẽ rồi, các ngươi có thổ đến với họ lúc nào, nơi nào như 
Allah đâ chỉ thị cho các ngươi. Quả thật, Allah yêu thương những 
người nảng sấm hối và những người gíữ mình sạch sẽ. 

223 - Vợ của các ngươi là mộl miếng đấl ưồng 1 cho các ngươi. Do đó, 
hãy đến gần mảnh đất trồng của các ngươi tùy lúc và theo cách mà các 
ngươi muốn, nhưng hãy chuẩn bị tư tưởng trước cho bản thân của các 
ngươi (khi đến với họ). Và hãy sợ Allah, vã biêt rằng các ngươi sc gặp 
Ngài trở lại (ở Đờỉ sau), và hãy báo tin lành cho nhưng người có đức tin. 

224,- Và chơ mang (tên của) Allah ra làm bình phong chông chế cho 
nhừng lời thề (trông rỗng) của các ngươi để các ngươi không làm 
việc đạo đức, và không sợ Àllah và không hòa giải mọi người, bởi vì 
Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (hết mọi việc các ngươi làm), 

1 Hanh là một miếng đất dùng trồng trọt. Allah ví người V ợ như một miếng đất trổng, 
người chỗng như một anh nông phu* Nếu muốn có hoa mầu tốt, anh nông phu phải vun 
sới miếng đất cho tốt để gieo hạt Đất tốt cho ra trái tốt Tuy nhiên cày bừa củng phải 
theo phương pháp và theo mùa, miếng đât vì (hê mới cho ra trãi tốt và nhiẻu, Tương tự 
như thế, vợ chổng phải biêl thương yêu chiu chuộng lẫn nhau mới sừih ra các đứa con tốt, 
lành mạnh. Thiên sứ có dạy lời cầu nguyện trước khi hai vợ chồng ãn nằm vối nhau. 
Bismỉũahĩ Aỉỉahumrm Jannib nữsh-ShtỊytữnữ wa ja n nibish -shứyta na mã raiữqtam' 
(Nhân danh Allah! cầu xin Allỉih giữ chúng tôi xa khỏi Sa-tãng và giữ Sa-Uing xa khòi 
con cái mà Ngài han cho chùng tòi.) -Sahih Bukhari; Sahih Muslim. 


35 


www.Quranpdf.blogspot.in 



rn 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 2. Al-Baqarah 


Juzu 2 


225. - Àllah sẽ không gọi các ngươi đến hỏi về những điều vô nghĩa 
trong ÌỜL thề của các ngươi mâ Ngài sc gọi các ngươi đến hỏi về 
những điều mà quả tìm (tấm lòng) của các ngươi đã cố ý làm ra; và 
Allah Hằng Tha thứ và Hằng Chịu đựng (vđi bầy tôi của Ngài). 

226. “ Đối vổì những ai thề thốt sẽ không ăn nằm với vợ nữa (Ị là), 
thời gian chờ đợi (cho họ suy nghĩ và quyết định) lả bốn tháng. 
Nhưng nếu họ quyết định trở lại (với vợ) thì chắc chấn Aliah Tha 
thứ và Khoan dung (cho họ); 

227 ’ Và nếu họ nhất định ly dị (vợ), thì quá thật Allah Hằng Nghe 
và Hằng Biết (điều đó). 

228 - Và những người vợ lỵ dị. VÌ quyền lợi của bản thân, nên ở vậy 
trong ba (tháng) kinh kỳ. Và họ không được giấu (hào thai) mà 
Allah đã tạo trong bụng của họ nếu họ tin tưởng nơi Allãh và Ngày 
sau. Và người chồng của họ có quyền ưu tiên lấy họ trở lại trong 
thời gian đó nếu hai người chịu hòa với nhau. Và theo lẽ công bằng, 
các bà vỢ cổ quyền (đòi hỏỉ người chồng chu cấp...) tương đương với 
quyền (mà người chồng đã dùng để) đấi xử với họ (như trung thành 
và kính trọng chồng,..); tuỵ nhiên người đàn ông (có trách nhiệm) 
trội hơn người đàn bà một bậc; bởì vì Allah Toàn Năng, Rất mưe 
Sáng suốt (khi qui định quyền hạn giữa nam và nữ). 

229. - Việc ly-dị chỉ được cho phép (tuyên bố) hai lần. Sau đó, 
(chồng) gíữ (vợ) lại một cách tử tế hoặc trả tự do (cho vợ) một cách 
tốt đẹp. Và các ngươi không được phép lấy lạỉ bất cứ tiền cưới nào 
mà các ngươi đã tặng cho vơ, ngoại trừ trường hợp đôi bên sơ không 
thể giữ được những gìdỉ hạn (qui định) bởi Allah. Nhưng nếu các 
ngươi sỢ đôi bên khỏng thể giữ được những giới hạn của Aĩlah, thì 
đôi bên không mắc phải tội về phần tặng vật mầ bà vợ dùng để 
chuộc sự tự do của minh. Đây là những giới hạn qui định bởi Alỉah. 
Do đó, chớ vi phạm chúng. Và ai vi phạm những giới hạn của Allah 
thì là nhửng kẻ làm điều sai quấy. 

230. - Do đó, nếu người chồng đã lỵ- dị vợ, thì bà vợ sẽ không còn 
hợp pháp cho ông chồng cũ nữa trừ phi người vỢ kết hôn với một 
người khác; sau này nếu ông chồng mđi (này) ly dị hà ta thì hai vợ 
chồng (cũ) sc không mắc tội nếu họ thuân tá ì hợp với nhau và nêu 
họ nghĩ rằng ho có thể tôn trọng những giới hạn của AllaL Đó là 
những giđi hạn mà Allah trình bày cho những người hiểu biết. 
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231. - Và khi các ngươi ly-dị vợ và họ sắp hoàn tít thời hạn ở vậy 
ựỉddah) thì, hoặc giữ họ lại một cách tử tế hoặc trả tư do cho ho một 
cách tốt đẹp; và chớ giữ họ lại để làm khổ ho, làm thế các ngươi sẽ 
phạm tội. Và ai làm thế, thì thật sự sẽ làm hại bản thân (linh hồn) 
mình; và chứ mang các Lời Mặc khải của Allah ra làm điều bỡn cợt, 
và hãy nhổ An huệ của Allah đã ban cho các ngươi trong Kinh sách 
và điều đúng đắn khôn ngoan mà Ngài dùng để khuyên bảo các 
ngươi; và hãy thành kính sơ Allah, và ocn nhớ rằng chắc chắn Allah 
biết hết mại việc. 

232. - Khi các ngươi ly -dị vợ và họ hoàn tất thời hạn ở vậy ựlddah) 
của họ, chớ cản họ tái hòn với ngựơi chồng cũ nâu đôi bôn thuận tái 
hợp một cách tốt đẹp. Đổ là đỉều dùng để khuyên bảo những ai 
trong các ngươi tin tưởng nơi Allah và Ngày sau. Điều đó trong sạch 
và sạch sẽ cho các ngươi bởi vì Allah biết (Phuc và Tội) trong lúc 
các ngươi không biết. 

233. - Những bà mẹ Ly-dị sẽ cho con bú sữa (mẹ) suốt hai năm tròn 
ầổì với người (cha) nào muôn cho con họ bú vú mẹ dủ thời hạn, 
nhưng người cha (của đứa con) phải chịu mọi phí tổn vẻ ăn uống và 
may mặc cho các bà mẹ một cách tử tế. Mỗi linh hồn chỉ bị bắt làm 
việc tuỳ theo khả năng của nó; không bà mẹ nào bị làm khổ vì đứa 
con của bà t cũng không người cha nào bị làm khổ vì đứa con của 
ông ta. Và đôi với người thừa kế, trách nhiệm cũng sẽ như thế. 
Nhưng nếu đôi bến (vợ chồng ly-dị) tham khảo ý kiến lẫn nhau và 
thỏa thuận thôi cho con bú sữa mẹ thì hai người không mác tội nếu 
các ngươi tìm được một bà vú nuôi cho đứa con của các ngươi; và 
các ngươi không mắc tội nếu các ngươi tặng bầ vú nuôi (tiền quà) 
mà các ngươi đà đồng ý tặng ho một cách lịch thiệp. Vả hãy sợ 
Allah, và hãy nhớ rằng Allah thấy rõ những điều các ngươi làm. 
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234. - Vầ những ai trong các ngươi chết bỏ vơ lại, các goá phụ này vì 
quyền lợi của bản thân sẽ phải ở vậy ựĩddah) bốn tháng và mười 
ngày. Do đó, khi họ hoàn tấi thời hạn ở vậy t các ngươi không có tội 
về việc họ tự giải quyết bản thân của họ một cách biêt điều. Và 
Allah Hằng Quen thuộc với những điều các ngươi làm. 

235. - Và các ngươi không có tội nếu các ngươi gián tiếp ngỏ ỉờì dính 
hôn với các phụ nữ hoặc giữ kín trong lòng các ngươi. AILah biết 
rằng các ngươi sẽ tưởng nhớ các nàng ấy, nhưng chớ lén lút hứa hẹn 
VỚI họ trừ phi các ngươi nói ra lời lẽ phong nhả lịch thiộp và chớ 
nhất quyết ràng buộc việc thành hôn cho đến khi nào mãn hạn qui 
định của nó; và hãy biết rằng Allah biổx điều nằm trong tâm hồn 
của các ngươr Do đó, hảy thận trọng giữ mình đối với Ngài, và hảy 
biết rằng Allah Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với các ngươi). 

236. - Các ngươi không có tội nếu ly-dị vỢ Lrưdc khỉ động phòng 
hoặc chưa định cho họ một phần tặng vật Iìầo; và hãy tặng các bà 
một món quà tặng (Mahr) thích hợp, người gĩầu tùy theo phương 
tiện của mình, người nghèo tùy theo phương tiện của minh, một món 
quầ tặng có tính bẩt buộc đối với nhửng người làm tốt. 

237. - Và nếu các ngươi ly dị vợ trước khí động phòng nhưng sau khi 
dã định cho họ một phần quà tặng thì phân nửa của tặng vật mà các 
ngươi đã định cho họ không còn là của các ngươi nữa trừ phi các bà 
từ khước nhận nó hoặc từ khước bởi người đàn ông mà sự ràng buộc 
hôn nhân nằm trong lay cùa họ (người giám hộ). Và hãy nhđ rằng từ 
khước (phân nửa của tặng vật) gẩn với việc sợ Allah. Và chớ quên 
đổì xử độ lượng giữa các ngươi vđi nhau. Bởi vì AUah thây rõ những 
diều các ngươi làm. 
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238. - Hãy chárn sóc và giữ vững các lễ nguyện Saỉawãty nhât là 
cuộc lỗ chính giữa (lễ 'Air); và đứng (dâng lễ) trước Allah với tinh 
thần sùng kính hoàn toàn; 

239. - Nêu các người sợ (địch tấn công) thì hăy dâng lễ trong tư thê 
đi bộ hoặc trong tư thế cưỡi trên lưng con vật; nhưng khi cấc ngươi 
dược bình yên trở lại, hãy (dâng lễ) tưởng nhớ Allah theo cách mà 
Ngài đả day các ngươi, điều mà các ngươi không biết trước đó. 

240. - Và những ai trong các ngươi chết bỏ vợ ở lại (trần gian) thì 
nên lập di chúc cho các quả phụ bằng một nãm cấp dương và không 
được trục xuất họ ra khỏi nhà; nhưng nếu họ bỏ đi, thì các ngươi 
không cớ tội về điều họ tự giải quyết bản thân của họ một cách biết 
điều. Và Allah Toàn Nãng, Rất mực Sáng suốt (trong việc quy định 
đó). 

241. - Và các bà vợ ly đi được hưởng một số tiền cấp dương có tính 
bắt buộc đối với những người ngay chính sợ Allah. 

242. - Allah trình bày rõ các Lời Mac khải của Ngài đúng như thế để 
cho các ngươi có thể hiểu được (những giới hạn do Ngài qui định), 

243. - Há Ngươi không để ý đến hằng ngàn người vì sỢ chết mà bỏ 
nhà cửa của ho ra đi hay sao? Allah đá phán với họ: “Hãy quyết tử!” 
rồi Ngài làm cho họ sống trở lại: Quả thật, Allah rất mực Nhân lừ 
với loài người, nhưng đa số nhân loại phụ ơn (Ngài). 

244. - Và hây chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, và nen biết rằng 
quả thật Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

245. - Ai là người sẽ cho Allah mượn một món vật (mượn) tốt, thì 
Ngài sẽ irả lại gấp đôi và nhiều hơn nữa? Bởi vì Allah (là Đấng) 
ban ít hay ban nhiều (bống lộc) và các ngươi sẽ được đưa về gặp 
Ngài trở lại (ở Đời sau). 
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246. - Há Ngươi không để ý đến vấn đề của những vị cầm đần trong 
hàng ngữ của con cháu của Israel sau thời đại của Mũsa hay sao khi 
họ nói với một. vi Nabỉ (tên Samucl) của họ như sau: “Hảy chỉ định 
một vị vua cho chúng tôi để (Người lãnh đạo) chúng tôi chiến đấu 
cho Chính nghĩa của Allah?” (Nabi ấy) đáp: “Biết đâu các ngươi sẽ 
không chiến đấu khi lệnh (chiến ãấu) được truyền xuống cho các 
ngươi!” (Họ) bảo: “Tại sao chúng tôi không chiến đấu trong lúc 
chúng tôi lẫn con cháu của chúng tôi đầ bi trục xuất ra khỏi nhà cửa 
của chúng tôi?” Nhưng khi lộnh chiến đấu được truyền xuống cho 
họ thì họ đào nhiêm ngoại trừ một thiểu số. Và Allah biết rõ những 
kẻ sai phạm. 

247. - Và Nabí (Samuel) của họ đã bảo họ: “Allah đã chỉ định Taluĩ 
làm vua của các ngươi,” Ho đáp: “Làm sao ông ta có thể làm vua 
cai trị chung tôi trong lúc chúng tôi xứng đáng hơn ống ta. Hơn nữa, 
ông ta cũng không được giầu sang phu quí mà?” (Nabi của họ) đáp: 
“Quả thật, Allah đã chọn ông ta đe lãnh đạo các ngươi và ban cho 
ông ta kiến thức dồi dào và thể lưc hơn người. Và Allah ban quyền 
hành cho người nào Ngài muôn bởi vì Allah Bao quát (hết mọi việc) 
và Hiểu biết (hết mọi vấn đề)* 

248. - Và Vị Nabi của ho bảo tiếp: “(Sẽ có) một Dâu hiệu (xác nhận) 
vương quyền của ông ta là các ngươi sẽ nhận được một cái rương 
chứa thánh-vật tượng trưng cho sự thanh binh do Rữhb (Allah) của 
các ngươi ban xuống và cả những thánh-vật mà gia đinh của Mũsa 
và gia đinh của Hãrũn đẩ để lại do nhừng Thiên thần mang đến, Quả 
thật, trong sự việc đó, có một Dấu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi 
có đức tim 
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249, - Bởi thế, khi Tãỉữt ra quân đi chiến đấu, (Tãlũt) bảo (bính 
tướng}: “Chắc chắn Allah sẽ thử thách các ngươi với (nước của) một 
con sông, Ai uống nước sông đó thì sẽ không là người của ta; và ai 
không nông, thì sẽ là người của ta trừ phi người nào uồng từng hớp 
từ lòng bàn lay của mình/' Nhưng hũ (không nghe lời và) đã uống 
nước sông đó ngoại trừ một số rất ít. Bởi thế, khi họ băng qua sông, 
(Tãiũt) với những ai có đức tin cùng theo Người len tiếng: “Ngày 
nay chúng ta không đủ sức đương đầu với Jãỉũt và đoàn quân của y. 
Tuy nhiên, những ai nghĩ rằng bề nào họ cũng phải gặp Allah trở lại, 
đã lên tiếng: “Có bao nhiêu lần một lực lương nhỏ có thể đánh bại 
một lực lượng lớn vổi sư cho phép của Allah? Bởi vì Ailah ở cùng 
với những người kiên cường bất khuấL 

250, - Và khỉ họ tiến quân lên đương đầu với Tãlũt và đoàn quân của 
y, họ (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rahb chúng tôi! Xin Ngài xối lên 
chúng tôi (tinh thần) kiên trì nhẫn nại và làm cho bàn chân của 
chúng tôi vững chắc và giúp chúng tôi đánh thắng những kẻ ngoại 
giáo khỏng tin.” 

25L- Bởi thế, với sự chấp thuận của Allah, họ đánh tan (địch quân) 
và Dãwũd đã giết chết Jãỉủt và Àllah đã ban cho Người (Dãwũd) 
quyền bính và lẽ đúng đắn khôn ngoan và day Người điều mà Ngài 
muốn. Và nếu Allah không dùng một nhóm người này để chặn đứng 
một nhóm người kia thì trái đất sẽ rôì loạn và thối nát. Nhưng chắc 
chấn Allah Rất mực Nhân lừ Độ lượng với thiên hạ. 

252.- Đấy là những Lời Mặc khải của Allah. TA đọc chúng cho 
Ngươi (Muhammad) bằng sự thật. Và thật sự Ngươi là một trong các 
Sứ giả (của Allah). 
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253 - Đó là các Sứ giả (của Allah); TA đã ưu đãi một số người này 
hơn một số người nọ* Trong ho, có người Ailah nói chuyện trực tiếp, 
và nâng cao cấp bậc đanh dự; và TA đã ban cho 7 sa, con trai của 
Maryam , những bằng chứng rồ rệt và hô trự Người vđỉ Rũh aỉ-Qudus 
(Thiên thần librĩl); và nếu Allah muỗn thì những người sông sau 
(thời đại của các Thiên sứ) đã không chiến tranh lẫn nhau sau khi đã 
chứng kiến những bằng chứng rỏ rệt (của Allah) nhưng họ bất đổng 
ý kiến với nhau, bởi thế trong họ có một số người tin tưởng và có 
một số không tin* Và nếu Allah muốn thì họ đã không chiến tranh 
lẫn nhau, nhưng Allah đã làm bít cứ điều gì Ngài muôn, 

254, - Hữi những ai có niềm tin! Hãy chi dùng tài sản mà TA (Allah) 
đà cung cấp cho các ngươi (để làm việc thiện) trước khi xảy ra Ngày 
mà sẽ không có việc mua bđn đổi chác, sẽ khong có tình bạn hữu 
(bao che cho nhau) và cũng sẽ không cổ sự can thiệp nào (được 
chấp thuận), Và những kẻ không có đức tin là nhửng kẻ làm điều sai 
quấy. 

255, - Allah! Không có Thương Đế nào khác ngoài Ngãi (Allah), 
Đấng Hằng sống, Đấng Tự hữu và Nuôi dưỡng vạn vật, Ngài không 
buồn ngủ, cũng không ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đâl 
đều là (những tao vật) của Ngài. Ai là người có thể can thiệp được 
với Ngài nếu không có phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước 
họ và điều xảy ra sau họ, Họ không thể bao quát đươc sự hiểu biết 
của Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ 
biêt. Ngai vàng (Kursi) của Ngài bao trùm cả các tầng trời và trái 
đất; và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi một bởi vì 
Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Chí Đại* 

256, - Không có việc cưỡng bách (tín ngưỡng) trong lãnh vực tôn 
giáo, Chắc chấn Chân lý và Lẽ phải bao giờ cũng khác biệt vđỉ điều 
ngụy tạo và sự sai lạc. Bởi thế, ai phủ nhận Tà thần và tin tưởng nơi 
Allah, thì chắc chắn sẽ nắm vững chiếc cán (hay SƠ1 dây cứu rỗi) 
không bao giờ đứt. Bởi vì Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi 
việc). 
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257. - Allah là Đang Bảo hộ của những người có đức tin. Ngài đưa 
họ từ tám lối ra ánh sáng. Ngược lại, các chủ nhân của những kẻ 
không có đức tin là những tên Tà thần. Chúng dắt họ từ chỗ ánh 
sáng xuồng cõi âm u. Những người này sẽ làm bạn với Lửa (của 
Hỏa Ngục). Trong đó, họ sẽ ở đời đời. 

258. - Hẩn Ngươi (Muhammad) không suy ngẫm về một kẻ 1 đã tranh 
luận với Ibrãhĩm về Rahb của Người bởi vì Aliah đã ban cho y 
quyển bính hay sao? Khi Ibrãhĩm bảo y: “ Rabb của tôi là Đâng ban 
sự sông và gầy sự chết.” (Y) đáp: ‘Ta cũng (có quyền) ban sư sống 
và làm cho chết vậy, 11 Ibrãhĩm đáp: “Nhưng Allah ( Rabb của tôi) 
làm cho mặt trời mọc từ hướng đông, thế ngài làm cho nó mọc từ 
hướng tầy đi (nếu ngài có khả năng?) T1 Bải thê, kẻ không có đức tin 
đó đâm ra lúng túng (vì đuốỉ lý). Và Allah không hướng dân đám 
người làm điều sai quấy. 

259. - Hoặc như ai đó 2 đã đi ngang qua một thị trấn hoang tàn, nhằ 
cửa sụp đổ, Y bảo: “Làm sao Allah phục sinh lại thị trín này sau khi 
nó đã chết (thế này?) BỞI thế, Allah làm cho y chết một trăm năm 
rồi dưng y sống lai. (Allah hỏi y): “Nhà ngươi ở lại đó bao lâu?” Y 
thưa: “Bể tôi ở lại đó một ngày hay một buổi, gì đó.” (Allah) bảo y: 
“Không nhà ngươi ở lại đó một trăm nãm, Thế hẵy nhìn thức ăn và 
thức uống của nhà ngươi, chúng chẳng tỏ dấu hiệu gì mục rã cả; và 
hãy nhìn con lừa của nhà ngươi, và TA lấy ngươi làm một Dấu hiệu 
cho nhân loại; và nhà ngươi hãy nhìn những khúc xương xem TA đã 
dựng và sấp xếp chúng, rồi TA lấy thịt bao chúng trở lại như thế 
nào? Bởi lhe v khi y nhận thức được thực tại, y vội thưa: “Bề tôi biết 
quả thật Àlỉah có quyền trên tất cả mọi vật” 


1 Vua Narurud 

ỉ 

2 Am chỉ hoặc ƯBỉekiel; 2/ Nehemiah; và 3/ Ezra (Edras). 
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260.- Và hãy nhớ lại khi Ibrãhĩm thưa (với Allah): “Lạy Rabh cùa bề 
tôi! Xin Ngài cho bề tôi thấy việc Ngài làm cho người chết sống lại 
như thế nào?” (Allah) phán bảo (Ibrãhĩm): “Hẳn nhà ngươi không tin 
(việc phục sinh) hay sao?" (ỉbrãhĩm) thưa; “Bẩm không phải thế* 
nhưng để cho bề tôi được yên tâm (về viêc đó.)” (Allah) phấn: “Hãy 
bắt bốn con chim, tập luyện cho chúng xu hướng về ngươi (cột 
chúng lại và bầm chúng thành từng mảnh), réi đặt thịt bấm của 
chúne tại mỗi ngọn đồi, rồi gọi chúng* chúng sẽ bay nhanh đến với 
ngươi, Và hãy biết rằng Allah Toàn Năng* Toàn Tri (đủ khả năng và 
sự hiểu biết để làm mọi việc). 

26 1 + - Hình ảnh của những ai chi dùng của cải của họ cho Chính 
nghĩa của Allah giống như một hạt lúa trổ ra bảy bông lua, mỗi bống 
lúa trố ra một Irãm hạt lúa. Allah tăng nó nhiểu cho người nào Ngài 
muôn bỡi vì Allah Rộng rãi Bao la và Biet (hết mọi việc). 

262. - Nhửng ai chi dùng của cải của họ cho Chinh nghĩa của Âllah 
rồi không kèm theo lời nhắc khéo vê sự rộng rãi của mình cũng 
không làm lổn thương danh dự của người khác, thì sẽ nhận phần 
thưỏng của họ nơi Rahb của họ. Ho sẽ không lo sợ cũng sẽ không 
buồn phiền. 

263. - Lời nói tử tế và sự tha thứ tốt hơn của bố thí kèm theo việc 
làm tổn thương danh dự của người khác bởi vì Allah rấl mực Giầu có 
(không thiếu thốn chi), hằng Chịu đựng (với bầy tôi của Ngài). 

264. - Hỡi nhửng ai có niềm tin! Chớ làm cho việc bố thí của các 
ngươi thành vô nghía bằng cách nhắc khéo vê lòng rộng rãi của 
mình và với lơi lc làm tổn thương danh dự của người khác giống như 
(việc làm của) những kẻ chi dùng của cải của mình pho trương cho 
thiên ha thấy chứ không tin tưởng nơi Allah và Ngày sau. Bửi vì 
hình ảnh của một người như thế giống hình inh của môt tảng đá trơn 
láng có một lớp bụỉ phủ bên trên; khi mưa rào đổ lên nó* (nước 
mưa) quét sạch lớp bụi ấy đi bỏ nó nằm trơ trọi một mình. Họ sẽ 
không định đọat được gì về những vật mà họ đã thu hoạch. Và Allah 
không hướng dẫn một dân tộc không có đức tin* 
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265. - Và hình ảnh của những ai chi dùng của cải của họ nhằm làm 
hài lồng Allah và đé củng cố tâm hồn của họ thêm vững chắc giống 
như một ngôi vườn được tọa lạc trên một gò đât cao và phì nhiêu; 
khi inưa rào tuôn lên nó, nước mưa làm lãng vụ mùa gấp đôi; nhưng 
nếu không có mưa rào thì mưa rươi cũng đủ làm cho nó táng trưởng. 
Và Aỉlah thây rõ điều các ngươi làm. 

266. - Trong các ngươi, há ai muốn có một ngôi vườn chà là và vườn 
nho có mạch nước chảy bên dưới với đủ loại trái cây bên trong được 
dành sẫn cho y f nhưng khi y đến tuổi già, con cái của y hãy còn thơ 
dại, rồi một trận gió nóng như lửa ào đến đốt cháy ngôi vườn và làn 
phá nó đi hay không? Allah trình bày rõ những Lời Mặc khải của 
Ngài đung như thế để may ra các ngươi ngẫm nghĩ lại (về việc bố 
thí của các ngươi). 

267. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chí dùng những món vật tốt mà 
các ngươi đả thu hoạch được (để bố thi) và những vật mả TA đả sản 
xuất cho các ngươi lừ đất đai; và chớ Um vật nào xấu của nó mà tiêu 
ra (cho người khác), vật mà chính các ngươi cũng không muốn nhận 
trừ phi các ngươi nhắm mắt làm ngơ; và hãy biết rằng Aỉlah rất mực 
Giầu Có (không thiếu chi), Rất đáng Ca tụng. 

268. - Shaytản hãm dọa (làm cho) các ngươi trở thành nghèo khó và 
bất các ngươi làm điều thô bi trong lúc Allah hứa tha thứ và làm cho 
các ngươi phát đạt vơi thicn lộc của Ngài. Bởi vì AUah Rộng rãi Bao 
la, Biết Hết (mọi việc), 

269. - (Alỉah) ban sự thông thái khôn ngoan cho người nào Ngài 
muốn. Và ai được Ngài ban cho sự thông thái khôn ngoan thì chắc 
chắn là được ban cho muôn vàn cái tốt. Và không ai tiếp thu được sự 
giác ngộ ngoai trừ những người hiểu biết. 
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270. - Và quả thật Allah biết (không sót) một vật gì mà các ngươi chi 
ra (để bô thí) hoặc một lời thề nào các ngươi đã thề thốt. Và những 
kẻ làm điều bất công sẽ không được ai giúp đỡ. 

271. - Nếu các ngươi công bố vật bố thí của các ngươi cho thiên hạ 
biết, điêu đó cũng tốt thôi. Ngược lại, nếu các ngươi giấu kín và trao 
nó đến tận tay của người nghèo, điều đó tốt cho các ngươi hơn; 
(việc từ thiện) sẽ xóa đì khỏi các ngươi một số tội lỗỉ. Và Allah Rất 
Am tường về những điều (tốt) các ngươi đã làm. 

272. - (Hỡi Muhammad!) Không phải Ngươi hướng dẫn ho theo 
Chính đạo mà Allah (là ĐâVig} hương dẫn người nào mà Ngài muôn, 
theo Chính đạo. Và bít cứ món (vật bố thí) tốl nào các ngươi tiêu ra 
thì chính bản thân (linh hồn) của các ngươi sẽ hưởng lơi (về nó); và 
các ngươi tiêu ra như the là chỉ để làm cho Aliah hài lòng mà thôi. 
Và bất cứ vật tốt nào các ngươi tiêu ra, nó sẽ được trả lại cho các 
ngươi đầy đủ và các ngươi sẽ không bị đối xử thiệt thòi một mảy 
may nào. 

273 - (Của bố thí là dành) cho người nghèo, những ai vì Chính nghĩa 
của Allah đã bị hạn chế trong việc đi đây đó trên mặt đất (để tìm kế 
sinh nhai); những kẻ kém hiểu biết thấy tư cách khiêm tốn của họ 
tưởng rằng họ đẩy đủ không cần gì khác; Ngươi (hỡi Sứ giả!) có thể 
nhận biết hoằn cảnh của họ qua (những nét đặc biệt) trên gương mặt 
của họ; họ không trơ trẽn xin xỏ và quầy rầy thiên hạ. Bởi thế, bất 
cứ vật tốt nào các ngươi ÕỄU ra cho họ, chắc chắn Allah biêl rõ no. 

274.- Nhừng ai chi dùng tài sản của họ đêm và ngày (vào việc từ 
thiện) một cách kín đáo hay công khai, sẽ nhận phần thưởng của họ 
nơi Rahb (Allah) của họ; họ sẽ không lo sơ cũng sẽ không buồn 
phiền. 
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275.- Những ai ãn (lấy) tiền lời cho vay (Rihẫ) sẽ không đứng vững 
trừ phi đứng như một kc đã bị Shaytãn sờ mó và làm cho điên cuồng. 
Sở dĩ như thế là vì họ nói: “Thương mại có khác gì với việc cho vay 
lấy lãi đâu.” Nhưng Allah cho phép boôn bán và cấm cho vay lấy 
lãi. Bởi thế, ai đã nhận được lệnh cảnh cáo của Allah và ngưng (cho 
vay lấy lãi) thì sê được (Allah) tha thứ vổ quá khứ của y; và công 
việc của y sẽ được trình lên cho ÀHah quyết định* Ngược lại, aí tái 
phạm thì sẽ là Bạn của Lửa (Hỏa Ngục); trong đó, họ sẽ vào ở đời 
đời, 

276 - Àllah xóa bỏ (định chế) Rỉbã* (cho vay lấy lãi) và làm phát 
đạt việc bỗ thí (Sadaqah); và Allah không thương những kẻ phụ ơn 
và tội lỗi. 

277. - Quả thật, những aỉ có đức tin và làm việc thiện, và chu đáo 
dâng lễ Saỉãh và trả Zakãh thì sẽ nhận phần thưởng của họ nới Rabb 
của họ; họ sẽ không lo sợ cũng sõ không buồn phiền. 

278. - Hỡi nhửng aí có niềm tin! Nếu các ngươi là những người có 
đức tin thật sự thì hãy sợ Allah và bỏ phần còn lại của tiền lời cho 
vay. 

279. - Nhưng nếu các ngươi không thi hành thì hãy coi chừng chiến 
tranh từ Aliah và Sứ giả của Ngài; nếu các ngươi hối cải thì sẽ được 
tiền vốn của cấc ngươi trở lại. Chớ đối xử bất công với người khấc 
và các ngươi sẽ không bị đối xử bất công trở lại. 

280. - Và nếu người thiếu nợ lãm vào hoàn cảnh khó khăn, hãy gia 
hạn cho y cho đến khi y cảm thấy nhẹ gánh lo (trong việc trả nỢ); 
nhưng nếu các ngươi bô" thí (tiền nỢ) cho họ, thì điều đó lốt nhất cho 
các ngươi, nếu các ngươi biết 

281. - Và hãy sỢ Ngày mà các ngươi sẽ được đưa về gặp Allah trở lại 
(để chịu xét xử), Rồi mỗi linh hồn sẽ được trả lại đầy đủ về những 
điều (tội lỗi) mà nó đã phạm và ho sẽ không bị đối xử bất công. 
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282.- Hỡi những ai có niềm tin ĩ Khí các ngươi giao dịch mượn tiền 
bạc của nhau trong mội thời hạn ấn định, hãy viết nó xuống thành 
giây tờ và hãy gọi một người biên chép đến ghi chép những đicu kết 
ước giữa đôi hên một cách vô tư và công bằng; người biên chép 
không được từ chối viết theo điều mà Allah đã dạy y. Bởi thế, hãy 
để cho y viết. Và người mắc nợ đọc ra số nơ; y phải sợ Allah, Rabh 
của y; và y không được bớt một tí nào sô" nợ của y; nếu người mấc 
nỢ không được sáng SUÔI (về tinh thần), hoặc yếu đt hoặc không cổ 
khả năng đọc nổ thì người giám hộ của ông ta đọc sô nơ ấy mỏt 
cách vô tư và công bằng; và hãy gọi hai người đàn ông của các 
ngươi đến làm chứng; nhưng nếu không có hai người đàn ông thì 
chọn một người đàn ông và haí người đần bà của các ngươi đến làm 
chứng; mục đích là nếu một trong hai nữ nhân chứng đõ nhầm lẫn, 
người nọ sẽ nhấc lại người kia; và những nhân chứng không được từ 
chối khi được mời. Và chớ ái ngại viết nó thành vãn dù số nợ nhỏ 
hay lớn đến kỳ hạn của nó. Đôi với Allah, điều đó công bằng hơn, 
chinh xác hơn khí đưa ra bằng chứng và thích hợp hơn trong việc 
chận đứng điểu nghi kỵ lẫn nhau; ngoại trừ trường hợp mua bán tại 
chỗ giữa các ngươi với nhau thì các ngươi không pham tội nếu 
không viết thành văn bản và hãy gọi nhãn chứng đến làm chứng khi 
các ngươi thương lương buôn bán. Và chớ hại người biên chép lẫn 
nhân chứng; và nếu các ngươi hại họ thì quả thật đó là một hành 
động hung ác nơi các ngươi, Và hãy sợ Allah bởi vì Allah day các 
ngươi (làm tốt) và Allah Hằng Biết mọi việc. 
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283. - Vá nếu các ngươi đi xa (nhà) và không tìm ra một người biên 
chép thì một lời hứa danh dự với tín vật (có thể lãm bâo chứng thay 
cho lờ giao kèo), Nhưng nếu một trong các ngươi tín nhiệm lẫn nhau 
mà giao cho người kia giữ tín vật thì người thụ ủy phải làm tròn 
trách nhiệm của anh ta (bằng cách giao hoàn tín vật lại cho chủ 
nhân của nó) và hãy để cho y sợ Allah, Rabb của y; và y không 
được giấu giếm bằng chứng, Và ai giấu giếm bằng chứng thì quả 
thậĩ tím lòng của y vương tội, bởi vì AUah Biết rõ điều các ngươi 
làm. 

284. - Mọi vật trong các tầng trời và trái đít đều là (tạo vật) của 
Allah cả. Và nếu các ngươi bộc lô hay giấu kín điều nầm trong lòng 
của các ngươi, thì Àllah sẽ gọi các ngươi đến hỏi về điều đó., Bởi 
thế, Ngải sẽ tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phat kẻ nào 
Ngài muốn bởi vì ÀUah có quyền định đọat trên tất cả mọi vật. 

285. - Sứ giả (Muhammad) tin tưởng nơi điều (mặc khải) đâ đươc 
ban xuống cho Người từ Rahh của Người và những người có đức tin 
(cũng tin tưởng như Người). Tất cả đều tin tưởng nơi AUah, và các 
Thiên thần của Ngài, và các Kinh sách của Ngài, và các Sứ giả của 
Ngài, (Họ nói); “Chúng tôi không phân biệt và kỳ thị một vị nào 
trong các Sứ giả của Ngài,” Và họ thưa; “Chúng tôi nghe và vâng 
lời. Xin Ngài tha thứ cho chúng tỏi, hỡỉ Rabb chúng lôi, bởi vì be 
nào chúng tôi cũng phải trở về gặp lại Ngài (ở Đời sau),” 

286. - Allah không bất môt linh hồn vác gánh nặng (trách nhiệm) quá 
khả năng của nó. Nó hưởng (phúc) về đỉều tốt mà nó đã làm ra và 
chịu phạt về tội mà nó đã gây ra, (Lời cầu nguyện của những tín đồ 
sẽ là); “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng bất tội chúng tôi nếu 
chúng tôi quên hay nhầm lẫn. Lạy Rahb chứng tôi xin Ngài đừng bắt 
chung lôi vác gánh nặng giông (gánh nâng) mà Ngài đã đặt lên 
những người trước chứng lôi. Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng 
bắt chúng tôi vác gánh nặng vượt quá khả năng của chúng tôi. Xin 
Ngài lượng thứ và khoan hồng chúng tôi. Ngài là Đâ'ng Bảo hộ che 
chở chúng tỏi, bởi thế xin Ngài yểm trợ chúng tôi thấng nhữn^ kẻ 
không có đức tin,” 
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AL -TMRẢN 
(Gia Đình AI-Tmrãn) 


Nhân danh Allah t Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đẩng Rất mực Khoan dung 

1- Aỉif. Lãm. Mĩm. 

2 - Allah! Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (là Thương 
Đc), Đấng Hằng sống* Đấng Tự hữu và Nuôi dường vạn vật. 

Ngài ban Kinh sách (Qur‘ãrì) xuống cho Ngươi (Muhammad!) để 
xác nhân lai điều (mặc khải) đả được ban xuống trước Nó (Qur^rt); 
và Ngài đã ban Kinh Taurãh (cho Mũsa) và Kinh ỉnịĩl (cho Tsa) t 

4. - Trước đây, để tàm một Chỉ đạo cho nhân loại và Ngài đã ban Chuấn 
mực ( Furqãn ) xuống (để phân biệt phúc và tội). Quả thật, những ai phủ 
nhận các Lời mặc khải của Allah thì sẽ nhận một sự trừng phạt khủng 
khiếp; và Ailah là Đấng Toàn Năng, nắm việc trừng phạt. 

5. ‘ Quả thật, Allah là Đấng mà bất cứ vật gì ở dưới đất hay trên trời 
đểu không thể giấu giếm khỏi Ngằi đặng. 

6. ' Ngài là Đấng đã nấn tạo các người trong dạ con (của các bà mẹ) 
như thế nào tùy theo Ngài muốn. Không có Thương Đế nào khác 
duy chỉ Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 

7. - Ngài là Đâng đã ban Kỉnh sách (Qurãn) xuống cho Ngươi 
(Muhammad!) trong đó có những câu cu the rỏ ĩầng (Ẩyãt Muhkamãi ). 
Chúng là nền lảng của Kinh sách trong lúc những câu khác thi âề cập lổng 
quát các vấn đề (Ãyãt Mutữshãbihãĩ). Bởi thế, những ai trong lòng có ý 
tưởng lộch lạc ihì tuân theo những câu nói tổng quát của nó mà lìm cách gây 
chia rẽ và giải thích ý nghĩa ịtawỉĩ) của nó. Và chỉ riêng Aỉỉah thôi biết rõ ý 
nghĩa thật sự của nó. Và những người có trinh độ hiểu biết vững chắc đều 
thưa: “Chúng lôi tin nơi nó; toàn bộ của nó xuất phát từ Rabb (Allah) chúng 
tôi.” Và chỉ nhũhg người hiểu biết mới nấm được lời nhắc nhở (của Qur ãn). 

8. - (Ho thưa): "Lạy Rabb chúng tôi! Xin đừng làm cho tấm iòng của 
chúng tôi nghiêng ngả và lạc hướng sau khi Ngài đã hướng dẫn 
chúng tôi và xin ban cho chúng tôi Hồng ân từ Ngài bởi vì quả thật 
Ngài là Đấng Hằng Ban bố.” 

9 - “Lạy Rabb chúng tôi! Không một chút nghi ngờ nào, quả thật, 
Ngài sẽ cho tập trung nhân loại vào mộl Ngày (Phán xử). Quả thật* 
Allah không bao giờ thất hứa cả,” 
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10, * Quả thật, những aì không có đức tin (là những kẻ mà) tài sản 
cũng như con cái đông đảo của chúng sẽ khồng giúp ích gì được cho 
chúng thoát khỏi (sư trừng phat của) Allah. Và chúng sẽ thành chất 
đốt cho Lửa (của Hỏa ngục). 

11, - (Chúng) giông như đđm thuộc hạ của Fir'aun và của những kẻ 
trước chúng. Chúng phủ nhận các Lời mặc khải của TÀ (Allah), bởi 
thế Allah bắt phạt chúng vê tội lỗi của chúng. Và Allah trừng phạt 
(chủng) rất nghiêm khắc. 

12, - Hãy bảo những kc không có đức tin: Xác người sẽ sđm bị đánh 
hại và sẽ bị tập trung lùa và ũ Hỏa ngục. Và đó là một nơì nằm nghỉ 
xiu xa nhất.” 

13, - Chắc chắn cấc ngươi (hỡi người Do thái ĩ) đã có một Dâu hiệu 
trong việc hai đoàn quân giao chiến (tại Badr 1 }: Một đoàn quân 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và đoàn quân kia không cổ 
đức tin (chống lại Allah), Chính mắt của chúng thấy rõ quân số của 
chúng đông hơn gấp đôi, Nhưng AUah trự lực người nào Ngài muốn 
với sự cứu trợ của Ngài. Quả ĩhât, trong sự việc đó là môt bài hoc 
cho những người có cái nhìn thấu suốt. 

14, - Nhân loại thường đam mê những thú vui từ phu nữ, và con cái, 
và kho tàng vàng bac chất đóng, và giông ngựa tốt, và gia súc, và 
đất đai trồng trọt tốt Đó là sự hưởng thụ của đời sống trần tục này 
trong lúc Allah có nơi Ngài một nơi trở về tốt đẹp hơn (những thứ 
đó). 

15, - Hây bảo họ: u Há ta sẽ cho các ngươi biết về phần thưởng tốt 
hơn những lạc thú đổ hay chăng? (rằng) những ai sú Allah thì sẽ có 
nơi Rabb của họ những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên đưổi có các 
dòng sông chảy, nơi mà ho sẽ vào ỏ đờí đời vđi các bà vợ trong sạch 
và sẽ được Âllah hài lòng. Và Allah thấy rõ các bầy tôi (của Ngài),” 


1 Một địa danh nằm vễ phía nam của thành phỏ" Madinah khoảng 150 cây số, noi đã 
xẩy ra trận chiến lừng danh đầu tiên giữa 313 người Muslim và khoảng 1000 người 
Quraish ngoại giáo đưa đến chiến thing của người Mu s lim. 
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16. * Những ai (cầu nguyện) thưa: "Lạy Rabb chúng tôi! Chúng lôi 
thực sự tin tưởng. Xin Ngài tha thứ tội lỗi của chúng tôi cho chúng 
tôi và giải cứu chúng tôi thoát khỏi sự trừng phạt của Lửa (Hỏa 
ngục).” 

17. - Nhửng người kiên nhẫn chịu đựng (mọì bất trắc), những người 
chân thật (trong lời nói và việc làm), những người thành tâm sùng 
kính (Allah), những ai chi dùng (tài sản cho Chính nghĩa của Allah), 
những người cầu xin (Àllah) tha thứ (tội lỗi) vào lúc tinh sương, 

18. - Allah xác nhận và các Thiên thần và những người hiểu biết đều 
làm chứng rằng quả thật không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ 
có Ngài, Đấng duy trì nền công lý, Không có Thương Đế nào khác 
cả duy chỉ có Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suôi, 

19. - Quả thật, Chính đạo (Dĩn) đôi với Aliah là Islám. Và những ai 
đâ đươc ban cho Kinh sách cũng không tranh chấp nhau về nó; 
ngược lại, chỉ từ sau khi tiếp thu được sự hiểu biết, họ mới đâm ra 
ganh tị lẫn nhau, Và ai phủ nhận các Lời mặc khải của Àllah thì quả 
thật Allah rất nhanh trong việc thanh toán (xử phạt). 

20. - Bởi thế, nếu những kẻ không có đức tin tranh luận với Ngươi 
(Muhammad!), hây bảo họ: "Ta đã tự dâng hiến mình cho Allah 
(trong ỉslãm) và những ai theo ta (cũng làm thế). Và hãy bảo những 
ai đã được ban cho Kinh sách và những kẻ thất học (Ummiyyĩn): 
“Hãy theo Islởm" Do đó, nếu họ theo ỉsỉãm thì chắc chắn họ được 
hưdng dẫn; ngược lại nếu họ quay bỏ dì thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ 
là truyền đạt (thông điệp của Àllah). Và Allah thấy rõ bầy tôi của 
Ngài. 

2L- Quả thật, những ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và đã 
giết các Nữbử bít phân đạo lý và giết nhửng ai trong nhân loại ra 
lệnh việc đỏì xử cồng bằng thì hãy báo cho họ biết về một sự trừng 
phạt đau đđn. 

22.* Họ là những kẻ mà việc làm trên thế gian này sẽ tan biến mít; 
và ở Đời sau họ sẽ không được ai cứu giúp. 


1 Nữbiyyin (cấc Nabi) lức các vị tiếp thu Lời thiên khải cùa Allah 
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23. - Há Ngươi (Muhammad) không nhìn thấy những kẻ đả được ban 
cho một phần của Kinh sách hay sao? Họ được mời đến vởi Kinh 
sách (Qur’ãn) của Allah đổ được giải quyết mối tranh chấp giữa họ 
với nhau, rồi môi thành phần của họ bỏ đí, không buồn lưu ý đến 
(việc giải hoà). 

24. - Sở dĩ như thế là vì họ nói: “Lửa (của Hỏa ngục) sẽ chạm phải 
thân mình chúng tối chỉ trong một số ngày ấn định?" Và những điều 
mà họ đả bịa đát ra trong tôn giáo của họ đã đánh lừa hụ. 

25. - Thế họ sê xử sự ra sao khỉ TA (Allah) sẽ cho lập trung họ lại 
vào một Ngày nhít định sẽ xảy ra t khỏng có gì phải ngờ vực cả. Và 
mỗi người (lính hồn) sẽ được trả lại đầy đủ về điều (phúc và tội) mà 
y đã thu hoạch? Và họ sẽ không bị đốì xử thiệt thòi. 

26. - Hãy bảo: “Lạy Àllah, Đức Vua nấm mọi quyền hành! Ngài ban 
quyền hành cho người nào Ngài muốn, và thu hồi quyên hành từ kẻ 
nào Ngài muôn; Ngài ban vinh dự cho người nào Ngài muốn và hạ 
nhục kẻ nào Ngài muốn. Mọi điều tốt, đỀu do Tay của Ngài cả. Quả 
thật, Ngài có quyền trên tít cả mọi vật. 

27. - “Ngài làm cho ban đêm nhập vào ban ngày và làm cho ban 
ngày nhập vào ban đêm; Ngài đưa cái sông ra từ cái chết và đưa cái 
chết ra khỏi cái sống. Và Ngài cung dường một cách vô kể người 
nào Ngài muốn " 

28. - Những người có đức tin chơ ncn nhận những kẻ không cớ đức 
tin làm người bảo hộ của mình thay vì những người có đức tin, và ai 
làm thế thì sẽ không còn liên hệ gì với Allah nữa ngoại trừ trường 
hợp các người sỢ hiểm họa do chúng gây ra, Và Allah khuyên các 
người nên thận trọng với chính Ngài (Allah) bởi vì mục tiêu trở về 
cuối cùng là Aliah, 

29. - Hẩy bảo họ: “Dù các ngươi có giấu giếm hay tiết lộ điều gì 
nằm trong lòng của các người, Ailah biẽt rõ cả, bởi vì Ngài biết hêt 
mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Và ÀHãh cổ quyền 
chi phối trên tất cả mọi vật, 1 " 
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30, * Vào Ngày mà mỗi người (linh hồn) se đôi diện với điổu phúc 
mà nó đã lầm và với điều lội mầ nó đã phạm, thì người (linh hồn) 
đó sẽ ao ước phải chi y đươc xa tội lỗi đó một khoảng cách thật xa. 
Và Allah cảnh cáo các người về Ngài. Và Allah Rít mực Nhân từ 
với bầy tôi của Ngài, 

31, * Hãy bảo (họ, hỡi Muhammad!): “Nếu các người thực sự ycu 
thương Allah, thì hãy theo Ta, Allah sẽ yêu thương các người {trở 
lại) và tha tội cho các người bởi vì Ailah Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung, 

32, - Hãy bảo tiếp: “Hãy vâng lệnh Állah và Sứ giả (của Allah).” 
Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì quả thật Allah không yêu thương nhửng 
kẻ không có đức tin (nơi Ngài), 

33, - Quả thật, Allah đã chọn Ẩdam và Nữh và gia đình (dòng dổi) 
của ỉbrãhĩm và gia đình của Imrãn hơn ihien hạ, 

34, - Con cháu lẫn nhau (trong các dòng họ đó). Và Allah Hằng nghe 
và biết (mọi việc). 

35, - Khi bà vợ của 7 mrãn (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! 
Quả thật, bề tôi xin hiến (đứa con) trọng bụng của bề tôi cho Ngài 
để đặc biệt phụng sự Ngài; xin Ngài nhãn (sự hiến dâng này) của bề 
tôi bởi vì Ngải là Đấng Hằng Nghe và Biết mợi việc.” 

36, - Bởi thế, sau khỉ há sanh, bà ta thưa: “Lạy Rahb của bề tôi! Bề 
tôi đâ ha sanh một đứa con gái,- và Allah biết rõ đứa con mà bà đã 
hạ sanh,- và con trai không như con gái, và bề tôi đặt tên cho Nữ là 
Maryam và bc tôi giao Nữ và con cái của Nữ cho Ngài để Ngài bảo 
vộ (chúng) tránh xa Shaytãn phản nghịch, đáng bị đánh đuổi đi nơi 
khác." 

37 - Do đó, Rabb của Nữ (Maryam) đã chấp nhận Nữ một cách tốt 
đẹp vả làm cho Nữ trưởng thành xinh đẹp và giao Nữ cho Zữkarĩya 
(Zachârias) chăm sóc. Mỗi lần Xakarĩya đi vào phòng tu của Nữ 
( Maryam ) (để chăm sóc Nữ), Người thây thực phẩm bền cạnh Nữ, 
(Zakarĩya) hỏi: “Hỡi Maryamĩ Nữ co thức ẫn này từ đâu?” 
(Maryam) đẩp: “Thức ãn này do Allah ban cho.” Quả thật, Allah 
cung dương vô kể cho người nào Ngài muốn,” 
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38. - Tức thời Zakarĩya cầu nguyện Rahb của Người, thưa: “Lạy Rabb 
của bể tôi! Xin Ngài rủ lòng thương ban cho bề tôi một đứa con tốt (và 
có hiếu) để nối dòng. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe lời cầu xin,” 

39, - Bởi thế, Thiên thần gọi Người trong lúc Người đứng dâng lễ (và cầu 
nẸuyộn) trong phồng tu, bảo: “Quả thật, Allah báo cho Ngươi tin mừng 
ve (việc Ngài ban cho Ngươi một đứa con trai) Yahyã, đế xác nhận một 
Lời phán' từ AUah* ( Yahyã) vừa là một nhà lãnh dạo quí phái, vừa là một 
người trong sạch vừa là một vị Nabỉ của những người lương thiện T 

40 - {Xakarĩya) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Làm sao bề tôi sẽ cổ 
con trai trong lúc bề tôi tuổi đã già và vự thì lại hiếm hoi nửa?” 
(Allah) đáp: “Allah làm điều gì Ngài muốn đúng như thế.” 

4L- (Zakarĩya) thưa: “Lạy Rabb cùa bề tôi! Xin Ngài ban cho bể tôi 
một Dấu hiệu.” (Állah) phán: “Dấu hiệu của Ngươi sẽ là (việc) 
Ngươi sẽ không nói chuyện được VỚI mọi người trong ba ngàỵ mà 
chỉ ra dấu thôi. Và hãy tụng niệm Rabb của Ngươi cho thật nhiều và 
Tasbỉh * 2 * (tán dương) Ngài vào buổi tối và vảo buổi sáng.” 

42. " Và (hãy nhổ) khi các Thiên thẩn bảo (Nàng MaryamỴ. “Hôi 
Maryaml Quả thật, Allah đã chọn Nầng, và tẩy sạch Nàng và chọn 
Nàng (để phụng sự Ngài) hơn những phụ nữ khác trong thiên hạ.” 

43, - Hơi Maryamĩ “Hãy dốc lòng thờ phụng Rabh của Nàng, và hãy 
phủ phục và cúi đầu thần phục (trước Allah) cùng với những người 
cứỉ đầu ihần phục.” 

44 - Đây là phần của các tin lành thuộc cõi vô hình mà TA (Allah) đã mặc 
khải cho Ngươi (hỡi Muhammad!) Ngươi không có mặt với họ khi họ dùn^ 
quẻ xin xãm để chọn ai là người của họ sẽ đứng ra chăm sóc Matyam, 
Ngươi cũng không có mặt vói họ khi họ tranh luận với nhau về (vấn đề này), 

45,- (Hãy nhổ) khi các Thiên thần bảo (Nàng Maryant): “Hdi 
Maryamĩ Quả thật, Allah báo cho Nàng tin mừng về một Lời phán 
từ Ngài: Tên của Người tà Masĩh 4 7 sa (Giê-su), con trai của 
Maryam, (Người) sẽ được vinh danh ở đờì này và Đời sau và sẽ 
thuộc thành phẫn của những người ở kế cận Allah,” 

[ Kaỉimah (Lời phán) 'Kun ịayakun' (Hãy thành thì nó thành như thế) 

2 Ta&bĩh tức đọc ^ubhanalỉah" (Quang vinh thay Allahl) 

j Vào nảm đó, Bani Israel tức con cháu của Israel đã trải qua một nạn đói trầm 
trọng khiến cho Zakarĩya không đủ sức chàm sóc Maryam nữa. nên họ đả quyết 
định rút thủm xem ai là người có thể cáng dáng công việc này, Chiếc xăm rơi nham 
phải Jurayj. một người thợ mộc tuyệt dục của Ban! Israel. 

* Masĩh theo tiếng A-rẠp và Hebrew (Do thái) có Tighĩa là xoa dầu hay mỡ mục 
đích đế phong chức cho ai. Tiêng Hy-lạp là Christ. 
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46, “ “Người sẽ nói với dân chúng lúc còn ấu thơ 1 và lúc trưởng thành 
và sẽ lã một người lương thiện/’ 

47, “ (Maryam) thưa: “Lạy Rabh của bề tôi! Làm sao bề tôi sẽ có con 
trong lúc không một ngươi đàn ông nào chạm đến mình của bề tôi?” 
(Allah) phán: “(Sự việc sẽ xảy ra) đứng như thê! Allah tạo hóa bât 
cứ vật gì Ngài muốn. Khi Ngài quyết định một việc, Ngài chỉ phán: 
'Hãy Thành!' Thì nó sẽ thành như thế." 

48, * Và Ngải (Allah) sẽ dạy Người (Tsa) Kinh sách, và Lẽ đúng đấn 
khôn ngoan và Kinh Taurãh và Kinh InịĩL 

49, “ Và (bổ nhiệm Người làm) một Sứ giả cho con cháu của Israel 
(vởi bức thông điệp): “Ta đến với các ngươi vđi một Dấu hiệu từ 
Rabb của các ngươi, Ta sẽ lây đâì sét nắn thành hlnh một con chim 
cho các ngươi* tiếp đó Ta sẽ hà hơì vào nó, thế là nó sẽ trở thành 
một con chim (thật sự) theo Phép của Allah, Và Ta sẽ chửa lành 
những người mù bẩm sinh và chửa lành những người mang hộnh cùi 
và Ta làm cho người chết sống lại theo Phép của Allah và Ta sẽ cho 
các ngươi biết món (thực phẩm) nào các ngươi có thể dùng và món 
nào các ngươi có thể dự tĩữ trong nhà. Quả thật, trong sự việc đó là 
một Dấu hiêu cho các ngươi nếu các ngươi có đức tin; 

50, “ Và để xác nhận lại những điểu (mặc khải) của Kinh Taurãh đầ 
được ban xuống trước Ta và giải tỏa một sô" những giới câm đã ràng 
buộc các ngươi trước đây, Và Ta đến gặp các ngươi với một Bằng 
chứng từ Rabh của các ngươi, bỏi thế hãy thầnh tâm sợ Allah và 
tuân theo Ta. 

51, - Quả thật, AUah là Rahb của Ta và là Rahb của các ngươi. Bôi 
thế, hay tôn thừ Ngài. Đây là Chính đạo.” 

52, - Bởi thế, khỉ ‘ĩ$a nhận thây sự bất tín của họ, Người lên tiếng 
hỏi: “Ai là người sẽ giúp Ta phục vụ Allah?” Các Tông-đổ thưa: 
“Chúng tôi là những người hậu thuẫn cho Allah. Chúng tôi tin tưởng 
nơi Allah, và tự xấc nhận chúng tôi là những người Musỉỉm (thần 
phục Allah),” 


1 Nabi Tsa (Giẽ-su) đã nói được tiếng người khi hãy còn nằm trong chiếc nôi, 
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53. - “Lạy Rahh chúng tôí! Chúng tôi tin tưởng nơi điều mà Ngài đã 
ban xuống và chứng tôi tuân theo Sứ giả ựĩsa)> Bởi thế, xin Ngài ghi 
(tên của) chúng tỏi cùng với các chứng nhân của sự Thật.” 

54. - Và chúng (những kẻ không tin) mưu định (hãm hại ĩsa) và 
Âllah cũng hoạch định, Và Allah là Đâng Hoạch định Siêu việt. 

55. - (Hãy nhớ) khi Allah phán: “Hỡi 7 saĩ TA sẽ làm cho Ngươi qua 
đời' và sc mang Ngươi lên cùng vđi TA và TA sẽ tẩy sạch Ngươi 
khỏi (lời vu cáo của) những kẻ không có đức tin và làm cho những 
ai theo Ngươi cao hơn những kẻ không có đức tỉn cho đến Ngày 
Phục sinh. Rồi các ngươi sẽ được đưa về gặp TA trở lại và TÀ sẽ 
phân xử giữa các ngươi về những điểu mà các ngươi thường tranh 
chấp nhau," 

56. - “Còn đối với những ai không tín, thì TA sẽ trừng phạt chúng 
bằng một sư trừng phạt khủng khiếp ở dơi này lẫn Đời sau và chúng 
sẽ không được ai giúp đở cả." 

57. - Và đối vơi những ai có đức tin và làm việc thiện, (Allah) sẽ trả 
cho họ đầy đủ phần thưởng của ho, Và Àllah không yêu thương 
những kc làm điều sai quấy, 

58. - Đó ]à những Lời mảc khải mà TA (Allah) đọc cho Ngươi (hỡi 
Muhammad!) với lời nhắc nhở sáng suốt. 

59. - Đôi với Allah, trường hợp của 'ĩsa (Giê-su) giống trường hựp 
của Adam, Ngài (Allah) tạo Người lừ đất bụi, rồi phán cho Người: 
'Hày Thành' và Người thành như thế, 

60. - (Đấy là) sự Thât (đến) từ Rabb của Ngươi (hỡi Muhammad!). 
Bởi thế, Ngươi chớ sinh lòng nghi ngờ. 

61. - Bởi thế, nếu có ai tranh luận vơi Ngươi về điều này sau khi 
Ngươi đẫ tiếp thu được mọi sự hiểu bỉết liên hộ thì hẩy bảo họ: 
“Hãy mời đến đây. Hãy gọi tập họp con trai của chúng tôi và con 
trai của quí vị, và phụ nữ của chứng tôi lẫn phụ nử của quí vị, bản 
thân của chúng tôi và bản thân của quí vị rồi để chúng ta thật lòng 
cầu nguyện - rồi xin Alỉah giáng lời nguyền rủa của Ngài lên mình 
những kc nói dối 1 2 ." 


1 Nabi ‘Isa (Giô-su) đa không bị giết hay đóng đinh trên thập tự giá. (Q.4:157) 

2 Nảm thứ 9 Hijn T một phái bộ Thiên chúa £Ìáo của Najran đến yết kiên Thiên sứ tại 
Madĩnah và đã trao đoi với Thiên sứ quan diếm của hợ ve Nabi Tsa, Họ nói: 1/ Giê su là 
Thượng Đê bồi vì Người phục sinh đưực ngưửi chết, chữa lành người bệnh phong cùi và 
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62.- Câu chuyện này hoàn toàn thật và chỉ do một Thương Đế Duy 
nhất (Allah) ban xuống. Và quả thật, Allah là Đấng Toan Nãng, 
Đấng Rất mực Sáng suot. 

63 - Nhưng nếu họ quay bỏ đi, thì quâ thật Altah là Đấng biết rõ (ý 
đồ của) những kẻ ác đức. 

64. - Hãy bảo họ: "Hỡi Người dân Kinh sách! Hãy đến cùng vđi một 
Lời phán giống nhau giữa chúng tôi và quí vị rằng chúng ta chỉ thờ 
phụng riêng Allah thôi, và chúng ta không tổ hợp bất cứ ai (cái gì) với 
Ngài (Allah), và không ai giừa chúng ta sẽ thờ các vị chủ tể nào khác 
ngoài Aỉlãh cả.” Nhưng nếu họ quay hỏ đi thì hãy bảo họ: “Hãy chứng 
thực rằng chúng tôi là những ngươi Musỉim (thần phục Allah.)" 

65. - Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người tranh luận về 
ỉbrãhĩm (nói Ibrãhĩm là người Do thái hay là người theo Thiên Chúa 
giáo) trong lúc (các người biết) Kinh Taurãh và Kinh Ịnjĩỉ chỉ được 
ban xuống sau Người mà thôi. Thế các người không hiểu hay sao? 

66. - À phải rồi! Các người là những kẻ quen thóỉ tranh luận về 
những điều mà các người không có một chút hiểu biết nầo. Thế tại 
sao các người tranh luận về điều.mà các người không biết một tí gì? 
Và Allah biết (sự Thật) trong lúc các người không biết. 

67. - ỉbrãhĩm khống là một người Do thái cũng không là một tín đỗ 
Thiên Chúa giáo. Người là một người Muslim tìanĩỷ (chỉ tôn thờ 
Aỉlah) và không là một người thờ đa thần. 

68. - Quả thật, trong nhân loại, người gần ỉhrãhĩm nhất là những ai 
tuân theo Người* và Nabi (Muhammad) này và những ai cổ đức tín. 
Và Allah là Đấng Bảo hộ của những người có dức tin, 

69. “ Một phần tử của Người dân Kinh sách mong làm cho các ngươi 
lạc đạo nhưng chúng tư làm cho mình lạc đạo trong lúc chúng không 
nhận thấy (điếu đó). 

70. - Hơi Người dân Kinh sách! Tại sao các người phỏ nhận các Lời 
Mặc khải của Allah trong lúc các người xác nhận (chúng)? 


thông báo đicu v5 hình. (Q.3 49); 2/Giô-su liì OM1 trai của Thượng Đê bởi vì Người cỗ mẹ 
nhưng không có cha; 3/ Giê-su íà vi thứ ba trong ba ngôi (Cha, con và thánh thần) bời vì 
Thượng Đế phán 'Chúng tôi tạo hóa, chúng tôi làm Y,v... ĐỂ đáp tại lập luận của họ* 
AUah đã mặc khải cấc câu 45-63 cùa Chương aUTmrSn này cho Thiên sứ. Cuối cùng. 
Allah yêu cầu họ thành tầm cầu nguyện xin Ailah giảng lời nguyền rủa của Ngài lên đầu 
những kẻ nói dối, Phải đoàn Thiên chúa giáo của Najran đã không làm theo yêu cầu vã 
xin cáo lui. (Xem Sừat al-Nabi cửa Ibnỉshaq) 


58 


www.Quranpdf.blogspot.in 



www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 3, AbTmran 


Ju zu 3 


7L- Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người lấy điều gian dối 
để che đậy sự Thật và giấu giếm sự Thậl trong lúc các người biết 
(điều đó)? 

72. - Một thành phần của Người dân Kinh sách hảo (nhau): "‘Hãy tin 
nơi điều (mặc khải) đước ban xuống cho những aí có đức tin vào đầu 
ngày và phủ nhận nó vào cuối ngày, (làm thế) may ra họ (người 
Muslim) cơ thể trở lại (việc không tin tưởng) 

73. * “Và chỉ tin ai là người theo đạo của quí vị.” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): tl Quả thật, Chỉ đạo đủng đắn nhít là Chỉ đạo của 
Allah. (Phải chăng các người sỢ) rằng một ngươi nào đo sẽ được 
(Allah) ban cho điều giống như điều đã được ban cho các người 
hoặc (sợ) họ sẽ tranh luận với các người trước mặt Rabb của các 
người? Hãy bảo họ: "‘Quả thặt T mọi Thiên ân đều do bàn Tay của 
Allah cả, Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Rộng 
rãỉ Bao la, Biết hết mọi việc.” 

74. * Do lòng Khoan đung của Ngài, (Allah) chọn người nào Ngài 
muốn (để phục vụ Ngài) bởi vì Allah lả Chủ nhân của Thiên ân Chí 
đai. 

75. - Và trong đám Ngươi dân Kinh sách, có ngươi, nếu Ngươi giao 
cho y giữ một đóng vàng, thì y sẽ sẩn sàng trả lại cho Ngươi và 
trong họ có kẻ, nếu Ngươi giao cho y gĩữ một đồng bạc đi nữa, thì y 
cũng sc không trả lại cho Ngươi trừ phi Ngươi đứng đó đòi mãi. Sở 
dĩ như thẽ là vì họ bảo: “Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách 
đối xử của những kẻ thất học.” Và ho nói dối rồi đổ thừa cho Allah 
trong lúc ho biết. 

76. - Vâng! Ai giữ đúng lời hứa của mình và sợ Àllah thì quẳ thật 
Âllah yêu thương những người ngay chính sợ Allah. 

11,- Quả thật, những ai bán Lời Giao Ước của Allah và Lời thề của 
họ với một giá nhỏ nhoi thì sẽ không được hưỏng một phẩn nào ở 
Đời sau và Allah sẽ khỗng buồn nói đến họ cũng sẽ không nhìn mặt 
họ vào Ngày Phục sinh, và Ngài sẽ không tẩy sạch họ, và họ sẽ chịu 
một sự trừng phạt đau đớn. 
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78, - Và quả thật, một thành phần của họ đả bóp méo Kinh sách với 
miệng lưỡi của họ (khi đọc kinh) làm cho các người tưởng lầm đó là 
đỉềo nằm trong Kinh sách trong lúc đớ không phải là diều nằm trong 
Kinh sách, và họ bảo đó lã điều do Allah han xuống nhưng thực sự 
đó không phải là điều do Allah han xuống và ho nói dối rồi đổ thừa 
cho Allah trong lúc ho biết. 

79, - Không một người nào được Atlah ban cho Kinh sách và Luật 
đạo và Sứ mạng Truyền giáo rồi bảo nhân loại: “Hãy trở thành bầy 
tôi của ta thay vì của Allah, Ngược lại, (y phải nói:) “Hãy là bầy tôi 
ngoan đạo (của Allah)” bởi vì các người đã từng dạy Kinh sách và 
các ngưởi đã trao giồi học hỏỉ nó,” 

80, - Và y cũng không được buộc các người tôn các Thiên thần và 
các Nữbi len làm chúa lể* Phải chăng y bắt các người phủ nhận đức 
tin sau khí các người dã trở thành người Musỉim (thần phục Allah)? 

8L- Và (hãy nhớ) khi nhận lời Giao ước cửa các Nabi, Ailah phán: 
“TA (Allah) ban cho các ngươi Kinh sách và Lẽ Sáng suốt Khôn 
ngoan, rồi một Sứ giả (cùa TA) đến gãp các ngươi để xác nhận lại 
điểu các ngươi đang giữ; các ngươi phải tin nơi Y và giúp đỡ Y'\ 
(AUah) phán (hỏi): “Các ngươi có đồng ý và nghicm tuc nhận điều 
nảy làm một Giao ước của TA với các ngươi hay không? (Các Nabi) 
thưa: “Chúng tôi đồng ý." (Allah) phán: ‘Thế các ngươi hãy xác 
nhận đi và TA cùng xác nhận với các ngươi.’' 

82. - Bởi thế, ai quay bỏ đì sau đổ thì là những kẻ dấy loạn, bất tuân, 

83, - Phải chang họ muốn tìm một cái gì khác hơn Dĩn của Allah 
(việc thần phục Allah) trong lúc bất cứ ai trong các tầng trời và trái 
đất, dù muôn hay không, đều phải thần phục (Ngài) trong ĩsìãm và 
họ sẽ được đưa về gặp Ngài trồ lại? 
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84. - Hãy bảo họ, (hỡi Muhammad!): “Chúng tôi tin tưởng nơi Ailah 
và nơi điều (mặc khải) đã được ban xuống cho chúng tôi và điều đã 
được ban xuống cho ỉbrãhỉm và ỉsmãĩl và ỉshãq và Ya*qũb và cho 
các Bộ lạc (của Israel) và điều (mặc khải) đã được ban xuống cho 
Mủsa và 7 sa và các Nabi (của Allah) từ Rabb của họ. Chúng tôi 
không kỳ thị phân biệt một ai trong họ (các Nabi của Allah) và 
chứng tôi là người Muslim thần phục Ngài (Allah), 

85. - Và ai tìm kiếm một đạo nào khác hơn ỉslãm thì điều {ước 
muôn) đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp thuận, và ở Đời 
sau y sẽ là một trong những kẻ bị thua thiộL 

86. - Làm sao Allah có thổ hướng dẫn một đám người phủ nhận đức 
tin sau khi họ dã Un tưởng và sau khi đã xác nhận rạng Sứ giả 
(Muhammad) là sự Thật và sau khi đã chứng kiến những Bằng 
chứng rõ rệt? Và Allah không hướng dẫn một đám người làm điều 
sai quấy, 

87. - Hợ là những kẻ mả phần thưởng sẽ gồm lời nguyền rủa của 
Allah, và của các Thiên thần và của nhân loại* tất cả. 

88. - Họ sẽ ở trong (sự nguyền rủa) đó đời đời, Hình phạt dành cho 
họ sẽ không được giảm nhẹ và họ sẽ không được dung tha, 

89. - Ngoại trừ nhừng ai biết hối cải và sửa mình sau đó, thì (sẽ thấy) 
quả thật Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

90. - Quả thật, những ai chối bỏ đức tin sau khi đã tin tưởng rồi càng 
ngoan cố không tin, thì sự ăn nãn hối cải của họ sẽ không bao gí ờ 
được chấp nhận. Và họ lả những kẻ hoàn toàn lạc đạo. 

91. - Quả thật, những ai chối bỏ đức tin và chết trong tình trạng 
không có đức tin dù đất có đầy vàng đươe mang đến chuộc tội cho 
một người nào đó của họ, thì sự chuộc tội đó sẽ không bao giờ được 
(Allah) chấp nhận, Họ là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt đau 
đớn và sẽ không được ai giúp đỡ cả. 
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92. - Các người sẽ không bao giờ đat đến mức đạo đức trừ phi các 
người chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah) những vặt mà các người 
yêu thích nhất; và bất cứ vật gì các người tiêu ra, Allah biết rõ cả* 

93. - Tất cả các loại thực phẩm (khả thủ theo luật của ỉsiãm) đều khả 
thủ cho con cháu của Israel ngoại trừ thực phẩm nào mà Israel tự 
câm mình trước khỉ Kinh Taurãh dược ban xuồng. Hãy hảo {con 
cháu của Israel); “Các ngươi hãy mang Kinh Taurãh ra đây và hãy 
đọc nó lên nếu các người nói thật.' 

94. - Bởi thế, kể từ sau đó, ai bịa đặt điều nóỉ dối rồi đổ thừa cho 
Allah, thì là những kẻ làm điều sai quấy. 

95. - Hãy bảo họ: “Aỉlah nỏi sự thật Bởi thế, hãy theo tín ngưỡng 
của ỉbrãhĩm, Hanĩý i tôn thờ chỉ ricng Allah) và Người không là một 
người thờ đa thần. 

96. - Quả thật, Ngôi-đền đầu tiên được chì định cho nhân loại (đổ thờ 
phụng Allah) là cái tại Bakkah (Makkah), đầy phúc đức và lầ chỉ 
hướng cho thiên hạ. 

97. - Nơi đó có những Dấu hiộu rõ ràng; Chỗ đứng (Maqãm) của 
Ibrãhĩm, và ai đi vào đó (Makkah) sẽ được an toàn, Và việc đi làm 
Haịj dâng lên Ãllah tại Ngôi đền (Ka’bah) là một bổn phận đối VỚI 
người nào trong nhân loại có đủ khả năng tìm đường đí đến đó; và ai 
không có đức tin thì (nền biết) quả thật Allah Rất mực Giầu có, Độc 
lập với thiên hạ. 

98. - Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người phủ 
nhận các Lời mặc khải của Allah trong lúc Âllah chứng kiến mọi 
việc các người làm?” 

99. - Hãy bảo họ: “Hdi Người dân Kinh sách! Tại sao các người cản 
trở ai có đức tin không cho theo Chính đạo của Állah, vầ tìm cách 
làm cho nó cong queo trong lúc các người là nhân chứng (xác nhận 
sự thật)? Nhưng Allah không làm ngơ trước những diều cấc ngươi 
lam, 

100. - Hỡi những ai co niềm tin! Nếu các ngươi nghe theo một thành 
phần của những ai đã được ban cho Kinh sách, họ sẽ làm cho các 
ngươi không còn tin tưởng nửa sau khi đã có đức tin. 
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101. - Và làm sao các ngươi có thể chối bỏ đức tin trong lúc các Lời 
mặc khải cua Allah được đọc ra đế nhắc các ngươi và vị Sứ giả (của 
Allah) đang sống cùng với các ngươi? Và ai nắm vững (Thông điệp 
của) Ailah thì chắc chắn 5C được hướng dẫn đúng Chính đạo, 

102. - Hơi những ai có niềm tin ĩ Hãy sd Ailah theo lẽ mà Ngài phải 
được khiếp sỢ và chỉ chết trong tình trạng các người là những người 
Musỉỉm (thần phục Allah), 

103. - Và hãy cùng nhau nắm vững sợi dây (Islãm) mà Allah đã 
giăng ra cho các người và đừng chia rẽ nhau, và hãy nhđ An huệ 
của Allah đã ban cho các người khi các người hảy còn là kẻ thù của 
nhau, nhưng Ngài đả kết hợp trái tim (tấm lồng) của các người trở 
lại. Bâi thế, do Ân huệ của Ngài, các người đã trở thành anh em với 
nhau, và (trước đó) các người đang ở trên bờ hố lửa (chiên tranh) 
nhưng Ngài đã cứu các người ra khối (tình Ưạng) đó. Allah trình bày 
rõ các Lời mặc khải của Ngài cho các người như thế để may ra các 
người được hướng dẫn (đúng đương). 

104. - Và hãy để cho một tập thể từ các người vùng lên đi mời gọi 
thiên hạ đến vđi diều tốt vả bảo họ làm điều thiện và cản họ làm 
diều ấc. Và đổ là những người sẽ thành đạt, 

105. - Và đừng trở thành như những ai dã chia rẽ (tôn giáo) và tranh 
chấp lẫn nhau sau khi đã tiếp thu các bằng chứng rõ rệt; và họ là 
những kẻ sẽ nhận một sự trừng phạt vô cùng to lớn. 

106. * Vào một Ngày khi một số gương mặt sẽ sáng rỡ vả một số 
gương mặt sẽ tối sầm. Bởi thế, đối với những ai có gương mặt tối 
sầm, (sẽ có lời này): “Có phải các người đã chối bỏ đức tin sau khi 
đã tin tưởng? Thôi hãy nêm sự trừng phạt về tội các người đã chối 
bỏ đức tin” 

107. * Và đôi vơi những ai có gương mặt sáng rỡ, thì sẽ được Allah 
khoan dung và họ sẽ ở trong đó (Thiên đàng) đời đờỉ. 

108. - Đó là các Lời mặc khải của Allah mà TA (Allah) đã đọc ra cho 
Ngươi (Muhammad) bằng sự thật. Và Allah không muôn cho thỉên 
hạ gặp đỉều bất công nào. 
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1 09. - Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả. Và mọi việc sẽ được trình lên cho Allah (quyết định), 

1 10, - Các ngươi (hỡi Muslim!) là một Cộng đồng (Vmmah) được gầy 
dựng (để làm gương) cho nhân loại, Các ngươi ra íộnh làm điểu 
thiện và cấm chỉ làm điêu ác và các ngươi tin tưởng nơi Allah, Và 
(bây giờ) nếu Người dân Kinh sách tin tưởng (như CÁC ngươi) thì 
điều đó tốt cho họ hơn. TTong ho có một sô" tin tưởng nhưng đa sô là 
những kẻ dây loạn, bít tuân. 

1 1 L* Họ sẽ không bao giờ hãm hại đươc các ngươi, mà chỉ quây rầy 
chút ít thôi. Vầ nếu chúng có đánh các ngươi thì chúng củng sẽ quay 
lưng bỏ chạy, rồi chẳng được ai cứu giúp, 

1 12. - Niềm sỉ nhục sẽ đuổi theo họ bất cứ nơi nào họ cư ngụ trừ phi 
nhận được sự cam kết lừ Allah và từ nhân loại. Họ tự chuốc lên 
mình sự giận dữ của Allah và tự đón lây sự khôn nạn. sỏ dĩ như thê 
là vì họ đã phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và đã giết các 
Nabi bâít phân phải trái, sở dĩ như thế là vì họ đã bất tuân và đã vượt 
quá mức giới hạn, 

113. - Không phải họ đều giống nhau cả. Trong số Người dân Kinh 
sách, có một nhóm đứng đọc các Lờì mặc khải của AUah thâu đêm 
và phủ phục Allah, 

114. - Họ tin tưởng nơi Allah vạ Ngày (Phán xử) Cuối cùng và ra 
lệnh làm điều thiện và cấm chỉ làm điều ác. Họ thi đua làm điều 
lành; và là những người lương thiện. 

1 15. - Và bất cứ điều tốt nào mà họ làm sẽ không bao giờ bị (Allah) 
bác bỏ bởi vì Allah là Đấng Hằng biết những người ngay chính sợ 
Allah. 
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116. - Quả thật, những ai không có đức tin thì tài sản cũng như con 
cái (đông đảo) của họ sẽ chẳng gtup được họ tránh khỏi (sự trừng 
phạt của) Allah Và họ sẽ là những người bạn cửa Lửa (của Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. 

117. - Thí dụ về những vật mà họ chì dùng ỹ trần gian này có thể ví 
như một luồng gỉó cực kỳ giá buốt bay đến tàn phá mùa màng của 
một đám người tự hủy hoại linh hồn của mình cho nên họ đâ tàn phá 
nó. Không phải Allah hãm hại ho mà chinh họ đâ tư làm hại bản 
thân mình. 

ỉ 18.- Hỡi nhừng ai có niềm tin! Chớ kết thân với ai ngoài các người 
ra t họ (kẻ thù) không bỏ ld cđ hội làm cho các người hư hỏng, 
Chúng chỉ muốn cho các người gặp đau khổ, Chắc chắn điều ác độc 
đã xuất hiện trên cửa miêng của họ, nhưng điểu hiểm độc nằm trong 
lòng của họ còn dử dằn hơn. TA (Allah) trình bày rõ các Lời mặc 
khải cho các người (để các người đé phòng), nếu các người chịu suy 
ngẫm. 

119*- Ỏ này! Các ngươi là những người thương xót họ nhưng ho 
không thương xót các ngươi, và các ngươi tin tưởng toàn bộ Kinh 
sách {Qu^ẫn). Và khi gặp các ngươi, họ bảo: "Chúng tôi tin tưởng,” 
Nhưng khí ở riêng ra thì họ phát giận các ngươi đến nỗi đâ hậm hực 
cắn những đầu ngón tay của họ. Hãy bảo họ (hdi Muhammad!); 
"Tức lắm thì hãy chết di!” Quả thật, Allah biết điều (bí ẩn) nằm 
trong lòng (của họ). 

120, - Nếu các người gặp diều lành thì chúng tức lối; và nếu các 
người gặp hoạn nạn thì chúng vui cười hđn hổ về tai nạn đố. Và nếu 
các người kiên nhẫn và sơ Allah thì mưu kế hiểm độc của chúng 
chẳng hại gì được các người, bởi vì quả thật Allah tóm thâu hết mọi 
việc chúng làm. 

121. - Và (hãy nhđ vào một buổi nọ) khi Ngươi (hỡi Sứ giả!) ra khỏi 
nhà từ sáng sớm để đi bố tri tín đồ vào vị tri chiến đấu (tại Uhud 1 ). 
Và Allah Hằng nghe và Hằng thấy (hết mọi việc). 


1 Một ngọn nứi ồ MadTnah, ttdỉ đã xẩy ra trận chiên lừng danh gọi là trận chiến 
Líhud đưa đốn việc thãi bại của người Muslim do lỗi của các xạ thủ đả bất tuần 
lệnh của Thiên sứ bỏ vi trí chạy đi thu hoạch chiến lợi phẩm do địch đê lại Địch 
quân lơi dụng kẻ hở trẽn đã dùng ky binh đánh bộc hặư làm cho người Muslim chết 
và bị thươngn bỏ hàng ngũ chạy tán loạn. (Xem Sirat al-Nabi của ibn íshỉiq). 
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122. - (Hãy nhớ) khi hai đội quân (của hộ lac Banu Saỉma Khazraj vả 
hộ lạc Banu Hariỉhah) thuộc lực lượng của các người có tư tưởng 
hèn nhát (muốn bỏ ngũ) trong lúc Allah là Đấng Bảo vệ cho hai đội 
quân đó. Và những người có đức tin nên tin cậy mà phó thác cho 
Allah. 

123. - Và chắc chắn Allah đã giúp các người (chiến thắng) tại Badr 
trong lúc các người chỉ gồm một đội quân vô vọng. Bởi thế, hãy sợ 
Allah để may ra các người có dịp đáp ân (Allah). 

124. - (Hãy nhớ) khi Ngươi bảo các tín đồ; “Không đủ cho các người 
hay sao việc Rabb của các ngươi gởi ba ngàn Thiên thần xuống đế 
tăng cường cho các người?" 

125. - Vâng, nếu các người kiên trì và sơ Alìah, và nếu chung (địch 
quân) bất thần tấn công các người thì Rabb của cđc người sẽ tâng 
cường cho các người nảm ngàn Thicn thần mang díu hiệu đặc biột. 

126 - Allah làm điều đó chỉ để báo tin mừng cho các người và làm 
cho các người yên tâm với nó, Và mọi thắng lợi đéu do Allah t Đíng 
Toàn Năng và Sáng suôt (quyết định tất cả). 

127. - (Làm thế) để Ngài tiêu diội một thành phần của những ai 
không có đức Un hoặc hạ nhục chúng, hởi thố chúng trở về thất bại, 

128. - Hoàn toàn không phải là công việc của Ngươi (mà là của 
Allah), hoặc Ngài (Allah) tha thứ cho chúng hoặc trừng phạt chiíng 
bởi lẽ chúng là những kẻ làm điều sai quấy, 

129. - Bởi vì mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đâ^t đều là 
của Aìlah cả. Ngài tha thứ cho người nào Ngải muôn và trừng phạt 
kẻ nào Ngài muốn, Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

130. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cho vay lấy lãi (Ribã) gấp đôi 
hoặc nhiều hơn; ngược lại hãy sợ Àllah để may ra các người được 
thịnh vượng. 

131. - Và hẩy sỢ Lửa (của Hỏa ngục) được chuẩn bị sẩn cho những 
kẻ không có đức tin. 

132. - Ngược lại, hãy vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Àllah) để may 
ra các ngươi được khoan dung. 
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1 33. - Và hãy nhanh chóng cầu xỉn sự Tha thứ từ Rahb của các người 
và (cẩu xin) Thiên đàng mà khoảng rộng bằng các tầng trời và trái 
đất gộp lạ í, đươc chuẩn bị cho những người ngay chính sợ Allah: 

134. - Những ai tiêu dùng (cho Chính nghĩa của Allah) lúc giầu cũng 
như lúc nghèo, đồng thời kiềm hâm được cơn giân và lương thứ cho 
người, bỞL vì Allah yêu thương những người làm tốt; 

135. - Và nhửng ai khi đã pham một điều thô bỉ hoặc làm hại bản 
thân mình liền tưởng nhớ Allah và cầu xin Ngài tha tội; và ai có thể 
tha tội nếu không phải là Allah? Và họ không tái phạm điều sai 
quấy mà họ đã làm. 

136 - Phần thưởng dành cho những người như thố sẽ gồm sự Tha thứ 
của Rabb của họ và những Ngôi- vườn hên dưổỉ có các dòng sông 
chảy, nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. Và tuyệt hảo thay phần thưởng 
dành cho nhừng người làm việc (tốt). 

137.- Chắc chan những lể lối xử thế (sunan) tương tự đã ra đi trước 
các ngươi. Bởi thế, hãy đi du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc 
của những kc phủ nhận sự thật đã xẩy ra như thế nào. 

138 - {Qur'ãn) này là lời tuyên bồ" công khai cho nhân loại, một Chỉ 
đạo và Lài giáo huân cho những người ngay chính sợ Allah. 

139.* Và chđ yếu lòng cũng chớ buồn phiền, bởi vì các ngươi sẽ 
chiến thắng nểu các ngươi thực sự có đức tin. 

140 * Nếu các người bị tổn thết thì chấc chắn đám người (ngoại đạo) 
kia cũng hi tổn thít tương tự như thế, Đo là những ngày (thử thách) 
mà TA (Allah) cho xoay vần giữa nhân loại. Và để cho Allah biết ai 
trong các người là những người thật sự có đức tin và để Ngài thu 
nhận những người tử đạo trong các người, bởỉ vì Allah không yêu 
thương những kẻ làm điều sai quây. 
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141, - Và để Allah thanh lọc những ai thực sự có đức tin và tiêu diệt 
những kẻ không có đức tin. 

142. - Há các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên đàng trong lúc 
Allah chưa (thử thách để) biết ai trong các người ìà người đã chiến 
đấu hãng say (cho Chính nghĩa của Ngài) và kiên cường nhân nại? 

143 - Và chắc chắn các ngươi mong được chết (tử đạo) trước khi gặp 
nó (cái chết); nay, các ngươi thấy rõ nó trong lúc các ngươi đứng 
nhìn (trận chiến). 

144, - Và Muhammad chỉ là một Sứ giả (cùa Allah). Nhiều sứ giả đã 
qua đời trước Người. Nếu Người chết hoặc bị giết thì các người sẽ 
quay gót bỏ chạy hay sao? Và ai quay gót bỏ chạy, thì y sẽ không 
bao giờ làm cho Allah thiệt thòi cả. Ngược lại, Allah sẽ trọng 
thưởng những người biết ơn. 

145, - Và không một người nào tự nhiên chết nếu không có phcp của 
Allah theo tuổi thọ đă được ghi sấn. Và ai muốn phần thưởng ở trần 
gian, TA (Allah) sẽ ban nó cho y. Và ai muốn phần thưởng ở ĐỜI 
sau, TA sẽ ban nó cho y. Và TA sẽ thưởng những ngươi biết ơn. 

146, - Và có bao nhicu Nabi cùng với nhiều tín đồ ngoan dạo đã 
chiến đấu (cho Chính nghĩa của Allah?) Nhưng họ không sờn lòng 
nhụt chí, không tỏ ra yếu đuối và buông xuôi khi gặp hoạn nạn trên 
con đường chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah. Và AUah yêu 
thương những người kiên cường nhẫn nại. 

147, * Và họ đâ không thốt ra lời nào khác ngoài lời này: “Lạy Rabb 
chúng tỏi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và (bỏ qua) những điều 
quá đáng (mà chúng tôi đã phạm) trong việc làm của chúng tòi và 
xin Ngài củng cố ban chân của chúng tôi thêm vững chắc và giúp 
chúng tôi thắng được những kẻ không có đức tin." 

148, - Bởi the, Allah đã ban cho họ phần thưởng ở đời này và phần 
thưởng Ưu việt ở Đời sau bởi vì Allah yêu thương những người làm 
tốt. 
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149. ' Hỡi những aì có niềm linĩ Nếu các người nghe theo những kẻ 
không có đức tin, thì chúng sẽ làm cho các người quay gót tháo lui, 
và vì thế các người sè bỏ về thua thiệt. 

150. - Không! Allah là Đấng Bảo Hộ của các người và là Đấng Cứu 
Giúp ưu Việt 

151. - TA sẽ làm cho những kẻ không có đức tin kinh hãi trong lòng 
bởi vì chúng tổ hỢp với Allah những kẻ (thần linh) mà Ngài đã 
không ban cho một chui thẩm quyền nào; nhà ở của chúng (người 
thờ đa thần) sẽ lả Lửa (của Hỏa ngục); và nhà ở của những ke làm 
điều sai quấy thật lầ xâu xa, 

152. - Và chấc chắn Ailah đã thực hiện đúng lời hứa của Ngài với 
các người khí các người gần đánh bại chúng (tại ưhud) vđi sự chấp 
thuận của Ngài cho đen lúc các người không còn tự chủ nữa và đâm 
cãi nhau về mệnh lệnh (của Sứ giả của Altah) và không chấp hành 
nó sau khi N^ài (Allah) trưng bày cho các người thay cấc món 
(chiến lợi phâm) mà các ngưdi thèm muốn. Trong các người, có 
người ham muốn đời sông trần tục này nhưng cũng có người mong 
muốn Đời sau; rồi Ngài (Allah) đưa đẩy các người xa chúng (kẻ thù) 
hầu thử thách các người, Và chắc chắn Ngài (Allah) đă lượng thứ 
cho các người bởi vì Allah Rât mực Nhân từ dối với những người có 
đức tin* 

153. - (Hãy nhớ) khi các người (hoảng hốt) cắm đầu chạy lên đồi cao 
và không quay nhm đến một ai bên cạnh và Sứ giả (của Aỉlah) từ 
đằng sau lớn tiếng gọi các người trở lại vị trí (chiến đấu), Bởi thế, 
Ngài (Allah) bắt các người nếm từ mùi đau khổ này đến mùi đau 
khổ khác để cho các người không còn luyến tiếc về món (chiến lợi 
phẩm) đã thoát khỏi tay của các người và để cho các người quên đỉ 
(tai họa) dã rơi nhằm phải các người bởi vì Allah Hằng Am tường 
những điều các người đã làm. 
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154. - Rồi sau cơn hoan nạn đó Ngài (Allah) đã ban an-ninh cho các 
người. Bởi thế, một nhóm của các người ngủ thiếp đi và một nhóm 
khác hãy còn tư lự về thân phận của họ rồi đâm ra nghi không đúng 
về Allah, lối suy nghĩ (thoái hóa) của Thời kỳ Ngu muội {trước 
Islãm). Họ nói: “Há chúng tôi đã không có ý kiến gì trong công việc 
này hay sao?” Hây bảo họ: “Công việc này hoàn toản thuộc về 
Allah.” Họ giấu nơi mình điều (bất mãn) mà họ không dám tiết lộ ra 
cho Ngươi biết. Họ bảo nhau: “Nếu chúng mình có ý kiến trong 
công việc này, thì chúng mình đâu đến nỗi bị giết nơi đây ” Hãy bảo 
họ (hỡi Sứ giả!): “Dẫu cho các ngươi cỏ ờ tại nhà thì những ai đã tới 
số chết, nhất định sẽ bước ra ngoài để đi đến chỗ chết/ 1 (Làm thế) 
để Allah thử thách cái (đức tin) nằm trong lòng của các người và để 
tẩy sạch cáì (cặn bã tội lỗi nằm) trong trái tim của các người bồi vì 
Allah Hằng biết (điều bí mật) nằm trong lòng (của các người). 

155. “ Quả thật, những ai trong các người quay lưng (đào tẩu) vào 
ngày hai đoàn quân (Muslìm và Kãỷir) cham trán (tại Uhud ), thì chỉ 
Shavtãn làm cho họ sa ngả vì nhửng điều (tội lỗi) mà họ đã phạm 
nhưng chắc chán Állah Hằng Lượng thứ cho họ. Quả thật, Aliah 
Hằng Tha thứ, Hằng Chiu đựng (với bầy tôi của Ngài). 

156. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ (cư xử) như những ai không có 
đức tin và nói về các anh em (Muslim) khi họ ra đi (truyỀn giáo) xa 
trên mặt đất hoặc ra đi Iham chiến như sau: “Giá họ ở lại với chúng 
mình thì đâu đến nổi bị chết hoặc bị giết. 11 Chắc chắn Allah biến 
điều đó thầnh một nguồn ân hận trong lòng của họ bởi vì chính 
Allah (là Đấng) ban sự sống và gây cho chết (chứ không phải tự họ 
muốn). Và Allah thây rõ những điều các ngươi đã làm. 

157. - Và nếu các ngươi bị giết hoặc chết cho Chính nghĩa của Allah 
thì chắc chắn sự Tha thứ và Khoan Dung của AUah sẽ tốt hơn những 
món mà chúng góp nhặt 
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158. * Và nếu các ngươi chết hoặc bị giết thì bề nào các ngươi cũng 
sẽ được đưa về gặp lại Àllah. 

159. - Bởi thế, với lòng Khoan dung của Allahu Ngươi (hơi Sứ giả ĩ) 
nên đối xử hiền hòa với họ, Và nếu Ngươi khắt khe và cứng rắn với 
họ, thì họ sẽ bỏ Ngươi đì tản mác khắp nơi, Bởỉ thẽ, hãy lượng thứ 
cho họ và cầu xin Allah tha thứ cho họ và tham khảo ý kiến với họ 
trong công việc (chung). Bởi thế, khí đả lấy quyết định rồi, thì hãy 
phó thác cho Aliah bởi vì quả thật Allah yêu thương những người tín 
cậy và phó thác (cho Ngài), 

160. - Nếu Allah giúp các người thi không ai có thể thắng các người 
nổi, và nếu Ngài bỏ rơi các người thì sau Ngài ai là vị có thế giúp 
các người (chiến thắng)? Bởi thế, những người có đức tin nên tin cậy 
mà phó thác cho Allah. 

161. - Và không một Nabi nào đươc phép giấu trộm chiến lơi phẩm; 
và ai giấu trộm một vật gì, thì y sẽ mang vật giấu đó ra trình bày 
(trước Allah) vào Ngày Phục sinh. Rồi mỗi người sẽ được trả lại đầy 
đủ về điều mà y đã thu hoạch và hợ sẽ không bị đối xử bất công, 

162. - Há một người tuân theo niềm hài ỉòng của Allah giống với 
một người tự chucíc lấy sự Giận dữ của Allah và nhà ở của y là Hỏa 
ngục hay sao? Và đó là một nơi đến cuối cùng xíu xa nhất. 

163. - Đôi vđi Allah, họ có cấp bậc khác nhau, bởí vì Allah thây rõ 
những điều họ làm. 

164 - Chắc chắn Allah gỉa ân nhiều cho những ngươi có đức tin khi 
Ngài dựng lên trong họ một Sứjjiả xuất thân từ họ để đọc cho họ 
các Lơỉ mặc khải của Ngài và tay sạch họ và dạy họ Kinh sách và 
Lẽ đứng đắn khôn ngoan trong lúc trước đây họ là những người hoàn 
toàn lầm lạc. 

165,- Phải chăng khí các người bị thiệt hại nặng (tại Uhud) mặc dầu 
trước đó (tại Badr) cắc người dã đập (kẻ thù) bằng một đòn mạnh 
gấp hai (đòn các ngươi đã bị tại ưhud), các người than thở, nói: “Tai 
họa này từ đâu đến?” Hãy bảo họ: “Tai họa này do bản thân của các 
người gây ra? s Bởi vì thật ra Allah có quyên chi phối trên tất cả mọi 
việc. 
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166,- Và tai họa Tơi nhằm phải các người vào ngày haì đoàn quân 
(Muslim và Kãfir) đụng độ nhau (tại Uhuđ) là do sự chấp thuận của 
Allah để cho Ngài biết rỡ những người có đức tin, 

167*- Và để Ngài biết ai chơi trò đao đức giả, và cổ lời bảo chúng: 
“Hầy đến chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah hoặc phòng thủ 
(thành phô" Mađĩnah) thì chúng đáp: “Giá chúng tỏi biết chắc có một 
trận giao tranh (giữa ta và dịch) thì chúng tôi đã tòng quân vớỉ quí vị 
rồi.” Ngày đó chúng tiếp cận với sự không tin hơn là sự tin tưởng, 
bởi vì miệng của chúng nổi ra điều không có trong lòng của chúng. 
Và AUah biết rõ những điều (giả dối) mà chúng giấu giếm. 

168, - Những ai nói về các anh em (Muslim) của minh trong lúc 
chúng ngồi yên tại nhà: “Phải chi họ nghe lời của chúng mình thì 
đâu đến nỗi phải bị giết,” Hãy bảo chúng (hđi Sứ giả!): “Nếu các 
ngươi nói đúng sự thật, thì hãy xoay cái chết đi khỏi mình của các 
ngươi thử xem?” 

169. - Và chớ nghĩ rằng những ai hy sinh vì Chính nghĩa của Allah đã 
chết. Không, họ vẫn còn sông với Rabb của họ và được cung dường 
(đầy đủ)* 

170*- Họ vui hưởng thiên lộc mà Allah đẩ ban cấp. Họ được tin vui 
về những ai còn đ lại sau nhưng chưa nhập đoàn chung vđi họ rằng 
họ (những người tử đạo) sẽ không lo sđ cũng sẽ không buồn phiền. 

171*- Họ hoan hỉ vđi tin vui về ân huệ và thiên lộc của Allah và 
rằng quả thật Ailah không làm mất phần thưởng của những người có 
đức tin: 

172. - Những ai đã đáp lại lời gọi của Allah và cửa Sứ giả (của 
Àllah) sau khi mang thương tích r (tại ưhuđị ; dành cho những ai làm 
tốt và sỢ Allah se là một phẫn thưởng to lớn, 

173, - Nhừng ai mà người ta đã nói với họ: “Quả thật, những người 
(ngoại đạo) tập trung đến tấn công qúi vị. Bởi thế, hãy sỢ chúng,” 
Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm đức tin của họ bỏi vì họ đã nói: 
“Allah đủ giúp chúng tôi (chống lai kẻ thù) bởỉ vì Ngài là Đấng Bầo 
TrỢ Ưu Việt/*' 


1 Trận Uhụd xiy vào ngày thứ bẩy. Ngày hôm sau, Thiên sứ Lập trung những người 
Muslim tham chiến vào ngày hôm trước để rượt theo đánh đuổi địch, nhưng địch đả 
bo đi xa, (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq ) 
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174. - Và họ đã trở về nhà vổí ần huệ và thiên lộc của Allah, Họ đã 
không gặp điều rủi TO nào; và họ làm theo sự hài lòng của Atlah. Và 
Allah có vô vàn thiên lộc vĩ đại. 

175. - Chỉ Shayíãn mới xúi giục các người sỢ bạn bè của nó; bởi thế 
chớ sơ chúng mầ hây sỢ TA (Allah) nếu các ngươi là những người 
có đức tin. 

176. - Và chớ đổ cho những ai lao đẩu vào vòng không tin tưởng làm 
cho Ngươi buồn. Tuyộl đối chúng không bao giờ hại được Allah; 
ngược lại Allah không muốn cho chúng hưởng một phần lộc nào ở 
Đời sau, Và chúng sẽ chịu một sự trừng phạt to lớn. 

177. - Quả thật, những ai dùng đức tin để mua lấy sự không tin, thì 
tuyệt đối sẽ không bao giờ hại được Allah (với việc làm của mình). 
Ngược lại, chúng sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 

178. - Và những ai không có đức tin chớ nghĩ rằng việc TA gia hạn 
cho chúng là tốt cho bản thân của chúng Việc TA gia hạn cho chúng 
là chỉ để cho chúng chồng chất thêm tội lỗi; và chúng sẽ chịu một sự 
trừng phạt nhục nhã. 

179. - Allah sẽ không đổ cho những người có đức tin ồ mãi trong 
hoàn cảnh mà các ngươi hiện đang sống cho đên khi nào Ngài tách 
biệt điều ô-uế ra khỏi điều tốt sạch. Và Allah không là Đấng tiết lộ 
cho các người biết những bí mật của cõi vô-hình; ngược lại, Allah 
chọn người nào Ngài muôn trong số các Sứ giả của Ngài (để tiếp thu 
điều bí mật đó). Bởi thế, hãy tin tưởng nơi Allah và các Sứ giẩ của 
Ngài. Do đó, nếu các ngươi tin tưởng và sợ Allah thì các người sẽ 
đưực một phần thưởng rất lớn, 

180. - Vả những ai keo kiệt ôm lấy phẫn thiên lộc mà Allah đã ban 
cấp chớ nên nghĩ đó là điều tốt cho họ. Không, việc đó chỉ xấu cho 
họ thôi. Tài sản mà họ hà tiện ôm giữ sẽ sớm được mang ra treo 
lủng lẳng ndi cổ của họ vào Ngày Phục sinh, Bồi vì di sản của các 
tầng trời và trái đất đều là của Allah cả; và Allah Rất Am tường về 
những điểu các người lầm. 
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18L- Chắc chắn Àllah đã nghe lời tuyên bố của những kẻ đã nói; 
“Quả thật, Ailah nghèo và chúng tôi giầu,” Chắc chấn TA sẽ cho ghi 
lời chúng đã nói và việc chúng đã giết các vị Nabi không có lý do 
chính đáng và TA sẽ phán: “Hây nếm sự trừng phạt của sự thiêu 

đối" 

182. - Sở dĩ như thế là vì điểu {tội lỗi) mà bàn tay của các người đã 
gởi di trước và bởi vì Allah không bao giờ đoi xử bất công đối với 
bầy tôi (của Ngài). 

183. - Những ai đã nói: “Quả thật, Allah đã giao ưđc vdi chúng tôi 
bảo chđ nên tin tưởng một sứ giả nào trừ phi người mang đến cho 
chúng tôi một vật tế mà ìửa se cháy bén 1 ." (Hối Sứ giả ĩ) hãy bảo 
chúng: "Chắc chắn trước ta, đã cổ những vi sứ giả được phái đến 
gặp các người với những bằng chứng rõ rệt và vớì điều mà các 
ngươi đang nói đến, nhưng tại sao các ngươi đã giết Họ nếu các 
ngươi chân thật?” 

184. - Bởi thế, nếu chúng cho Ngươi noi dối thì chắc chắn chúng 
cũng đã phủ nhận những vị sứ gí ả irước Ngươi đã đến gặp chung với 
những bằng chửng rõ rệt và với Kinh điển (zubũr) và Kinh sách làm 
sáng tỏ (vân đề). 

1 85*- Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết. Và chỉ vào Ngày 
Phục sinh các ngươi mới được dền bù lại trọn vẹn phần công lao của 
các người. Bởi thế, ai được bốc đi xa khỏi Lửa (của Hỏa ngục) và 
được thu nhận vào Thiên đàng thì chắc chấn sẽ thành đạt. Vầ đời 
sống trần gian này chỉ là một sự hưởng thụ đầy dối trá. 

186,- Chắc chắn các ngươi sẽ tụ thử thách về tài sản lẫn sinh mạng 
của các ngươi. Và chắc chắn các ngươi sẽ nghe lấm điều phiền não 
từ những kẻ đã được ban cho Kinh sách trước các ngươi và lừ những 
kẻ thờ đa-thần. Tuy nhiên, nếu các ngươi kiên nhẫn và sỢ Allah thì 
quả thật đó là một quyết định rít lớn lao. 


1 Vật tế do Nabi Mũsa và Harũn dâng lên Allah đã được chấp nhận qua việc một 
ngọn iửa bén cháy vật tế. (Levi ky 9:23-24) Vật tế của Abel (Habil) đứa con trai 
của Nabi Adam cũng đẵ được Alỉah chấp nhận giông như thế. (Sáng thế ký, 4:3-8) 
Măe dù chứng kiến những bằng chứng rõ rệt, Bam Israel vin chống đối và không 
tin tưởng và dã giết các Thiên sứ 
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187. - Và (hãy nhơ) khi Allah đã nhận Lời Giao ước của những kẻ đã 
được ban cấp Kinh sách (với lời phán): "Các ngươi hãy công bố nó 
(điều nói về Sứ giả Muhammad) cho nhân loại và không được giấu 
giếm nó," thì chúng (không ngại) quắng nó ra sau luhg và bán nó 
với một giá nhỏ nhoi; và xấu xa thay điểu mà chúng đả bán ra. 

188, - Ngươi chớ nghĩ rằng những aí hí-hửng với lợi lộc mà chúng 
mang về và yêu thích việc thỉên ha ca ngợi mình về những điều mà 
chứng đã không làm,- Ngươi chớ nghĩ rằng chúng sẽ an loàn thoát 
khỏi hình phạt (của Allah); ngược lại chúng sẽ bị trừng phạl đau 
đớn, 

189 - Bối vì Alìah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất; và 
Allah có quyền chi phôi trôn tất cả mọi việc* 

190.- Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đít và trong 
việc luân chuyển của ban đẽm và ban ngày là những Dầu hiệu cho 
những người hiểu biết: 

19L* Những ai tưởng nhớ Ailah lúc đứng, lúc ngồi và lúc nằm 
nghiêng một bên và nghiền ngẫm (về sự mầu nhiệm) trong việc tạo 
hóa các tầng trời và trái đất (đến nỗi phải thốt lên): "Lạy Rabb 
chúng tôi! Ngài đã không tạo hóa (mọi thứ) này vô mục đích, Quang 
vinh và trong sạch thay Ngài! Xin Ngài giải cứu chúng tôi thoát khỏi 
sự trừng phạt của Lửa (Hỏa ngục). 

192. - “Lạy Rabb chúng tôi! Rõ thật Ngài! Ai mà bị Ngải cho vào 
Hỏa Ngục, thì chắc chắn sẽ bị Ngài hạ nhục. Và những kẻ làm điều 
sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ. 

193. - “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã nghe lời gọi của một vị 
mời (chúng tôi) đến với Đức tin, bảo (chúng tôi): 'Các ngươi hãy tin 
tưởng nơi Rabb của các ngươi/ bởi thế chúng lôi đã tin tưởng. Lạy 
Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và xổa bỏ những 
việc làm xấu xa của chúng tôi cho chúng tôi và bắt hồn chúng tôi (ra 
đi) cùng vđi những người đạo-đức. 

194. - “Lạy Rahb chúng tôi! Xin Ngài ban cho chúng tôi điều mà 
Ngài đã hứa với chúng tôi qua (trung gian của) các vị Sứ gí ả của 
Ngầi và đừng hạ nhuc chúng tôi vào Ngày Phuc sinh. Bởi vì, Ngài 
không bao giờ thất hứa trong lời hứa của Ngài/ 1 
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195. - Do đó, Rabb của họ đã đáp lời cầu nguyện của họ, phán bảo: 
4 TA sẽ không làm phí mất công lao của bất cữ người làm việc nào 
trong các người, dù là nam hay nữ s người này và người kia. Bởi thế, 
những ai đã di-cư và bị xua đuổi ra khỏi nhà cửa của họ và chịu 
hoạn nạn đau khổ vì Chính nghĩa của TÁ, đà anh dũng chiến đấu và 
bị giết thì chắc chắn TA sẽ xóa bỏ tội lỗi của họ cho họ và thu nhận 
họ vào nhừng Ngôi- vườn bên dưới có các dòng sông chảy, một phần 
thưởng xứng đáng từ Allah; và Allah, có nới Ngầi những phần 
thưởng tốt nhít 

196. * Ngươi chứ bi mắc lừa bởì việc đi lại hí hửng trên mặt đất của 
những kẻ không có đức tin. 

197. - (Đó chĩ là) một sư hưdng thụ tạm bỢ; rồi nhà á của chúng sẽ là 
Hỏa ngục; một nơi nằm nghỉ thật vô cùng lồi tệ. 

198. - NgƯực lại, những aỉ sợ Rabb của họ thì sõ đước hưởng những 
Ngôi- vườn bên dưới có các dòng sông chảy, nơi mà họ sẽ vào đổ ở 
đời đời, một sự chiêu đãi từ Allah và cái (phần thưởng) nơi Allah 
còn tốt hơn nữa dành cho người đạo đức. 

199. - Và quả thật, trong sô" Người dân Kinh có người tin tưởng nơi 
Allah và điều (mặc khải) đấ được ban cho các ngươi và điểu {mặc 
khải) đã được ban cho họ, hạ mình khiêm lốn trước Allah. Họ không 
bán các Lời mặc khải của Allah với một giá nhỏ nhoi; họ là những 
người mà phần thưởng sẽ ở nơi Rabb của họ. Quả thật, Álỉah rất 
nhanh trong việc tính sổ (thưởng phạt)* 

200*- Hdi nhửng ai có đức tin! Hãy tuyệt đối kiên nhẫn và kiên 
quyc"l và hẩy sợ Allah để may ra các người được phát đạt. 
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(Phụ nữ) 

Cĩr~ỹ 

= ^ấm 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 

Đíng Rất mực Khoan dung 

1.‘ Hđi nhân loại! Hãy sợ Rabb (Ailah) của các người, Đấng đã tạo 
các người từ một người duy nhất (Ãdam) và từ Người tạo ra người 
vợ (Hauwã’> của Người và từ hai người (vỢ chồng), (Allah) rải ra vô 
số đàn ông và đàn bà (trẽn khắp mặt đít). Và hãy sỢ Allah, Đấng 
mà các người đòi hỏi (quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính trạng) 
những dạ con 1 bởi vì quả thật Allah Hằng Theo dõi các người, 

Và hãy trả lại cho các trc mồ côi tài sản của chúng (khi chúng đến 
tuổi trưởng thành), Và chớ tráo vật dụng xấu (của các người) đổi lay vật 
dụng tốt (của chúng), Và chớ ăn bớt tài sản của chúng (bằng cách nhập 
chung lại) với tài sản của các người. Rởì vì đó là một trọng tội. 

3, - Và nếu các người sỢ không thể đối xử công bằng với các con 
(gái) mồ-côi, hãy cưới những người phụ nử (khác) mà các người vừa 
ý hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, Nhưng nếu các người sỢ không thể 
(ăn ở) công bằng với họ (vỢ) thì hãy cưới một bà thôi hoặc người 
(phụ nữ) nào ở dưới tay (kiểm soát) của các người 2 , Điều đó thích hỢp 
cho các người hơn để may ra (vi thế) các người tránh đươc bất công. 

4, - Vả h ầy tặng cho các người vợ tiền cưới bất buộc (Makr) của họ. 
Nhưng nêu họ vui lòng tặng lại một phần nào cho các người, thì hăy 
hoan hỉ hưởng nó một cách bổ ích. 

5, - Và chớ giao cho các (đứa trẻ mồ côi) kém hiểu biết tầi sản của 
các người mà Allah đã giao cho để quản lý và làm phương tiện cấp 
dưỡng (chúng); ngược lại hãy dùng nó để cung dưỡng và may mặc 
chúng và dùng lởi lẽ nhả nhặn mà ãn nói với chúng, 

6, - Và hãy trắc nghiệm các đứa trẻ mổ côi cho đến lúc chúng đến 
tuổi kết hôn. Nếu các người nhận thấy chứng đã trưởng thành vững 
chắc, hãy giao tài sản của chúng lại cho chúng và chớ tiêu phí nó 
nhanh chóng sợ rằng chúng mau lớn khôn (mà đòi lại), và người 
(gỉđm hộ) nào giần, nên hãm mình (tránh tiÊu pha nó); ngược lại 
người (giám hộ) nào nghèo, hãy tiêu dùng no một cách vừa phải. 
Bởi thế, khi các người giao tài sản của chúng lại cho chúng, hãy mời 
người khác đến làm chứng cho chứng; và Allah đủ đảm trách việc ghi sổ, 

' Arhãm số nhiều của rahim (Rahim=dạ con, tử cung, mối quan hệ thân tộc, bà con) 

2 Nữ tù binh hay nữ nô-Iệ. 
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7. - Người đàn ông được hưỏng một phần của gia tà ỉ do cha mẹ và bà 
con gần để lại; và người đàn bà được hưởng một phần của gia tàỉ do 
cha mẹ và bà con gần để lại; dù gia tài đó ít hay nhiều - chia phần 
đều có tính nhất định. 

8. ' Và lúc chia gia tài, nếu có mặt của bà con gẩn và trẻ mồ côi và 
người nghèo tại đó thì hãy cung cấp cho họ một phần nào của (gia 
tài), và nói nãng với ho lời lẽ nhã nhặn. 

9. “ Và những ai (đứng ra chia gia tài) nên sợ tronặ lòng giông như sợ 
cho chính bản thân mình rằng mai hậu cũng sẽ đẽ lại con cái thơ dạỉ 
không ai chàm sóc giông như thế, thì nên sợ Allah và nói nãng lời lẽ 
nghidm túc, 

10. - Bởi vì quả thật, những ai àn bớt tài sản của trẻ mồ côi một cách 
bất chính thì chẳng khác nào nuốt lửa vào bụng. Và họ sd sớm bị 
nưứng trong lửa ngọn (của Hỏa ngục). 

11. - Allah ra lệnh cho các người về việc con cáĩ của các người 
hưởng gia tài (như sau): phần của con trai bằng hai phần của con 
gái. Nhưng nếu chỉ có con gái và số con gái nhiều hơn hại, thi phần 
của tất cả các con gái là hai phần ba (2/3) của gia tài để lại; và nếu 
chỉ cớ một đứa con gái thì phần của nữ là phân nửa (1/2) gia tài để 
lại, Nếu người chết có con, thì cả cha lẫn mẹ mỗi ngươi được hưởng 
một phần sáu (1/6) của gia tài để lại. Nhưng nếu (người chết) không 
có con và chỉ có cha mẹ là thừa kế, thì người mẹ được hưởng một 
phần ba (1/3) của gia tài để lại. Nếu người chết có đông anh chị cm 
thì ngươi mẹ đưực hưởng một phần sáu (1/6) của gia tầi để lại. Việc 
phân chia gia tài này sẽ đươc thực hiện sau khí đã thi hành xong 
những điều ghi trong di chúc và sau khi trả hết nơ nần nếu có. Các 
người không biết giữa cha mẹ và con cái ai là người gần nhất trong 
việc hương lộc, cho nôn AUah định phần như thế (cho các người) bởi 
vì quả thật Allah Rất mực Hiểu biết và Rất mực Sáng suốt. 
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12. - Và các người được hưởng phân nửa (1/2) gia tài của các bà vợ 
để lại nếu không có con. Nhưng nếu có một đứa con, thì các người 
được hưởng một phần tư (1/4) của gía tài để lại sau khi thực hiện 
xong những điều ghì trong đì chúc và trả hết nỢ. Và các người vợ sc 
đươc hưởng một phần tư (1/4) của gia tải để lại nếu các người không 
có con; nhưng nếu các người cỏ con, thì họ sẽ hưởng một phần tám 
(1/8) của gia tài mà các người để lại sau khi thực hiện xong những 
điều ghì trong di chúc và trả hết nỢ, Và nếu người chết, dù ỉà nam 
hay nữ, đế lại gỉa tài nhưng không có con cái hay cha mẹ đổ thừa 
hưởng mà chỉ có một người anh (hay em) trai hoặc một người chi 
(hay em) gái, thì người anh (hay em) trai hoặc người chị (hay em) 
gái còn sống đó, mỗi người (trong hai) sê hưởng một phần sáu (1/6) 
của gia tài; nhưng nếu số anh chị em đông hớn một người thì phần 
của họ là một phần ba (1/3) của gia tài sau khỉ thực hiện xong những 
điều ghi trong di chúc hoặc trả hết nợ nần miễn sao những người 
thừa kế không bị thiệt thòi. Đó là điều lệnh do Aỉlah ban xuống. Và 
Allah Hằng biết, Hằng Chịu đựng (với bầy tôi của Ngài), 

13. " Đó là những giới hạn qui định bởi Allah. Và ai vâng lệnh Allah 
và Sứ giả của Ngài thì sc được chấp nhận vảo Thiỗn đàng bdn dưới 
có các dòng sông chảy, để vào ở trong đó đời đời; và đó là một sự 
thành tựu vĩ đại. 

14. - Ngược lại, ai không vâng lệnh Allah và của Sứ Giẫ của Ngài và 
vi phạm các giới hạn của Allah thì sẽ sa Hỏa ngục và ở trong đó đời 
đời và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt nhục nhả. 
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15, - Bât cứ người vỢ nào của các người phạm tội thông gian hãy đưa 
ra bốn người của các người đến làm chứng để buộc tội họ. Nếu họ 
thú tội, hãy nhốt họ trong nhà cho đến khi họ mệnh chung hoặc 
Allah sẽ mở cho ho một lôi thoát khác. 

16, - Và nếu hai người (đàn ông và đàn bà) trong các người phạm tội 
thông gian, thì hãy phạt cả hai thật nặng, Nhưng nếu họ sám hối và 
sửa mình, thì hãy bỏ măc hai người bởi vì quả thật Allah Hằng quay 
lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

17, - (Nên nhớ rằng) Allah chỉ chấp nhận việc hối cải của những ai vì 
ngu muội mà phạm tội rồi nhanh chóng sám hối sau đó. Allah sẽ tha 
thứ cho những người như thế bởi vì Allah ]à Đấng Hằng Biết, Rất 
mực Sáng suốt, 

18, - Việc hối cải không có hiệu quả đôi với những ai tiếp tục phạm 
tội cho đên khi môt người của họ sắp chết, y mới nói: “Bây giờ tôi 
hối cải.” (Việc hối cải) cũng không có kết quả dối với những ai chết 
trong tình trạng không cớ đức tin, Đốỉ vớí những người này, TA 
(Àllah) đã chuân bị sẩn một sự trừng phạt đau đớn. 

19, - Hỡi những ai có niềm tin! Các người không được phép cưỡng 
bức vợ đê thừa hưởng gìa tài của họ, củng không đươc giam (hành 
hạ) họ để lấy lại một phần nào tiền cưới ( Mahr ) mà các người đã 
tặng họ ngoại trừ trường hựp họ công khai phạm tội thông gian; 
ngƯỢc lại hãy sông chung với họ một cách tử tế bồì vì nếu các người 
ghét họ thì có lc các người ghét một (sính) vật mà Allah đã ban 
nhiều cái tốt lảnh. 
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20.- Và nếu các người muốn lấy người vợ sau thay cho người vợ 
trước và các người đã tặng mỗi bà một đóng vàng (làm quà cưới) thì 
các ngựời không được phép lấy lại một tí nào cả, Phải chăng các 
người muôn lấy lại cửa cải bằng cách vu oan hoặc làm nên tội công 
khai? 

2Ỉ.- Làm sao các người có thể (nhắm mắt) lấy lại của cải đó trong 
lúc các người đã ăn nằm với nhau và họ đã nhận từ các người một 
lời giao ước long trọng (khi thành hôn)? 

22. - Và chớ cưới phụ nữ nào mà người cha của các người đã cưới 
làm vợ ngoại trừ trường hợp đả lờ xảy ra (trong quá khứ) bởi vì đó là 
một điều ômhục vả là một tập tục đáng ghd tởm. 

23, - Câm các người (lấy làm vỢ các phụ nữ sau dây:) mẹ, con gái, 
chị (em) ruột, cô, dì, cháu (gọi bằng bác hay chu, hay ông), mẹ nuôi, 
chị (em) nuôi cùng bú một vú, mẹ vợ, con ghẻ dưới quyển giám hộ 
của các người và là con gái của người vợ mà các người đã ản nằm; 
nhưng nếu con ghẻ đó là con gái của người vợ mà các người chưa ăn 
nằm thì các người không có tội nếu lấy chúng; con dâu (vợ của con 
ruột); (câm lây) hai chị cm ruột cùng một lúc ngoại trừ trường hợp 
đã lỡ xảy ra (trong quá khứ). Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 
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24. - Và {cấm các người lấy) các phụ nữ đã có chồng ngoại trừ 
(những nữ tù binh) nằm trong tay của các người, Đó là lệnh (câm) 
của Allah đối với các người. Ngoại trừ những người phụ nữ vừa kể, 
các phụ nữ khác đểu hợp pháp cho các người (để ỉấy làm vỢ) miễn 
sao các người kiếm vợ bằng cách dùng tài sản của các người đổ cưới 
hỏi đàng hoàng chứ không dược gian dâm (hay ngoại lình). Bổi việc 
các người hưởng lạc từ ho, hãy tặng họ phần tiền cưới ( Mahr ) bắt 
buộc của họ. Nhưng nếu sau khi iỗ vật (Mahr) đã được qui định, các 
người thỏa thuận (thay đổi nó) thi các người sẽ không có lội, Quả 
thật, Allah rít Biết, rất Sáng suốt. 

25. - Và ai trong các người không có phưdng tiện cưới hỏi các nữ tín 
đồ tự do (không phải là nữ nô- lệ) thì hãy cưới các cô gái nô-lệ có 
đức tin nằm trong tay của các người, hỡi vì Allah biết rỡ đức tin của 
các người: các người thuộc chung một cộng đồng (Muslim). Do đó, 
hãy cưới các cô ấy với sự chấp thuận của chủ nhân cỏa ho và tặng 
họ phẩn 1Ễ vật (Mahr) của họ một cách biết điều xem họ như phụ nữ 
được cưới hối đàng hoàng chứ không như đần bà ngoai tình cũng 
không như tình nhân vụng trộm; bởi thế khi họ đã thành vỢ (chồng), 
nếu họ phạm tội thông gian thì hình phạt dùng xử lý họ chỉ bằng 
phân nửa hình phạt dùng xử lý các phụ nữ tự do. Điều kiện (cho 
phép) này lầ dành cho ai trong các người sợ phạm tội (ngoại tình 
nếu không lập gia đình). Và (hẫy biết rằng) hãm minh khắc kỷ tốt 
hơn cho các người, Và Ailah Hàng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

26. - Allah muốn trình bày rõ cho các người lề lối xử thế của những 
người (đao đức) trước các người hầu hướng dẫn và tha thứ cho các 
người bởi vì Allah Rất mực Hiểu Biết, Rấl mực Sáng suốt. 
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27, - Và Allah muốn quay lại tha thứ cho các người nhưng những kẻ 
lảm theo dục vọng muốn cho các người sa ngã dữ dội. 

28, - Allah muôn làm nhẹ gánh nặng (tội lỗí) cho các người bởi vì 
con người được tạo ra vốn yếu đuốỉ (dễ sa vào vòng tinh á í vụng 
trộm). 

29. - Hỡi những ai cố níồm tin! Chớ ân không tài sản của các người 
lẫn nhau bằng sự gian lận trừ phi do sự đồng ý mua bán giữa các 
người với nhau; và chđ tự hủy (hoặc giết hại lẫn nhau). Quả thật, 
Allah Hằng Khoan dung cho các người. 

30. - Và ai làm điều đó với hận thù và bất công, thì sẽ sớm bị TA 
(Allah) ném vào Lửa (của Hỏa ngục), và việc (trừng phạt) đổ rất dễ 
đoi với Allah. 

3L* Nếu các người tránh được nhửng (tội) lớn mà các người được 
lệnh cấm, TA sẽ xoá đi khỏi các người những điều tội lỗi (nhỏ) và 
đưa các người vào (Thiên đàng) bằng lối vào hết sức vinh dư. 

32 - Và chớ ham muốn những thứ mà Allah dùng để ưu đãi người 
này hơn người nọ, Đàn ông hưởng phần (kết quả) mà họ đả kiếm 
được và đàn bà hưởng phần (kết quả) mà họ đã kiêm được; và hãy 
cẩu xin Allah về thiên lộc của Ngài bởi vì Allah Hằng Biết hết mọi 

việc. 

33,- Và TA đã chỉ định cho từng người ai là người thừa kế hưởng gia 
tài của cha mẹ hay thân thuộc để lai. Và đôì với những người (Di-cư 
lừ Makkah) mà các người đã nắm tay thẻ thốt vđi nhau, hãy cho họ 
phần qui định của họ bởi vì AHah làm chứng cho lất cả mọi việc. 
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34. - Người đản ông là trụ cột (của gia đình) Irên đàn bà bởỉ vì Allah 
ban cho người này sức lực hơn người kia và bởi vì họ chi dùng tài 
sản của họ vào việc cấp dưỡng gia đình, Do đó, người đàn bà đức 
hạnh nên phục tùng chồng và trông coi (nhà cửa) trong lúc chồng 
vắng mặt với sự giúp đỡ và trông chừng của Allah; và đốỉ vđi các bà 
(vỢ) mà các người sợ họ thít tiết và bướng bỉnh, (trước hết) hây 
cảnh cáo họ, (kế đó) từ chối ăn nằm với họ, và (cuối cùng) đánh họ 
(nhẹ tay); bởi thế, nếu họ chịu nghe theo các người thì chớ kiếm 
chuyện (rầy rà) với họ bởi vì Allah Rất Tối Cao, Rất Vĩ Đại. 

35, - Và nếu các người sợ hai (vợ chồng) thối nhau, hãy mời môt vị 
trọng tài của gia đình bôn chồng và một vị trọng tài của gia đình bên 
vợ đến hòa giải. Nếu haì dằng muốn hòa thuận, thì Allah sẽ giải hòa 
hai người trở lại bởi vì Allah Biết hết và rất Quen thuộc vđí mọi 
việc* 

36, - Hãy thờ phụng Allah và tuyệt đối chớ tổ hơp bít cứ cái gì (ai) 
với Ngài, và hãy án ồ tử tế với cha mẹ, và bà con ruột thịt, và trẻ 
mồ côi, và người thiếu thốn, và (đôi xử tử tế) với xổm giềng gần và 
xóm giềng xa, và với bạn bè bôn cạnh và với người lỡ đường xa, và 
với (tù binh) nằm trong tay của các người bởì vì quả thật Aỉlah 
không yêu thương những kẻ tự phụ, khoe khoang: 

37. - Những ai hà tiện và xúi giục thiên hạ hà tiện (như mình) và 
giấu giếm thiên lộc mà Allah đả ban cho họ; và TA đã chuẩn bị cho 
những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục nhã* 
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38 Và những ai tiêu dừng tài sản của họ phô trương cho thiên hạ 
thâ'y chứ không tín tưởng nơi ALlah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng; 
và ai kết bạn với Shaytãn thì đó là một người bạn xấu nhất! 

39. - Và họ có điều chi thiệt thòi nếu họ tin tưởng nơi Allah và tin 
nơi Ngày (Phán xử) Cuối cùng và tiêu dùng (thiên lộc) mầ Aỉlah đã 
ban cho họ (để làm việc thiện)? Và Alỉah biết họ rất rõ, 

40, * Quả thật, Àllah không hề làm một điều bất công nào dù có nhỏ 
bằng hạt cải đi nữa. Và nếu có một điều phúc lành nào, Ngài sẽ 
nhân nó lên gắp đôi (cho họ) và ban cho từ Ngài một phần thưởng 
rất lớn, 

4J Thế sự việc sẽ ra sao khi TA đưa ra từ mỗi cộng đồng mộl nhân 
chứng và TA sẽ đưa Ngươi (hỡi Muhammad!) ra ỉàm một Nhân 
chứng đốì châi vơi đám ngượt (không có đức tin) này? 

42,- Vào Ngày (Phán xử) đó những ai không có đức tin và bất tuân 
Sứ giả (của Allah) sẽ ao ước cho mặt đất được lấp bằng bên trên họ 
bởí vì họ sẽ không thể giấu giếm khỏi Allah một câu chuyện (gian 
dốì) nào. 

43 - Hơi những ai có niềm tin! Chớ đến gần việc lễ nguyện Salãh 
khi các người bị choáng váng (say rượu) trừ phi (tinh táo trở lại và) 
biết điều các người đang nói ra; cũng chớ (dâng lễ) trong tình trạng 
dơ bẩn ngoạỉ trử trường hợp các người đang trên đường đì xa (ngang 
qua một thánh đường), trừ phí các người tắm rửa sạch sẽ; và nếu các 
người bị bệnh hoặc đang trên đường đi xa hoặc ai trong các người từ 
nhà vệ sinh đi ra hoặc các người đã chung đụng (ăn nằm) với vợ 
nhưng không tìm ra nước (để hoàn tất nghi thức tẩy sạch), thì hãy 
đến chỗ đất (hay cát) sạch, dùng nó lau mặt và hai cánh tay của các 
người (theo thủ tục tẩy sạch 'Tayammum') bởi vì quả thật Allah Độ 
lượng Tha -thứ (cho các người). 

44.- Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đă được 
ban cho một phần của Kinh sách, chúng dã mua lấy sự lầm lạc và 
muôn các người sẽ lạc đạo (như chúng)? 
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45. ' Nhưng Allah biết rõ kẻ thù của các người và AlLah đủ sức làm 
một Vị Chc-ehở và Aliah đủ sức làm một Đấng Giúp-đơ (các người 
chống lại chung). 

46. - Trong số những ai là người Do thái, có một số đã cố ý làm sai 
lệch ý nghĩa của những lời nói, Chúng nói: "SamVnã wa 'asaynả 
(Chúng tôi nghe nhưng không vâng lời), và nói: '7 $mứ' ghayra 
musmam" (Hãy nghe nhưng nghe khác đi) và nói: “Râĩnã" vần lưỡi 
của chúng để nhạo báng tôn giáo (Islãm); nhưtig nếu chúng nói: 
“SamTnã Wữ aĩíTnở" và “ỉsma"' và "Uniurnã" thì tốt cho chúng hớn 
và thắng thắn hơn. Nhưng Allah nguyền rủa chúng vì tội xúc phạm 
của chứng. Bởi thế, chi một số ít bọn chúng tin tưởng mà thôi. 

47. - Hỡi những ai đã đưdc ban cho Kinh sách! Hãy tin tưởng nơi 
điều (mặc khải) mà TA đà ban xuống (cho Muhammad) xác nhận lại 
điều (mặc khải) đang nằm (trong tay của) các người trước khi TA 
thay đổi bộ mặt của các người và quay chúng (bộ mặt) ra sau lưng 
và nguyền rủa chúng giống như việc TA đã nguyền rủa những kẻ đâ 
vi phạm (giới cấm của) Ngày Thứ bảy (Sữbbath) bởi vì Mệnh lênh 
của Alỉah phải được thí hành. 

48. - Quả thật, Allah không tha thứ tội tổ hỢp những thần linh cùng 
với Ngài nhưng tha thứ (tội) nào khác vứi (tội) đó cho người nào 
Ngài muốn; và ai tổ hợp những thần lính với Alíah thì chắc chắn đã 
tự chuốc lấy một tội rất lớn, 

49. - Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đẩ tư cho 
minh trong sạch hơn người hay sao? Không, chỉ Allah mới tẩy sạch 
được người nào Ngài muốn vầ chúng sc không bị xử lý bít công một 
tí nào. 

50. - Hãy xem! Chúng đã đặt điều nói dối rồi dể thừa cho Allah như 
thê nào! Bởi thế, việc đó đủ lầ một tội công khai rồi. 

51. - Há Ngươi (Sứ giả!) không lưu ý đến những kc đã được ban cho 
một phần Kinh sách? Chúng tin tưởng nơi pháp thuật ựibt) và Tà- 
thần ( Tãghuỉ ) và chúng nới VỚI những kẻ không có đức tin rằng họ là 
những người đưỢc hướng dẫn đúng đường hơn là những người 
(Muslìm) có đức tin. 
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52, - Họ là những kẻ đã bị Allah nguyền rủa; và ai dã bị AUah 
nguyền rủa thì Ngươi sẽ không bao giở tìm được cho y một người 
giúp đo nào. 

53, - Phải chăng chúng có một phần vướng quyền? Nếu quả thật như 
thế thì chúng sẽ không bao giờ cho người ta một tí nào cả. 

54, - Hoặc phải chăng chúng ganh tị vđi người ta về Đặc ân mầ 
Allah đã han cho họ? Nhưng chắc chắn TA đã ban cho dòng dõi của 
ỉbrãhĩm Kinh sách và Lẻ đúng đắn khôn ngoan và ban cho họ một 
vương quốc rộng lớn, 

55, - Nhưng trong chúng (người Do thái và tín đồ Thiẽn Chúa giáo), 
cổ người tin tưởng nơi Người (Muhammad) và có người quay mặt 
lánh xa Người; và Hỏa ngục có đủ lửa ngọn (để đốt chúng). 

56, - Quả thật* những ai phủ nhận các Lơi mặc khải của TA sẽ sớm bị 
TA ném vào Lửa (của Hỏa ngục); mỗi lần lớp da của chúng bị 
nướng chín, TA chờ thay lóp da mới để chúng tiếp tục nếm Hình 
phạt (của Lửa). Quả thật, Allah Toàn Nâng, Rất mực Sáng suốt, 

57, “ Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ sđm 
được TA cho vào những Ngôi- vườn (Thiôn đàng) bên dưới có các 
dòng sông chảy để ở trong đổ suốt đời; trong đó họ sẽ có những 
người bạn đời trong sạch; và TA sẽ đưa họ đến nghỉ ngơi dưới tàn 
cây mát rượi, 

58, - Quả thật, Allah ra lệnh cho các người phải giao hoàn tín vật 
(amãnah) về lại cho chủ nhân của nó và khi các người xét xử người 
ta, hãy xét xử với sự công bằng. Quẩ thật, tuyệt hảo thay điều mà 
Allah dùng để khuyên dạy các người. Quả thật, Allah là Đấng Hằng 
Nghe và là Đấng Hằng Thấy (mọi việc), 

59, - Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuân mệnh Allah và tuân lệnh Sứ 
giả (của Állah) và (tuân theo) những (viên chức) có thẩm quyền 
trong các người. Nhưng nếu các người bất đổng ý kiến về điều gì, 
hãy quay VỀ tham khảo Ailah và Sứ giả (của Allah) 1 nếu các người 
tin tưởng nơi Allah và nơi Ngày (Phán Xử) Cuối Cùng. Đó là lôì giải 
thích tốt nhất và đúng đắn nhất. 


1 Qur J an của Allah và Hadith (hay Sunna) của Rasưl Alỉah (Thiẻn sứ). 
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60. - Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý .đến những kẻ đã xác 
nhận việc chúng tin nơi điểu (mặc khải) đã được ban xuống cho 
Ngươi và nơi điều đã được ban xuống (vào thời) trước Ngươi hay 
sao? Chúng muốn nhờ Tà-lhẩn (Tãghũt) xét xử công việc của chúng 
trong lúc chung được lệnh phải tẩy chay (Tà -thần). Và Shaytỡn 
muôn dắt chúng lạc đạo rất xa. 

61. - Và khi có lời nhắc chúng: “Hãy đến (nghe) điều Mặc khải do 
Allah ban xuống và đến gặp Sứ giả (của Allah), Ngươi thấy những 
tên đạo đức giả quay mặt lánh xa Ngươi, dang ra thật xa. 

62. - Thế thì sự việc sẽ ra sao khi chúng gặp phải tai họa do hậu quả 
của những việc (tội lỗi) mà bàn tay của chúng đã gởi đi trước cho 
chúng? Rồi chung đến gặp Ngươi thề thốt nhân danh Ailah nói: 
“Quả thật, chúng tôi chi muốn diều lành và sự hòa thuận mà thôi,” 

63. - Chúng là những kẻ mà AUah biết rõ những điéu (thôi nát) nằm 
trong lồng của chung. Bỉíi thế, hãy lánh xa chúng, nhưng hãy cảnh 
cáo chúng và nối với chúng lời lẽ thấm thìa vào tỉm gan của chúng. 

64. - Và TA cử một Sứ giả đến chỉ là để cho (dân chúng) tuân theo 
với sự chấp thuận của Allah. Nhưng nếu ưường hơp chúng làm hại 
tâm hồn của chúng, rồi đến gặp Ngươi đổ nhờ Ngươi xin Allah tha 
thứ và Sứ giả (của Allah) xin Allah tha thứ cho chúng, thì chúng sẽ 
thấy Allah Hằng Quay lại Tha thứ, Rât mực Khoan dung (đối với 
bay tôi của Ngài), 

65. - Nhưng không, nhân danh Rabh của Ngươi, chúng chỉ thật lòng 
tin tưởng khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra phân xử về điều 
chúng đang tranh chấp Tồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng 
về quyết định mà Ngươi đà đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. 
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66. - Và nếu TA ra lộnh cho chứng, "Hãy hy sinh tính mạng hoặc bỏ 
nhà cửa ra đi (chinh chiến/") thì chỉ một số ít trong bọn chứng làm 
theo; và nếu chúng làm theo điều yêu cầu thì chắc chắn điểu đổ tốt 
và vững chắc hơn (về đức tin); 

67. - Và trong trường hợp đó TA sẽ tư tay ban cho chúng một phần 
thưởng rất lớn. 

68. - Và chắc chắn TA sẽ hướng dẫn chứng theo đúng Chính đạo. 

69. - Và ai vâng lênh AUah và Sứ giầ (của Àllah) thì sẽ là cùng hôi 
cùng thuyền VỚI những người đã được Allah ban cho An huê trong 
hàng ngũ của các Nabi , và của các người yêu chuộng sự Thật, và 
của các anh hùng tử đạo và của các người hiền lương. Thật tuyệt 
hảo thay hội đoàn gồm các vị đó! 

70. ‘ Đọ là Thiên ân của Allah, Và Atlah biết đủ hết mọi việc. 

71. - Hdi những ai có niềm tin Ị Hãy đề cao cảnh giác và chuẩn bị 
cẩn thận khi các người xuât quân ra trận từng nhóm hay toàn đội. 

72. - Và quả thật, trong các người, có người chậm trỗ đằng sau (khi 
xuất quân). Bởi thế, nếu chẳng may các người găp hoạn nạn, thì hắn 
nói ngay: "Chắc chắn Aỉlah đã đặc ân cho tôi khi tôi không cổ mặt 
VỚI họ.” 

73. - Ngược lại, nếu các người gặp điều may mắn do Allah ban cấp 
thì chắc chắn hấn sẽ nói ra đỉểu làm như giữa các người và hắn 
chẳng có một chút quan hệ tình cảm nào cả. Hắn nói: “Thật đáng 
tiếc! Phải chi lôi có mật với họ thì tỏi sẽ chiến thắng vẻ vang." 

74. - Bởi thế, hẩy để cho những ai bán đời sông trần tục này đổi lấy 
Đời sau, chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, Và ai chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, dù bị giết hay chiến thắng, thì sẽ sớm được 
TA ban cho một phần thưởng rất lớn. 
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75. * Và điều gì cản các người không đi chiến đâu cho Chính nghĩa 
của Ailah để bênh vực cho những người đàn ông, đàn bà và trẻ thđ 
cô thế bị áp bức, cho nhưng người đà cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài cứu chúng tôi ra khỏi thị trấn này, dân cư của 
nó lả nhừng kẻ áp bức bât công và xin Ngài dựng lên một Người 
bảo-hộ để bảo vệ và một Vị cứu tinh để giúp đỡ chung tôi!” 

76. “ Những ai có đức tin thì chiến dâu cho Chính nghĩa của AUah; 
ngược lại, những ai phủ nhận đức tin thì chiến đấu cho Tà -thần 
(Tãghữtỵ bởi thế, hãy chiến đấu chống bạn bè của Shaytãn bởi vì 
quả thật, mưu kế của Shaytãn yếu kém. 

77. - Há Người không lưu ý đến những kẻ đà được bảo hãy ngưng tay 
chiến đấu vả dâng lễ nguyện Salãh một cách chu đáo và đóng 
'Zũkâh'7 Nhưng sau đó khi lệnh chiến đâu được truyẻn xuííng cho 
chúng thì này! Một thành phần của bọn chứng sợ người ta như sự 
Allah hoặc sợ dữ hơn nữa. Chúng than: “Lạy Rabb chúng tôi! Tại 
sao Ngài bắt chúng tôi đi chiến đấu? Sao Ngàỉ không buông tha cho 
chúng tôi sông đến lue mãn hạn sắp tới?” Hãy bảo chúng: “Đời sống 
trần gian này ngắn ngủi trong lúc đời sống Ngày sau tốt hơn cho 
người ngay chính sợ Allah và các người sẽ không bị đối xử bất công 
một tí nào. 

78. - “Bất cứ nơi nào các người ở, cái chết sẽ đên bắt các người dù 
có ở trong các thành lũy kiên cố đi nữa!” Và khi gập một điểu lành, 
chúng nói: “Điều (lành) này do Allah ban cho.” Ngược lại, khi gặp 
điều chẳng lành, chúng nói: “Điều (dữ) nảy do Ngươi (Muhammađ) 
gây ra,” Hãy bảo chúng: “Mọi chuyện đều do Allah (quyết định) 
cả,” thế dám người này gặp điều gì vậy? Hầu như chúng không hiểu 
bất cứ câu chuyên gì! 

79. * (Này hỡi người!) Nếu ngươi gặp điều lành thì đó là do Allah 
ban cho, Ngược lại, nếu ngươi gặp điều dữ thì đó là tự mình làm ra. 
Và TA chỉ cử Ngươi (Muhammad!) làm một Sứ giả (để mang Thông 
điệp) đến cho nhân loại. Và Allah đủ làm một Nhân chứng. 
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80. - Ái vâng lời Sứ giả (của Allah) thì Là tuân mệnh Allah. Và ai 
(bất tuân) quay bỏ đi, thì TA không phái Ngươi (Muhammađ) đến để 
canh gác chúng. 

81. - Và chúng nói: “Vâng lời” nhưng khi đi khuất mặt Ngươi, một 
thành phần trong bọn chúng ban đêm bàn tính làm điều khác với 
điều mà Ngươi đã nói với chung. Allah cho ghi chép điều chúng âm 
mưu ban đêm, Bởi thế, hãy lánh xa chúng và hãy phó thác cho AUah 
và Allah đủ làm một Đấng Tho Lãnh (sắp đặt công việc được giao 
phó). 

82. - Tại sao chúng không chiu nghiền ngẫm về (Kinh) Qur l ãnl Nếu 
là từ một Đấng nào khác Alĩah thì chắc chấn chúng sẽ tìm thấy 
trong đó nhiều mâu thuẫn. 

83. - Và khi thấy có tin tức liên hệ đến nền an- nính công cộng hoặc 
cổ điều gì sỢ sệt chúng phổ biến nó ra ngoài. Nếu chúng báo cáo nó 
lên Sứ giả (của Allah) hoặc lên giới chức có thẩm quyển, thì những 
người có khả năng sẽ điều nghiên và biết tin tức đó từ đâu đến. Vả 
nếu Àllah không nhân từ và khoan dung thì tất cả các người, ngoại 
trừ một sô" ít, đã theo Shaytãn rồi. 

84 “ Bởi thế, hãy chiến đâu cho Chính nghĩa của Allah, Ngươi chỉ 
chịu trách nhiệm cho bản thân của Ngươi. Nhưng hãy động viên tinh 
thần của những người có đức tin, Có lẽ Allah sẽ chặn đứng sức 
mạnh của những kẻ ngoại đạo bởi vì Alỉah mạnh hơn tất cả về sức 
lực và về sự trừng phat. 

85, - Ai can thiệp bằng một sự can thiệp tốt thi sẽ có phần trong đó; 
ngược lại ai can thiệp bàng một sư can thiệp tội lỗí thì sẽ chịu trách 
nhiêm trong đó. Bởi vì Allah là Đấhg Giám Sát tất cả mọi việc, 

86, - Và khi các người được chào hỏi lích thiệp, hãy đáp lại bằng lời 
chào tốt hơn hoặc ít ra bằng lời chào tương tự. Bởi vì quả thật, Allah 
ỉà Đấng tính sổ tất cả các vân đề. 
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87. ' Allah! Không có Thượng Đố nào khác, duy chỉ Ngài (í à Thượng 
Đô), Ngài sẽ tập trung các người trở lại vào Ngày Phục sinh mà. 
không có gì phải ngờ vực cả. Và ai thật hơn Allah về Lời tuyên bố? 

88, - Tại sao các người chíạ rẽ nhau thầnh hai nhóm chỉ vì (vân đồ 
của) những tên đao đức giả trong lúc Allah lật đổ chúng vì những 
điểu (gian ác) mà chúng đã gây ra? Phải chảng các người muôn 
hưđng dẫn những kẻ mà AUah đánh lạc hướng hay sao? Và ai mà 
Allah đánh lạc hương thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y 
một con đường (ngay chính), 

89 “ Chứng chỉ mong cho các người phủ nhận đức tin giồng như việc 
chúng phủ nhận đức tin để cho đôi bên bằng nhau. Bởi thế, chớ nhận 
ai trong bọn chúng làm người đỡ đầu ngoại trừ trường hợp vì chính 
nghĩa của Allah mà chúng di cư (đến Madĩnah với các người). 
Nhưng nếu chúng bội giáo, hãy bắt và giết chúng nơi nào các người 
tìm ra chúng. Và chơ nhận ai trong bọn chúng lảm ngươi đỡ đầu hay 
giúp đđ. 

90.- Ngọai trừ những ai gia nhập nhỏm (đồng mình) mà các người đã 
kỷ một hiộp ước (hoà binh) với họ hoặc những ai đến gảp các người 
với thiện tầm muốn cầu hoầ hoặc không chiến tranh với người dân 
ngoại đạo của chúng. Và nêu AUah muốn T Ngài sẽ thừa sức làm cho 
chúng có ưu thê hơn các người. Nhưng nếu chúng rút lui xa các 
người, không đánh các người và đề nghị hoà bình với các người thì 
Allah sẽ không cho các người lý do nào để (chiến tranh) chống lại 
chúng. 

9L- Các nệười sẽ thấy có những người khác (bọn chúng) muốn được 
sống yên on với các người và với người dân ngoại đạo của họ nữa. 
Nhưng mỗi lần bị lôi cuốn vào vòng thù nghịch, họ liổn bội ước. Bởi 
thế, nêu họ không chịu rút lui xa các ngươi, không đưa ra đc nghị 
hòa binh cũng không chịu ngưng chiến thì hãy bắĩ và giết họ nơi nào 
các ngươi tìm ra họ + Trường hđp của những người này, TA ban cho 
các người thẩm quyền trừng phạt họ. 
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92. - Một người có đức tin không được giết hại một người có đức tin 
khác trừ phi vì lầm lỗi, Và người nào vì lỗi lầm đả giết một người có 
đức ùn thì phải phóng thích một người nô-lệ có đức tin và bồi thường 
nhân mạng cho gia đình người chết trữ phi vì nhân đạo họ từ chối 
nhân tiền bồi thường đó. Nhưng nếu người ehếí thuộc đám dân đang 
thù nghịch với các người và y là một người có đức tin thì việc phóng 
thích một người nồ- lẹ có đức tin là đủ. Nhưng nếu nạn nhân là người 
thuộc đám dân mà các người đã ký một hiộp ước (hòa binh) với họ 
thì phải trả cho gia đình của nạn nhân tiền bồi thường nhân mạng 
cùng với việc phóng thích một người nô lê có đức tin. Đối với phạm 
nhân não không có phương tiện để bồi thường thì phải nhịn chay 
'Sỉyãrrì hai tháng liên tục như là một phương cách lạ tội do Allah 
truyền xuông bởi vì AUah Hằng BỈẾt, Rất mực Sấng suốt, 

93. - Và ai côủnh giết một người có đức tin thì sẽ bị phạt Hỏa ngục 
nơi mà hắn sc vào d suot đời trong đó, Và Allah sẽ giận dữ han, và 
nguyên rủa hắn và chuẩn bị chũ hắn một sự trừng phạt khủng khíẽp. 

94. - Hỡi những ai có đức tin! Khi các người ra đi chiến đâu cho 
Chính nghĩa của Àllah, hãy cân nhắc sự việc cho kỹ và chớ đáp lại 
bất cứ ai chão các người bằng lời này: “Anh không là một người có 
đức tin”; chỉ mong tìm lợi lộc của đời sống trần gian này. Ngược lại, 
Allah có vô số chiến lợi phẩm ndi Ngài cho các người. (Nên nhớ 
rằng) trước đây các người lãm vào hoàn cảnh đúng như thế, rồi 
Allah đã đặc ân cho các người; bởi thế, hãy cân nhắc cho kỹ (trước 
khí ra quân) bởi vì Allah Hằng Am tường mọi việc các ngươi làm 
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95,- Trong sô những ngươi có đức tin, ngoại trừ các phế binh, thì 
người d lại nhà không ngang bằng với người ra đi chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ, 
Allah đặc ân cấp bâc cao cho những người hy sinh lài sản lẫn sinh 
mạng của họ để thánh chiến (cho Aỉlah) hơn những người ở lại nhà 
dẫu rang Allah hứa ban điều tốt cho tất cả (những ai có đức tin). Và 
Allah ban đặc ân cho những ai tồng quân thánh chiến hơn những 
người ỏ lại nhà bằng một phần thưởng rất lớn; 

96 + - Câp bậc cao từ Ngài, cùng với sự Tha thứ và sự Khoan dung 
(của Ngài). Và Allah Hằng Tha thứ, Rít mực Khoan dung. 

97, - Quả thật, những ai mà Thiên thần bất hồn cho chết trong lúc họ 
lự làm hại bản thân mình thi (Thiên thần) sẽ bảo: “Đâu là điều kiện 
của các ngươi?” Họ đáp: “Chúng tôi cô thế và bị áp bức trên măt 
đất.” (Thiên thần) bảo: “Thế đất đai của Allah không đủ rộng để 
cho các ngươi di cư (đi lánh nạn) hay sao?” Đối với nhửng người như 
thế, nhà ở của họ là Hỏa ngục, một nơi đên cuối cùng rât xâu xa! 

98, - Ngọaí trừ đàn ông, đàn bà và trẻ thơ thật Sự yêu đuối và cô thế 
không có phương tiộn (để dí cư) cũng không được ai dẫn đường đi 
lánh nạn: 

99, - Thì đối VỚI những người này, may ra Allah sẽ tha thứ cho họ bởi 
vì Allah Hằng Lượng thứ s Râ't mực Khoan dung. 

100, * Và aí di-cự vì Chính Nghĩa của Allah thì sẽ tìm thấy trên trái 
đất có nhiều chỗ tị nạn, bao la. Và ai vì AUah và Sứ giả của Ngài 
mà bỏ nhà cửa ra đi tị nạn rồi chết nửa đương thì chắc chấn Àllah sẽ 
chịu trách nhiêm vé việc tưởng thưởng họ bởi vì Allah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung, 

101, - Và khi di chuyển xa trên trái đất, các người không mắc tội nếu 
rút ngắn việc dâng lễ Saỉãh VI sợ những kc không có đức tin có thể 
tấn công các người và quả thật những kẻ không có đức tin là kẻ thù 
công khai của các người. 
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102. - Và khi Ngươi (Muhammad) ở cùng với họ (Muslim), Ngươi 
hãy đứng chủ lễ để hướng dẫn họ, và để cho một thành phần của họ 
cùng đứng dâng lẽ với Ngươi mang theo vũ khí của họ. Bởi thế, khi 
họ đã lỗ xong, để họ rút lui về đằng sau (giữ an ninh) và để cho số 
người còn lại chưa lễ bưđc đến cùng dâng lễ với Ngươi; và dặn ho 
nên đề phòng và mang theo vũ khí cùng với họ. Những kẻ ngoại đạo 
chỉ mong cho các người lơ là về vũ khí và hành trang hầu thừa cơ 
đánh úp các người một trận. Các người không có tội nếu các người 
để vũ khí sang một bên (để đi dâng lề) VI nước mưa làm ehọ bất tiện 
hay vì đau ôm. Tuy nhiên, nên đề phòng cẩn thận. Quả thật, Allah 
đã chuẩn bi cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục 
nhã. 

103. - Và khi các người đẩ hoàn tất cuộc lễ Saiãh, hãy tưởng nhớ 
Allah (ở các tư thế) đứng, ngồi và nằm nghiêng một bên. Bởi thế, 
khi các người được an toàn (không còn sỢ nguy hiểm nữa) hãy lẽ 
nguyện binh thường trở lại bởi vì 1Ễ nguyện Saiãh được truyền 
xuống cho những người có đức tin (phải thi hành) vào những giờ 
giấc qui định. 

104. - Và chứ trì trệ trong việc đuổi bắt địch. Nếu các người đau đớn 
thì chúng cũng bị đau đớn như các người. Nhưng các người đặt hy 
vọng nơi Àllah điều mà chúng không có niềm hy vọng nào. Và 
Àllah Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt. 

105. - Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kỉnh 
sách (Qur r ãn) bằng sự thật dể Ngươi dùng xét xử giữa nhân loại về 
điều mà Allah đã chỉ cho Ngươi thấy. Và chớ bênh vực cho nhửng 
kẻ bội phản. 
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106, - Và Ngươi hày cầu xin Allah tha thứ. Quả thật, Allah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan đung. 

107. - Và chớ bênh vực thay cho những kẻ đã phản bội bản thần (linh 
hồn) mình bởi vì quả thật Allah không yêu thương những kẻ phản 
bội, tội lỗi. 

108 - Chúng tìm cách trốn khỏi người ta, nhưng chúng không thể 
trốn thoát khỏi Allah đặng bởi VÌ Ngài có mặt với chúng khi chúng 
mưu đinh kê hoạch ban đêm bằng những lời nổi mà Ngài không thể 
châp nhận. Và Allah là Đâng tóm thâu tâĩ cả mọi điều chúng làm. 

109. - À này! Đây là những kẻ mầ các người có thể bênh vực giùm 
cho ở đời này nhưng ai có thể bênh vực giùm cho chúng trước Allah 
vào Ngầy Phục sinh và ai là kẻ sẽ thu lãnh việc làm (tội lỗi) của 
chúng? 

110. - Và aí làm điều tội lỗi hoặc íàm hại bản thân mình rồi cầu xin 
Allah tha thứ thì sẽ thấy Allah Hằng Tha thứ, Rít mực Khoan dung, 

111. * Và ai phạm lội thì chỉ bản thân y lãnh tội. Bởi vì Allah Biết 
hết, Rắt mực Sáng suốt, 

112. - Và ai phạm lỗi hoặc phạm tội rồi đổ thừa cho một người vô tội 
thì chắc chắn sẽ mang vào mình tội vu cáo và tội lỗi hiển nhiên. 

113. - Và nếu Allah không đặc ân và khoan dung cho Ngươi (hơi Sứ 
giả!) thì chắc chắn một nhóm của bọn chúng đã quyết định làm cho 
Ngươi lạc hướng nhưng chúng tự làm cho mình lạc hướng mà thôi. 
Và chúng không thổ hại được Ngươi một tí nào cả bồi vì Allah đã 
ban cho Ngươi Kinh sách và lẽ sáng suốt khôn ngoan và day Ngươi 
điều mà Ngươi đã không lừng biết trước đây. Và Đặc ân Allah ban 
cho Ngươi thật là vĩ đai. 
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114, - Đa số những cuộc mật đầm của chúng không có điểu gì tốt cả 
trừ phi ai đó truyền lệnh thực thi việc bố thí hoặc làm điểu lành 
hoặc hòa giải giữa nhân loai (thì cuộc mật đàm ấy được cho phép), 
Và ai làm các điều đó chỉ mong làm cho Alỉah hài lồng thì chắc 
chắn sẽ được TA (Allah) han cho một phần thưởng rít lớn, 

115, - Và ai còn tranh cãi và chông đôi Sứ giả (của Allah) sau khi 
Chĩ đạo hướng dẫn đã được trình bày rõ cho y và đi theo {con 
đường) khác với con đường của những người có đức tin, thì TA 
(Allah) sế bỏ mặc y đi theo cái mà y đã quay về và TA sẽ nướng y 
trong Hỏa ngục, một nơi đến cuối cùng rất xấu xa. 

1 16 - Quả thật, Allah không tha thứ việc tổ hdp (ai, cái gì) cùng với 
Ngài (Allah) nhưng tha thứ điều gì khác hơn điều đó cho người nào 
Ngài muấn. Và ai tố hợp (ai, cái gì) cùng với Allah thì chắc chắn là 
lac đạo, lạc rít xa. 

1 17. - Chúng (người ngoại đạo tại Makkah) chỉ cầu nguyện những nữ 
thần thay vì Ngài (Allah), Chúng không cầu nguyộn ai khác ngoài 
tên Shaytãn phẳn nghịch! 

118. - AUah nguyền rủa nó (Shaytãn) bdì vì nó đã nói: “Tôi sc bất đi 
lừ bầy tôi của Ngài một phần qui đinh; 

119. - Và tôi sẽ dắt chúng đi lạc đao, xúi giục chúng theo đuổi những 
thèm muôn sai lầm và ra lệnh cho chúng; bởi thế, chúng cắt tai gia 
súc; và lôi sẽ truyền lệnh cho chúng, bởi thế chúng thay đổi sự tạo 
hóa của Aĩlah," Và ai nhận Shaytãn làm kẻ đđ đầu thay vì Ailah thì 
chắc chắn sẽ hoản toàn thua thiệt công khai, 

120. - Nó (Shayĩãn) hứa với chúng, và xúi giục chúng thèm muốn 
điều sai lầm và Shaytãn chỉ hứa với chứng điều gian dôi. 

121. - Chúng là những kẻ mà nhà ò sẽ là Hỏa ngục và sẽ không tìm 
được một lôi thoát nào để thoát ra khỏi đó. 
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122.- Ngược lại, nhừng ai có đức tin và làm việc thiện, TA (Allah) sẽ 
sđm chấp nhận họ vào các Ngôi-vườn (Thiên đàng) bôn dưới cớ các 
dòng sông chảy để vào ở trong đổ đời đờ; bởi vì Lời hứa của Àllah 
là sự Thật. Và ai thật hơn Allah trong Lời hứa? 

123 - Không phâi theo ước muốn của các ngươi cũng không phải 
theo mong muốn của Người dân Kinh sách (mà lời hứa của Allah sẽ 
thể hiện); ai làm nên tội thì sẽ lãnh đủ về tộỉ đỏ; và ngoài Allah ra, 
y sẽ không tìm được một người đờ đẩu hay một VỊ cứu tinh nào giúp 
đỡ y được cả, 

124, - Và bất cứ aí làm điều thiện, dù là nam hay nữ, và là một người 
có đức tin thì sẽ vào Thiên dàng và sẽ không bị đôi xử bất công một 
lí nào. 

125, - về tôn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn bản thân mình cho 
Allah đồng thời là một người làm tốt và theo tín ngưỡng của 
Ibrãhĩm* Hanĩýi tôn thờ chỉ riêng Allah)? Và Âllah nhận ỉbrãhĩm làm 
một người bạn lâm giao, 

126, - Nhưng mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là 
{tạo vật) của Allah cả. Và Alĩah là Đấng Tỏm thâu hết tất cả moi 
vật. 

127, - Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về phụ nữ, Hãy bảo (họ): “AUah 
đã nghị định cho các ngươi về hơ (phu nữ) và các điều lộnh đẫ được 
đọc ra cho các ngươi trong Kinh sách liên quan đến các phụ nữ mồ 
côi mà các ngươi không chịu tặng phần (tiền cưới) bắt buộc đã được 
qui định cho họ nhưng tại muốn kết hôn với họ; và về các đứa bé cô 
thế (bi áp bức), thì các ngươi vì lẽ công bằng phải đứng ra bênh vực 
các đứa bó mồ côi; và bít cứ việc tốt nào các ngươi làm Allah đéu 
biết rõ cả. 
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128. - Và nếu người vợ sợ người chồng đối xử tàn tộ hoặc bỏ rơi, thì 
hai đằng không có tội nếu chịu hòa giải với nhau; và hòa giải luôn 
luồn là (một giải pháp) tốt. Nhưng lòng tham đã có san nơi bản thân 
của mỗi người. Tuy nhiên, nếu các ngươi làm tối và sự AUah thì quả 
thật Allah Rấl Am tương về những điều các ngươi đã từng làm. 

129. - Và không bao giờ các ngươi có thể đối xử công bằng VỚ! các 
bà vỢ mặc dầu các ngươi rất IT1UỔT1, Bơỉ thế, chớ hoàn toàn nghiêng 
hẳn (về một bà và bỏ rơi bà khác) như là phạt treo bà ta. Bởi thế, 
nếu các người giải hòa và sợ Allah thì (các người sẽ thấy) quả thật 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

130. - Và nếu hai vợ chồng nhất đinh thôi nhau thi Állah sẽ làm cho 
đôi bên giầu có với thiên lộc của Ngài. Và Allah Bao la, Rất mực 
Sáng suốt 

131. - Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả, Và chắc chắn TA (Àllah) đã ra lệnh cho những ai đã được 
ban cho Kinh sách trước các ngươi và cả các ngươi nửa (hỡi 
Muslimĩ) hãy sơ Aliah (trong mọi giao dịch). Nhưng nếu các ngươi 
phủ nhận thì quả thật mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đít 
đều là của Alíah cả. Và Allah Ral mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng. 

132. - Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đầ'i đồu là của 
Allah cả. Và Allah đủ sức thọ lãnh và sắp xếp tất cả các công việc. 

133. - Hỡì nhân loại! Nếu (Allah) muốn, Ngài thừa sức tiêu diệt các 
người và mang một loại (tạo vật) khấc đên thay thê các người. Bởi 
vì Allah thừa Quyển lực làm điều đó. 

134. * Ai muốn phần thưởng của đời này thì Àllah có với Ngài phần 
thưởng của đời này lẫn Đời sau. Và Allah Nghe và Thấy (hết mọi 
việc). 
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135. - Hđi những ai có niềm tin! Hãy hiên ngang bcnh vực nền công 
iý như là nhân chứng cho Allah dẫu điều đó có nghịch với bản thân 
của các người, nghịch với cha mẹ và bà con của các người, và dẫu 
cha y giầu hay nghèo ihì Aliah vẫn kế cận hai người đó (hơn các 
người). Bởi thế, chớ làm theo điều ham muôn của các người sợ rằng 
các người có thể lệch lạc. Nếu các ngươi quay đi hoặc xa lánh (sự 
Thật) thi nên biết rằng Allah Rất Am tường điêu mà các ngươi đã 
làm. 

136. - Hỡi nhửng ai có mềm tin! Hãy tin tưởng nối Allah và Sứ giả 
của Ngài và Kinh sách (Qur'ãn) mà Ngài đã ban xuống cho Sứ giả 
của Ngài và Kinh sách mà Ngài đã ban xuống trước đây. Và ai phủ 
nhận Ailah và các Thiên thần của Ngài, và các Kinh sách của Ngài 
và các Sứ giả của Ngài và Ngày Phán xử Cuối cùng thì chắc chắn là 
lạc đạo, lạc rất xa. 

137. - Quả thật, những ai tin tưởng, rồi chối bỏ đức tin, rồi lại tin, rồi 
lại chối bỏ đức tin rồi càng ngoan cô" không tin thì chắc chắn Allah 
sẽ không tha thứ cho họ cũng không hướng dẫn họ theo Chính đạo 
(Ỉslãm). 

1 38. - Hãy báo tin cho những người đạo đức giả về một sự trừng phạt 
đau đứn đang chờ đợi chúng: 

139. * Những ai nhận những kẻ ngoại dạo làm người đỡ đầu thay vì 
những người có đức tin. Phải chăng ho muốn tìm quyển vinh nơi 
chúng? Bởi vì quả thật, moi thứ quyền vinh đều là của Allah cả. 

140. - Và chắc chấn đã cớ lệnh truyền chơ các ngươi (hỡi Muslim) 
trong Kinh sách rằng khi các ngươi nghe các Lời Mặc khải của 
Allah bị phu nhận hay bị chế giễu, thì chớ ngồi chung với bọn chúng 
trừ phi chúng chuyển sang câu chuyện khác; trong trường hợp đó s 
các ngươi sẽ như chúng. Quả thật, Allah sẽ tập trung tât cả những 
tên đạo đức giả và những kẻ không có đức tin vào trong Hỏa ngục, 
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141. - Những kẻ đang dòm ngó các ngươi, Bởi thế, khi Allah ban cho 
các ngươi một thăng lợi nào, chúng bảo (các ngươi): “Chúng tôi 
không về phe của quí vị hay sao?” Và nếu những kẻ không có đức 
tin đạt một phần (thắng lợi) nào thì chúng bảo: “Há chúng tôi không 
nắm ưu thế hơn quí vị và che chở quí vị khỏi lay của những người tin 
tưởng hay sao?" Nhưng Ảllah sẽ xét xử giữa các ngươi vào Ngày 
Phục sinh (đổ biết ai là người chân thật và ai là kẻ gian dối). Và 
không bao giờ Allah mở đương cho những kẻ không có đức tin thắng 
những người có đức tin. 

142. - Quả thật, những lên đạo đức giả tìm cách lừa dối Allah nhưng 
chính Ngài đã đánh lừa chúng (vào cạm bẫy của chúng). Và khi 
chúng đứng dậy để dâng lễ, chúng đứng lên một cách uể oải, chỉ 
muốn phô trương cho thiên hạ thấy, và chỉ tương nhớ Allah chút ít 
thôi, 

143 - Chúng do dự giữa bên nãy và bên nọ, không dứt khoát theo 
phía bên nào. Và ai mà AUah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không 
bao giờ tìm đưực cho y một con đường, 

144. - HỠI những ai có đức tin! Chớ nhận những kẻ không có đức tin 
làm người đỡ đầu thay vì những người cổ đữc tin. Phải chăng các 
ngươi muốn giao cho Allah một thẩm quyền để trừng phat các ngươi 
hay sao? 

145. " Quả thật, những tên đạo đức giả sẽ ở lận đáy cùng của hô" Lửa 
(Hỏa ngục) và Ngươi sẽ không tìm được cho chung một vị cứu tinh 
nào. 

146. - Ngoại trừ những ai biết ãn năn hối cải và sửa mình và bám 
chắc vào Allah và dâng lỏn giáo của họ hoàn toàn cho Àllah thì sẽ 
được liệt vào hàng ngũ của những người có đức tin. Và Alỉah sẽ sớm 
ban cho những người có đức tin một phần thưởng vĩ đại. 

147. " Allah sẽ được lợi gì do việc trừng phạt các người nếu các 
người biết ơn và lin tưỏng? Không, Allah Hằng Ghi công các người 
và Biết (hết mọi việc), 
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148. - Allah không thích việc mang lời lẽ xấu xa (tội lỗi) ra la lôi 
giữa cổng chúng ngoại trừ trường hợp một người bị áp bức. Và Àllah 
Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

149. - Nếu các người phô trương hay giấu giếm một việc làm tốt 
hoặc lượng thứ (cho người) một tội phạm thì (các người sẽ thấy) quả 
thật Allah Hằng Lương thứ, Rai mực Quyển năng 

150. - Quả thật, những ai phủ nhận Allah và các vị Sứ giả của Ngài 
và muốn phân cách Allah vđi các vị Sứ giả của Ngài và nói; “Chúng 
tôi tin một sỗ (Sứ giả) và phủ nhận một số khác,” và muôn chọn một 
loi đi chính giữa cái đó. 

151. - Chúng là những kẻ không tin tưởng nđi sự Thật và TA (Allah) 
đă chuẩn bi cho những kẻ không có đức tin một sư trừng phat nhuc 
nhả. 

152. - Ngược lại, những ai tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài 
và không kỳ thị phân biệt mội vị (Sứ giả) nào của (Allah) thì TA 
(Allah) sẽ SỚRl ban cho họ phần thưởng của họ, Và Allah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 

153. - Người Dân Kinh sách yêu cầu Ngươi (Muhammad) mang lừ 
trên trời xuống một Kinh sách cho ho. Nhưng chấc chắn họ đã yêu 
cầu Mủsa đưa ra một điều (Phép lạ) lổn hơn cái đổ nữa, bởi lẽ họ đã 
bảo (Mũsa): “Hãy mang Allah đến cho chúng tôi thấy công khai,” 
thì liền đó lười tầm sét (của Allah) đả đánh họ guc xuốhg bất tỉnh vì 
điều sai quay của họ; rồi sau đó họ còn mang con bò con (đúc) ra 
thờ sau khi đã chứng kiến những bằng chứng rõ rệt. Mặc dù thế TA 
(Allah) vẫn lương thứ cho điều đó. Và TA đã ban cho Mũsa một 
thẩm quyển rõ rệt (của một Sứ giả của Àllah). 

154. - Do lời giao ước của ho, TA (Allah) đã dựng ngon núi ( Tũr ) cao 
khỏi đầu họ, Và (vào một dịp khác) TA (Allah) đã phán cho họ: 
“Hãy bước vào cửa mọp đầu thần phục; T1 và (một lần nừa) TA 
(Allah) đã phán cho họ: “Chớ vi phạm lệnh cấm vào Ngày Thứ Bảy 
(Sabbaíh) và TA (Allah) đã nhận tữ họ một sự giao ước long trọng. 
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155. - Nhưng vì họ hội ước qua việc ho phủ nhận các Dấu hiệu của 
Allah, qua việc họ đã giết hại các Nabi (của Allah) không có lý do 
chính đáng; qua việc họ nói: “Quả tim của chúng tôi đươc bọc kín“- 
Không, Allab đã niêm kín tấm lòng của họ về tội không tin, BỞI thế, 
đức tìn của ho rất mỏng manh. 

156. - Và vì họ phủ nhận đức tin và dùng lời lẽ nặng nề để vu-oan 
cho Maryam; 

157. - Và vì họ đã nói: “Chúng tôi đã giết chết Masĩh í sa, con trai 
của Maryam, tức Sử giả của Allah;” và thực ra họ đã không giết 
chết Người (Tsa) cũng khang đóng đinh Người trên cây thánh giá 
mà là một sự kiện tương tự đã được trình bày qua cho họ. Và quả 
thật, những ai bít đồng ý-kiến về việc (sát hại Tsa)) hoàn toàn nghi 
ngờ về sự kiện đó; họ không hiểu biết chắc chắn việc đó, ngược lại 
chỉ nhắm mắt phỏng chừng mà thỏi. Và chắc chắn họ đã không giêt 
chết Người (Tsa). 

158. - Không, Allah đã đưa Người (Tsa) lên cùng với Ngài. Bởi vì 
Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt 

159. - Và chỉ Người dân Kinh sách tin tưởng nơi Người trước khi xảy 
ra cái chết của Người (Tsa). Và vào Ngày Phục sinh, Người sẽ là 
nhân chứng đôi chất lại vớí họ (trước Allah). 

160. - Và vì những việc làm sai quấy của người Do thái nên TA 
(Allah) đã cấm họ dùng một sô" thực phẩm tốt và sach đã được châp 
thuận cho họ; và vì việc họ đã cản trở đa sô" nhân loại theo Con 
đường của Allah; 

161 . - Và vì họ lây tién lãi cho vay { Ribã ) mà họ đã bị cấm thu trước 
đó; và vì họ đã ăn cướp tài sản của thiên hạ một cách bất chính; cho 
nên TA (Allah) đã chuan bị sẩn cho những kẻ không có đức tin trong 
bon họ một sự trừng phạt đau đớn. 

162. - Tuy nhiên, những người nào của họ có một cơ sô hiểu biết 
vững chắc và có đức tin thì đều tin tưởng nơi điều (Mặc khải) đã 
được ban xuống cho Ngươi (Muhammad) và điểu đã được ban 
xuống vào thời trước Ngươi và (đặc biệt) những người dâng lẽ 
nguyện Salãh một cách chu đáo và đống Zakãh và tin tưởng nơi 
Allah và Ngày Phán xử Cuối cùng thì là những người mà TA (Allah) 
se ban cho một phần thưởng rất to lớn, 
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163. - Quả thật, TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad!) 
giông như việc TA đã mặc khải cho Nũh và cho các Nữbi sau Người; 
và TA đã mặc khải cho ỉbrõhĩm và ỉsmãĩl và ỉshãq và Y&qũh và các 
Bộ lạc (của Israel); và cho 'ha và Ayyũb và Yũnus và Hãrủn vả cho 
Suỉaymãn; và TA đã ban cho Dãwũd (Kinh) Zabũr (Thi thiên). 

164. - Và trước đây, một số Sứ giả t TA (Allah) đả kể lại câu chuyện 
của Ho cho Ngươi; và một số khác TA đã không kể lại cho Ngươi 
biết câu chuyện của Họ. Và Allah phán bảo trực tiếp với Mũsa. 

165. - Các vị Sứ giả vừa làm người báo tin lành và cảnh cáo để cho 
nhân loại không còn dựa vào lý do nào khác để khiếu nại với Allah 
sau khi các vị Sứ giả đó (đã được phái đến với họ). Và Allah Toàn 
Nâng, Rất mực Sáng suôt. 

166. * Và AUah xác nhận điều (Mặc khải) mà Ngài đã ban xuống 
cho Ngươi (Muhammad); Ngài ban Nổ {Qur'ãn) xuống từ Kiến thức 
của Ngài; và các Thiên thần cũng xác nhận như thế; nhưng ríẽng 
Allah thôi cũng đủ làm chứng (cho việc này.) 

167. - Quả thật, những ai không có đức tin và cản trở (thiên hạ) theo 
Con đường của Allah thì chắc chắn là lạc đạo, lạc rất xa, 

168. - Quả thật, những ai không có đức tin và làm điều sai quấy thì 
chắc chắn sẽ không được Allah tha thứ cũng không được Ngài hướng 
dẫn theo con đường nào, 

169. - Ngoài con đường dẫn họ đến Hỏa ngục, nơi mà họ sẽ vào ở 
đời đời trong đó; và (việc) đó chẳng mấy gì khó kiiãn đôi với Allah. 

170. - Hỡi nhân loại! Chắc chắn Sứ giả (Muhammad) đến với các 
người mang theo sự Thật từ Rabb (Állah) của các người; bởi thế, 
việc tin tưỏng nơi Người là một điều tốt cho các người. Và nếu các 
người phủ nhận thì quả thật mọi vật trong các tầng trời và trái đất 
đeu là của Alỉah cả, Và Aiiah Biết hết, Thông suốt hết. 
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171. - Hỡi Người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra thái quá trong tôn giáo 
của các người và chỉ nói sự thật về Aliah, Masĩh ‘Lsa con trai của 
Maryam chỉ la một Sứ giả của Allah và là Lời phán (Hãy Thầnh) 
mà Ngài truyền xuỗng cho Maryam và là một Tinh thần (Rũh) từ 
Ngài (Aỉlah). Bởi thế, hãy tin tưởng nđi Allah và các Sứ giả của 
Ngài. Và chớ nỏi 'Ba' (ngôi). Từ bỏ (tư tưởn£ đó) lốt cho các người 
hđn. Chỉ Allah là Thượng Đế Duy nhất. Ngài quá Siêu việt về việc 
có một đứa con trai! (Vì rằng) mọi vật trong các tầng trời và mọi vật 
dưới đít đều là (tạo vật) của Ngài cả. Và riêng Allah thôi đủ làm 
một Đấng Thọ Lãnh sắp đặt tít cả các công việc (không cần đến 
một đứa con trai nào để giúp Ngài). 

172. - Masĩh (Tsa) không cổ gì phải ái ngại khi làm một người tôi 
của Alìah; các Thiên thần kế cận (Allah) nhất cũng không á í ngại 
làm điều đó. Và ai tỏ ra ái ngại không muốn phụng sự Ngài và tỏ 
thái độ ngạo mạn thì sc bị Ngài tập trung đưa về chầu Ngài. 

ĩ 73,' Còn đốì với những ai có đức tin và làm việc thiện thì Ngài 
(Allah) sẽ sớm trả lại cho họ đầy đủ phẩn công lao của họ và còn 
ban thêm thiên lộc của Ngài nữa. NgƯỢc lại, đối với những ai miệt 
thị và tỏ ra ngạo mạn thì sẽ bị Ngài phạt bằng một hình phạt đau 
đớn và ngoàỉ Allah ra họ sẽ không tìm được một Đấng Bảo Hộ hay 
một Vi Cứu Tinh nào (để giúp đỡ họ). 

174. - Hỡi nhẫn loại! Một Bằng chứng xác thực từ Rahh (AUah) của 
các người đã đến với các người bởi vì TA đã ban xuống cho các 
người một ánh sáng rõ rệt. 

175. - Bởi thế, đốì với những aí tin tưởng nơi Allah và bám chắc vào 
Ngài thì sẽ sđm được Ngài khoan dung và ưu ái và sẽ được hướng 
dẫn theo con đường ngay chính để trở về với Ngải. 
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176.- Họ hỏi Ngươi (hỡi Muhammađ) về một quyết đinh pháp lý. 
Hãy hảo họ: “Allah đã chỉ dẫn chữ các ngươi về việc hương gia tài 
của một người không Gổ cha mẹ và con cái như sau: ncu người quá 
vãng không có con mà chỉ có một người chị {hay em gái) thì ngươi 
này đươc hưởng phân nửa (1/2) gia tài do y để lai, Nhưng nếu người 
chị (hay em gái) chết đi nhưng không có con thì anh {hay em) trai sẻ 
là người thừa kế của chí (hay em gái) đó; còn nếu người chết có hai 
chị (em) gái còn sổng thì hai ngươi này sẽ được hưởng hai phần ba 
(2/3) của gia tài mà y để lại; và nếu có anh (em) trai lẫn chị (em) 
gái còn sống thì phần của nam bằng hai phần của nữ, Allah giải 
thích rõ điều này cho các ngươi sợ rằng các ngươi sai lạc, Và Allah 
Hằng Biết hết mọi việc. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Đô lương, 

Đấng Rất mực Khoan đung 

L- Hơỉ những ai cỏ niềm tin! Hãy làm tròn (tất cả) các nghĩa vụ 
ựưqũđ ). Cho phép các người dùng (thịt) của tất cả các gia súc bốn 
chân ngoại trừ những con nào đã được công bố cho các người nhưng 
khỡng được phép dùng thịt của các con thu săn trong suốt thơi gian 
hãm mình làm Haịj (trong vùng Thánh điạ của Makkah ). Quả thật, 
Allah phán quyết điều gì Ngài muốn. 

2,- Hỡi những ai có niềm tinĩ Chớ xúc phạm các biểu hiệu (Shdõ-ir) 
của Allah cũng chớ vi phạm những tháng cấm kỵ và chớ pham đến 
những (con vật tế có mang) tràng hoa cũng chớ quấy rầy các du khách 
tới lui thảm viếng Ngôi đền thiêng (Ka r bah) mong kiếm thiên lộc và 
sự hài lồng của Rabb (Allah) của họ. Và khi chím dứt tình trạng hãm 
mình (của việc làm Hajj) các người đươc phép đi sản (thú); và chớ để 
cho việc thù ghét một đám người đa (có lẩn) cản trở các người không 
cho vào Thánh đường Linh thiêng (tại Makkah) thúc đẩy các người 
đôn chồ phạm giới. NgưỢc lại, hãy gỉúp đơ nhau trong đạo đức và sợ 
Allah và chớ tiếp tay cho nhau gây tội ác và hận thù. Hãy sợ Alỉah. 
Quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phat. 


1 'Uqud cớ nghĩa là nghĩa vụ, bổn phận, khế ước, lời hứa, giao ưđc v.v.., ở đây 
Allah nhấn mạnh đến các điều lệnh mà con người đả giao ước với Ngài. 
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3.- (Allah) cấm các người dùng (thịt của) xác chết, và máu (huyết), 
và thịt của con heo, và món vật cúng cho ai khác không phải là 
Allah; và (thịt của) những con vật bị vàn (hay thắt) cổ chết; và 
những con vật bị đập chết, và những con vật bi rơi trên cao xuống 
chết; và những con vật bị húc chết (bằng sừng); và những con vật bị 
các con thú dữ ản một phần trừ phi các người làm cho sạch (bằng 
cách cắt cổ chúng theo đúng nghi thức); và những mòn vật cúng trên 
bàn thờ (hay trên đá); và cấm các người chia phẩn bằng cách xin 
xăm. Tất cả các thứ đđ đéu ô-uế. Ngày nay, những kẻ không cổ đức 
tín tuyệt vọng về (việc phá hoai) tôn giáo của các ngươi. Bơi thế, 
chớ sỢ chúng mà hãy sợ TA (Allah), Ngầy nay, TA đã hoàn chỉnh 
tôn giáo của các người cho các người và hoàn tất An huệ của TA 
cho các người và đã chọn Islãm làm tôn giáo của các người, Nhưng 
ai vì quấ đói (hắt buộc phải ăn các món cấm đó) chứ không cố tình 
pham giới thì quả thât Allah Hằng Tha thứ và Khoan dung (cho họ)* 

4 - Họ hỏi Ngươi đâu là những món (thực phẩm) họ được phép dùng, 
Hãy bảo họ: “Các người được phép dùng các món (ãn) tốt và sạch, 
Và những con ĩhú (hay chim) săn mà các con thu đi săn do các 
người huấn luyện theo phương cách do Aliah đã dạy cho các ngươi 
đã bắt được. Bởi thế, hãy ãn thịt của con vật mà chúng đã bắt đươc 
cho các người nhưng hãy nhắc tên của Allah len nó. Và hãy sỢ 
Àllah. Qoầ thật, Allah rất nhanh trong việc xét xử. 

5,- Ngày nay, các người được phép dùng các món (thực phẩm) tốt và 
sa ch. Thực phẩm của những người đã được ban cho Kinh sách dược 
châp thuận (Haỉãí) cho các người (dùng) và thực phẩm của các 
người được chấp thuận ( Haỉãỉ ) cho họ (dùng). Các người được phép 
cưới các trinh nữ tự do có đức tìn (không phải là nữ nô lệ) và cả các 
trinh nữ tự do trong số người dân đả được ban cho Kinh sách vào 
thời kỳ trước các người vđi điỀu kiện các người phải tặng họ phần 
tiền cưới bắt buôc { Mahr ) với mục đích nhận họ làm vợ chứ không 
vì ham muôn tỉnh dục củng không nhận họ làm tinh nhân vụng trộm. 
Và ai phủ nhận đức tin thì víộc làm của y sẽ không có kết quả; và ở 
Đời sau y sẽ là một kẻ thua thiệt. 
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6. - Hỡi những ai có niềm tinĩ Khi các người đứng dậy để đi dâng lẽ 
Salãh hãy rửa mặt và (hai) tay của các người đến cùi chỏ và lau 
vu 01 đầu (masỉỉ) của các người (với nước) và rửa hai bàn chân đến 
tận mắt cá, Và nếu các ngưdi không được sạch (do việc chãn gối) thì 
phải tẩy sạch loàn thân (hằng cách tắm 'ghỉisỉ'); và nếu các người bị 
bệnh hoặc trên đường đi xa hoặc sau khi bước ra khỏi nhà vệ sính 
hoăc sau khi chung đụng (lamasa 7 ) với vơ nhưng không tìm ra nước 
(để tẩy sạch) thì hãy đến chỗ đất (hay cát) sa ch, dùng nó lau mảt và 
tay của các người (đến cùi chỏ) theo thủ tục 'Tayyammurrìi Allah 
khong muôn gây khó khăn cho các người; ngƯỢc lại Ngài muốn tẩy 
sạch các người và hoàn tãt An huệ của Ngàỉ cho các người đe cho 
các người có thể tạ ơn. 

7. - Và hãy nhớ Ân huộ của Allah đã ban cho các người và (nhđ) lời 
giao ước mầ các người đã giao ưđc với Ngài khi các ngưèíi thưa; 
“Chúng tôi nghe và tuân lệnh;” và hãy sợ Allah. Quả thật, Allah 
biết hết điều thầm kín trong lòng (của các người). 

8. - Hdi những ai có niềm tin! Hãy vì công lý mà hiên ngang đứng 
làm nhân chứng cho Allah, Và chớ để cho lòng hận thù đối với một 
đám người thôi thúc các người hành động bất công. Hãy công bằng: 
điều đó gần với lòng sùng kính Allah. Hãy sợ Allah. Quả thật, AUah 
rít Am tường mọi điều các người làm. 

9. - Ailah hứa tha thứ và ban một phần thưởng vĩ đại cho những ai tin 
tưởng và làm việc thiện. 


1 Maxh - lau, chùi, Theo chuyên môn, masữh có nghĩa lau vuốt da đầu với nước 
sạch trong lức làm thủ tục tẩy sạch (wudư') trước khí dâng tễ Saỉãh 

2 ỉarnasa = chạm, đụng. Theo chuyên món ở dây ìamasũ cé nghĩa giao hợp, ản nằm 
với vợ. 
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10. - Còn những ai không có đức tin và phủ nhận các Lời mặc khải 
của TA (Allah) thì sẽ trố thành người bạn của Hỏa ngục. 

11. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy nhớ Ãn huệ của Allah đã ban 
cho các người khi một đám người có ý định giăng tay của chúng đến 
hãm hại các người nhưng Ngài (Àllah) đã giữ tay của chúng khỏi 
các người. Bởi thế, hãy sỢ Allah; và những người có đức tin nên tỉn 
tưởng mà phó thác cho Allah. 

12. - Và chắc chắn Allah đã nhận lời giao ước của con cháu của 
Israel và đả bổ nhỉêm mười hai vị lãnh đạo của họ 1 ; xong Allah 
phán: 'TA ỏ cùng với các ngươi nếu các ngươi thường xuyên dâng 
lễ 'Saỉãh' và đong 'Zakãh' và tin tưởng nơi các Sứ giả của TA và trd 
lực Ho và cho Allah mƯỢn một mon 'mượn' iốl thì chắc chấn TA sẽ 
xóa tội cho các ngươi và đưa các ngươỉ vào những Ngôi- vườn bên 
dưới có các đòng sông chảy; nhưng sau đó nêu ai trong các ngươi 
phủ nhận đức tin thì chắc chấn sẽ lạc khỏi con đường bằng phẳng 
(của ỉsỉãm). 

13. - Nhưng vì họ đã bội ước nên TA (Allah) đã nguyền rủa họ và 
làm chai cứng tấm lòng của họ. Họ đã đổi vị trí của Lời phán (của 
AUah trong Kinh sách); Họ đa bỏ bđt một phần của bức Thông điệp 
(của Allah); bởi thế, Ngươi sẽ thấy họ không ngưng gian lận ngoại 
trừ một sô" ít; nhưng hãy lượng thứ và bỏ qua cho họ, Quả thật, Allah 
yêu thương những người làm tốL 


1 Xem Cựu ước, Xuất Ê-gíp-to ký chương 19 câu 7-8. Qur* ãn, Chương 2 câu 63. 
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14*- Và trong sô" nhừng người đã tự gọi mình Là tín đồ Thiên Chúa 
giáo (Nasậrã), TA (Allah) dã nhận lời giao ưđc của họ nhưng họ đã 
bỏ quên một phần của bức Thông điệp đã được ban cho họ nên TA 
(Allah) đã khơi dậy ác cảm và hận thù giừa họ với nhau cho đến 
Ngày Phục sinh và Allah sẽ sớm báo cho họ biết điều (sai quay) mà 
họ đã thực hiện. 

15. * Hỡi Người dân Kinh sách! Chắc chắn L Sứ giả (Muhammad) của 
TA đến gặp các người trình bày rõ cho các người nhiều điều mà các 
người đã từng giấu giếm trong Kinh sách (của các người) và lướt 
qua nhiều điều (không cần đê cập nữa). Chắc chắn, một đnh sáng và 
một Kinh sách quang minh từ Ailah đã được gởi đến cho các người* 

16. - Allah dùng Nó (Quran) để hướng dẫn tất cả những ai tuân theo 
sự Hài lòng của Ngài hầu đi theo con đường an bình (của Islẫm) và 
đưa họ rời khỏi lãm lối để bước ra ánh sáng theo sự chấp thuận của 
Ngài và hưổng dẫn họ theo con đường ngay chính, 

17. - Chắc chắn là không có đức tin những ai nói rằng Allah là Masĩh 
(Tsa), con trai của Maryam , Hãy bảo họ: “Thê thì ai có quyền cản 
trở Allah nêu Ngài muốn tiêu diệt Masĩh (Tsa) lẫn người mẹ của 
Người và bất cứ ai trên trái đất này?” Bởi vì Allah nắm quyền thông 
tri các tầng trời và trái đất và mọi vật giữa trời đất. Ngài tạo hóa bất 
cứ vật gì Ngài muốn, Và Allah cổ quyền chi phối trên tất cả mọi 
vật. 
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18. - Và người Do thái lẫn tín đổ Thicn Chúa giáo đểu nói: “Chúng 
tôi là các đứa con đáng yêu của Allah/* Hãy bảo họ: “Nếu thế, thì 
tại sao Ngài (Allah) bắt phạt cấc ngươi vì tội lỗi của các ngươi?” 
Không, các ngươi là những người phàm trong loài người mà Ngài đã 
tạo; Ngài tha thứ cho người nào Ngài muôn và trừng phạt kc nào 
Ngài muốn bởi vì Allah nắm quyền thông trị các tầng trời và trái đất 
và vạn vật giữa trời đất. Và Ngầi là mục tiêu trở về cuối cùng (của 
tất ca). 

19. - Hỡi Người dân Kinh Sách! Chắc chắn Sứ gìả (Muhammad) của 
TA (Allah) đã đến gặp các người để giải thích rõ sư việc sau một 
thời gian tạm ngưng phái các Sứ giả {của TA); bởi vì các người có 
thể nói: “Không có một người mang tin lành và báo tin dữ não đôn 
gặp chúng tôi cả/ 1 Vì thế một người vừa mang tin lành vừa làm việc 
cảnh cáo đến gặp các người. Bởi vì Allah có quyền trên tất cả mọi 
việc. 

20. - Và (hãy nhơ) khi Mũsa bảo người dân của Người: “Hỡi dân ta! 
Hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban cho các ngươi khi Ngài đã bổ 
nhiệm trong các ngươi các Nabi và làm cho các ngươi thành vua 
(chúa) và ban cho các ngươi (Ân phúc) mà Ngải đã không hề ban 
cho một ai khác trong thiên hạ.” 

21. - “Hỡi dân ta! Hãy vào Thánh địa mà Allah đã chỉ định cho các 
ngươi và chớ quay trở lui bởi vì làm thế các ngươi sẽ trở thành 
những kẻ thua thiệt." 

22. - Họ đáp: “Hỡi Mũsa! Quả thật, nơi đó có một dân tộc sức mạnh 
phỉ thường; và thực sự chúng tôi sẽ không bao giờ tiến vào (thánh 
đìa) được trừ phỉ chúng rời khỏi nơi đó. Bởi thế T nếu chúng ra đi thì 
chúng tôi sẽ vào.’ s 

23. - (Nhưng) trong số những người sợ Allah có hai người đã được 
Allah ban ân (tên Yũshữ* và Kãlab) vội lên tiếng: “Nào, hãy tấn 
công chúng vào cổng (chính); bởi thế khi nào quí VI vào cổng được 
thì chắc chắn quí vị chiến ihắng, và hãy phó thác cho Allah nếu quí 
vị cổ đức tin thực sự." 

* t -I 
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24.- Và họ nói tiếp: "Hỡi Mũsa! Chúng tôi sẽ khỏng bao gíờ vào 
trong ấy đặng nếu chúng cồn ở trong đó. Bồi thế, thầy và Rabb của 
thầy hãy vào tấn công chúng trước, chúng tôi ngồi đợi ở đây/' 

25 + - (Mũsa) thưa: "Lạy Rabb của bổ tôi! BỂ tôi chỉ kiểm soát được 
bản thân của bề tôi và người anh của bề tôi thôi! Xin Ngài tách rời 
hai anh em của bề tôi ra khỏi đám loạn thần này!” 

26, - (Allah) phán: l Thc" thì nó (Thánh địa) sẽ bị cấm đối VỚI ho ữong 
vòng bốn mươi (40) năm. (Suốt thời gian này) họ sẽ đi lang thang khắp 
nđi trên trái đât. Bởi thế, Ngươi chớ than van cho đám loạn thần này. 11 

27, - {Hơi Muhammad!) Hãy đọc cho họ nghe đúng sự thật câu chuyện 
về hai đứa con trai 1 (Qãbĩl và Hãbỉĩ) của Ảdam khi chúng dâng le vật 
(lên Allah); nhưng Ngài chi chấp nhận từ một đứa và không chấp nhân tư 
đứa kia. { Qãbĩỉ) bảo (đứa em): “Chắc chắn tao sẽ giết mày.” (Hãbĩỉ) 
đáp: “Allah chỉ chấp nhận từ những ngươi ngay chính sỢ Allah ” 

28, - “Nếu anh nhất định giăng tay ra giết tôi thì tôi sẽ không giẫng tay 
ra giết anh trở lại bởỉ vì tôi sợ Allah, Rahb của vũ trụ và muôn loài ” 

29, - ‘Thực ra tôi muổn anh lãnh cả tội của tôi lẫn tội của anh. Vì thế 
anh sẽ ỉàm hạn với Lửa (của Hỏa ngục), và đấy là phần thưỏng dành 
cho nhửng ai làm điều sai quấy”. 

30, - Bởi thế, ý nghĩ vị kỹ muốn giết em của hắn làm cho hắn cảm 
thây thích thứ. Do đó, hấn đã giết đứa em của hắn. VI thê hắn đâ trở 
thành một người thua thiệt 

3L- Sau đổ AUah gỏi một con quạ đến cào đất để chỉ cho hắn 
(Qảhĩl) thấy cách chôn xác của đứa em của hắn. (Thấy thế) hắn than: 
"Ta thật khốn nạn! Há ta không bầng con quạ này hay sao đến nỗi ta 
không biết cách chôn xác của em ta? Thế rồi hắn đãm ra hối hận. 


1 Nabi Ãdam cố hai đưá con trai Qãbĩl và Hãbĩl (tức Cain và Abcl trong Kính 
Thánh) Qãbĩt là anh trai và Hãbil là em trai. Qãbĩl cổ một dưa em gii sinh dôi cùng 

với mình và Hãbĩl cũng có một đưa em gái sinh đôi với mình. Nabi Ãdam truyển 
cho hai đứa con trai kct hôn chéo ngang với chị và em gái tức Qãbĩl kết hôn với đứa 
em gái sinh đôi cùng với HabU, và ngược lại Hãbĩl vớ] người chị gái sinh đôi cùng 
với Qãbll, Qãbĩl bít tuân lệnh cha, chí muốn kết hôn vđi dứa em sinh đôi cùng vdi 
mình. Thây thế, Nabi Ãdam bảo hai đứa con đảng lễ vật lên Allah để Ngài quyết 
định Hãbĩl dâng một con trừu tơ béo bể và Qãbĩi dâng một chùm thức xấu, Một 
ngọn lửa dáp xuống bén cháy 1Ễ vật của Hãbĩl nhưng không bén đến lễ vật của 
Qabĩl. Tức giận, Qãbĩi bảo đứa em: ‘Tao sẽ giết mây đặng mày khỏi lấy em tao,” 
Hãbĩl đáp: “Allah chỉ chấp nhận từ những người ngay chính sợ Ngài.” Ở đẫy, Qãbĩl 
tiêu biểu cho người dân Kinh sách và HăbU tiêu biểu cho người dân Muslim. 
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32, - Bởi lý do đó, nên TA (Allah) đã quyết đính cho con cháu của 
Israel như sau: ai gìếl một người (vô tội) trừ phì (giết) một tên sát 
nhân hay một kẻ phá hoại trên trái đấl, ihì như là hấn đã giết toàn 
thể nhân loai; và ai cứu sđng môt sinh mạng, thì như là hắn đã cứu 
sống toàn thể nhân loai. Và chắc chắn các Sứ giả của TA (Allah) đã 
đến gặp họ với những bằng chứng rõ rệt rồi sau đó đa sô" bọn hụ vẫn 
hành động thái quá trên mặt đất!* 

33, - Hình phạt dùng trừng trị những kẻ tạo chiến tranh chống lại 
Allah và Sứ giả của Ngài và nỗ lực gây phá họai trên trái đất ch! có 
việc: hoặc xử tử, hoặc đóng đmh trên thập tự giá hoặc chặt tay này 
và chân kia hoặc trục xuất ra khỏi lãnh thể. Đó là hình phat nhục 
nhã dành cho chúng ở thế gian này; và ở Đờì sau chung sẽ chịu mọt 
sự trừng phạt vĩ đại; 

34, - Ngoại trừ những ai biết ãn nần sám hối trước khi các người 
(Muslím) chinh phục chúng. Nhưng hãy biết Allah Hằng Tha thứ, 
Rít mực Khoan dung. 

35*- Híli những ai có niềm tin! Hãy sơ Allah và tìm phương cách 
hướng về Ngài và chiến đâu cho Chính nghĩa của Ngài để may ra 
các người được thành đạt. 

36,- Quả thật, những kẻ không có đức tin dẫu cho họ có tất cả mọi 
thứ trên trái đât và có gâp đồi thứ đó dể chuộc tội hầu khỏỉ bị trừng 
phạt vào Ngày Phục sinh thì nó sẽ không được chấp nhận từ họ và 
ho sẽ chịu mộl sự trừng phat đau đớn. 
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37, - Họ mong muốn được thoát ra khỏi Lửa (của Hỏa ngục) nhưng 
họ sẽ không thoát ra khỏi đó đặng và họ sẽ chịu một sự trừng phạt 
triền miên. 

38. ~ (Đối vớí) người nam hay nử trộm cắp, hây chặt tay của họ như 
là một sự phạt đền về tội mà họ đã phạm, một biện pháp lừ Allah 
nhằm làm ngả lòng (kẻ trộm cáp). Và Allah Toàn Năng, Râí mực 
Sáng suối. 

39. - Nhưng aí biết ản năn hổi cải và sửa mình sau khi làm điều sai 
quấy thì quả thật AUâh quay lại tha thứ cho y. Quả thật, Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

40, - Há Ngươi không biết rằng quyền thống trị các tầng trời và trái 
đất thuộc về Allah hay sao? Ngãi trừng phạt kẻ nào Ngài muôn và 
tha thứ cho người nào Ngài muôn bởi vì Allah có quyền chi phối vạn 
vật. 

4L- Hỡi Sứ gìả (Muhammađ)! Chớ đâm lo buồn cho nhừng ai thi 
đua nhau chạy vào vòng không tin tưởng trong số những kẻ đã nói: 
“Chúng tôi tin tưởng" trên đẩu môi chót lưdi nhưng tấm lòng của 
chúng không có đức tin. Và những ai ìà người Do thái, chúng nghe 
theo điều gian dôi, chung nghe theo đám người khấc chẳng hề đẽn 
tiếp xúc với Ngươi; chúng thay đổi lời nói khỏi vị trí cùa nó; chúng 
nói: “Nếu quí vị được ban cho điều này thì hãy tiếp thu nó, ngược 
lại nếu quí vị không dược ban cho, thì hãy cảnh giác!” Và người nào 
mà Allah muốn thử thách thì Ngươi sẽ hoàn toàn bât lực trong việc 
cứu hắn thoát khỏi hình phạt của Àllah. Đó là những kẻ mả Aliah 
không muốn tẩy sạch tím lòng của chúng. Chúng sẽ bị hạ nhục trên 
trần thế, nhưng ở Đời sau chúng sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn. 
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42, - (Chung thích) nghe theo điều gian dốl s (thích) ăn cấc món bị 
câm. BỞI thế, nếu chúng đến yết kiến Ngươi thì hoặc phấn xử giữa 
bọn chúng hoặc từ chối tiếp chúng. Và nếu Ngươi từ chối tiẽp 
chúng, thì chúng chắng hại gì được Ngươi. Và nêu Ngươi phân xử 
bọn chúng thì hãy xét xử một cách công bằng. Quả thật, Allah yêu 
thương người (xét xử) công bằng, 

43, * Nhưng tại sao chúng đến nhờ Ngươi phân xử trong lúc chứng đã 
cổ Kinh Taurãh trước mặt? (Bởi vì) trong Kinh (Taurãh) đã có sẩn 
Mệnh lệnh của Allah; rối sau việc (phân xử) đó f chúng lật lọng bởi 
vì chúng là những kẻ tuyệt đối không tìn gì cả. 

44 - Quả thật, TA (Allah) đã ban Kinh Taurãh xuống (cho Mũsa) 
trong dó có sẩn Chỉ đạo và ánh sáng (cho con cháu của Israel) mà 
cấc Nahi tức các vị thần phục Allah (trong ĩslãm), các thầy tu Do 
thái, các tiến sĩ luật Do thái đã dùng (Kinh Taurãh) để xét xử những 
ai là người Do thái bởi vì các vị đổ được giao cho nhiệm vụ bảo 
quản Kinh sách của Allah dồng thời làm chứng cho ná* Bởi the, chđ 
sợ người mà hãy sự TA (Allah) và chớ bán các Lời mặc khải của TA 
vđi một giá nhỏ nhoi; và aĩ không xét xử theo điếu Alỉah đã ban 
xuống thì đó là những kẻ không có đức tin* 

45.“ TA (Allah) đã ra lệnh cho họ trong (Taurãh): "Mạng đền mạng, 
mất đền mắt, mũi đền mũi, tai đền tai* răng đền răng và thương tích 
đền bằng thương tích theo luật công bằng.” Nhưng ai vì nhân đạo bỏ 
qua việc trả thù thì đó là cách xóa tội cho hắn; và ai không xét xử 
theo điều Allah đã ban xuống thì đó là những kè làm điều sai quẫy. 
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46.- Và TA (Allah) đã cử 'ỉ sa, con trai của Maryam nôi gót Họ (các 
Nabi tiền bôi) đốn để xấc nhận lại các điều (mặc khải) trong Kinh 
Taurãh đă được ban xuống trước thời kỳ của Người và TA đa ban 
cho Người Kinh Ịnjỉỉ trong đó có Chỉ đạo và ánh sáng để xác nhận 
lại điều đã có trước nó trong Kinh Taurãh. (Kinh Inịĩĩ) vừa là một 
Chỉ đạo vừa là Lời cảnh cáo cho những người sợ Allah, 

47 - Và hãy để người dân của Kinh ỉnịĩl xét xử theo điều (mặc khải) 
mà Allah đã ban xuống* Và ai không xét xử theo điều mầ Àllah đã 
ban xuống thì là những kẻ díy loạn* 

48.- Và TA (Allah) đã ban cho Ngươi (hỡi Muhammad!) Kinh sách 
( Qur'ãn ) bằng sự Thật, xác nhận lại các điều (mặc khải) trong Kinh 
sách trước Nó (Qur'ãn) và giữ gìn nổ 1 (Kinh Sách cũ) cho được 
nguyên vẹn. Bởi thế, Ngươi hãy xét xử theo điều Allah đã ban 
xuống và chớ làm theo điều ham muốn của họ nghịch với Chân lý 
mà Ngươi đã tiếp thu, TA (Allah) đã qui định cho từng (Sứ giả) trong 
các ngươi một hộ thống luật pháp ịShir*ah) và một lể lôi (Minhaj), 
Và nếu Allah muôn, Ngài thừa sức làm cho cấc ngươi thành một 
Cộng đồng (ưmmah) duy nhất nhưng (Ngài không làm the) là vì 
Ngài muốn thử thách các ngươi với điều mà Ngài đã ban cho các 
ngươi. Bởi thế, hây thi đua lầm diều thiên. Tất cả các ngươi sỗ được 
đưa vổ gập ÀUah trỗ lạỉ rồi Ngài sẽ cho các ngươi biết kết quả về 
các vấn đề mà các ngươi đà từng tranh chấp* 

49*' Và Ngươi hãy xét xử ho theo điều Allah đã ban xuống và chớ 
làm theo ý muốn của họ và hây coi chừng ho c rằng họ sẽ quyến dụ 
Ngươi làm theo điều nghịch với một phần trong các diều lệnh mà 
Aỉỉah đã ban xuống cho Ngươi; nếu họ từ chối thì nên biết rằng 
Aỉlah chỉ muốn trừng phạt họ về một số tội lỗi của họ. Và quả thật, 
đa số nhân loại là những kẻ dấy loạn. 

50.- Phải chàng họ mong được xét xử theo luật lệ của Thời kỳ ngu 
muội? Và ai (là Đang) xét xử tốt hơn Allah cho đám người có đức 
tin? 


1 Muhaymin mang nhiều nghĩa: giữ gìn, trông chừng, lãm chứng, duy trì, giương 
cao. Qur ãn mang hai mục đích: 1/ xác nhận những điều lệnh trong các kinh sách 
cũ; 2/ giữ gìn nội dung của các kinh sách cũ 
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Sũrah 5. AbMa^ỉđah 


Juzu 6 


51. - Hỡi những ai có mềm tin! Chớ kết thân vói người Do thái và tín 
đồ Thiỗn Chúa giáo, Họ là đồng minh bảo vệ lẫn nhau. Và ai trong 
các người (Muslim) quay về kết thân với họ thì là người của họ. Quả 
thật, Àllah không hưđng dẫn đám người làm điều saí quẩy. 

52. - Bởi thế, Ngươi thấy những kẻ mang trong lòng một chứng bệnh 
(giả dối) lãng xăng tới lui giữa bọn họ, nói: “Chung tôi sợ gặp phải 
điều chẳng lành," Do đó, giả sử Allah ban cho một thắng lợi hoặc 
một quyết định nào khác từ Ngài thì họ sẽ vô cùng hối tiếc về những 
điều mà họ đã giấu giếm trong lòng. 

53. - Và những người có đức tin sẽ nói: “Phải chảng đây là những kẻ 
đã thề thốt bằng lời thé mạnh bạo nhất nhân danh Allah rằng họ sẽ 
luôn luôn sát cánh với các anh?" Việc làm của họ sẽ vô ích bởi thê 
họ sẽ trở thành những kẻ thua thiệt. 

54. - Hỡi những aĩ có niềm tin! Nêu ai trong các người bỏ đạo của 
mình thì Àllah sẽ đưa một đám người mà Ngài sẽ yêu thương và họ 
sẽ yêu thương Ngài đến; họ sẽ hạ mình khiêm tốn trước những 
người có đức tin nhưng lại khắt khe với những kẻ không tin; họ 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và không bao giờ sợ lời trách 
móc của những kc hay chỉ trích. Đó là Thiên ân mà Alỉah ban cho 
người nào Ngài muốn. Và Allah Rộng rãi Bao la, Biết hết (tất cả), 

55. “ Bạn hữu đỡ đẩu thật sự của các người chỉ là Alỉah và Sứ giả của 
Ngài và những người có đức tin, những ai chu đáo dâng lễ Salãh , và 
đóng Zakãh và cúi đầu thần phục (Allah); 

56 + - Và ai quay về kết bạn với Allah và Sứ giả của Ngài và những ai 
có đức tin thì là nhập đảng của Allah; họ sc đắc thắng vẻ vang. 

57,- Hởi những aì cố mềm tin! Chớ nhận những ai trong số những kẻ 
đã được ban cho Kinh sách trước các người và những kẻ khổng có 
đức tin đã mang đạo giáo của các người ra chế giễu và bỡn cợt làm 
người đỡ đẩu của các người. Và hãy sợ Allah nếu cấc người thực sự 
có đức tin. 
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SũrahS. AbMa-iđah 


Juzu 6 


58. - Bởi vì khi các người lớn tiếng gọi nhau đến dâng lc, chúng 
mang điều đớ ra chế giễu và bỡn cợt; sồ dĩ như thế là vì chúng là 
mội đám người không hiổu gì cả. 

59. * Hãy bảo họ; “Hdi Người dân Kinh sách! Phải chang các người 
phá rối bọn ta chỉ vì bọn ta tin tưởng nơi Allah và điều (mặc khải) 
đã được ban xuống cho bọn ta và điều đã được ban xuống trước đây 
và đa số các người làm loan và bất tuẫn?” 

60. ' Hãy bảo họ: "Há ta có nên báo cho các người bicl vể một điổu 
còn tàn tệ hơn cái đó liên quan đến việc trừng phat từ Allah hay 
chảng?” Những kẻ mà Allah đã nguyền rủa, đã giận dữ, những kẻ 
trong bọn chung mà Allah đa biến thành khỉ và heo và ]ầ bầy tôi 
của Tà-thần (Tãghũt)' Những kẻ này rẩt tồi lệ về chỗ ở và lạc xa 
con đường bằng phẳng (của Islãm), 

61. - Và khi đến tiếp xúc với các ngươi (Muslim) họ nói: “Chúng tôi 
tin tưởng.” Và chắc chắn họ nhập đạo bằng sự không tín và sẽ ra 
khỏi đạo cũng bằng lối đó. Nhưng Allah biết rỏ những điều họ giấu 
giếm, 

62. - Và Ngươi thấy đa số bọn ho lao mình vào vòng tội lỗi và hiềm 
thù và ãn các món bị cấm. Nhừng điều mà họ làm thật là xấu xa. 

63 - Tại sao các thầy tu Do ĩhấi (Rabbi) và các VỊ tiến sĩ luật 
(Ahbởr) của họ khống cản bọn họ thốt ra điểu tội lỗi và cấm họ ãn 
các thứ bị cấm? Điều mà họ thực hiện thật hết sức xấu xa! 

64.- Người Do thái nói: "Bàn Tay của AUah bị xích chặt lại.” Tay 
của bọn họ mới bị xích lại và họ bị nguyền rủa vì lời phạm thượng 
của họ. Không, hai Tay của Ngài mở rộng, Ngài chi dùng thiên lộc 
của Ngài như thê nào tùy Y Ngài muốn. Và chắc chắn điểu mà 
Rabb của Ngươi ban xuống cho Ngươi càng làm cho bọn họ thêm 
thái quá và chống đối mãnh liệt, Và TA (Allah) đã khiến cho bon họ 
ác cảm và hận thù lẫn nhau cho đến Ngày Phục sinh. Mỗi lần họ 
khơi ngọn lửa chiến tranh lên thì Allah liền đâp tắt nó, Và họ tận lực 
phá hoại cho thối nát trên trái đít, nhưng Allah không yêu thương 
nhừng kẻ thối nát hay phá hoai. 
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Surahí. Al-Ma-idah 


Juzu 6 


65. ' Nếu Người dân Kinh sách tin tưởng và sợ Allah, thi chắc chắn 
TA (Allah) sẽ xoá bỏ tội lỗi của ho và chấp nhận ho vào các ngôi 
vườn hạnh phúc. 

66. - Nếu họ tuân hành (điều lệnh trong) Taurãh vã ỉnịĩt và thi hành 
tất cả các điều lộnh từ Rabb của họ ban xuống thì chắc chắn họ sẽ 
hưởng (vô số) thiên lộc từ bên trên và từ bên dươi (chân của) họ. 
Trong họ, có một tập thể tuân theo Chính đạo, còn đa số thì làm 
điều thối nát (tội lỗi). 

67, - Hđì Sứ giả (Muhammad!) Hãy truyền đạt những đicu mà Rabb 
của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi, Nếu Ngươi không thi hành thì 
là Ngươi không truyền đạt Thông điệp của Ngài. Và Allah sẽ bảo vệ 
Ngươi khỏi bị người (ám hại). Bởi vì quả thật, Allah không dẫn dắt 
đám người không tin tưởng. 

68, - Hãy bảo họ: “Hơi Người dân Kinh sách! Các người chẳng cỏ gì 
để làm cơ sở trừ phi các ngươi dựa vào Kinh Taurãh và ĩìỳĩỉ và tuân 
hãnh tất cả các điều (mặc khải) mà Rabb của các người đã ban 
xuống.' 5 Và chắc chắn tất cả các điều (mặc khải) mà Rabb của 
Ngươi (Muhammad) đã ban xuông cho Ngươi càng làm cho bọn họ 
thêm thái quá và chõng đôi mãnh liệt, Bởi thế, Ngươi chớ than van 
giùm cho đám người không cố đức ùn. 

69, - Quả thật, những ai có đức tin và những ai là người Do thái vả 
người Sabian và tín đồ Thỉên Chúa giáo; (nói chung) ai tin nơi Àllah 
và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và làm việc thiện thì sẽ không lo sự 
cũng sẽ không buồn phiền. 

70. - Chắc chấn TA (Aliah) đã nhận lời giao ước của con cháu của 
Israel và phái các Sứ giả (của TA) đến với họ. Mỗi lần một Sứ gíả 
(của 7A) đến gặp họ vđi điều (lộnh) trái nghịch vđi ý muôn của họ, 
thì một số (Sứ giả) đã bị hụ cho là giả mạo, và một sô" khác thì bị họ 
giết chết. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah 


Juzu 6 


71, - Và họ nghĩ sẽ không có sự trừng phạt (Fitnah) nào cả, cho nên 
họ giả mù và giả điếc; rồỉ AUah quay lại tha thứ cho họ; rồi họ lại 
tiếp tục giả mù, giả điếc; nhưng Allah thấy rõ điều họ làm. 

72, - Chắc chắn là không cỏ đức tin những ai nói: tl Masỉh (Tsa), con 
trai của Maryam, là Allah.” Ngược lại, chính Masĩh (Tsa) đã nói: 
"Hỡi con cháu của Israel! Hãy tôn thờ Allah, Rabb của Ta và là 
Rabb của các ngươi.” Quả thật, ai tổ hợp thần linh cùng với Allah thì 
chắc chắn sẽ bị cấm vào Thiên đàng và chổ ở của y sc là Lửa (của 
Hỏa ngục), Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp 
đỡ cả. 

73, - Chắc chắn là không có đức tin những ai nối: “Quả thật, Allah là 
vi thứ ba trong Ba (ngôi).” Bởi vì vể Thượng Đế thì chỉ có một 
Thượng Đê duy nhất. Vả nếu ho không chịu ngưng nói điều (phạm 
thượng) đó thì chắc chấn nhừng kẻ không có đức tin trong bọn ho sẽ 
gặp phải một sự trừng phạt đau đớn. 

74, - Thế tại sao họ không chịu tạ tội vđi Allah và xin Ngải tha thứ? 
Bởi vì Allah Hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

75, - Masĩh (Tsa), con trai của Maryam , chỉ là một Sứ giả (của 
Aliah); nhiều Sứ giả (của Álíah) đã qua đời trước Người. Mẹ của 
Người là một phụ nữ chân thật. Cả hai (mẹ và con) đều ăn thực 
phẩm (như mọi người). Hãy xem, TA (Allah) đã giải thích rõ các Lời 
mặc khải của TA (Allah) cho họ như thế nào! Rổi hây xem, họ tránh 
né sự thật như thế nào ! 

76 - Háy bảo ho: "Phải chảng các người tôn thờ những kẻ không có 
quyền hãm hại cũng chẳng làm lợi gì cho các người? Và Allah là 
Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi vật). 

77,* Hãy bảo họ: “Hời Người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra phi lý và thái 
quá trong tôn giáo của các người, không đúng với sự Thật cũng chớ 
nghe theo đám người lạc đạo trưổc đây bởi vì chúng đã dắt nhiều 
người đi lạc và tự chúng cũng đã lạc khỏi con đường bằng phẩng 
(của Islãm), 
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78. - Những kẻ không có đức tin trong số con cháu của Israel đà bị 
Dãwũd và 7 sa, con trai của Maryam , nguyền rủa từ cửa miệng của 
hai người. Như thế là vì họ bất tuân và tiếp tục phạm giđi, 

79. - Ho không cấm nhau lầm điều Ác đức mà họ đã từng lảm. Và 
những điều mà ho làm thật là tội lỗi. 

80. - Ngươi thấy đa số bọn họ kết bạn với những kẻ không có đức tin 
(để chống lại người Muslim). Tồi tệ thay điều mà tâm hổn của họ 
đã xúí giục và gởi đi trước cho họ khiến Allah giận dừ họ và họ sẽ 
bi ở trong sự trừng phạt đó mãi mã ì. 

8L- Và nếu họ tin tưởng nơỉ Allah và Nabi (Muhammad) và nhừng 
đỉều đã được ban xuống cho Người thì họ sẽ không kết bạn với 
những kẻ không có đức tin, nhưng đa số bọn họ là những kẻ dấy 
loạn, bất tuân. 

82. - Ngươi sẽ thây người Do thái và những người thờ đa thần là 
những người thù hằn những người có đức tin dữ dằn nhít; và chắc 
chấn Ngươi sẽ thấy có quan hệ tình cảm gần gủì nhất vđi những 
người có đức tin là những ai nói: “Chúng tôi là tín đồ Thiên Chúa 
giáo (Na&ãrã)" Sở dĩ như thế là vì trong họ có các bậc thức-giả 
(Qỉíjĩj) và các bậc chân-tu (Ruhhãrì) và họ không kiêu căng. 

83. - Và khi ho nghe đỉều (mặc khải) đã được ban xuống cho Sứ giả 
(Muhammad), Ngươi thấy mất của họ nhòa lệ vì sự Thât mà họ 
công nhận, Họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng, xin 
Ngài ghi tcn của chúng tôi cùng với các chứng nhân (của sự Thật). 


121 


www.Quranpdf.blogspot.in 



\ YY 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 5. Al-Mã-ỉdah 


Juzu 7 


84. ' SÍ Và tại sao chúng tôi lại không tin tưởng nơi Allah và nơi sự 
Thật đâ đến với chúng tôi? Bởi vì chúng tôi hy vọng Rabb của chúng 
tôi sẽ chấp nhận chúng tôi gia nhập hội đoàn của những người hiền 
lương.” 

85. * Và vì lời cầu nguyện của họ mà Allah đã thưởng họ Thiên 
đàng, bên dưới có các dòng sông chảy để làm nơi cư ngụ vĩnh viễn. 
Và đó là phần thưởng dành cho những người làm tốt, 

86. ' Ngược lại, những ai không có đức tin và cho các Lời mặc khảỉ 
của TA (Allah) gian dối thì sẽ trở thành cư dãn của Lửa (Hỏa ngue), 

87. - Hỡi những aỉ có niềm tin! Chớ cấm dùng các món sạch và tốt 
mà Allah đâ cho phép các người dùng nhưng chớ quá độ bởi vì quả 
thật Allah không yêu thương những người quá độ, 

88. - Và hãy ãn các món được phép dùng và tốt sạch mà AUah đả 
cung cấp cho các người, Nhưng hãy sỢ Allah, Đấng mà các người tin 
tưởng. 

89. - Allah sẽ không bắl phạt các người về những lời thề trống rỗng 
ngược lại Ngài bắt phạt các người về các lời thề nghiêm trọng. Để 
chuộc tội, phải nuôi ản mười (10) người nghèo theo cân lượng trung 
bình mà các người dùng để nuôi gia đình hoặc phải may mặc cho họ 
hoặc giải phóng một người nô-lệ. Nhưng ai không có phương tiện thì 
phảỉ nhịn chay 'Siyãìrí ba ngầy liên tục. Đó là cách chuộc tội cho 
các lời thề nghiêm trong mà các người đã pham. Hây coi chừng lời 
thề của các người. Allah giải thích rõ các Lời mặc khải của Ngài để 
may ra các người biết tậ ơn. 

90. - Hơi những ai có niềm tin! uống rượu và cờ bạc và thờ cúng trên 
bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm quẻ xin xăm là điều khả ố 

việc làm của Shayíãn. Hãy từ bỏ nó (việc làm khả ố đó) để 
may ra các người được phát đạt. 
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9L- Skayíãn chĩ muốn lạo ác cảm và hận thù giữa các người qua 
việc uống rượu và bài bac và cản trở các người tưởng nhđ Allah và 
việc dâng lễ Salãh. Thế các người không chịu ngưng hay sao? 

92. - Hảy tuân lệnh Allah và vâng ĩời Sứ giả (Muhammad). Và hãy 
thận trọng (đc tránh phạm tội), Bởi thế, nếu các người làm ngơ thì 
nên biết rằng nhiệm vụ của Sứ giả của TA chỉ là truyền đạt (Thông 
điệp của Allah) một cách rõ ràng. 

93. - Những ai có đức tin và làm việc thiộn không mắc tội về món 
thực phẩm mà họ đã dùng (trong quá khứ) khi họ giữ mình khỏi 
phạm tội và họ tin tưởng và lủm việc thiện; rồi họ giữ mình khỏi 
phạm tội và tin tưởng rồi giữ mình khỏi phạm tội và làm tô"t bởi vì 
Allah yêu thương những người làm tốt. 

94. - Hỡi những ai cỏ niềm tin! Chắc chắn Allah sẽ thử thách các 
người bằng con thú săn nằm trong tằm tay và chiếc lao săn bắn của 
các người đế Allah biết ai là người sợ Ngài, Đấng Vô Hình. Bởi thế, 
ai phạm giới sau đó thì sẽ bị trừng phạt đau đớn, 

95. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ giết thú sàn trong lúc các người 
đang trong tình trạng hãm mình (làm Hajj trong Thánh địa của 
Makkah); và ai trong các người cố tình giết nó thì phải bị phạt đồn 
bằng một con thú nuôi tương đương với con thứ (săn) đã bị giết, 
chọn trong đàn gia súc, dưới sự giám sát của hai người công bằng 
trong các người và được dắt đến (Ngôi-đền) Kabah để làm vật tế; 
hoặc có thể chuôc tội bằng cách nuôi ăn một người nghèo hoặc bằng 
cách nhịn chay 'Siyãĩrì tương đương với việc nuôi àn đó mục đích để 
cho hắn nếm mùi phạt đền; Allah lượng thứ về việc đã qua; nhưng 
ai tái phạm thì sẽ bị Allah trừng phạt bởi vì Allah Toàn Năng, nắm 
tron việc phạt đền. 
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96. * Các người được phép bắt các loại hải sản dùng làm thực phẩm: 
đổ là nguồn lương thực cho các người và cho khấch bộ hành của sa 
mạc nhưng các người không được phép giết thú săn trẽn bộ trong lúc 
các người đang trong tình trạng hãm mình (làm Hajjy, và hãy sợ 
Ạllah, Đấng mà các người sẽ đươc tập trung trở lại (để chịu sự xét 
xử). 

97. “ Allah làm cho Ka’bah t Ngôi đền thiêng, thành một chỗ đứng 
(dâng lễ) cho nhân loại, và các tháng linh (đế cúng tế) và các con 
vật tế và (các con vật mang) tràng hoa để làm dấu (phân biệt). Như 
thế để cho các ngươi biết rằng Àllah biết mọi việc trong các tầng 
trời và mọi việc dưới đâí; và rằng Allah biết hết mọi việc. 

98. - Nên biết rằng Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt và 
rằng Allah Rít mực Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

99*- Nhíộm vụ của một Sứ giả (của Allah) chỉ là truyền đạt (Thông 
điệp của Ngầi). Nhưng Allah biết rõ điều các người tiết lộ và điều 
các ngươi giãu giêm. 

100. - Hay bảo họ: “Vật bẩn thỉu và vật tốt sạch không có giá trị ngang 
nhau, dầu rằng vô số vật bẩn thỉu làm cho Ngươi trầm trồ; bởi thê hãy 
sợ Allah, hỡi những ai thông hiểu, để các ngươi có thể phát đại.” 

101. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ hỏi vặn những điều, nếu được 
trình bày rỏ cho các người, sẽ làm cho các người thêm thắc mắc. 
Nhưng nếu các người hỏi về các vân đễ trong thời gian Kinh Qur'ãn 
đang được ban xuống thì chúng (các vấn đề) sẽ được trình bày rõ 
cho các người. Alỉâh luỢng thứ cho các người về van đỀ đó, Và 
Állah Hằng Tha thứ, Hằng Chiu đựng (với các người). 

102. - Chắc chắn trước các người đẩ có người đặt những câu hỏi 
tương tự và cùng vì thế họ đã mất niềm tin. 

103 - Allah đã không đặt ra các điểu (mê tín) như Bahĩrah 1 ; hoặc Sã- 
ibah hoặc Wasĩỉah hoãc Hãm. Chính những kẻ không có đức tin mới đặt 
điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah; và đa số bon chúng không hiểu gì. 


1 Hahĩruh là một con lạc dà cái mà sữa chỉ để dành cúng các UíỢng thần, không ai được 
phỏp vắt, hay con lạc đà có chiếc tai bí chẻ làm hai; Sa ihah là một con lạc dà cái 
được thả lỏng đĩ án cỏ tự do đế dành cúng cho các thần hnh và không được dùng để 
chuyên chở; Wasĩiah là một con lạc đà cái được thả lỏng dể cúng cho các thần linh bởi 
vì lần đầu nớ đã hạ sanh một con lạc đà cái con và lần thứ hai cũng thế; và Hãm là một 
con lạc đà tơ chưa thiến không b| bắt làm việc sau một vài lần giao hợp dành để cúng 
cốc thần linh vào Ihời kỳ trước khi 1-5 lảm được thiết lập trên bán đảũ Ả-rập, 
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104. ' Và klii được nhắc; “Hãy đến tiếp thu điều mặc khải đo Allah 
ban xuông và hãy đến gặp Sứ giả (Muhammad,)” thì họ đáp; “Phong 
tục mà chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo đủ cho chúng 
tôi rổi; s Sao! Ngay cả việc cha mẹ của họ không biết gì cũng không 
được hướng dẫn hay sao? 

105. - Hời những ai có niềm tin! Các người chiu trách nhiệm về băn 
thân của các người. Dầu cho ai đó có lạc đạo đi nữa thì việc đó 
chẳng hại gì đến các người miễn sao các người đi đúng đường lầ đủ. 
Tất cả các người sẽ về trình diện Allah trở lại, xong Ngài sẽ cho các 
người biết về mọi điều các người đã từng làm. 

106 - Hỡi những ai có niềm tin! Khi một người (Muslim) của cộng 
đồng các người sắp từ trần trong lúc ỵ muôn lập di chức thì hai 
người công minh của các người hoặc người khác (không thuộc cộng 
đồng của các người) sẽ đứng ra làm chứng nêu các người đang đi xa 
trên trái đất và các người không thể tránh khỏi cái chết. Nếu các 
người nghi ngờ (lòng thành thật của họ) thì hăy giữ hai người tàm 
chứng lại sau cuộc lỗ Salãh và yêu cầu họ thé nhân danh Allah nói 
như sau: “Chúng tôi không bán lời khai của chúng tôi bằng một gìấ 
liến nảo dẫu cho người thụ hưởng là người bà con gần của chúng tôi 
và chúng tôi sẽ không giấu giếm bằng chứng mà chúng tôi đã cam 
kết với Allah bởi vì trong trường hợp đó chúng tôi sẽ là những kẻ tội 
lỗi; 1 

107. - Nhưng nếu khám phá ra việc hai người làm chứng đó phạm tội 
(khai man) thì hai người khác chọn trong số bà con gần nhât cỏ 
quyền đòi hỏi việc hưởng gia tài của ngườỉ chết, đứng ra thế chỗ 
của hai người phạm tội trên, và yêu cầu họ thề nhân danh Allah, 
như sau: tl ChUng tôi xác nhận lời khai của chúng tôi thật hơn lời 
khai của hai người trước và chúng tôi không vi phạm sự thật bởi vì 
trong trường hựp dó chúng tôi sẽ là những kẻ làm điồu sai quấy.” 

108, - Hy vọng rằng cách đó sẽ làm cho lời khai của họ xác thực 
hoặc ít ra làm cho họ sợ việc có thể lời khai sau này sc được chấp 
nhận và bác bỏ lời khai trước của họ. Nhưng hãy sợ Allah và chịu 
nghe {lệnh của Ngài) bởi vì AHah sẻ không dẫn dắt đám người bất 
luân hay chống đối* 
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109,- Vào một Ngày Allah sẽ tập họp tất cả các Sứ giả (của Ngài) 
xong Ngài hỏi Họ: “Đâu là điều mà các ngươi đã được trả lời?” Họ 
đồng thưa: “Chúng tôi khung biết gì, Quả thật, Ngài, chỉ riêng Ngài 
biết điều vô hình {bí mật).” 

1 10*- Lúc đó Allah sẽ phán: "Hỡi 'ĩsa, con trai của Maryaml Hãy 
nhớ An huê của TA đã ban cho Ngươi vã Me của Ngươi khi TA đả 
hỗ trơ Ngươi VỚI Rũh aỉ-Qudus (Thiên thần Jibrĩl) để Ngươi có thể 
nói chuyện được với thiên hạ lúc íu thơ và lúc trưởng thầnh; và việc 
TA đã dạy Ngươi Kinh sách và Lẽ thông thái khôn ngoan và Kinh 
Taurãh và Kinh Injỉl\ và việc Ngươi đã lây đít sét nắn thành hình 
một con chim theo phép của TÀ, xong Ngươi hà hđí vào nó khiến nó 
thành một con chim thật sự với sự chấp thuận của TA; và việc Ngươi 
chữa lành người mù bẩm sinh và người mang bệnh cùi theo sự chấp 
thuận của TA; và việc Ngươi làm cho ngươi chết sống lại với $ự 
chấp thuân của TA; vả việc TA cản con cháu của Israel không cho 
sát hại Ngươi khi Ngươi trưng các bằng chứng rõ rệt cho họ thấy bởi 
vì những kẻ không có lòng tin trong bọn họ len tiếng: "Đây chỉ là trò 
ảo thuật hiển hiện!” 

111. - Và lúc TÀ mặc khải cho các tông đồ (của 'ĩsã) phán bảo: “Hãy 
tin tưởng nơi TA và các Sứ giá của TA,” họ đồng thưa: “Chúng tôi 
đã tin tưởng. Xin Ngài chứng thực giùm chúng tôi là những ngươi 
Muslim.” 

112. “ (Hãy nhớ) lức các tông đồ lên tiếng, thưa: "Hỡi 'ĩsa, con trai 
của Maryam, có thể nào Rahb (Allah) của ngài gởi từ trên trời 
xuốhg cho chúng tôi một chiếc bàn đẫy thực phẩm?” (Tsa) bảo: 
“Hãy sỢ Allah nếu các ngươi là những người có đức tin,” 

113. - (Các tông đồ) thưa: "Chúng tôi chỉ ao ước được ãn thực phẩm 
của (chiếc bàn ấy) để cho thỏa lòng khao khát của chúng tôi và để 
cho chúng tôi biết rằng ngài đã nói sự thât vđi chúng tôi và để cho 
chúng tôi trở thành nhân chứng cho nó.” 


126 


www.Quranpdf.blogspot.in 




k\3\^\ 









ỉ^ĩìto Gị3>4^\í5?5J 

ửỉỉlăi3ì3 4£ấ 

i^iểỉ 3 ố :f) ư^Sr 

,‘i/v Ẫí ,^\'/\i.Ă''irrA -..^r\\'*\ 



3i^ L)\ d ấiít^ti\ẵ 4jii\ òii ty cL^ÌGẲV? 

(jLjLij J' A^Ằp-\Ì3 j. Liâ d^õ\ (Jr^ ti J^Ị u 



pi ^ **£• ị^sS^y L^iLỉ \J^Ị^S kJ^ảA 3 La 1 ■ ^ ^ 4J1 

õB ^^L^^ệ^AẩùVlr 

ữ^* ^ ũ . ýS ĩ f ứ ?-!■* 'í' ^ *< 



ỉíàỉs^í 

- ?Jfn ■“ t.-' 

* /r -"U >*" * 



\YV 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 5. Àl-Mã-iđah 


Juzu 7 


114. - ' Isa , con trai của Maryam liền cầu nguyện: "Lạy Allah, Rabh 
chúng tôi! Xin Ngài gởi từ trên trời xuống cho chúng tôi một chiếc 
bàn đầy thực phâm để làm một bàn tiệc mừng cho chúng tôi - cho 
người đẩu tiên và cho người cuôi cùng của chúng tôi - và là một 
Phép mầu từ Ngài; và xin Ngài cung dưỡng chúng tôi bởi vì Ngài là 
Đấng Cung dưỡng Ưu việt*” 

115. - Allah phán: "TA sẽ gởi nó xuống cho các ngươi. Nhưng nếu ai 
trong các ngươi không tin tưởng sau dó thì sẽ bị TÀ phạt bằng một 
hình phạt mà TA chưa hề dùng để phạt một người nào khác trong 
thiên hạ"*” 

116*- Và (hãy nhớ) lúc Aliah sẽ bảo: Hdi 'ỉsa, con trai của Marỵaml 
Có phải Ngươi đã nói với nhân loại: “Hãy nhận Ta và Mẹ của Ta 
làm hai Thượng Đế bên cạnh Allah? (7 sà) sẽ thưa: “Ngài thật quang 
vinh và trong sạch! Bc tôi không bao giờ có thể nói đươc điêu mà 
bề tôi không có quyền nói. Nếu bề tôi có nói ra điêu đó thì chắc 
chấn Ngài đã biết nó, Ngài biết hết mọi điều trong tâm tư của bề tôi 
trong lúc bề tôi không biết một tí gì nơi Ngài. Quả thật, Ngài, chỉ 
riêng Ngài thôi mới biết rõ điểu vô hình. 

1 17. - “Bề tôi chỉ nói với họ điều nào mầ Ngài đã ra lệnh cho bề tôi 
(đó là:) 'Hảy thờ phụng Allahp Rabb (Đấng Chủ Tể) của Ta và lằ 
Rabb của các ngươi/ Và bề tôi là một nhân chứng đối với hũ trong 
suốt thơi gian bề tôi còn sống với họ; bởi thế khi Ngài đưa bề tôi lên 
cùng với Ngài, thì Ngài là Đấng Trông chừng họ và Ngài làm chứng 
cho tất cả mọi việc, 

118, - “Nếu Ngài trừng phạt họ thi bề nào họ vẫn là bầy tôi của 
Ngài; và nếu Ngãi tha thứ cho họ thì quả thật Ngài vẫn là Đấng 
Toàn Nàng, Đấng Sáng suốt/ 1 

ỉ 19.- Àllah sẽ phán: “Đây là Ngày mà người chân thật sẽ hưởng kết 
quả về sự trung thực của mình: họ sẽ được hưởng các Ngôi vườn 
(Thiên đàng) bên dưới có các dòng song chảy mà họ sẽ vào đó sống 
đời đời. Allah sẽ hài lòng với họ và họ sẽ toại nguyện vơi Ngài, Đó 
là một thắng lợi vĩ đại. 

120.- Allah nắm quyồn thông tri các tầng trời và trái đât và vạn vật 
giữa trời đất, Và Ngài có toàn quyền chi phôi mọi việc. 
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— T 



AL-AN'ÃM 
(Gia Súc) 




Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đíng Rất mực Khoan dung 

1. - Mọi lời ca tụng đều dâng lên Àllah, Đấng đã tạo các tầng trời và 
trái đất và đã làm ra cái u-tôì và ánh-sáng, thế mà những kẻ phủ 
nhận đức tin lại dựng những đối tượng ngang vai với Rabb (Allah) 
của họ. 

2. “ Ngài lầ Đấng đã tạo các người từ đất sét rồi qui định (cho mỗi 
người) một thời hạn (tuổi thọ.) Nhưng Ngài cồn giừ nơi Ngài một 
hạn kỳ khác, Rồi các người sinh lòng nghi ngờ (về sự Phục sình), 

3. - Và Ngài là Allah {đang ngự trị) trong các tầng trời và trái đất, 
Ngài biết điều bí mật và điều công khai của các người, Và Ngài biết 
điều (tốt và xấu) mà các người đã làm ra. 

4*~ Và không một Dấu hiêu nào trong các Dấu hiệu của Rabb của họ 
đến với họ mà họ lại không quay mật làm ngơ. 

5 - Bởi thế, chắc chắn họ phủ nhận sự Thật khi nó đến với họ. 
Nhưng ho sẽ sđm biết tin tức về nhừng điều mà họ thường chế giễu. 

6,- Há họ không thấy việc TA (Allah) đă hủy diẹt trước họ bao nhiêu 
thế hộ mà TA đã định cư trên trái đất hay sao? TA đã định cư họ 
trên trái đất không như TA đã định cư các ngươi. TA đã ban nước 
mưa xôi xả từ trên trời xuống cho họ và tạo các dòng sông chảy bên 
dưới họ, nhưng TA đã tiêu diệt họ vì những tội lỗi của họ và đã cho 
sinh sản những thế hệ khác (để thay thế họ). 

1 - Nếu TA (Allah) có ban xuống cho Ngươi một Kinh sách (viết) 
trên các miếng da thuộc mà họ có thể sờ với bàn tay của họ thì chắc 
chấn những kẻ không có lòng tin sẽ nói: “Đây chỉ là một trò ảo 
thuật hiển hiện," 

8.- Và họ nói: ‘Tại sao không phái môt thiên thẩn xuống cho Y 
(Muhammad)?" Và nếu TA phái một thiên thần xuống thì vấn để đã 
được giải quyết xong rồi đâu có còn việc gia hạn cho họ. 
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9 - Và nếu TA có làm cho Y (Sứ giả) thành một thiên thần thì TA 
vẫn phải làm cho Y thành một người phàm. Và TA làm cho họ lúng 
túng thêm vể điều đang làm cho họ lúng lúng. 

10. - Và chắc chắn các Sứ giả trước Ngươi (Muhammad) đã bị chế 
giễu nhưng chung cuộc điều mà họ thường chế giễu sẽ bao vây 
nhừng ai đã chế giễu lại trong đó. 

11. - Hãy bảo họ: "Hãy đi du lịch trôn trái đất rồi xét xcm kết cuộc 
của những kẻ phủ nhận Chân lý đã xẩy ra như thế nào.” 

12. - Hãy hỏi họ: "Mọi vật trong các tầng trời và trái đất là của ai?” 
(Nếu họ không trả lời thì) hãy bảo ho: “Của Allah” Ngài tự quỉ đinh 
cho mình lòng Khoan dung, Mục đích để Ngài sẻ tập trung các 
người trở lại vào Ngày Phục sinh s mà không cổ gì phải ngờ vực cả. 
Chỉ những ai đánh mất linh hồn mơi không tin tưởng. 

13. - Mọi vật ẩn mình vào ban đêm và ban ngày đều là của Allah cả. 
Và Ngài lầ Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi vật). 

14. - Hây bảo họ: “Há Ta sẽ phải nhận aì khác làm Đấng Bảo hộ 
ngoài Allah, Đấng đã sáng tạo cấc tầng trời và trái dất hay sao? Và 
Ngài là Đấng Nuôi dưỡng (van vật) chứ không được ai nuôi. Hãy 
bảo họ: “Ta (Muhammad) được lệnh phải là người đầu tiên thần 
phuc Allah (trong ĩstãm.) và không được là một người thờ đa thần ” 

15. “ Hãy bảo họ: “Ta sợ hình phạt vào một Ngày (Xét xử) VI đại 
nếu Ta bất tuân Rữbb (Aỉlah) của Ta.” 

16. - Vào Ngày đó, ai không bị phạt thì chác chắn là được (Allah) 
khoan dung. Và đó là một sự thành tựu rạng rỡ. 

17. - Và nếu AHah giáng hình phat lên ngươi (hỡi người) thì ngoài 
Ngài khổng ai có thể thu nó lại được; và nếu Ngài ban cho ngươi 
điều lành thì Ngài có quyền chi phối moi việc. 

18. - Và Ngài là Đấng Tối Thượng ở bên trên các bầy tôi của Ngài; 
và Ngài lả Đấng Rất mực Sáng suốt, Đấng Ảm tường mọi việc (vật). 
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19 - Hãy bảo họ: “Cái gì (có gìá trị) lớn nhẫt trong bằng chứng?” 
Hãy bảo họ: “(Việc) Àllah làm chứng giừa Ta và các người (là lớn 
nhất.) Và Qur'ãn này đã được mặc khải cho Ta hầu đùng cảnh cáo 
các người và bất cứ ai mà nó có thể tiếp xúc. Phải chăng các người 
đã chứng nhận có những thẩn linh bcn cạnh Àllah hay sao?” Hãy 
bảo họ: “Ta không thể xác nhận như thế đươe.” Hãy bảo ho: “Chỉ 
Ngài (Allah) là Thương Đế Duy nhất. Và Ta vô can về những điều 
mà các người đã lổ hỢp với Ngài.” 

20, * Những ai đã dược TA (Àllah) ban cho Kinh sách đều nhìn nhận 
Người (là Sứ giả của Allah) giông như việc họ nhìn nhận con cái của 
họ vậy; những ai đánh mất linh hồn mớỉ không tin ây thôi. 

21, * Còn ai sai quấy hơn kẻ đã đăt điểu nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah hoặc phủ nhận các Lời Mãc khải của Ngài? Vả thật sự những 
kẻ làm điều sai quấy sẽ không bao giờ phát đạt. 

22, * Và vào một Ngày TA (Allah) sẽ tập trung lât cả bọn chúng trở 
lại và rồi TA sẽ hỏi những ai đả tổ hơp thần linh (cúng với TA): 
“Đâu là các thần linh của các ngươi mà các ngươi đã xác nhận?” 

23, ' Rồi chúng không nại đưực lý do nào để chạy tội ngoài lời xin 
xỏ này: “Xin thề với Allalì, Rabb chúng tôi, chúng tôi khung phải là 
những kẻ thờ đa thần,” 

24, - Thấy không! Chúng đã tự dối lòng mình như thế nào! Và điều 
gian dôi mà chúng đẫ bịa đặt ra đẩ bỏ chúng đi hiệt dang, 

25 “ Và trong bon chúng có một số (giả vờ) nghe Ngươi dọc, Nhưng 
TA (Allah) lấy tâm màn bao kín quả tim của chúng lại đến nỗi 
chúng không hiểu Nó (Qur an); và chúng cảm thấy nặng tai; và nếu 
chúng có thấy từng Dâu hiệu nào, chúng cũng sẽ không tin tưởng, 
(Tệ) đến mức khi đến tiếp xúc với Ngươi, chúng chỉ muốn gây sự 
vđi Ngươi; những kẻ không có đức tin thường nói: *XQur r ãn) này 
chẳng qua là chuyện cổ tích của người cổ xưa!” 

26. - Và chúng cấm người khác nghe Nó (Qur'ãn) còn chúng thì dang 
ra xa, Và làm thế, chúng chỉ tự hủy hoại bản thân (linh hổn) của 
chúng nhưng chúng không nhân thấy diều đó. 

27. - Và nếu Ngươi có thể thấy được cảnh chúng sẽ bị bất dứng trên 
Lửa (của Hỏa ngục), chúng sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! Nếu 
chúng tôi được trở về trần gian thì (lần này) chúng tôi sẽ khung phủ 
nhận các Dấu hicu của Rabb của chúng tôi và chúng tôi sẽ trở thành 
những người tin tưởng.” 
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28. “ Không, những điều mà chúng đã lừng giấu giếm trước đây sẽ 
hiện rỗ cho chúng thây. Và nếu chúng được đưa trở vê trần gian thi 
chắc chắn chúng cũng se tái phạm điều đà từng bị câm, bởi vì quả 
thật chúng là những kẻ nói dối. 

29. - Và (đôi lúc) chúng nói: “Quả thật, không có đời sống nào khác 
ngoài đời sống trần gian này và chúng tôi sê không được phục sinh 
trở lại. 

30. - Và nếu Ngươi có thể thấy được cảnh chúng sẽ bị bắt đứng trước 
mặt Rahh (Allah) của chúng, Ngài sẽ phán: “Há điỄu này không 
thực ư?” Chúng sẽ thưa; “Dạ thưa vâng, Lạy Rahb chúng tôi!” Ngài 
sẽ phán: “The thì hãy nếm sự trừng phạt vì tội các ngươi đã phủ 
nhận đức tin.” 

31. - Chắc chắn sẽ thua thiệt những ai phủ nhận việc gặp gỡ Allah (ở 
Đời sau) mãi cho đến lúc Giờ (Tận-thế) đột ngôt xảy đến cho họ, thì 
họ mới than: “Thật khổ thân chúng tôi về điều chung tôi thường lơ 
đễnh,” và họ mang trên lưng gánh nặng (tội lỗi) của họ. Há gánh 
nặng (tội lỗi) không tồi tệ hay sao? 

32. - Và cuộc sông trần lục này chỉ là trò chơi và giải trí. Và chắc 
chắn nhà-ở ở cõi Đời sau sẽ tốt nhất cho nhửng ai sơ Allah, Thế các 
người không hiểu điều đó ư? 

33. - TA (Allah) biết lời họ nói ra làm cho Ngươi đau buồn, Bởi vì 
thật ra họ không cho Ngươi nói dối; ngược lại, những ke làm điều 
sai quấy cãi lại các Lời Mặc khải của Àllah thôi. 

34. - Và chắc chắn các Sứ giả trước Ngươi đã từng bị phủ nhận, 
Nhưng Ho đẫ kiên nhẫn chịu đựng ve nhừng đíổu đã bị bài bác và sự 
ngược đãi cho đen khi sự cứu IrỢ của TA đã đến với Họ. Và không ai 
có thể làm thay đổi được Lờỉ phán (và Quyết định) của Àllah. Và 
chắc chắn Ngươi đã tiếp thu được tin tức phấn khởi về các Sứ giả 
(tiền nhiêm Ngươi). 

35. - Và nếu Ngươi cảm thấy khó khăn trước sự cự tuyệt của họ thì 
với khả năng của Ngươi, hãy tìm một cái lỗ chui xuống dưới đất 
hoặc bất một cải thang đi len trời đe mang xuống cho ho một Dấu-lạ 
(đế thuyết phục họ.) Và nếu Allah muôn, Ngài sẽ thừa sức tâp trung 
họ lại và hướng dẫn họ theo Chính đạo. Bỏì thế, Ngươi chớ cư xử 
như môt người ngu muội (đảm ra thối chí và mất kicn nhẫn) 
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36. - Chì những ai thành tâm nghe (Qurãn) mới đáp lại (Lời gọi của 
Allah). Còn đối với người chết, Allah sẽ dựng họ sổng lại rồi họ sẽ 
được đưa trở về trình diện Ngài. 

37. " Và họ nói như sau: ‘Tại sao không có một Phép lạ nào t ừ Rahb 
của Y (Muhammad) được ban xuống cho Y?” Hãy bảo họ: “Thật ra 
Allah thừa sức ban xuống môi Phép lạ nhưng đa số bọn họ không 
biết (Phép lạ đó ngụ ý gì.)” 

38 “ Và khỏng có một loại thu vật nào (sống) trên trái đất cũng 
không có một loại chim chóc nào bay được bằng hai cánh mã không 
sống (kết đoàn) thành cộng đổng giống như các người. TA (Àllah) đã 
không bỏ sót một điều nào trong quyên sổ (Định luật) rồi cuối cùng 
chúng sẽ đươc đưa về gặp Rabb (Allah) của chúng Irở lại, 

39, * Và những ai phủ nhận các Díu hiệu của TA (Allah) thì (chẳng 
khác nào) như kẻ điếc và câm, và chìm sâu trong lăm lối. Allah 
đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muôn và dát đi đúng đường người nào 
Ngài muốn. 

40, - Hãy hỏi họ; “Các người hãy suy nghĩ cho kỹ và trả lời cho thật, 
rằng nếu hình phạt của Allah hoặc Giờ (Tận thê) bât ngờ xảy đen 
cho các người thi ngoài Allah, ai là Đấng mà các người sẽ gọi cầu 
cứu?” 

41, - Không, chỉ một minh Ngài các người van cầu; và nếu Ngầi 
muôn, Ngài sẽ bốc đi khỏi các người điều (nguy khốn) mã cấc người 
van xin Ngài và các người sẽ quên mât hết điều (hay thần linh) mà 
các người đã tổ hơp vổi Ngải, 

42, ' Và chắc chắn trước Ngươi, TA (Aỉlah) đã cử phái các Sứ giả 
đến với các cộng đồng và TA đã phat các cộng đồng đó với nôi khó 
khăn và buồn phiền mục đích để cho ho ha mình khicm lốn, 

43, - Nhưng tại sao họ không chịu hạ mình thẫn phục khi họ gặp nỗi 
buồn phiền mà TA giáng lẽn họ; ngược lại trái tim của họ chai đì và 
Shaytãn đã làm cho hành động (tội lỗi) của họ tỏ ra hoa mĩ đối với 
họ; 

44 - Bởi thế, khi họ quên bẩng lời cảnh cáo mà họ đã nhận, TA 
(Allah) mở toang cho họ mọi cánh cửa (phồn vinh) về mọi vấn đỗ 
cho đến lúc họ chỉ biết khoe khoang về các tiện nghi mà họ đã được 
ban cho thì lúc đó TA bắt phạt họ một cách bất ngờ khiến ho lặng 
câm tuyệt vọng. 
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45, - GỐC rỗ của những kô làm điều sai quây vì thẽ bi cắt đứt hết. Và 
mọi ca tụng đều thuộc về Aliah, Rabb của vũ trụ và muôn loài, 

46, - Hãy bảo họ: “Các người hãy nghĩ kỹ xem, nếu Allah lấy mất đi 
thính giác (cái nghe) và thị giác (cái thấy) của các người và niôm 
kín quả tim (tấm lòng) của các người lại thì aí là Thượng Đế ngoài 
Allah có thể phục hổi chúng cho các người? Xcm đổ, TA đã giải 
thích rõ ràng các Lời Mặc khải cho họ như thế nào, vậy mà họ vẫn 
quay bỏ đi, 

47, - Hãy bảo họ: “Các người hãy nghĩ kỹ xem, nếu hình phạt của 
Àllah hoặc bất ngờ hoặc công khai xảy đên cho các người thì chỉ 
đám người làm điều sai quấy mới bị tiêu diệt thôi hay sao? 

48, - TA (Allah) dã cử các Sứ giả đến chỉ để làm công tác báo trước 
(tin lành) và cảnh cáo (về tin dữ); bởi thế ai tin tưởng và sửa minh 
thì sẽ không lo sự và cũng sc không buồn phiền, 

49, - Ngược lại, những ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA thì sẽ bị 
trừng phạt vì tội bất tuân và đã vượt quá mức giới hạn, 

50, - Hãy bảo họ: “Ta đã không nói với các ngươi rằng Ta giữ các 
kho-tàng của Allah, và Ta cũng không biết điéu vô-hlnh và Ta cũng 
không nói với các ngươi Ta đây là một Thiên thần. (Ta đã nới), *Ta 
chỉ tuân theo điều (lệnh) đã được mặc khải cho Ta’ Hãy hỏi họ: “Há 
người mù và người sáng mất bằng nhau hay sao? Thế tại sao các 
ngươi không chịu suy ngẫm (về điều đó).” 

5L- Và hãy dùng Nó (Quran) để cảnh cáo những ai sỢ việc se bị 
tập trung trước mặt Rahh (Allah) của họ, (rằng) sẽ không có một 
người bảo vệ hay một người can thỉêp nầo ngoài Ngài có thể gỉúp 
đđ họ được. Mục đích để cho họ sợ Allah mà giữ mình khỏi phạm 
tội. 

52.- Và không được xua đuổi nhửng ai cầu nguyện Rabb của họ vào 
buổi sáng và buổi tối, mong gặp mặt Ngài, Ngươi không chịu tội 
giùm cho họ về bất cứ điều gì và họ cũng không chịu tội giùm cho 
Ngươi về bất cứ điều gì; bởi thế nếu Ngươi xua đuổi họ thì Ngươi sẽ 
trở thành một người làm điều sai quấy. 
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53. - Và TA (Allah) đã dùng một số người này đổ thử thách một số 
người kia để họ có dịp nói: “Phải chãng những người này đã được 
Allah đặc ân trong bọn mình?” Há Allah không biết ai là người biêt 
ơn hay sao? 

54, - Và khi những ai tin tưởng nơi các Dấu hiệu của TA (Allah) đến 
gập Ngươi thì hãy chào họ, bảo: “Mong các người được bằng-an! 
Rahb (Allah) của các người dã tự qui định cho mình lòng khoan 
dung tha thứ: rằng quả thật ai vì ngu muội mà lỡ lầm phạm tội rồi ản 
nản sám hôi và sửa mình sau đó thì quả thật Ngài (Allah) Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 

55*’ Và TA (Àllah) đà trình bày các Lời Mặc khải đúng như thế để 
cho con đường của những kc tội lỗi được phơi bày ra công khai, 

56. * Hãy bảo họ: “Ta bị câm tôn thờ những kẻ mà các người cầu 
nguyện ngoài Allah,” Hãy bảo tiếp: “Ta sẽ không làm theo ý muôn 
riêng tư của các người. Nếu Ta nghe theo các người thì chấc chắn 
Ta sẽ lạc đạo và Ta sẽ không còn là một người được hướng dẫn 
nữa ” 

57. - Hãy bảo họ: “Ta dựa vào một bằng chứng rõ rệt từ Rabb (Àllah) 
của Ta nhưng các người lại phủ nhận nó. Cái (hình phạt) mà các 
người muốn giục nó xảy ra tức khắc không nằm nơi Ta, Mọi phán 
quyết đều thuộc về Aliah cả. Ngài tuyên bố sự thật* Và Ngài là 
Đấng Quyết định ưu việt.” 

58. - Hãy bảo họ: “Nếu cái (hình phạt) mà các người thúc giục cho 
mau xảy đến nằm nơi Ta thì việc tranh chấp (phải trái) giữa Ta vổì 
các người đã được giải quyết xong rồi Nhưng Allah biết rõ nhửng 
kẻ lầm điều sai quấy.” 

59*’ Mọi chìa khóa (hay kho tàng) của cõi vô hình đều nằm nơi Ngài 
(Àllah), chỉ riêng Ngài biết rõ chúng, Bởi vì Ngài biết rõ mọi vật 
trên đất liền và dưới biến cả. Và không một chiêc lá nào rụng mà 
Ngài không biết cũng không một hạt giống nào chôn sâu dưứi cái u- 
tối của đất đai mà Ngài không biết; cũng không có cái xanh tươi hay 
cái khô héo nào mà lại không đước ghi sấn trong một quyển sổ 
(đinh mệnh) rõ ràng. 
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60. - Và Ngài (ALlah) là Đấng cho bắt hồn của các người vào ban 
đêm và Ngài biết rõ điều (tốt và xấu) mà các người đã làm ban 
ngày. Rồi vào ban ngày Ngàỉ đánh thức các người dậy trở lại để cho 
các người sông hết tuổi thọ ân đinh; rồi cuối cùng các người sẽ được 
đưa về giao lại cho Ngài rái Ngài sẽ báo chó các người biết về mọỉ 
điều các người đã làm. 

61. - Và Ngài (Ailah) là Đấng Tối Thượng chi phối bầy tôi của Ngài, 
Và Ngài cử các vị Canh gác (Thiên thần) theo trông chừng các 
người cho đến khi một trong các người đối diện với cái chết, thì các 
Thiên sứ (Thiên thần) của TA sẽ bắt hồn y và chúng sẽ không chểnh 
mảng trong công tác (bát hồn) 

62. - Rổi (tất cả các linh hồn) sẽ được đưa trở về trình diện Allah, 
Đấng Chủ nhân thật sự của họ. Chắc chắn Ngài nắm mọi phán 
quyết và rất nhanh trong việc xét xử. 

63. - Hây bảo họ: “Ai đã cứu các người ra khỏi chỗ u-lối nguy hiểm 
của đất liền và biển cả khi các ngươi khiêm tốn và kín đáo van vái 
Ngài cứu mạng. (Các người đã nguyện trong lòng:) “Nếu Ngài cứu 
chúng lôi được thoát hìêm thì chắc chắn chúng tôi sẽ lầ những người 
biết ơn? 5í 

64. - Hãy bảo họ: "Chính Allah đả cứu các người ra khỏi các chỗ 
nguy hiểm đó và khỏi mọi họan nạn khác rồi các người lại tổ hợp kẻ 
khác cùng với Ngàỉ (trong việc thờ phụng). 

65. - Hãy bảo họ: Ngài (Allah) có toàn quyền gởi thiên tai từ trên 
cao xuống hoặc lừ dưới chân len cho các người và bao phủ các 
người với nạn xung đột bè phái và làm cho các người nếm mùi tân 
khổ của sự sát phạt lẫn nhau.” Hãy xcm, TA đã giải thích các Lời 
mặc khải bằng nhiều cách để may ra các người có thể hiểu được 
(Thông điệp). 

66. - Và người dân của Ngươi phủ nhận Nó (Qu^ãn) trong túc Nó là 
chân lý. Hãy bảo ho: “Ta không phải là người thọ lành (trách 
nhiệm) cho các người.” 

67. ” Mỗi lời cáo thị đểu cần một thời gian ẩn định (để cho nó thể 
hiên). Rồi đây các người sẽ sớm biết (sự thật). 

68. - Và khi Ngươi thấy những kẻ đâm đầu cãi nhau một cách vô ích 
vổ các Lời mặc khải của TA, hãy lánh xa họ cho đến khi họ đổi sang 
câu chuyện khác. Nếu Shaytãn làm cho Ngươi quên việc đỏ thì sau 
khi nhớ lại, chớ ngồi chung với những kẻ làm đicu sai quấy. 
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69 - Và mặc đầu những ai sđ Allah khỏng chịu trách nhiệm về hành 
động của họ nhưng hãy nhắc nhở họ để may ra họ sẽ trở thành người 
ngay chính sợ Allah. 

70, - Và chớ hận tâm về nhửng kẻ đã lơi dung tôn giáo của họ để 
làm một trò chơi và giải trí bởi vì cuộc sống trần tục này đã lừa dối 
họ, Nhưng hẩy dùng Nó (Qưr'ãn) mà nhắc nhở họ bởi vì một linh 
hồn có thể tự hủy về những tội lỗi mà nó đã pham. Nó sẽ thấy rằng 
chắng có một người bảo hộ hay môt người can thiệp nào ngoài Allah 
có thể giúp đỡ nó nổi, Và nếu nó có dâng mọi thứ tướng đương (với 
tội) đế xin chuộc mang thì cũng sẽ không được chấp nhận lừ nó. 
Những người này là những kẻ đã tự hủy hoại bản thân mình vì 
những tội lỗi mà họ đă làm. Họ sẽ được cho uống một loại nước sôi 
nóng bỏng và bị trừng phạt đau đớn vì tội tiếp tục không tin tưởng, 

71, - Hãy bảo họ; “Há chúng tôi sẽ phải cầu nguyện ngoài Allah 
những vật không làm lợi cũng chẳng hâm hại được chúng tôi và 
chúng tôi sẽ phải quay gót bỏ đạo sau khi Allah đã hướng dẫn chúng 
tôi hay sao? Giông như kẻ đã bị các tên Shaytãn lừa gạt và dắt đi 
lang thang ngơ ngác trên trái đất, bạn bè của hấn gọi hắn đến với 
Chỉ đạo, nói; “Hay đến với chúng tôi.” Hãy bảo họ: “Chỉ đao của 
Allah là Chỉ đạo đúng đắn nhít. Và chúng tôi được lệnh phải nạp 
mình thần phục Đấng Chủ Tể (Rabb) của vũ trụ và muôn loài; 

72. “ “Và phải dâng lễ nguyện Salãh một cách chu đáo và sợ Ngài,” 
bởi vì Ngài là Đấng mà các người sẽ được tập trung đưa về trình 
diện. 

73. - Vầ Ngài (Allah) lá Đấng đã vì Chân lý mà tạo ra các tầng trời 
và trái đất. Và vào Ngày mà Ngài sẽ phán: 'Hãy Thành' thì nó sẽ 
Thành (theo Lời Ngài Phán). Lời Phán của Ngài la sự Thật. Và Ngài 
nắm mọi quyển hành vào Ngày mà tiẽng còi (Phục sinh) sẽ được 
thổi lên. Ngài biết điều bí mật (vô-hlnh) và điêu công khai {hữu 
hình) bởi vì Ngài là Đấng Rất mực Sáng suốt, Biết hết (lất cả). 
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74, ' Và (hãy nhớ) khi ỉbrãhĩm thưa với ÂZCLĨ , phụ thân của Người 
như sau: "Phải chăng cha đã nhận các hình tượng này làm những 
thần tinh? Con thấy cha và người dân của cha lầm lạc rõ ràng,” 

75, - Và TA (Àllah) đã chỉ cho ỉbrãhĩm thấy việc cai quản các tầng 
trời và trái đất để cho Người trở thành một người vững lòng tin, 

76, - Bởi thế, khi màn đêm bao phủ lấy Người, Người thấy một vì 
sao, Ngườỉ thốt lên: “Đây là Rabb (Đấng Chủ tể) của ta*” Nhưng khi 
thíy sao lặn, Người tự bảo: “Ta không thích các vật hay lặn.” 

77, - Nhưng khi thấy mặt tràng ló lên sáng ngời, Người tự bảo: “Đây 
là Rứbb của ta/* Nhưng khi thấy vần trảng lặn mít, Người tự bảo: 
“Nếu Rữbb của ta không hưdng dẫn thì chắc chắn ta sẽ bị lầm lạc,” 

78, - Nhưng khi thấy mật trời mọc lên rạng rỡ, Người tự bảo: “Đây là 
Rabb của ta, vị này lớn nhất.” Nhưng khi thấy mặt trời lặn, Người 
lớn tiếng bảo: “Này hỡì dân ta! Ta tẩy chay những kẻ mà các người 
đã tôn thờ cùng chung với Allah. 

79*- “Ta thẳng thắn và thành thật hướng mặt của ta về Đấng đã sáng 
tạo các tầng trời và trái đất và Ta sẽ không là một người thờ đa 
thần”* 

80*- Và người dân của Người tranh luận với Người, Người bảo họ: 
“Phải chăng các người tranh luận với Ta về Allah bởi vì Ngài dã 
hưỏng dẫn Ta hay sao? Ta không sợ những kẻ mà các người tổ hợp 
với Ngài, trừ phi Rabb (Allah) của Ta muôn một điều gì khác. Sự 
Hiểu biết của Rabb của Ta bao la, bao quát hết mọi vật (việc.) Thế 
các ngươi chưa thức tỉnh hay sao? 

81,- Và tại sao Ta phái sợ những kẻ (thần linh) mà các người tổ hợp 
với Allah trong lúc các người không sơ việc tổ hđp (thần linh) với 
Alĩah, một điều mầ Allah không bao giờ châp thuận cho các người 
làm. Thế giữa hai chúng ta, ai được bảo đảm an toàn nhít nếu các 
người biết? 
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82. - (Chắc chắn) những ai có đức tin và không trộn lẫn đứe-tin thuần 
tuy của họ vđi điều sai trái (của việc tôn thờ đa thần) thì là những 
người sẽ được an toàn nhất bởi vì họ được hướng dẫn đúng theo 

Chính đao. 

+ 

83. - Và đó là lập luận mà TA (Allah) đã ban cho ỉbrãhĩm để Người 
dùng đôi đáp với người dân của Người. TA nâng cấp bậc cho ngươi 
nào TA muốn bởi vì Rabb của Ngươi Rất mực Sáng suốt, Rít mực 
Hiểu biết. 

84. - Và FA (Allah) đã ban cho Người ựbrãhĩm) (đứa con trai) hhãq 
và (đứa cháu nội) Ya'qủb . Tất cả đều được TA hướng dẫn. Và TA đã 
hướng dẫn Nủh trước đó, và (đã hướng dẫn) trong dòng dõi của 
Người ựbrãhìm) Dãwũđ, Sulaymãn, Ayyũb t Yủ$uf, Mũsa và Hãrữn, 
Và TA đâ ãn thưởng những người làm tốt đúng như thế 

85. - Và (đả hướng dẩn) Xakarĩya và Yahyã vđ 7 sa vầ llyãs. Tất cả 
đểu là những người lương thiện. 

86. - Và (đã hướng dẫn) ỉsmãĩỉ vả Aỉ-Yasa ' và Yữnus và Lũĩ, Tất cả 
đã dược TA đặc ân hơn thiên hạ. 

87. - Vã trong số cha mẹ của họ, và con cái của họ, và anh em của 
họ, TA đầ chọn và hướng dẫn ho theo Chính đạo. 

88 - Đó là Chỉ đạo của AUah mà Ngài đã dùng để hướng dẫn người 
nào Ngài muôn trong số bầy tôỉ của Ngài. Nhưng nêu họ tổ hợp (tôn 
thờ) những thần lình khác cùng với Allah (trong việc thờ phụng) thì 
tất cả việc làm của họ sẽ hoài hết, 

89, - Họ là những người đã được TA (AUah) ban cho Kinh sách 
(Kừãb) và việc thông hiểu luật đạo {Hukm) và sứ mạng truyền giáo 
(Nubưwwũh); nhưng nếu những người (hậu bối) này (của họ) phủ 
nhận nó (Nubuwwah) thì chắc chắn TA sẽ giao nó cho một dân tộc 
khác sẽ không phủ nhân nó. 

90. - Họ là những người đã dược Allah hướng dẫn. Bởi thế, Ngươi 
hãy tuân theo Chỉ đạo của ho. Hãy bảo người dân: 4 Ta không đòi 
hỏi các người phần thưởng về Nó (Qur’ãn). Nó chỉ là một thông- 
đíệp nhắc nhở cho thiên hạ.” 
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91. - Họ lượng giá Allah không đúng khỉ họ nói: “Allah đã không ban 
điều nào xuống cho người phàm cả," Hẩy bảo họ: 'Thế ai ban Kinh 
sách mà Mũsa đã mang đến như một ánh sáng và như một chĩ đạo 
cho nhân loại? (Kinh sách) mà các người trình bày một phần trên 
các miếng da thuộc (để phô trương) trong lúc nhiều phần khác các 
người giấu đi. Và các người đã được dạy cho nhiều điều mâ cả các 
người lẫn cha mẹ của các người đã khôn£ từng biết trước đó. Hãy 
bảo họ; “Àllah (đã ban nó xuống)/ 1 Rồi đe mặc họ vui đùa trong các 
câu chuyện tầm phào, vô bổ. 

92, - Và đây là một Kinh sách mà TA (Allah) đã ban xuống mang 
nhiều phúc lành vã xác nhận lại những điều (măc khải) đã đươc ban 
xuồng trước Nó và để cho Ngươi dùng cảnh cáo (người dân của) 
thành phô" mẹ (Makkah) và người dân xung quanh nó, Và những ai 
tin nơi Đời sau sẽ tin Nó (Qur f ãn) và họ giữ gìn lẽ nguyện Saỉãh của 
họ. 

93 + * Và còn ai sai quấy hớn kẻ đã đặt điều nói dồi rồi đổ thừa cho 
Allah hoăc y đã nói: “Tôi đã nhận được sự mặc khải” trong lúc y đã 
không nhận được điều mặc khải nào; và y đã nói: “Ta sẽ ban xuống 
điều giống như điều Állah đã ban xuống/ 1 Nếu Ngươi có thể nhìn 
thây được tình cảnh của những kẻ gian ác giẫy giụa đau đớn vào lúc 
sắp chết khi các Thiên thần giăng tay đến và phán: “Hãy giao hồn 
của các người cho ta. Ngày nay các người sẽ nhận lấy hình phạt 
nhục-nhả vì tội các ngươi đã từng nói cho Allah những điểu không 
đúng với sự Thật và các ngươi đã khinh thường và phủ nhận các Dâu 
hiệu của Ngài.” 

94.- Và chắc chắn các ngươi đến trình diộn TA (Allah) đơn chiếc 
giống như cảnh TA dã tạo các ngươi lần đầu tiên và các ngươi bỏ lại 
sau lưng mọi thứ (tiện nghĩ) mà TA đã ban cho các ngươi; và TA 
không thấy đến cùng với các ngươi những kẻ can thiộp nào mà các 
ngươi đã xác nhận chúng là những thẫn linh của các ngươi, Chắc 
chấn mọi quan hệ giữa các ngươi sẻ bị cắt đứt hết vả những điều 
huyễn- hoặc mà các ngươi đã từng xác nhận trước đây đã bỏ các 
ngươi đi biệt dạng. 
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95. - Chính Allah là Đấng đẫ chẻ hạt giông và hạt chà-là ra làm hai 
và nẩy mầm. Ngài cho xuất cái sống ra từ cái chết và cho xuất cái 
chết ra khỏi cái sông- Allah của các ngươi là như thế- Thế các ngươi 
lệch hướng về đâu? 

96. - Ngài chẻ đôi cảnh bình minh. Ngài làm ra ban đêm để nghỉ 
ngơi và mặt trời và mặt trăng đế ghi đếm thời gian. Đó là sự đo 
lường sấp xếp của Đâng Toàn Năng, Dâng Toàn Tri. 

97*' Và Ngài là Đấng đã làm ra ngôi sao (trên trời) cho các người, 
nhờ chúng các người có thể đinh được hướng đi giữa chốn u-tối của 
đất liền và bỉển cả* Chắc chắn TA đã giái thích các Ẫyãt (Dấu hiệu) 
cho đám người có sự hiểu biết. 

98. - Và Ngài là Đấng đã cho sinh sản các người từ một người duy 
nhất (Ảdam). Xong cớ một chỗ ngụ và một kho chứa (cho các 
người). TA giải thích các Dấu-hiộu cho đám người thông hiểu. 

99. - Và Ngài là Đấng cho mưa từ trên trời xuống mà TA dùng làm 
mọc ra đủ loại thảo mộc, xong từ nó TA lảm mọc ra cộng xanh tươi 
mà TA cho ra trái từng chùm; và từ thân và cành cây chà -là, TA làm 
trổ ra từng chùm trái lủng lẳng, thấp và gần; và có cả vườn nho, 
vườn trái Ô-Iiu và vườn lựu, giông nhau (về trái hạt) nhưng khác 
nhau (về phẩm chất.) Hãy nhìn ngắm trái của chúng khi chúng ra 
trái và khỉ trái chín, Quả thật, trong sự việc đó là các Dẩu-hiộu cho 
đám người có niềm tin, 

100. - Thê mà họ lại tôn loài Jinn làm kẻ hỢp lác của Allah mặc dầu 
Ngài đã tạo ra chúng. Và không một chút hiểu biết, họ dã gán con 
trai và con gái cho Ngài. Thật quang vinh và trong sạch thay Ngài! 
Ngài vượt lên trên nhừng điều mà họ đã qui cho Ngài. 

10L- Đấng sáng tạo cấc tầng trời và trái đất. Làm sao Ngài có thể 
có được một đứa con trai trong luc Ngài không có vợ? Và Ngài đã 
tạo hóa mọỉ vật. Và Ngài biết hết mọí vật. 
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102. - Allah, Rabb của các người là như thế, Không có Thượng Đế 
nào khác cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế), Đấng Tạo hóa vạn vật. 
Bải thế, hãy thờ phụng Ngài, Và Ngài là Đấng Thọ-lãnh về tất cả 
mọi việc, 

103. - Không cái nhìn nào bắt kịp được Ngài trong lúc Ngài bất kịp 
tất cả mọi cái nhìn; bởi vì Ngài lằ Đấng Tinh-tế, Am tường (tất cả)* 

104 - Chắc chấn, ánh sáng quang minh từ Rabb của các người đến 
soi rọi các người, Bởi thế, aí sáng láng thì được lợi cho bản thân 
(linh hồn) mình cùn ai mù lòa thì là bất lợi cho bản thân mình, Và 
Ta (Muhammad) không là vị Giám-thỊ theo canh gác các người. 

105. - Và TA (Allah) đã giải thích rõ cấc Lời mặc khải đúng như thế 
và để cho chúng (những kẻ chống đôi) lấỵ cớ đó để nói: “Ngươi đã 
học điều này (từ một người khác)” và đế TA làm cho vãn đề được 
sáng tỏ cho một đám người hiểu biết. 

106. - Hãy tuân theo những điều mà Rabb (Allah) cùa Người đã mặc 
khải cho Ngươi. Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thương Đế), Và hãy lánh xa những người thờ đa thẫn. 

107*- Và nếu Allah muốn, họ đâ không tôn thờ các thần lính (cùng 
với Allah) và TA đã không cử Ngươi làm giám thị theo canh gác họ 
và Ngươi cũng không phải là một người thọ lãnh (công việc) giùm 
cho họ, 

108. - Nhưng chớ mắng nhiếc những kẻ (thần linh) mà họ van vái 
ngoài Allah bởi vì do thiếu hiểu biết họ có thể mắng nhiêc Allah trở 
lại để trả thù; đốí với mỗi cộng đồng, TA biến việc làm của họ 
thành xinh đẹp rồi họ sẽ được đưa về gảp Rabh (Allah) của họ trở 
lại, xong Ngài sẽ cho họ hìcl mọi điều họ đã từng làm* 

109. - Và ho mang Allah ra thề thôi bằng những lời thề hết sức 
nghiêm trọng (nói) rằng nếu có một Ẵyah (Dấu-lạ) nào đến cho họ 
thì chắc chắn họ sẽ tin tưởng hoàn toàn. Hãy bảo họ: “Mọi dâu-lạ 
đều nằm nơi Allah cả,” Và điều gì có thể lầm cho các ngươi (hơi 
Musìim!) nhìn nhận rằng dẫu cho dấu-lạ đó có thật sự xảy đến với 
họ thì nhất định họ vẫn không tin, 

110. - Và TA (Allah) sẽ chuyển tấm lòng và cái nhìn của họ sang 
phía khác đúng như việc họ đã không tin nơi Nó (Qur ãn) lần đầu và 
TA sc bỏ mặc họ ìang thang trong sự thái quá của họ. 
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111. - Và nếu TA (Allah) có phấi Thiên thần xuống gặp họ và làm 
cho người chết nói chuyện được với họ và dẫu cho TA có tập trung 
mọi thứ mang đặt trước mặt họ để cho họ nhìn thấy tận mắt thì họ 
vẫn không tin như thế trừ phi Allah muôn khác đi, bởi vì đa số bọn 
họ là những kẻ ngu muội. 

112. - Và tương tự như thế TA (Allah) dã đặt s hay tản và Jinn làm kẻ 
thù cho mỗi vị Nabi\ chúng gựi ý cho nhau bằng những lời iẽ hoa mỹ 
để mong lừa dối thiên hạ. Và nếu Rabb (Aliah) của Ngươi muốn 
khác đì thì chúng sẽ không làm thế. Do đó, hãy bỏ mặc chúng với 
những điểu chúng bịa đật. 

113. - Và hãy để cho tấm lòng của những kẻ không tin nơi Đờì sau 
nghiêng về lời dụ dỗ đường mật đổ và đế cho họ vui sướng với nó 
và để cho họ kiếm chác được gì mằ họ cỏ thể làm. 

114. - Hảy bảo họ: “Há ta phải đi tìm một Đấng Xét xử nào khác 
ngoài Allah hay sao trong lúc Ngài là Đấng đã ban Kinh sách với lời 
giải thích cặn kẽ xuống cho các người?” Và những kẻ mà TA (Allah) 
đã ban cho Kinh sách đều biết rò rằng Nó (Qur'ãn) đã được Rabb 
của Ngươi ban xucmg bầng sự thật. Bởi thố, Ngươi chớ là một người 
ngờ vực (về hiện tương đó). 

115. - Lời phán của Rabb (Allah) của Ngươi hoãn hảo vé chân-lý và 
công-lý. Không aì có thể thay đổi được Lời phán của Ngài bởì vì 
Ngài lả Đấng hằng Nghe, Đâng hằng Biết hẽt (mọi việc). 

116. - Và nếu Ngươi tuân theo trào lưu của đa số người trên trái đât 
thì chúng sẽ dắt Ngươi đí lac khỏi Chính đạo của Allah bởi vì họ chỉ 
làm theo sở thích và chỉ đoán chừng mà thôi, 

1 17. - Quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi biết rõ ai là kẻ lạc khỏi 
Chính đạo của Ngài và ai là người được hướng dẫn. 

118. - Do đó, hãy ãn thịt (cùa con vật) mả tên của Allah được đọc 
lên cho nó nếu các ngươi tin tưởng nơi các Lời mặc khải của Ngài. 
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119. - Và tại sao các ngươi khổng ăn thịt (của con vật) mà tên của 
Allah đã được đọc nhắc lên nó và chắc chắn Ngài đã giải thích cho 
các ngươi thực phẩm nào mà các ngươi không được dùng ngoại trừ 
vì nhu cầu bắt buộc phải dùng (để sống)? Và quả thật, nhiều người 
dắt thiên ha đi lạc là do ham muôn riêng tư của họ chứ không do 
hiểu biết. Quả thật, Rabb của Ngươi biết rỏ những kẻ phạm giới. 

120. - Hãy tránh mọi thứ tội, công khai hay kín đáo. Bởi vì ai lẫnh tội 
thì sỗ đền tội mà họ đã gây ra, 

12L- Và chớ ăn thịt (của con vật) mà tên của Allah không được đọc 
nhắc lên nó. Bởi vì đó là một sự phạm giới. Và quả thật Skaytãn xúi 
giục bạn bè của nó cãi-vã với các người, Và nếu các người nghe 
theo chúng thì sẽ trở thành những người thờ đa thần. 

122. - Có thể nào một người đả chết (lầm linh) được TA (Allah) ban 
cho sự sông và ánh sáng nhơ đó y có thể bước đi thong dong giừa 
thiên hạ, ngang bằng với một người đắm chìm trong u-mê mà hắn 
không bao giờ thoát ra nổi? Việc làm của những kẻ không có đức tin 
tỏ ra hấp dẫn đối với chúng giống như thế. 

123. - Và TA (Allah) đả khiến cho các tên tội lỗi của mỗi thị tran lên 
làm lãnh tụ để chúng có cơ hội âm mưu đặt kế hoạch trong đó. 
Nhưng chúng chỉ âm mưu chống lại bản thân minh nhưng chúng 
không nhận thấy điều đó. 

124. - Và khỉ có một Dâu-hiệu đến với chúng, chung bảo; “Chúng tôi 
sẽ không bao gíờ tin tưỏng trừ phỉ chúng tôi nhận được điều giông 
như điều đã được ban cho các Sứ giả của Allah.” Allah biết rõ đâu 
là chỗ mà Ngài phải đặt Thông điộp của Ngài, Rổi đây nhừng tên 
tộỉ lỗi sẽ sớm bị Àìlah hạ nhục và sẽ chịu một sự trừng phạt khấc 
nghiệt về những điều chúng đâ từng âm mưu. 
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125. - Bởi thế, ai là người mà AUah muốn hướng dẫn thì sẽ được 
Ngài mở rộng tâm lòng để đến với ỉsỉãm, Và ai là người mà Ảllah 
đánh lac hướng thì Ngài sẽ thu hẹp tím lòng của y t chật chội đêu 
mức y có cảm giác như đang đí lên trời, Allah đặt sự ô-uế lên những 
kẻ không tin tưởng đúng như thế. 

126. - Vầ đây là con đường (đạo lý) chính trực của Rabb (Allah) của 
Ngươi. Chắc chắn TA (Allah) đã giải thích các Lời mặc khải rõ ràng 
cho đám người ghi nhđ. 

127. - Họ sẽ được hưởng ngồi nhà bằng an với Rữbh của họ. Và Ngài 
sẽ lâ Đấng Chc chở của họ do những điều (thiện) mà họ đã làm. 

128. - Và vào một Ngày, Ngầi sẽ tập hợp tât cả trở lại, và phán; “Hỡi 
tập đoàn Jinn\ Chắc chắn các ngươi đã kết nạp nhiều (vong hồn) 
của loài người,” Bạn bè của chúng trong loài người sẽ thưa: “Lạy 
Rahh chúng tôi! Chúng tôi đã vui vầy vổi nhau nhưng (cuối cùng) 
chúng tôi đã mằn hạn kỳ mà Ngài đã ân định cho chúng tôi,” (Altah) 
sẽ phán; Lửa (của Hỏa ngục) sẽ là chỗ cư ngụ mà các ngươi sẽ vào 
sống muôn đời trong đó trừ phi Allah muốn khác đi.” Và quả thật 
Rữbb của Ngươi Rất mực Thông suốt và Biết hết (moi việc). 

129. - TA (Allah) đã khiến cho nhừng tên ác nhân quay về kết thân 
với nhau vì những điều (tội lỗi) mà chúng đã phạm. 

130. - Hơi tập đoàn Jinn và loài người! Há đã không có các Sứ giả 
xuất thân từ các ngươi đến thuật lại cho các ngươi về các Dâu-híệu 
của TA và báo cho các ngươi biết về Ngày hội ngộ này của các 
ngươi hay chãng?” Chúng sẽ thưa: “Chứng tôi xác nhận (điều đó) có 
thật nơi bản thân của chúng tôi!” Nhưng đời sống trần tục này đã dối 
gạt chúng cho nên chúng đã tự xác nhận rằng mình là những kẻ 
không tin tưởng. 
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131. - Sở dĩ như thế là vì Rabb (Allah) của Ngươi không muím tiêu 
diệt các thị trấn một cách bất công trong khi dân cư của chúng chưa 
được báo trước, 

132. - Và tất cả sẽ được ban câp bậc tương xứng vđi việc làm của họ 
bởi vì Rabb của Ngươi không làm ngơ vé những điều họ đã làm. 

133. - Và Rabb của Ngươi Rất mực Giầu có và đầy lòng Khoan dung, 
Nếu muốn s Ngài có thc tí cu diệt các người bất cứ lúc nào và đưa ai 
mả Ngài muốn đến kế tục cấc ngươi giông như việc Ngài đã cho 
sinh sản các người từ con cháu của đđm người khác, 

134. - BỞI vì quả thật (hình phạt) đã được hứa với các người chắc 
chắn sẽ xảy ra. Và các người sẽ không Lài nào tron thoát được. 

135. - Hẩy bảo họ; “Hỡi dân ta! Các người hãy làm theo khả nãng 
của các người, Ta sẽ làm phần việc của ta; rồi đây các người sẽ sớm 
biết kết quả tốt đẹp vé ngôi nhà (ở cõi Đời sau) sẽ thuộc về ai. Bởi 
vì quả thật, những kẻ làm đieu sai quấy sẽ không phát đạt.” 

136. - Và họ cúng cho Allah một phần đít trồng trọt và một sô" thú 
nuôi mà Ngài đã tạo ra cho họ và họ nói theo sở thích; “Đây là phần 
cúng cho AUah và đây là phần cúng cho các thần linh của chúng 
tôi.” Nhưng phần đất và thú nuôi cúng cho các thần linh của ho 
không đến tay Allah trong lúc phẩn cúng cho Allah lại đến tay của 
các thần linh của họ, Thật bỉ ổi thay điêu mà họ suy xét, 

137. - Và các thần linh của họ đã làm cho việc giết con cái của họ tỏ 
ra hâp dẫn đối với đa số người thờ đa thần với mục đích đưa họ đến 
chỗ huy diệt và xấo trộn trong tôn giáo của họ; và nếu Allah muôn 
khác đi thì họ đã không làm điều đó. Thoi hãy bỏ mặc họ vơi điồu 
mà họ bịa đặt. 
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138 - Và họ nói (một cách huyễn hoặc) như saii; "Thủ nuôi và hoa 
mầu này bị cấm (dímg). Không ai được phép ăn (thịt của) chúng 
ngoại trừ người nào chúng tôi cho phép.” Ngoài ra, còn có loại thú 
họ cấm không cho chở (hoặc cưỡi) trên lưng và có loại thu nuồi (khi 
cắt cổ làm thịt) không được nhắc tên của Aliah lên chúng, họ bịa đặt 
điểu nói dôi rồi đổ thừa cho Ngài. Ngài sè sớm bắt phạt ho về điều 
(lội lỗi) mà họ đã bịa đặt. 

139. ' Và họ nói: li Con trong bung của con thú này chỉ dành riêng 
cho đàn ông chúng tôi và các bà không được dùng. Nhưng nếu con 
vật đẻ ra bị chết thì mọi người đều đưực hưởng phần trong đó.” Ngài 
(Allah) sẽ sớm bắt phạt chúng về điều mê tín chúng đã bịa đặt rồi 
đổ thừa cho Ngài. Quả thật, Ngài Rất mực Thông suốt và Biết hết 
(mọi việc). 

140. - Chắc chắn là thua thiột những ai do điên rồ và ngu muội đã 
giết con cái của họ và cấm dùng thực phấm mà AlUh đã cung cấp 
cho họ, và bịa đặt điỀu nói dối rồi đổ thừa cho Allâh. Chắc chắn họ 
đã lầm lạc và không được ai hướng dẫn. 

14 L- Và Ngài (Allah) là Đang đã cho sản xuất các ngôi vườn có 
hàng dậu và không cớ hầng dâu, và chà là, và rẫy trồng đủ loại hoa 
mầu, và trái ô-liu và trái lựu giống nhau (về mặt trái hạt) nhưng 
khác nhau (về mặt phẩm chất). Hãy ãn trái của chúng khi trái chín 
nhưng hãy trả phần thuế (hoa lợi) vào ngày gặt hái và chớ phung phí 
bởi vì Allah không yêu thưdng những kẻ phung phí. 

142.- Và trong loài thú nuôi, có con dung để chuyên chở vầ có con 
dùng để ăn thịt. Hãy ãn thịt con nào Allah cung câp cho các ngưdi 
nhưng chổ dẫm theo bước chân của Shaytãn bởi vì nó là kẻ thù công 
khai của các người. 
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143. ’ Bắt tám con vật, chia theo cặp; cừu một cặp và dê một cặp, 
Xong hỏi họ: “Có phải Ngài (Allah) cấm (ăn thịt) hai con đực hoặc 
hai con cái hoặc con nào nằm trong bụng cửa hai con cái đổ hay 
không? Hây cho Ta bỉết (sự thật) từ sư iiieu biết của các ngươi nếu 
các ngươi chân thật*” 

144. - Lạc đà một cặp và bò môt cặp, rồi hỏi họ: “Có phải Ngài 
(Allah) cấm (dùng thịt của) hai con đực hoặc hai con cái hoặc con 
nào nằm trong bụng của hai con cái đó hay không? Phải chảng các 
ngươi có mặt tại đó khi Allah ban hành lệnh câm 7 Thế còn ai sai 
quây hơn kẻ đã đặt điều nóĩ dôi rồi đổ thừa cho Allah mục đích lãm 
cho loài người lạc đạo do thiếu hiểu biết của ho. Quả thật, Allah 
không hướng dẫn đám người làm điều sai quẩy,” 

145. - Hãy bảo họ: “Ta không thấy nơi điều đã được mặc khải cho 
Ta có khoản nào câm một người ăn không được dùng món đó trừ phi 
ià thự của xác chết hoặc máu tuôn ra hoặc thịt của con heo bởi vì nó 
ô-uế, hoặc gớm ghiếc khi nó được cúng cho kẻ (thần linh) nào khác 
không phải là Àllah. Nhưng ai vì nhu cầu bát buộc đành phải ãn chứ 
không cỗ" ý hay quá độ (thì báo cho họ biết) quả thật Rữbb (Allah) 
của Ngươi Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung, 

146. - Còn đối với những ai là người Do thái, TA (Allah) đã cấm họ 
dùng (thịt của) tất cả loài vật có móng chân liền (không chẻ làm hai 
hoặc nhọn), và TA đả cấm họ dùng mỡ bò và mỡ dc ngoại trừ loại 
mđ dính vào lưng hoặc dính vào ruột và xương của chúng. TA bắt 
phạt họ như thế là vì tội chống đối của họ; và quả thật TA (Allah) 
nới sự thật. 
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147 - Nhưng nếu họ cho Ngươi nói dối thì hãy bảo họ: “ Rabh (Allah) 
của các ngươi vô cùng Khoan dung nhưng đám người tội lỗi sẽ 
không tránh khỏi sự Giận -dữ của Ngài ” 

148. “ Những ai tôn thờ đa thần sẽ nói như sau: “Nếu Allah muốn 
khác thì chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có thờ thần linh 
(cùng với Ngài) và chúng tôi cũng không cấm đoán điều gi” Những 
kẻ trước họ cũng đã nói dối giống như thẽ cho đến khi họ nếm hình 
phạt của TA. Hãy hỏi ho: “Há các ngươi có một sự hiểu biết chắc 
chắn (về điều các ngươi đẩ nói) hay chãng? Nếu có thì hãy mang nó 
đến trình bày trước bọn ta. Các ngươi chỉ làm theo sở thích và các 
ngươi chỉ phỏng đoán.” 

149. - Hãy bảo họ: “Chỉ Allah mới có các lập luận tối hậu. Bởi vì 
nếu quả thật Allah muốn thì chắc chắn Ngài đã hướng dẫn tất cả các 
người.” 

150. - Hãy bảo họ: “Hãy đưa các nhân chứng của các người đên để 
xác nhân Allah đã cấm điều này.” Nhưng nếu họ xác nhận thì Ngươi 
chớ nên xác nhận cùng với họ. Và chớ làm theo điều ham muôn của 
những kẻ đã phủ nhận các Dấu-hiệu của TA (Aìlah) và những kẻ 
không tìn nơi Đời sau bởỉ vì họ dựng những đôi tượng ngang vai với 
Rabb (Allah) của họ, 

151. - Hãy bảo họ: “Đến đây, để Ta đọc cho các ngươi điều lệnh mà 
Rữbb của các người đã cam các ngươi: chớ bao giờ tổ hợp bât cứ cái 
gì với Ngài và hãy ãn ở tử tê với cha mẹ của các ngươi; và chớ vì sợ 
nghèo mà giết con cái của các ngươi. TA cung dường các ngươi và 
cả chúng nữa. Và chớ đến gần những điều thô bỉ dù công khai hay 
kín đáo; và chổ giết sinh mạng (của con người) mà Aìlah đả làm cho 
linh thiêng trừ phi vì lý do chính đáng (của công lý và luật pháp). 
Đó là điều Ngài chỉ thị cho các ngươi đổ cho các ngươi hiểu. 
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152. - “Và chớ đến gần tài sản của trẻ mồ côi trừ phi với kê hoạch 
cải thiện nó cho đến khi trẻ đến tuổi trưởng thành (để có thể quản lý 
nó); và hãy đỡ cho đúng và cân cho đủ; TA chỉ bắt mỗi linh hồn vác 
gánh nặng (trách nhiệm) tùy theo khầ nãng của nó; và khi các ngươi 
nói năng, hãy công bằng trong lời nói dẫu rằng nó có nghịch với bà 
con ruột thịt đi nữa; và hãy làm tròn Lời Giao-ước của Aiìahu Đó là 
điều Ngài chỉ thị cho các ngươi đổ cho các ngươi ghi nhớ. 

153. ’ “Và (hãy biết) rằng đây là con đường ngay chính của Ta. Hây 
theo nỏ và chớ theo con đường nào (khác) sợ rằng nó sẽ đưa các 
ngươi lệch khỏi con đường của Ngài. Ngài chỉ thị cho các ngươi như 
thế để cho các ngươi trở thành người ngay chính sơ Allah,” 

154. - Rồi TA (Allah) ban cho Mữsa Kinh sách để TA hoàn tít (Ân- 
huê của TA) cho những ai làm tô"t và giái thích rồ từng vấn đề và đó 
là một Chỉ dạo và một Hồng ân (cho con cháu của Israel) để cho ho 
tin tưởng nơỉ việc gặp gỡ Rữbb của họ lại (ở Đơỉ sau). 

155 - Và đây là một Kinh sách mà TA (Allah) đã ban xuốn| như một 
phúc-lảnh. Do đó, hãy theo Nó (Qu^ãn) và sợ Allah đe cho các 
người có thể được khoan dung. 

ĩ 56.- E rằng các người có thể nói: “Kỉnh sách (của Allah) chỉ được 
truyền xuống cho hai giáo phái (Do thái và Thiên Chúa giáo) trước 
chúng tôi, và chúng tôi khổng hề biết gì về việc học hỏi (Kinh sách) 
của họ,” 

157.- Hoặc các người cũng có thể nói: “Nếu Kinh Sách đã được ban 
xuống cho chúng tôi thì chúng tôi đã được hướng dân đúng hơn họ.” 
Bởi thế, giờ đây một Bằng chứng và một Chỉ đạo và một Hồng ân từ 
Rabb (Allah) của các người đã đến vđi các người. Cho nên còn ai sai 
quấy hơn kẻ phủ nhận các Lời Mặc khải của Állah và lánh xa 
chúng? TA (Allah) sẽ sớm trừng phat những ai lánh xa các Lời mặc 
khải của TA bằng một hình phạt rất mực xấu xa vì tội chúng đã từng 
quay lánh bỏ đi. 
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158. - Phải chảng họ đang chờ các Thiên thần xuống gặp họ hoặc 
Rabh của Ngươi đến gặp ho hoặc một vài Dấu-hiệu của Rabb của 
Ngươi hiện ra? Vào một Ngày mà một vài Dãu-hiộu của Rabb của 
Ngươi hiện ra, đức tin của một người sẽ chắng giúp ích gì được cho 
linh hồn của người đẵ từng không tin tưởng trước đó và đã không thu 
hoạch được một đi cu tốt nào trong đức tin của họ. Hãy bảo họ: “Hãy 
chờ đợi đi bởi vì chúng tôi cũng đang chờ đợi (như quí vị)/ 1 

159, - Còn đố: với những ai đã phân chia tôn giáo của họ và lập 
thành giáo phái, Ngươi chẳng có gì quan hộ với họ, Công việc cua 
họ chỉ quan hệ đến Allah, Rồi Ngài sẽ cho họ biết về những điều họ 
đã từng làm. 

160. - Ai đến (trình diện Allah) với một điều phúc lành thì sẽ được 
hưởng mười điều lành tương tự; ngưực lạì ai đến (gặp Allah) với một 
điều dữ thì sẽ bị phạt bằng một điều dữ tương tự. Và họ sẽ không bị 
(Aliah) đối xử bat công. 

161, - Hãy bảo họ: “Quả thật, Rabb (Allah) của Ta đã hướng dẫn Ta 
đến con dường ngay chính, tôn giáo đúng đấn, tín ngưỡng của 
ĩbrảhỉm, Hanĩf (chỉ tồn thờ riêng Allah), Và Ta không là một người 
thờ đa-thần.” 

162. - Hãy bảo họ: “Quả thật, cuộc lỗ nguyện (Salãh) của Ta và việc 
tế lỗ của Ta, cuộc sông và cáâ chết của Ta đều hiến trọn cho Allah, 
Rabb (Đang Chủ Tể) cua vũ trụ . 

163, - “Ngài không có ai hơp tác. Và Ta đã được chỉ thị như thê và 
Ta là người Muslim dầu tiên thần phục Ngài/' 

164, - Hãy bảo họ: “Ta sẽ phải tìm một Rabb (Đấng Chủ Tể) nào 
khác Allah hay sao trong lúc Ngài là Rabb của van vật? Và mỗi lính 
hồn chỉ chịu trách nhiệm cho chính bản thân minh; và không một 
người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (trách nhiệm) của 
người khác. Rồi chung cuộc các người sẽ quay về trình diện Rabb 
của các người trở lại. Xong Ngài sẽ cho các người biết (sự thật) về 
những điểu các người đã từng tranh chấp/ 1 

165. - Và Ngài là Đấng đả làm cho các người nôi nghiệp trên mặt 
đất. Và Ngài đã nâng cấp bậc của người này trội hơn người kia dể 
Ngài cổ thể thử thách các người với món quà mà Ngài đã ban cho 
các người, Quả thật, Rabb của Ngươi rất nhanh trong việc trừng phạt 
nhưng quả thật Ngài cũng Hằng Tha thứ, Rất mưc Khoan dung. 
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AL-A'RÃF 
(Các Cao Điểm) 


Nhằn danh Aliah t Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 . * Aỉif. Lãm. Mĩm. Sãd. 

2. - (Đây là) một Kinh sách được ban xuống cho Ngươi 
(Muhammad!) nhưng chớ vì nó mà tâm lòng của Ngươi sõ ihắi lại 
(bỏi vì nó được ban xuống) là để chừ Ngươi dùng cảnh cáo (những ai 
lầm đường lac lối) và nhắc nhở những người có đức tin, 

3. - Hãy tuân theo điều (mặc khải) đằ đƯỢc ban xuống cho các người 
từ Rabb (Allah) cửa các ngươi (hỡí nhân loại 0 và chớ nghe theo 
ngườỉ bảo hộ (hay chủ nhân) nào khác ngoài Ngài, It thay việc các 
người ghi nhớ lời khuyên bảo này! 

4. - Và có bao nhiêu thị trấn đã bị TA (Allah) tiêu diệt vì tộí lỗi (của 
dân cư) của chúng? Hình phạt của TA xảy đến cho chúng bất ngờ 
vào ban đêm hoặc vào lúc chúng đang nghỉ trưa. 

5. - Bởi thê, khi hình phạt của TA giáng xuống chúng, chúng chỉ biết 
than thân (nói): “Quả thật, chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy/’ 

6. - Rồi TA (Aliah) sẽ hỏi những người tiếp thu Thông điệp và những 
Sứ giả (của TA). 

1 - Bởi thế, do hiểu biết, TA (Allah) sẽ kể lại cho chúng toàn bộ sự 
tích bởi vi TA (Allah) không hề vắng mãt (bất cứ lúc nào và nơi nào). 

8. - Và việc cân đo (Phúc vã Tội) vào Ngày (Xét xử) đó xảy ra thật. 
Bởi thế, những ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng thì sẽ là những 
người thành đạt. 

9. - Còn những ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ thì sẽ lằ nhừng 
người tự hủy hoại bản thân mình vì tội đã lừng xuyên tạc các Dấu 
hiệu của TA. 

10. - Và chắc chấn TA (Allah) đã đmh cư các người trên trái đất và 
tạo nơi đó phương tiện sính sổng cho các ngươi. ít thay việc các 
người tỏ lòng biết ơn. 

1L- Và chắc chắn TA (Allah) đã tạo hóa rồi ban cho các người hình 
thổ rồi TA bảo các Thiên thần quì xuống chào Ảdam và chúng quì 
xuống ngoai trừ ỉbỉỉs. Nó không chịu phủ phuc. 
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12- (Allah) phán: “Điều gì cản nhà ngươi không chịu phủ phục khi 
TA ra lênh cho ngươi (hỡi Iblỉs)? (Iblĩs) thưa: “Bồ tôi tốt hơn hắn 
(Ảdam) bởỉ vì Ngài đã tạo bề tôi bằng lửa, còn hấn thì bằng đất 
sét” 

13. - (Allah) phán: “Nhà ngươi hãy đi xuống khỏi đó (Thiên đàng), 
Nhà ngươi không đươc ngạo mạn trong đó. Hãy đi ral Quả thật* nhà 
ngươi là một tên khốn nạn nhât.” 

14. - (Iblĩs) tâu: “Xin Ngài tạm tha cho bề tôi (được sông) cho đến 
ngày chúng (con cháu của Adam) được dựng sống lại." 

15. - (Allah) phán: “Tạm tha cho nhà ngươi.” 

16. - (IblTs) kèo nài: “Bởi vì Ngài đã xua đuổi bề tôi, bề tôi sẽ nằm 
chờ {dụ dỗ) chúng (con cháu của Ẵdam) trôn con đường ngay thẳng 
của Ngài.” 

17. - “Rồi bề tôi sè lân cồng chúng từ đằng trước, đằng sau và từ bên 
phải, bên trái, Và Ngài sẽ thấy đa sô" bọn chúng là những kẻ phụ ơn." 

18. - (Allah) phán: “Hãy đi ra khỏi đó* thứ đáng khinh và đáng tống 
cổ đí nơi khác. Ai trong bọn chúng theo nhà ngươi thì tất cả sẽ bi TA 
bắt nhốt vào đầy Hỏa ngục,” 

19. - (Và Allah phán chù Ẫdam): “Hđi Ẫdam! Ngươi và vợ của ngươi 
hãy Ồ trong Thiên đàng, Hai ngươi ăn tùy thích (món ngon vật lạ) 
mà haí ngươi tìm thây bít cứ nơi nào trong đó, nhưng chớ đến gần 
cái 'Câý này sợ rằng hai ngươi sẽ trở thành những kẻ phạm giới.” 

20. - Nhưng Shaytãn (Iblỉs) đã thì thào với hai người (lờí đường mật) để 
làm lộ ra cho hai người thấy điều xấu hổ đã từng được giấu kín khải 
hai người (từ trước); và nó nói: “Hai anh chi có biết tại sao Rabb của 
anh chị câm (anh chị) đến cái 1 Cây này không? Chỉ vì lý đo sỢ anh chị 
trở thành thiên thần hoặc thành người sông bất tử ấy thôi!” 

2L- Và nó thề với hai người: “Tôi là một người cố vấn tốt nhât cho 
hai anh chị.” 

22.- Bởi thế nó đã quỷ quyệt làm cho hai (vợ chồng của Adam) rơi 
xuống (khỏi Thiên đàng). Khi hai người nếm (trái của) Cây (đã bị 
cẩm) phần xâu hô của họ liền lộ ra cho họ thây và hai người bắt đầu 
khâu lá cây trong Thiên đàng để che kín thân thể của họ. Và Rabb 
của hai người (vơ chồng Ãđam) gọi hai người, và phán: “Há TA đã 
không cấm hai ngươi cái Cây đó và bảo hai ngươi rằng Shaytãn là 
kẻ thù không đội trời chung với hai ngươi hay sao?” 
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23. - Hai người cầu nguyện, thưa: "Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã 
ĩự làm hại bản thân mình, Nếu Ngài không tha thứ và khoan dung, 
thì chắc chấn chúng tôi sẽ trở thành những kẻ thua thiệt.” 

24. - (Allah) phán: “Hãy đi xuống, đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia. 
Các ngươi sẽ có trên trái đít một nơi nghỉ tạm và phương tiện sinh 
sống tạm suốt một thời gian ngắn.” 

25. - (Allah) phán liếp: “Nơi đó các ngươi sẽ sống, và nơi đó các 
ngươi sẽ chết và từ đo (cuối cùng) các ngươi sê được đưa ra trở lại.” 

26. - Hỡí con cháu của Ẫdaĩti! TA (Allah) đã ban cho các ngươi y 
phục đc chc kín phin xấu hổ của các ngươi và để trang sức; tuy 
nhiên, y phục tốt nhất là việc sợ Allah. Đó là một trong các Dâu 
hiệu của Allah để may ra họ ghi nhớ. 

27. - Hỡi con cháu của Ảdamĩ Chđ để cho Shayíữn lừa gạt các người 
như nó đã dụ dỗ cha mẹ của các người ra khỏi Thiên đàng bằng 
cách lột trần y phục của hai người để phơi bày cho cả hai thấy sự 
xâu hổ của mình bởi vì nó ( Shaytãn ) và bộ lạc của nó nhìn thãy các 
người tữ một chỗ mà các người không thể nhìn thấy chúng được. 
Quả thật, TA khiến cho các tên Shaytãn làm kẻ bảo hộ của những ai 
không có đức tin, 

28. Và khỉ chúng phạm một điều thô bỉ, chúng nói: “Bọn ta thấy cha 
me của bon ta làm thế và Allah đã ra lộnh cho bọn ta làm điều đó.” 
Hãy bảo chúng: “Không, quả thật Allah không hề ra lệnh bắt (cấc 
ngươi) làm điéu thô bỉ, Phải chăng các ngươi đã đố thừa cho Allah 
điều mà các ngươi không biết?” 

29. - Hãy bảo chúng: lt Rabb của Ta chỉ thị (cho các ngườỉ) việc (ãn 
mặc) đúng đắn nghiêm trang và hướng mặt các người đúng (về 
Allah) tại mỗi nơi thờ phụng và cầu nguyện Ngài với lòng chân 
thành chỉ dành riêng cho Ngài, Các ngươi sẽ trở về với Ngài giông 
như việc Ngài đã khởi sự lạo hóa các ngươi lúc ban đầu, 

30. - Một sô" (người) đã được Ngài (Aĩlah) hướng dẫn còn một số 
khác thì lạc hướng. Điều đó chính đáng bởi vì chúng nhận Shaytãn 
làm kẻ bảo hộ thay vì Allah và chung còn nghĩ rằng chúng đã được 
hương dẫn đúng đường. 
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31. - Hỡi con cháu của Ãdam! Hây phục sức trang nhã tại mỗi nơi 
thờ phụng; và ăn và uống nhưng chớ quá độ bởi vì Ngài (Allah) 
không yêu thương những kẻ quá độ- 

32. - Hãy bảo chung: “Aì cấm dùng các món trang sức xinh đẹp mà 
ÀUah đã làm ra cho các bầy tôi của Ngài (sử dung) và cấm dùng các 
món thực phẩm tốt và sạch?” Hẫy bảo chúng: “Các thứ đó dành cho 
những ai có đức tin sống ở đời này (và) dành riêng cho ho vào Ngày 
Phục sinh. 5 * TA (Allah) đã giải thích ĩõ các LỜI mặc khải đúng như 
thế cho đám người hiổu biết. 

33. - Hãy bảo chúng: ki Rabb của ta chỉ cấm (làm) các điều thô bỉ, dù 
công khai hay kín đáo, và điều tội lỗi và việc áp bức (kẻ khác) bất 
chấp lẽ phải và sự thật, và việc tổ hợp (thần linh) vái Allah, điều mà 
Ngài không bao giờ chấp thuận, và việc nói bậy cho Allah những 
điều mà các ngươi không biết.” 

34. - Mỗí một Cộng đồng có một thời hạn ấn định; bởi thế khi thời 
hạn đả mãn, họ sẽ không thể trì hoẫn lại được một giờ (khấc) nào, 
và cũng không thể ra đi sđm hơn (một giờ khắc nào). 

35. - Hởi con cháu của Ảdam! NẾU có các Sứ giả xuất thân từ các 
người đến gập các người kê lại các Lờỉ mặc khải của TA cho các 
người, thì những ai sợ Allah và sửa mình sẽ không lo sợ cũng sẽ 
không buồn phiền. 

36. - Còn những ai phủ nhận các Lời Mac khải của TA và tỏ ra khinh 
thường chúng thì sẽ trở thành bạn của Lửa (Hỏa ngục); chúng sẽ vào 
ở trong đó đời đời. 

37. - Thế cồn ai gian ác hơn những kẻ bịa đặt ra điều nói dối rồi đô 
thừa cho Allah hoãc phủ nhận các Lời Mặc khải của Nậài ? Chúng là 
những kẻ tiếp tục nhận phần (lộc) đã được ghi trong sổ (định mệnh) 
của chúng, cho đến khi các Thiên sứ (Thiên thần) của TA đên bắt 
hồn chúng. (Thần Chết) sẽ bảo: “Đâu là những kẻ mà các ngươi đã 
từng van vái ngoài Allah?” (Các vong hồn) sẽ đáp: “Chúng đã bỏ 
chúng tôi đi mất rồi.” Và chúng thú tội nghịch với bản thân mình 
rằng chúng là những kẻ không có đức tin. 
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38. - (Allah) sẽ phán: “Các ngươi hãy nhập vào tập đoần của loài 
người và Jinn đã qua đời trước các ngươi mà vào trong Lửa (của 
Hỏa ngục). Mỗi lần một tập đoàn mới đi vào* nó nguyền rủa tập 
đoàn chi của nó trong đó, Mãi cho đến khi tất cả đều vào trong đó 
(Hỏa ngục), đoàn người cuối cùng sẽ tố cáo đoàn người đầu tiên như 
sau: "Lạy Rữbb chúng tôi, những người này đã dắt chúng tôi đi lạc, 
Xin Ngài phạt họ gấp đôi trong Lửa.” (Allah) sẽ phán: “Mỗi người 
sẽ bị phạt gấp đôi, nhưng các ngươi không biết đó thôi”. 

39. - Và lập đoàn đầu tiên sẽ nói với tập đoàn cuối cùng: “Các anh 
chẳng hưỏng đặc ân nào hơn bọn tôi, thôi hãy nếm hình phạt về tội 
các anh đã lảnh.” 

40. - Quả thật, những ai đã phủ nhận các Lời Mặc khải của TÀ 
(Allah) và khinh thường chúng thì sẽ khồng có một cánh cửa nào 
của bầu trời đưực mở ra cho họ và họ sẽ không được vào Thỉên 
đàng trừ phi con lạc đà chui vào được cái lỗ của chiêc kim may. Và 
TA trừng phạt những kẻ tội lỗi như thế. 

41. - Họ sẽ có một cái giường trong Lửa vứỉ các tẩm phủ bên trên. 
TA trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy đúng như thê. 

42. - NgƯỢc lại, những ai có đức tin và làm việc thiện - TA không bắt 
mỗi linh hồn gánh (trách nhiệm) quá sức của nó - thì sẽ là những 
người ban của Thiên đàng, trong đó họ sế vào ở đời đời. 

43. - Và TA (Allah) sẽ xóa đi khỏi lòng họ nỗi oán thù; sc có các 
dòng sông chảy bên dưới họ và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều 
dâng lên Aỉlah, Đâng đã bướng dẫn chúng tôi đến chỗ này; nếu 
Allah không hướng dẫn thì chúng tôi sẽ không bao gí ờ tìm thây Chi 
đạo. Chắc chắn các Sứ giả của Rabb chúng tôi đã mang Chân lý 
đến”. Và cỏ tiếng hô lớn: “Đấy là Thiên đàng của quí vị; quí vị thừa 
hưởng nó vì điều (thiện) mà quí vị đã từng lảm ” 
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44. * Và những người ban của Thiên đàng sẽ gọì nhừng người bạn 
của Hỏa ngục bảo: "Chúng tôi thấy điểu mà Rabb chúng tôi đã hứa 
với chúng tôi xảy ra thật* Thế các anh có thấy điều mà Rabb các 
anh đã hứa có thật chăng? (Họ) sẽ đáp: “Vâng, thật". Nhưng có một 
người hô lỏn giữa bọn họ: “Allah nguyền rủa những kẻ làm điều sai 
quấy: 

45. - Những ai đã cản trở (người khác) theo con đường của Àllah và 
còn tìm cách bẻ cong nó và phủ nhận Đời sau.” 

46. * Và giữa hai (loại người đó) có một bức màn ngãn cách. Và trên 
các cao điểm có những người biếl mặt lừng người của họ qua các 
dấu vết của họ, Và họ lớn tiếng gọi những người bạn của Thiên 
đàng, chúc: “Mong quí vị được bằng an ĩ” Họ chưa vào đớ (Thiên 
đàng), nhưng hy vọng sẽ được vào. 

47. - Và khi cặp mắt của họ quay nhìn về phía những người bạn của 
Hỏa ngục, họ cầu nguyện thưa: "Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng 
đặt chúng tôi cùng với những ke làm điểu sai quấy.” 

48. - Vằ những người bạn nơi các cao điểm lớn tiếng gọi những 
người (trong Hỏa ngục) mà họ biết mặt qua nét đặc trưng của chứng, 
và nói với chúng: “Số (người) đông đảo và của cải dồi dào' mà các 
người đã từng tự hào có giúp ích gì được cho các người chăng?,” 

49. - “Phải chảng đây là những người mạ các người đã manh miệng 
thề rằng Allah sẽ không bao giờ khoan dung họ?" (Có lời bảo những 
người đã đưdc Allah khoan dung), "Quí vị hãy bước vào Thiên đàng, 
quí vi sẽ không lo sợ cũng sẻ khỏng buồn phiền”. 

50. - Và các người bạn của Hỏa ngục lớn tiếng gọi các người bạn của 
Thiên đàng, nói; “Qui vị hẵy rổt xuống cho chúng tôi nước ucíng 
hoặc bất cứ món gì mà Allah đã ban câp cho quí vị.” Họ đáp: “Quả 
thật, Allah cấm cả hai thứ đó cho những người không tin tưởng: 

5L- “Những ai đã dùng tôn giáo của mình làm phương tiện giải trí 
và mua vui và bị đời sống trần tục này dối gạt.” Bởi thê, vào Ngày 
(Xét xử) đổ, TA (Allah) sẽ quên bang chúng giống như việc chúng 
quên bẩng Ngày hội ngộ này của chúng (với TA) và việc chúng 
thường xuyên tạc các Dấu hiệu của TA. 


Jam’ukum có nghĩa hoặc sô đóng hoặc của cải dổi dào 
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52. - Và chắc chấn TA (Allah) đà mang đến cho chúng một Kính 
sách {Qur'ã n) đã được TA giải thích ro ràng cãn cứ vào sự Hiểu biết 
(của TA). (Kinh sách này) là một Chỉ đạo và là một Hồng ân cho 
đám người có đức tin. 

53. - Phải chảng chúng chỉ chờ xem kết quả của nó (Lời phán trong 
Kinh sách)? Vào Ngày (mà lời cânh cáo của) nó được thể hỉ ôn, 
những aì đã quên bấng nó sẽ nói: “Chắc chắn các Sứ gỉả của Rabb 
chúng tôi đẫ mang Chân lý đến* Thế có người can thiệp nào đứng ra 
can thiệp giùm chúng tôi hoặc có thể nào chúng tôi được trả về trãn 
gian trở lại đổ chúng tôi có dịp lầm khác với việc mà chúng tôi đã 
từng làm trong quá khứ hay chăng?” Chắc chắn chúng đã đánh mất 
linh hồn của chứng vã những điều mà chúng đã từng bịa đặt ra sẽ bỏ 
chúng đi biệt dạng, 

54. - Quả thật, Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người là Allah, Đấng đã 
tạo các tầng trời và trái đất trong sáu Ngày 1 rồi lên ngôi trên chiếc 
Ngai vương. Ngài lấy ban đêm phủ ban ngày, đêm và ngày đuổi 
theo bắt nhau một cách nhanh chóng; và mặt trời và mặt trãng và 
tinh lú (tất cả) đều phục mệnh 2 Ngài. Tuyệt diệu thay, Ngài tạo hổa 
và chỉ huy tất cả ! Thật phúc thay Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muôn loài! 

55. - Hãy cầu nguyện Rabb của các ngươi trong nhún nhường và 
riêng lẽ (kín đáo) bởi vì Ngài không ycu thương những kẻ vượt quẩ 
mức giới hạn. 

56. - Và chớ gây rối trên trái đất sau khi nó đã được ổn định trật tự 
và cầu nguyện Ngài vđi niềm sự hãì và hy vọng (trong lòng) bởi vì 
quả thật Hồng ân của Allah luôn luôn tiếp cận với nhừng người làm 
tốt. 

57. - Vả Ngài ỉà Đấng đưa nhửng luồng gió báo trước tin mừng về 
Hồng ân của Ngài; mãi cho đến khi chúng tập trung các lđp mây 
chứa nước mtfa lại, TA chuyển chúng đến một mảnh đấ*t chết cứng 
rồi TA cho đổ mưa lên đó và iàm mọc ra đủ loai hoa mầu* TA sẽ 
dựng người chết (sõng lại) đúng như thế để cho các người ghi nhổ 
(việc Phục sinh). 


1 Một Ngày của Aĩlah bằng một ngàn năm (Q. 22:47) hay nãm mươi ngàn nãm của 
niên kỷ con người (Q, 70:4) 

2 Mmữkhkharaiỉn bì amrihi - Ngài chế ngự chúng bằng mệnh lệnh của Ngài 
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58. - Và đất tốt (sạch) cho mọc ra hoa mầu phì nhiêu theo sự châp 
thuận của Rahb của nó; và đất xấu chỉ cho đâm ra hoa mầu lưa thưa, 
TA giải thích các Dấu hiệu đũng như thế cho đấm người biết tri ân* 

59. - Chắc chắn TA (Allah) đã cử Nũh (Nô-ê) đến cho người dân của 
Người. Người bảo (họ): “Này hỡi dân ta! Hãy thờ phung Allah, các 
người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Ta sỢ giùm cho 
các người về sự trừng phat của một Ngày vĩ đại!” 

60. - Các lãnh tụ trong người dân của Người đáp: “Quả thật, bọn ta 
thấy ngươi lẩm lạc rõ ràng/ 1 

61. - (Nũh) bảo: “Hỡi dân ta! Ta chẳng có gì lẩm lạc cả. Ta là một 
Sứ giả của Rahb của vũ trụ và muôn loài. 

62. - “Ta truyền đạt cho các người bức Thông điệp của Rabb của ta 
và ta là một người cố vấn thành thật. Và ta biẽt từ Allah điều mà 
các người không biết 

63. - “Há các người ngạc nhícn về bức Thông điệp của Rabb của các 
người do một người phảm xuất thân từ các ngườỉ mang đến để nhắc 
nhở các ngườỉ hầu các ngườỉ sợ Allah và được khoan dung hay 
chảng?” 

64. - Nhưng họ đã cho rằng Người nói dôi, cho nên TA đã cứu Người 
và những người theo Người trên một chiếc tàu, và TA đã nhận chìm 
(dưới nước lụt) những ai đã phủ nhận các Dâu hiệu của TA. Quả 
thật, chúng ỉà một đám người mù quáng. 

65. - Và về dân tộc Ãd t TA đã cử Hũd , một người anh em của họ đẽn 
với họ. (Hũd) bảo (họ): “Hdi dân ta! Hãy thò phụng Allah, các người 
khdng có một Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế các người 
không sơ Àllah hay sao?” 

66. - Các lãnh tụ của những kẻ không có đức tin trong người dân của 
Người lên tiếng: “Thật sự bọn ta thây ngươi điên rồ và bọn ta nghĩ 
rằng ngươi là một tên nói dối.” 

67. - (Hũd) bảo: “Ta không ngu xuẩn, ngược lại ta là một Sứ giả của 
Rahb của vũ trụ và muôn loàỉ. 
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68*- ‘Ta chuyển đạt cho các người những bức thông điệp của Rabb 
của ta và ta lã một người cố vấn rất tín nhiộm cho các người. 

69. - “Hấ các người ngạc nhiên về một thông điệp nhắc nhở từ Rahb 
của các người được gởi đến cho các người qua trung gian của một 
người phàm xuất thân từ các người được dùng để cảnh cáo các người 
hay sao? Và hãy nhơ lại khỉ Ngài (Allah) đã chỉ định các người nối 
nghiệp người dân của Nữh và tạo các người có vóc dáng lo lớn, Do 
đó, hãy nhớ các đặc ân của Alỉah đã ban cho (các người) dể may ra 
các người được phát đặt.” 

70. - Họ đáp: “Có phải ngươi đến yêu cầu bon ta tôn thờ riêng Allah 
thôi và từ bỏ nhừng vị mà cha mẹ của bọn ta đã từng thơ phụng hay 
sao? Nếu ngươi là một người nói thật thì hãy mang cái (hình phạt) 
mà ngươi thường nói để hăm dọa bọn ta đên trừng phạt bọn ta đi,” 

71. - (Hũd) bảo: “Chắc chắn hình phạt và sự giận dữ của Rabb của 
các người đã rơi nhằm phải các người rồi. Phải chãng các người 
tranh luận với ta về những tên gọi mà các người lẫn cha mẹ của các 
người đã bịa đặt, điểu mả Allah đã không ban cho một thẩm quyền 
nào? Thế các người hãy đợi xem, ta sẽ cùng đợi với các người.” 

72. - Bởi thế, TA lấy lòng Khoan dung mà giải cứu Hũd vđi những ai 
theo Người và chật đứt gốc rỗ của những kẻ đã phủ nhân các Dấu 
hi cu của TA bởi vì chúng là những kẻ không có đức tin. 

73. - Và về người dân Thamũd , TA đã cử Sãỉih, một người anh em 
của họ đến với họ* (Sãlih) bảo (họ): “Hỡỉ dân ta! Hãy thờ phụng 
Àllah, các người khong cổ Thương Đế nào khác ngoài Ngài cả. 
Chắc chắn một Díu hiệu rõ rệt từ Rabb của các người đã đến với 
các người: con lạc đà cái nảy của Allah là một Dấu hiệu cho các 
người* Bởi thế, hãy dể mặc nó ăn cỏ trên đất đai của Allah, và chơ 
mó tay hãm hại nó; nếu không nghe, các người sẽ bị trừng phạt đau 
đớn. 
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74. - “Và (hẫy nhớ) khi Ngài đã chỉ định các người nối nghiệp (người 
dân) 'Ẩd và ban cho các người chỗ ngụ trên trái đất, các người đã 
xây cất dinh thự nơi đồng bằng và đục núi lảm nhà trong đó. Bởi 
thế, hãy nhđ các ân huộ của Allah và chớ là những kẻ phá rối trị an 
trÊn trái đất, 

75. - Các lãnh tụ của những kẻ ngạo mạn trong đám người dân của 
Ngưdí (Sãỉih) nói với những người yếu thế, và những ai có đức tin 
trong họ, bảo: “Các người cớ hiết chắc Sãlih là một Sứ giả của Rabb 
của Người hay không? Họ đáp: “Chúng tôi tin tưởng nơi điều (mặc 
khải) mà Người mang đến/’ 

76. - Những kẻ ngạo mạn đáp: “Bọn ta phu nhận điều mà các người 
hằng tin tưởng,” 

77. - Xong chúng (nhừng kẻ không tin) cất nhương con ỉạc-đà cái và 
xấc xược thách đô mộnh lộnh của Rabb của chúng bởi vì chúng nói: 
“Hđi Sãlihì Nếu ngươi là một Sứ giả của Allah thì hãy mang cái 
(hình phạt) mà ngươi doa dẫm bọn ta đến trừng phạt bọn ta đi.” 

78. * Do đó, một trận động đất đã chụp bắt chúng vào buổi sáng, làm 
cho chúng chết chúi đầu trong nhà, 

79. - Tiếp đó, Sãlih rời bỏ chúng, và bảo: “Hởi dân ta! Chắc chắn la 
đã truyền đạt cho các người Thông điêp của Rabb của ta và khuyên 
bảo các người điều tốt lành nhưng các người không thích những 
người cố vấn tốt ” 

80. - Và (hãy nhớ) Lũt khi Người bảo người dân của Người (như sau): 
“Phải chàng các người đã làm một điều thô bỉ nhất mà không một 
người nào trong thiên hạ đã làm như các người? 

81. - “Các người đã làm tình với đàn ông thay vì phụ nữ. Không, các 
người là một đám người vượt quá mức giới hạn 7* 
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82. - Và người dân của Người không biết nói gì để trả lời ngoài điều 
này: “Hãy tống cổ họ ra khỏi thành phố của các người! Bởì vì họ là 
những người muốn được trong sạch.” 

83. - Nhưng TA đẩ cứu Người (Lũi) và gia đinh của Người ngoai trừ 
người vỢ của Người; bà la là một người trì trệ đằng sau. 

84. - Và TA đã trút lên họ một trận mưa đá (diêm sinh). Bởi thế, hãy 
xem kêí cuộc của những kẻ tội lỗi đã xẩy ra như thế nào! 

85. - về người dân Mữdyan (Madian), TA đã cử ShiTayb, một người 
anh em của họ đến với họ, Shu*ayb hảo (họ): “Hỡi dân ta! Hãy thờ 
phụng Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngầi 
cả, Chắc chắn đã có mỏt bằng chứng rõ rệt từ Rabb của các người 
đến vđi các người. Bởi thế, hảy đo cho đúng và cân cho đủ và chớ 
lấy bớt hàng hóa của ngưòi và chớ gây phá rối trên trái đít sau khi 
nó đã được ổn định trật tự, Điều đó tốt nhất cho các người nếu các 
người có đức tin. 

86. - “Và chớ ngồi chờ tại mỗi ngã đường dọa dẫm và cản trồ những 
ai tin nơi Ngài (Aĩlah) xa lánh con đường của Ngài và tìm cách bẻ 
cong nó. Và hãy nhớ lai khi các người chỉ gồm một thiểu số rồi Ngài 
gia tăng nhân sô" của các người thêm đông; và hãy xét xem kết cuộc 
của những kẻ phá họai xẩy ra như thế nào. 

87. - “Và nếu trong các người có một sô" người tin tưởng nơi điều 
(mặc khải) mà ta mang đến và co một số khác không tin tưởng thì 
hãy kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi Allah xét xử giữa chúng ta bởi 
vì Ngài là Đấng Xét xử Ưu việt ” 
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88, * Các lãnh tụ của những kẻ kiêu cãng trong đám dân của Người 
lên tiếng: “Hỡi Shuaybị hoặc bọn ta sẽ tông cổ ngươi và các tín đồ 
theo ngươi ra khỏi thị trấn của bọn ta hoặc các ngươi sẽ phải trở lại 
với tin ngưỡng của bọn ta.” (Shưayb) đáp:” Sao? Dầu chúng tôi cả 
ghét nó nữa hay sao! 

89, - “Nếu trở lại với tín ngưỡng của quí vị thì chắc chấn chúng tôi 
bắt buộc phải bịa đặt điỀu nói dối với Aliah sau khi Ngài đã giải 
thoát chúng tôi ra khỏi (tín ngưởng) đó. Chúng tôi không có cách 
nào trở về với nỏ được trừ phi Aliah, Rabb của chúng tôi muôn khác 
đí. Sư hiểu biết của Rữbb của chúng tôi bao quát tất cả moí vấn đề. 
Chúng tôi trọn tin và phó thác cho Allah. (Họ cầu nguyện thưa:) 
“Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài dùng sự Thật mà quyết đinh giữa 
chúng tôi với người dân của chúng tôi hỏi vì Ngài là Đấng Quyết 
đinh Ưu việt.” 

■I ■ 

90, - Các lành tụ của nhửng kẻ không có đức tin trong đám người dân 
của Người lên tiếng: “Nêu các người tuân theo Shu f ayb thì chắc 
chắn các người sẽ thua thiệt!” 

9L- Nhưng một trận động đít bất thần chụp bắt ho vào buổi sđng 
khiến họ chết chúi đầu trong nhà. 

92, - Những ai cho Shu 'ayb nói dối dã bị tiêu dièt toàn bộ làm như họ 
đẩ không từng sông nơi đổ bao giờ. Những ai đã bảo Shu'ayb nói dôi 
mđi là những kẻ thua thiệt. 

93, - Thê rồi Sku’ayb từ giả (họ) ra đí và nói với họ: “Hỡi dân ta! 
Chắc chắn la đã truyền đat cho các người nhửng bức thông điệp của 
Rabb của ta và khuyên bảo các người điều tốt lành. Nhưng làm sao 
ta có thể thương tiếc cho một đám người không tin tưởng.” 

94, * Và TA đã không cử một vị Nabi nào đến một thị trân mà lại 
không bắt dân cư của nó chịu cam khổ và hoạn nạn để cho ho hạ 
mình thần phục. 

95 - Rồi TA đổi điều xấu (khốn khổ) sang điổu tốt (trù phú) cho đến 
khi họ phát đạt dồi đào và họ nói: “ Cha mẹ của chứng tôi cũng đâ 
từng trải cẫnh nghèo và cảnh giầu”. Thê rồi TA bât thẩn túm bắt bọ 
trong lúc họ không ngờ đến. 
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96. - Và nêu dân cư của các thị trấn tin tưỏng và sơ Allah thì chắc 
chấn TA sẽ mở ra cho họ bao thứ ân phúc từ trên trời xuống dướỉ đất 
nhưng họ phủ nhận (Aliah và các Sứ giầ) cho nên TA đã bắt phạt họ 
về các điéu (tội lỗi) mà họ đã làm. 

97. - Dân cư của các thị trấn cảm thấy an toàn chảng khi cơn thịnh nộ 
của TA đến chụp bắt họ vào ban đêm trong lúc họ đang yên giấc? 

98. - Hoặc họ cảm thấy an toàn chàng khi cơn thịnh nộ của TA đến 
với họ vào lúc mặt trời lên cao khi họ đang vui đùa? 

99. - Hoặc họ cảm thấy an loàn chăng trước kế hoạch bí mật của 
Allah? Nhưng không ai cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah 
ngoại trừ đám người thua thiệt. 

100. - Há không là một chỉ đạo (bài học) cho những ai thừa kế trái 
đất sau khi dân cư của nó (đẩ bị tiêu diệt)? rằng nếu muôn, TA sẽ 
thừa sức tiêu diột họ vì tội lỗi của họ và niêm kín tấm lồng của họ 
khiên họ không nghe biết gì hay sao? 

101. - Đỏ là câu chuyện về các thị trấn mà TA kể lại cho Ngươi 
(Muhammad); và chắc chắn đã có những Sứ giả xuất thân từ họ đến 
gặp họ với những bẳng chứng rõ rộl nhưng họ không tin tưởng nơi 
điều (mặc khải) mà họ đã từng phủ nhận trước đó. Allah niẽm kín 
tấm lòng của những kẻ không tin đúng như thế. 

102. - Và TA thây đa số bọn hp không giữ đung \ờì hứa và quả thật 
TA thấy bon họ chống đốì và bất tuân. 

103. “ Rồi sau họ, TA đã cử Mũsa mang những Dâu hiệu của TA đến 
gặp Fir'aun và các vị tù trưởng của y nhưng chúng phủ nhận các dâu 
hiệu đó; bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ thối nát đả 
xẩy ra như thế nào, 

104 - Và Mữsa bảo; “Hdi Fir'aưn\ Ta đây là một Sứ giả do Rabb của 
vũ trụ và muôn loài phái đến,- 
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105. - “Ta chỉ được quyền nói sự ihậi về Allah, Nay ta đến gặp các 
người với một bằng chứng rõ rệt từ Rabh của các người; do đó, hãy 
để cho con cháu của Israel ra đi cùng với ta.” 

106. - (Fir'aun) đáp: “Nếu đến với một dấu hiệu thì ngươi hãy trưng 
bày nớ ra xem, nếu ngươi nói thật.” 

107*- Nghe bảo (Mũsa) liền ném chiếc gậy (thần) của Người xuống 
tức thời no biến ihầnh một con rấn (thần) rõ rệt. 

108. - Vả (Mũsa) đưa bàn tay của Người ra tức thời nó chói sáng 
trước mắt những người đứng nhìn. 

109. - Các lảnh tụ của đám người dân của Fir*aưn (kỉnh hãi) nói: 
“Quả thật đây là một nhà ảo thuật tài giỏi; 

1 10. - “Hấn muốn đuổi quí vị ra khỏi lãnh thổ của quí vị, Thế quí vị 
có ý kiến gì?" 

111** Họ lâu (với Fir r aun:) “Giữ hấn và anh của hắn lại (trong một 
thời gian) và cử người đi khắp các thị trân cáo thị (và lập trung) — 

112.- “Đưa về trình diện bệ hạ lất cả các vi phù thủy tài giỏi (của 
chúng ta).” 

] 13.- Và các VỊ phù thủy đến trình dỉện Fir’aun. Họ tâu: “(Thưa bẹ hạ!) 
Đương nhiên chúng tôi sẽ được ân thưởng nếu chúng tôi thắng cuộc.” 

114. - (Fir'aun) bảo: “Vâng, trong trường hỢp đó, các ngươi sẽ được 
cất nhắc lên gần tá.” 

115. - (Các vị phù thủy) lên tiếng: “Hỡi Mũsa! Hoặc người ném (bửu 
bối của ngươi) xuống trước hoặc bọn ta sẽ ném trước?” 

116. - (Mũsa) đáp: “Qúi VỊ ném xuống trước.” Do đó, họ ném bửu bối 
của họ xuống. Họ mà mắt người dân và làm cho họ khiếp đảm trước 
một trò ảo thuầt lđn lao, 

117*- Nhưng TA (Aliah) đả mặc khải cho Mũsa như sau: “Hãy ném 
chiếc gậy (thần) của Ngươi xuống.” Nó tức khắc nuốt trọn các vật 
mà họ đã làm giả, 

118. - Bởí thế, sự Thật đã toàn thắng và nhừng món vật gíả mà họ đã 
làm trở thành vô hiệu* 

1 19. - Cho nên họ thua cuộc và bị khinh miệt, 

120. - Và các tên phù thủy sụp xuống quì lạy (khuất phục). 


164 


www.Quranpdf.blogspot.in 



www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 7. AbA r rãf 


Juzu 9 


121.- Họ thưa: "Chúng tôi tin tưỏng nơi Rabb của vũ tru và muôn 
loài. 


122. - if Rabb của Mũsữ và Hãrũn" 

123. - Fir'aun bảo: "Các ngươi láo gan tin tưởng nới y (Mũsa) trước 
khi ta cho phép các ngươi hay sao? Quả thật, đây lã một mưu kế mà 
các ngươi đã thảo hoạch với nhau trong thành phố hầu trục xuất dân 
cư của nó đi nơi khấc. Rồi dây các ngươi sẽ sớm biết (hậu quả của 
việc làm của các ngươi). 

124 “ "Chắc chắn ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên 
một cái rồi chắc chấn ta sẽ cho đóng đinh tất cả bọn bây trôn thập tự 
giá. 

125. - Họ thưa: “Bể nào chúng tôi cũng sẽ trở về với Rabh (Allah) 
của chúng tôi. 

126. - "Còn bệ hạ, bệ hạ nhất định trả thù chúng tôi chỉ vì chúng tôi 
tin tưởng núi các Dấu hiệu của Rabb chúng tôi khi chúng đến với 
chúng tôi hay sao? (Họ cầu nguyện): 'Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài 
xối lên chúng tôi sự kiên trì nhẫn nại và bắt hồn chúng tôi chêt như 
là người Muslim (thần phục Ngài).” 

127. - Các lãnh tụ trong đám thuộc ha của Fir f aun tâu: "Ngài sẽ để 
cho Mũsa và người dân của nó làm loạn trong xứ, bỏ rơi bệ hạ vả 
các thần linh của bộ hạ hay sao? (Fir'aun) đáp: “Ta sẽ cho giết con 
trai của chúng và tha mạng các phụ nữ của chúng và áp chế bọn 
chúng. 

128. * Mũsa bảo người dân của Người: "Hãy cầu xin Allah giúp đỡ 
và hãy kiên nhẫn bởi vì quả thật đất đai là của Allah. Neu Ngài 
muốn, Ngài sẽ cho người nào trong số bầy tôi của Ngài thừa hưởng 
nỏ. Và kết quả cuối cùng sẽ thuộc về những người sỢ AllahT 

129. - Họ thưa lại: “Chúng tôi gảp phải hoạn nan trước và sau khi 
Thầy đến với chúng lôi.” (Mũsa) đáp: “Có lc vì thế mà Rưbb của 
các người sẽ tiêu diệt kẻ thù của các ngươi và sẽ cho cấc ngươi nối 
nghiệp họ trên trái đất và xem các người hành động ra sao?” 

130. - Và chắc chấn TA (Allah) dã trừng phạt các thuộc hạ của 
Firaun với nhửng nãm han hán và thất mùa để cho chúng có thể 
tỉnh ngộ. 
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131. - Và khi gặp điêu phúc lành, chúng nói; “Cái này lầ của chúng 
tôi," Nhưng khi gập điồu bât hạnh, chúng đổ tội cho Mũsa và những 
ai theo Người đã mang điều xui xẻo đến. Nhưng đôi với Àllah điều 
XUI xẻo chỉ là của chung, nhưng đa số bọn chủng không biết, 

132. - Chúng bảo (Mũsa:) “Bất cứ dấu lạ nào mà ngươi mang đến để 
mê-hoặc bon ta, bon ta nhất định sẽ không tin nơi ngươi," 

133. - Và TA (Alỉah) đã giáng lên chúng thiên-tai (như chết chóc, lụt 
1ỘỈ, cuồng phong) và nạn châu-chấu và nạn ehí-rận vả nạn cổc-nhái 
và nan máu-tươi; các dấu hiệu với các chi lìếl rõ rột t nhưng chứng 
vẫn tỏ ra ngạo mạn và trở thành đám người vô cùng tội lỗi. 

134*- Và mỗi lần thiên tai rơi nhằm chúng, chúng nài nỉ với Mũsa, 
bảo: “Hỡi Mũsa! Hãy cầu xin Rabh của ngươi giùm bọn ta qua lời 
hứa của Ngài với ngươi (rằng) nếu ngươi giải tỏa được thiẽn-tai khỏi 
bọn ta thì chác chán bọn ta sẽ tin tưởng nơi ngươi và bọn ta sẽ để 
cho con cháu của Israel ra đi cùng với ngươi," 

135. - Nhưng khi TA (Âllah) giải lỏa thicn-tai đi khỏi chúng, theo 
hạn định của chúng thi tức khắc chúng nuôi lời hứa! 

136. - Bởi thế, TA (Allah) đá trả thù chúng và nhận chìm chúng dưới 
biển (Hồng hải) bởi lẽ chúng đã phủ nhận các Dâu hiệu của TA mầ 
chúng đã lơ là. 

137. - Và TA (Allah) đã chỉ định đám người bị xem như yếu thế 
(người dân Israel) làm nhửng người thừa kế phần đất phía đông và 
phía tây mà TA đã ban phúc* Và Lời phán tốl đẹp của Rabb của 
Ngươi dành cho con cháu của Israel đã được hoàn tất bởi vì họ đã 
chịu đựng giàn khổ và TA đã san bằng bao nhiêu công trình do 
Fưaun và đám người của hắn đã xây cất và gầy dưng nên. 
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138. ' Và TA (Allah) đã đưa con cháu của (Israel) băng qua biển 
(Hồng hải) an toàn. (Trên đường đi đến đất hứa) họ gặp một đám 
người đang sùng bái một số tượng vật. Thấy the (người dân Israel) 
van nài Mũsa, thưa: “Hỡi MũsaỊ Xin Thầy làm ra cho chúng tôi một 
thần linh giống như các thần linh của ho." Mũsa đáp: “Các ngươi 
đúng là một đám người ngu muội.” 

139. - Quả thật, đám người này sắp bị tiêu diệt về điều chúng đang 
làm và việc làm của chứng sẽ trở thành vô ích. 

140. ' (Mũsa) tiếp: “Há ta sẽ phải đi tìm cho các ngươi một Thượng 
Đế khác Allah hay sao trong lúc Ngài đã ban đặc ân cho các ngươi 
hơn thiên hạ?” 

14L- Và hãy nhớ lại việc TA (Allah) giải cứu các ngươi thoát khỏi 
đồng bọn PÌT^aun, chung áp bức các ngươi với bao nhiêu cực hình tai 
ác: chúng đã giõt con trai của các ngươi và tha mạng các phụ nữ của 
các ngươi; và trong sự kiên đó !à một sự thử thách vô cùng to lứn từ 
Rabb (Allah) của các ngươi. 

142. - Và TA (Allah) đã hẹn gặp Mũsa ba mươi đêm (tại míi Sinai) 
và đầ hoàn tẩt cuộc gặp gỡ đố thêm mười đêm nữa, như thế thời 
gian gặp gơ với Rabb của Người là bốn mươi đêm. Nhưng (trước khi 
ra đì) Mũsa có dản Hãrũn, ngươi anh của Người: “Anh đại dìộn cho 
tôi, trông coi người dân của tôi và làm chữ đúng và chớ theo đường 
lối của những kẻ thối nát" 

143. - Và khi MOsa đến chỗ hen của TA và Rabb của Người tiếp 
chuyện với Người, (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài 
hiện ra trước mặt đổ cho bề tôi nhìn thấy Ngài," (Allah) phán: 
“Ngươi không bao giờ nhìn thấy TA (trực tiếp) nhưng hãy nhìn vồ 
phía ngọn núi kia, nếu nó còn đứng nguyên tại chỗ thì ngươi sẽ thấy 
TA.” Và khi Rabb của Người biểu dương Hào quang của Ngài lên 
ngọn núi, nó (hào quang) làm cho nó (ngọn núi) vỡ tan thành bui. 
Và Mũsa té xuống bất tỉnh. Sau khi hổi tỉnh, Người thưa: “Quang 
vinh thay Ngài! BỄ tôi xin sám hôi với Ngầi và là ngươi đầu tiỏn tin 
tưởng (nơi Ngài.) 
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144 - (Allah) phán: "Hỡi Mũsa! Quả thật, TA đã chọn Ngươi hơn 
người (khác) qua các Thông điệp của TA (mà Ngươi ehuyổn lại cho 
người dân Israel) và qua Lời phán trực tiếp của TA. BỞI thế, hãy 
nhận lây các điều (mặc khải) mà TÀ đã ban cho Ngươi và hãy là 
một người biết ơn. 11 

145. - Và TA (Allah) đã ghi cho Người trên các Bia-ký lời-rãn và chi 
tiết về đủ mọi vấn đề (và dặn): "Hãy giữ kỹ các Bia-kv này và chỉ 
thị cho người dân của Ngươi nắm vững các lời khuyên tốt nhất của 
chúng. TA sẽ chỉ cho Ngươi thây nhà ỏ của những kẻ chống đốỉ và 
bất tuân,” 

146. " TA sẽ làm cho những kẻ ngạo mạn và khinh thường phải trái 
trên trái đít xa lánh các Dấu hiệu của TA; và nếu thây từng dâu 
hiệu thì chúng sẽ không tin tưởng và nếu thấy con đường đúng đan 
thì chúng sẽ không nhận đó là Chính đạo. Và nếu thấy con đường 
lẩm lạc thì chúng sc cho đó là chính dạo; như thế là bởi vì chúng 
thường phủ nhận các Dau hiệu của TA và tỏ ra lơ là. 

147. - Và những ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA cùng với việc Gặp 
gỡ {TÀ ) ở Đời sau (thì sẽ thấy) việc làm của chúng sẽ vô nghĩa. Há 
chúng chỉ mong được tưởng thưởng (hay trừng phạt) về điều chúng 
đã làm hay sao? 

148. - Và người dân của Mũsa, sau khi Người di khỏi, đã dùng nữ 
trang của họ đúc thành một con bò con, thân của nó (phát âm giông 
tiếng) rống (của con bò). Há họ không thấy rằng con bò đúc ấy 
không nói đưực cũng không dẫn đường được cho họ hay sao? Họ tôn 
thờ nỏ và trở thành những kẻ làm điểu sai quay. 

149. - Và khi hối tiếc về việc đã qua và nhận thấy mình đã lầm lạc t 
họ cầu nguyện, thưa: “Nếu Rabb (Allah) của chúng tôi không khoan 
dung và tha thứ thì chắc chắn chúng tôi sẽ là những kẻ thua thiệt." 
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150. - Và khi trở về gãp lại người dân của mình, Mũsa vừa giận vừa 
buồn. Người lên tiếng: ‘Thật là tội lỗi điều mà các ngươi đá làm sau 
khi ta đi vắng, Phải chăng các ngươi hấp tấp qua mặt chỉ thị của 
Rahb của các ngươi hay sao? Và Ngươi ném các tấm Bia-ký xuống 
đất, nắm lấy chùm tóc của người anh và kéo anh ta về phía mình. 
(Hãrũn) lên tiếng: “Hỡí em ta! Dân chúng xem thường ta và cồn 
toan giết ta nữa; do đó, em chớ để cho kẻ thù vui thích trên sự đau 
khổ của ta và chớ liệt la vào thanh phần của đám người làm điồu saỉ 

. t if mm Ít 

quay. 

151. - Mũsa cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài tha 
thứ cho bề tôi và người anh của bề tôi và khoan dung chúng tôi bởi 
vì Ngài là Đấng tuyệt đối Khoan dung của những người tỏ lòng 
khoan dung." 

152. - Quả thật, những ai thờ con bò con sẽ bị Rabb (Allah) của họ 
giận dữ và bị hạ nhục ở đời này TA trừng phạt những kẻ bịa đặt 
điễu gian dối đúng như thế, 

153. - Ngược lại, những ai đã làm điều tội lỗi rồi sau đó ăn năn hốỉ 
cải và tin tưởng (thật sự) (thì sẽ thấy) Rabb của Ngươi sau việc đó 
rải mực Tha thứ vầ Khoan dung (đõi với họ). 

154. - Và khi nguôi giận, Mũsa lượm các tím Bia-ký lên, và trong 
bản văn có ghi Chỉ đạo và Hồng ân cho những ai sợ Rabb của họ. 

155 - Và Mủsa đã chon trong đám người dân của mình bảy mươi 
ngươi để đưa đến chỗ hẹn 1 của TA (Allah), Nhưng khì họ bị lay 
chuyển bởi trận động đất dữ dội, (Mũsa) cầu nguyện, thưa: “Lạy 
Rabb của bề tôi! Nếu Ngài muốn thì Ngài đã giết cả họ lẫn bề tôi từ 
trước (cuộc gặp gỡ này). Phải chăng Ngài muốn tiêu diệt chúng tôi 
vì tộì lỗi do một số người điên ĩồ trong chúng tôi đả làm? Đó chẳng 
qua là sư thử thách mà Ngài dùng để đánh lạc hướng kc nào Ngài 
muốn và hướng dẫn ngươi nào Ngài muốn, Ngài là Đấng Bảo hộ 
của chúng lôi, do đó xin Ngài tha thứ và khoan dung chúng tôi. Bởi 
vì Ngài lí Đấng Tha thứ Ưu việt. 


1 Xem Q. Chg 2 câu 55 (Chúng tôi se không bao giờ tin tường nơi ngài trừ phi 
chúng tôi nhìn thấy Allah còng khai). 
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156.- “Và xin Ngài qui định cho chúng tôi điều tối ở đời này vã Đời 
sau. Quả thật, chúng tôi quay về hôì cảì với Ngài/' (Allah) phán: 
“TA sẽ dũng hình phạt của TA mà trừng trị kẻ nào TA muốn nhưng 
lòng Khoan dung của TA bao quát lên tất cả mọi thứ. TA sẽ qui định 
(sự Khoan dung của TA) cho những ai ngay chính sợ Aliah và đóng 
Zakãh và những ai là người tin tưởng nơi các Dấu hiệu của TA: 

157 - Những ai tuân theo Sứ giả (Muhammad), một Nabi không biết 
chữ (Nữbi ưmmĩ) được nhắc qua trong (các Kinh sách của) họ; Kinh 
Taurãh và ỉnịĩl Người ra lệnh cho họ làm điều lành vằ cấm cản 
làm điều dữ; Người cho phép họ dùng thực phẩm tốt và sạch và cấm 
họ dùng thực phẩm dơ bẩn; và Người tháo bớt gánh nặng của họ 
cũng như giải phóng họ khỏi các gông cùm đang đè nặng lên họ, 
Bởi thế, những ai tin tưởng nơi Người và ủng hộ Người và giúp đỡ 
Người và tuân theo ánh sáng đã được gởì xuống cùng với Người thì 
là những người sẽ thành đạt. 

158. - Hãy hảo (họ): “Hơi nhân loại! Ta lả Sứ giả của Allah được cử 
phái đến cho tất cả các người; (Allah) Đâhg đang thống trị các tầng 
trơi và trái đất; không có Thượng Đế nào khác cả, duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế); Ngài ban sự sống và gây cho chết. Bởi thế, hãy tin 
tưởng nơi Ngài và Sứ giả của Ngài, một Nabì không biết chữ. Người 
cũng tin tưởng nơi Allah và các Lời phán của Ngài. Hảy tuân theo 
Người, để cho các ngươi được hướng dẫn đúng đường. 

159, - Và trong đám người dân của Mũsa, có một tập thể dựa vào 
chân lý mà hướng dẫn và xét xử công bằng. 


1 Xem Phục tmyền luật lệ ký (Deut, 18:15) và Giăng (John s 14:16) 


170 


www.Quranpdf.blogspot.in 





www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 7, Al-A'raf 


Juzu 9 


160, “ Và TA (Allah) đả phân chia họ ihành mười hai bộ lạc (hay 
quốc gia). Và TA đã mặc khải cho Mũsa khi người dân của Người 
đòi cung câp nước uổng (như sau): “Hãy dùng chiêc gậy của Ngươi 
mà đánh lên tảng đá.” Tức thời từ đó phut ra mười hai ngọn suối. 
Mỗi bộ lạc biết điểm nước của họ + Và TA đã dùng các lùm mây đế 
che mát họ; và đã ban Manna và chim cút xuống cho ho và phán: 
“Hãy dùng các món thực phẩm tôt và sạch mà TA cung câp cho các 
người,” (Nhưng họ không bằng lòng). Và họ chẳng làm thiột hại gì 
TA, ngược lai họ chỉ làm thiệt thân họ mà thôi, 

161, - Và khi họ đước khuyên: “Hãy ở trong thị trấn (Jerusalem) này 
và ãn (thực phẩm) bít cứ nơi nào tùy thích nhưng hãy nói 'Hittatim' 
(xin Ngầi tha thứ) và bước vàữ cửa với dáng điệu phủ phục, TA sẽ 
tha thứ lỗi lầm cho các ngươi và TA sẽ tăng thêm phần thưởng cho 
những người làm lốt” 

162, ’ Nhưng những kẻ làm điều sai quấy trong họ đã thay dổỉ Lời 
phán đã dược truyền, cho nên TA đã gởi tai ương từ trên trời xuông 
phạt chúng do những điều sai quấy của chúng. 

163, “ Và hãy hỏi họ về một thị trấn nằm sát bờ biển, một nơỉ mà họ 
chịu hình phạt vì đả vi phạm (gí di cấm của) ngày Thứ Bảy J 
(Sabbath) khi cá của họ lội vào bờ (nhô đầu lên khỏi mặt nước) để 
gặp họ công khai. Nhưng vào ngày nào không phải ỉả Thứ Bảy thì 
cá khỏng rủ nhau vào bờ. TA dã thử thách họ đung như thế bdi vì họ 
là những kẻ nổi loạn và bít tuân. 


1 Q. Chg 2 câu 65; chg 4 câu 154. 
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164. - Và một tập thể của họ đã lên tiếng hỏi: “ích lợi gì việc quí vị 
khuyên lơn một đám người mà Allah muốn tiêu diệt hoặc sẽ bị Ngài 
trừng phạt bằng một hình phạt khủng khiếp? (Các nhà truyền giáo) 
đáp: “Đổ giải nhiệm cho chúng tôi trước Rabb cửa quí vị và để may 
ra họ sự Allah. 

165. * Bởi thế, khi họ quên mất các giới (cấm) đã được nhắc nhở, TA 
giảỉ cứu những ai đã từng cấm cản (người khác) làm điéu tội lỗi và 
bắt phạt nhửng ai đà làm điều sai quấy bằng một hình phạt vô cùng 
đau đớn vì tội chủng đã từng nổi lọan và bất tuân. 

166. - Bởi thế, khi chúng vi phạm các giới cấm, TA phán cho chúng: 
“Hãy thành loài khỉ đáng khinh!” 

167. - Và (hây nhớ) khi Rabb của Ngươi tuyên bố rằng Ngài sẽ cử 
những người nào đớ đến trừng trị chúng và trừng phạt chúng đau đớn 
cho đến Ngày Phục sinh bởi vì Rabh của Ngươi rất nhanh trong việc 
trả thù nhưng cũng rất mức Tha thứ, rít mực Khoan dung* 

168. - Và TA (Allah) đã chia cắt họ thành nhiều cộng đổng sổng rải 
rác trên khắp mặt đât. Trong họ có người lương thiện nhưng cũng có 
người không như thế. TA đả thử thách ho với điều lành và điều dữ 
đổ may ra họ quay về (với chính đạo). 

169. - Rồi sau họ, cỏ một thế hê (xấu) nối nghiệp; thế hộ mới này 
thừa hưởng Kinh sách (của Allah nhưng thay vì tuân theo Kinh sách) 
đã chọn lấy các món hàng lạm bợ gần gủi (của trần gian) và nói ra 
điều này để cáo lỗi: “Chúng tôi hy vọng sẽ được tha thứ,” Và nếu 
họ gặp các món phù hoa tượng tư, thì họ cũng sẽ chụp lây chúng. 
Phải chăng họ đã không tôn trong Lời Giao ước đã ràng buộc họ 
trong Kinh sách rằng họ chỉ được phép nói sự thật về Àllah thôi hay 
sao? Và họ đã học các điều ghi trong đó và nhà -ở ở Bời Sau là tốt 
nhất cho những ai ngay chính sợ Allah. Thế các người không hiểu 
hay sao? 

170. - Và nhửng ai nắm vững Kinh sách và chu đáo dâng lễ 'Salãh' 
thì TA sẽ không làm mít phần thưởng của những người làm việc 
thiện. 
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17L- Và (hãy nhớ) khi TA nhấc ngọn núi (Sìnai) lên khỏi đẳu của họ 
giỏng như một cái tán chc bcn trên và họ ngỡ rằng nó sắp sụp xuống 
đè họ; (TA phán): “Hãy nắm thật vững các điều mà TA dã ban cho 
các ngươi và hãy nhớ kỹ điều ghi trong đó để may ra các ngươi trô 
nên ngay chính sợ Allah.” 

172*- Và (hãy nhổ) khi Rahh của Ngươi bắt con cháu của Ảdam, hậu 
duệ của ho sinh ra từ trái cật của họ, xác nhận đối với bản thân mình 
(trước câu hỏi:) “Phải chãng TA-Allah- là Rabb của các ngươi? 1 ’ Họ 
đáp: “Dạ, thưa vầng! Chúng tôi xin xác nhận.” (TA làm thế là vì c) 
rằng các ngươi cỏ thể viện lý do để nói vào Ngày Phục sình: “Chúng 
tôi không hề biết đến điểu này.” 

173.- Hoặc các ngươi có thể nói: “Chính cha mẹ của chúng tôi chủ 
trương việc thờ nhiều thần linh trước đây, chung tôi chỉ là hậu duệ 
của họ, (chúng tôi khỏng hay biết gì). Phải chầng Ngài sẽ tiêu diệt 
chung tôi vì điểu (tội lỗi) mà những kẻ theo ngụy giáo đã làm?” 

174 - Và TA (Allah) đã giải thích các Díu hiệu rõ ràng như thế để 
may ra họ còn có dịp quay vổ (với Chính đạo), 

175, - Hãy đọc kể lại cho họ câu chuyện của một người 1 mà TA 
(Allah) đã ban cho các Dấu hiệu của TA, nhưng y quẳng chúng sang 
một bên, cho nên Shaytãn đã đuổi theo kịp y, và y đã trở thành một 
kẻ lầm lạc. 

176, - Và nếu muốn, TA đẫ nâng y lên cao với chúng (các Dấu hiệu) 
nhưng y bám chặt vào trái đất và theo đuổi những ham muốn trần 
tục. Hình ảnh của y chẳng khác nào hình ảnh của một con chó: nếu 
Ngươi đánh đuổi nó thì nó sẽ le lưỡi của nó ra và nếu Ngươi không 
đánh đuổi nó thì nó cũng le luỡi ra. Đó là hình ẩnh của đám người 
đà phủ nhận các Dấu hiẹu của TA. BỞI thế, Ngươi hãy kể lại câu 
chuyện (trên) để may ra họ ngẫm nghĩ lại (về bản thân của họ). 

177. - Hình ảnh của đám người đã từng phủ nhận các Dấu hiệu của 
7"A và làm hỏng linh hán cua mình thật rất tồi lộ. 

178. - Ai mà Allah hướng dẫn thì sẽ đí đúng đường, và ai mà Allah 
đánh lạc hướng thì sẽ là những kẻ thua thiệt. 


L Bai 1 am b. Bã ũrạ thuộc Bani Israel vào thời của Nabi Mũsa dã được Állah ban cấp 
các Ãyât (kiến thức uyẽn thâm), Nabi Mũsa phái óng dĩ truyền giáo (da'wah) với 
một vị vua của Madyan Vị vua này đã trọng đãi õng ta và ban cho nhiều đặc ân 
khiến ông quên mất sứ mạng của mình và trở thành lầm lac. 
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179. “ Và chắc chắn TA (Allah) sẽ đưa vào Hỏa ngục đa số Mnn và 
người. (Bởi vì) chúng có trái tim (tâm lòng) nhưng không chiu vận 
dụng nó đổ hiểu, chúng có mắt nhưng khỏng chịu vận dụng nó đế 
quan sát, chứng có tai nhưng không chịu vận dụng nó dể nghe; 
những kẻ như thế chẳng khác nào thú vật, không, chúng còn tệ hơn 
nữa. Chúng là những kẻ thờ ơ, khinh suất. 

180. - Allah có các tên gọi tốt đẹp nhất; do đó hãy gọi Ngài bằng các 
tên gọi đó* Và hãy lánh xa những kẻ bóp méo tên eọi của Ngài, Họ 
sẽ lãnh đủ về tội của họ. 

18L- Và trong sô" nhửng người mà TA (Allah) đã tạo, có một cộng 
đồng (tập thổ) hướng dẫn (người khác) bằng sự thật và dựa vào đó 
mà đối xử công bằng (với ngươi khác). 

182. - Và những ai phủ nhận các Dâu hiệu của TA, thì sc dần dần bị 
TA đưa đến chỗ hủy diệt từ những chỗ mà họ không biết. 

183. - Và TA tạm tha cho họ. Bỏi vl kế hoạch của TÀ Tất vững mạnh. 

184. - Và há họ không chịu ngẫm nghĩ ư? Người Bạn (Muhammad) 
của họ không mít trí. Người chỉ là một người báo trước công khai, 

185. - Há họ khỏng nhìn thây gì trong vương quốc gồm cấc {ầnặ trời 
và trái đất và mọi vật mà Allah đã tạo hay sao? Rằng có lẽ tuoi thọ 
của họ sắp mãn đến nơi hay sao? Thế đâu là Thông điệp mà họ sẽ 
tin tưởng sau cái (Qur'ãri) này? 

186. - Ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không gãp một người dẫn 
đường nào; bởi vì Ngài bỏ mặc họ lang thang vơ vẩn trong sự thái 
quá của họ. 

187. - Họ hỏi Ngươi về Giờ (tận thế hay Phục sinh) chừng nào sẽ xảy 
ra, Hãy bảo họ; “Duy chỉ Rữbh (Allah) của ta biết rỡ nó. Chỉ ri ông 
Ngài tí êt lộ thờỉ điểm của nó. Nớ sẽ nặng nề (đối với mọi vật) trong 
các tầng trời và trái đất. Nó sẽ xảy đến cho các người một cách hất 
ngờ. Họ hải Ngươi làm như Ngươi quen thuộc với nó lắm. Hãy bảo ho: 
"Chỉ riêng Allah biết rõ nỗ, ngược lại đa số nhân loại không biết gì cả 7 
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188 - Hãy bảo họ: 'Ta không có quyền quyết định điều lợi hoặc 
đícu hại cho chính bản ihân ta trừ phi điều nào Allah muốn, Và nếu 
ta biết điều vô hình thì chắc chắn la sẽ tom góp nhiều điẻu tốt cho ta 
và sẽ không gãp một điều bất hạnh nào. Thật sự ta chỉ là một người 
báo trước và là một người mang tin lành cho những người có đức 
tin.” 

189, - Ngài là Đấng đả tạo các người từ một người duy nhít (Ãdam), 
và từ Người tạo ra người vợ của Người để cho Người sống yên bình 
với nàng. Do đó khi chồng ôm phủ vợ, vỢ thụ thai và mang theo một 
gánh nhẹ mỗi lần di chuyển. Đên khi bầ phát triển nặng nề, hai vỢ 
chổng cùng cầu nguyện Allah, Rabb của hai người, thưa: “Nếu Ngài 
ban cho chúng tôi một đứa con lốt lành (về đủ mọi phương diện) thì 
chắc chắn chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn,” 

190, - Nhưng khi Ngàỉ ban cho hai vợ chồng một đứa con tôt lành, thi 
hai người bắt đầu tổ hựp những thần linh cùng với Ngài về {đứa con) 
mà Ngài đã ban cho ho. Nhưng Allah ở bên trên đỉỀu (hay kẻ) mà 
họ đã tổ hợp với Ngài. 

191, - Phải chãng họ tổ hợp vđi Allah những vật khong lạo được cái 
gì mà chinh chúng lạt đươc tạo ra? 

192, - Chúng không thể giúp họ cũng khồng thể tự giứp mình được, 

193, - Và nếu các người có gọi chúng đến với Chỉ đạo, thì chúng se 
không theo các người, Điểu đó bằng thừa đối với các người, dẫu cấc 
ngươi có gọi chung hay im lặng; 

194 - Quả thật, những kẻ (hay vật) mà các người gọi (cầu nguyện) 
ngoài Allah chỉ là bầy lôi như các người vậy. Hãy gọi (cầu nguyện) 
chúng đi và hãy để chúng đáp lại các người, nếu các người nói thật! 

195,- Há chúng có chân để đi, hoặc có tay để nấm, có mắt để nhìn, 
có tai đế nghe chăng? Hã^ bảo họ; “Các ngươi hãy gọi các kẻ thần 
linh của các ngươi, rồi để chúng đặt kẽ hoạch chông lại la, và chớ 
đế cho ta nghỉ xả hơi! 
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196. - “Quả thật, Đấng Bảo hộ của ta là Allah, Đấng đã ban Kinh 
sách xuống; và Ngài che chở những người lưdng thiện, 

197. - “Trong lúc những kẻ mà các người cầu nguyện ngoài Ngài 
(Allah) không có khả nàng giứp đỡ các người cũng không tự giúp 
mình được." 

198. - Và nếu Ngươi gọi chúng đến với Chỉ đạo, thì chúng sẽ không 
nghe; và Ngươi thấy chúng nhìn Ngươi, nhưng chúng không nhìn 
thây gì cả. 

199*- Hãy lượng thứ và chỉ thị (cho họ) làm đỉều nào đúng nhưng 
hãy lánh xa những kẻ ngu dốt. 

200*- Và nếu có một đề nghị của Shaytãn xâm nhập đầu óc của 
Ngươi, hãy cầu xin Atlah che chở bởi vì Ngài Hằng Nghe và Hằng 
Biết (mọi việc). 

201*- Quả thật, những ai sợ Allah, một khỉ bĩ Shaytãn xúi giục, liền 
tưởng nhớ (Allah) thì sẽ thấy đầu óc mình bừng sáng trở lại. 

202, - Nhưng các anh em (xấu) của họ chỉ muốn thúc đẩy họ lao 
mình vào lầm lạc rồi sẽ không bỏ ngang ý -đồ đó. 

203, - Và khi Ngươi không mang một Dấu lạ nào đến cho họ, họ nói; 
“Tại sao không mang nó đến?" Hãy bảo họ; “Ta chỉ làm theo điều 
được mặc khải cho ta từ Rahb của ta, (Qur'ẫ n) này là một sự soi 
sáng từ Rabb của các người, một chỉ đạo và một hồng ân cho đám 
người có đức tin,” 

204, - Và khi Qur*ãn dược xướng đọc, hãy lắng nghe vả giữ im lặng 
để may ra các người nhận được hồng ân (của Allah), 

205, - Và hãy tưởng nhớ Rabb cùa ngươi trong tâm khảm (hỡi 
Muslim!), vừa khiêm tốn vừa kính trọng nhưng không được lớn tiếng 
(trong iúc tung niệm) vào các buổi sáng và buổi lối và chơ là một 
người vô ỹ-tứ. 

206, - Quả thật, những ai ở gần Rứbb của Ngươi không quá tự hào 
trong việc thờ phụng Ngài và họ tán dương Ngài và phủ phục (trưđc 
Ngài), 
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Nhân danh Àllah, Đấng Rất mưc Độ lượng, 

Đâng Ral mực Khoan dung 

1. - Họ hỏi Ngươi về chiến lợi phẩm (thu tại chiến trường), Hăy bảo 
họ: “Chiến lợi phẩm đó thuộc về Allah và Sứ giả (của Állah)* Bởi 
thế, hãy sỢ Allah và giải quyết ổn thỏa (việc tranh châp) giữa các 
người với nhau; và nếu các người là những người có đức tin thì hây 
tuân lệnh của Allah và Sứ giả của Ngài. 

2. - Những người có đức tin chỉ là những ai mà quả tim rúng động sợ 
hãi khi nghe nhắc đến Allah và khi nghe đọc các Lời Mặc khải của 
Ngài, đức tin của họ vững manh thêm và họ trọn tín và phó thác cho 
Rữbb (Àllah) của họ; 

3. - Những ai năng dâng lễ 'Salãh' một cẩch chu đẩo và chi dùng 
những vật mà TA (Allah) đã ban cấp; 

4. - Ho là những người có đức tin thực sự và được Rabb của họ ban 
cho câp bậc vinh dự cùng với sự tha thứ và bổng lộc rộng rãi, 

5. - Giống như việc Rabb của Ngươi ra lệnh cho Ngươi ra khỏi nhà 
(đổ đi chiến đâu) với lý do chính đáng nhưng có một số tín đồ không 
thích (việc di chiến đấu của Ngươi); 

6 - (Họ) tranh cãi với Ngươi về lý do (đi chiến díu) sau khi nó đã 
đưỢc trình bày (cho họ), bởi vì (họ cớ cảm tưởng) như bị đưa đến 
chỗ chết trong khi họ nhìn thấy (cảnh chết). 

7. - Và (hãy nhớ) khi Allah hứa với các ngươi, trong ha ì đoàn (người) 
của địch, đoàn nào là đoàn mà các người sẽ phải đương đầu trong 
lúc các người lại mong được chạm trán với đoàn {thương buôn) 
khống trang bị vũ khí gì cả; trong lúc Allah lại muốn chứng minh sự 
thật về Lời phán của Ngài và muôn chặt đứt gốc rễ của những kẻ 
không tin. 

8. - Mục đích để Ngài chứng minh (với các người) rằng sự thật vẫn là 
sự thật và sự giả -dối vẫn là sư giả -dôi đẫu rằng những kẻ tội lỗi 
không thích điều đó. 
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9. - Và (hãy nhớ) khi các người cầu xin Rabb của các người (cứu 
giúp) và Ngài đã đáp lời cầu xin của các người (qua lời hứa): “TA 
sẽ IrỢ giúp các người vổì một ngàn Thiên thần xếp thành háng ngũ.” 

10. ™ Và Allah làm điều đổ là chỉ để cho các người phân khởi và yên 
tâm, chứ ĩhât ra sự cứu giúp chỉ đến từ Allah thôi bởi vì Aliah Toàn 
năng, rít mực Sáng suốt. 

1 1 ,* Và (hãy nhớ) khi Ngài (Allah) làm cho các người bình tâm bàng 
cách làm cho các người thiếp đi một giấc và Ngài cho mưa lừ trôn 
trời xuống để tẩy sạch các người và phủi sạch sự ô-nhiễm của 
Shayĩãn và củng cô tâm lòng của các người thêm vững chãi và làm 
cho bàn chân của các người đứng vững chắc. 

12. ' (Hãy nhớ) khỉ Rabb (Àllah) của Ngươi đã mặc khải cho các 
Thiên thần: “TA ở cùng vổi các ngươi, hây củng cố (tấm lòng của) 
những ai cỏ đức tin; TA sẽ gieo niềm kình hãi vào lòng của những 
kẻ không có đức tin, bởi thế hãy đập vào cổ và từng đầu ngón tay 
của chúng/ 1 

13. - Sở dĩ như thế là vì chúng chống đôi Allah và Sứ giả của Ngăi. 
Và ai chông đốí Allah và Sứ giả của Ngài thì sẽ bị Allah trừng trị 
đích đáng. 

14. - Như thế, Thôi, hãy nếm nó (hình phạt,) và (nên biết) rằng 
những kẻ không có đức tín sẽ chịu hình phạt của Lửa (Hỏa ngục). 

15. - Hơi những ai có niềm tín! Khi các người đối diện với những kè 
không tin đang dàn trận để tấn công các người, chđ quay lưng về 
phía chúng. 

16. - Và ai quay lưng vê phía địch vào Ngày (đụng độ) 1 đó* trừ phi 
quay lưng lại để dụ địch rồi đánh ngược Irở lại hoặc rút về nhâp với 
đoàn quân của minh, thì chắc chắn là tự rước sự Giận dữ của Állah 
vào minh và chỗ ngụ của người đó sẽ là Hỏa nguc, một trạm đến 
cuối cùng rít tệ hại! 


Trận chiến lừng danh đẩu liên giữa 313 người Muslìm và 900 người Ọuraish ngoại 
đạo tại Badr t mội địa danh nầm giữa Miikkah và Madlnah. 
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17*- Bởi thế, không phải các ngươi đẫ giết chúng mà chính Allah đã 
giết; và không phải Ngươi đã ném chúng khi Ngươi ném (với một 
nắm đất tại Badr) mà chính Allah đâ ném, mục đích để Ngài (Allah) 
thử thách họ (những người cổ đức tin) bằng một sự thử thách tốt từ 
Ngài. Bởí vì Allah hằng Nghe và hằng Biô"t (mại việc)* 

18. - Như thế! Và (nên biết) rằng chính Allah đã làm suy yếu mưu 
đồ của nhửng kẻ không tin. 

19. - (Hỡi những kẻ không tin!) Nếu các ngươi cẩu xin một sự xét xử 
thì sự xét xử đả đến với các ngươi. Và nếu các ngươi từ bỏ mưu đồ 
(chiến tranh) thì điều đó tốt cho các ngươi hơn; ngước lại nêu các 
ngươi tái diễn trò tương tự thì TA (Ailah) củng sẽ tái diễn hình phạt 
giống như thế. Và lực lượng của các ngươi chẳng giúp ích gì dược 
cho các ngươi dẫu cho quân số có đông đến mây đi nữa. Và nên biết 
rằng Allah ở cùng với những người có đức tin* 

20. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tuân lệnh của Allah và Sứ giả 
của Ngài và chđ quay bỏ đi trong lúc các người đang nghe (Người 
truyền lệnh)* 

21. - Và chớ cư xử như những aí đã từng nói: “Chúng tôi nghe/’ 
nhưng hụ đã thưc sư không nghe. 

22. - Bởi vì đối với Allah loài thú xấu nhất là kẻ điếc và người câm, 
những kẻ không hiểu gì* 

23. - Và nếu Allah biết nơi họ có điều tốt tìằo thì chắc chắn Ngài đã 
lầm cho ho biết nghe* Và nếu Allah có làm cho họ nghe được đí nữa 
thì họ cũng quay bỏ di bỏi vì họ đã có dã tâm đào nhiệm. 

24. - Hỡi những ai có niềm tin! Hăy đáp lời kêu gọi của Allah và của 
Sứ giả (Muhammad) khi Ngài kêu gọi các người đến với điều làm 
cho các người sống và hãy bỉết rằng Allah xen vào giữa một người 
và quá tim (tấm lồng) của y và chính Ngài là Đấng mà tít cả các 
người sẽ đươc tập trung đưa về (trình diện). 

25. - Và hãy sợ tai họa mả không riêng gì nhừng kc sái phạm sẽ phải 
chịu (mà là tất cả); và nên biết rằng Allah trừng phạt rất nghiêm 
khắc. 
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26 + - Và hãy nhớ khí các người chỉ gồm một thiểu sô" yếu ớl trong xứ, 
các người sự bị bắt cóc đem đí thủ tiỗUs bởi thế Ngàỉ (Allah) ban cho 
các người một nới tị nạtì 1 và tăng cường sức mạnh cho các người với 
sư trơ giúp của Ngài và cung dưỡng các người vớí lộc ăn tốt và sạch 
đe cho các người tỏ lòng biết ơn, 

27.- HỠI những ai có niềm tin! Chớ phán bội Allah và Sứ giả 
(Muhammad) và chớ cô" ý gian lận tín vật đả được ký thác nơi các 
người trong lúc các người biết, 

28 - Và hãy biết ĩằng tài sản và con cái của các người chỉ là một sự 
thử thách vả sẽ có mộl phần thưỗng to lứn hdn ndi Aỉlah. 

29. - Hơi những ai có niềm tin! Nếu các người sd Allah, Ngài sẽ ban 
cho các ngưdì Tiếu chuẩn (dùng phân biột điều phải và lẽ quây) và 
giải tỏa các người khỏi moi việc làm tôi lỗi và tha thứ cho các 
người, bởi vì Allah làm chủ vô vàn thiên ân vĩ đại, 

30. - Và hãy nhớ khi nhửng kẻ không có đức tin mưu định chồng lại 
Ngươi (Muhammad) nhầm giam cầm Ngươi hoặc sát hại Ngươi hoặc 
trục xuất Ngươi đi nơi khác, Chung âm mưu và đặt kế hoạch và 
ÀUah cũng đặt kế hoạch; và Allah là Đang hoạch định giỏi nhất (so 
với các nhà hoa ch định). 

31. - Và khí các Lời Mặc khải của TA (Alỉah) được đoc lên (để nhắc 
chúng), chúng nối: "Chúng tôi đã từng nghe điều này. Nếu muôn, 
chúng tôi cũng se nói ra dược lời tương lự bởi vì đầy chẳng qua là 
chuyộn kổ của người cổ xưa mà thôi/' 

32. - Và hẩy nhớ khi chung thưa: “Ôi Allah! Nếu (Qur'ãn) này là 
chân-lý do Ngài ban xuông, thì xin Ngài hãy làm cho mưa đá đô từ 
trên trời xuống đè lên chúng tôi hoặc mang một hình phạt đau đớn 
nào đến trừng phat chúng tôi!” 

33. - Và Allah sẽ không trừng phạt chúng trong lúc Ngươi đang sống 
giữa bọn chúng và Ngài sẽ không trừng phạt chúng trong lúc chúng 
có thể cầu xin được tha thứ. 


1 Những người Muslim đẩu tiên tại Makkah đã bĩ người Quraish ngoai giáo hành 
hạ, khủng bố, đánh dập, tra tản Itẽn buộc lồng phải bỏ nhà cửa ra đi tị nạn tại 
Abyssima và Madĩmih 
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34. - Và tại sao Allah lại không trừng phạt chúng trọng lúc chúng 
ngang ngược cản thiên hạ không cho vào Thánh đường linh thiêng 
(tạì Makkah) và chúng cũng không phải là những người bầo quản nó 
(Thánh đường)? Quả thật* chỉ nhừng người ngay chính sợ Allah mới 
là những người bảo quản nó* nhưng đa số bọn chúng không biết điều 
đó. 

35. - (Hơn nữa), lỗ nguvẹn (Salãk) của chúng tại Ngôi-đền (Ka bah 
của Allah) chỉ gồm có việc huýt sáo và vỗ tay (thì làm sao chúng có 
thể là người bảo quản Thánh đường?) Thôi, hãy nếm hình phat về 
những điều mà các người thường phủ nhận (hỡi những kẻ không tin!) 

36. - Quả thật, những kẻ không tin chi dùng tài sản của chúng vào 
việc cản trở (thiên hạ) không cho theo con đường của Allah, bởi thế 
chúng sẽ tiep tục chì dùng nó. Rồi nó sẽ làm cho chúng đau khổ, rồi 
cuối cùng chúng sẽ thua cuộc. Và những kẻ không tin sẽ được tập 
trung để đưa vào Hỏa ngục. 

37 - Mục đích để Allah có thể tách biệt điều ô-uế khỏi điều tốt 
sạch 1 và chồng chất điều ô-uế (tội lỗi) lên nhau, gộp tất cả lại thành 
một đống mà Ngải quẳng vào Hỏa Ngục, Chứng sẽ là những kẻ thua 
thiệt. 

38. “ Hãy bảo những kẻ không tin, nếu chúng ngưng (chiến tranh) thì 
việc làm quá khứ của chúng sẽ được tha thứ; ngược lại nếu chúng 
tái diỗn thì hinh phạt áp dung cho những ke làm ác trước chúng (là 
một bài học cảnh cáo)* 

39. - Và hãy tiếp tục đánh chúng cho đến khi nào không còn sự 
ngược đãi 2 nữa; và sự thần phục sẽ hoàn toàn dành cho Allah. 
Nhưng nếu chúng ngưng (chiến) thì quả thật Allah thấy rõ mọi điều 
chúng làm, 

40. - Và nếu chúng từ chối thì nên biết Àllah là Đấng Bảo hộ của các 
người* Đấng Bảo hộ ưu việt, Đấng Cứu giúp ưu việt. 


1 Khabĩth — điỄu Ô-UỄ ám chĩ những kẻ không cổ đức tin; Tayyib = lõl sạch ám chì 
những người có đức tin. Tại trận chiến Badr, những kẻ chổng đối Islarn da tử trận. 
Tử thí của họ đã được gom la ỉ và quầng xuống huyệt. 

2 Pitnah = quấy nhiễu, ngƯỢc đãi, hành hạ, bất tín, thờ đa-thần, thử thách v.v... 
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41. - Và hẫy nhận biết trong tất cả các chiến lợi phẩm mà các ngươi 
tịch thu (trong chiến tranh), một phần nám (1/5) là của Allab và của 
Sứ giả (Muhammad) và của bầ con gần, và của các trẻ mồ côi, và 
của người thiếu thôn và của người lỡ dường xa, nếu các ngươi thực 
sự tin tưởng nơi Allah và nơi điều mặc khải đã được ban xuống cho 
người tôi trung (Muhammad) của TA (Áilah) vào ngày phân biệt 
(giữa Chính-giáo và Tà-giáo) lức là ngày hai lực lương (Muslim và 
Kãfir) đụng dỏ nhau (tạỉ Badr.) Bởi vì Allah có toàn quyền định 
đoạt tất cả moi việc. 

42. - Hãy nhổ lại khi các ngươi ở phía bên này (của thung lũng Badr) 
và địch quân cấm trại xa phía bên kia và đoàn khách thương của 
chúng ở phía dưới các người (đang di chuyển vể hướng biển). Và 
nếu các người hẹn giao tranh thì chấc chắn các người sẽ thất bại 
trong việc hẹn gặp đó, Nhưng (việc giao chiến đã xảy ra) là vì Allah 
muốn hoàn tất mênh lênh mà Ngài đã ban hành: rằng ai tứi số chết 
thì sẽ chết theo bằng chứng rõ rệt và ai sông sót thì sẽ sống theo 
bằng chứng rõ rẹt bởi vì quả thật AUah hằng Nghe và hằng Biết 
(mọ ì việc), 

43. - Hãy nhớ lạ ỉ khi Allah đã cho Ngươi nằm mộng thấy (địch) chỉ 
gồm một thiểu sô". Và nếu Ngài cho Ngươi thấy quân số của chúnậ 
đông đảo, thì chắc chắn các ngươi sẽ yếu lòng và sẽ cãi nhau về 
quyết định giao chiến. Nhưng Allah đã cứu các ngươi bởi vì chắc 
chắn Ngài biết điều nằm trong lòng của mọi người. 

44. - Và hãy nhớ lại khi Ngài (Allah) đẩ cho các người thây chung 
chỉ gồm một thiểu số dưới cặp mất của cốc ngươi khi hai bên giáp 
chiến và Ngài làm cho chúng khinh thường các ngươi dưới cặp mắt 
của chúng mục đích để cho AUah hoàn tã"t công việc mà Ngài đà 
quỵết định bởi vì tất cả mọí việc đều phải trình lại cho Allah (để 
thâm định). 

45. - Hđi những ai có niềm tin! Khi các người chạm địch hãy kiên 
quyết (chớ lùi bước) và tưởng nhớ Allâh cho thật nhiêu đổ các người 
có thể chiến thắng. 
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46. - Và hãy luân lênh Allah và Sứ giả của Ngài và chớ cãi nhau e 
rằng các ngươi sẽ thối chí và mất ưu thế. Và hãy kiên nhẫn bởi vì 
quả thật Allah ở cùng với những người kiên nhẫn, 

47. - Và chớ giông như những kẻ đà xuất quân từ nhà với dáng điệu 
diễu võ dương oai cho thiên hạ thấy và mưu định cản trở thiên hạ 
không cho theo con đường của Allah nhưng Allah bao quát hdt mọi 
việc chúng làm. 

48. - Và hãy nhớ lại khỉ Shayỉãn làm cho việc làm (sai trái) của 
chúng hấp dẫn đối VỚI chúng bằng cách nói {với chúng): “Ngày này 
không một ai ưong nhân loại có thể chiến thắng được các người bởì 
vì ta sát cánh với các người.” Nhưng khi hai đoàn quân {Muslim và 
Kãỷir) đối mặt nhau, thì (Shaytõn) quay hỏ đi và nói lại (với chúng): 
“Ta giá hiệt các người. Ta thấy điểu 1 (thất bại) mà các người không 
thấy. Ta sợ Allah bởi vì Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 

49. - Và hãy nhớ lai khi các tên đạo đức giẵ và những ai mang một 
chứng bộnh (giả dối) trong lòng lên tiếng {về nhừng người Muslim): 
“Những người này đã bị tôn giáo của họ dôi gạt.” Nhưng ai tin cậy 
và phó thác cho Allah thì sẽ thấy quả thật Allah Toàn năng, rất mực 
Sáng suốt. 

50. - Và nếu ngưđi có thể chứng kiến được cẵnh huống khi Thiên 
thần bất hồn những kẻ không tin (ỉúc chết) bằng cách đập vào mặt 
và lưng của chúng (và bảo:) “Hảy nếm hình phạt của lửa đốt.” 

51. - Sở dĩ như thế là vì những điều (tội lỗi) mà bàn tay của các 
người đả gây ra và rằng Allah không hổ bất công đốì với bầy tôi của 
Ngài, 

52. - Giống như cung cách của đám thuộc hạ của Firaun (Phê-rô) và 
của những kẻ sống trước chúng: chúng đã phủ nhận các Díu hiệu 
của AUah bởi thế Allah đã bắt phạt chúng vì tội lỗi của chúng. Quả 
thật, Ailah rất mạnh và nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


1 Con qũy Shatãn đã đội lốt Suraqa b.Maiik b, Jushum dể cổ võ người Quraish 
ngoại giáo lên dường đi giao chiến tại Badr, Nhưtìg khí thấy thiẻn thần trợ chiến, 
nổ bỏ chạy và nói vđi người Quraish các lời trên. 
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53. - Sở dĩ như thế là vì Allah không thay đổi ân huệ mà Ngài đã ban 
cho một đám người (hay dân tộc) trừ phi ho thay đổi điều nằm nơi 
bản thân của họ. Và quả thật, Allah hằng Nghe và hằng Biết (hết 
mọi việc). 

54. - Giống lề thói của đám thuộc ha của Fỉr f aun và những kẻ sổng 
trước chúng: chúng phủ nhận các Dấu hiệu của Rabb (Àllah) của 
chúng. Bởi thế, TA (Allah) đã tiêu diệt chúng vì tội lỗi của chúng; 
và TA đã nhận đám thuộc hạ của Fir f aun chết chìm bởi vì tât cả bọn 
chúng đều là những kẻ làm điều sai quấy. 

55. - Quả thật, sinh vật xấu nhất đối với Allah là những ai phản bội 
bởi vì chung không có đức tin: 

56. - Những ai trong bọn chúng đẫ giao ước với Ngươi rồi sau đó bội 
ước bất cứ lúc nào và không sỢ Âllah; 

57. - Bỏi thế, nếu Ngươi chinh phục được chúng, thì hãy phân tán 
chúng và những kẻ theo chúng mục đích làm cho chúng nhớ lại 
(hình phạt cảnh cáo). 

58. - Và nếu Ngươi sợ đám người nào bội ước, thì hãy ném trả lại 
chúng (giao ước của chúng) để được ngang bằng nhau bởi lõ Altah 
không yêu thương những kẻ phản bội, 

59. " Và chớ để cho những kẻ không có đức tin nghĩ rằng chúng dã 
trốn thoát khỏi (Âllah) bởi vì chúng sẽ không bao giờ phá hỏng được 
(kế hoạch của Allah). 

60. " Và hãy dồn tất cả sức mạnh của cấc người để chuẩn bị lực 
lượng sẵn sàng chõng lai chúng kể cả các con chiến mã hầu làm cho 
kẻ thù của Ailah và của các người kinh hồn bạt vía và cả các kẻ thù 
khác nữa mà các ngươi không biết nhưng Allah biết rõ chúng. Và 
bíl cứ cái gì cẩc người chi dùng cho Chính nghĩa của Allah thì sẽ 
được trả lai đầy đủ cho các người và các người sẽ không tu đôi xử 
bãt công. 

6L“ Nhưng nếu (kẻ thù) chịu hoà thì hãy giải hòa với chúng và phó 
thác cho Allah bởi vì Ngài (Allah) là Đấng hằng Nghe và hằng Biết 
(mọi việc), 
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62. ' Và nếu chúng có ý định muốn lừa gạt Ngươi ihì quả thật Allah 
đủ giúp N^ưdi; Ngài là Đâng sẽ ủng hộ Ngươi vơi sự trơ giúp của 
Ngài và với (sự tham gía của) các tín đồ. 

63. - Và (hơn nữa) Ngài đã đoàn kết tấm lòng của họ {các tín đồ). 
Bởi vì nếu Ngươi có chi dùng tất cả những gì trên trái đất (để đoàn 
kết họ) thì sẽ không thể đoàn kết tấm lòng của họ nổi; ngược lại, chỉ 
Allah đoàn kết họ đước bởi vì Ngài Toàn năng, rất mực Sáng suốt. 

64. - Hđi Nabi (Muhammad)! Allah đủ giúp Ngươi và nhừng người 
có đức tin theo Ngươi, 

65. - Hđi Nabi (Muhammad)! Hãy động viên những người tin tưởng 
đi chicn đáu, Ncụ trong các người có hai mươi người kien nhẫn thì 
họ sẽ đánh bại hai trăm kẻ địch; nếu có một trăm (tín đồ kiên nhẫn) 
thì họ sẽ đánh bại một ngàn người không đức tin bồi vì chúng là 
đám người không híổu biết gì, 

66. - Bây giờ Allah giảm bớt (trách nhiệm) cho các người bởi vì Ngài 
biết các người còn có mộl điếm yếu. Bơi thế, nếu trong các người có 
một tràm tín đổ kiên nhẫn thì họ sẽ đánh bại hai trảm ngươi của địch 
và nếu cơ một ngàn tín đồ kiên nhẫn ĩhì họ sẽ đánh bại hai ngàn 
quân địch với sư chấp thuận của Allah bởi vì Allah sát cánh với 
nhửng người kiên nhẫn, 

67. - Một Nabi không được phép giữ các tù binh chiến tranh cho 
mình trừ phi Người binh định xong lãnh thổ. Các người mong muốn 
các mối lợi tạm bợ của trần gian nhưng Allah lại mong nhìn về ĐỜI 
sau. Và Allah Toàn năng, rất mực Sáng suốt. 

68. - Nếu không vi một sắc chỉ của Ailah đã được ban hành thì chắc 
chắn các người sẽ phải chịu một hình phạt to lớn về các (khoản tiền 
chuộc mang) mà các người đã lấy. 

69. - Nhưng bây giờ hãy vui vẻ hưởng các món hợp pháp và tốt sạch 
mà các người đã tịch thu trong chiến tranh nhưng hãy sợ Allah. Quả 
thật, Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 
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70. - Hỡi Nabi (Muhammad)! Hãy bảo các tù binh nằm trong tay 
kiểm soát của các ngươi: “Nếu Aliah biết có điểu nào tốt trong lòng 
của các ngươi, Ngầí sẽ ban cho các ngươi món vật tôl hơn vật của 
các ngươi đã bi tích thu và sẽ tha thứ cho các ngươi bởi vì Allah 
hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung.” 

71. - Yà nếu chứng (các người ngoại đạo tại Makkah) có ý lừa đảo 
Ngươi (hỡi Nabìĩ) thì chúng cũng đã lừa đáo Allah trước rồi, bởi thế 
Ngài đã ban cho (Ngươi) sức mạnh để thắng chúng bởi vì Allah Biết 
hết, rấl mực Sáng suốt 

72. - Chắc chắn những ai có đức tin (và vì tín ngưỡng của họ) đã di 
cư đi tị nạn và hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ cho Chính 
nghĩa của Allah và những aỉ đã cho họ (những người di cư) chỗ lị 
nan vả giúp đỡ họ là đồng minh bảo vệ lẫn nhau; còn những ai có 
đức tin nhưng không di cư thì các người không có bổn phận phải bảo 
vệ họ về bấl cứ điều gì trừ phi họ di CƯ đi tị nạn, Và nếu vì lý do tôn 
giáo, họ yêu cầu các ngươi bảo vệ họ thì các ngươi có bốn phận 
giúp đỡ họ ngoại trừ đốỉ với đám người mà giữa họ và các ngươi đã 
ký một thoả hiêp tương trơ; và nên nhớ rằng Allah biết hết moi điều 
các ngươi làm. 

73 - Ngược lại, những ai không có đức tín thì lầ đồng minh lẫn nhau 
trừ phi các người thực hiện điều này: ('Hãy bảo vệ lẫn nhau.') (Nếu 
không thế thì) áp bức và loạn lạc sẽ đầy dẫy (khắp nơi) trên trái đất 
và sẽ có sự thối nát lớn lao. 

74 - Và những aỉ có đức tỉn và di CƯ và chiên đấu cho Chính nghĩa 
của Allah và những ai chứa chấp ho và giúp đỡ ho, những người này 
là những người thực sự có đức tin. Họ sẽ được (Allah) tha thứ và sẻ 
được bổng lộc dồi dào! 

75.- Và những ai tin tưởng sau đó và di cư tị nạn và chiến đấu cùng 
với các ngươi (cho Chính nghĩa của Àllah) thi là người của các 
người; tuy nhiên, trong Kinh sách của Allah thì bà con ruột thịt gần 
nhau (trong việc hưởng gia tài) hơn (là những người anh cm trong 
đạo). Và Allah biết hết mọi việc. 
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1. - Allah và Sứ giả của Ngài tuyên bố hủy bỏ thỏa hiệp 1 mà các 
người đã ký kết với những người thờ thần tượng. 

2. - Dử đó, trong thời hạn bốn tháng 2 , các người được tự do đi lại 
trong xứ nhưng nên biết rằng các người không thể trốn thoát khỏi 
Allah (qua mưu định gian dổi của các người); vầ nên biết rằng Allah 
sẽ hạ nhục những kẻ phủ nhận Ngài. 

3. - Và một bản Tuyên cáo 3 từ Allah và Sứ giả của Ngài đã thông 
báo cho dân chúng tập trung vào ngày đại lẽ Hajj biết AUah và Sứ 
giả của Ngài hết can hệ với những người thờ đa thần, Bởi thế, nếu 
các người (hỡi những người thờ đa thần!) hối cải thì điều đó lốt nhất 
cho các người. Và nếu các người từ chối thì nên biết các người 
không thể trốn thoát khỏi (bàn tay) của Àlỉah. Và hãy báo cho 
những kỏ phủ nhận Àllah về một sự trừng phạt đau đớn. 

4. - Ngoại trừ những người dân đa thần nào mà các ngươi đã ký một 
thỏa hiệp với họ, rồi sau đó đà không lừa gạt các người về bất cứ 
điều gì, cũng không tiếp tay cho một ai để chống lại các ngươi; bởi 
thế, hãy thỉ hành hiệp ước với họ cho đến khi chấm dứt thời hạn của 
họ, Bởi vì Allah yêu thương những ngươi ngay chính sợ Allah, 

5. - Do đó, khi những tháng cấm đã chấm dứt, hãy đánh và giết 
những kẻ thờ đa thần ở nơi nào các ngươi tìm thấy chúng; và bất 
chúng và vây chúng và mai phục đánh chúng; nhưng nếu chủng hối 
cải và dâng lễ 'Saỉãh' và đóng 'Zakãh' thì hãy mở đường cho chúng 
(đi). Bởi vì Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

6. ' Và nếu có một người đân đa thần nào đếii xin Ngươi chỗ tị nạn 
thì hãy che chở giúp y mãi cho đến khi y thấm nhuần lời răn của 
Allah rồi hộ tống y đến một nơi an toàn. Sở dĩ như thế là vì họ là 
một đám người không biết gì cả. 

1 Danh từ barã r a có nghĩa không cồn bị ràng buộc nữa, vô can, khống dính líu v,v.„ 
Đây là chính sách của chính quyền Isiam đã được công bố vãơ Lháng 5hauwãl nãm 
thứ 9 Hijri của lịch Islam dối với những người thờ đa thần đả VI phạm các thoả hiệp 
ký kết với người Musỉim. 

2 Bôn tháng kể từ tháng Shauwãl 1 Dhul-qadah, Dhul-Hijjah và MuharraĩTL 

3 Bản tuyên cáo mà nội dung gồm từ cầu 1-29 của chương này đã do *A1Ĩ b, Abũ 
Tãlib đọc nhân cuộc lễ Hajj tháng Dhul Hijjah năm thứ 9 Hijr. 
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7.- Làm sao Allah và Sứ giả của Ngài cổ thể thỏa hiệp với những 
người dân đa thần được, ngoại trừ những ai mà các ngươi đã ký một 
thoả hiệp tạ í (Huảaibỉyyah) gẫn Thánh đường Linh thiêng (tại 
Makkah)? Chừng nào chúng ngay thẳng vơi các người thì hãy ngay 
thẳng lại vđi chúng bởi vì Allah yêu thương những người ngay chính 
sỢ Ngài. 

8 Làm sao được? Bởi vì nêu chúng nắm ưu thê trên các ngươi, thì 
chung sẽ không tôn trọng nơi các ngươi môi quan hệ thân thuộc lẫn 
thỏa hỉệp đã ký kết. Miệng của chúng nói ra lời ngọt neào để làm 
vừa lòng các ngươi nhưng lòng dạ của chúng lại không muốn. Và đa 
số bọn chúng là những kc díy loạn và bít tuân. 

9 - Chúng đả bán rẽ các Lời mặc khải của Allah cho nên chúng đã 
cản (nhiều người) xa khỏi con đường của Ngài. Thật tồi tệ thay điều 
chúng đã từng làm. 

10. - Chúng không lỏn trọng nơi một người cố đức tin mối quan hệ 
thân thuộc lẫn hiộp ưâc đã ký kết. Chính chúng mới là những kẻ vi 
phạm các ràng buộc. 

11. * Nhưng nếu chúng hôi cải và năng dâng lễ 'Saỉãh' và đóng 
'Zakãh' thì chúng là anh em với các ngươi trong đạo. Và TA (Allah) 
đã giải thích các LỜI mặc khải cho một đám người có hiểu biết. 

12. - Và nếu chúng \ì phạm lời thề sau khi chúng giao ước và thóa 
mạ tôn giáo của các ngươi thì hãy đánh các lãnh tụ phản trắc đớ bỏi 
vì lời thề của chúng chẳng có giá trị gì đối với chúng cả. (Làm thế) 
may ra chúng mứi chịU ngưng (quây nhiễu). 

13. - Phải chăng các ngươi không muốn đánh một đám người đã từng 
nuốt lời thề, đã âm mưu trục xuất Sứ giá (của Allah) và đã khởi sự 
tấn công các ngươi trước? Các ngươi sự chúng hay sao? Không, 
Allah mới đáng cho các ngươi phải sợ nếu các ngươi thực sự có đức 
tin. 
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14. - Hây đánh chúng! AHah sẽ trừng phạt chúng với bàn tay của các 
ngươi, và sẽ hạ nhục chúng và sẽ giúp các ngươi đánh thắng chúng 
và chữa lành lồng ngực của một đám người có đức tin, 

15. * Và Ngài (Allah) sẽ xóa đi cơn giận trong lòng của họ và Allah 
quay lại (khoan dung) cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Toần 
Trí, Rất mực Sáng suốt, 

16. - Phải chăng các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ được yên thân 
trong lức AUah chưa (thử thách để) biết ai là người sẽ tận lực chiến 
đấu (cho Chính nghĩa của Ngài) và sẽ không nhận ai ngoài Àllah và 
Sứ giả của Ngài và những người có đức tin làm các vi bảo hộ của họ 
hay sao? Bởi vì Allah hằng Quen thuộc với những điéu các ngươi 
làm. 

17. - Nhung người dân đa thần không xứng đáng làm công việc bảo 
quản các Thánh đường của Allah bởi vì chúng tự xác nhận mình 
không cỏ đức tin, Đó là những kẻ mà việc làm sẽ không có kết quả 
và chúng sẽ vào ở muôn đời trong Lửa (của Hỏa ngục). 

18 - Chỉ ai tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và năng dâng 
lễ 'Saỉâh' và đóng 'Zakãh' và không sợ ai mà chỉ sự riêng Allah thôi 
mới là những người châm sóc và bảo quản các Thánh đường của 
Allah, May ra họ lả những người sẽ được hương dẫn. 

19, - Phải chảng các ngươi cho rằng việc cung cấp nước uống cho 
những người đến làm Hajj và việc trông coi bảo quản Thánh đường 
Linh thiêng (tại Makkah) bằng với một người có đức tin nơi Allah và 
Ngày (Phán xử) Cuối cùng và chiến đấu anh dũng cho Chính-nghĩa 
của Allah hay sao? Đối với ÁlIah T ho không ngang bằng nhau. Và 
Allah không hướng dẫn dám người làm điều sai quây, 

20. “ Đối với Allah, những ai có đức tin và đã di cư (đi tị nạn) và đã 
tận lực chíẽn đâu cho Chính-nghĩa của Allah, vừa hy sính cả tài sản 
lẫn sinh mang của ho, sẽ có cấp bậc cao. Và họ là những người sẽ 
thành đạt. 
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21. - Rabb (Allah) của họ sẽ báo cho họ ũn vui về sự Khoan-dung và 
sự Hà Mòng của Ngài và vể các Ngôi- vườn (Thiên đàng) dành ân 
thưởng họ; trong đó họ sẽ hưởng niềm hạnh phúc vinh cửu. 

22. - Họ sẽ ở trong đó đời đời. Quả thật, AUah có một phần thưởng to 
lớn nơi Ngài t 

23. - Hđi những ai có niềm tin ĩ Nếu cha mẹ và anh em của các ngươi 
yêu sự không tin hơn đức tin (nơi Allah) thì chớ nhận họ làm người 
bảo hộ của các ngươi, Và ai trong các ngươi quay về kết thân vđi họ 
thì là những kẻ làm điều sai quấy, 

24. - Hầy bảo họ: “Nếu cha mẹ, con cái, anh em, Cấc bà vợ, dòng họ 
của các ngươi và lài sản mà các ngươi tậu được, và việc mua bấn 
mà các ngươi sỢ thất bại hoặc biệt thự xinh đẹp mà các ngươi thích 
thú (tất cả các thứ đố) quí giá đôi với các ngươi hơn Allah và Sứ giả 
của Ngài và hơn việc chiến đấu cho Chính-nghĩa của Ngài thì hãy 
đợi cho đến khi Allah sẽ ban hành quyết định của Ngài xuống bởi vì 
Allah không hướng dẫn dắl một đám người dấy loạn và bất tuân" 

25. - Chắc chắn Allah đã trợ giúp các ngươi tại nhiều chiến trường và 
vào ngày các ngươi chạm địch tại Hunayn 1 . Này, quân số đông đảo 
của các ngươi làm cho các ngươi tự mản nhưng chúng chẳng giúp 
ích gì được cho các ngươi. (Lúc đó) đất đaì tuy rộng thênh thang 
bổng nhiên trỏ nên chật họp đôì với các ngươi rỗi các ngươỉ buộc 
phải đánh tháo lui* 

26. - Rồi Aliah ban sự trầm tĩnh xuống cho Sứ giả của Ngài và cho 
các tín đồ và gởi các viện binh (Thiên thần) mà các ngươi không 
nhìn thấy được (đến trự lực các ngươi), và Ngài trừng phạt những kẻ 
không cứ đức tin. Và đó là phần phạt của những kẻ phủ nhận Ảllahu 


1 Hunayn nằm trên con đường từ Makkah đi Tà-if cách xa Makkah khoảng 14 dăm 
Anh về phía Đông. 
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27, - Rồi sau sự việc (đáng tiếc) đó Allah quay lại tha thứ cho người 
nào Ngài muốn bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mưc Khoan dung. 

28, - Hỡi những ai có niềm tin! Quả thật, những người dân đa thần 
không được trong sạch, Bỏỉ thế, sau năm (tê lễ) này của chúng, chớ 
để cho chúng đến gần Thánh đường Linh thiêng (tại Makkah), Nếu 
các người sợ nghèo thì Allah sẽ làm cho các người gìầu có từ nguồn 
thiên lộc của Ngài, nếu Ngài muốn; bởi vì Allah Biết hết, Thông 
suốt (hết mọi việc), 

29, - Hãy đánh những ai không tin tưởng nơi Àỉlah và Ngày (Phán 
xứ) Cuối cùng, và không tôn trọng các giởi cấm mà Aỉlah và Sứ giả 
của Ngài đã cấm củng không chấp nhận tôn giáo của sự Thật trong 
số những ai đã được ban cho Kinh sách cho đến khi nào chứng chịu 
thần phục và lự tay chịu trả thuế 'Jìzyah'\ 

30, - Những người Do thái gọi 'Uzayr' (Bzra) là con trai của Allah và 
các tín đồ Thiên Chúa giáo gọì Masỉh (Tsa) là con trai của Allah. 
Đó là lời nói phát ra từ cửa miệng của họ, bắt chước lời nói của 
những kẻ đã không có đức tin trước đây. Allah nguyền rủa họ. Sao 
mà họ lầm lạc đến thế! 

31, - Họ đã nhận thầy- tu Do thái {Ahhãr) và thầy-tu Công giáo 
t Ruhbãn ) làm chúa của họ thay vì Allah và (nhận cả) Masĩh (Tsa), 
con trai của Maryam , (làm Chúa của họ nữa) trong lúc họ nhận lệnh 
chỉ được thờ phụng một Thượng Đế Duy nhất. Không có Thương Đế 
nào khác cả duy chỉ Ngài (Allah) (là Thượng Đế). Ngài quang vinh 
và trong sạch, về những điều (kẻ) mả họ đã tổ hợp với Ngài. 


/ Jizyah Jà một lọai thuế thân đánh trên các công dân không phải là Mulim tức 
người Do-thái và tín đồ Thiên Chúa giáo sống dưới chính quyền Islam. 
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32. - Họ muốn dập tắt Ánh-sáng của Aỉlah bằng miệng lưỡi của họ 
nhưng Allah không chấp thuận (điều đó), ngưực lại Ngài muốn hoàn 
chỉnh Ánh sáng của Ngài mặc dù những kẻ không có đức tin ghét 
điều đố. 

33. ' Ngài ỉà Đấng đã cử Sứ gỉả của Ngài mang Chỉ đạo và tôn giáo 
của sự Thật (Islãm) đến để làm cho nó thắng mọi tôn giáo mặc dầu 
những người dân đa thần không thích. 

34. - Hỡi những ai có niềm tin! Quả thật, đa số các thầy-tu Do thái 
(Ahhãr) và các thầy- tu Công giáo ( Ruhhãn ) đã ăn chăn tài sản của 
thiên hạ bằng sự gíả dối của ho và cản trở người khác theo Chính 
đạo của Allah; và có những kẻ dự trữ vàng và bạc nhưng không chi 
dùng nó cho Chính-nghĩa của Allah; hãy báo cho họ biết về một sự 
trừng phạt đau đđn. 

35. - Vào ngày mà nó (vàng bạc tích trữ) sẽ được nung đỏ trong lửa 
và sẽ được mang đến đóng vào trấn, hông và lưng của họ (kèm theo 
lời phán:) “Đây là vật mà các ngươi tích trừ cho bản thân của các 
ngươi. Thôi, hãy nếm món (vật) mà các ngươi đã tích trữ.” 

36. - Quả thật, số tháng (trong một nãm) mà ADah đã qui định trong 
sổ sách của Ngài kể từ ngàỵ tạo thiên lập địa là mười hai (12) tháng, 
trong đó cổ bôn tháng linh .. Đó là tổn giáo đứng đắn. Bồi thế, chớ 
làm thiệt hại bản thân mình (bằng cách vi phạm các điều cấm kỵ) 
trong các tháng linh đó, Và hãy đánh toàn bộ những người dân đa 
thần giống như chúng đã đánh các người toàn bộ, Và nên biết rằng 
Allah ở cùng vớì những người ngay chính sở Ngài. 


1 Các tháng Rajab, Dl|ĩil-qa'dah. Dhul-Hi]jah và MuhaTTaTTì (tháng 7, II, 12 và 
thang giêng của người Ả-rập) 
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37.- Tuc lệ dời tháng linh là một minh chứng thêm về sự không tin 
của chúng: vì tuc lệ đó mà những kẻ không tin bị lầm lạc. Có nãm 
chúng cho phcp dờ! lại một tháng lính, nhưng có nãm chúng cấm 
dời. Lằm thế để chúng có thể bù lại cho đủ sô" tháng linh qui định 
bởí Allah, Bằng cách dó chúng cho phép làm diều mà AUah đã câm 
cản. Việc lãm điên rồ của chúng lại làm đẹp lõng chúng, Nhưng 
Àllah đã không hướng dẫn một đám người không có mềm tin. 

38 - Hỡi những ai có niềm tín! Tại sao khí được ỵeu cầu ra đỉ chiến 
đâu 1 cho Chinh nghĩa của Allah, các ngươi ngồi lì dưới đâV? Phải 
chăng các ngươi thích đờí sống trần tục này hơn Đơi Sau? Nhưng sự 
hưởng nhàn ở đời nãy thật là nhỏ nhoi so với Đời Sau. 

39. - Trừ phi các ngươi ra đí chiến đìu, nếu không thì Ngài (Allah) sẽ 
trừng phạt các ngươi đau đớn và sẽ đưa một đám người khác đến thế 
chỗ của các ngươi và các ngươi chẳng làm thiệt hại được Ngài, bởi 
vì Allah có toàn quyền chi phôi líl cả. 

40. - Nếu các ngươi không giúp Người (Nabì Muhammad) (cũng 
không sao). Bởi vì Àỉlah đã giúp Người khi những kẻ không có đức 
tin nhất định trục xuất Người đi nơi khác. (Nabi) là người thứ hai 
trong số hai người trốn trong hang núi. (Nabi) nói với người bạn 
đồng hành {Abũ Bữkr)\ “Chớ sợ, bởi vì Allah đang ở cũng với chúng 
ta,” Rồi Allah ban sự trầm tĩnh từ Ngầi xuống cho Người và tăng 
cường Người với thiên binh mà (mắt trần của) các ngươi không nhìn 
thây đặng và Ngâi làm lịm đi lời nói (huênh hoang) của những kẻ 
không tin và làm lẫy lừng Lời nói của Allah bởi vì Allah Toàn 
Năng, Rất mực Sáng suôi* 


1 Cấc lời mặc khải này đẻ cập về cuộc chinh phạt Tabuk vào nảm thứ 9 Hijrah 
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41, - Hãy lên đường đí chiến đấu (dù được trang hị vổi phương tiện) 
nhọ hay nặng; và hãy tận ìực chiến đầu cho Chính nghĩa của Ailah 
với cả tài sản và sinh mạng của các ngươi. Điều đó tot nhít cho các 
ngươi nếu các ngươi biết (giá trị của nó). 

42, - Nếu họ thây có một mối lợi gần kề trước mắt và một chuyến đi 
dỗ dàng thì chắc chắn họ sẽ theo Ngươi, nhưng quảng đường viễn 
chình (đên Tabũk) quá xa (và nặng nhọc) đối với họ. Vả họ đã thề 
nhân danh Allah (nói:) "Nếu có khả nãng, chắc chắn chúng tôi sẽ đi 
chiến đấu vổi quí vị." Họ đã tự hủy hoại linh hồn của họ bởi vì 
Allah biết rõ ho là những kẻ nói dôi. 

43 - Allah lượng thứ cho Ngươi đó! Tại sao Ngươi cho phép chúng 
(d lại nhà) khi chưa hiện rổ cho Ngươi thấy ai nói thật và chưa biết 
ai nói dối? 

44. - Những ai cỏ đức tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuôì cùng đã 
không hỏi xin Ngươi miỗn đĩ chiến đấu với cả tài sản và sinh mạng 
của họ bởi vì Allah biết rõ những người ngay chính sợ Allah. 

45. - Chỉ những ai không có đức tin nơi Âllah và Ngày Phán xử Cuối 
cùng và nghi hoặc trong lòng mới xin phép Ngươi (được ò lại nhà). 
Bởi vì do nghi hoặc mà chúng đâm ra lưỡng lự, 

4Ó.‘ Và nếu chung có ý định đi chiến đấu thì chúng đã chuẩn bị (cho 
cuộc viễn chinh) rồi. Nhưng Allah lại không thích việc chúng đi 
tham chiến; bởi thế Ngài giữ chúng lại và phán: “Hãy ỗ lại nhà cùng 
với những người ở lại.” 

47,- Nếu chúng có đỉ tham chiến thì chúng cũng chẳng giúp gì thêm 
cho các ngươi, ngược lai chúng chỉ làm rốì loạn hàng ngũ bằng cách 
lảng xầng chạy qua chạy lại giữa các ngươi để xúi giuc kẻ khác làm 
loạn và trong các ngươi có một sô" tín đổ nghe theo chúng; nhưng 
Allah biết rọ những người làm điều sai quây. 
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48. - Chắc chắn chúng đã tìm cách xúi giục cuộc nổi loạn trước đây 
và làm đảo lộn công việc, gây thẽm khó khăn cho Ngươi cho đến 
khi xảy ra sự thật; và Mệnh lệnh của Allah tỏ rõ cho ho thấy thì ho 
càng cãm tức thêm. 

49. - Trong chúng có người nói: “Xin miễn cho tôi (đi chiến đấu) và 
chớ thử thách tôi” Há chúng đâ không rơi vào vòng thử thách ư? 
Thật vậy, Hoả ngục đang bao vây những kẻ không có đức tin. 

50. - Nếu Ngươi gặp điều phúc lành, chúng buồn bã lắm; nhưng nếu 
Ngươi gặp hoạn nạn thì chung lên tiếng ngay: “Chắc chắn chúng tôi 
đã lữ liệu cong việc của chúng tôi trước, (nên chúng tôi không hề 
hấn gì). Và chúng thích thú quay bỏ đĩ. 

51. - Hãy bảo chúng: “Chẳng có điểu gì (tốt hay xấu) xảy đến cho 
chúng tồi cả mà chỉ có điều Allah đả định sín cho chúng tôi* Ngài là 
Đấng Bảo hộ của chúng tôi!” Và những người có đức tin hãy trọn tin 
mà phó thác cho Allah. 

52. * Hãy bảo chúng: “Phải chăng các người đang mong cho bọn ta 
gặp phải một trong hai điều tốt nhất? (Thắng lợi hoặc tử đạo?) Và 
bọn ta đang mong việc Allah sẽ tự Ngài giáng hình phạt len các 
người hoặc Ngài sẽ dùng bàn tay của bọn ta để trừng trị các người. 
Bởi thế, hãy trông chờ đì, bọn ta se cùng chờ đợi vđi các người. 

53. - Hãy bảo chúng: “Chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah) tự 
nguyện hay không, là do các người. Nhưng nó sẽ không được châp 
nhân từ các người bởi lè các người là một đám người dấy loạn và 
bất tuân. 

54. - Và lý do tại sao việc đóng góp của chúng không được chấp 
nhận là vì chúng đã phủ nhận Allah và Sứ gíả của Ngài và chúng 
đến dâng lẽ 'Salãh' một cách uể oải và miỗn cưỡng chí dùng (tải sản 
của chúng cho Chính nghĩa của Allah). 
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55. - Bởi vậy chớ để cho tài sản và con cái của chúng làm Ngươi 
trầm trồ. Thật ra, Allah chỉ muốn dùng những thứ đó để trừng phạt 
chúng trên thế gian này và để cho linh hồn của chúng ra đi vĩnh 
viễn trong tinh trạng chúng là những kẻ phủ nhận đức tin. 

56. ' Và chúng thề nhân danh Àỉlah rằng chúng thưc sự là thành phần 
của các ngươi (Muslim) nhưng chúng không phải là người của các 
ngươi; ngƯỢc lại, chúng lầ một đám người sợ (các ngươi), 

57. - Nếu chúng có thể tìm được một chỗ để trôn, dù đó là một cái 
hang hoặc là một ndi ẩn náu thì chứng sẽ quay mình cấm đầu chạy 
đến đó. ' 

58. ' Và trong bpn chúng có kẻ đã xuyên lạc Ngươi về việc chia của 
bố thí. Nếu chúng được chia phần thì chúng hả dạ; ngược lại, nếu 
không được chìa phần thì chúng đùng đùng nổi giận. 

59. - Và nếu chúng bằng lòng với phần chia mà Allah và Sứ giả của 
Ngằi ban cấp và nói: “Allah đủ cho chúng tôi! Allah và Sứ eiả của 
Ngài sẽ sớm ban thiền lộc của Ngài cho chúng tôi, Chúng toi đặl hy 
vọng nơi Àlìah.” 

60. - Thật ra, của bố thí chỉ dầnh cho người nghèo, người thiếu thôn, 
người thu và quản lý của bô" thí, những người mà tấm lòng của họ 
vừa mới hài hoà (với chân- lý của ỉsỉãm), những ngườỉ bị giam cầm 
(nô- lệ hay tù binh chiến tranh), nhừng người mắc nợ, dùng để phục 
vụ Chính-nghĩa của Allah, và những người lỡ đường xa, Đó là Mệnh 
lệnh của Alỉah bởỉ vì AHah Biết hết, Râì mực Sáng suốt 

6L- Và trong bon chúng có kc đã xức phạm Nabi (Muhammad) bởi 
vì chứng nói: “Người thật lắm tai.” Hãy bảo chúng: “Người nghe 
điều gì tốt cho các ngươi. Người tỉn tưởng nơi Allah, tin cậy các tín 
đồ và là mộl hồng ân cho những ai có đức tin.” Và những ai xúc 
pham Sứ giả của Ailah thì se nhận một sự trừng phạt đau đớn. 
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62. - Chúng mang Àllah ra thề thốt với các ngươi để làm hài lòng các 
ngươi nhưng đúng ra* chúng phải làm hài lòng Allah và Sứ giả của 
Ngài nếu chúng là những người có đức tin. 

63. * Há chúng không biết rằng ai chống đối Allah và Sứ giả của 
Ngài sẽ chịu (hình phạt của) Lửa (Hỏa ngục) hay sao* nơi mà chúng 
sẽ vào ở muôn đời? Đó là một sự nhục nhã vọ cùng to Iđn. 

64 - Những người đạo đức giả lo sự về vi ộc có một chương kinh nói 
về chúng sẽ được ban xuống, vach cho chúng biết điều (tội lỗi) nằm 
trong lòng của chúng. Hãy bảo chúng; “Các người hãy chế nhạo đi ĩ” 
Quả thật* Allah sc mang ra ánh sáng tất cả các điều mà các ngươi 
đang sợ (thiên hạ biết). 

65. - Và nếu Ngươi có hỏi chúng* thì chấc chắn chúng sẽ đáp: 
“Chúng tôi chỉ nói đùa cho vui. ,! Hãy bảo chúng: “Có phải các ngươi 
đang chế giễu Allah và các Lời mặc khải của Ngài và Sứ giả của 
Ngài? 

66. - Chớ tìm cách biện bạch. Chắc chắn các ngươi chổi bỏ đức tin 
sau khi các ngươi đã tuyên bố tin tưởng, Nêu TA (Allah) lượng thứ 
cho một thành phần của các ngươi thì TA cũng sẽ trừng phạt một 
thành phần khác bởi vì chúng là nhừng kẻ tội lỗi. 

67. - Những người đạo đức giả* nam và nữ* đều như nhau. Chúng 
truyền lệnh làm điều ác {tội lồi) và cấm cản làm điều lành (đạo 
đức) và bụm chặt tay lại (keo kiệt không muốn chi dùng). Chúng 
quên bẩng Allah nên Allah bỏ quên chúng trở lại. Ọuả thật* những 
tên đạo đức giả là những kẻ dấy loạn và bất tuân. 

68*- Và Allah hứa với nhửng người đạo đức giả* nam và nữ* và vđí 
những kẻ không có đức tin* Lửa của Hỏa nguc* trong đó chúng sẽ 
vào ở đời đời. Hỏa Ngục đủ cho chúng, Và Allah nguyền rủa chúng 
và chúng sẽ bị trừng phạt vĩnh viền. 
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69 “ Giống như nhửng kẻ trước các người, quyển lực của họ mạnh 
hơn các người, tài sản và con cái của họ nhiều và đông hơn các 
người. Họ hưởng thụ phần của ho một thời gian, các người hưởng thụ 
phần của các ngươi một thời gian giống như những kẻ trước các 
ngươi đã từng hưởng thụ; và các người đã tán gẫu giống như những 
kẻ trước các người đã tán gâu. Đó lả những kẻ mà việc làm của 
chúng chẳng đước kết quả nào ở đời này và Đời sau. Và chúng sẽ là 
những kẻ thua thiệt. 

70. - Há chúng chưa hễ nghe câu chuyện của những kẻ sống trước 
chúng hay sao? Đám người của Nũh, của 'Àd, và Thamũd, và đám 
người của Ihrãhĩm và của Madyan và các thị. trấn bị lật ngược (do 
các trận động đất)? Các Sứ giả của họ đà đến gặp họ với những 
bằng chứng rỡ rệt (để khuyên họ, nhưng ho không nghe,) bởi thế 
không phải Allah bất công với họ mà chính họ tự hại bản thân của 
mình mà thôi. 

71. - Và những người tin tưởng, nam và nữ, là đồng minh bảo vệ lẫn 
nhau, Họ ra lệnh làm điêu lành và cấm cản nhau làm điều dữ và 
năng dâng lỗ 'Salãh' và đóng 'Zakãh' và tuân lệnh của Àllah và Sứ 
gìả của Ngài. Đó là những người mà Allah khoan dung bởí vì Allah 
Toàn Năng, Thấu Suốt (tất cả). 

72. - Allah hứa với những người có đức tin, nam và nữ, các Ngôi- 
vườn (Thiên đàng) bên dưới cố các dòng sõng chảy để vào ở trong 
đổ, với các biệt thự cao sang trong các Thiên đàng vĩnh cửu; nhưng 
hạnh phúc tột bậc là sự hài lòng của Allah; và đó là một thắng lợi vĩ 

đại. 

+ 
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73. - Hdi Nabi (Muhammad)ĩ Hãy chiến đấu quyết liệt chống những 
kẻ không tin và những tên đạo đức giả và hãy cứng rắn đối với 
chúng, bởi vì nhà ở của chứng là Hỏa ngục t một nơi cư ngụ xấu xa 
nhít. 

74. - Chúng thề nhân danh Allah rằng chúng đã khỏng nói điều gì 
(xâu) cả, nhưng chắc chắn chúng đã thốt ra lời lẽ phạm thượng và 
không tin sau khi đã gia nhập Islãm và chúng đà mưu định một ý đồ 
mà chúng không thể Ihực hiện đưđc. Việc trả thù này của chúng là 
để đển lại thiên lộc mà Aliah và Sứ giả của Ngài đã làm cho chúng 
thành giầu có. Nếu chúng ăn nãn hối cải thì tốt cho chúng; ngược 
lại, nếu chúng trồ lại (con đường thù hận cũ), thi Allah sẽ trừng phạt 
chúng đau đớn ở đời này và Đời sau. Và chúng sẽ không cớ một ai 
trên trái đất để bênh vực và giúp đỡ chúng. 

75 “ Và trong bon chúng có người giao ước với Allah (nguyện rằng): 
‘Nếu Ngài ban cho chúng tôi thiên lộc của Ngài, thì chúng tôi sẻ bố 
thí (rộng rãi) và sẽ là những người đạo đức/ 

76. - Nhưng khi Ngài ban cho chúng thiên lộc, chúng đâm ra keo kiệt 
và lật lọng và ghét việc thực hiện lời giao ước. 

77. - Bởi vì chúng đã bộỉ ưổc và đối gạt Allah nên Ngài đẫ trả miếng 
lại bằng cách đặt sự giả dối vào sâu trong lòng của chúng (kéo dài) 
mãi cho đến ngày chúng sc gặp lại' Ngài. 

78. * Há chứng khồng biết rằng Allah biết rõ tư tưởng bí mật vả 
những lời mật nghị của chúng Ư? Và (nên biết) rằng Allãh biết rõ 
mọi điểu vô hình. 

79. - Những ai nói xấu tín đỏ cớ hảo tâm bố thí rông rãi và chỉ trích 
những người bô thí tùy khả nàng của họ và chê cười họ thì sẽ bị 
Allah ném trả lại giong điệu chê cười của chúng và sẽ bị trừng phạt 
đau đớn. 
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80,- Dầu Ngươi có xin hoặc không xin (Allah) tha thứ cho chúng (thì 
tội của chúng sẽ không được dong tha); dẫu Ngươi có cầu xin sự tha 
thứ cho chúng bảy mươi lần đi nữa, thì AUah vẫn không bao giờ tha 
thứ cho chúng, sở dĩ như thế là vì chúng phủ nhận Alỉah và Sứ giả 
của Ngài. Và Aliah không hướng dẫn một đám người dây loạn và 
bất tuân, 

8L- Những kc được cho phép ở lại nhà (trong chiến dịch Tabuk) vui 
mừng vể việc chúng không đi chiến đấu với Sứ giả của Allah bởi vì 
chúng ghét việc tham chiến với cả tài sản lẫn sinh mạng của chúng 
cho Chính-nghla của Allah; vá chúng nói: “Chớ đì chiến đấu dưới 
ánh nắng cháy da/’ Hãy bảo chúng: “Lửa của Hỏa ngục nóng còn dữ 
hơn sức nổng của mặt tròi.” Phải chi chúng hiểu điều đó, 

82. - Bởi thế, chúng nên cười ít vì sẽ khóc nhiều (xem như) phần 
phạt về (tội) chúng đã gây ra, 

83. - Bỏi thế, nếu Allah đưa Ngươi trở về gặp lại một phần tử của 
bọn chúng và chúng sẽ đến xin phép Ngươi cho chúng đi (tham 
chiến) với Ngươi thì hãy bảo thẳng chúng: “Các người chớ bao giờ 
đi chiến đấu với la cũng chớ bao giờ đi đánh giặc với la bởi vì ngay 
từ lúc đầu CÁC người đã chọn việc ở lại nhà thì (bây giờ) cứ tiếp tục 
ở nhà cùng vổi những người ở lai.” 

84. - Và chớ bao gỉờ cầu lễ cho một người nào của bọn chúng từ trần 
và chớ đứng gần ngôi mộ của y bởi vì chúng phủ nhận Allah và Sứ 
giả của Ngài và chết trong tình trạng phản nghịch. 

85. - Chớ để cho tãỉ sản lẫn con cái của chúng làm Ngươi trầm trổ 
bởi vì Allah chỉ muốn dùng các thứ đó để trừng phat chúng nơi trần 
gian này và muôn cho chúng vĩnh viền ra đi trong tình trạng chúng 
là những kẻ không tin. 

86. - Và khi một Chương kinh (của Qur ãn) được ban xuổiig (truyền) 
rằng hãy tín tưởng nơi Allah và đi chiến đâu với Sứ giả của Ngài thì 
những kẻ giầu có trong bọn chúng đến xin phép Ngươi được miễn đi 
chiến đấu và thưa: “Hãy cho phép chúng lôi ở lại hậu phương cùng 
với những người ở lại." 
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87. - Chung rất hài lòng được ở lại hậu phương cùng với phụ nữ ồ lại 
(giữ) nhà . Quả ùm của chúng bị niêm kin cho nên chúng không hiểu 
gì cả . 

88. - Ngược lai, Sứ giả (Muhammad) cùng với các tín đồ theo Người 
dã đi chiến đấu với cả tài sản lẫn smh mạng của họ; đó !à những 
người sẽ được hưởng mọi điều tốt và là những người sẽ có hạnh 
phúc. 

89. - Àllah đã chuẩn bị sẩn cho họ các Ngôi-vưởn (Thiên đàng) bẽn 
dưới có các dòng sông chảy để cho họ vào ờ vĩnh viễn. Đổ ĩà một 
tháng lơi rất tờ lớn. 

90. - Trong số người dân Ả-rập của vùng sa-mạc và những ai nói dối 
Allah và Sứ giả của Ngài để được ở lại nhà, có những kẻ đã đến cáo 
lỗi với Ngươi để được miên đi chiên đâu, Những kẻ không cớ đức 
tin trong bọn chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn. 

91. - (Tuy nhiên,) nhừng người yếu đuối, hoặc bộnh tật hoặc nghèo 
khó không tìm ra phương tiện để đi tham chiến thì sẽ không bĩ khiển 
trách (về việc ở lai nhà) miễn sao họ thành thật với Allah và với Sứ 
giả của Ngài. Bởi vì không có lý do nào để khiển trách những người 
làm tốt, Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung, 

92. - Cũng không bị khiển trách, những ai dã đến gặp Ngươi để nhờ 
cấp cho phương tiện di chuyển, nhưng Ngươi bảo họ: “Ta không tìm 
ra phương tiện chuyên chở cho các ngươi/ 1 thì ho trở về buồn bã, 
nước mắt đầm đìa vì đã không tìm ra phương tiộn để đóng góp (vào 
việc tham chiến). 

93. - Lý do khiển trách chỉ áp dụng cho những ai có đầy đủ phương 
tiện nhưng lại đến xin phép Ngươi cho miễn đi tham chiến; chúng 
hài lòng về việc được ở lại hậu phương với phụ nữ ở lại (giữ) nhà. 
Allah niêm kín quả tim của chúng nên chung không biết gì cả. 
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94 - Chúng sẽ đến cáo lỗi vổi các ngươi khi các ngươi trở về gặp lại 
chứng. Hẫy bảo chúng: “Quí vị chớ cáo 1ỖL Chúng tôi 5 C không bao 
giờ tin tưdng quí vị. Allah đã báo cho chúng tôi biết sự thật về quí 
vị. Allah và Sứ giả của Ngài sẽ quan sát hành động của quí vị rồi 
cuối cùng quí vị sẽ được đưa về gặp lại Đấng biết điểu bí mật và 
điều công khai (của quí vị), xong Ngài sẽ báo cho quí vị rỗ về các 
việc (tộì lỗi) mà quí vị đã từng Làm/ 1 

95. - Khi các ngươi trở về gặp lại chúng, chúng se mang Allah ra thề 
thốt với các người mục đích để cho các người Lánh xa chúng. Bởi 
thế, hãy đc mác chúng bởi vì chúng bẩn thỉu và nhà ở của chúng là 
Hỏa ngục. Đó là phẩn (phạt) về tội mà chúng đã làm ra. 

96. - Chủng sẽ thề với các người để cho các người hoà thuận lại với 
chúng. Nhưng nếu các người hài long với chúng thì Allah vẫn không 
hài lòng với những kỏ làm loạn vả bất luân. 

97. - Người Ả-rập du mục là những kẻ rất không tin và đạo đức giả 
và hầu như hoàn toàn không biết gì đến Mệnh lệnh của Allah đả 
được truyền xuống cho Sứ giả của Ngài, Bđi vì Allah Hằng Biết và 
Thông suốt (hết lòng dạ và hành động của chúng). 

98. - Và trong số người dân Ả-rập du mục có kẻ đã xem của cải mà 
họ chi dùng (cho Chính-nghla của AUah) là một thứ tiền phạt và 
chúng chờ XCIĨ1 điều bất hạnh xảy đến cho các ngươi. Nhưng chính 
chúng là nạn nhân của lai ương đổ bởi vì Allah Hằng Nghe và Hằng 
Biết (hẽt mọi việc), 

99. * Nhưng trong số người dân Ả-rập du mục có người tin tưởng nơi 
Àllah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và xem của cải rnã họ chi dùng 
(cho Chính-nghĩa của Àllah) là một phương tiện để đưa họ đến gần 
Allah và để được lời chúc phúc của Sứ giả (Muhammad). Vâng, 
những thứ đó sẽ đưa họ đến gẩn (Allah). Allah sẽ sớm khoan dung 
họ bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rai mực Khoan dung* 
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100 - Và những người liên phong (của Islãm) trong số các tín đồ đi- 
cư và trong số các tín đồ ượ-giứp và những ai theo họ trong mọi việc 
làm tốt thì sẽ được Allah hài lòng vđi họ cũng như việc họ sẽ được 
hà ì lòng với Ngài. Ngài đã chuấn bị cho họ các Ngôi- vườn (Thiên 
Đàng) bên dưới có các dòng sông chảy để họ vào ở trong đó đời đời, 
Đó là một sự thành tựu vĩ đại* 

101. - Một số người dân Ẳ-rập du mục sông xung quanh các người 
cũng như một số thị dân của thành phố Madĩnah là những tên đạo 
đức giả. Chúng quen thói giả dối. Ngươi không biết chúng nhưng TA 
(Allah) biết rõ chúng. TA sẽ trừng phạt chúng hai lần. Rồi chúng sẽ 
được đưa về chịu một sự trừng phạt khủng khiếp. 

102. * Còn một số người khác đã nhận tội của họ. Họ đã trộn lẫn việc 
tốt chung với việc xấu. Có lẽ Allah đoái thương mà tha thứ cho ho 
bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

103. - (Hỡi Sứ Giả)! Hây nhận của bố thí từ tài sản của họ và dùng 
nó để tẩy sạch và làm trong sạch họ và hãy cầu nguyện giùm cho 
họ, Quả thật, lời cầu nguyện của Ngươi là một sự bảo đảm cho họ* 
Và Allah Hằng Nghe và Biết (hết mọi việc), 

104. - Há họ không biết rằng Allah chấp nhận sự hối cải và của bố 
thí của hầy tôi của Ngầi và rằng Allah Hằng Quay lại Tha thứ, Rất 
mực Khoan dung hay sao? 

105. - Hãy bảo họ: “Hãy làm (việc thiện). Allah và Sứ giả của Ngầi 
và những người tin tưởng sẽ quan sát việc làm của các người. Và 
các người sẽ được đưa về gặp lại Đấng biết điều bí mật và điều 
công khai. Xong Ngài sẽ cho các người biết về các việc mà các 
ngươi đã làm*” 

106. ” Còn một sô" khác bị phạt treo và phải chờ quyết định của Allah 
hoặc Ngầi sẽ trừng phạt hay tha thứ cho họ bởi vì Allah Biết het và 
Thông suốt {hoàn cảnh của họ). 


203 


www.Quranpdf.blogspot.in 




t* í 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrab 9. At-Taubah 


Juzu 11 


107. - Và những kẻ đã xây một thánh đường vđi ý đồ làm tổn thương 
và chống đôi (Isỉãm) và làm chia rẽ hàng ngũ của những người tỉn 
tưởng và dùng nó làm một nơi ẩn núp cho kẻ 1 đã lừng gây chiến 
chống Allah và Sứ giả của Ngài trước đây. Và chúng thề thcứ, nói: 
“Chúng tôi chỉ muốn lảm đíồu phúc lành” nhưng Allah xác nhận 
chúng là những kẻ nói dối. 

108. - Ngươi chớ bao giờ đứng (dâng lỗ) trong đó. Chắc chắn Thánh 
đường đã được xây dựng vào ngày đầu tiên (tại Qubữ) với lòng 
ngay chính sỢ Allah mới lầ nơi xứng đáng cho Ngươi đứng dâng lễ 
trong đó. Trong đó, có người yêu thích việc thanh sạch bản thân. Bởi 
vì Allah yêu thương những người thanh khiết. 

109. - Vậy ai là người tốt nhất? Một người xây dựng thánh đường VỚI 
lòng ngay chính sợ Allah và muốn làm hài lòng Ngài và một người 
xây dựng thánh đường trên một bờ đc rạn nứt chỉ chờ sụp xuống 
Hỏa Ngục cùng với y? BỞI vì Atlah không hướng dẫn một đám 
người làm điều sai quấy. 

1 10 - Ngôi thánh đường mà chúng xây dựng sẽ không bao giờ châm 
dứt nỗi ngờ vực trong lồng của chúng ưừ phí trái tim của chúng bị 
cất ra làm hai (thì mới hết). Bởi vì Allah Hằng Biết và Thông Suốt 
hêt (nỗi lòng của chúng). 

111.- Quả thật, Allah đã mua từ những người tỉn tưởng sình mạng và 
tài sản của họ để đổi lại cho họ Thicn đàng, Họ đã chiến đấu cho 
Chính-nghĩa của Állah, bởi thế họ đã giết (địch) và bị (địch) giết. 
{Đó là) một Lời hứa đã ràng buộc Ngải (Allah) trong (Kinh) Taurãh, 
ỉnịĩl và Qur'ăn. Và ai giữ trọn lời hứa hơn Allah? Bởi thế, hãy hoan 
hỉ với sự đổi chác mà các người đã mặc cả với Ngài. Và đỏ là một 
thành quả vô cùng to lớn. 


1 Abủ Amừ , người đả chông đôi Isiam. Abu Amừ còn được gọi là Rãhib (thầy Lu} 
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112. - Những người ãn năn hôi cải (vđi Àllah), những người thờ 
phụng Ngài, những người đi đây đó để phung sự Ngài, những người 
cúi đầu kính cẩn, và quì mọp phủ phục, những người truyền lệnh 
làm điều thiện và ngản câm làm điều ác và tôn trọng các giới hạn 
quì định bải Allah (sẽ hoan hĩ). Vả hãy báo tin vui chơ những người 
tìn tưởng. 

113. - Nabi và những ngườỉ có đức tỉn không được phép xin (Allah) 
tha thứ cho những người dân đa thần dù đó là bà con ruột thịt của họ 
di nữa sau khi họ đã nhận thấy mình là những người ban của Hỏa 
ngục. 

114. - Và ỉbrảhìm cầu xin (Allah) tha thứ cho người cha của mình lầ 
do lời hứa mà Người đà hứa với người cha, Nhưng khi thây rõ người 
cha của mình là một kẻ thù của Áỉlah, thì Người đoạn tuyệt với ông. 
Quả thật, ỉhrãhĩm là một người con có hiếu, hằng chiu đựng. 

115. * Allah không phải là Đâng đã làm cho một đám người lạc 
hướng sau khi đã hướng dân họ trừ phi Ngài làm cho họ thấy rõ điều 
mà họ cần phải tránh. Bởi vì Allah biết hết mọi việc. 

116. - Quả thật, Allah là Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và 
trái đất, Ngài ban sự sống và gây cho chết. Và ngoài Allah, các 
ngươi không có một Vi Bảo hộ hay một Vị Cứu tinh nào cả, 

1 17. - Chắc chắn Allah quay lai tha thứ cho Nữbi và các tín đồ Dí cư 
(Muhãjir) và các tín đồ TrỢ giúp (Ansãr) là những người đã từng 
theo Người (Nabi) trong những giờ phút khó khăn sau khi tấm lòng 
của một số người của họ gần muốn chao đảo; rồi Ngài quay lại tha 
thứ cho họ bởi vì Ngài Hằng Lượng thứ và Khoan dung. 
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118. - Và cuối cùng Ngài (Allah) tha thứ cho ba người { Ka r b , 
Murãrah và Hilãl ) đã bị án treo, (Họ cảm thấy nhục) đến mức trái 
đít tuy rộng thênh thang bổng nhiên trở thành chật hẹp đối với linh 
hồn cùa họ; và họ nhận thấy không còn chỗ nào để chạy trốn khỏi 
Allah trừ phi chạy đến tạ tộí với Ngài. Rồí Ngài quay lại tha thứ để 
cho họ có dtp ãn nãn hối cải. Bởi VÌ Allah là Đấng Hằng Đođỉ 
thương Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

119. - Hỡi những ai cớ mềm tin! Hãy sợ Allah và hãy nhập đoàn vđi 
những người chân thật. 

120. ' Thị dân của thành phố Madĩnah vả những người Ả-rập du mục 
sống lân cận không được bỏ mặc Sứ giả của Alỉah {đi chiến đấu một 
mình) cũng không được quí mạng sông của mình hơn mạng sông của 
Nabi* Như thế là vì mọi khó khãn mà họ gặp phải trôn đường đi 
chiến đấu sẽ được Allah ghi công cho họ chẳng han như chịu khát, 
chịu mệt, chịu đói vì Chính-nghĩa của Allah hoặc như mỗi bước chân 
của họ bước đi sẽ làm cho những ke không tin nổi giận hoặc như 
mọi tháng lợi mà ho đã đạt được từ ke thù: tít cả đều được xem là 
việc thiện của họ. Bởi vì Alỉah sẽ không làm mít phẫn thưởng của 
những người làm tốt, 

121. - Cũng như món tiền, dù nhỏ hay lớn (ít hay nhiều) mà họ chi 
dừng (cho Chính-nghĩa của Allah) hoặc như việc băng qua các thung 
lũng, tất cả đều được ghi công cho họ để Allah dựa vào đó mà tưởng 
thưởng họ về những việc làm tốt của họ. 

122. - Và những người có đức tin không bất buộc phải đi chiến đấu 
tít cả, Ncu mỗi thành phẩn cử một nhóm người của họ đi chinh 
chiến để học hỏi (các vãn đề) tôn giáo và khi trở về để giáo dục lại 
dân chúng thì cách đổ sẽ giúp họ tránh phạm tội. 
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123. - Hỡi những ai cớ niềm tin! Hãy đánh những kẻ không tin ỏ gần 
các ngươi và tỏ cho chúng thấy các người cứng rắn; và hãy biết rằng 
Allah sát cánh với những người sợ Ngài, 

124. - Yà khi có một Chương kinh được ban xuống thì có người trong 
bọn chúng lên liếng: “Ai trong quí vị sẽ lãng thêm đức tin vđi nó?” 
Bồi thế, đối với những ai cổ đức tin thì nó sẽ gia tăng đức tin cho ho 
và họ hoan hỉ. 

125 - Còn đối vđi những ai mang một chứng bệnh (nghi hoặc) trong 
lòng, thì nổ sẽ làm cho bệnh tình của họ ô-nhiễm thêm, cái này 
chồng lên cái kia và chúng sẽ chết trong tình trạng mít đức tin. 

126 - Há chúng không nhận thay mỗi năm chúng đã gặp tai hoạ một 
hay hai lần hay sao? Rồi chúng không chịu ăn năn hối cải và không 
chịu tỉnh ngộ, 

127. - Và khi có một Chương kinh nào được ban xuống, chúng nhìn 
nhau (cơ ý hỏi): “Có người nào nhìn thấy quí vị hay chăng?” Allah 
xoay tấm lòng của chúng đi nơi khác bởi vì chúng là một đám người 
không hiểu gì cả. 

128. - (Hỡi ngươi dãn!) Chắc chắn một Sứ gằả xuất thân từ các người 
đến gặp các người, Người buồn rầu khỉ thây các người đau kho, và 
hết sức lo lắng cho các người. Người đại lượng và khoan dung đối 
với những người tin tưởng. 

129. - Nhưng nếu chúng từ chối thì hây bảo chúng: “Allah đủ cho ta. 
Không có Thượng ĐẾ nào khác duy chỉ Ngài {là Thượng Đế), Ta 
phó thác cho Ngài bôi vì Ngài là Rahh (Đấng Chủ Tể) của Chiếc 
Ngai vương Chí đại.” 
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Nhân đanh Allah* Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấhg Rất mực Khoan dung 


1. - Aỉif, Lãm , Rã. Đây là những Câu của một Kinh Sách rất mực 
thông suốt. 

2. - Phải chảng thiên hạ ngạc nhicn về việc TA (Allah) đã mặc khải 
Kinh sách cho một người phàm xuất thân từ họ? (phán bảo) “Ngươi 
hãy cảnh cáo nhân loại (về nguy cơ của họ cf ngày sau) và hãy báo 
tin mừng cho những người tin tưởng rằng họ sẽ nhận niềm vinh dự 
với Rahb (Allah) của họ vổ sự thành thật mà họ đâ gởi đi trước cho 
họ?” Nhưng những kẻ không có đức tin lại nói rằng: “Người này 
(Muhammad) chẳng qua chỉ là một nhà phù thủy tài giỏi!” 

3. - Rabb cùa các người chắc chắn là Allah, Đấng đã tạo các tầng 
trời và trái đất trong sáu Ngày rồi lên an vị trên Ngai vương để điều 
hành và quản lý công việc. Không ai đưực phép can thiệp (vào công 
việc của Ngài) trừ phi được Ngàỉ chừ phép. Allah, Rabb của các 
người là như thế, Do đó, hãy thờ phụng Ngài. Các người có ghi nhớ 
điều đó chăng? 

4. - Tất cả các người sẽ được đưa vé gặp Ngài trở lại. Lời hứa (này) 
của Allah là sự Thật, Ngài bắt đầu sự tạo hóa rồ í tái lập nó để Ngài 
tưởng thưởng một cách công bằng những ai tin tưởng và làm việc 
thiện. Ngược lại, những ai không có đức tin thì sẽ uống một loại 
nước thật sôi và chịu một hình phạt rất đau đớn bởi vl họ đã từng 
phủ nhận Allah, 

5. - Ngài là Đấng đâ làm ra mặt trời sáng chói và mặt trãng chiếu 
sáng (tươi mát) và quí định cho nó những giai đoạn tròn khuyết 
chính xác nhờ đớ các người biết được con số của những niên kỷ và 
cách ghi đếm thời gian. Allah không tạo những cái đó (để chơi) mà 
vì Chân lý. Ngài giải thích những Dấu hiệu của Ngài cho một đám 
người hiểu biết. 

6. - Quả thật, trong sự luân chuyển của đêm và ngày và nơi tấl cả 
các vật mà Allah đã tạo trong các tầng trời và trái đít là những Dấu 
hiệu cho mội đám người sợ Àllah. 


208 


www.Quranpdf.blogspot.in 





www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 10. Yunus 


Juzu 11 


7,- Quả thật, những ai không màng đến việc gặp gỡ lại TA (ở Ngày 
sau) và việc hài lồng và thỏa mãn VỔ1 đời sống trần tục này; và cả 
nhừng kẻ không lưu ý đến những Dấu hiệu của TA, 

8 - Ho là những kẻ mà nhà ở sẽ là Lửa (của Hỏa ngục) do hậu quả 
của những điều mà chúng đã từng thu hoạch. 

9. - Quả thật, những ai tin tưởng vã làm việc thiện, thì chắc chắn do 
đức tin của họ mà sẽ được Rahh của họ hướng dẫn đến những Ngôi 
vườn (Thiên Đàng) hạnh phúc bên dưới có các dòng sông chảy. 

10. - Lời cầu nguyện của họ trong đó (sẽ là:) “Quang vinh thay Ngài, 
Ôi Allah!” và ỉời chào họ trong dó sẽ là: “Sự Bằng An (cho quí vị) 
và lfri cầu nguyện cuối cùng của họ sẽ là: “Mọi lời ca lụng đều dâng 
lên Allah, Rữbb (Đấng Chủ Tể) cua vũ trụ và muôn loài.” 

11. - Và nếu Allah thúc dẩy điêu xâu đến nhanh cho Inài người (theo 
yêu cầu của họ) cũng như việc họ thúc giục điều tốt mau đến cho họ 
thì tuổi thọ đã đươc ban cho họ (để sông và hoạt động) đả chấm dứt 
từ iâu. (Đường lối của TA lại khác); TA để mặc cho những ai không 
màng đên việc gặp lại TA (ở Đời sau) lang thang mù quáng trong sự 
ihái quá của chúng. 

12 - Vầ (thái độ lạ lùng của) con người (là) khi gặp hoạn nạn, họ 
van vái TA giải cứu họ (ở đủ mọi tư thế) lúc nằm hoặc lúc ngồi, lúc 
đứng. Nhưng sau khi TA đã giải cứu họ thoát khỏi cơn nguy khôn, họ 
bước đi dửng dưng làm như họ chẳng hề van vái TÀ cứu nguy khi 
gặp hoạn nạn. Những điều (vỏ ơn) mà những kẻ phạm tội đã từng 
làm lại tỏ ra đụp mắt đối với chung. 

13. - (Hỡi nhân loại!) Thật sự TA (Allah) đã tiêu diệt những thế hê 
trưđc các người khi chúng làm điều sai quây, Những Sứ giả của 
chúng đã đến gặp chúng với những bằng chứng rõ rệt (để răn 
chúng), nhưng chung không tin. TA đã phạt những kẻ tội lỗi đúng 
như thế. 

14. - Rồi sau chúng, TA đã làm cho các người thành những ngưdị nối 
nghiộp chúng trên trái đất đổ xcm các người cư xử ra sao. 
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15, - Và khi những lời mặc khải rõ ràng của TA được đọc ra cho họ t 
những kẻ không màng đến việc gặp gỡ lại TA ở Đời sau đầ nói: 
ịS Hãy mang đến cho bọn la một Qur'ãn khác quyển này hoặc đổi 
quyển này đi.” Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!); “Ta không thể tư ý 
thay đổi nó (Qur ãn) được, Ta chỉ luân ihco điều đã được mặc khải 
cho ta, Ta sợ hình phạt vào Ngày vi đại sấp đến nếu la bất tuân 
Rabb (Aỉiah) của ta.” 

16. - Hãy bảo họ: “Nếu AUah muốn, ta đã không đọc Qur f ãn này cho 
các người làm gì, Ngâi cũng không cho các người biết về nó làm gì. 
Rỏ ràng ta đã sống trọn cuộc đời của ta với các người trước (khi) nó 
(được ban xutíng). Thế các người không hiểu hay sao? 

17, - Thế còn ai gian ác hơn kẻ đặt điều nói dôi rồi đổ thừa cho Àllah 
hoặc phủ nhân những lời mặc khải của Ngài? Chắc chắn những kẻ 
tội lỗi sẽ không thành đạt. 

18. - Và họ thờ phụng ngoài Allah những kẻ đã không làm hại cũng 
chẳng làm lợi gì cho họ và họ nói: “Những vị này là những vị can 
thiộp giùm cho chung tôi vđi Allah.” Hãy hảo họ (hỡi Muhammad!): 
“Phải chầng các người muôn háo cho Allah biết điều mà Ngài 
không biết trong các tầng trời và trái đất hay sao? Quang vinh và 
trong sạch thay Ngài! Ngài tối cao t vượt hẳn những điều mà họ đa tổ 
hợp với Ngài! 

19. - Và nhân loại ch! là một Cộng đồng 1 ; về sau họ bất đồng ý kiến 
vổi nhau. Nếu không vì một Lời phán mà Rabb của Ngươi đã tuyên 
bố trước đây thì những điều mà họ bất đồng đẫ đươc giải quyết rổi. 

20, - Và chúng nói: "Tại sao không có một Phép-lạ nào từ Rabb của 
y được ban xuông cho y? Hãy bảo chúng: "Chấc chắn điều vô hình 
là của Allah. Thòi, các người hãy chờ đợi, ta sẽ cùng chờ đợi với các 
người.” 


1 Nhân loại ỉằ con cháu của Nabi Ảdam ? tể uên đã thờ phụng Đấng Allah duy nhất. 
Mỗi mội đưa bé sinh ra đểu là một Muslim t nhưng cha mẹ của nó làm cho nổ trở 
thành người Do thái, người theo Thiên Chúa giáo, người Magian v.v../ (Hadith 467, 
Al-Bukhari) 
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21.- Và khi TA (Allah) cho loài người nếm mùi khoan dung sau cơn 
hoạn nạn thì này! họ bày mưu chỏng lại các Dấu hiệu của TA! Hãy 
bảo họ: “Àllah trù liệu còn nhanh hơn các người. Quả thật, các 
Thiên sứ (Thiên thần) của TA đă ghi chép tất cả các kế hoạch mà 
các người đang mưu định.” 

22 ' Ngài là Đâng đã giúp các người du lịch trên đất liền và biển cả 
cho đến lúc các người lên tàu-(nó) đưa họ vượt trùng dương thuận 
buồm xuâỉ gió. Hữ vui thích với chuyến đi. Đột nhiên một trận bâo 
nổi lcn và những làn sóng thẩn bao vây họ tứ phía. Họ nghĩ ráng họ 
sắp bị nhận chìm trong đó. Ho van vái Allah cứu mạng, chân thành 
với Ngài trong tôn giáo, thưa rằng: “Nếu Ngài giải cứu chủng tôi 
thoát khỏi cơn nguy khốn này, thì chúng tô ì sẽ là những người biết đn.” 

23, - Nhưng sau khí Ngài đã giải cứu ho thoát nan thì chính những 
người đó lại bắt đầu làm loạn trên trái đất f bất chấp công Lý và sự 
thật. Hỡi nhân loại! Việc làm loạn của các người chỉ gây thiệt hại 
cho bản thân của các người thôi. (Các người cổ thể hưởng thụ) 
nhưng lạc thú tạm bợ của đời sống trần tục này. Nhưng cuối cùng 
các người sẽ được đưa về gặp TA trở lại rồi TA sẽ cho các ngươi biết 
về những điều các người đã từng làm trên thế gian, 

24, - (Các người yêu thích đời sông trần tục, nhưng) thật sự đời sông 
trần tục này chẩng khác nào hình ảnh của một cđn mưa mả TA đâ 
gởi từ trên trời xuống; nó dung hợp với đất đai để làm mọc ra đủ 
loại hoa mầu cung cãp thực phẩm cho loài người và loài thú cho đến 
lúc mặt đít khoác lên mình những món trang sức xinh đẹp thì những 
người chủ của hoa mầu nghĩ rằng họ sẽ đưực toàn quyền định đoạt 
về tài sản của họ. Đột nhí en Mệnh lệnh của TA được ban xuống tới 
tấp đêm và ngày cho cấc hoa mầu. TA tàn phá chúng toàn bộ, làm 
như chúng đẩ không mọc xum xuê vào ngày hôm trước. TA đã giải 
thích nhưng Lời mặc khải của TA như thế cho một đám người biết 
ngẫm nghĩ, 

25, - (Các người bị mê hoặc bởi đời sống trần lục) trong lúc Allah 
kêu gọi các người đến ngôi nhà Bằng an {Thiên đàng) và hướng dẫn 
người nào Ngài muốn đến Con đương ngay thẳng (của Islãm), 
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26. * Những ai làm tốt sẽ nhận phần thưởng tốt về việc họ làm, và có 
lẽ nhiều hơn (công lao của họ) nữa. Gương mặt của họ sẽ không sa 
sầm cũng không nhục nhã. Họ là những người Bạn của Thiên đàng 
trong đó họ sẽ vào ồ đời đời. 

27. - Còn những ai phạm tội thì sẽ chịu hình phạt ngang với tội mà 
họ đã phạm, diều nhục nhã sẽ bao trùm gương mặt của họ; họ sẽ 
không có aì bênh vực để thoát khỏi (hình phạt của) Allah, Gương 
mặt của họ nám đen giống như có một lớp mần u-tôi bao phủ. Họ sẽ 
lả những người Bạn của Lửa (Hỏa ngục) mà trong đó họ sẽ vào ồ 
(đời đời). 

28. - Vào một Ngày TA sẽ cho tập trung tất cả bọn chúng ki, rồi TA 
sẽ bảo những người dân đa-thần; “Các người và thần linh của các 
người hiện ò đâu nay hãy ở đó.” Rồi TA sẽ tách biệt chúng ra. Và 
các thần lĩnh của chúng sẽ bảo chúng; “Các người đâu cổ thờ phụng 
bọn ta.” 

29. - “Một mình Allah đủ làm chứng giữa bọn ta và các người bởi vì 
nêu các người có thật sự thờ phụng bọn ta, thì bọn ta vẫn không hay 
biết gi đến việc thờ phung của các người cả,” 

30. “ (Vào ngày đó) mỗi linh hồn sẽ chứng kiến hậu quả của nhửng 
điều mà nó đã gởi đi trước; họ sẽ được đưa về gặp lại Allah, Rabb 
(Đấng Chủ Tể) thật sự của họ; và những điều mà họ đã từng bịa đặt 
ra trước đó sẽ bỏ họ đi biệt dạng, 

31- Hây hỏi họ: “Ai cấp dưỡng các người từ trên trời xuống dưới 
đất? Ai nấm quyền kiểm soát ĩhính-gíác và thị-giác của cấc người? 
Và ai đưa cái sống ra từ cái chết và aí dưa cái chết ra khỏi cái sống? 
Ai quản iý định đoat công việc (của vũ trụ)? Họ sẽ trả lời: “Alkh!” 
Vậy hầy bảo họ: “Thế các người không sợ Ngài hay sao?” 

32. - Allah, Rabb thực sự của các người là như thế. Thế, phải chảng 
điều gì khác với sự thật lả sự lầm lạc? Thế các người lạc hướng ra 
sao? 

33. - Lời nói của Rabb của Ngươi về những kẻ dấy loạn và bất tuân 
đúng như thế. Rằng chúng sẽ không tin tưởng. 


212 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Ji > í - / 




\* ^ 7*1 r - ■ 

líXiiư' . te J0-U*> 

« # w *+ í* 




www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah ỈO. Yũnus 


Juzu 1 1 


34. - Hãy hỏi họ: ‘Trong số các ‘thần linh' của các người, ai có khả 
năng khỏi nguyên sư tạo hóa rồi phục hồi Ĩ 1 Ó “7 Hãy bảo họ: “Allah 
khởi nguyên sự tạo hóa rồi phục hồi nó. Thế các người lánh xa (sư 
thật) như thế nao?” 

35. - Hãy hỏi họ: “Trong số các 'thần linh' của các người aĩ có khả 
năng hướng dẫn đến Chân lý? Hãy bảo họ: “Alỉah là Đấng hướng 
dẫn đến Chân lý,” Phải chăng Đấng hướng dẫn đến Chân ĩý đáng 
đưực tuân theo hay một kẻ không hương dẫn được ai trừ phi được 
hướng dẫn (đáng được tuân theo?) Các người có chuyẹn gì vậy? Các 
người xử lý ra sao? 

36. - Và đa scf bọn họ chỉ phỏng đoán, Chắc chắn sự phỏng đoán 
không bao giờ giúp họ đạt được Chân lý về bất cứ điều gì. Quả thật s 
Allah biết rõ những điều họ làm, 

37. - Và (Kinh) Qu^ãn này không thể do ai khác ngoài Allah làm ra, 
nhưng nó (Qur'ãn) xác nhận lại các điều (đã được mặc khải) trưđc 
nỏ và giải thích đầy đủ 'Kinh sách' do Rabh của vũ trụ và muôn loài 
(ban xuống), không có gì phải ngờ vực cả. 

38. - Hoặc phải chăng họ nổi Người (Muhammad) đã bia đặt ra nó 
{Qur'ãnỴì Hãy bảo họ: “Nếu điều các người nói ra đúng sự thật thì 
hãy làm thử một Chương giông thế này và gọi bất cứ ai ngoài Àllah 
đc'n giúp? 

39. - Không, họ phủ nhận những điều mà sự hiổu biết của họ không 
thể quán triệt nổi và họ chưa đạt được lơi giải thích của nó. Những 
kẻ trước họ dã phủ nhân sư thật giông như thế nhung hãy xem kết 
cuộc của những kẻ làm điều sai quấy như xẩy ra thế nào. 

40. - Và trong bọn họ có người tỉn tưởng nơi nó và có kẻ không tin nơi 
nó. Và Rabb của Ngươi (hdi Sứ giả !) biết rõ ai là những kẻ thối nát. 

41. - Và nếu họ cho rằng Ngươi (Muhammad) nói dốỉ, thì hãy bảo 
họ: Ta chịu trách nhiệm về công việc của ta và các người về công 
việc của các người, Các người vô can về công việc của ta và ta vô 
can về công việc của các người.” 

42. - Và trong bọn họ, có kè (giả vờ) nghe Ngươi nói, nhưng có thể 
nào Ngươi làm cho người đỉếc nghe đưdc hay chăng trong lúc họ là 
những kẻ không hiểu gì? 
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43. - Và trong bọn họ, có kẻ (chăm chú) nhìn Ngươi, nhưng cổ thể 
nào Ngươi hưđng dẫn một người mù đi đúng đường được chảng 
trong lúc ho là những kẻ không nhìn thấy gì? 

44, - Chắc chắn Allah không làm điều gì sai quấy đổì với con người; 
ngược lại con người tự làm hạ í bin thân mình, 

45 r (Bây giờ họ mê say với đời sông trần tục) nhưng vào N|ày mà 
Ngài sẽ tập trung họ lạí, họ sẽ có cảm tưởng như đả ở trên trần gian 
khoảng mộl ticng đồng hồ trong ngày. Họ sẽ nhận diện lẫn nhau. 
Chắc chắn sẽ thua thiệt những ai đã từng phủ nhận việc gặp gỡ 
Allah ở Đời Sau bởi vì họ là những kẻ đã không được hướng dẫn. 

46 - Hoặc giả TA sẽ cho Ngươi thây thực hiện một vài điều mà TA đã hứa với 
ho (Lrong thời gian Ngươi còn sống) hoặc giả TA sẽ bắt hồn của Ngươi ra đi 
(trước khỉ xảy ra điều đã hứa) thi trong trương hợp nào đi nữa họ vẫn phải trở 
lại gặp TA sau này. Rồi Allah sẽ là Nhân chúng về những điều họ đã từng làm. 

47. - Và mỗi một Cộng dồng đều cổ một Sứ giả (được Allah phái đến) với 
họ; bởi thế khi Sứ giả của họ đến gặp họ thì vấn đề (hanh chấp) giữa họ 
sẽ được giải quyết một cách công bằng và họ sẽ không bị đối xử bất công. 

48. - Và họ nói: “Chừng nào lời hứa (về sự trừng phạt) này sẽ xảy ra 
nếu quí vị (Sứ giả) nói sự thật?” 

49. - Hãy bảo họ; “Ta không kiểm soát được điều hại và điều lợi 
ngay cho chính bản thân ta ngoại trừ điểu nào Allah muốn. Mỗi một 
Cộng đồng đều cổ một thời hạn ấn định; khi thời hạn đã mãn thì ho 
sẽ không ihể ở nán lạì được một giờ khẩc nào và cũng không thể 
giục nó đi sớm hơn được một giờ khắc nào cả.” 

50. - Hây bảo họ; Xác người hãy nghĩ xem, nếu Ngài (Allah) giáng 
hình phat của Ngài lên các người ban đêm hoặc ban ngày thì hình 
phạt nào sẽ là cái mà nhừng kẻ tội lỗi sẽ mong cho chỏng đến?” 

51- Thế nếu hình phạt thực sự xảy đến cho các người, các người có 
chịu tìn tưởng chay chăng? (Các người sẽ hỏi lại) 'Bây giờ ư? 1 trong 
lúc trước đây các người đâ giục nó cho chóng đến. 

52. - Rồi sẽ có lời bảo những kẻ làm điều sai quấy: “Hãy nếm hình 
phạt triền miên này!” Phải chăng các người chỉ chịu hình phạt về 
những điều (tội lỗi) mà các người đâ lãnh? 

53. - Và họ hỏi Ngươi để biết nó (sự trừng phạt) thực sự xảy ra hay 
không? Hãy bảo họ: “Vâng! Nhân danh Rữbb (Aliah) của ta, chắc 
chắn đó là sự thật. Và các người sẽ không thể thoát khỏi đặng!” 
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54. - Và giá mồi người (linh hồn) làm điều sai quấy đều có được tất 
cả những gì trên mặt đất dùng để chuộc tội (thì sẽ không được chấp 
thuận); và khi đối diện với hình phạt, họ sẽ ôm niềm hôì hận (về tội 
đã làm); và vến đề sẽ được giải quyết giữa họ một cách công bằng 
và họ sẽ không bị đối xử bít công. 

55. * Há tất cả những gì trong các tầng trời và trái đất không phải là 
của Allah hay sao? Há lời hứa của Allah không thật hay sao? Nhưng 
đa số bon họ không biết (điều đó), 

56. - Ngầi ban sự sông và gây cho chết và các người sẻ được đưa về 
gặp Ngài trở lại, 

57. - Hđi nhân loại! Một lời khuyên bảo tốt (Qur^ãrì) từ Rabb (Allah) 
của các người đã đến với các người; và là một phương thức chữa 
lành (những căn bệnh) trong lòng của các người; vừa là một Chỉ đạo 
và môt Hồng ân cho những người có đức tín. 

58. - Hãy bảo họ: ‘"Vậy hãy để cho họ (những người có đức tin) vui 
hưởng thiên lộc của Allah và sự Khoan dung của Ngài như thế 5 ' 
Điều đó tốt hơn tàỉ sản mà họ tích lũy. 

59. - Hãy bảo họ: “Các ngươi đã xét lại hay chưa việc các người đã 
cấm và cho phép dùng các món vật mà Aỉlah đã ban xuống cho các 
người làm thực phẩm?” Hãy hỏi hợ: “Phải chãng Allah cho phép các 
người làm thế hay tự ý các người bịa đặt ra rồi đổ thừa cho Allah?” 

60. - Và những kẻ bịa đặt điều gian dôi rồi đổ thừa cho Allah sẽ nghĩ 
gì về số phận của minh vào Ngày Phục sinh? Quả thật, Allah Rít 
Nhân từ với loài người nhưng đa sô" thicn hạ không biết ơn. 

61. - Và không một hoạt động doanh thương nào mà Ngươĩ làm và 
không một đoạn kinh Qur*ãn nào mà Ngươi xướng đọc cũng không 
môt hành động nào mà các người (nhân loại) làm mà lại không nằm 
dưới sự chứng kiến của TA khi các ngườỉ miệt mài ưong đó, bởi vì 
không có gì có thổ giấu giếm khỏi được Rabb (Allah) của Ngươi 
(Muhammad) dù cho đó là sức nặng của một hạt nguyên tử nằm 
dưới đất hay ờ trên trời đi nữa và không có cái gì nhỏ hoặc lớn hơn 
cái đó mà lại không được ghi chép trong một quyển sổ (Định Mệnh) 
rõ ràng. 
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62,- Ô này! Chắc chắn những người A ưliyã ' 1 của Allah sẽ không lo 
SỢ cũng sẽ không buồn phiến; 

63*- Những ai tín tưỏng nơi Ngài và hằng sợ Ngài, 

64, - Họ sẽ nhận tin mừng ở đời này và ở Đời Sau. (Bởi vì) chẳng có 
gì thay đổi trong các Lời phán của Allah, Đỏ là một sự thành tựu vĩ 
đại, 

65, - (Hỡi Muhammad!) Chớ để lời nói của họ làm Ngươi buồn; bởi 
vì chắc chấn tít cả quyền hành và vinh dự đều thuộc về Allah cả. 
Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết. 

66, “ Ô này! Quả thật, hất cứ ai ở trên trời và ai ở dưđi đất đều là 
(tạo vật) của Allah cả. Và những kẻ cầu nguyện các 'thin linh 1 ngoài 
Allah tuân theo gì vậy? Quả thật, ho chỉ tuân theo điều phỏng chừng 
và chỉ bịa đặt điều gian dối, 

61.- Ngải (Allah) là Đầng làm ra ban đêm cho các người để nghỉ 
ngơỉ và ban ngày để nhìn thấy, Chắc chấn trong đó là các Dấu hiệu 
cho một đám người biết nghe (lời Ngài). 

68. - Họ nói: “Allah đã có một đứa con trai,” Thật quang vinh và 
trong sạch thay Ngài! Ngài Giầu Có (Tự Đầy đủ). Mọi vật trong các 
tầng trời và dưới đít đều là (tạo vật) của Ngài. Các người chẳng có 
gì bảo đảm cho điều (bịa đăt) này. Phải chăng các người đã nói 
(bậy) cho Allah đicu mà các người không biết? 

69, - Hãy bảo họ: “Chắc chắn những ai bịa đặt điều nói dối rồi đổ 
thừa cho Allah sẽ không bao giờ thành đạt,” 

70 - (Mà chỉ là) mộl sự hưởng thụ ngắn ngủi nơi trần gian, rồi họ sẽ 
được đưa trở về gặp lại TA rồi TA sẽ cho họ nếm Hình phạt khủng 
khiêp về tội ho đã từng phủ nhận (Aỉlah và các Dấu hiệu của Ngài). 


1 Auíìya' của Allah là những người tin tưởng và phớ thác cho AlLah, sợ và yêu Allah 
hơn câ 1 tuân mộnh Alỉah vé bất cứ điểu gì. 
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71, - Hãy đọc cho họ (nghe) câu chuyện của Nũh khi Người bảo 
người dân của Người: "Này hỡi dân ta! Nếu các người cảm thấy khó 
chịu về địa vị của ta cũng như việc ta nhắc nhở các người về những 
Dấu hiệu của Allah, thì ta hoàn toàn phó thác cho AUah. Thế thì các 
người hây cùng hợp tác với các r thần linh' của các người mà sẩp đặt 
công việc của các người rồi chớ đế cho kẽ hoạch của các người có 
điều nào sơ sót rồi hãy (dùng nó mà) xử lý ta và chớ để cho ta rảnh 
tay. 

72, - "Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì (nên biết rằng) ta đâu có 
đòi hỏi các người tưởng thưởng ta; bởi vì phần thưởng của ta ở nơi 
Allah và ta nhận lệnh phải là một ngươi Muslim (thần phuc Ngài),” 

73, - Nhưng họ cho rằng Người (Nũh) nói dốũ Sau đó TA đã giải cứu 
Người và tín đồ theo Người trôn một chiếc tàu và làm cho họ thành 
những người nối nghiộp (trên trái đất) và TA nhận chìm những kẻ 
phủ nhận những Dấu híÊu của TA. Bởi thế, hây nhìn xem kết cuộc 
của những kẻ đã được cảnh cáo (nhưng không chịu hôi cải) như thế 
nào. 

74, - Rồi sau Người (Nũh) TA đã cử nhiều Sứ giả đến cho người dân 
của họ mang theo những bằng chứng rõ rệt nhưng ho không tin 
tưởng nơi những đỉều mả họ đã từng phủ nhận trước đó, TA đá niêm 
kín tấm lòng của những kẻ pham tội như thế, 

75 - Rồi sau họ (cấc Sứ gỉả tiền nhiệm), TA đã cử Mũsa và tìãrữn 
đến gặp Fir'aun và những lên tù trưởng của y mang theo nhừng bằng 
chứng rõ rệt của TA. Nhưng chúng tỏ ra ngạo mạn và là mộl đám 
ngươi tộí lỗi. 

76. - Nhưng khi sư Thật từ TA đến với chúng, chúng nói: “Chắc chắn 
đây là một trò ảo thuật hiển hiện.” 

77. - Mũsa bảo: "Các người đâ nói về sự Thật như thế hay sao khi nó 
đến với các người? Đây là một trò ảo thuật lí? Bởi vì những nhà ảo 
thuật không hổ thành đạt. 

78. - Chúng bảo (Mũsa): “Phải chăng nhà ngươi đến gảp bọn ta để 
làm bọn ta từ bỏ những điều (đương lôi) mà bọn ta thây ông bà cha 
mọ của bọn ta đang theo hầu hai anh em nhà ngươi có thê làm bá 
chủ trong lãnh thổ ? Và bọn ta sẽ không tin tưởng nơi hai ngươi!” 
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79, - Và Fir*aun nói (với các chư thần); “Hãy triệu đến cho ta tất cả 
các nhà phù thủy tài giỏi.” 

80, - Bởi thế r khi các nhà phù thủy đẽn trình diện, Mũsa bảo họ: 
“Quí vị hãy ném xuống đất bất cứ bửu bối nào mà quí vị muôn 
nem.” 1 

81, - Tiếp đó, khi ho ném xuống, Mũsa bảo; “Cái mà quí vị mang 
đến lầ trù ảo thuật. Chắc chấn Allah sẽ làm cho nổ thành vô dụng 
và chắc chẩn Allah không để cho việc làm của những kẻ thôi nát 
được thành công/’ 

82*- Và Aliah chứng minh và thiết lập Chân lý bằng Lời phán của 
Ngài mặc dầu những kẻ tội lỗi ghét điều đó, 

83, - Nhưng vì )ý do sự Fứ'aun và những vị tù trưỗng của ỵ sẽ hành 
hạ họ nên không ai tin tưởng nđi Mũsa ngoại trừ một sô con cái của 
người dân của Người. Và quả thật, Fir'aun rất quyền thế trong lãnh 
thổ và là một kẻ vượt quá mức tội ác. 

84, - Và MOsa bảo: “Này hởi dân ta ! Nếu các người thực sự tin tưởng 
nơi Állah thì hảy phó thác cho Ngài nếu các người là những người 
Muslim (thần phục Ngài). 

85, - BỞI thế, họ thưa: “Chúng tôi phó thác cho Allah. Lạy Rữbb 
chúng tôi! Xin Ngài đừng biến chúng tôi thành một phương tiện thử 
thách cho những kẻ làm ác. 1 

86, - “Và xin Ngài hãy lây lòng Khoan dung mà giải thoát chúng tôi 
ra khỏi đám người khổng tin này.” 

87, - Và TA đã mặc khải cho MũSâ vầ (Hãrũn) ngươi anh của Ngươi 
rằng: “Hãy dựng nhà chí} ngươi dân của hai ngươi tại Aí-cập vầ hãy 
dùng nhà của các người làm Qibỉah (nơi thờ phượng) và hãy dâng lễ 
nguyện Salãh và háo tin mừng cho những người tin tưởng. 

88, - Và Mũsa (cầu nguyên) thưa: “Lạy Rabb chúng tồi! Ngài đả ban 
cho Fir'aun và các tù trưởng của y sự huy hoàng và sự giầu sang ở 
đời này, bởi thế y đã dắt thiên hạ đi lạc khỏi con đường của Ngài. 
Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài hãy tàn phá tài sản của chúng và làm 
cho tấm lòng của chúng chai cứng lại. Bởi thế, chúng sẽ tiếp tục 
không tin tưởng chữ đến lúc chúng sẽ chứng kiến hình phạt đau đớn 
(được dành cho chúng)/’ 
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89. - (Allah) phán: “Lời cầu xin của hai (anh em) nhà ngươi được 
(TA) chấp nhận. Do đó, hãy chính trực và chớ theo con đường cứa 
những kẻ khồng biết gì. 

90. - Và TA đã đưa con cháu của Israel vượt qua biển (Hồng hải). 
Fír'aun và quân lính của y đuổi theo bắt họ đầy căm phẫn và hận 
thù cho đến khi y bi nhận chìm dưới nước thì y mới nổi: “Tôi tin 
tưởng quả thật là Ngài; Không có Thượng Đế nào ngoài Đấng mà 
con cháu của Israel tin tưởng, Và tôi là một người Muslim thần phục 
Ngài. 

91. - (Âìlah phán): “À bây giờ nhà ngươi mới tin, Trước đây không 
lâu nhà ngươi hãy còn làm loạn và nhà ngươi là một kẻ thối nát. 

92. - Ngày này TA gíữ thân xác của ngươi lại để làm một Dấu hiệu 
cho những ai nối nghiệp nhà ngươi. Và quả thật đa sô thiên ha vẫn 
còn lơ là trước nhưng Dãu hiệu của TA. 

93. - Và TA đã định CƯ con cháu của Israel tại một nơi tốt đẹp và an 
toàn và cung cấp cho họ lương thực tốt, bởi thế họ khỏng bã t đồng ỷ 
kiến với nhau (về điều gì); cho đến khi họ tiếp thu được sự hiểu biết 
(họ mới đâm ra chia rẽ nhau.) Chắc chắn Allah sẻ giải quyết mối 
bât hòa giữa họ vào Ngày Phục sinh vê những điểu mà ho thường 
tranh chấp. 

94. - (Hđi Muhammadĩ) Nếu Ngươi có ý nghi ngờ về điều (mặc 
khải) mà TA đã ban xuông cho Ngươi, thì hãy hỏi điều này nơi 
những kẻ đã đọc Kính sách trước Ngươi. Chắc chắn đó là sự Thật từ 
Rabb của Ngươi đã được mang đến cho Ngươi, Vậy chớ là một kẻ 
sinh lòng nghi ngờ. 

95. - Và cũng chđ là một trong những kẻ phủ nhận những Lời mặc 
khải của Àllah bởi vì làm thế Ngươi se trở thành một kẻ mat mát. 

96. - Quả thật, những aỉ mà Lời phán của Rabb của Ngươi (hời 
Muhammađ) đã xác nhận đúng, sẽ nhít định không tín tưởng, 

97. - Cho dù có từng Phép lạ được mang đến trình bày cho họ thấy 
(họ vẫn không tin) mài cho đến khỉ họ đôi diện vđi môt hình phat 
đau đớn. 
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98. - Bởi thế, giá có một thị trân nào đó tin tưởng thì đức tin của nó 
sế giúp ích cho nó bỉết mấy chẳng hạn như người dần của Yũnus. 
Khi họ tỉn tưởng, TA đã xóa hình phạt nhục nhã đi khỏi họ ở đờỉ 
sống trần tục này và cho họ tiếp tục hưởng thụ cuộc đờỉ đến một 
thời hạn ấn định. 

99. - Và giẩ Rữbb của Ngươi (Muhammad) muốn thì từng người một 
sống trôn trái đất này, tấl cả, sẽ cỏ đức tin* The phải chảng Ngươi 
cương ép người ta ngược với ý muôn của họ cho đen khi họ tin tưởng 
hay sao? 

100. * Và không một người nào có đức tin trừ phi Allah chấp thuận 
cho y. Và Ngài sẽ đặt sự ô-uế lên những kẻ không hiểu gì f 

101. - Hãy bảo (họ): “Hãy quan sát những vật trong các tầng trời và 
dưới đất.” Và không môt Dấu hiệu cũng không một người Báo trước 
nào có thể giúp ích được cho một đám người không cổ đức tin, 

102. - Thế phẳi chăng họ mong đợi (những ngày) giống như những 
ngày (xấu xa) của những kẻ đã qua đời trước họ? Hay bảo (ho): 
“Thế các người hãy chờ đợi, ta sẽ cùng chờ đợi với các người. 1 ’ 

103. - Rồi TA giải cứu các Sứ giả của TA cùng với những ai cỏ đức 
tin, TA có bổn phận phải giải cứu những người có đức tin đúng như 
thế. 

104. - Hãy bảo người dân: “Hỡi nhân loại! Nếu các ngươi nghi ngờ 
về tôn giáo của ta thì (nên biết rằng) ngoài Allah, ta không thờ 
phụng những kẻ mà các người thờ phụng. Ngược lại, ta thờ phụng 
Allah, Đấng sẽ làm cho các người chết và ta nhận lệnh phải trở 
thành một người tin tưởng, 

105. - Vã (ta nhận được lệnh): "Hãy hướng mặt Ngươi về tồn giáo 
hanĩf (chỉ tôn thờ riêng Allah) và chớ trở thành một người thờ đa 
thần; 

106. - “Và chđ cầu nguyện ngoài Allah nhừng kẻ không mang lợi 
cũng chẳng gây hại được Ngươi; nếu làm thê thì chắc chắn Ngươi sẽ 
là một kẻ sai phạm.. 
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107 - Và nếu Allah làm cho Ngươi đau ốm thì duy chỉ Ngài chữa lành nó 
đặng, và nếu Ngài ban điều tốt nào cho Ngươi ửủ không ai có thổ giữ 
thicn lộc của Ngài lại đặng, Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn trong 
số bầy tôi của Ngài, Và Ngài Hằng Tha thứ T Rất mực Khoan dung, 

108. - Hãy bảo (người dân): ‘‘Hỡi nhân loại! Bây giờ Chân lý từ Rabb của 
các người đã đến với các người. Do đó, ai theo Chính đạo thì việc theo đó 
chỉ có lợi cho bản thân mình; còn ai đí lạc thì việc lạc đổ chỉ bất lợi cho 
bản thân mình. Ta không là người thọ lãnh (trách nhiệm) cho các ngươi. 1 2 * 4 5 ' 

109. - Và hãy tuân theo những điều đã đước mặc khải cho Ngươi và 
hãy kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi Allah phán xử. Bởi VÌ Ngài lâ 
Đẩng Xét xử ưu việt. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mưc Khoan dung 

1, - Aỉỉf. Lãm. Rã. (Đây ỉà) một Kinh Sách gồm những Câu cơ bản có 
ý nghĩa rỏ ràng tiếp đố được giải thích chi tiết bởi Đãng Sáng suốt, 
Đâng Hằng Quen thuộc (với mọi việc). 

2. - (Kính Sách này dạy) các ngươi không được thờ phụng ai ngoài 
Allah cả. Quả thật, Ta (Muhammad) được Ngài (Allah) cử phái đến 
với các ngươi như một người Báo trước và người mang Tin mừng, 

3 * Và hãy cầu xin Rabb (Allah) của các ngươi tha thứ và quay về 
sám hối với Ngài để may ra Ngài cho các ngươi hưởng thụ một đời 
sống vui tươi cho đến hết tuổi thọ đã được qui định cho các ngươi và 
Ngài sc ban thiên lộc của Ngài cho tất cả các người hưởng ĩhiênTộc. 
Nhưng nếu các ngươi quay bỏ đi thì chắc chắn Ta sỢ giùm cho các 
ngươi về sự trừng phạt vào Ngày (Phán xử) vĩ đại. 

4, - (Bởi vì) cấc ngươi sẽ trở về gặp Ngài trở lại và Ngài sẽ toàn 
quyền định-đọat về íấí cả mọi việc, 

5, - Nhưng này! Họ khép kín cỏi lòng của họ đc mong lẫn trốn khỏi 
Ngài, Nhưng không! Dẫu họ có lấy áo quần che kín thân mình cửa 
họ lại thì Ngài vẫn biết điều hợ giấu giếm và điều họ phơi bày. 
Chắc chắn Ngài biết hết những điểu thẩm kín nhất trong lòng họ* 
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6. - Và không một sinh vật nào sống trên trái đất mà nguồn lương 
thực lại không do Allah cung cấp. Ngài biết nơi sống và nơi tạm ngụ 
của nổ, Tâl cả đểu được ghi chép trong một quyển sổ (Định mệnh) 
rõ ràng. 

7. - Và Ngài (Allah) là Đâng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất 
trong sáu Ngày và Ngai Vương ỰArsh) của Ngài nằm bên trên (mặt) 
nước đế Ngài có thể thử thách các ngươi xcm ai trong các ngươi là 
người tốt nhất trong việc làm (của mình), Và nếu Ngươi 
(Muhammad) có bảo họ: "Chắc chắn các ngươi sẽ được phục sinh 
trở lại sau khi chết,” thì chác chắn những kẻ không có đức tin sẽ 
đáp, a Đíều này rõ ràng chi là một trò ảo thuật công khai (chứ làm 
sao có đặng!)” 

8. - Vầ nếu TA cho dời việc trừng phạt họ đến một thời han qui định 
thì chắc chắn họ sẽ nói, “Lý do gì giữ nó lại?” Ô này! Ngảy mà hình 
phạt sẽ xảy đên cho họ, nhât định họ sẽ không thoát khỏi tai họa và 
sẽ bị bao vây bởi những điểu mà họ đã từng chế giễu ĩ 

9 - Và nếu TA đích thân cho con người nếm mùi Khoan dung rồi 
tước mít nó khỏi y thì chắc chấn y sẽ thất vọng và phụ ơn. 

10. - Và nếu TA cho y nếm (hưởng) ân huệ sau khi đã chịu lai họa thì 
y sẽ nói: “Mọi điều xui xco đã đi mất rồi.” Chắc chắn y sẽ vui mừng 
và tự đắc. 

11, - Ngươc lại, những ai tỏ lòng kiên-nhẫn và làm việc thiện thì sẽ 
không thế. Họ là những người sẽ được tha thứ và sẽ đươc ân- thưởng 
rít lớn. 

12 + - Cổ thể Ngươi (Nabỉ) xuôi lòng mà bỏ mất một phần của những 
điều đã được mặc khải cho Ngươi và lòng của Ngươi se lại vì lời 
chúng nói, “Tại sao không có một kho tàng nào được ban xuông cho 
y và tạí sao không có một Thiên thần nào được cử xuống cùng với 
y?” Thật ra, Ngươi chỉ là một người Báo-trước trong lúc Allah là 
Đấng Thọ-ỉãnh sắp đặt tất cả mọi việc. 
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13. - Hoặc chúng cũng có thể nổi, 11 Y đã bịa đặt ra nó (Qur’ãn)T Hãy 
bảo (chúng); “Vậy các người hãy mang đc"n mười chương giống y 
như của nó, và nếu đưực, hãy gọi bất cứ ai ngoài Àllah đến gỉúp, 
nếu các ngươi nói đúng sự thật!” 

14. - Bởi thế, nếu chúng (các thần linh) không đáp ứng Idi cẩu khẩn 
của các ngươi thì nên biết nó (Qur'àn) được ban xuôhg (đầy-đủ) từ 
Kĩến-thức của Allah và rằng không có Thượng Đế nào khác duy chỉ 
Ngài (là ThưỢng Đế). The tại sao các ngươi không chịu thần phục 
(Allah và thành người Muslim?) 

15. - Ai muôn đời sông trần tục này với vẽ hào nhoáng của nó, thì TA 
sẽ trẳ đầy đủ phần công lao của họ nơi đó và họ sẽ không bị cắt 
giảm một tí nào nơi đó. 

16. - Họ lầ những kẻ sẽ không hưởng được gì ở Đời sau ngoài món 
Lửa (của Hỏa ngục); (lúc đó ho sẽ nhận thấy) công trình của họ nơỉ 
(trần gian) sẽ tiêu tan và công việc mà họ đả từng làm nơi đó sẽ trở 
thành vô nghĩa. 

17. - Thê ai giống với người đã từng dựa vào một bằng chứng rõ rệt 
từ Rabb (Allah) của y và được một nhân chứng do Ngài cử đến đọc 
nó (Qur'ãn) (cho y) và trước y đã có Kinh sách của Mũsa làm một 
Chỉ hướng và một Hổng ân? Họ (Muslim) là những người tin nơi nó. 
Còn người nào thuộc các giáo phái không tin nơi nó thì Lửa (của 
Hỏa ngục) sẽ là nơi hứa hẹn của y, Bởi thế, Ngươi (Nabi) chớ sinh 
nghi ve nó (Quran) bởì vì quả thật nó là Chân lý do Rabb của Ngươi 
ban xuống nhưng đa số nhân loại khỏng tin. 

18. - Và còn ai sai phạm hơn kẻ đã đặi diều nói đốì rồi đổ thừa cho 
Allah! Họ sẽ được mời đến trình diộn trước Rabb của họ và các 
nhân chứng sẽ hảo: “Đây là nhửng kẻ đà nói dôi rồi đổ thừa cho 
Allah.” o này! Chấc chắn Allah nguyền rủa những kẻ làm điều sai 
quấy: 

19. - Những ai đã cản trở (người khác) không cho theo Con đường 
của Alỉah và còn tìm cách bẻ cong nổ và phủ nhận Đời sau. 
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20. - Họ sẻ không chạy trốn được bất cứ nơi nào trên trái đất và sẽ 
không được ai chc chở hầu thoát khỏi (hlnh phạt của) Allah. Họ sẽ 
bị trừng phạt gấp đôi. Họ sẽ không thể nghe cũng sẽ không thấy 
đưực (Chân lý). 

21. - Họ lâ những kẻ đã đánh mất linh hồn của mình và nhừng điều 
(vẽ vời) mà họ đã từng bịa đặt sẽ bỏ dí biệt dạng. 

22. - Không một chút nghi ngờ nào, họ lầ những kẻ sẽ mất mát nhất 
ở Đời sau, 

23. - Quả thật, nhửng ai có đức tin và làm việc thiện và hạ mình 
khiêm tốn trước Allah thì sẽ là những người Bạn của Thiên đàng nơi 
mà họ sẽ vào đó ở đời, 

24. - Hình ảnh về hai loại người nầy có thể sơ sánh với một bên gồm 
người mù và người điếc và bên kia gồm người thây và người nghe 
đưựe. Họ bằng nhau chăng khi mang ra so sánh? Thế các ngươi 
không lưu ý (về điều đỏ hay sao?) 

25. “ Và chắc chắn TA đà cử Nũh (Noah) đến cho người dân của 
Người, (Người bảo họ); “Ta là một người Báo-trước (được phái) đến 
với các ngươi. 

26. - (Ta báo cho biết), Các ngươi chỉ nên thờ phụng riêng Allah thôi 
bởi vì Ta sỢ giùm cho các ngươi về sự Trừng Phạt vào một Ngày 
đau đớn,” 

27. - Nhưng các vị cầm-đầu trong đám người dân của Người đáp: 
"Bọn la thây Ngươi chỉ là một người phàm như bọn ta và bọn ta 
cũng nhận thíy chỉ những kẻ tồi tệ nhất trong bọn ta mới mù quáng 
theo Ngươi và bọn ngươi chẳng có gì trội hơn bọn ta cả. Không, bọn 
ta nghĩ, bọn ngươi là những kẻ nổi dối.” 

28. - (Nũh) bảo: “Hỡi dân ta! Há các người có nhận thây rằng nêu ta 
đã dựa vào một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của ta và đựơc Ngầi ban 
cho hồng ân nhưng các người không nhìn thấy nó (hổng ân) thì cổ 
thể nào bọn ta bất ép các người chấp nhận nó trong lúc các người 
không thích? 
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29,- "Và hởi dân ta! Ta không đòi hỏi tài sản của các người về việc 
(truyền giáo) này, Phần thưởng của ta chỉ do Allah ban cấp và ta 
không thể xua đuối những người có đức tin đi nơi khác bởi vì quả 
thật họ sẽ trở về gặp Rabb của họ lại, Ngược lại, ta thây các người 
mới thực sự là môt đám người ngu muội ĩ 

30 - “Và hỡi dân ta! Ai sẽ giúp ta tránh được (hình phạt của) Allah 
nếu ta xua đuổi họ? Thế các ngươi không lưu ý đến điẻu đó hay 
sao? 

31. “ “Và ta đã không bảo các người rằng ta cỏ được các kho tàng 
của Allah; và ta cũng không biết được điều vô hình; và ta đã không 
bảo mình là một Thiên thần; và ta đã không nói về những ai mà cặp 
mắt các ngươi đã khinh rẽ, rằng Allah sẽ không bao giờ ban một 
điều tốt nào cho họ. Allah biết rõ nhất điều nằm trong lòng của họ* 
Nếu ta đã thực sự tuyên bô các đỉều đó thì quả thật la là một kẻ làm 
điểu sai quấy.” 

32. - (Người dân) đáp: “Này hơi Nũh! Ngươi đã tranh luận với bọn ta 
khá nhiều* Nào, hãy mang điều (hình phạt) mà ngươi dùng đế hãm 
dọa bọn ta đến cho bọn ta thấy nếu ngươi là một người nói thật,” 

33. " (Nũh) bảo: “Chỉ Allah mang nó (hình phạt) đến cho các người 
thôi, nếu Ngài muốn và (lúc đó) các người sẽ không tài nào chạy 
thoát được! 

34. - “Và nếu ta muôn khuyên bảo các người điều tốt lành thì nỏ 
chẳng giúp ích gì cho các người một khi Allah muốn bỏ mặc các 
người lạc lối. Ngài là Rabb của các người và các người sẽ được đưa 
về gặp Ngài trở lại (ở Đời sau).” 

35. - Hoặc ho (người Quraish) cũng có thể nói: “Y (Muhammad) đã 
bịa đặt ra nó {Qu^ãn)." Hãy bảo họ: “Nếu ta đã bịa đật nó thì ta sê 
chịu tội về việc đó và ta vô can về những điêu tội lỗi mà các ngươi 
đã phạm.” 

36. “ Và Nũh nhận được Lời Mặc Khải (của Allah}: “Không ai trong 
đám người dân của Ngươi sẽ tin tưởng ngoại trừ những người đã có 
đức tin chắc chắn. Vậy chớ buồn rầu về những điều chúng đã từng 
làm. 

37. - “Và hãy đóng một chiếc tàu dưới mắt quan-sát của TA và tuân theo 
điều mặc khải của TA và chớ khiếu nại với TA giùm cho nhữtig kẻ làm 
điều sai quấy, Chắc chấn chúng sẽ bị nhận chết dưới nước (lụt).” 
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38, - Vầ (Nũh) bắt đầu đóng chiếc tàu. Và mỗi lần đi ngang qua chỗ 
của Người, các vị cầm-đầu trong đám người dân của Người, cười 
chế nhạo Người. (Nũh) bảo; “Nếu các người chế nhao bọn ta thì bọn 
ta sẽ chế- nhạo các ngươi lại gỉống như thế." 

39. - "Rồi đây các người sẽ sởm biết ai là kẻ sẽ nhãn hình-phạt 
nhục-nhã bao trùm lấy y và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt dai 
dẳng" 

40. - (Ngày tháng trôi qua) cho đến khi Mệnh-lệnh của TA được ban 
hành. Tức thời nước mạch trào lên. TA phán: “Hãy đưa lên tàu từng 
cặp (thú vật) đủ loại và cả gía đình của ngươi và những ai có đức-tin 
ngoại trừ kẻ mả lệnh xử- lý đã được ban hành. Nhưng chỉ một số ít 
có đức-tin cùng với Người. 

41, - Và (Nũh) bảo: “Hãy lên tàu, nhân danh Allah, dù nổ trôi hay nó 
đậu. Chắc chắn, Đức Rabb của ta Hằng Tha thứ, Rất mưc Khoan 
dung.” 

42 - Và chiếc tàu chồ họ trôi đi giữa các làn sóng to như những quả 
núi; và Nũh lớn tiếng gọi đứa con trai của mình đứng ở đằng xa, 
bảo: “Này hỡi con! Hãy len tàu cùng với bọn cha. Chớ nhập chung 
với những kc không tín tưởng.” 

43 - (Đứa con trai) đáp; “Con sẽ chạy lên núi, nó sẽ cứu con thoát 
khỏi nước lụt.” (Nũh) bảo: “Ngày nay không có gì có thể cứu giải 
con khỏi Mênh Lệnh của Allah ngoai trừ người nào được Ngài 
khoan dung.” Và những ngon sổng thẫn ùa đến chia Ba hai cha con, 
Do đọ, đứa con đã bi chết chim (dưới nước lụt), 

44. - Và (Allah) phán: “HỠI đất! Hảy rút hết nước của ngươi, và hoi 
bầu trời! Hãy ngưng mưa của ngươi,” Và nước lụt hạ xuống. Và 
Mệnh Lệnh của Allah đã được thi hành hoàn tất. Và nó (chiếc tàu) 
đậu trên ngọn núi Jũdí Và có lời phán: “Đi đời lũ sai quấy!” 

45. - Và Nũh cầu nguyện Rữbb của Người, thưa: “Lạy Rabb của bề 
tôi! Chắc chắn đứa con trai của bề tôi là người của gia đình bề tôi 
và chắc chắn Lời -hứa của Ngài là sư Thật và Ngài là Đấng Xét xử 
Công minh nhất cua những vị xét xử.” 
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46. - (Allah) phán; ‘'Hỡi Nũhĩ Quả thật, nó không thuộc gia đình nhà 
ngươi bởi vì việc ỉàm của nó không tốt, Bởi thế, chớ cầu xin TÀ về 
điếu mà ngươi không biết. TA khuyên bảo ngươi như thê kẻo ngươi 
có thể trở thành một người ngu muội.” 

47. - (Nũh) thưa; “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài giữ bề tôi trấnh xa 
việc hỏi Ngài về những điều mà bề tôi không biết. Nếu Ngài không 
tha thứ và khoan dung thì chắc chắn bề tôi sẽ trở thành một ngươi 
thua thiệt.” 

48. - (Allah) phán: "Hỡi Nũh! Hãy xuống tàu với sự Bang an và Ân 
phúc do TA ban cho ngươi và cho các cộng đồng xuât thân từ những 
ai theo ngươi; và có những cộng đồng đã được TA cho hưởng lạc 
(nơỉ trần gian) rỗi TA sẽ trừng phạt chúng bằng một hình phạt đau 
đớn.” 

49. - Đấy là câu chuyện vô hình mà TA đả mặc khải cho Ngươi 
(Muhammad) (một câu chuyện mà) trước đây Ngươi cũng như người 
dân của Ngươi chưa hề biết đến. Do đó, hãy kiên nhẫn chịu đựng 
(như Nũh). Chắc chấn kết cuộc tốt đẹp sẽ về tay của những người 
ngay chính sỢ Allah. 

50 - Vả (TA đâ cử) đến vđí dân tộc ’Ãd, (Nabi) Hũd, một người anh 
em của họ, (Hũd) bảo: “Hơi dân ta! Hẩy thờ phụng Allah* các người 
không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Các người chỉ là những 
kẻ bịa đặt (đieu huyẽn hoặc)! 

51. - “Hơi dân ta! Ta không yêu cầu các người tưdng thưởng ta về 
(thông điệp) này. Quá thật phần thưởng của ta ở nơi Đâng đã sáng 
tạo ta. Thế các người không hiểu ư? 

52. - “Và hỡi dân ta! Hãy cầu xin Rabb (Allah) của các người tha thứ 
và hối cải với Ngài; Ngài sẽ ban nước mưa xối xả từ trên trời xuống 
cho các người và sẽ gia tãng sức mạnh san có của các người; và chớ 
quay bỏ đi thành những kẻ tội lỗi.” 

53. ’ (Họ) đáp: “Hơi Hũd! Ngươi chẳng đưa một bằng chứng nào đến 
cho bọn ta thấy cả và bọn ta không vì lời nói của ngươi mà bỏ các 
thần linh của bọn ta và bon ta cũng sẽ khong tin tưởng nơỉ ngươi. 
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54 + - “Bạn ta chỉ nói rằng có lẽ một sô" thần linh của bọn ta sẽ hãm 
hại ngươi ” (Hũd) bảo; “Ta cẩu xin Allah làm chứng và yêu cầu bọn 
ngươi làm chứng rằng ta hoàn toàn vô can về việc các người đã tổ 
hợp nhiều thần lmh- 

55, - Với Ngài (Allah). Thế tít cả bọn ngươi hãy cộng tác bày mưu 
hãm hại ta và chớ để cho ta nghỉ xả hơi, 

56, - “Còn ta, ta tin cậy và phó thác cho AUah, Rabb của ta và Rabb 
của các người, (Ta cho cấc người biết) không một sinh vật nào mà 
Ngài không nắm bằng chùm tóc nơi trán của nổ, Quả thât, Rữbb của 
ta đang ở trên chính đạo (Chân lý), 

57, - “Bởi thế, nếu các người quay bỏ đi thì ít nhắt ta cũng đã truyền 
được cho các người thhng điệp mà ta đả được cử mang đến cho các 
người, Và Rabb của ta sẽ bổ nhiộm một đám người khác đến nối 
nghiệp các người và các người sẽ không hãm hại được Ngài một tí 
nào; quả thật Rabb của ta giám sát tất cả mọi việc.” 

58, - Và khi Mộnh lệnh của TA được ban hành, TA nhủ lòng Khoan 
dung mà cứu Hũd với những ai theo Người và TA đã cứu họ thoát 
khỏi một hình phạt khắc nghiệt. 

59, - Và đó là số phận của (người dân) ’Ẩd. Họ đã phủ nhận các Dầu- 
hiệu của Rabb (Ailah) của họ và bất tuân các Sứ giả của Ngài 
(Allah) và tuân lệnh lừng lên bạo ngược ương ngạnh, 

60, - Và lời nguyền rủa đuổi theo họ nơi trần gian này và Ngày Phục 
sinh, 0 này! Quả thật (người dân) Ãd đã phủ nhận Rabb (Alláh) của 
họ. Ô này, thật đáng đời 'Ẵd t người dần của HQd. 

61, - Và (TA đã cử) đên với người dân Thamũd, (Nabi) Sãỉìh, một 
người anh em của họ. (Sãlih) bảo: "Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng 
Allah; các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cẵ + Ngài 
cho sinh sản các ngưừí từ trái đâ"t và định cư các người nơi đó. Bởi 
thế, hãy cầu xin Ngài tha thứ và hối cải với Ngài, Quẩ thật, Rabb 
của ta luôn luôn kế cận và Hằng đáp-ứng (lời cầu xin của các 

người), 

62, - (Họ) đáp: “Hơi Sãlihí Mãi cho đên nay ngươi đã sống với bọn ta 
và là nguồn hy vọng của bọn ta, Phải chảng ngươi cấm bọn ta tôn 
thờ những đấng mả cha mẹ của bọn ta đã thờ phụng? Và quả thật 
bọn ta rất đỗi nghi ngờ về điều mà ngươi mời bọn ta chấp nhận,” 
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63. * (Sãlih) bảo; ''Hơi dân ta! Các người có nhận thấy chăng, nếu ta 
dựa vào môi bằng chứng rõ rệt từ Rabb của ta và được Ngài ban cho 
hồng ân thì ai là kẻ sẽ giúp ta tránh khỏi (hình phạt của) Ngài nếu ta 
bất tuân Ngài. Bởi thế, các người chỉ làm cho ta thêm mất mát.” 

64. - (Sãlih) bảo: “Con lạc đà cái 1 nảy của Allah là một Dâu hiệu 
ban cho các người. Bởi thế, hãy để mặc nó ản cỏ nơi miếng đất 
trống của Allah và chớ mó tay hãm hại nó; e rằng các người sẽ bị 
trừng phạt nhanh chóng.” 

65. - Nhưng họ đã cắt nhượng của nó. Thấy thế (Sãlih) bảo: “Các 
người còn được ba ngày nữa để vui vầy trong nhà. (Sau đó sẽ là 
ngày tàn của các người), Đó là một lời hứa không ngoa.” 

66. - Bởi thế, khi Mệnh lệnh của 7'A được ban hành, TA nhủ lòng 
khoan dung mà cứu Sãlih vơi những ai tin tưởng cùng theo Ngưdi 
khỏi sự ô nhục của ngày đó. Quả thật, Rahb của Ngươi (hỡi 
Muhammad!) là Đấng Toàn Lực, Toàn Năng. 

67 “ Tiêng gầm dữ dội của trận động đất dã chụp bắt những kẻ làm 
điều sai quấy, khiến họ chết chúi đầu la liệt trong nhà trước buổi 
sáng,- 

68. - Làm như họ chẳng hề sống thịnh vượng nơi đó bao giờ. Ỏ này! 
Quả thật người dân Thamũd đã phủ nhận Rabb (Allah) của họ. ố 
này, thật đáng đời Thamũd. 

69. - Quả thật, các Thiên sứ (Thiên thần) của TA mang tin mừng đến 
cho Thrãhĩm. Họ chầo Người, nói: 'Salãm' (Bằng an), Người đáp: 
'Saỉủmì' Xong, vội mang thịt bò (con) nướng ra đãi khách. 

70. - Nhưng khi thấy bàn tay của họ không chạm đến thức ăn, Người 
sinh nghi và dâm sợ. Hụ bảo: “Đừng sợ. Chúng tôi là các Thiên sứ 
được cử đến với người dân của Lũt. 11 

71. “ Và bà vd của Người đứng gần đó bật cười. Nhưng TA báo cho 
bà tin mừng về (đứa con trai) Lshãq và sau Ishãq là (đứa cháu nội) 
Ya r qũb. 


Người dân Thamũd thách đỏ Nabi Sãíih trưng bày một phép ỉid để chứng minh vai 
trò Thiên sứ của Người. Họ bảo: "Nếu thật sự lã một ThiỂn sứ thì người hẫy làm 
cho tảng đá này biến thành một con lạc đà cái có chửa mười tháng, lúc đó bọn ta 
mới tin Lưring nơi những điều mà ngươi mang đến.” Mabi Sãlih bất họ xác nhận lời 
giao ưôc và cầu xin Allah trưng bày phép lạ theo yêu câu của người dân Thamũd. 
Tức thời, tảng dã ché làm hai và một con lạc đà cái có chửa mười tháng từ trong đó 
bước ra. 
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72. ' Bà len tiếng: 4í Thật khổ cho thân tôi! Làm sao tôi sẽ có con 
trong khì tôi đã là một bà lão và chồng tôi cũng là một ông lão? Quả 
thật đây là một điều kỵ lạ!” 

73. ' (Cấc Thiên sứ) bảo: “Nhà ngươi ngac nhiên về Mệnh-lệnh của 
Allah ư? Hồng- án và Àn-phúc của Állah được ban cho các ngươi, 
hỡi người nhà (của Ibrãhĩm.) Quả thật, Ngài (Allah) Rất đáng Ca 
tụng, Rất mực Quang vinh. 

74. - BỞI thế, khi Ibrãhĩm hết sợ trong lòng và nhận được tin mừng. 
Người bấl đầu khiếu nại với TÀ giùm cho đám dần của Lũt, 

75. - Quả thật, Ibrãhữn là rnộl người hằng chịu đựng, xổt thương 
người và nảng hối cải 

76. - (Allah phán): "Hỡi Ibrãhĩmĩ Hãy bỏ qua chuyện (kèo nải) này. 
Quả thật, Mệnh lệnh của Rữhb của Ngươi đi được ban hành. Quả 
thật, hình phạt sẽ đến với ho, không thể thu hồi đặng nữa.” 

77. - Khi đến gặp Lũt, các Thiên sứ của TA thấy Người đang buồn 
rầu giùm cho người dân của mình và cảm thấy bât lưc (trong việc 
chc chở họ.) Người tự bảo: "Đây lầ một ngày thật buồn bã.” 

78. - Và người dân của Người chạy đẽn gặp Người bởi vì từ trước ho 
đã từng quen thói làm điều thô bỉ (khi thấy khách lạ) (Lũt) bảo họ: 
"HƠI dân ta! Đây; các đứa con gai của ta. Chúng trong sạch cho các 
người hơn (trong việc chãn gốL) Nào, hãỵ sự Allah và chớ hạ nhục 
ta trước mặt khách. Trong các người, chang có một người nào biết 
điểu hay sao?” 

79. - Họ đáp: "Ông đã biết rõ chúng tôi không cần đến cắc đứa con 
gái của ông, và biết quấ rõ điều chúng tôi muôn,” 

80. - (Lũt) đáp: “Phải chi ta co đủ quyền lực để trừng tri bọn ngươi 
hoặc đích thân sẽ nhờ một thế lực khác ủng hộ.” 

81. - (Các Thiên sứ) bảo: “Hỡi Lũi! Chúng tởi lầ các Thiên sứ của 
Rabb của ông + Bằng mọi giá chúng không thể chạm đên mình ông 
được. Nào, ông và gia đình hãy ra đi vào phần cuối của ban đêm và 
đừng để cho một người nào của ông ngoảnh nhìn lại phía sau ngoại 
trừ người vơ của ông. Quả thật, điều gì xảy đến cho chứng sẽ xảy 
đến cho bà la như thế, Quả thật, giờ hẹn của chúng là buổi sáng. 
Phải chãng buổi sáng sắp gần kề?” 
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82, - Bởi thế, khi Mệnh lệnh của TA được bân hành, TA đả lật ngược 
chúng (các thị trấn 1 ) và cho đổ lên chúng những írận mưa đá diêm 
sinh cứng như đất sét nung, lớp này chồng lên lớp khác; 

83, - Đã được đánh dấu từ Rabb của Ngươi (Muhammad), Chung 
không xa những kẻ làm điều sai quây lả bao! 

84, * Và (TA dã cử) đến với người dần Mađyan, (Nabi) Shư’ayb, một 
người anh em của họ. (Shu'ayb) bảo: “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng 
Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả, và 
chớ cân và đo thiếu (cho người), Hiện nay ta thây các người làm ăn 
phát đạt nhưng la sợ giùm cho các người về hình phạt vào một ngày 
sẽ túm bắt tít cả. 

85, - '"Hỡi dân ta! Hãy cân đủ và đo đúng và chớ gian lận giữ lại 
hàng hoá của người; và chớ có ác ý gây điều thôi nát trcn trái đất. 

86, - “Phần mà Allah để lại cho các người (sau khi đóng Zakãh ) sẽ 
tốt cho các người hơn nếu các người là những người có đức tin. Và ta 
không phải là giám thị theo trông chừng các người." 

87, ' Họ đáp: ‘Hơi ShƯaybĩ Phải chảng việc lễ nguyên Sữỉãh của 
ngươỉ đã chỉ thị cho ngươi bắt bọn ta từ bỏ những thần linh mà cha 
mẹ (ông bà) của bon ta đã lôn thờ? Hoặc (bắt bọn ta) ngưng làm 
diều mà bọn ta muôn bằng lài sản của bọn ta hay sao? Bơi vì quả 
thật, ngươi là một ngươi hằng chịu đựng, biêt điều " 

88 - (SluTayb) bảo: “Hơi dân ta! Há các người nhận thấy nếu ta có 
một bằng chứnẹ rõ rệt từ Rabb (Àllah) của ta và được Ngài ban cẫp 
bổng lộc tốt (đe thi hành sứ mạng của Ngài thì ta có ngưng đưực hay 
chăng?) Ta sẽ không mong, vì mục đích chống lại các người, làm 
điều mà ta đã câm cản các người. Quả thật, ta chỉ muôn cải thiện 
các người theo khả năng của ta. Và sư thành công của ta chỉ lùy 
thuộc vào (sự gitip đỡ của) Àllah. Ta hoàn toàn phó thác cho Allah 
và quay về sám hối với Ngài. 


s Thị trấn Sodom và Gíỉirkừrrah ở Paiestine. 
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89. - “Và hơi dân ta! Đừng để cho sự bất đồng giữa ta với các người 
thúc đấy các người phạm tội, e rằng các người sẽ nhận một hình 
phat giông như hình phạt đã rơi nhằm phải người dân của Nũh t 
người dân của Hũđ, người dân của Sãlih. Và ngưởi dân của LQt 
không xa các người là bao! 

90, - “Và hãy cầu xin Rabb (Àllah) của các người tha thứ và sám hối 
với Ngài. Quả thật, Rabb của ta Rất mực Khoan dung, Rất mực Xót 
thương (loài người}." 

9L- Họ đáp: “Hỡi Shu’ayb'! Bọn ta không hìổu đặng nhiều điều mã 
ngươi đã nói. Và bọn ta nhận thấy ngươi là một người quá yếu trong 
bọn ta, Nếu không vì gia đình (dòng họ) của ngươi thì bọn ta đã ném 
đá giết ngươi bởi vì ngươi không cứ uy thế hơn bon ta." 

92. - (Shu’ayh) bảo: “Hỡi dân ta! Phải chăng các người cho răng gia 
đinh (dòng họ) của la mạnh hơn Allah hay sao? Và các người đã 
quẳng Ngài ra sau lưng của các người, Quả thật, Rabb của ta tóm 
thâu hêt tât cả các việc các ngươi làm, 

93. - “Và hỡi dân ta! Hãy làm điều mà các người đang theo, ta làm 
công việc của ta. Rồi đây các người sẽ sớm biết ai sẽ bị trừng phat 
nhục nhã vá ai là kẻ nói dôĩ. Và hầy trỏng chờ, ta sẽ cùng trông chờ 
với các người," 

94. - Và khi Mệnh lệnh của TA được ban hành t TA nhủ lòng khoan 
dung mà cứu thoát Shuayb với những ai đà tin tưởng theo Người, Và 
tiếng gầm dữ dội (của trận động đất) đả chup bắt những kẻ làm điều 
sai quấy, khiến họ chết chúi đầu la liệt trong nhà vào buổi sáng, 

95. - Tựa hồ như họ chẳng hề sông thịnh vượng nơi đó bao giừ. Ô 
này, đi đời Madyan giỏng như đi đời Thamũd vậy! 

96. - Và chắc chắn TA đã cử Mũsa mang những Dâu-hiêu của TA với 
một thẩm quyền rõ rệt, 

97. - Đến gặp Fir h aun và các vị cầm đầu của ỵ. Nhưng họ thưc thi 
mệnh-lệnh của Fưaun trong lúc mệnh lộnh của Fir'aun không đúng 
chân lý. 
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98. - Y sẽ dẫn đầu đám dân của y vào Ngày Phục sinh và dẫn họ vào 
Lửa (của Hỏa ngục). Thật xấu xa thay chỗ mà họ bị dẫn đí vào. 

99. - Yà lời nguyền rủa sẽ theo đuổi họ suốt đời này và Ngày Phục 
sinh. Và xấu xa thay món quà mà họ sẽ được tặng. 

100. - Đó là một số câu chuyện của các thị trín mà TA kể lại cho 
Ngươi (Muhammađ), một số hãy còn lưu truyền còn một số thì đã đi 
vào quên lãng. 

101. - Không phải TA đã lãm thiệt hại ho mà chính họ tự làm hại bản 
thân (linh hồn) mình bởi vì các thần- linh mà họ cầu nguyện ngoài 
Alkh chắng giúp ích gì được cho họ khi Mệnh lệnh của Rabb của 
Ngươi (Muhammad) đã xảy đến cho họ; ngược lại, chúng chỉ làm 
cho chúng thêm mất mát. 

102. - Sự túm hắt của Rahh của Ngươi (Muhammad) đứng như thế 
khi Ngài trừng phạt (dân cư của) các thị trân trong lúc chúng đang 
làm điều sai quấy. Quả thật, sự túm bắt của Ngài rất đau đón, rất 
khủng khiếp. 

103. - Quả thật, trong sự việc đó cỏ một Dấu hiệu (bài học) cho ai là 
người sỢ sự trừng phạt ở Đời sau: đó là một ngày mà nhân loại sẽ 
dược tập trung trở lại; đó là một Ngày mà tất cả đều hiện diện để 
làm chứng. 

104. - Và TA chỉ dời nó (Ngày đó) đến một thời han ấn đinh. 

105. - Khi Ngày đó đến, không một người (linh hồn) nào được lên 
tiếng trừ phi có phép của Ngài (Allah), Do đỏ trong họ có kẻ bi họa 
và có người được phức. 

106. - Bởi thế, đôi với những ai bị hoa thì sẽ ở trong Lửa; bọ sẽ than 
vắn thở dài và tức tưởi trong đó. 

107. - Họ sẽ ở trong đó lâu bằng thời gian mà trời và đất hãy còn tốn 
tại trừ phi Rabb của Ngươi (Muhammad) muốn khác đi bởi vi quả 
thật Rabb của Ngươi làm hãt cứ điỂu gì Ngài muốn. 

108. - Còn đôi với những ai được phúc thì sc ở trong Thiên đàng; lâu 
bằng thời gian mà bầu trời và trái đất còn tổn tại trừ phi Rabb của 
Ngươi muốn (khác đi), một quà tặng vĩnh cửu. 
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109. - Do đó, Ngươi chớ sính nghi về những kẻ mà những người 
(ngoại đạo) này thờ phung. Họ chỉ thờ phung giống như việc cha mẹ 
của họ đã thờ phụng từ trước, Và quả thật, TA sẽ trả lạỉ đầy đủ phần 
việc của họ, không giảm bớt tí nào. 

110. * Và quả thật, TA đã ban cho Mũsa Kinh sách, nhưng đã có 
những bất đồng trong đó. Nếu khõng vì một Lờí phán của Rabb của 
Ngươi (Muhammad) đã được công bô từ trước thì vân để đã được 
quyết định xong giữa ho với nhau. Và quả thật, họ còn vương vấn, 
nghi hoặc về nó, 

HI.- Và chắc chấn Rabb của Ngươi sẽ trả lại đầy đủ cho từng người 
của họ về công trình của họ bởi vì Ngài Hằng Quen Thuộc về việc 
họ làm. 

112. * Bơi thế, hãy (kiên quyết) đứng vững (cho Chính đạo) như đã 
được truyền, Ngươi và ngươi nào sám hôi (với Allah) cùng với 
Ngươi và chớ phạm giới bởi vì Ngài thấy rõ điều các ngươi lãm. 

1 13. - Vả chứ thiên vị (giúp) những ai làm điều sai quấy e rằng Lửa 
sẽ bén phải Ngươi bởi vì ngoài Allah ra không ai có thể che chở và 
cứu giúp các ngươi. 

1 14. * Và hãy dâng lẽ nguyện vào hai đầu mút của ban ngày và vào 
một số giấc ban đêm bởi vì điều thiện sẽ xóa tan điều ác (tội lỗi). 
Đó là điều nhắc nhơ cho những người lưu V, 

115. * Và hãy kiên nhẫn chịu đựng. Bởi vì quả thật, Allah sẽ không 
làm mất phần thương của nhửng người làm tốt. 

116. * Giá nơi các thế hệ trước các ngươi có được những người sáng 
suốt ngăn cản thiên ha làm điểu thối nát trên trái đít, ngoại trừ một 
thiểu số đả được TA cứu sống? Ngược lại những kẻ làm điều sai 
quấy vẫn theo đuổi những lạc thú trần gian và trở thành những kẻ 
tội lỗi. 

117. * Và Rabb của Ngươi không phải là Đấng đã tiêu diệt các thị 
trân một cách bết công trong lúc dân cư của chúng là những người 
làm điều thiện. 
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118.- Và nếu muôn, Rabb của Ngươi đã làm cho nhân loại thành 
một Cộng đồng duy nhất nhưng họ vẫn không ngừng bất đồng,- 

1 19*- Ngoại trừ những ai mà Rahh của Ngươi khoan dung; và vì thế mà 
Ngài đã tạo ra họ. Và Lời phán của Rabb của Ngươi sẽ đước thực hiện; 
“TA (Allah) sẽ nhốt Jinn và ngươi, tất cả vào đầy Hỏa ngục.” 

120 ’ Và tất cả các câu chuyện của các Sứ giả mà TA đả kể lại cho 
Ngươi đều nhằm củng cố tấm lòng của Ngươi thêm vững chắc. Và 
trong (chương) này Ngươi tiếp thu dược Chân-lý với lời động viên 
và nhấc nhử cho những người có đức tin. 

121. - Và hãy bảo những kẻ không tin tưởng: “Hãy làm bất cứ điều 
gì theo khả nảng của các người, bọn ta lảm phần việc của bọn ta. 

122. - “Vả hày đợi xem, bọn ta cũng sẽ chờ đợi (như các người)” 

123. - Và điều vô hình của các tầng trời và trái đất là của Àliah; mọi 
việc đều được trình về cho Ngài quyết định. Bởi thê, Hãy thờ phụng 
Ngải và phó thác cho Ngài (hỡi Muhammad!), Và Rabh của Ngươi 
không làm ngơ về mọi điều các ngươi làm. 


1. - Aliýl Lâm. Ra. Đây là những Câu của một Kinh sách minh bạch. 

2. - Chắc chắn TA đã ban Nó xuống (dưới hình thức của) Qur'ãn 
bằng tiếng Ả-rập để các người có thể đọc hiểu dễ dàng, 

3. - Qua những diều mà TA đả mãc khải cho Ngươi (Muhammad) 
trong QuTãn này, TA kể lại cho Ngươi một câu chuyện tốt đẹp nhất 
mà trước đây Ngươi chưa hề biết đếm 

4. - (Câu chuyện xảy ra) khí Yũsuí thưa với người cha của Người: 
“Thưa cha, con nằm mộng thây mười một vì sao và cả mặt trời lân 
mặt trảng; con thây chúng đểu phủ phục trước măt con.” 


1 Niibi Yũ$uf (Joseph trong Kinh Thánh) là một trong sô" mtíỜL hai đứa con trai của 
Nabi Ya’qũb {Jacob tức Israel). Nabi Yúsiữ có một đứa em trai ruộl tên Bin Armn 
(Benjamín). 



YỦSUF 
(Nabi Yùsuĩ 1 ) 



Nhân danh Allâh, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
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5. ' (Người cha) bảo: “Này con yêu dấu, chớ kể lại điền con nằm 
mộng ihấy cho các anh con nghe, cha sợ rằng chúng sẽ bày mưu 
hãm hại con. Chắc chấn Shaytãn là kẻ thù công khai của loài người. 

6. - “Và Rabb (Allah) của con đả chon con như thế và Ngàỉ đả dạy 
con cách giải thích những câu chuyộn khúc mấc và muôn hoàn tít 
An huệ của Ngải cho con và cho hậu duệ của Ya N qũb giông như việc 
Ngài đã hoàn tất ân huệ cho các tổ tiên của con* Ibrãhĩm và Ishãq. 
Chắc chắn Rabb của con Rât mực Hiểu biết, Rât mực Sáng suốt. 

7. - Chắc chắn trong (câu chuyên của) Yũ$uf và của những người anh 
của Người là những bằng chứng cho những người hỏi tìm (sự thật). 

8. - Khi (những người anh cùng cha khác mẹ của Yũsuf) bàn với 
nhau: “Rõ ràng cha tụi minh yêu Yũsuí và em của nó hớn tụi mình 
măc dù tụi mình đông và mạnh hơn. Chấc chấn cha tụi mình sai lầm 
rõ ràng. 

9. - “Hãy giết Yũsuf hoặc bắt nó quẩng đi nơi khác, làm thế ân sủng 
của phụ thân của các anh sẽ dồn về hết cho các anh và sau biên cố 
này, (một thời gian không lâu) các anh sẽ trở thành một đám người 
tÔL 

10. - MỘI người trong bọn đđp: “Chớ giết Yũsuí. Nhưng nếu anh cm 
nhất định làm một điều gì để loại trừ nó, thì hãy ném nó xuống 
giếng, có thể một đoàn khách thương (đi ngang qua chỗ đó) sẽ vđt 
nó mang đỉ nơi khác/ 1 

1 1. - Rồi chúng thưa (vđi người cha): “Thưa cha! Tai sao cha không 
tín tụi con mà giao Yũsuí cho tụi con (trông coi) bdi vì chắc chắn 
chứng con là những người anh luân luôn cầu mong điều lành cho 
đứa cm của mình. 

12. - “Ngày mai cha giao nó cho tui con dắt ra ngoài chơi giải trí và 
tụi con sẽ trông coi nó kỹ lưỡng ” 

13. * (Người cha) bảo: “Chắc chắn việc các con đưa nó đi xa làm cha 
lo lắng. Cha sợ cho sói sẽ ăn thịt nó trong lúc các con ham chơi 
không ngó ngàng đến nó.” 

14. - (Các con) thưa: “Nếu chó sói ăn thịt nó thì tụi con đông như thế 
này há bó tay chiu thua hay sao?” 
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15. - Do đó, khi chúng đưa Yũsuf đỉ xa, chúng đồng lòng ném Người 
xuống giếng. Và TA đả mặc khải cho Người (bảo): “Một ngày nầỡ 
đó, nhà ngươi sẽ nói cho bọn chúng biết việc làm này của chúng và 
chúng sẽ không nhận biết (người). 11 

16, - Và vào đầu hôm, chúng khóc lóc đến gặp người cha, 

17, - Chúng thưa: “Thưa cha, chúng con rủ nhau chạy đua và để 
Yũsuf ở gần vật dụng của chúng con, do đó mộl con chỏ sói đã ăn 
thịt nó, Và (tụi con biết) cha sẽ không tin tụí con mặc dầu tụt con 
nói thật. 1 ' 

18. - Và chúng mang chiếc áo bôi máu giả đến trình (với người cha). 
Người cha bảo: “Không, tâm trì của tụi bây đã bày vẽ công việc, 
{Sự việc đã như thế) thì kiên nhẫn là (giải pháp) tốt đẹp nhất. Và chỉ 
Allah là Dâng ta cẩu xin được giúp đỡ về điều mà tụi bây đà xác 
nhận,” 

19. - Và một đoàn khách thương đến (dừng chân tại chổ giếng nước), 
Họ phái một người múc nước (đi kéo nước giếng). Y thả chiếc gầu 
xuống giếng, Y hỗ lớn: “Cỏ tin mừng! Đây (kéo được) một cậu bé.” 
Và họ giấu Người để làm một món hàng (đôì chác). Và Allah biết 
TÕ điều họ làm. 

20, - Và họ bán Người với một giá rẻ mạt, một vài tiền bạc đếm 
được, Họ là những người đã xem Người chẳng ra gì, 

2L- Và vị khách đã mua Người nơi Ai-cập bảo VỢ: “Hảy quí trọng y 
trong nhầ mình. Biết đầu y 5 C mang lợi về cho mình hoặc mình sẽ 
nhận y làm con nuôi. Và TA đâ định cư Yũsuí trong lãnh thổ như thế 
bầu TA dạy Người cách giải thích những câu chuyện khúc mắc; và 
Allah toàn quyền kiểm soát công việc của Ngài nhưng đa số nhân 
loại không biết. 

22.- Và khi Người trưởng thành, TA ban cho Người trí suy xét và 
kiên thức. Và TA đãi ngộ những người làm tốt như thế. 
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23. - Nhưng bà chủ của ngôi nhà Người tá túc tìm cách quyên rủ 
Người. Và bà ta đóng chặt các cửa phòng và mời mọc: “Hỡi chàng, 
hãy đến đây!" Người đáp: “Allah cấm làm thế f Quả thật ngài quan 
Iđn là chủ nhân của tôi. Ngài ban cho tôi một chỗ tá túc tốl đẹp, Quả 
thật những kẻ làm điều sai quây sẽ không thành đạt," 

24. - Và chắc chắn bà ta muốn (thân xác của) Người và nêu không 
thây rõ mình chứng của Rahb của Người thì Người cũng đã động 
lòng muốn bà ta trở lại. Như thế là để TA đưa những điều xâu xa và 
thô bỉ xa khỏi Người. Bởi vì trong số bầy tôi của TA, Người là một 
người trung trinh. 

25. - Và hai người đua nhau chạy nhanh đến cửa phòng và bà ta 
(đuổi theo) giật rách vạt áo phía sau của Người; và hai người gặp 
ông (chồng) của bà tại cửa phòng, Bà ta lên tiếng: “Đâu là hình phạt 
xứng đáng dùng xử lý kẻ đã có dã tâm du dồ người vợ của ngài? 
Phải chăng bỏ tù hay trừng phạt nó đau đớn?” 

26. - (Yũsuf) thưa: “Chính bà ấy quyến rũ tôi.” Và một nhân chứng 
trong gia đình của bà chịu đứng ra làm chứng, (nói:) “Nếu áo của y 
bị rách phía trước, thì bà ấy nói sự thật và hắn noi dổi; 

27. - “NgƯỢc lại, nếu áo của ỵ bị rách phía sau thì bà ấy nói dối và y 
nói thật? ' 

28. - Bởi thế, khi ỏng (chồng) thấy áo của Người bị rách phía sau, 
ong bảo ngay: “Chắc chắn đây là âm mơu của quí bà, Quả thật, âm 
mưu của các bà thật dữ dội.” 

29. - “Hỡi YQsuf, hãy bỏ qua chuyện này, Còn mình, hãy xin tha thứ 
tội lẽi của mình. Quả thật, mình là một người phạm tội." 

30. - Và cđc bà trong thành phô to nhỏ bảo nhau: “Bà vợ của một vị 
đại -thần đã có ý dụ dỗ người tớ trai của bà. Nó đã làm cho bà mê 
tít Quả thật chúng minh thấy bà ấy lẫm lạc rõ ràng. 
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31.- Do đó, khi nghe lời đàm tiếu, bà cho người đi mời họ và chuẩn 
bị cho họ một buổi tiệc sang trọng; và bà trao cho mỗi bà một con 
dao {để cắt trái cây); bà chu bẩo (Yũsuí); "Hãy bước ra trình diện 
các bà," Do đó, khi nhìn thấy Người (diên mạo khôi ngô) họ đều 
khen Người vĩ đại và (trong lúc sửng sờ) họ đã cắt tay của họ (lúc 
nào không biết); họ cùng lên tiếng: “Allah mầu nhiệm! Đây không 
phải là một người phàm, Chắc chắn đây chỉ là một thiên thần quí 
phái.” 

32 - Bà ta bảo: “Đây là người (tớ) vì nó mà quí bà đã chỉ trích tôi. 
Quả thật, tôi đã dụ dỗ nó nhưng nó đã tự kềm chế lấy mình nỏ được. 
Và bây giờ nếu nó không làm theo chỉ thi của lôi thì chắc chắn nổ 
sẽ bị bấl giam vào tù và sc trả thành một người bị hạ nhục.” 

33. - (Yũsuf cáu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Lao tù quí cho 
bẻ tôi hơn là những điều mà họ mời bề tôi châp nhận. Và nếu Ngài 
không đưa âm mưu của các bà ra xa bể tôi thì chắc chắn bồ tôi sẽ 
xuôi lòng nghe theo các bà và trở thành một ngưdì ngu muội.” 

34. - Do đó, Rabb của Người đáp lại (lời cầu nguyện của) Người và 
đưa âm mưu của các bà xa khỏi Người. Quả thật, Ngài là Đâng 
Hằng Nghe và Hằng Biết mọi việc, 

35. - Rồi sau khi chứng kiến những bằng chứng về sư vô tội của 
Người, họ nghĩ (cách tốt nhất lầ) nên nhốt Người vào tù trong một 
thời gian, 

36. - Và có hai thanh niên cùng vào tù vớì Người, Một trong haì 
ngưdỉ bảo: “Tôi (nằm mộng) thấy đang (vắt nho) làm rượu, Và 
người kia bảo: “Tôi (cũng nằm mộng) thấy đội trên đầu bánh mì mà 
chim đang mổ ăn, Xin ông giảỉ mộng đó giùm chúng tôi. Chúng tôi 
thấy ông quả là một người làm tốt.” 

37. - Người đáp: “Trước khi thức ăn đến cho hai bạn đùng tôi sẽ cho 
hai bạn biết ý-nghìa thực sự của giấc mộng. Đây là điều mà Rabb 
của lôi đã dạy tôi, Quả thật, tôi đã từ bỏ tín ngưỡng của một đám 
người không tin tưởng nơi Allah và không tin nơi Đời sau. 
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38, - “Và hiện nay tôi theo tín ngưỡng của cha ông tôi: Ibrãhĩm, 
Ishãq, và Ya qũb và chúng tôi không được phép tổ'hơp bất cứ cáí gì 
với Allah, Đó là thiên ân của AUah han cho chúng tôi và nhân loại. 
Nhưng đa số nhân loại không biết ơn. 

39, - “Hỡi hai người bạn tù của tôi! Phải chăng nhiều chúa tể khác 
biệt tốt hơn hay là một Àllah Duy nhất Tối thượng tốt hơn? 

40, - “Những vật (hay thần linh) mà các bạn đang thờ phụng chỉ là 
những tên gọi mà các ban và cha mẹ của các bạn đã đặt cho chúng, 
chứ Állah đã không ban cấp cho một chút thẩm quyền nào. Chắc 
chắn duy chỉ Allah thôi nắm quyền xét xử. Ngài ra lệnh cho các bạn 
không được thờ phụng ai khác mà chỉ lhff phụng riêng Ngài, Đó là 
tôn giáo chính trực nhưng đa số nhân loại không biết. 

41, - “Hỡi hai người bạn tu của tôi! trong hai bạn, một người sẽ rót 
rượu cho chúa của y uống, và người kia thì sẽ bị đóng đĩnh trên thập 
tự giá và chim sẽ mổ đẩu của y ãn, vấn đề mà hai bạn muôn biết đã 
đuỢc quyết định như thế.” 

42, - Và Người nói với một trong hai người bạn tù mà Người nghĩ y 
sẽ đuỢc cứu sống, như sau: “Bạn nhớ nhắc lên của lôi với chúa của 
bạn nhé!” Nhưng Shaytãn làm cho y quên mất việc nhắc nhở 1 với 
chúa của y. Bởì thế, Người phải ỏ lại trong tù thêm vài nãm nữa. 

43, - Vị vua (của Ai-cập) nổi (với quần thần trong triều): ‘Trẫm 
(nằm mộng) thấy bảy con bò mập bị bảy con bò ốm ãn thịt và bảy 
bông lúa xanh tươi và bảy bông lúa vàng héo. Hời các chư khanh! 
Hãy giải mộng cho trẫm điều trầm đã thây nếu các khanh biết giải 
mộng. 


1 Hoặc là Shaytãn làm cho y (Yữsuf) quên việc nhắc nhở Allah để xin giúp đỡ thay 
vì nhờ người khác cho nên đã bị ỏ lù thêm vài nãm nữa. 
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44. - Họ thưa: “Một giâc mộng lộn xộn và các hạ thần không biếl 
giải đoán các giấc mộng/' 

45. - Và một trong hai người bạn tù đã được tha bổng sực nhớ lại (lời 
dận của Yũsuf} sau một thời gian dài quên lững, lên tiếng: “Bề tôi 
sẽ trinh bày với quí ngài ý nghĩa của nó; xin quí ngài hãy cử bề tôi 

đi gặp (Yũsuí)” 

46. “ (Y nói): “Hỡi Yũsuí! Hơi người chân thât! Hãy giải thích cho 
chung tôi (giấc mộng) vồ bảy con bò mập bị bảy con bò ốm ăn nuốt 
mít và bảy bông lúa xanh tươi với bảy bông lua vàng héo để tôi cổ 
thể trở về gặp lại người dân báo cáo cho họ biết (ý nghĩa của nó). 1 ' 

47 + - (Yũsuf) bảo: “Các người cứ siêng nầng trổng trọt suốt bảy nãm 
liền như thường lộ, rồi cất giữ nguyên hạt mùa màng đã gặt ngoại 
trừ một số ít dùng để ăn, 

48.* “Rồi sau thời gian đó sẽ xảy ra bảy năm (hạn hán) cơ cực ãn 
tiêu hết lứa thóc mả các người đâ dự trữ trong các năm trước ngoại 
trừ một số ít các người đã cất giữ cẩn thận. 

49 “ “Rồi sau thời gian đớ sẽ đến một năm mà người dân sẽ được 
nước mưa dồi dào và trong năm đổ người dân sẽ ép (nho và dầu).” 

50. - Và nhà vua phán: “Hãy đưa y đến gặp trẫm”. Do đó, khi sứ 
thần đến gặp Người, Người bảo: “Hãy về tâu lại vđi chúa của ngàỉ 
và hỏi đức vua sẽ xử lý thế nào về việc các bà đã cất tay của ho 
trước đây? Quả thật, Rabb của tôi Hàng Biết âm mưu của các bà,” 

51. - Vua phán: “Sự tình của các bà như the nào khi các bà đâ tìm 
cách quyến rũ Yũsuf T Các bà cùng lên tiếng: “Ailah mẩu nhiệm! 
Chúng thiếp hoàn loàn không biết mội điều xấu nào.” (Thấy thế) Bà 
vơ của vị đai thin thưa: “Sự thật đã rõ ràng, chính tiên thiếp là 
người đã tìm cách du dỗ chàng. Và quả thật, chàng là một người 
chân thật.” 

52. - “(Tôi yêu cầu) điều đó (Yũsuf tiếp) là đc cho ngài (quan chủ 
của tôi) biết rằng tôi không bí mật phản bội ngài (khi ngài đi vắng) 
và quả thật Allah không chỉ dẫn mưu kế của những kẻ bội phản. 
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53. - “Và tôi đã không tự cho minh hoàn toàn vô tội bởi vì chắc chấn dục 
vọng (của con người) hay XÚI giục làm điều tội lỗi trừ phi Rabb của tôi 
khoan dung. Quả thật, Rabb của tôi Hằng Tha thử, Rất mực Khoan dung ” 

54. - Và vua phán: “Hảy đưa y đến gặp trẫm. Trẫm sè chon y (làm việc) 
riêng cho trẫrn.” Do đó, khi Người tâu với vua tự sự, vua phán: “Hãy yên 
tâm. Ngày nay nhà ngươi có địa vị cao, được trẫm tín nhiệm. 1 ’ 

55. - Người xỉn vua: "Xin bệ hạ cho ha thần quản lý kho tài nguyên 
trong nưđc. Hạ thần là một người bảo quản tốt, hiểu biết công việc.” 

56. - Và bằnẹ cách dổ TA đã định CƯ Yũsuf trong xứ (Ai-cập) dể 
Người có thể nắm quyền bất cứ nơi nào mà Người muốn trong xứ. 
TÀ ban Hồng ân của TA cho người nào TA muôn và TA khỏng làm 
mất phần thưởng của những người làm tốt. 

57. - Và chấc chắn phần thưởng của Đời sau sẽ tốt nhất cho những ai 
tin tưởng và sỢ Allah. 

58. - Và các người anh (cùng cha khác mẹ) của Yũsuĩ đến (Ai-cập). 
Và họ vào trình diện Người. Người nhận ra họ nhưng họ khống nhận 
ra Người. 

59. - Và khi Người cung cấp phần lương thực cho họ, Người bảo: 
“Hãy đưa một đứa em của các anh cùng một cha với các anh 1 đến 
gặp tôi. Há các anh đã không thấy việc tôi đong đủ lượng thóc (hay 
ngô) cho các anh và tôi là một người rất trọng khách? 

60. -“Ngược lại, nếu không dưa nó đến gặp tôi thì các anh sẽ không 
dược một lí ỉưựng thóc (hay ngỏ) nào từ tôi và các anh cũng sẽ 
không đươe đến gần tôi nữa.” 

61. * Hụ thưa: “Chúng tôi sẽ cố gắng van nài cha của nó cho phép nó 
cùng đến với chúng tôi và chắc chắn chúng tôi sẽ làm được việc này.” 

62 - Và Người bảo những người giúp việc mang số tiền mua thóc 
của họ để vào trong túi da đựng thóc của họ lại để cho họ nhận ra 
nó khi trở về gặp gia đình và để cho họ có thể trở lại (Àí-cập). 

63 + - Do đó, khi Irở về gặp người cha, họ thưa: “Thưa chai Họ sẽ từ 
chối cân lượng thóc cho chứng con (nếu không dẫn đứa em của 
chúng con theo). Bởi the", xin cha hãy cho CĨĨ 1 cùng đi với chúng con 
hầu chúng con sẽ được lượng thóc quỉ định. Và chắc chấn chúng con 
sẽ trông nom em nó kỷ lưỡng.” 


1 Tức Bin Amĩn (Benjamin) 
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64. " (Người cha) bảo: “Há ta tin tưởng tụi bây mà giao nó (cho tụi 
bây) chẳng khác nào ta tin tưởng mà giao anh của nó (cho tụi bây) 
trước đây hay. sao? Bởi thế, Allah là Đấng Trông nom tốt nhâu Và 
Ngài là Đấng Khoan dung nhất của những người tỏ lòng khoan 
dung? 1 

65. - Và khi mở túi đựng thóc, họ thấy số tiền mua thóc của họ đã 
đưực trả lại cho họ, Ho thưa: “Thưa cha! Chúng ta còn mong muôn 
gì hơn! Đây tiền mua thóc của chúng ta đã được trả lạỉ cho chúng ta, 
chúng ta sẽ được phần lượng thóc cho gia đình của chúng ta và 
chúng con sẽ trông nom đứa em của chúng con kỹ lưỡng; và chúng 
ta sẽ có thêm phần lượng thác bằng sức chở của một con lạc đà. 
Đấy là một số lượng dỗ dãi (đối với quan Tổng Quản Khố). 

66. - {Người cha) bảo: “Ta sẽ không bao giờ cho nó đi cùng với tụi 
bây trừ phi tụi bây thề với ta bằng một lời thê long trọng nhân danh 
Allah, rằng tụi bây sẽ đựa nó trở lại cho ta ngoại trừ trường hợp bị 
vây hãm (và bấi lực không làm gì được). Và khi họ thề thốt bằng lời 
thề long trọng, người cha bảo: “Allah là Đấng làm chứng và thọ lãnh 
moi điều chúng ta tuyên bố/* 

67. - (Nguôi giận, người cha) dặn: “Này các con! Tất cả chớ vào {thủ 
đỗ của Ai-cập) bàng một cửa duy nhất mà hãy đi vào bằng nhiều 
cửa khác nhau. Và cha không thể giúp các con tránh khỏi (hình phạt 
của) Aliah về bất cứ điều gì. Bởi vì việc xét xử là của Allah. Ta 
hoàn toàn phó thác cho Ngài. Vậy hãy đổ cho những người phó thác 
nên phó thác cho Ngài. 

68. - Và khi họ đi vào (thủ đô của Ai-cập) theo phương cách mà 
người cha đã khuyên bảo thì lời dặn dò đó chẳng giúp họ tránh khỏi 
(kế hoạch của) Allah về bất cứ điều gì. Ngược lai, nỏ chỉ làm thỏa 
mãn ước vọng trong lòng của Yaqũb (Gia-cốp) thôi. Và quả thật, 
Người có kiến thức về những điều mà TA (Allah) đã dạy bảo Người, 
nhưng đa số nhân loại không biết 

69. - Và khi họ vào trình diện Yũsuf, Người tiếp riêng dứa em ruột 
và giữ nó lại với Người. Người bảo nó: “Quả thật, anh là anh ruột 
của cm đây. Thôi em chớ buồn về những điểu mà các anh ây đả 
làm” 
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70. - Do đó, khi cung cấp cho họ phần lương t-hực của họ, Người đạt 
một chiếc côc uống (rượu) vào trong chiếc túi đựng thóc của đứa cm 
ruột, rồi cho một người trí hô lớn, bảo: “Này, hỡi đoàn khách 
thương! Các người là những kẻ trộm.” 

71. - Và quay về phía họ, (đoàn khách thương) hỏi: “Quí ngài mất 
cái gi vậy ? 

72. - Hụ đáp: “Chúng tôi mất một chiếc cốc uống rượu của nhà vua. 
Người nào mang nó trả lại sẽ đưdc phần thưởng (lượng thóc) bằng 
sức chở của một con lạc đà. Và ta bảo đảm cho việc đó.” 

73 - (Những người anh của Yũsuí) lên tiếng: “Xin thề với Allah, quí 
ngài biêt rõ chúng tôi đến đây không phải để làm điều lệ bạc tạí địa 
phương, và chúng tôi không phải là những kẻ trộm,” 

74. - (Những người làm của Yũsuí) bảo: “Thế thỉ hinh phạt dùng xử 
lý kẻ trộm là gì nếu các người (bị bắt quả tang) đã nói dôi.” 

75. - Họ (các người anh của YũsuQ thưa: “Hình phạt xử lý y sẽ (như 
sau:) “Tang vật tìm thấy trong túi đựng thóc của người nào thì người 
đó sẽ bị cầm tù để chuộc tội, Chúng tôi trừng phạt những kẻ làm 
bậy như thế.” 

76. - Thế là Người (Yũsuf) bắi đầu lục lọi những chiếc túi của họ 
(các người anh) trước khi đến chiếc túi của đứa em ruột, Rồi Người 
móc nổ (chiếc cốc) từ chiếc túi của đứa em ra. TA (Allah) sắp đặt kế 
hoạch cho Yũsuf như thế. Người không thể bắt giữ đứa em ruột ở lai 
được theo luật lộ của nhà vua trừ phi Allah muôn khác đi. TA nâng 
cấp bậc (về kiến thức) cho người nào TA muốn. Nhưng cao hơn tất 
cả những ai đã được ban cho kiến thức thì chỉ cố Dâng Toàn Tri 
(Alíah). 

77 - (Các người anh) thưa: “Nếu nó ãn cắp thì anh của nó cũng đã 
ăn cắp trước đây.” Nhưng Yũsuf giấu kín điều đó trong lùng và 
không tiết lộ cho họ biết Người nói (thầm trong bụng): “Các người 
đang khốn đõn. Và Allah biết rõ những điều các người đã tuyên bô.” 

78,- (Các người anh) thưa: “Bẩm quan đại thầnĩ Em nó có một người 
cha rất giả. (Người sẽ buồn rầu cho số phân của nó). Do đó, xin ngài 
hãy bắt giữ một người của chúng tôi thay cho nó. Quả thật, chúng 
tôi thấy ngái là một người làm tốt. 
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79.- Người bảo: “Allah cấm làm thế! Chúng tôi chỉ bắt giữ ai là 
người mà chứng tôi tìm thấy bảo vật nơi y. Nếu làm ngược lại, thì 
chắc chắn chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 

80 - Do đó, khi hết hy vọng nơi Người, ho hơp nhau bàn kín, Người 
lớn nhất trong bon lên tiếng; “Há các em không biết rằng phu thân 
của các em đã nhận lời thề từ Allah đối với các em và trước đây các 
cm đã không làm tròn nhiệm vụ của các em đối với Yũsuí hay sao? 
Do đó, anh sẽ không bao giở rời địa hạt này trừ phi phu thân của anh 
cho phép hoặc Allah sẽ xét xử (việc này) giùm anh. Và Ngài (Allah) 
là Đấng Xét xử Ưu việt. 

81, - “Hãy trở về gặp phụ thân.” Và chúng thưa (với nguời cha); 
“Thưa cha! Quả thật đứa con trai của cha đã phạm tội ăn cắp. (Nó bị 
bắt giừ lại)* Và chúng con chỉ xác nhận điêu nào chúng con biết và 
chúng con không thc quản lý nổi điều vô hình. 

82, - “Và cha có thể hỏi thị dân nơi chúng con đã tá túc và đoàn 
khách thương cùng trở về với chúng con; thì (sẽ biết) chúng con nói 
thật” 

83, - (Người cha) bảo: “Không, tâm hồn tui bây khéo bày chuyện 
cho tụi bây. Do đó, kiên nhẫn là giải pháp tốt đẹp nhất. Biết đâu, 
Allah sẽ đưa tất cả chúng nó về lại cho ta. Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Biết Đấng Vô cùng Sáng suốt.” 

84, ' Và Người quay mặt lánh xa chúng và lên tiếng: “Ôi ta thật 
buồn rầu cho Yũsuf! Và do bởi dồn nén nỗi ưu phiền, nên cặp mất 
của Người nhòa đi, 

85 - (Các con) thưa: “Allah mầu nhiệm! Cha không ngưng thương 
nhớ Yũsuí như thế này thì chắc chắn cha sẽ ngã bộnh nặng hoặc sẽ 
chết sớm,” 

86.- (Người cha) bảo: “Cha chỉ biết than thở nỗi âu sầu và buồn 
phíển của cha với Allah thôi và Allah cho cha biết điều mã các con 
khỏng biết. 
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87. - “Này các con! Các con hãy đi dọ hỏi tin tức của Yũsuĩ và đứa 
cm của nó và chớ bao giờ tuyệt vọng nơi lòng Khoan dung của 
Állah bởỉ vì quả thật chỉ đám ngươi vô đức tìn mới tuyộl vọng nơi 
lòng Khoan dung của Allah.” 

88. - Tiếp đó, khi vào trình diện Yũsuf, họ thưa: “Bẩm quan đại thần! 
Chúng tôi và gia đình chung tôi gặp hoạn nạn. Chúng tôi chỉ mang 
theo mộl chút ít vốn liếng, xin ngài đong đủ và bố thí cho chúng tôi 
bởi vì quả thật Allah sẽ tưởng thưởng những người bô" thí,” 

89. - Người bảo; “Há các anh đả biết điểu mà các anh đã đối xử với 
Yũsuf và đứa cm của nó chãng khi các anh ngu muội?" 

90. * Họ lôn liếng; “Có thật chăng ngài là Yũsuf?” Người đáp: 
“Vâng, tôi là Yũsuí đây, Và đây là đứa cm của tôi. Chắc chắn, 
Allah đã nhân từ với chứng ta. Quả thật, ai sỢ Allah và nhẫn nại, thì 
thật Sự Allah sẽ không bao giờ làm mất phần thưởng của những 
người làm tốt.” 

91. - Họ lên tiếng: “Allah mầu nhiệm! Quả thật Allah đã ưu đãỉ em 
hơn các anh và quả thật các anh là những kẻ phạm tội." 

92. - Người bảo: “Ngày nay không có gì phải khiển trách các anh cả. 
Àllah sẽ tha thứ cho các anh. Bởi vì Ngài là Đấng Khoan dung nhất 
của những người tỏ lòng khoan dung. 

93. - “Hãy mang chiếc áo này của tôi về nem vào mặt của phụ thân, 
(cách này sẽ làm cho cặp mắt của) Người sáng trở lại, rồi đứa tết cả 
gia đinh của các anh về đây gặp tôi." 

94. - Và khi đoàn khách thương lên đường (rời Ai-cập), người cha lên 
tiếng; “Quả thật, ta ngửi thây mui thơm của Yũsuf. Chớ nghĩ rằng ta 
là một ông già lẩm câm.” 

95. - Họ đáp; “Allah mầu nhiệm! Quả thât cha vẫn bị ám ảnh như 

xưa*” 
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96. - Tiếp đó, khi người mang tin lành đến nơi, y ném (ghiếc áo của 
Y0suf) vào mặt của người (cha), và ngươi sáng mất trồ lại. Người 
bảo: “Há ta đã không bảo, Aliah cho ta biết điều mà các con không 
biết hay sao?" 

97. - (Các con) thưa: “Thưa cha! Xin cha cầu xin (Allah) tha thứ cho 
chúng con về tội lỗi của chúng con, quả thật chung con là những kẻ 
phạm tội.” 

98 “ Người bảo: “Cha sẽ sớm xin Rữbb của cha tha thứ cho các con. 
Bởi vì Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.” 

99. - Tiếp đó, khỉ họ (cả gia đình) vào trình diện Yũsuf, Người đưa 
cha mẹ đến ở chung với mình và thưa: “Hãy vào Ai-cập an-toàn nếu 
Allah muốn.” 

100. - Và Yũsuf nâng cha mẹ lên ngồi trên chiếc ngai vầng và họ 
đồng sụp lạy trước mặt người. Và (Yũsuí) thưa: “Thưa cha! Đây là ý 
nghĩa của giấc mộng mà con đã thấy trước đây; Rabb của con đà 
biến nó thành hiện thực; Ngàỉ đã tốt với con khi Ngài đưa con ra 
khỏi ngục tù và đã đưa tất cả người (trong gia đình) từ sa mạc đến 
đoàn tụ với con sau khi Shaytãn đả gây hiềm thù giữa con và các 
anh con. Quả thật, Rahh của con rất mực Tế nhị đối với người nào 
Ngài muốn. Bỏi vi Ngài là Đấng Toàn Tri, Đấng Vô cùng Sáng suốt. 

101. - “Lạy Rabb của bề tôi! Ngài đã ban cho bề tôi quyền hành cai 
trị và đả dạy bề tôi cách giải thích câu chuyện (trong mộng). Đấng 
đã sáng lạo các tầng trời và trái đất, Ngài là Đấng Bảo Hộ của bề 
tôi ở đời này và Đời sau, Xin Ngài làm cho bề tôi chết như một 
người Muslim (thần phục Ngài) và cho bc tôi gia nhập hội đoàn của 
những người lương thiện.” 

102. - Đó là câu chuyện vô hình mà TA đã mặc khải cho Ngươi 
(Muhammad). Ngươi không có măt VỚI hỡ khí họ họp nhau bàn thảo 
âm mưu lập kế hoạch. 

103*- Và đa số nhân loại sẽ không cổ đức tin dẫu rằng Ngươi rất 
muốn (điều lôi cho họ). 


247 


www.Quranpdf.blogspot.in 



tíA 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 12. Yusuf 


Juzu 13 


104. - Và Ngươi cũng không đòỉ hỏi họ tưởng thưởng Ngươi về việc 
(phổ biến Qurìãn) này, ngược tại nó là một thông điệp nhấc nhở cho 
muôn loài Ợìnn và người). 

105. - Và có nhiều Dâu- hiệu trong các tầng trời và trái đất mà họ đã 
bỏ qua khi quay mặt lánh xa chúng. 

106. - Và đa sô" bọn họ không tin tưởng nơi Allah trong thời gian tôn 
thờ đa thần. 

107. - Thế họ có cảm thây an toàn chảng? rằng nếu lấm phủ của hình 
phạt của Allah đôn chụp bắt họ hoặc Giờ tận thế có thể bất ngờ xảy 
đến cho họ trong lúc họ không nhận thấy? 

108. - Hãy bẵo (họ): “Đây là con đường của Ta (Muhammad). Ta 
mời các người đến với Allah. Ta vả những người theo Ta thây nó rất 
rõ. Suhan Allahl (Quang vinh và trong sạch thay Allah!) Và Ta 
không phải là một người thờ đa thần. 

109. - Và trước Ngươi (Muhammad), TA chỉ cử phái những người 
phàm (đến làm Sứ giả) mà TA đã mậc khải cho (Kinh sách). (Họ 
xuất thân) từ trong dẫn chúng của những thị trấn, Phải chạng chung 
(những kẻ chỉ trích Ngươi) dã không du lịch trên trái đất đê xét xem 
kết cuộc của những kẻ (không tin tưởng) trước họ như thế nào? Và 
Nhà ỏ ở Đời sau sẽ tốt nhâ"t cho nhừng ai sơ Allah. Há các người 
không hiổu hay sao? 

110. - (Allah tạm hoãn cho những kẻ không tin tưỏng) cho đến khi 
những Sứ giả (cùa Ngài) mất hết hy vọng và nghĩ rằng mình đã bị 
phủ nhận thì lúc đó sự cứu giúp của TA sẽ đến với Ho. Và TA sẽ cứu 
thoát người nào TA muôn nhưng sự trừng phạt của TẢ chắc chấn sẽ 
không tránh khỏi đám người tộì lỗi. 

111. - Chắc chắn nơi những câu chuyện của Họ (cấc Sứ giả) có môt 
bài học cho những người thông hiểu. Nó {Qur'ãn) không phải là một 
lời bịa đặt mà là một sự xác nhận những điểu đã có trưđc Nó và lằ 
một sự trình bày chi tiết tất cả những sự việc. Và (nó) là một Chỉ 
Đạo và một Hồng Ân cho đám người có đức tin. 
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AR-RÀ’D 
(Sâm Sét) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mưc Độ lượng, 

Đấng Rấi mực Khoan dung 

1. - Alif. Lãm. Mĩm. Rã. Đây là những Câu của ĨĨ 1 Ộ 1 Kinh sách. Và 
những Cầu đả được ban xuống cho Ngươi (Muhammad) từ Rabb của 
Ngươi là sự Thật, nhưng đa sô" nhân loại không tin. 

2. - Allah là Đâ"ng đã dựng cao các tầng trời không cần trụ chống mà 
các người cớ thê nhìn thây {bằng mắt thường) rồi Ngài lên ngôi, an 
vị Lren chiếc Ngai Vương (Arshy và Ngài chẽ ngự mật trời và mặt 
trảng (theo đinh luât của Ngài), mỗi cái chạy (theo quỹ đạo của nó) 
suốt hạn kỳ đã đươc qui đinh (cho chúng.) Ngầi điều hành tít cả các 
công việc. Ngài giải thích chi tiết các câu kinh để các người cổ thể 
khẳng định chác chấn vẽ việc gập lại Rabb (Allah) của các người (ở 
Đời sau), 

3. - Và Ngài là Đấng đã trải rộng mặt đâ"t và đặt nơi đó những quả 
núi vững chắc và làm ra sông ngòi và từ mỗi loại trái cây mà Ngài 
đã làm mọc ra nơi đổ, có từng cặp, hai và hai, Ngài lấy ban ngày 
bao phủ ban đêm. Quả thật, trong sự việc đó là những Dâu-hiệu cho 
đám người biết ngẫm nghĩ. 

4. - Và trên trái đat có những vùng đít rộng tiếp giáp nhau; và có 
những mảnh vườn trồng nho, và có những cánh đồng trồng bắp (lúa) 
và những cây chà-là mọc từ một gốc hoặc khác biệt và được tưới 
bằng một loại nước duy nhâ"t nhưng TA làm cho loại trái này ăn 
ngon hđn loại trái kia khỉ dùng. Chắc chắn nơí những hiộn tượng đó 
lả nhừng Dấu-hiộu cho đám người hiểu biết. 

5. ' Và nếu Ngươi ngạc nhiên (vồ sự không tin của họ) thì lời họ nóí 
ra càng làm cho (Ngươi thêm) sửng-sốl. Họ bảo: “Khi chúng lôi đã 
trở thành cát bụi, phải chăng chúng tôi sẽ thật sự được dựng sống lại 
trong một sư tạo hóa mới?” Ho là những kẻ đã phủ nhận Đức Rabb 
(Al)ah) của họ và là những ke sẽ mang gông cùm xung quanh cổ; và 
ho sẽ là Bạn của Lửa (Hỏa ngục); một nơi họ se vào đó ở suôt đời. 
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6 - Và hũ giục Ngươi đưa tai họa thay vì điều lành đến trước, mặc 
dầu trưđc họ chắc chắn đã xảy ra những thí dụ điển hình (về sự 
trừng phạt đó). Và chắc chắn Rabb của Ngươi Hằng Tha thứ cho loài 
người về những điều sai phạm của họ nhưng Rabb của Ngươi trừng 
phat cũng rất nghiêm khắc. 

7,- Và những kẻ không tin tưởng đã nói: “Tại sao không có một Dấu 
la nào từ Rabb của Y được ban xuống cho Y? Chắc chấn Ngươi chỉ 
là một người báo-trước; và mỗi dân tộc đều có đưực một người dẫn- 
đường, 

8 - ALlah biết bào thai mà mỗỉ phụ nữ mang (nơi mình) và những 
bào thai thiếu và dư (tháng) nằm trong các dạ con. Và đôi với Ngài 
mỗi vật đều được tính toán và đinh lượng đúng mức, 

9. - Ngầi biết điều vô hình (bí mật) và điều bộc lộ (công khai). 
(Allah lã) Đấng Vĩ "Đạn Đấng Tối-Cao, 

10. - Ai trong các người giấu giếm lờì nói (của mình) hoặc ai nói 
toac ra ngoài cũng như ai ẩn mình trong đêm tối với ai bước đi 
ngang nhiên giữa ban ngày* (âốì với Ngài) tất cả đều như nhau cả. 

11. - BỞI vì đằng trước và đằng sau y đều có những vị (Thiên thần) 
nối tiếp nhau theo canh chừng y theo Mệnh lệnh của Allah, Quả 
thật, Allah khnng thay đổi điều gì nơi một dân tộc trừ phí họ tự thay 
đổi điều nằm nơi họ. Và một khi Allah đã quyết định xử phạt môt 
dân tộc thì không ai có thể đảo ngược lệnh phạt đó đặng và ngoài 
Ngài ra, không ai là vị bảo hộ có thể chc chở họ được, 

12. - Ngài ỉầ Đấng phơi bày cho các người làn chớp sáng mã các 
người vừa sợ vừa mừng (hy vọng); và Ngài đưa những đám mây 
nặng trĩu hạl mưa len cao, 

13. - Và sấm sét tán dương lời ca tụng Ngài 1 . Và các Thiên thẫn vì 
khiếp sỢ Ngài cũng tán lụng như thế, Ngài ném những lưỡi tầm sét 
nghe chát chúa. Ngài dùng chúng để đánh kẻ nào Ngài muốn; và họ 
tranh cãi nhau về Allah, Nhưng Ngài Rất quyết liệt trong kế hoạch 
của Ngài. 


1 Theo Taísir của Al-Qurtubi thì ar-Ra'd là vị thần chịu trách nhiệm về các luồng 
(đám) mây có nhiệm vụ đưa cấc đám mây di chuyển theo mệnh lệnh của Allah và 
tán dương lời ngợi ca AUah, 
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14. - Đúng ra các lời cầu nguyện chỉ dộ đạt lên riêng Ngài thôi bởi vì 
nhửng kẻ mà họ cẩu nguyện ngoài Ngài không đáp lại họ được tí 
nào cả; nó chẳng khác nào hình ảnh của một người đưa hai bằn tay 
ra hứng nước để đưa vào miệng nhưng nước không đến miệng của y 
đặng; bởi vì lời cầu nguyện của những kẻ không có đức tín chỉ đi 
vào lầm lạc (vô hiệu). 

15. - Và bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất* dù muôn hay không, 
đểu phải phủ phục lạy Allah; và bóng của họ cũng làm thỏ vào buổi 
sáng và buổi chiều, 

16. - Hãy bảo họ: “Ai là Rabb (Đấng Chủ xể) của các tầng trời và 
trái đất?” Hãy bảo họ: “Allahr Hãy bảo họ: “Phải chăng các ngươi 
đã tôn thờ ngoài Ngài những vị bảo hộ không có khả năng lự quycí 
định điều lợi và điều hại cho mình?" Hãy bảo họ: “Người mù và 
người sáng mắt có ngang bằng nhau không? hoặc bóng tôi và ánh 
sáng có như nhau không? hoặc phải chảng họ đả tổ-hợp với Allah 
những kẻ 'hợp tác* đả tạo hỏa được cái giông như tạo vật của Ngài, 
cho nên đối với ho, việc tạo hóa đều giống nhau?” Hãy bảo họ: 
“Allah là Đấng Tạo Hóa lất cả vạn vật Và Ngài là Đấng Duy nhất 
Đang Toi-Thương ” 

17. - Ngài cho mưa từ trên trời xuống. Do đó, những thung lũng dồn 
nước chảy xuống theo định lương của chúng; tiếp đó, có những dòng 
thác cuốn bọt nước nổi trên mặt trôi đi nơi khác. Và từ những 
khoáng chất được nấu trong lò lửa để tìm kim khi hầu dùng làm đồ 
nữ trang và dụng cụ nâu nướng cũng có một lớp bọt tương tự, Bằng 
cách dó, Allah trình bày sự Thật và sự Gỉâ dôi bâi vì bọt nước sẽ 
cuốn đi như rác ĩến, còn điều gì có lơi cho nhân loại thì sẽ tồn taì 
trên mặt đít. Allah đưa ra những ngụ ngôn như thế để rãn đời. 

18. “ (Phần thưởng) dành cho những aỉ đáp lại lời gọi của Rabh của 
họ là mọi điều tốt lành. Ngược laỉ f những kẻ không đáp lại lời gọi 
của Ngài thì dẫu cho họ cỏ tất cả nhửng gi trên trái đất, với những 
thứ tương tự mà họ đang có để chuộc tội của họ (thì cũng vô ích 
thôi.) Họ là những kẻ sẽ nhận một sự phán quyết rất xâu và nhà ở 
của họ sẽ là Hỏa ngục; và đó là một cái giường nghỉ rất tồi tệ. 
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19 ' Thế thì mộl người biết chắc những đỉều mà Rabb của Ngươi đã 
ban xuống cho Ngươi ỉà sự Thật có giông với một kẻ mù tịt hay 
không? Chắc chắn, chỉ những người trí thức mđi liếp thu được thông 
điệp này: 

20.- Nhưng ai làm tròn Lời Giao ước của Allah và không nuốt lời 
thề; 

2L- Và những ai nối lại những điều mà AUah đã ra lộnh cho kết hợp 
lại và sơ Rabb của họ và sợ một sự phán quyết xấu (về họ). 

22. - Và những ai kiên nhẫn tìm cách làm hài lòng Rabb của họ và 
dâng lỗ nguyện (Salãh) và chi dùng một cách kín đáo hay công khai 
từ những vật mà TA đã ban cấp và dùng điều tốt để xóa bỏ điều 
xấu. Họ là những người sẽ đi đến nhà ở (tốt đẹp) của họ (ở Đời sau); 

23. “ Những Ngôi vườn 'Adn (Thiên đàng Vĩnh cửu); họ sẽ đi vào đó 
với ai là người lương thiện trong sô cha mẹ, vỢ chồng và con cái của 
họ; và các Thiên thần vào chào họ từ mồi cánh cửa, (bảo): 

24. - “Sự Bằng An được ban cho quí vị về những điồu mà quí vị đã 
nhẫn nại chịu đựng. Bồi thế, Ngôi nhà cuối cùng (của quí vị) thât 
tuyệt hảo!” 

25 ' Ngược lại, những ai vi phạm Ltíi Giao ưííc của Allah sau khỉ dã 
tuyên thệ trung thành với nó và xé ỉàm hai những điều mà Allah đã 
ra lênh cho kết hợp lại và hành động thối nát trên trái đất, thì đó là 
nhưng kẻ sẽ bị nguycn rủa và sẽ cổ một chổ cf rất xâu (ở Đời sau). 

26. - Allah gia tăng hay thu hẹp bổng lộc cho người nào Ngài muốn. 
Và họ vui thú với đời sông trần tục này nhưng đời sống trần tục này 
so với Đời sau chỉ là một sự hưởng thụ ngắn ngủi. 

27. ' Và những ai không có niềm tin len tiếng: “Tại sao không có 
một Dâu lạ nào từ Rabb của Y được ban xuông cho Y? Hãy bảo họ 
(hỡì Muhammad!): “Chắc chắn Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài 
muốn và hướng dẫn về với Ngầi người nào biết hối cải; 

28. - Những ai có đức tin và thỏa lòng với sự tưởng nhớ Allah và 
chắc chắn chỉ vứi sự tưđng nhơ Allah mà họ đưực thỏa lòng; 
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29. - Những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ đươc hạnh phúc và 
sẽ có một nơi trở về tốt đẹp. 

30. “ Đúng như thẽ, TA đã cử NgƯdi (Muhammad) đen với một cộng 
đồng mà trước nó đả có những cộng đồng khác lui vào dĩ vãng, mục 
đích để Ngươi đọc nhắc họ những điều mà TA đã măc khải cho 
Ngươi bởi vì họ phủ nhận Đâng (Allah) Rất mực Độ lượng. Hãy bảo 
họ: “Ngải (Allah) là Rahb của Ta; không có Thượng Đế nào khác 
duy chỉ cớ Ngài. Ta phó thác cho Ngài và Ta quay về hối cải với 
Ngài.” 

31. - Và giả sử có một quyến Qurãn có thể dời đưực núi, hoặc có thể 
chẻ đết ra làm hai hoặc có thể làm cho người chết nói được (thì cấc 
ngươi vẫn không tin.) Không, mọi công việc (hay mệnh lệnh) đều là 
của Alĩah cả. Há những ai có đức tin không biết rằng, nếu Allah 
muôn thì Ngải đả thừa khi năng hương dẫn toàn thể nhân loại theo 
Chính đạo hay sao? Nhưng những kẻ không có niềm tin không 
ngừng găp tai họa về những điều mà họ đã từng làm hoặc tai họa sẽ 
giáng xuống gần nhà của họ nằm chờ cho đến khi lời hứa của Allah 
thể hiện. Chắc chắn, Alỉah khong hc thất hứa trong Lời hứa của 
Ngài. 

32. ' Và chác chắn nhưng Sứ giả trước Ngươi (Muhammad) đã từng 
bị chế giều nhưng TA tạm tha cho nhửng kẻ không tin, rồi cuối cùng 
TA đã bắt phạt chúng. Do đó, (nhìn xem) sự trừng phạt của TA 
khủng khiếp đường nào Ị 

33. - Thế thì ai là Đấng Hằng ngự trên từng linh hồn về những điều 
mà ho đã làm ra? Nhưng họ đã qui cho Aliah có những kẻ 'hợp tác'. 
Hây bảo họ: “Hãy cho biết tên của chúng (nếu các người nói thật). 
Há các người muôn chỉ bảo Ngài (Allah) về những điều mà Ngài 
không biết trôn trái đất hay sao? hoặc phải chảng dó chỉ là một lối 
phô trương lời nói (của các người?)” Không, kế hoạch của những kẻ 
không tin tưởng tỏ vẻ hấp dẫn đỏi vdi họ, nhưng họ bị cản trờ xa 
khỏi Chính đạo. Và ai mà Allah đánh lạc hương thì sẽ không có 
người dẫn đương cho y. 

34. - Họ sẽ bị phạt ở đời này nhưng chắc chắn sự trừng phạt ở Đời 
sau sẽ khắc nghiệt hơn. Và họ sẽ không có ai che chở đê thoát khỏi 
(sư trừng phạt của) Àllah. 
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35 - Hình ảnh về Thiên đàng đã được hứa ban cho những người sợ 
Ailah gicmg như (Ngôi vườn) bên dưới có các dòng sông chảy; trái 
cây và bóng mát cửa nó sẽ vinh cửu. Đó là kết cuộc của những ai sợ 
Allah; ngƯỢc lại, kết cuộc của những kc không có niềm tin thì là 
Lửa (của Hỏa ngục), 

36. - Và những ai được TA ban cho Kinh Sách (Qur'ãn) vui mừng về 
những điều đã đưực mặc khải cho Ngươi (Muhammad) nhưng trong 
các giáo phái có kẻ phủ nhận một phần của Nó. Hãy bảo họ: “Ta 
(Muhammad) nhận lệnh chỉ được thờ phụng riêng Allah thôi và 
không được phép tổ hỢp những kẻ 'hợp tác ' cùng với Ngài, Ngãi là 
Đấng Ta cầu nguyện và là Đấng Ta sẽ trở về gập lại*” 

37. - Và đúng như thế, TA ban Nó {Qur f ãn) xuống cho Người như 
mội Bộ luật xét xử bằng tiếng A-rập. Và nếu Ngươi làm theo những 
điều mong muốn của hữ sau khi Ngươi đã tiếp thu mọi hiểu biết thì 
Ngươi sẽ không có một người bảo hộ hoặc một người che chở nào 
có thổ gíứp Ngươi thoát khỏi (hình phạt của) Allah. 

38. - Và chắc chắn TA đà cử các Sứ giả đến trước Ngươi và TA đã 
làm chữ họ có vợ và con. Và không một Sứ giả nào được phép mang 
đến một câu nào nếu không có sự chấp thuận của Allah, Mỗi thời kỳ 
đều có một Kinh sách (hay Chỉ dụ). 

39. * Allah xổa đi hoặc giữ lại điêu nào Ngài muôn trong Kinh Sách 
(của Ngài). Và Ngài giữ Quyến Kỉnh Mọ (Al-Lauh Al-Mahfăz) với 
Ngài. 

40. * Và nếu TA cho Ngươi thấy một phần của những điều mà TA đã 
hứa với họ (trong thời gian Ngươi còn sông) hoặc TA bắt hồn của 
Ngươi đi (trưđc khi chúng đươc thể hiện) thì nhiệm vu của Ngươi chỉ 
là truyền đạt (Thông điệp) và nhiệm vụ của TA là xét xử. 

41. - Há họ không thấy rang TA đang thu hẹp dần dần lành thổ của 
nó (xứ A-rập) từ vùng ngoại biên hay sao? Và khi Ailah đã xét xử 
thi không ai có thể thu hồi phán quyết của Ngài đặng. Và Ngài Rất 
nhanh trong việc thanh toán. 

42 + - Và chắc chắn, trước họ cũng đã có những kẻ mưu đồ, nhưng tất 
cả các kẽ hoạch đỂu do Allah sắp đặt (bởi vì) Ngài biết hết điồu mà 
từng linh hồn đã làm ra. Và những kẻ không có đức tin SÊ sớm biết 
kết cuộc tốt đẹp sẽ thuộc về ai. 
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43,“ Và những kẻ không có mềm tin bảo: "Ngươi (Muhammad) 
không phải ià một Sứ giả (Rasũl)T Hãy bảo ho: “Allah đủ làm 
chứng giữa Ta với các người và những ai cổ hiểu biết về Kinh sách, 


L- Alif. Lãm , Rã (Đây là) một Kinh sách mà TA (Allah) ban cho 
Ngươi (Muhammad) đổ Ngươi dùng nó đưa nhân loại từ tàm tối ra 
ánh sáng với sự chấp thuận của Rahb (Allah) của họ, hầu đi đến con 
đường cua Đấng Toàn Năng, Đấng Rất đáng Ca-ngỢi. 

2. - Àlỉah là Đấng mà mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưđi đít 
đều thuộc về Ngài. Và những kẻ không có niềm tin (nơi Ngài) sẽ rất 
thông khổ về một sự trừng phạt khủng khiếp (đang chờ họ): 

3, - Những ai yêu đời sống trần tuc này hơn Đời sau và cản trở người 
khác không cho theo con đường của Allah và còn tìm cách bẻ cong 
nó. Họ là những người lầm lạc Tất xa. 

4, - Và khong một Sứ giả nào đã được TA phái đến mà lại không nói 
thứ tỉẽng của người dân của y, mục đích để y trình bày rõ (Thông 
điệp của Âllah) cho họ. Sau đó, Àllah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài 
muôn và hướng dẫn ngươi nào Ngài muốn, bồi vì Ngàỉ lả Đấng 
Toàn Nãng T Đấng Rết mực Sáng suốt. 

5. - Và chắc chấn TA đã cử Mũsa (Môi-se) mang theo những Dãu-lạ 
của TÀ đến (làm theo Lệnh Phán:) “ Hãy đưa người dân của Ngươi 
từ tầm tối ra ánh sáng và nhắc nhở họ về những ngày 2 của Allah. 
Chắc chắn trong sự việc đó là những Dâu-hỉộu chữ mỗi người kiên 
nhẫn và biết ơn. 


] Abraham trong Kinh Thánh Bible tức phụ thân của Nabi IsrnãTI và Nabi ĩshãq . 

1 Ayyãm Aiỉah - Những ngày của Aỉlah tiêu biểu cho những ngày mà Allah đả ban 

các ân huệ của Ngài chữ người dân Israel. 



IBRẰHIM * 1 
(Nabỉ Ibrãhĩm) 



Nhân danh Aliah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


255 


www.Quranpdf.blogspot.in 





www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 14. Ibrahim 


Juzu 13 


6.- Và (hãy nhớ) khi Mũsa bảo người dãn của người: “Hây nhớ Ân 
huộ mà Allah đã ban cho các người khi Ngài cứu các người thoát 
khỏi đồng bọn của Fir'aun (Phê-rô); chúng hành ha các người bằng 
hình phạt tai ác, chúng giết con trai của các người và chỉ tha mang 
phu nừ của các người; và trọng sự viộc đó, là một sự thử thách ghê 
gớm từ Rabb của các người." 

1- Và {hãy nhớ) khi Rabb (Allah) của các người đã công bố: “Nếu 
các người bíêt ơn, TA sẽ ban thêm (An huộ của TA) cho các người; 
nhưng nếu các người phu ơn thì chắc chắn hình phạt của TÀ (đôi với 
kc bộ í ơn) sẽ rất khủng khiếp.” 

8. - Và Mũsa bảo: “Nếu các người phụ ơn, các ngươi và toàn thể 
nhân loại trcn trái đất, thì (các ngươi nên biết rằng) chắc chăn AUah 
Tự Đầy-đủ, Rất Đáng Ca tụng (không cần đến ơn nghĩa của các 
ngươi). 

9. ‘ (Hỡi người dân!) Các người đã nghe câu chuyện của nhửng người 
(đã qua đời) trước các người hay chưa? Đám dân của Nũh, của ’Ăd 
và của Thamũd và của những người (đến) sau họ? Không ai biết rõ 
họ hơn Allah. Nhửng Sứ giả của họ mang theo những bằng chứng rõ 
rột đã đến gặp họ, nhưng họ đưa tay vào miệng (ra vẽ căm tức) và 
nói: “Chúng tôi không tin tưởng nơi Thông điệp mà quí vị được cử 
mang đến. Và chúng tôi rất đỗi ngờ vực về điều mà quí vị mời 
chúng tôi chấp nhận/ 1 

10. - Những vị Sứ gỉả của họ bảo: “Phải chăng các người ngờ vực vê 
Allah, Đấng đã sá nệ tao các tần^ trời và trái đất? Ngài kêu gọi các 
người (tin tưởng) đe Ngài có the tha thứ tội lỗi của các người cho 
các người và gía hạn cho các người sông đến một thời kỳ ấn định.” 
Hụ đáp: “Quí vị chỉ là những người phàm như chúng tồi, Quí vị có ý 
định làm cho chúng toi bỏ những vị mà cha mẹ của chúng tôi đã 
từng thờ phung. Thế hãy trưng cho chúng tôi thay một vài hằng 
chứng về thẩm quyền rõ-rệt (của quí vị). 1 ' 
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1L- Những vị Sứ giả của họ bảo: “Quả thật, chúng tôi chỉ lầ những 
người phàm như các ồng, nhưng Allah ban Ân huệ cho người nào 
Ngài muôn Irong số bề-tôi của Ngài* Và chúng tôi chỉ có thể trưng 
bày cho các ông một thẩm quyén (dấu-hiộu) khi nào Allah chấp 
thuận. Và những người có đức tin ncn phó thác cho Aliah. 

12. ' “Và tại sao chúng tôi lại không tin cậy mà phó thác cho Allah 
bởi vì chắc chắn Ngài đã chỉ dẫn các đường lôi của chúng tôi cho 
chúng tôi và chắc chắn chúng tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng sư hành hạ 
mà các ông đả đôi xử với chúng tôi. Và những người tin cậy nên phó 
thác cho Allah 

13. - Và nhửng kẻ không có niềm tin nói với những Sứ giả của họ: 
"Chắc chắn chúng tôi sẽ phải đuổi quí vị ra khỏi xứ hoặc quí vị phải 
trở lại với tín ngưỡng của chủng lôi.” Bởi thế, Rabh của Họ đã mặc 
khải cho Họ: “Chắc chắn TA (Allah) sẽ tiêu diệt những kẻ làm điều 
sai quấy. 

14. - “Và chắc chắn TA sẽ định CƯ các người trên trái đâĩ sau chúng. 
Đó là (phần thưởng) dành cho ai là người sơ việc đứng trước mặt TA 
(vào Ngày Phán xử Cuối cùng) và sợ lời hảm dọa (trừng phạt) của 
TA” 

15. - Và chúng' cẩu xin cho được thành công nhưng mổi tên bạo 
ngược đều bị xử thất bại. 

16. - Trước mặt y sẽ là Hỏa Ngục và y sẽ bi bất uống một loại nưổc 
sôi hôi thúi, 

17. - Y sẽ uống nó từng ngụm nhưng khó nuốt xuống cổ họng. Và cái 
chết bao vây y tứ phía, nhưng y sẽ không chết ngay. Và trước mặt y 
sẽ là một sự trừng phạt khắc nghiệt. 

18. - Hình ảnh của nhửng kẻ phủ nhận Đức Rabb (Allah) của họ (như 
sau): việc làm của họ là các đống tro tàn mà gió sê thổi bay đi dữ 
dội vào một ngày bão tố, họ sẽ khỏng thể định đoạt đưực gì về 
những vật mà họ đà thu hoạch. Việc lạc đạo sẽ xa tít như thế. 


1 Chúng, ngôi thứ ba số nhiều ỏ dây tiêu biểu cho những kẻ làm diẻu sai quấy được 
nhắc qua ở câu 1 3 trẽn Theo một số học giả ị thì chúng (họ) ở đây tiêu biểu cho các 
Sứ giả của Allah. Nếu thế, câu này có thể hiểu như sau: “Các Sứ giả của Allah cầu 
xin cho được thắng lợi và từng tỄn bạo ngước sc thất bại.” 
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19. " Há Ngươi không nhận thấy vì Chãn-ỉý mà Allah đă tạo hóa các 
tầng trời và trái đít hay sao? Nếu muốn, Ngài sẽ tiêu diệt các người 
và làm ra một tao hóa mới (để thay thế các người), 

20. “ Và đối với Allah, việc làm đó chẳng có gì to tát (khó khản). 

21. - Và tít cả sẽ đến trình diện Allah. Rồỉ những người cô thế sẻ nói 
với những VỊ lãnh tụ ngạo ngược như sau: “Quả thật* chúng tôi là độ 
tử của quí ngài, há quí ngài giúp chúng lôi thoát khỏi sự trừng phạt 
của Allah được tí nào hay chăng?” Chủng sẽ đáp: “Gíá Allah đã 
hướng dẫn chúng tôi thì chúng tôi dã hương dẫn quí ông lại rồi. Giờ 
đây dầu chúng ta có than van kêu gào hay ráng chiu đi nữa thì đíéu 
đó cũng bằng thừa, BỞI vì chúng ta không còn lối thoát nào khác ” 

22. “ Và khi công việc (xét xử) đã được quyết định, Shaytân sẽ nói: 
“Quả thật, Allah đã giữ đúng Lời hứa với các người và ta cũng đã 
hứa nhưng thất hứa với các người. Và ta chẳng có quyền gì đôi vđi 
các người ngoại trừ việc kêu gọi để dắt các người (đi lạc), rồi các 
người đã nghe theo ta. Bởi thố, chớ nên trách ta mà hãy tự trách 
mình, Giờ đây ta chẩng cứu được các người và các người cĩrng chẳng 
cứu đươc ta. Quả thật, ta phủ nhân việc các người đả cho ta là một 
kẻ 'hơp tác 1 với Allah trước đây. Quả thật, những kẻ sai phạm sẽ bị 
trừng phạt đau đớn,” 

23. - Còn những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ đưực đưa vào 
các Ngôi vườn (Thiên đàng) ben dưới có các dòng sông chảy để vào 
d trong đó đời đờí theo sự chấp nhận của Rabb của ho. Lời chào đón 
họ trong đổ sẽ là 'Saỉãìrì (Bằng an!). 

24. - Hẩ Ngươi (Muhammad) đã không thây việc Allah đưa ra một 
hình ảnh về một Lời nổi tốt 1 hay sao? Nó như một loại cây lốt- Rẽ 
của nó mọc vững chắc và cành của nó vươn cao lên trời, 


1 Kaỉimah ĩayyib tức Lã iỉăha iu Aiiah, Mukammad ur-Ramỉ ulị-Aĩlah (không có 
Thượng Đế nào duy chỉ Allah là Thưựĩìg Đế, Muhammud là Sứ giả của Allah hay 
Thiên sứ) 
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Surah 14. Ibrahim 


Juzu 13 


25, - Nỏ cho ra trái vào bất cứ mùa nào theo Phép của Rahb của nó. 
Allah đưa ra thí dụ so sánh cho nhân loại để may ra họ ghi nhớ. 

26, - Còn hình ảnh về một Lời nói xấu thì như là một loại cây xâu, rễ 
của nọ nhô lên khỏi mặt đất và không đứng vững. 

27*- Allah với Lời nói vững chắc của Ngầi sẽ củng cố vững chắc 
những ai tin tưởng trên trần thế này và ỏ Đời Sau* Và Allah sẽ bỏ 
mặc những kẻ làm điều sai quấy đi lạc bỏi vỉ Allah làm bất cứ điều 
gì Ngài muốn. 

28*- Há Ngươi không thấy nhửng kẻ đâ đổi Ân huệ của Allah lấy sự 
không tin và đưa người dân của chúng đi vào Ngôi nhà tiêu diệt ư? 

29 - Hỏa Ngục, mà chúng sẽ bị nướng trong đó, (và là) một nơi nghỉ 
rất xấu. 

30,- Và chúng dưng những đối thủ ngang vai với Allah hầu mong dắt 
thiên hạ đi lạc khỏi Con đường của Ngài. Hãy bảo chúng: “Hây 
hưởng thụ đi* Rồi chắc chắn trạm đến cuổì cùng của các người là 
Hỏa ngục ” 

3L- (Hdt Muhammad!) hẩy bảo các bề-tôí của TA, những ai cổ đức 
tin, rằng ho phải chu đáo dãng lễ nguyện (Salãh) và chi dùng một 
cách kín đáo hay công khai (đổ làm việc thiện) phần bổng lộc mà 
TA đã ban cấp trước khi xảy ra Ngày sẽ không có sự đổi chác cũng 
sẽ không có Onh bạn hữu (giúp đỡ) nào trong đó. 

32, " Allah là Đâng đã tạo hóa các tầng trời và trái đât và cho mưa từ 
trôn trời xuống mà Ngài dùng để lãm mọc ra cây trái ỉàm thực phẩm 
cho các người và Ngài đã chế ngư tàu bè cho các người để các 
người có thổ giương buồm vượt trùng dương theo sự chỉ huy của 
Ngài; và Ngài cũng đã chế ngự sông ngòi cho các người (sử dụng). 

33. - Và Ngà ỉ đẩ chế ngự mặt trời và mặt trăng, (làm cho) cả hai di 
chuyển (theo qũy đạo của chúng) và Ngài đã chế ngự ban ngày và 
ban đêm cho các người; 
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34. - Và Ngài đã ban cho các người tít cả những gì mà các người 
yêu cầu. Và nếu đếm các An huệ của Allah, thì các người không 
đêm xiết Chắc chắn con người là môt kẻ lầm điều sai quây, bội ơn. 

35. ™ Và (hãy nhớ) khi Ibrãhĩm cầu nguyện, thưa: “Lay Rabb của bề tôi! 
Xin Ngài làm cho thành phố (Makkah) này thanh bình và yên ổn và giữ 
bề lôi và con cháu của bề tôi xa khỏi việc thờ cúne các thần tượng; 

36. - “Lạy Rabb của bề tôi! Chác chắn chúng (những thần tượng) đã 
dắt nhiều người đi lạc. Bởi thế, ai tuân theo bề tỏi thì sẽ là người 
của bồ tôi và ai bấl tuân thì Ngài vẫn là Đâng Hằng Tha thứ, Rât 
mực Khoan dung. 

37. - “Lạy Rabb chúng tôi! Bề tôi đã định cư con cháu' của bề tôi nơi 
thung lũng (Makkah) khÔHẸ có đất đai trồn| trọt, gần Ngôi Đền 
thiêng của Ngài (Kữ'bah) đổ cho chúng có thể, thưa Rahb chúng tôi, 
dâng lễ nguyện (Saỉãh). Bởi thế, xin Ngài làm cho tâm lòng của một 
số nhân loại đoái thương mà nuôi chúng với hoa quả (của ho) để 
chúng có thể tạ ân Ngài. 

38 - “Lạy Rahb chung tôi! Chắc chắn Ngài biết rõ điều chúng tôi 
giấu giếm và điều chúng tối bộc lộ, Bởi vì không một điều (vật) gì 
dưới đất và trên trời có thể giấu giếm khỏi Ailah đặng, 

39. - “Moi lời ca lung và tri ân đều dâng lên Allah, Đấng dã ban cho 
bổ tôi, dù tuổi đã già, (hai đứa con) ỉsmãìl và Ishãq r Chắc chắn 
Rabb của bề tôi là Đâng Hằng Nghe lời cầu nguyện (của cấc bẻ lôi 
của Ngải). 

40. - “Lạy Rahb của bề tôi! Xin Ngài làm cho bề tôi thành một người 
giữ vững lễ nguyện (Salãh) và LỪ con cháu của bề tôi nữa. Lạy Rabb 
chúng tôi, xin Ngài chấp nhận lời cầu nguyện của bề tôi, 

41. - “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha thứ cho bề tôi vầ cha mẹ 
của bề tôi và những người có đức tin vào Ngày mà việc xét xử sê 
đưực thiết lập,** 

42. - Và chớ nghĩ rằng Allah làm ngơ về các điều mà những kẻ sai 
quấy đã làm. Ngài chi triển hạn cho họ sống đến Ngày mà cặp mắt 
của họ sẽ nhìn trân tráo, 


Nabi Ibrahim dã đưa người vợ Hajar và đứa con lsmấĩl đến định cư tại thung lũng 
Makkah (Xem tiểu sử của Nabi Muhammad của Ibn lshâq và Ibn Híshãm) 

2 Nabi Ibrãhĩm cỏ đứa con trai đầu [smã ĩl (Ishmael) vổỉ người vợ kế Hajar khi 
Người dược 86 tuổi. Đến 100 tuổi thì Người có thêm đứa con trai thứ íshãq (ỉsaac) 
với người vợ chính Sãrah. (Xem Cựu ước, Sáng thế kị 17:24-25) 
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43 - Kinh hãi chạy đến trước, ngẩng cổ và ngóc đầu nhìn đăm đãm, 
cặp mắt không quay về nhìn mình, và tấm lòng trống trải. 

44. - Do đổ, (hỡi Muhammad!) hãy báo trước cho nhân loại bíct về 
một Ngày mà họ sẽ chịu hình phạt. Lúc đó, những kẻ làm điều sai 
quây sẽ (lạy lục Ailah) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tạm 
hoãn cho chúng tỏi đến một thời kỳ gần kề, chứng tôi sẽ đáp lại lời 
gọi của Ngài và sẽ tuân theo các Sứ giả (của Ngài)!” “Sao! Há các 
người đà từng thề thốt trước đây rằng các người sẽ không suy tàn 
(chết) hay sao? 

45. - “Và các người đả tá túc trong nhà của những kẻ đã từng làm hại 
bản thân mình và các người đã thấy TA đã đối xử với chúng như thế 
nào; và TA đưa ra những thí dụ để cho các người (suy ngẫm).” 

46. - Và chắc chắn ho đã âm mưu đật kế hoạch nhưng kế hoạch của 
họ nằm nơi Allah dẫu rằng kế hoạch dữ dội đến mức có thổ lay 
chuyển núi non. 

47. - Bởi thế, chớ nghĩ rằng Allah sẽ thất hứa với các Sứ giả của 
Ngài. Chắc chắn Allah là Đãng Toàn Nãng, năm việc trừng phạt. 

48. - (Hãy cảnh cáo họ vỀ) một Ngày mà trái đất này sẽ hiến thành 
một trái đít khác vầ các tầng trời cũng thế, và (nhân loại) sẽ đến 
trình diện Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Ngự tri. 

49. “ Vào Ngày đó, Ngưtíi sẽ thấy những kẻ tội lỗi sẽ bị trói xích với 
nhau. 

50. - Ao quần của chúng sẽ bằng hắc ín và mặt của chúng sẽ bị bao 
phủ bằng một Iđp lửa. 

51. - (Làm thế) để Allah tưởng thưởng (hoặc trừng phạt) mỗi linh hồn 
về những điều mà họ đã thu hoạch. Chắc chắn, Allah Rất nhanh 
trong việc thanh toán (xét xử). 

52. - {Qurân) này là Thông điệp được ban cho nhân loại dùng để 
nhắc nhở và để biết rằng quả thật Ngài (Allah) là Thượng Đế Duy 
Nhất và dể cho những người hiểu biết lưu ý cảnh giác. 


261 


www.Quranpdf.blogspot.in 





www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 15, Al-Hijr 
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AL-HUR 



(Vùng Núi Hijr) 



Nhân danh Allah, Đâng Rấl mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


L- Alif. Lãm. Rã Đây là những Câu của một Kinh sách và (đây là) 
quyển Qur ! ãn minh bạch, 

2. - Lấm lúc những kẻ không tin tưởng mone ước phải chi ho trở 
thành người Muslím. 

3. ’ Người (Muhammađ) hãy để mậc họ ãn uống và hưởng thụ. Và hãy 
để cho niềm hy vọng (hão huyền) đánh lừa họ; rỗi đây họ sẽ sớm biết. 

4. - Và không bao giờ TA tiêu diệt một thị trấn mà lại không (báo 
trước) Sắc chỉ qui định. 

5. - Không môt cộng đồng nào có thể ra đi sớm hơn hạn định của nó 
và cũng không được ở lại trê. 

6. - Và họ lên tiếng bảo: “Này hỡi người nhận Thông điệp, chắc chấn 
ngươi là một thang điên; 

7. - “Tại sao ngươi không đưa những Thiên thần xuống gặp bọn ta, 
nếu ngươi là một người nói thật?” 

8. - TA (Allah) phái các Thiên Thần xuống chỉ vơi lý do chính đáng, 
Và lúc đó chúng sẽ không còn được triến hạn nữa. 

9. - Quả thật, TA đã ban Thông điệp nhắc nhở (Qur'ăn) xuống và 
chính TA sẽ bảo quản Nó, 

10. - Và quả thật, trước Ngươi TA đã cử các Sứ giả đến cho những 
giáo phái của thời xưa, 

1 L* Và không mộl Sứ giả nào được cử đên với họ mà lại không bị chế giễu. 

12. - Nhưng TA làm cho nó len lỏi vào tấm lòng của những kẻ tội lỗi 
đúng như thế, 

13. - Ho không tin nơi nó (Qur f ỡn) và 1Ề lối của những kẻ đã qua 
(đời) trước họ cũng thế, 

14. - Và dù cho TA có mở cho họ một cánh cửa của bầu trời để họ 
tiếp lục len đó suốt ngày, 

15. - Thì họ vẫn lên tiếng bảo: “Bọn la bị quáng mắt. Không, bọn ta 
là đám người bị tà thuật mê hoặc.” 
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16. " Và chắc chắn TA đã làm ra các chùm sao trên trời để tô điểm 
nó xinh đẹp cho những người ngẩm nhìn; 

17. - Và TA bảo vộ no khỏi bị từng tên Shaỵtãn đáng bị tông cổ (lcn 
lỏi đột nhập). 

18. " Nêu có tên nào lén nghe trộm (tin tức) thì sẽ bị một chùm lửa 
đỏ rực rươt đánh. 

19. - Và TA đã trải rộng mặt đất (như một tấm thảm) mà TA đặl lên đó nhữhg 
quả núi vững chắc và cho mọc đủ loại cây ưái theo cân lượng quân bình. 

20. - Và nơi đó, TA đã làm ra phương tiện sinh sông cho các người và 
cho cả ai (sinh vật) mã các người không có nhiệm vụ cung dưỡng; 

21. - Và không một vật gì mà kho tài nguyên lại không nằm nơi TA 
nhưng TA chỉ ban nổ (thiên lộc) xuống theo định- lượng rõ rệt. 

22. - Và TA gởi những luồng gió gieo tinh và cho mưa từ trôn trời 
xuống. Rồì TA ban nó cho các người dùng để uống nhưng các người 
không phải là chủ nhân gìữ kho chứa của nó. 

23. - Và quả thật, chính TA làm cho sống và gây cho chết và chính 
TA là Đấng Thừa kế. 

24. - Và chắc chắn, TA biết trong các người ai là những người đã qua 
đời và aỉ là những người còn sống sót. 

25. - Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi sẽ cho tập trung họ lại (để 
phán xét). Quả thật, Ngài Thông suốt, Biết (hết mọi vân đề). 

26. - Và chắc chắn TA đã tao hóa con người bằng đất sét khô, lây từ 
loai đất sét nhào nặn được, 

27. - Và Jinn mà TA đã tạo trước đây bằng hơi lửa. 

28. - Và (hãy nhớ lạỉ) khi Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad) đã 
bảo các Thicn thần: ‘TA sắp tạo một người phàm làm bằng đẩt sét 
khô, líy từ đất sét nhào nặn được; 

29. - Rồi khi TA uốn nắn Y (Ẫdam) thành hình thể và thổi vào Y Rỉth 
(Tinh ỉhần) của TA, các ngươi hãy sụp lạy Y. 

30. Do đổ, tất cả các Thìẽn thần đồng quì lạy. 

31. - Ngoại trừ ĩbhs. Nó từ chối, khồng chịu nhập chung với những vị 
phủ phục. 
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32. - (Allah) bảo: “HỠI ỉhtĩs\ Nhà ngươi có chuyện gì, tại sao nhà 
ngươi không chịu nhập chung vđi những vị phủ phục?” 

33. - (Iblĩs đáp) thưa: “Bề tôi không phải là kẻ quì lạy một người phàm 
mà Ngài đã tạo bằng đât sét khỏ lây từ đất sét nhào nặn được.” 

34. - (Allah) phán: “Hãy đi ra khỏi đó (Vườn trời); nhà ngươi là một 
tên đáng bị trục xuất, 

35. - “Và chắc chắn nhà ngươi sẽ bị nguyền rủa cho đến Ngày Phán xử." 

36. - (Iblĩs) thưa: “Lạy Rabb (Allah) của bề tôi! Xin Ngài triển hạn 
cho bề tôi tận đến Ngày (người chết) sẽ đươc dựng sông lại.” 

37. - (Allah) phán: “Vậy thì nhà ngươi lã một tên được triển hạn; 

38. - “Cho đến Ngày của thời gian qui định/ 1 

39. - (Iblĩs) thưa; “Lạy Rahh (Allah) của bề tôi! Bởi vì Ngài xua đuổi bề 
tôi nên bề tôi sẽ tô điểm nó (tội lỗi) thành xinh đẹp đối với chúng (nhân 
loại) trên ữái đất và bề tôi sẽ làm cho toàn thể bon chúng lẫm lạc. 

40. - “Ngoại trừ ai trong bọn chúng là bẽ tôi trung trinh của Ngài ” 

41. - (Àllah) phán: “Đây là con đương ngay thẳng dẫn đẽn TA. 

42. - “Quả thật, nhà ngươi không cổ quyền đốỉ với các bề tôi của TA 
ngoại trừ ai trong bọn họ là những kc lầm lạc tuân theo ngươi, 

43. - “Và quả thật, Hỏa ngục là điểm bẹn cho toàn thể họn chúng, 

44. - “Nó có bảy cửa đi vào, Đi vào mỗi cửa sẽ là một loại (tội nhân) 
nhất định của bọn chúng, 

45. - “Quả thật, những người sợ Allah sẽ ồ trong các Ngôi vườn 
(Thiên đàng) có suối nước trong. 

46. - “(Lời nghinh đón họ sẽ là:) “Quí vi hãy bước vào (Thiên đàng) 
vđi sự Bằng an Yên ổn” 

47. - “Và TA sẽ tẩy xóa nỗi oán thù khỏi lòng họ; họ sê là anh em với 
nhau, nằm nghi trên những chiếc trảng kỷ, mặt nhìn mặt (vui vầy), 

48. - 'Trong đó, họ sẽ không còn cảm gỉáe một mỏi và không bị mời ra.” 

49. - (Hỡi Muhammađ) hãy báo cho bề tôi của TA biết (rằng) TA 
đây là Đâng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

50. - Nhưng sự Trừng phạt của TA cũng sẽ rất đau đớn, 

51. - Và hây báo cho họ (mọi người) biết về nhũng vị khách của Ibrãhữn; 
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52. “ Khi vào gặp Người, họ lên tiếng chào: “Bằng an” Người đáp: 
“Chứng tôi sợ quí VI. 

53. * Họ bảo: “Đừng sợ! Chúng tôi mang tin mừng đến cho ỏng về 
một đứa con trai đưực ban cho kiên thức.” 

54. - (Ibrãhĩm) đáp: “Phải chăng quí vị mang tin mừng đến cho tôi 
khi tôi đã vẻ già? Vậy tin mừng vổ việc gì vậy?” 

55 - Họ bảo: “Chúng tôi mang tin mừng đến cho ông thật đấy* Bởi 
thế, chớ ncn tuyệt vọng.” 

56 - (Ibrãhĩm) đáp: “Và ai tuyệt vọng nơi lòng Khoan Dung của 
Rabb của mình nêu không phải là kc lầm lạc?” 

57 - (Ibrãhĩm) tiếp: “Vậy quí vị đến gặp tôi có chuyện gì, hỡi các vị 
Sứ (của AUah?)” 

58. - Họ bảo: “Quả thật, chúng Lôi đước phái cử đến với một đám người tội lỗi; 

59. - “Ngoại trừ gia đinh của Lủt mà chung tôi có nhiệm vụ phải giải cứu tất cả. 

60. - “Không ké người vợ của Người (Lũt) mà chứng tôi đả quyết 
định sẽ nằm trong số người tri trệ đằng sau.” 

61. - Bâỉ thế, khi nhửng vị Sứ (của Allah) vào gặp gia đình của Lũt, 

62. - Người bảo: “Quả thật quí vị là những người lạ mật” 

63. - Họ đáp: “Không, chúng tôi đến gặp ông để giải quyết điểu 
(trừng phạt) mà những kẻ không tin hãy còn nghi ngờ. 

64. - “Và chúng tôi mang sự thật (vẻ sự trừng phạt) đến cho ông, Và 
chúng tôi là nhừng người nổi thật, 

65. - “Do đó, Ông và gia đình hãy ra đi vào phần cuối của ban đêm và 
đi đằng sau ho và chớ để cho bít cứ ai trong gia đinh của ông ngoái 
nhìn lại phía sau và tiếp tục đi đến nơi mà các ông đã được truyền.” 

66. - Vả TA cho Người biết quyết định đó- rằng số người (tội lỗi) còn 
ở lại sau sẽ bị tiêu diệt tron bộ vào buổi sáng. 

67. “ Và người dân trong thành phô" vui mừng chạy ùa đến (nhà của Lũt). 

68. - (Lũt) bảo (chúng): “Đây là những vị khách của ta, bởi thế chớ 
làm cho ta mất măt (với họ); 

69. - “Hãy sợ AUah và chớ hạ nhục ta!” 

70. - (Người dân của Lũt) đáp: “Hả chúng tôi đã khỏng cấm ông tiếp 
xúc với mọi ngươi ư?” 
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71,- (Lut) bảo: “Đầy, các đứa con gái của la, nếu các người muốn 
hành động (theo ý của các người.) 

12- (TA thề) bằng sinh mạng của Ngươi {hỡi Muharnmad!) vì 
cuồng dâm mà chúng quanh quân (như thế), 

73, - Do đổ, tiếng gầm dữ dội {của trận động đất) đẫ chụp bất chung 
vào lúc rạng đông, 

74, - Tiếp đổ, TA lật ngược chúng Ĩ]ệ6n ngang và đổ len chúng những 
trận mưa đá diêm sinh cứng như đât sét nung 

75, - Chắc chắn Lrong biến cố đó, là những Dâu-hiệu cho nhũng ai sáng suốt. 

76, - Và quả thật, chúng (những thị trấn sụp đổ) hãy còn nằm trên 
các con đường qua lại (giữa Makkah và Syria). 

77 - Trong biến cố đó là một Dấu hiệu cho những người có đức-tin. 

78, - Vả quả thật, đám ngươi dân của khu rừng Aykah cũng là những 
kẻ làm điều sai-quấỵ, 

79, - Do đó, TA đã trừng phạt chúng, Và chắc chán hai (thị trân của) 
chúng (còn đế lại di tích) trẽn một xa lộ thây rõ, 

80, - Và chắc chắn người dân của vùng núi Hijr đà phủ nhận những 
vị Sứ đã được cử đến (với họ). 

81, - Và TA đã trình bày cho họ những Díu-hiẹu của TA nhưng họ 
quay mặt cự tuyệt, 

82, - Và họ đả đục núi làm nhà (và cảm thấy) an toàn. 

83, - Nhưng tiếng gầm dữ dội đã chụp bắt họ vào buổi sáng, 

84, - Và những công trình mà họ đã làm ra chẳng giúp họ được gì. 

85, - Và TA đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và moỉ thứ giữa trời 
đất chỉ vì Chân-lý. Và Gỉờ (Phán-xử) chắc chắn sẽ xảy đến. Do đó, 
hãy bỏ qua (lỗi lầm của họ) một cách lịch sự. 

86, - Quả thật, Rữbh của Ngươi là Đấng Tạo Hóa, Đâng Toàn Tri, 

87, - Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) bảy Câu Kinh nhắc đi 
nhắc lại và Quyổn Qur an vĩ đại. 

88, - Nhưng chổ trố mắt nhìn những món vật mầ TA đã ban cho 
nhửng tầng lớp của họ hưởng thu, cũng chớ buồn rầu giùm cho ho 
mà hãy rủ lòng thương của Ngươi xuống cho những người có đức tin; 

89, - Và hãy bảo họ: “Quả thật Ta đãy là một ngườỉ Báo-lrƯớc công-khai,” 

90, - Giống như cái (hình phạt) mà TA dã giáng lên những kẻ chia rẽ: 
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9L- Những ai đã chia mảnh quyển Qur'ãn. 

92. - Bởi thế, nhân danh Rabb của Ngươi, TA sẽ hach hỏi tất cả bọn chúng. 

93. - về công việc mà chúng đả từng làm, 

94. - Do đó, hãy công bố những đỉều mà Ngươi đã được chỉ thi và 
hãy lánh xa những kẻ tôn thờ đa thần. 

95. - Quẳ thật, TA đủ giúp Ngươi chống lại những kẻ nhạo báng: 

96. - Những ai dựng một thẩn linh cùng với Allah; và rồi đây chứng 
sẽ sớm bíêt. 

97. - Và quả thật, 714 bỉếl lòng Ngươi se lại vì những điều chúng dã nói; 

98. - Nhưng hãy tán dương lời ca tụng Rabb của Ngươi và trở thành 
một người phủ phục (Aílah). 

99. - Và hãy thờ phụng Rabb của Ngươi cho đến khi điều khẳng định 
sẽ xảy đến cho Ngươi. 



AN-NAHL 



(Ong Mật) 

^JMỆm 


Nhân danh Allab, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mưc Khoan Dung 


1. - Állah sắp ban hành mệnh lệnh. Bởi thế, các người chớ giục cho 
mau đến, Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tối Cao, vượt 
khỏi những điểu chúng tổ-hợp (vổi Ngài). 

2. - Ngài phái các Thiên thần xuống (trần) theo Mệnh lệnh của Ngài 
mang sự Mặc khải đốn cho người nào mà Ngài muốn trong sô bầy 
tôi của Ngài (và bảo:) “Hãy cảnh cáo (loài người) rằng không có 
Thương Đế nào khác cả duy chỉ có TA, bởi thế hãy sỢ TA” 

3. - Vì Chân lý, Ngài đã tạo các tầng trời và trái đât. Ngài Tối Cao, 
vượt khỏi những điều chung tổ-hợp (với Ngài). 

4. - Ngài đã tạo con người từ một gíọi tinh dịch nhưng y lại là một 
đối thủ công khai (chống lại Ngài). 

5. - Và gia súc. Ngài đã tạo chúng cho các người (sử dụng). Nơi 
chúng có các vật dụng phủ ím và nhiều nguồn lợi khác. Chẳng hạn 
thịt của chúng các người (dùng để) ăn. 

6. - Và nơi chúng có một vẽ đẹp cho các người khi các người lùa chúng 
về chuồng vào buổi chiều và đánh chúng ra đồng ãn cỏ vào buổi sáng. 
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7, - Và chung chuyên chở hàng nặng cho các người đến các thành 
phố (xa xôi), những nơi mà các người phải vất vả lấm mới có ihể 
đến nơi đặng. Chắc chắn Rabb của các người là Đấng Rất mực Nhân 
từ, Rất mực Khoan dung. 

8. - Và loài ngựa, loài la và lừa mà (Ngải đã lạo) cho các người để 
cưỡi và trang trí. Và Ngài đã tao những vật mà các người không 
biết, 

9, - Và Allah có nhiộm vụ chỉ con đường ngay chính (cho moi người) 
nhưng có những con đường lệch khỏi chỉnh đạo; và nếu muôn, Ngài 
thừa sức hướng dẫn tất cả đi đúng đường, 

10, - Ngài là Đấng đã ban nước mưa từ trên trời xuống. Từ đó các 
người có nước uống, và nhờ đó cây cỏ mọc ra nới cánh đồng cho gia 
súc ãn. 

11. - Ngài dùng nỏ để làm mọc ra hoa mầu, và trái ô-liu, và trái chà- 
là p và trái nho, và đủ loại trái cây cho các người dùng. Chắc chắn 
trong sự việc đó là một Dâu- hiệu cho một đám người biêt ngẫm 
nghi 

12. - Và Ngài đã chế ngự ban đêm và ban ngày, mặt trời và mãt 
tràng và các ngôi sao cho các người theo Mệnh lệnh của Ngài; chác 
chấn trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho một đám người thấu- 
hiểu. 

13, - Và những vật trên đất liền mà Ngải đẩ làm ra dồi-dào cho các 
người (sử dung) mang nhiều mầu sắc (và phẩm chất) khác biệt. 
Chắc chấn trong sự việc này là một Dâu-hiệu cho một đám người 
ghi nhớ, 

14. - Và Ngài đã chế ngự biển cả mà các người có các món thịt tươi 
để ản và các món trang sức để đeo, Và ngươi (hđi người!) thây tàu 
bè cày song (vượt trùng dương) giúp các người đi tìm thicn lộc của 
Ngàỉ và dể cho các người tạ ơn. 


268 


www.Quranpdf.blogspot.in 





<r> >' f r;ỉ - ”1 __ ' . *\íĩ k đ\' M 

0' &£í) dịy * ' Ỏ^'J ll 

' ỳf * JỊ *ítf ^ ^ -r>^ -r ».Ị, lí 1Ệ 1 

<&<Ệ>-^i£^iị3^ẨỈ&c4€ § 

ií "ĩ í* -í <ĩ --■" \ -í \T '■'■ ^ *Ặ»/Ĩ "•"í » ■'' <*. \ "i -Sir 

u JjÃ^J iiii V \jkỳ^ảí-2 4iii AÁi 'J JÚ t> 

Qýí vSí^5 © ùỷys^íí '^u^j~*ỷ \ÍJLá Ì3ÌỊ5 IU 

Ị? ,c% ^ < -r > 5 

oy \ Ệ ^i^ăỊ: ẢJtoị ÓẶiáỊ: i ^ Oj i Oi 

Au -£ Au -r i *r lít -r ý ý TV-© '' 2 % A 



ISỊù 

4ể^Ấ!&5 

ÍÌJíJ;Ặ>.< Aiìv^ãvk -ả=éí "kitĩStí 



" - ".-'-lí ''/"'T’ 1/ 4 

J ^4" yj>yiy= ^33' 

Já 3 ĩ iịậgỉỗ ^yXi 4 ^.â|j 

© ^jý^y 





ị 


Y - ^ 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 16. An-Nahì 


Juzu 14 


15. “ Và Ngài dã đặt những quả núí vững chắc lên trên mặt đất (giữ 
nó thăng bằng) sợ rằng nó rung chuyển (chồng chành) vđi các 
người; và (Ngài đã tạo) sông ngòi và đường sá dế các người đi đúng 
hướng 

16. - Và (Ngài đã tạo) những cảnh giới (để làm dâu). Và nhờ các 
ngôi sao (trên trời) mà họ (nhân loạỉ) định được hướng đi (đúng mục 
tieu). 

17. - Thế phải chăng Đấng tạo hóa bằng với kẻ không tao hay sao? 
Thế các người không chịu tỉnh ngộ hay sao? 

18 - Và nếu có đếm các Ân huệ của Allalì, thì các người không thể 
đếm xiết. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

19. - Và Allah biết điểu các người giâu-giếm và tiết lộ* 

20. - Và những kẻ (thần linh) mà ho cầu nguyện ngoài Allah đã 
không tạo hóa được cái gì trong lúc chính chúng lại được tạo ra. 

2L- (Đổ ià những vật) chết chứ không sống. Chung cũng không biết 
khi nào chúng 5C được dựng sống lại, 

22. - Thương Đế của các người là một Thượng Đế Duy nhất. Bởi thế, 
những ai không tin tưởng nơi Đời Sau, thì lòng họ ương- ngạnh và 
kicu-càng. 

23. ' Không một chút nghi ngờ nào, chắc chắn Allah biết rõ đỉều họ 
giấu giếm và bộc lộ, Quả thật, Ngài không yêu thương nhửng kẻ tự 
phụ, kiêu-eăng. 

24. - Và khi cổ lời bảo họ: “Điểu mã Rahb của các người đã ban 
xuống (cho Muhammad) là gì vậy?” Họ (mỉa mai) đáp: “Chuyện 
ngụ ngôn của người cổ xưa F T 

25. - (Kêt quả) là họ sẽ mang trọn gánh nặng (tội lỗi) của họ vào 
Ngày Phục sinh và luôn cả gánh nặng của những aỉ VÌ thiếu hiểu 
biết mà đã bị họ dắt đi lạc, Thật xâu xa thay gánh nặng họ sẽ phải 
mang. 

26. - Chắc chắn trước họ đã có những kẻ âm mưu (phá hoại Chính 
đạo của Allah) nhưng Allah đẽn phá vỡ nen móng kiến trúc của 
chúng làm cho mái nhà từ bên trên đổ sụp xuống đè lên chúng và 
hình phạt đến bắt chúng từ nhửng nơi mà chung không hề nhận ra, 
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27*- Rồi vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ hạ nhục chúng và bảo: “Đâu 
là những kẻ 'hợp-tác f của TA, những kẻ vì chúng mà các người 
thường tranh chấp (với các tín đổ của TA)?” Những ai được ban cho 
kiến thức sẻ lên tiếng: “Ngày nay những kẻ không có đức tin chắc 
chắn sẽ bị hạ nhục và chịu họa, 

28*- Nhửng ai rnà các Thiên thần bắt hồn trong lúc chúng tự làm hạỉ 
bản thân (linh hồn) mình.” Rồi chúng (giả vờ) chịu thần phục, 
(thưa): “Thật tình chúng tôi đã không làm điều gì tội lỗi.” (Thiên 
thần sẽ bảo:) “Vãng, quả thật Allah biết rõ điều các người đã từng 
làm. 

29.- “Thôi, hãy bước vào các cửa ngồ của Hỏa ngục để vào à trong 
đó* Bởi thế, chỗ ngụ của những kc kiêu căng thật là xấu xa.” 

30*- Và có lời bảo những ai sỢ Allah (như sau:) “Điều mà Rabb 
(Allah) của các người đã ban xuống là gì?” Họ đáp: “Điều tốt.” 
Dành cho những ai làm điều lành ở đời này thì sẽ gặp lành. Và nhà 
ở (của họ) ở Đời sau sẽ tốt hơn nửa. Và chắc chắn nhà ở của những 
người sơ Allah sẽ tuyệt hảo: ! 

3L“ Những Ngôi vườn Thiên đàng Vĩnh cửu mà họ sẽ bước vào, với 
các dòng sông chảy bên dưới. Trong đó họ sẽ được tất cả các thứ 
mong ước. Allah sẽ tưởng thưởng những ai ngay chính sợ Allah đúng 
như thế; 

32.- Những ai mà các Thiên thần bắt hồn trong tình trạng tốt sạch, 
(thiên thần) chúc họ: “Mong quí vị được bằng an. Xin mời quí vị 
bước vào Thiên đàng do những điều (tốt) mà quí vị đã từng làm 
(trên thế gian).” 

33*- Phải chảng chúng (những kẻ không tin) chờ các Thiên thần đến 
(bắt hồn) hay chờ Lệnh phán của Rabb (Allah) của Ngươi 
(Muhammad) đến (xử lý) chúng? Những kẻ trước chúng cũng đã xử 
sự đúng như thế. Và Allah đã không làm hại chúng mà chính chúng 
tự làm hại bản thân (linh hồn) mình mà thôi. 

34,- Bởi thế, những điểu tội lôi mà chúng đã từng làm sẽ đẽn chụp 
bắt chúng và những điều mà chúng đẫ từng chế giễu sẽ vây hãm 
chúng trở lại. 
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35. - Và những kẻ tôn thờ đa thẫn lên tiếng: ‘'Nếu Allah muôn, 
chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có tôn thờ bất cứ ihứ gì 
ngoài Ngài, và chúng tôi đã không cấm cản bất cứ điều gì ngoàỉ 
điều mà Ngài đã câm.” Những kẻ trước chúng cũng đã làm đúng 
như thế. Vậy phải chăng nhiêm vụ của những Sứ giả (của Allah) chỉ 
là công khai truyền đạt (Thông Điệp của Allah)? 

36. - Và chắc chắn TA đã cử một Sứ giả đến cho mỗi cộng đồng (với 
Mệnh lệnh): “Hãy thờ phung Allah và tránh xa Tà thần. Bởi thế, 
trong họ có kẻ được Allah hướng dẫn và có kc không tránh khỏi đi 
lạc. Do đó, hãy đi du lịch trdn trái đất đê quan sát kết cuộc của 
những kc đã phủ nhận sự Thật xẩy ra như thế nào. 

37, - Ncu Ngươi (Muhammad) muốn hương dẫn họ thì quả thật Allah 
không hướng dẫn ai mà Ngài đánh lạc hướng. Và họ sẽ không được 
ai giúp đỡ. 

38, - Và họ thề nhân danh Allah bằng những lời thể nghiêm trọng 
nhất, rằng Àllah sẽ không phục sinh ai đã chết, Vâng, (Allah sẽ 
phục sinh y), một lời hứa mà Ngài bắt buộc phải thi hành, nhưng đa 
số nhãn- loại không biết* 

39. - (Allah sẽ phục sinh người chết) để Ngài chứng minh cho họ 
thây sự ihậl về điều mà họ đã từng bít đồng ý kíển và để cho những 
kẻ không tin tưởng biết chính họ mới là những kẻ nói dối. 

40, - Quả thật, Lời phán của TA đối với một vật mà TA muôn nó 
thành hình, thì chỉ bảo với nó: “Hãy Thành!” - thì nó sẽ thành hình, 

4L- Và những ai đã vì Allah mà dỉ cư đi tị nạn sau khí bi đối xử bất 
công, thì chắc chắn sẽ được TA cho định cư tại một nơi tốt đẹp trên 
thế gian và phần thưởng dành cho họ ở Đời sau sẽ lớn hơn nữa nếu 
họ biết (điều đó); 

42,- Những ai kiên nhẫn và phó thác (công việc của họ) cho Rữbb 
(Allah) của họ. 


271 


www.Quranpdf.blogspot.in 





YV\r 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 16. An-Nahi 


Juzu 14 


43. - Và trước Ngươi (Muhammad), TA chỉ cử những người phàm mà 
TA đã mặc khải (Kinh sách) đến làm Sứ giả. Nếu các người không 
biết (điều này), thì hãy hỏi những người giữ Zikr . 

44. - (Các Sứ giả đến) vđi những bằng chứng rõ rệt và với Kinh sách. 
Và TA cũng đã ban cho Ngươi Zikr (Kinh Qur an) để Ngươi giải 
thích rõ cho mọi người biết về những đi cu mà TA đã ban xuống cho 
họ và để họ ngẫm nghĩ. 

45. - Há nhửng kẻ âm mưu điều tội lỗi cảm thấy an -toàn chăng nếu 
Allah sẽ làm cho đal nuối mất họ đi hoặc hình phạt sẽ đến vđi họ từ 
đâu đó mà họ không nhận ra? 

46. - Hoặc Ngài sẻ trừng phạt họ trong lúc họ đang di chuyển qua lại 
đến nỗi họ sẽ không tránh khỏi đặng? 

47. - Hoặc Ngài sẽ túm bắt họ bằng cách làm cho họ suy giảm từ từ? 
Nhưng quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi Rất mực Nhãn từ, Rất mực 
Khoan dung. 

48. - Há họ không quan sát vạn vật mà Allah đã tạo, xem bóng của 
mỗi vât tự động quay sang phải và trái, và quì lạy Allah trong lúc 
chúng hạ mình khiêm tốn như thế nào ư? 

49. - Và bít cứ sính vật nào trong các tầng trời và dưới đất và cả 
Thiên thần nữa đều phủ phục Allah và không hề tỏ vẻ kiêu cẫng. 

50. - Chúng sợ Rabb (AUah) ở bên trên chúng và làm bất cứ điều gì 
mà Ngài phán truyền. 

51. - Và Allah đã phán: “Chớ tôn thờ hai thần linh, Quả thật, Ngài 
(Allah) chỉ là một Thượng Đế Đuy nhất. Do đó, hãy sơ TA! (riêng 
TÀ thôi, hỡi nhân loại!)” 

52. - Và bất cứ cái gì trong các tầng trời và dưới đât đều thuộc về 
Ngài cả; và phục mênh Ngài trong tôn giáo là điều bắt buộc 1 2 . Thê 
các người SỢ sột kẻ khác thay vì Allah ư? 

53. - Và bất cứ ần-huộ nàn mà các người hưởng thụ đều do Allah ban 
cho cả, Rồí khi các người gặp hoạn nạn, các người kêu cứu với Ngài, 

54. - Rồi, khi Ngài giải cứu các người thoát nạn thì một phần tử trong 
các người lại tô hdp những kẻ (hợp- tác) khác cùng với Rabb của họ. 


1 Zikr {kinh sách Taurah vả Injĩl) 

2 Wtí ỉahud dĩn wãstbcì có nghía ""VI tôn giáo luôn luôn là của Ngài?' 
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55 - (Mục đích) để họ có thể phủ nhận những Ân huệ mà TA đả ban 
cho. Thế, hãy hưởng thụ đi. Rồi đây, các người sẽ sớm biết (hậu quả). 

56, - Và họ trích ra một phần bổng lộc mà TA đã ban cấp để dâng 
cho những kẻ mà họ không biết. Này, nhân danh Allah, chắc chấn 
các người sẽ bị chất vấn về những điồu mà các người đã bịa đặt 

57, - Và họ đặt chuyện (nói) Allah có con gái. Quang vinh và trong 
sạch thay Ngài! Và những điều mà họ mong muốn chỉ là cho họ mà 
thôi. 

58, - Và khi một người trong bọn nhận được tin tức về một đứa bé 
gái (vừa mới chào đời), gương mặt của y sa sầm và nỗi lòng buồn 
rầu vô hạn, 

59, - Y nhục nhã lẫn trốn thiên hạ vì hung tín vừa mới nhận. Y phải 
giữ nó (đứa bé gái) lạt trong tủi nhục hay phải chôn sông nó dưới 
đất? Oi xót xa thay điều mà y quyết định! 

60, - Đối với những ai không tin tưởng ndi Đời sau thì như là một 
hình ảnh so sánh 1 xấu xa; ngược lại, Allah là một hình ảnh so sánh 
cao quí. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Rít mưc Sáng suốt. 

61, - Và nếu Allah muốn bắt phạt loài người về tội ác của họ thì 
Ngài sẽ không để cho một sinh vật nào tổn tại trên trái đất. Nhưng 
Ngải triển hạn cho họ sống đến một thời kỳ ấn định. Do đó T khi thời 
hạn đã mãn, thì nhât định họ sẽ khỏng thê nắn ná ihcm được một 
giờ khắc nào, và cũng không thể ra di sớm hớn giờ khắc ân định, 

62, - Và họ qui cho Allah điều mà chính họ lại không thích và lưỡi của 
họ thốt ra lời lẽ đối trá, nói rằng cái gì tốt ỉà của họ, Không một chút 
nghi ngờ nào, chắc chắn Lửa (của Hỏa ngục) là phần dành cho họ và 
chắc chắn họ sẽ là những kẻ đầu tiôn chạy nhanh đến đó trước. 

63, - Nhân danh Allah, TA đã cử phái (các Sứ giả) đến với những 
cộng đồng trước thơi của Ngươi (Muhammad) nhưng Shaytãn tô 
điểm việc làm của họ thành hấp dẫn đôì với họ; do đó, ngày nay nó 
là kẻ đđ đầu của họ và họ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn, 

64 - Và TA đã han Kinh sách (Qur’ãn) xuống cho Ngươi để Ngươi 
dùng nó mà giải thích cho ho rõ những điều họ bất đồng trong đó; 
và (Kinh Qur'ãn) vừa là một Chỉ-đạo vừa là một Hồng -ân cho một 
sốngười cớ đức tin. 


Maỉhaỉ là sự so sánh. Ở đây mathal Eiêu biểu cho thuộc tinh, đặc tính, 
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65. " Vả Aỉlah đà ban nước mưa từ trên trời xuống má Ngài dùng để 
làm hồi sinh đít đai đã chết khô. Chác chắn trong sự việc đó là một 
DâVhiệu cho một số người biết nghe lời (Allah), 

66. " Và quả thật nơi gia súc cũng cổ một bài học cho các người, TA 
ban cho các người loại thức uỏng lừ chít nằm trong bụng của chúng, 
giữa phân và máu: sữa tươi tính khiết và có hương Vị làm cho người 
uống thích thú. 

67 + * Vằ (một bài học) từ trái chà-ỉà và trái nho mà các người ép ra 
chất rượu và có được một loại lương thưc tốt. Quả thật, trong sự việc 
đó là một Dấu-hiệu cho một đám người thông hiểu, 

68. " Và Rabb (Àllah) của Ngươi (Muhammad) đã mậc khải cho ong 
mật rằng: “Hãy xây tổ (làm nhà) trên núi, và trên cây và trên những 
vật mà họ (nhân loại) đã dựng lên. 

69. " “Và hãy ần (hút mật) từ mỗi loại trái cây, rồi hãy đi theo các 
con đường thành-thuộc của Rữbh của ngươi”; từ trong bụng của 
chúng tiết ra một loại chất uống có nhiều mầu sắc khác biệt; trong 
đó chứa một dược-liệu chữa bệnh cho nhân loại. Chắc chắn, trong sự 
việc đó là một Díu-hiệu cho một đấm người biết ngẫm- nghĩ. 

70. * Và Atlah đã tạo hóa các người rồi bất hồn các người. Trong các 
ngươi, có một số được trả về sông tiếp cho đến hết tuổi già yếu, và 
trở thành lẩm cẩm đến nỗi không còn biết gì sau khỉ dã biết nhiều. 
Quả thật, Allah Toàn Tri, Toàn Lực, 

71. - Và Allah đã Ưu đãi một số người này hơn một sô" người khác về 
bổng lộc. Và những ai được ưu đãi không giao bổng lộc của mình 
cho những kẻ (nô lệ) nằm dưới tay quản lý của mình hầu làm cho 
chúng bình đẳng với mình về phương diện này* Phải chăng họ đã 
phủ nhận những ân- huệ của Allah? 

72. “ Và Allah đã tạo từ bản thân của các người các người vợ cho các 
người và từ các bà vợ, đã tạo con cái và cháu chắt cho các người và 
cung cấp lương thực tốt cho các người. Phải chăng họ tin tưởng nơi 
điều giả dối và phủ nhận các ân huộ của Allah? 
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73.- Và họ thờ phụng, ngoài Allah, những kẻ không có một chút 
quyền hành và cũng không có khả nãng cung cấp cho họ một tí 
lương thực nào từ các tầng trời và dưới đất. 

74 - Bởi thế, chớ đưa ra những hình ảnh so sánh với Allah 1 . Quả 
thật, Allah biết hết (mọi việc) trong luc các người không biết. 

75*- Allah đưa ra thí dụ so sánh (về hai người): một người nỗ -lệ bi 
quản thúc, không có mội chút quyén hành nào; và một người được 
TA cung câp bổng lộc tốt mà y chỉ dùng kín đáo và cống khai (vào 
việc từ thiện). Vậy hai người đó có ngang bằng nhau không? Mọi lời 
ca tụng đều thuộc về Âllah. Không! Đa số bọn họ không biết. 

76. - Và Áìlah đưa ra một thí dụ so sánh (khác) về hai người; một 
trong hai người thì câm, không có một chút quyền nào và là một 
gánh nặng cho người chủ, Bấi cứ nơi nào người chủ sai đi, y không 
hể mang về một điều tốt nào. Y cổ bằng vđi một người ra lênh thi 
hành nền công lý và đi theo con Đường ngay chính hay không? 

77. - Và Àllah nắm điều vô hình của các tầng trời và trái đất, Và vấn 
đề của Giờ (Phán xử) sẽ xảy ra chỉ như cái nháy mắt hoặc nhanh 
hơn nữa Quả thật, Allah có quyền quyết định trên tít cả mọi việc, 

78, - Và Aìlah đã mang các người ra khỏi bụng mẹ (trong lúc) các 
người không biết gì cả và Ngài đầ ban cho các người cái 'nghe\ và 
cái 'thây' và 'tấm lồng' để các người có thổ tạ ơn (Allah). 

79, - Há họ không thay những con chim bị chế ngư thăng bằng giữa 
không trung hay sao? Không âi gỉữ chúng ihầng bằng được ngoại trừ 
Állah. Chắc chắn trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho một đám 
người có đức tin. 


Không cớ gì tương tự Allah và Allah không giống với cái gì. 
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80. - Và Allah đà làm nhà cửa cho các người yên nghỉ và đã dùng da 
thuộc của gia súc làm thành căn lếu mà các người cảm thây nhẹ vào 
ngày di chuyển cũng như vào ngày dừng chân nghỉ tạm; và từ lông 
cứng và lông mịn và lông thường của chúng (các người) có được vật 
trang- trí và vật hưởng-dụng trong một thời gian. 

81. - Và Allah đà dùng những vật mà Ngài đã tạo để che mát cho 
các người và đựng núi làm nơi trú ẩn cho các người và làm ra những 
chiếc áo choàng đổ bảo vệ các người khỏi bị nóng và làm những 
chiếc áo giáp bảo vệ các người trước sức tín công (của địch)* Bằng 
cách đó Ngầi đã hoàn tât An huộ của Ngài cho các người để may ra 
các người thẫn phuc Ngài (trong Islãm). 

82. - Nhưng nếu họ quay bỏ di thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ là công 
khai truyổn đạt (Thông điệp của Allah). 

83. - Họ đều công nhận Ân huệ của Allah, nhưng phủ nhận nổ và đa 
số bọn họ là những kc phụ ơn. 

84. - Và (hãy nhớ) Ngày mà TA sê dựng lên từ mỗi cộng đồng một 
nhân chứng 1 ; lúc đó những kẻ không cổ đức tin sẽ không đươc phép 
(cáo-lỗi) và cũng không đươc phép ta tội sửa mình. 

85. - Và khỉ những kẻ làm điều sai quấy thấy sự trừng phạt, nó sẽ 
không được giảm nhẹ cho họ và họ cũng sể không được nghỉ xã hơỉ. 

86 - Và khi thấy những 'thầndinh' của họ, những kẻ tôn thờ đa-thần 
sẽ thưa: “Lạy Rahb chúng tỏi! Đây là những 'thần linh' mà chúng tôi 
thường cầu nguyện ngoài Ngài." Nhưng chúng sẽ mắng trả lại, bảo: 
“Thật sự các người chỉ là những tên nói dối.” 

87.- Vào Ngày đó họ sẽ công khai thần phục Allah và những kẻ 
(thần-linh) mà ho dã từng bịa đặt sê biến đi mất dạng, bỏ họ ở lại 
trong lúng túng. 


Sứ giả của Allah hay Thiên Sứ làm nhãn chứng 
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88. - Những ai không tin tưởng và cản trở người khác xa lánh con 
đường của Allah thì sẽ bị TA gia tăng hình phạt chồng châl vì tội đã 
từng gieo rắc điều thôi nát. 

89. - Và (hảy nhớ) Ngày mà TA sẽ dưng sống lại từ mỗi cộng đồng 
một nhân chứng của họ đứng ra đối chất với họ và TA sẽ đưa Ngươi 
(Muhammad) ra làm một nhản chứng đốỉ chất với những người 
{ Quraish ) này. Và TA đã ban cho Ngươi Kinh sách (Qurìãn) trình 
bày rõ tất cả mọi điều; và là một Chỉ đạo, môt Hồng An và Tin 
mừng cho những người Muslim. 

90. - Allah truyền lệnh thi hành nền công-lý và làm điều thiện và bố- 
thí (giúp đỡ) người ruột thịt' và cấm làm điêu ác đức * 1 2 3 và điều tội- 
lỗi' và áp bức bất công 4 , Ngài dạy bảo các người để may ra các 
người lưu ý (đến Phúc va Tội). 

91. - Và hãy làm tròn Lời Giao Ưđc của Allah khi các người đã giao 
ưổc và chớ vi phạm lời thề sau khi dã thỂ xác nhận và chắc chắn các 
người đả nhận Allah làm một Bảo-chứng của các người. Quả thật, 
Allah Hằng biết điều các người làm. 

92. - Và chớ xử sự như một phụ nữ tháo tung cuộn chỉ của bà sau khi 
đã được se chặt. Các người dùng lời thề để lừa dối lẫn nhau sợ rằng 
một cộng đồng này mai hậu sẽ có đông người hơn một cộng đồng 
kia. Quả thật, Allah chỉ dùng nó để thử thách các người. Và vào 
Ngày Phục sính chắc chắn Ngài sẽ cho các người thấy rõ điều mà 
các người đâ từng tranh chấp nhau. 

93. - Và nêu muôn, Allah đã làm cho các người thành một cộng đồng 
duy nhất nhưng Ngài đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng 
dẫn người nào Ngài muốn. Vầ chác chấn, các người sẽ bị tra hỏi về 
những điều các người đã từng lảm. 


Người ruột thịt gồm theo thứ tự; trước hêl là cha mẹ, kế tiếp là con cái, rồi anh chi 
em ruột; chú. bác và cô; cậu dì; và bà con nội ngoại. 

1 Àí-Făhshã' gồm các việc gian dầm ngoại tình, bất hiếu với cha mẹ, thờ đa thần, 

nối dối, làm chứng giả, giết người vô cớ V.V., 

3 Aỉ-Mưnkar gồm các điều bị cấm chỉ theo giáo luật của Islãm chẳng hạn như đa 
thẩn giáo, vô tín, tất cả các điều xấu xa tội lỗi V.V.. 

4 ATBaghy gồm tâì cả các hmh thức áp bức người khác. 
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94, - Và chớ dùng lời thể của các người làm một phương tiện lừa 
phỉnh lẫn nhau sợ rằng một bàn chân sê bị trượt ngã sau khi đã đứng 
vững và các người sế nếm điều xấu xa do việc các người đã cản trở 
người khác xa lánh con đường của Allah và các ngươi sẽ nhận một 
sự trừng-phạt to lổn. 

95, - Và chớ bán Lời Giao Ước của Allah với một giá nhỏ nhoi, Quả 
thật, món vật gì vởi Ailah sẽ tốt cho các ngươi hơn nếu các người 
biết (giá tri của nó). 

96, - Món vật gì với các người sẽ cạn kiệt và mỏn vật gì với Allah sẽ 
tổn tại vĩnh viễn. Và chắc chắn TA sẻ ban thưởng cho những ai kiên 
nhẫn phần thưởng (của họ) tùy theo việc tốt nhất mà họ đã làm, 

97, - Ái làm việc thiện, bất luận nam hay nữ, và là một người có đức 
tin thì chắc chắn TA sẽ cho y sống một đờỉ sông lành mạnh tốt dẹp; 
và chắc chấn TA sẽ ban cho ho phần thưởng của họ tùy theo điều tốt 
nhất mà họ đã làm. 

98, - Vậy khi đọc Qur*ãn t Ngươi (hỡi Muhammad!) hãy cầu xỉn 
Allah che chở tránh xa Shaytăn, đáng bị trục xuất. 

99, “ Quả thật, nó không có quyền đối với những ai có đức tin và 
phó thác (công việc) cho Rabb (Allah) của họ, 

100, - Nó chỉ có quyền đối với những ai nhận nó làm kẻ bảo hộ và 
những ai tổ hợp thần linh cùng với Ngải (Allah) 

101, - Và khi TA đổi một Câu (của Qurãn) thay thế một Câu khác, 
và Allah biết rỏ điều Ngải đã ban xuống, thì họ nói Ngươi 
(Muhammad) chí là một kẻ bịa đặt, Không, đa số bọn họ không biết, 

102, - Hãy bảo ho Rủh-aỉ-Qudus' (Thiên Thần librĩl) mang nó (Câu) 
xu ông từ Rabb (Àllah) của Ngươi bằng sự Thật để củng cố (đức tin 
của) những người tin tưởng và làm một Chỉ đạo cũng như Tin mừng 
cho những người Muslim (thần phục Allah) 
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103. - Và chắc chắn TA biết rõ chính họ đẩ nói: 4ị Quả thật có một 
người phàm đã dạy y (Muhammad) ” Rồ ràng ngôn ngữ của kc mà 
họ ám chỉ hoàn toàn khác lạ trong lúc đây là tiếng A-rập trong sáng. 

104. - Quả thật, những ai không tin tưởng nơi những dấu hiệu của 
Allah, thì sẽ không được Allah hướng dẫn và sẽ chịu một sự trừng 
phạt đau đớn, 

105. ' Chỉ những ai không tin tưởng nơi những díu hiệu của Allah 
mới bịa đặt điều nói dối và thực SƯ là những kẻ nổi dối. 

106 ' Ai phủ nhận Allah sau khi đã tin tưởng - ngoại trừ ai là người 
bị ép buộc (bỏ đạo) trong lúc tấm lòng của y hãy còn vui sướng với 
dức tin, - cồn kẻ nào vỗ ngực tuyên bô" không tin tưởng thì sẽ đón 
nhận sư Giận dữ của Allah và sẽ chịu một sự trừng phai rât lớn. 

107. - Sở đĩ như thế là vì họ yêu đời sống trần tục này hơn Đời sau. 
Và quả thật, Âllah không hướng dẫn một đám người không tin 
tưởng. 

108. - Ho là những kẻ mà Allah khóa chặt tấm lòng, thinh giác và thị 
giác, cho nên họ là những kẻ khinh suất. 

109. - Không một chút nghi ngờ nào, quả thật họ là những kc sẽ thua 
thiệt nhâ"t ở Đời sau. 

110. - Rồi đốì với những ai di-cư đi tị nạn sau khi đã bị sách nhiễu 
rồi sau đó chicn đầu anh dũng và kiên nhẫn chịu đưng (mọi thử 
thách) thì quả thật Rahh (Allah) của Ngươi (Muhammad), sau những 
biến cố đó, sẽ thật sự tha thứ, vả khoan dung (cho họ). 
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111. - (Hãy nhớ) Ngày mà mỗi linh hổn sê đôn khiếu nại cho bản 
thân mình và mỗi linh hồn sẽ được trả lại đầy đủ về điêu mà nó đã 
làm và họ sẽ không bị đôì xử bất công. 

1 12. - Và Allah đưa ra mộl thí dụ so sánh; có một thị trấn an ninh và 
yên bình (Makka), được tiếp liệu lường thực dồi dào từ khắp nơi, 
nhưng nó phủ nhận những An huệ của Allah cho nên Allah bắt nó 
nếm mùi tân khổ của sự đói khát và sợ sệt do điều (tội lỗi) mà (dân 
cư của) nó đã từng làm ra. 

113. - Và chấc chắn đã có một Sứ giả xuất thân từ họ đến gặp họ 
(trình bày Thông điệp của Allah) nhưng họ đã cho rằng Người nói 
dôi > cho nÊn hình phạl đến chụp bắt họ trong Mc họ là những kẻ làm 
diều sai quấy. 

114. - Do đỏ hãy dùng những thực phẩm khả-thủ và tốt sạch mà 
Allah đã cung cấp cho các người và hãy biết ơn AUah về những An 
huệ của Ngài nếu duy chỉ Ngài là Đấng mà các người thờ phụng. 

115. - Quả thật, Ngài (Allah) chỉ cấm các người (đùng thịt của) xác 
chết, và máu (huyết) và thịt heo và những món vật (cúng) mà tên 
khác với Allah đã được nhắc lên nó; nhưng ai vì nhu cầu bắt buộc 
(mà dùng) chứ không ham muốn cũng không quấ độ thì quả thật 
Ailah Hằng Tha Thứ, Rết Mực Khoan Dung (đoi vđì họ). 

116. - Và chớ nói về một món vật mà lưỡi của các người có thể nói 
dối: ”món này khả thủ và món này bị nghiêm cấm,” bia đặt điều nói 
dối rồi đổ thừa cho Allah. Chắc chắn, những kc bịa đặt điêu nói dối 
rồi đổ thừa cho Allah sẽ không bao giờ phát đạt; 

117. - (Đó chỉ là) một sự hưởng thụ tạm bợ nhỏ nhoi nhưng rồi họ sẽ 
chịu một hình phạt đau đớn. 

118. - Và đối vđi những ai là người Do thái, 7X dã cấm họ (dùng) 
những món (thực phẩm) mà TA đã kể cho Ngươi (Muhammad) trưđc 
đây. TA đã không làm hại chúng mà chúng tư làm hai bản thân 
mình. 
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1 19. * Rồi đốì với những ai vì ngu dốt đã làm điều tội lỗi rồi sau đó 
hối cải và sửa mình thì quả thật Rabb (Allah) của Ngươi sau nhừng 
điểu sai phạm đó sẽ tha thứ, và khoan dung (cho họ), 

120. - Quả thật, ỉbrãhĩm là mộl nhà lãnh đạo có nhiều đức tính tốt, 
hết lòng sùng bái Allah, chỉ tôn thờ Allah, và không là một ngươi 
tôn thờ đa than. 

121. - Người biết ơn (Allah) về những Ân huộ của Ngài. Ngài đã 
chọn Người và hướng dẫn Người theo Chính đạo, 

122. - Và TA đả ban cho Người điểu tốt ở đời này. Và ở Đời sau t quả 
thật, Người sẽ nằm trong thành phần của người lương- thiện (đạo- 
đúíc). 

123. - Rồi TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammađ) (phán): “Hây 
theo tín ngưỡng của Ibrãhĩm, chỉ tôn thờ Allah và không là một 
người thờ đa than. 

124. - (Vấn đề) 'SabbữtK (Ngày Thứ Bảy) chỉ được truyền xuốhg cho 
những ai đã bất đồng ý -kiến về nổ. Nhưng Rahb (Allah) của Ngươi 
xét xử ho (người Do thái) vào Ngày Phục sinh về những điều mà họ 
đã từng tranh chấp nhau. 

125. - Hãy gọi mời (tất cả) đến với con đường của Rabb của Ngươi 
(hỡi Muhammad!) một cách khôn ngoan và với lời khuyến khích tốt 
đẹp; và hãy tranh luận với họ bằng phương cách tôt đẹp nhát. Quả 
thật, Rabb của Ngươi biết rỗ ai là kẻ đi lạc khỏi con đường của 
Ngãi; và ai là người được hướng dẫn. 

126. - Và nếu các ngươi trẫ miếng thì hãy trả đủa ngang bằng vđt 
miếng mà các ngươi đã bị đòn nhưng nếu các ngươi kiên nhan chịu 
đựng thì chắc chấn đó là điều tốl nhất cho những ai kiên nhẫn, 

127. - Và hãy kiên nhẫn chịu đựng bởi vì Ngươi kiên nhẫn (hỡi 
Muhammad!) chỉ vì Allah mà thôi. Và chở buồn rầu cho họ cũng 
chớ se lòng về những điều chúng đang âm mưu. 

128. - Quả thật, Allah à cùng với những ai sỢ Ngài và với những ai là 
người làm tốt. 
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AL ISRẢ’ 
{Dạ Hành) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng t 
Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Quang vinh và trong sạch ihay Ngài* Đang đã cho đưa người bề 
tôi 1 của Ngài đi xa, vào một đêm, từ Thánh đường Al-Harãm (tại 
Makkah) đến Thánh đường Al-Aqsả (tai ierusalem) mà vòng đai đã 
được TA ban phúc, để TA chỉ cho Người thấy nhừng Dấu hiệu của 
TA. Rỏ thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 

2- Và TA đả ban cho Mũsa (Môi-sc) Kinh sách mà TA dùng làm 
một Chỉ đạo cho con cháu của Israel (truyền rằng): “Chớ nhận ai 
khac TA làm Đấng Thọ lãnh” 

3, - Hdi con cháu của những người mà TA đã chở cùng với Nũh (Nô- 
ê) (trên chiếc tàu)! Quả thật, Người là một người hề tôi biết ơn, 

4, - Và TA đã quyết định cho con cháu của Israel trong Kinh sách 
rằng chắc chấn các người sẽ hai lần làm nên tội ác trên trái đất và 
các người chắc chắn sẽ hống hách, vô cùng hống hách! 

5* Bởi thế, khi lời hứa đầu tiên trong hai (lời hứa đố) thể hiện, TA 
dựng các bầy tôi của TA nổi lên chống lại các người, chúng mở trận 
tấn-công dữ-dội, tràn vào tàn phá nhà cửa của các người 2 . Và đó là 
một lời hứa đã được hoàn tất. 

6, - Rồì TA làm cho các ngươi thắng chung trở lại và TA hỗ-trợ các 
người với tài sản và con cái và làm cho các ngươi đông đảo hdn. 

7. - (Và TA phán:) “Nếu các người làm điều lành, thì bản thân sẽ 
hưởng lành; và nếu các người làm ác thì sẽ chuốc dữ vào thân.” Bởi 
thê, khi lời hứa lần sau đựỢc thể hiện, (TA dựng một đám bầy tôi 
khác đến) bôi nhọ thể-diện của các ngườỉ và chúng vào tận nđi thờ 
phụng của các người giông như chúng đả đi vào đó lần đầu và chúng 
đã tiêu diệt bất cứ vật gì lọt vào vòng kiểm soát của chúng, 

1 Nabi Muhammad ($aw) đẩ được Thiên thần Jibrĩl (Gabrỉel) đưa đi từ Makkah đến 
Jeru Salem 

2 Lần thứ nhát, do NebuLchadnezza của đế quốc Babylon tàn phá vào nãm 586 BC 
(trước kỷ nguyên Gía-Íồ). Lần ỉhứ hai t do Hoàng đế Titus của La -mã tàn phá vào 
nãm 70 AD (sau kỷ nguyên Gia -tô). 
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8. - Có lẽ Rabh của các người khoan dung các người; nhưng nêu các 
người tái pham, TA sẽ cho tá ì diễn (hình phat tương tự). Và TA sê 
dùng Hỏa ngục làm một thứ ngục thất cho những kẻ không có đức 
tin. 

9. - Quả thật, Qtír'ãn này hướng dẫn (nhân loại) đôn con đường ngay 
chinh đúng đắn hơn và mang tin mừng cho những người tin tưởng, 
những ai làm điều thiện, rằng ho sẽ nhân một phần ân thưởng rất 
lớn, 

10, - Và báo cho những ai khỏng tin tưởng nơi Đời sau rằng TA đã 
chuẩn bí sẩn cho chúng một sự trừng phạt đau đớn. 

11. - Và con người cầu nguyện (Allah) cho điều xấu (mau đến) giông 
như y cẩu nguyện cho điều tốt (mau đến); bởi vì con người vốn nôn 
nóng, gap rút. 

12, - Và TA làm cho ban đêm và ban ngày thành hai Dấu-hiệu: TA 
làm mờ tối dấu-hiộu ban đcm và làm sáng tỏ dâVhiộu ban ngày để 
cho các người có thể đi tìm thicn lộc của Rabb của các người và 
giúp các ngươi biết được con số của ni ôn- kỷ và cách tính toán (thời 
gian). Vả môi vật, TÀ giải thích rõ từng chi tiết 

13, - Và TA cột vào cổ của mỗi người hành động của y; vào Ngày 
Phục sinh TA sẽ mang một quyến sổ (hành động) mở san đến cho y f 

14, - (Với lời phán;) “Hãy đọc quyển sổ của nhà ngươi! Ngày nay 
linh hồn của nhà ngươi đủ thanh toán nhà ngươi,” 

15. - Ai theo Chỉ đạo thì việc theo đó chí có lợi cho bản thân mình; 
còn ai lạc đạo thì lầ bất lợi cho bản thân mình. Và không người 
khuân vác nào vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác, Và TA 
khỡng trừng phạt trừ phi TA đựng lên một Sứ giả, 

16, - Khi muôn tiêu diệt một thị trân, TA truyền lệnh cho thị dãn 
nào của nó sống sung túc (bảo: hãy thẫn phục TA và ãn ở đạo đức); 
nhưng chúng ngoan-cố và làm điều thối nát; vì thế, khi Lời (trừng 
phạt của 7A) đã được xác-định đôi vđi nó, thì lúc đổ TA sẽ tiêu diệt 
nó hoàn toàn, 

17. - Và có bao nhiêu thế hệ đâ bị TA tiêu diệt sau Nũhl Và Rabb 
của Ngươi đủ biết, đủ thấy tội lỗi của đám bẩy tôi của Ngài, 
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18. - Ai muốn kiếp phù-sỉnh (của đời này) TA sẽ giục điều mà TA 
sấn sàng ban câp đến cho kẻ nào TA muôn. Rồi TA làm sấn Hỏa 
ngục cho y; trong đổ, y sẽ bị nướng, bị hạ nhục và bị bỏ xó. 

19. - Và ai mong muốn Đời sau và tích cực phấn đấu cho nó theo 
tiêu chuẩn quLđịnh đồng thời lả một người cố đức tin thì sẽ được 
(Allah) gia ân xứng đáng về nổ lực của họ; 

20. - Cho lừng người - những người này cũng như những người nọ* 
TA đều ban ân sủng của Rabb của Ngươi, Và ân sủng của Rabb của 
Ngươi không bao giờ bị han chẽ. 

21. - Hãy xem! TA đã Ưu đãi người này hơn người nọ (ở đời này) như 
ĩhế nào. Nhưng chắc chắn Đời sau sẽ có nhiều cấp bậc và ưu -đãi to 
lớn hơn. 

22. - (Bởi thế) chớ dựng một thần linh nào khác cùng với Allah sợ 
rằng ngươi (hối người!) sẽ ngồi thất sủng (trong Hỏa Ngục) bị khinh 
miệt và bi bỏ quen. 

23. - Và Rãbb của Ngươi quyết đinh rằng các người chỉ thờ phụng 
riêng Ngài, và ần ở tử tế với cha mẹ, Nếu một trong hai người (cha 
mẹ) hoặc cả hai người (cha mẹ) sống với ngươi đen tuổi giả, chớ nói 
tiếng vô lễ vơi hai người (cha mẹ), và chơ xua đuổi hai người (cha 
mẹ), mầ phải ãn nói với hai người (cha mẹ) lờỉ lẽ tôn kính. 

24. “ Và hãy nhân từ đối xử khiêm nhường vơi cha mẹ và (cầu 
nguyện) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài rủ lòng thương cha 
mẹ của bề tôi giống như hai người đả thương yêu, chăm sóc be tôi 
lúc hãy còn bé- M 

25. - Rabb của các người biết rõ điều nằm trong tâm hồn của các 
người. Nếu các người ăn ở đạo hạnh thì chắc chắn Ngài sẽ tha thứ 
cho những người hằng quay về ăn nản hối cải (với Ngài). 

26. - Và hãy lặng cho họ hàng ruột thịt phần bắĩ buộc của y, và người 
thiếu thốn và khách lỡ đường nhưng chớ hoang phí quá mức; 

27. * Quả thật, những kẻ phí phạm là anh em của Shaytãn* Và 
Skayíãn lúc nào cũng bộỉ ơn Rabb của nó. 


284 


www.Quranpdf.blogspot.in 



YAe 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 17, Al-Isrã* 


Juzu 15 


28. - Và nôu Ngươi từ chííi tặng họ dờ bởì Ngươi cũng đang hy vọng 
chờ hồng ân của Rabb của Ngươi thì hãy ãn nói với họ lời lẽ nhã 
nhặn. 

29. - Và chớ trói chặt bàn tay của ngươi vào cổ (như kẻ hà tiẹn) cũng 
chơ giang nó ra quá xa tẫm vói (như kẻ hoang phí) sợ rằng ngươi 
ngồi xuống bị chê bai và nghèo khổ. 

30. ' Quả thật, Rữbb của Ngươi nơi rộng bổng lộc cho người nào 
Ngài muôn và hạn chế nó lai (theo Y Ngài muôn). Quả thật, Ngài 
Hằng Biết, Hằng Thấy bầy tôi của Ngài. 

31 + - Và chơ vì sợ nghèo mà giêt con cái của các người. TA cung 
dưỡng chúng và cả các người nữa, Chấc chắn, việc giết chúng (con 
cái) là một trọng tội* 

32. - Và chớ đến gần việc ngoại tinh, Chắc chắn, nổ là một tội lớn và 
là mộl con đường tội lỗi. 

33. “ Và chớ giết hại một sình mang (người) mà Allah đã làm cho 
linh thiêng trừ phỉ với lý do chính đáng. Và ai bi giết oan (một cách 
bất công), TA sẽ ban thẩm quyền (đòi thế mang theo luật Qisãs- 
hoãc tha thứ hoặc lấy tiền Diyah thế mang) cho người thừa kế của y, 
nhưng không được vượt quá mức giới hạn trong việc giết chóc 1 . BỞI 
vì y sẽ được (luật-pháp của Isiăm) giúp đơ. 

34. - Và chớ đến gần tài sản của trẻ mồ côi trừ phi với điều gì tốt 
nhất (để cải- thiện nó) cho đến khi đứa trẻ trưởng thành. Và hãy làm 
tròn lời giao ước. Chắc chắn, lời giao ước sẽ bị gặn hỏi. 

35. - Và hãy đo cho đủ khí các người đo ra và hãy cân với một bàn 
cân thẳng đứng, Điều đó tốt và công bằng nhất về cuối. 

36. - Và chớ (làm chứng) về điều mà ngươi (hỡi ngươi) không biết 
một tí nào. Chắc chấn cái 'nghe', cái 'thấy’ và 'tấm lòng*, tất cả 
những cái (giác quan) đó sẽ bị hạch hỏi về điều đó, 

37. - Và chớ bước đi trên mãt đất với điệu bộ kiêu cảng. Chắc chắn 
ngươi sẽ không bao giờ chẻ được trái đất ra làm hai và cũng không 
bao giờ đứng cao bằng núi. 

38. “ Tất cả các điều đó đều xấu xa (lội lỗi), rất đáng ghét đôi với 
Rabb của Ngươi. 


1 Người thừa kế chỉ được phép giết kẻ sát nhân chứ không được giết ai khác. 


285 


www.Quranpdf.blogspot.in 



YA1 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 17. AlTsrâ* 


JuziJ 15 


39, - Đổ là những điồu khôn ngoan mà Rahh của Ngươi đã mặc khải 
cho Ngươi, Và chớ dựng một thần linh nào khác cùng với Allah e 
rằng ngươi (hỡi người!) sẽ bị ném vào Hoả ngục, bị sỉ vả, bỏ xó. 

40, - Thế phải chảng Rabb của các người {hơí người Quraysh không 
tin!) đã biệt đãi các người với con trai vả nhận Thiên thần làm con 
gái của Ngài hay sao? Quả thật, cấc người đã nói ra điều xúc phạm 
tày trời. 

41, - Và chắc chắn TA đã giải thích sự việc trong Qur'ản này bằng 
nhiều phương cách VỚI muc đích làm cho ho lưu ý đến lời nhắc nhỏ 
nhưng Nó chi làm cho họ căm ghét thêm. 

42, - Hãy bảo họ: “Nếu quả thật có những thần linh khác cùng với 
Ngài (Allah) đúng theo lời họ nói- thì chắc chắn chúng sẽ lận lội tìm 
đường đến gặp Chủ nhân của chiếc Ngai Vương, 

43 - Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tôi Cao, độc lập 
vượt hẳn mọi điều dối trá tày trời mà họ nói. 

44. - Bảy tầng trời và trái đất và tất cả mọi vật giữa trời đất đều tán 
dương Ngài, Không vật nào mà không tấn dương Ngài* nhưng các 
người không hiểu lời tán dương của chúng ây thôi. Quả thật, Ngài 
Hằng Chịu đựng, Hằng Tha thứ. 

45. - Và khi Ngươi đọc Qur f ãn, TA đặt giữa Ngươi và những kẻ 
không ùn nơi Đời sau một bức màn vô hình. 

46. - Và TA lấy những lấm phủ bao quả tim (tếm lòng) của chúng lại 
c rằng chúng sẽ hiểu Nó (Qur'ãri) và làm cho tai của chúng nặng 
(như điếc); vã khi Ngươi chỉ nhắc đến riêng Rabb của Ngươi trong 
Qur 'ăn thì chúng quay lưng bỏ đi nơi khác, đầy căm ghét, 

47. - TA biết rỏ lý do gì thúc đẩy chúng nghe khí chúng lắng nghe 
Ngươi (đọc Qur^ãn) và khi chúng họp nhau bàn kín thì những kẻ làm 
điều sai quấy lên tiếng: “Các anh chi nghe theo lời của một kẻ bị 
mê hoăc ” 

I 

48. - Thấy không! Chứng đâ so sánh Nệươi như thế nào; nhưng chúng 
đã lạc lầm. Bời thế, chúng không thể tìm ra một con đường (ngay 
chính). 

49 - Chúng nói: “Phải chăng khi chủng tôi đả trở thành xương khô 
vã mảnh vụn, chúng tôi sê được dựng sông lại thành mộl tạo hoa 
mdì?” 
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50.- Hãy bảo (chung): “Dầu cho các người là đá hay sắt, 

51*- '‘Hoặc bất cứ lạo vật nào mà tâm trí của các người cho là cứng 
nhất, (chúng cũng sc được dựng sông lại).” Nhưng chúng sẽ hỏi: “Ai 
sẽ phục sinh chúng tôi trở lại?” Hãy bảo chúng: “Đấng đã sáng tạo 
các người lúc ban đầu.” Chúng sẽ nhìn Ngươi lắc đầu vã nói: 
“Chừng nào nó xảy ra?” Hãy bảo: “Cổ lẽ gẳn đây; 

52- “Vào Ngày mà Ngài sẽ gọi các người, rồi các người sẽ đáp lại 
bằng lời ca tụng Ngài và các người sẽ tưởng tượng ràng các người 
đã ở lại (trần gian) chỉ trong chốc lát.” 

53. - Và hãy bảo bầy tôi của TA chỉ nên nói diều nào tốt nhất, Quẳ 
thật, Shaytãn tìm cách làm cho ho chia rẽ nhau. Bởỉ vì Shaytãn là kẻ 
thù công khai của loài người. 

54. “ Rabb của các người biẽt rõ các người nhất. Nêu muốn, Ngài sẽ 
khoan dung các người hoăc nếu muốn, Ngài sẽ trừng phạt các người. 
Và TA đã không cử Ngươi (Muhammad) đến làm một người thọ 
lãnh cho họ. 

55. - Và Rabb của các người biết rõ ai ò trong các tẩng trời và trái 
đất. Và TA đã làm cho một sô" Nabi này trội hơn một số iNabi) khác 
và TA đã ban (Kinh) Xahữr cho DãwQd. 

56. - Hãy bảo họ: “Các người hãy cầu nguyện nhữhg kẻ mà các 
người đã xác nhận (chúng là thần linh cùa các người) ngoài Ngài 
(Allah), (các người sẽ thấy) chúng sẽ không có khả năng bốc hoạn 
nan đi khỏi các người, và cũng không thể chuyển nó sang cho người 
khác đặng.” 

57. - Những kẻ (thần linh) mà chúng cầu nguyện cũng sẽ tìm phương 
cách đến gặp Rabb của họ, (và sẽ thi đua xem) ai trong họ là người 
gần (Rữbb) nhất và hy vọng nơí lòng Khoan dung của Ngài và sđ sự 
trừng phạt của Ngài. Quả thật, SƯ trừng phạt của Rabb (Allah) của 
Ngươi là điều phải đáng sợ, 

58. - Và không một thị trấn nào mà sẽ không bị TA tiêu dỉệt trước 
Ngày Phục sinh hoặc bị trừng phạt dử dội. Đó là điều đã được ghi 
chép trong sổ sách (Định mộnh). 
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59*- Và TA ngưng gởi những Dấu-lạ xuống chỉ vì lý do nhửng người 
của thế hộ trước đã cho đó là những điều giả tạo. Và TA đã ban cho 
(người dân) Thamũd con lạc đà cái như một minh chứng, nhưng 
chúng sát hại nó. Và TA chỉ gởỉ những Dâu- lạ xuống để làm cho 
(người dân) sợ. 

60.- Và khi TA phán cho Người bảo: “Qua thật, Rabb của Ngươi tóm 
thâu nhân loạỉ (trong bàn Tay của Ngài). Và sự mục kích mà TA cho 
Ngươi thây chẳng qua là một sự thử thách cho nhân loại; và Cây 
Zaqqũm đáng hị nguyền rủa (ghi) trong Qur'ãrt (cũng thế). Và TA 
cảnh cáo cho chúng sợ nhưng chẳng thay đối được gì, ngược lại chỉ 
làm cho chúng thêm thái quá. 

61’ Và khi TA phán cho các Thiên thẩn: “Hãy quì lạy Ãdam!” 
Chúng đồng quì lạy ngoại Irừ Iblĩs, Nó thưa: “Bề tôi phải quì lạy kẻ 
mầ Ngai đã tạo bằng đít sét hay sao?” 

62. - Nói tiếp: “Ngài xét lại xem, đây là kẻ mà Ngài làm cho vinh dự 
hơn bé tôi ư? Nếu Ngài gia han cho bề tôi sống đến Ngày Phục sinh, 
chắc chắn bề tôi sẽ túm bát con cháu của nó ngoại trừ môt số ít.” 

63. - (Àllah) phán: “Hãy cút đi! Đứa nào trong bọn chúng nghe theo 
ngươi thì chắc chắn Hỏa ngục sẽ là phần quả báo dành cho tất cả 
bọn bầy, một quả báo lớn vô kể. 

64. " “Và tùy khả nãng của ngươi, hãy xúi giục kẻ nào trong bọn 
chúng bằng cách dùng âm thanh (quyến rũ) của ngươi và vận đụng 
cả kỵ binh lẫn bộ binh của ngươi tấn công chúng và chia sẻ tà ì sản 
và con cái VỚI chúng và hứa hẹn với chúng;” nhưng Shaỵtãn chỉ hứa 
hão với chúng. 

65. - “Quả thật, nhà ngươi không có quyền đôì với các bầy tôi (cổ 
đức tin) của TA;” và Rabb của Ngươi đủ làm một Đấng Giám Hộ. 

66. - Rabb của các người là Đấng làm cho tàu bè chạy nhanh trẽn 
biển cả để các người đi tìm thiên lộc của Ngài. Quả thật, Ngài Hằng 
Khoan dung vđí các người. 
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67. - Và khi các người gặp hoan nan trên biển cả, những kẻ mà các 
người thường cầu nguyện đã bỏ (các người) đi mết biệt, ngoại trừ 
Ngài (với các người). Nhưng khi Ngài cứu các người lên bờ an toàn f 
các người quay lánh xa (Ngài). Và con người vốn vong ân bội nghĩa. 

68. - Thế phải chăng các người cầm thấy an- toàn nghĩ rằng Ngài sẽ 
không làm cho một sườn đất sụp xuống nuốt mất các người hoặc sẽ 
không gởì một trận bão cát đến phạt các người và các người sẽ 
không tìm ra một Đấng Bảo Hộ để giúp đơ các người hay sao? 

69. - Hoặc cấc người cảm thấy an toàn chãng nghĩ rằng Ngài sẽ 
không gởi các người trở lai nơi đó một lần khác và sẽ gởi một trận 
cuồng phong đến nhận chim các người về việc các người đã bội ơn; 
rồi các người sc không tìm ra một kẻ nào trả thù lại TA được. 

70. - Và chắc chắn TA đã làm vinh danh con cháu của Ãdam (nhân 
loại). Và TA đã chuyên chở ho trên đất liền và biển cả và cung cấp 
lộc ăn tốt và sạch cho họ và đặc biột ưu đãi họ vinh dự hơn đa số tạo 
vật khác của TA. 

7L- (Hãy ghi nhớ) Ngày mà TA sẽ gọi tập trung tất cả nhân loại 
cùng với những vị lành đạo của chúng. Rồi ai được trao cho quyển 
sổ (hành động) của minh nơi tay phải thì sẽ (vui thích) đọc quyển sổ 
(bộ đời) của họ và sẽ không bị đối xử bít công một tí nào. 

72. - Và ai mù lòa ở đời này (vì không có đức tin), thì sẽ mù lòa ở 
Đời sau và lạc xa khỏi Chính đạo. 

73. - Và quả thật, chúng đã âm mưu quyến du Ngươi bỏ nhừng điêu 
mà TA đã mặc khải cho Ngươỉ và xúi giục Ngươi bia đặt ra một điều 
khác để chống lại TẢ và trong trường hợp đổ, chúng sẽ nhận Ngươi 
làm một người bạn thân tình (của chúng), 

74. - Và nếu TA không củng cố Ngươi vững chãi thì chỉ còn tí xíu 
nữa Ngươi đã xiêu lòng nghe theo bọn chúng, 

75. - Trong trường hỢp đó, TA chắc sẽ phải cho Ngươi nếm (sự trừng 
phạt) gấp đôi ở đời này và gấp đôi (hình phạt) sau khi chết và Ngươi 
sẽ không tìm ra ai để giúp đd Ngươi chống lại TA. 
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76 - Và quả thật T chúng đã âm mưu làm cho Ngươi sỢ hãi mà bỏ quê 
hương ra đi với mục đích trục xuất Ngươi ra khỏi đó. Nhưng trong 
trường hợp đó, bọn chúng cũng sẻ ở lại nơi đó (Makkah) chỉ một 
thời gian ngắn san (khi) Ngươi (bỏ đi). 

77. " (Đó lầ) Đường lối (của TA) cho Sứ giả nào trong số các Sứ giả 
của TA đã được cử phái đến trước Ngươi và Ngươi sẽ không tìm 
thấy một sự thay đổi nào trong đường lõi của TA. 

78. - Hãy chu đáo dâng lễ Saỉãh từ lúc mặt trời nghiêng bóng cho 
đến lúc màn đêm tôi đặc\ Và hãy đọc Qur'ãn vào lúc hừng đông, 
Quả thật, đọc Qurãn vào lUc hừng đông dươc chứng giám (bởi Thiên 
thần), 

79. - Và hãy thức một phần của ban đêm để dâng lễ 'Tahajjưđ như 
một lễ phu cho Ngươi; có lẽ Rabb (Allah) của Ngươi sẽ nhấc Ngươi 
len một địa vị vinh quang đáng ca-ngợi. 

80. - Và hãy cầu nguyện, thưa: “Lay Rabb của bề tôi! Xin Ngài làm 
cho bề tôi đi vào (Madĩnah) bằng lối vào chân chinh và làm cho bề 
tôi đi ra (khôi Makkah) bằng lốì ra chân chính và ban cho bề tôi từ 
Ngãi một thẩm quyển (để ycm trợ bc tôi.) 

8L- Và hãy tuyên bố: “Sự Thật đã đến, sự giả dối phải tan biến. 
Quả thật, mọi sự giả dối đêu tiêu tan. 

82 + - Và TA ban xuống trong Qur ãn điều chữa lành (bệnh) và một 
hồng ân cho những người có đức tin; ngược lại, chỉ làm cho những 
kẻ sai quảy thêm thua thiệt, 

83, - Và khi TA ban ân huộ cho con ngươi (vô đức tin), y quay bỏ đi 
và lánh xa (thay vì đến với TA) và khi gặp hoạn nạn, y buồng xuôi 
thất vọng, 

84, - Hãy bảo họ: “Mỗi người hành động theo đường lối, tín ngưỡng 
riêng. Do đó, Rabb của các người biết rõ ai là người đưdc hướng dân 
theo chính đạo.” 

85, - Họ hỏi Ngựơi về Rữh (Jibrĩl). Hãy bảo họ: u Rữh là do Chỉ thị 
của Rabb của Ta, Sự hiểu biết chỉ được ban cho các người chút ít.” 

86, - Và nếu muôn, TA sẽ lấy đí những đỉều mà TA đã mặc khải cho 
Ngươi; rồi Ngươi sẽ không thể úm ra một vị bảo hộ nào giúp Ngươi 
chỏng lại TA (về việc này); 


1 Thời gian, của bôn lễ; Zuhr J r Asr t Múghrìb và 'Isha \ 
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87, - Trừ phi Rahb của Ngươi khoan dung. Quả thịt, Thiên ân của 
Ngài ban cho Ngươi thật lớn. 

88, - Hãy bảo họ; “Nếu loài người và Jirm họp nhau lại để làm một 
(Kinh sách) giống như Qur r ãn này, thì chúng sẻ không làm được một 
quyển giông như nó, mặc dầu chúng cô" gắng hỗ IrỢ lẫn nhau." 

89, - Và chắc chắn, TA đã giải thích cho nhân loại trong Qur ãn này 
đủ loại ngụ ngôn, nhưng đa số nhân loại từ chối (sự thật và) không 
tin tưởng. 

90, - Và họ nói: “Bọn ta không hao giờ tin iưỏng nơi Ngươi 
(Muhammađ) trừ phi Ngươi làm cho suối nước phut từ đưđi đất lên 
cho bọn ta; 

91, - “Hoặc Ngươi có một ngôi vườn chà-là và vườn nho mà Ngươi 
làm cho những suối nước phụt lên ở chính giữa chúng; 

92, - “Hoặc Ngươi làm cho trời sụp xuống đè nát bọn ta thành từng 
mảnh đúng như lời Ngươi đả xác nhận hoặc Ngươi mang Allah và 
Thiên thần xuống đối diện (với bọn ta); 

93, - “Hoặc Ngươi có một ngôi nhà bằng vàng hay Ngươi đi lên trời; 
và bọn ta không bao giờ tin tưởng nơi việc tháng thicn của Ngươi trừ 
phi Ngươi mang xuống cho bọn ta một Kinh sách mà bọn ta đọc 
được," Hãy bảo họ; “Quang vinh và trong sạch thay Rabb của ta! 
Phải chăng ta chỉ là một người phàm được cử làm một Sứ giả (của 
AUah)? 

94, - Và không có gì cản trở nhân loại tin tưởng khi Chi đạo đã đến 
với họ ngoại trừ điều mà họ nói: “Há Àllah đã dựng một người 
phàm làm một Sứ giả (của Ngài)?" 

95, - Hãy bảo họ: “Nếu trên trái đâ"l chỉ có cấc Thiên thần đi lại yên 
ổn thì chắc chắn TA sc phái một Thiên thần từ trên trời xuống làm 
một Sứ giả,” 

96, - Hãy bảo họ: “Allah đủ làm một nhân chứng giữa Ta và các 
người. Quả thật, Allah là Đẩng Hằng Am tường, và Hằng Thấy các 
bay tôi cua Ngài” 
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97. - Và ai được Allah hướng dẫn thì sẽ đi đúng đường; và ai mà 
Ngài đánh lạc hướng thì ngoài Ngài, Ngươi sẽ không bao giờ tìm 
được cho chúng những kẻ bảo hộ nào. Và vào Ngày Phục sinh, TA 
sẽ tập trung chúng lại, quì úp mặt xuống, mù, câm và điếc; chỗ ngụ 
của chúng sẽ là Hỏa ngục. Mòi lần ngọn ỉửa giảm xuống, TA sẽ gia 
tâng lửa ngọn thêm cho chúng. 

98, - Đó là phần quả báo dành cho chúng bởi vì thật sự, chúng đã 
phủ nhận các Dấu-hiệu của TA và nói: “Phải chăng khỉ chúng tôi đi 
thành xương khô và mảnh vụn, chúng tôi sẽ đươc dựng sống lại 
thành một sự tạo hóa mới?" 1 

99. - Há họ không nhìn nhận rằng Állah, Đấng đã tạo hóa các tầng 
trời và trái đất, sẽ thừa khả nảng tái tạo được cái mới giống như 
chúng hay sao? Ngài đã ân định cho chủng một thời hạn mà không 
có gì phải nghi ngờ cả. Nhưng những kẻ làm điều sai quấy lừ chối 
(sự thật), ngƯỢc lại chỉ (châp nhận) sự không tin. 

100, - Hãy bảo họ: “Nếu các người làm chủ những kho tàng 'hồng ân' 
của Rahb của Ta, thì lúc đó chắc chắn các người sè giữ chúng lại vì 
sơ tiêu pha hết. Bởi vì con người vốn keo kiệt.” 

101, - Và chắc chắn TA đã ban cho Mũsa chỉn Phcp la rõ rệt. Ngươi 
hãy hỏi con cháu của Israel (sẽ rõ), Khi Người (Mũsa) đến gập 
chúng, Fir J aun bảo Người: “Hỡi Mũsa, ta nghĩ rằng ngươi làm trò ảo- 
thuật.” 

102. - (Mũsa) đáp: “Chắc chắn, ngài biết rõ không ai có khả năng 
ban những thứ này xuống làm bằng chứng trước mắt mọi người 
ngoại trừ Rabb của các tầng trời và trái đất và quả thật, tôi nghi rằng 
ngài, ÔI Fír'aun, sắp bi tiêu diệt.” 

103 “ Do đổ, khi Fir f aun nhất định loại trừ họ (con cháu Israel) khỏi 
lãnh thổ (Ai-cập), TA đã nhận chìm hắn và tất cả thuộc hạ của hắn 
(dưới biển Hồng hải). 

104,- Và sau hắn, TA đã phán cho con cháu của Israel như sau: “Hãy 
đinh cư thanh bình trên đất hứa”. Và khi Lời hứa sau cùng xảy đến, 
TA sẽ tập trung các người lại, trộn lẫn vđi nhau. 
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105. “ Và TA đã ban Nó xuống bằng sự thật và Nó đã xuống bằng sự thật. 
Và TA chỉ phái Ngươi đến làm một người mang tin mừng và báo trước. 

106. - Và Qurln, TA chia nó thành từhg phần để Ngươi có thể đọc cho 
nhân loại theo lừdg giai đoạn và TA ban Nó xuống theo từng thời kỳ 

107. - Hãy bảo họ: “Các người tin hay không tin nơi Nó, hởi vì những 
ai được ban cho sự hiểu biết trước (khi) Nó (được ban xuống), liền 
quì up mặt xuống đất, phú phục khi Nó đươc đọc ra cho họ. 11 

108. - Và họ nóì; "Quang vinh và trong sạch thay Rabb chúng tôi! 
Quả thật, Lời hứa của Rabb chúng tôi đã hoàn tất. 1 ’ 

109. - Và họ quì úp mặt xuông đít khóc ra nước mắt và Nó làm cho 
họ khiêm tốn thêm. 

110. - Hãy bảo họ: “Cầu nguyện Allah hay cầu nguyện Ar-Rahmãn, 
cầu nguyện Ngài với bít cứ danh xưng nào (đều tốt cả) bởi vì Ngài 
có các danh xưng tôt đẹp nhât. Và trong cuộc dâng lễ ( Saỉãh ) của 
ngươi chơ đọc kinh quá lớn tiếng cũng chớ quá nhỏ, mà hầy tìm lấy 
con đường chính giữa. 

111. - Và nói: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Àllah, Đấng đã không 
nhận ai làm con trai (của Ngài) và không có một kẻ 'hợp tác 1 nào 
chia sẻ quyền bính cai trị của Ngài và Ngầi cũng không quá yếu 
đuối mà có một ngươi Bảo Hộ để giúp đố Ngài. Và hãy lầm rạng rỡ 
sự Vĩ đại của Ngài” 


1 - Mọi lời ca tụng đều dâng lẽn Allah, Đang đã ban Kinh sách (Qur an) 
cho Ngươi tôi trung của Ngài và không làm cho Nó quanh co. 

2. - (Một Kinh sách) ngay thẫng (và rỗ ràng) dùng để cảnh cáo 
(những người vô đức tín) về một sự trừng phạt nghiêm khắc từ Ngài 
và vừa mang tin mừng cho những người tỉn tưởng, những ai làm việc 
thiện, rằng họ sẽ nhận một phần thưởng tốt (Thiên đàng). 

3. “ Họ sẽ d trong đó đơi đời. 

4 - Và để cảnh cáo những ai nói Àỉlah có một dứa con trai. 



ẢL-KÀHF 
(Hang Núi) 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 
Đâng Rât mực Khoan dung 
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5. - Họ và cha mẹ cua họ không có một chút hiểu biết nào về việc 
đó. Trọng đại thay lời lẽ đã thốt ra từ cửa miệng của họ! Quả thật, 
hợ chỉ nói dối. 

6. - Có lẽ Ngươi vì buồn rầu mà chết đi trong việc bám theo đấu 
chần * 1 của họ nếu họ không tin tưởng nơi câu chuyện này (Kinh 
Qurãn); 

7. - Sự thật là mọi vật mà TA đã làm ra trên quả đât chỉ nhầm trang 
hoàng cho đẹp, mục đích đc TA (dùng chúng) thử thách ai trong 
nhân loại là người tốt nhât trong việc làm của họ. 

8. Và sự thật là TA sẽ làm cho mọi vật LrÊn đó (trái đất) thành một 
loại đất xấu (không sản xuất). 

9. “ Hoặc phải chăng Ngươi nghĩ rằng những người Bạn của Hang núi 
và của Bia kỷ 2 là một kỳ quan trong những Dấu lạ của TA hay sao? 

lữ.- (Hãy nhớ lại) khi đám thanh niên chạy vào Hang núi trôn và 
cầu nguyện thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài khoan dung chúng 
tôi và sấp đặl công việc của chúng tôi được đúng đắn”, 

11. - Do đó, TA lấy tấm màn bịt tai chúng lại trong Hang núi trong 
một số năm (để chúng ngủ và không còn nghe thấy gì), 

12. ” Rồi TA đánh thức chúng dậy để TA thử thách xem nhóm nào 
trong hai nhổm, sẽ giỏi nhất trong việc tính toán thời gian mà chúng 
đã lưu lại nơi đó. 

13. “ TA kể lại cho Ngươi (Muhammad) câu chuyện của chúng bằng 
sự thật. Quả thật, chúng là một đám thanh niên tin tưởng nơi Rahb 
của chúng và TA gia tăng Chỉ đạo cho chúng. 

14. - Và TA củng cố tím lòng của chúng khí chúng đứng dậy thưa: 
“Rabb chúng tôi là Rabb của các tầng trời và trái đất, Chúng tôi sẽ 
không bao giờ cầu nguyện một thần linh nào ngoài Ngài. (Nếu làm 
nghịch lại), chắc chắn chúng tôi sế nói ra lời lõ xúc phạm tày trời. 

15. “ “Những người (ngoại đạo) này trong đám người dân của chúng 
tôi đã tổn thờ những thin lỉnh ngoài Ngài, Tại sao họ không tự đưa 
ra một thẩm quyền rõ rệt (để chứng minh cho việc làm của họ?) Bởi 
thế, còn ai sai quấy hơn kẻ đà đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah? 


1 Ẩihậrihim ỉà dâu chân của họ, một thành ngữ có ỹ nói ‘Đì theo, nghe iheo họ? 

1 Raqĩm !à bia kỷpdựa theo chú giải của ialãlaia học giả Muslím 
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16 * (Đám thanh nièn bảo nhau): “Và khi các anh lánh xa họ và 
những vật mà họ tôn ĩhờ ngoài Allah, hãy chạy vào trong hang núi 
trốn, Rahb của các anh sẽ tưới hồng ân của Ngài lên các anh và sắp 
đật công việc được dỗ dàng cho các anh,” 

17. - Và Ngươi (Muhammad) cổ thổ nhìn thấy mặt trời mọc lệch vể 
phía bẽn phải của cái hang của chúng và khi lặn, nó đi ngang qua 
chúng về phía bên trái trong lúc chúng nằm ngủ ngay tại một 
khoảng trống chính giữa cái hang, Đó là một trong nhừng DâVỉạ 
của Allah, Ai mà Allah hướng dẫn thì sẽ tìm ra Chỉ đạo, Và ai mà 
Allah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y 
một người bảo hộ nào đổ dắt y đi đung đường, 

18. - Và Ngươi đả nghi rằng chúng hãy còn thức nhưng kỳ thậĩ chúng 
đang ngủ, Và 771 đã lật trở thân người của chúng sang phả ỉ và trái, 
Và con chó của chúng duỗi thẳng hai chân trước ra trên bậc thổm 
của cái hang. Nếu nhìn chúng, chắc chấn Ngươi sẽ kinh hãi mà bỏ 
chạy và sẽ rất khiếp đãm chúng (trong lồng), 

19. - Và TA đã đánh thức chứng dậy (trong tình trạng đó) để chúng 
có dịp hỏi nhau; một người trong bọn nói: “Các anh ở lại đây bao 
lâu?” Chúng đáp: “Chúng mình ở đây một ngày hay một buổi gì 
đó,” Chúng nói: “Rabb của các anh bíẽt rõ các anh đã ở lại đây bao 
lâu. Thôi hãy cử một người của các anh cầm sô" tiền này của các anh 
xuống phố, nhờ tìm mua thức án tốt sạch nhất mang về cho các anh 
dùng và dặn anh ấy dòm ngó cẩn thận, chđ để cho một ai biết tung 
tích của các anh; 

20. - “Quả thật nếu họ (dân chúng) khám phá ra (tung tích của) các 
anh, họ sẽ ném đá giết các anh và bắt các anh trở lại con đường thờ 
phụng của họ và trong trường hợp đó các anh sẽ không bao gỉừ 
thành công.” 
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21. - Và bằng cách đtS, TA đã làm lộ tung tích của chúng cho (thiên 
hạ) biết để họ biết rằng Lời hứa của Ailah là sự thật và Giờ Xét xử 
(củng thật) không có gì phải nghi ngờ cả, (Hãy hồi tưởng lại) khi họ 
(dân cư trong thành phố) tranh luận với nhau vẽ công việc của 
chung. (Một sô" dân) nói; “Xây một tòa nhà lên (chỗ của) chúng. 
Rabb của chúng biết rõ chứng.” Nhưng những người thắng thế trong 
việc bàn thảo đó lại nói: “Chắc chan chúng ta sẽ xây cất một thánh 
đường lên (chỗ của) chúng " 

22. - {Nay có một số người) nói: “Đám thanh niên đó gồm ba người J 
con chó của chúng nữa là bốn; (số người khác) nói: “Chúng gồm 
năm người, con chó của chúng nữa là sáu, (toàn là lời) đoán mò 
điều vô-hình. Và (một số người khác nữa lại) nói: “Chúng gồm bảy 
người, con chó nữa là tám.” Hãy bảo họ (hđĩ Muhammadĩ): ". Rabb 
của ta biết rõ nhất sô người của chúng. Chỉ một sô" ít biết chuyện đó. 
Bởi thê" chớ tranh luận với ai vổ việc của chúng trừ phi biết rô vẵn 
đề. Và cũng chớ hỏi bất cứ ai về vấn đề của chúng,” 

23. - Và chô bao giờ nói về một điều gì như sau: “Chắc chắn tôi sẽ 
làm điều đó ngày mai"' 

24. - Trừ phi (dè dặt nói:) 'Ncu Allah muốn như thế' * 1 . Và hãy niêm 
nhớ Rabb của Ngươi khi Ngươi quên và nói: “Có lc Rabb của tôi sẽ 
hướng dẫn tôi đến gần vứi Chân lý hơn điểu này.” 

25. - Và đám thanh niên ở lại trong Hang núi của chúng ba trám năm 
(theo dương lịch) và thêm chín năm nữa (theo âm lịch). 

26. * Hãy bảo: “Allah biết rõ nhất chúng đã ồ lại đó bao lâu (bởi vì) 
Ngải nấm mọi bí mật của các tầng trời và trái đất. Ngài Thây và 
Nghe rất rõ (mọi việc). Và chúng không có một Đấng Bảo-hộ nào 
ngoài Ngài, và Ngài cũng không có một kc 'hợp tác' nào chia sẻ 
Quyết định và Luật lệ 2 của Ngài. 

27. - Và hãy đọc (cho người dân) từ Kinh sách (Qur s ãn) của Rabb 
của Ngươi những điều đã đưực mặc khải cho Ngươi. Không ai có thể 
thay đổi được Lời Phán của Ngài 3 . Và Ngươi sẽ không bao giờ tìm 
được một chỗ nương tựa nào khác ngoài Ngài. 


1 ìnska Aííah tức H Ncu Àllah muôn như thế' 

1 Hukmìhi - Quyết định và luật lệ trong việc cai trị 

1 Kaiimãúhi — Phđn quyết, Mệnh lệnh p Chỉ Itụ của Ngài (Allah), 
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28. - Và hãy kiên nhẫn sòng với những người cầu nguyện Rabb của 
họ sáng và chiều, chỉ mong tìm sắc diện của Ngài và chở vì lý do 
thèm muốn vẽ hào nhoáng của đời sống trần tục mà Neươi không 
lấy mắt ngó ngàng đến họ; Ngươi cũng chớ nghe theo lời của kẻ nào 
mà TA (Allah) đã làm cho ĩồng y lơ là việc tưởng nhớ TA và chỉ biết 
theo đuổi dục vọng của y; và công việc của y đã trở thành tháỉ quá 1 . 

29. - Và hãy bảo: “Chân lý là từ Rabb của các người,” Bởi thế, hãy 
để cho người nào muốn, được tự do tin tưởng; và để cho người nào 
muốn, đươc tự do không tin tưởng, Quả thật, TA đả chuẩn bị cho 
những kẻ làm điều sai quấy Lửa ngọn mà mái vòm sẽ bao nhốt 
chúng lại bên trong; và nếu chúng kêu la xin giảm bđt hình phạt thì 
chúng sẽ được giẫm cho bằng một loai nước sôi giông như loại dầu 
sôi; nó sẽ lột hết da mặt của chúng. Thật khiếp đảm thay loại nước 
uống đó và xấu xa thay chỗ nghỉ (của chúng)! 

30. - Quả thật, đối với những ai có đức tin và làm việc thicn, thì chắc 
chắn TA (Allah) sẽ không làm mất phần thưởng của bất cứ ai làm 
việc tốt, 

31. - Họ là những người sẽ được vào những Ngôi vườn vĩnh cửu 
(Thiên đàng), bủn dươi có các dòng sông chảy. Trong đó T họ sẽ dưực 
trang điểm bằng vùng vàng và sẽ được phục sức bằng áo lụa thật 
mịn mầu xanh lục có thêu trổ xinh đẹp. Họ sẽ tựa mình nằm nghỉ 
trên những chiếc tràng kỷ cao. Tuyệt diệu thay phần thưởng của họ 
và lối đẹp thay giường nghỉ của họ! 

32. - Và hãy đưa ra thi du về hai người: một trong hai người đã được 
TA ban cho hai ngôi vườn trồng nho rào bằng cây chà- là, TA đặt 
giữa hai ngoi vườn một cái rẫy. 

33. - Cả hai ngôi vườn đều cho ra trái xum xuê và không có trái lép. 
Và TA làm cho một ma ch nước phụt lên chính giữa hai ngôi vườn. 

34. * Và y (người chủ vườn) được mùa trái cây. Rồi y nói với người 
bạn của y trong lúc đang trò chuyên với nhau: “Tôi được nhiều của 
và manh hơn anh vì đông người hơn.” 


1 Vurui = Quá mức giới hạn, thái quá. 
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35. - Và Y đi vào ngôi vườn và tự lầm cho mình sai quấy; Y nói: 
‘Tôi không nghĩ rằng ngôi vườn này sẽ vĩnh viễn tiêu tan, 

36. - ‘Tôi cũng không nghĩ Giờ (Xét xử) sẽ xảy ra và nếu tôi được 
đưa về gặp Rabb của tôi trở lại thì chắc chắn tôi sẽ tìm đuỢc huê lợi 
khá hơn ngôi vườn này 3' 

37. - Người bạn đáp lại trong lúc nói chuyện với y: “Phải chăng anh 
khồng tin tưởng nơi Đâng đã lạo anh ra lừ cát bụi, rồi từ một giọt 
tỉnh dịch rồi uốn nắn anh thành một người bình thường? 

38 - “Đối với tôi, Ngãi ]à Allah, Rabb của tôi và tôi không gán ghép 
một ai làm vị hỢp lác của Rabb của tôi cả; 

39 “ “Tai sao khí bước vào vườn, anh không chịn nói; 'Điều ấy Allah 
muốn thế!’ (Bởi vì) không có sức mạnh nào {làm nên sự việc) ngoại 
trữ (sức mạnh phát sinh) từ Allah. Nếu anh thấy tôi kém hơn anh về 
tài sản và con cái, 

40 - “Thì có lẽ Rabb của tôi sẽ han cấp cho tôi điêu tôt hơn ngôi 
vườn của anh và Ngài sẽ gởi những lưdí tầm sét từ trên trời xuong 
tàn phá ngôi vườn của anh và biến nó thành một bãi đất trơn, 

41. - “Hoặc mạch nước của nó sẽ chảy mất tiêu xuống dưới lòng đất 
khiến anh sẽ không bao giờ tìm thây mạch nước trở lại/ 1 

42. * Và mùa màng trái cây của y bị tiêu diệt toàn bộ. Do đó, y bắt 
đầu xoa hai lòng bàn tay (tỏ vẻ hối tiếc) về công lao và tiền bạc mà 
ỵ đã chi tiêu vào việc khai khẩn và trồng trọt vườn nho. Và trái nho 
lẫn giàn nho đỀu ngã rạp xuông đât nằm ngon ngang; và y nói: 
“Thật khổ cho thân tôi! Phải chi tôi không tổ hợp một aỉ với Rabb 
của tôi (thì đâu xảy ra cổ sự này!)” 

43. - Và ngoài Allah, y không có một nhỏm đảng nào có thổ giúp y 
(tránh khỏi sự trừng phạt) và cũng không tự cứu minh đươc. 

44. - Đấy, (vào Ngày Phán xét Cuối cùng) Quyền-hành che-chở chỉ 
thuộc riêng về Allah, Đấng Thượng Đế Chân thật, Ngài là Đấng Tốt 
nhất trong việc tưởng thưởng, và là Đấng Tốt nhất ban cho kết quả 
cuối cùng. 

45. - Hãy dưa ra thí dụ về đời sống trần tục này cho họ (nghiệm). Nó 
giống như nước mưa mà TA ban từ trên trời xuống; cây cỏ thảo mộc 
nhờ hút lấy nó mà trở thành xanh tươi; rồi cây cỏ bắt đầu dần dần 
héo khô thành cộng rạ vỡ vụn mà gió thổi tung đi khắp nơi; và Allah 
là Đâng quyết định hết mọi việc. 
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46, - Của cải và con cái là những món trang hoàng của đời sông trần 
tục này trong lúc chỉ cớ việc làm phúc đức mới tồn tại. Đôi với 
Allah việc làm phúc đức là lốt nhất về phương diện tưỏng thưởng và 
hy vọng. 

47, - Và Ngày mà 714 sẽ dỡ mất các ngọn núi và Ngươi sẽ thấy mật 
đất sẽ trống trải bằng phẩng và TA sẽ Lập trung chúng lại và sẽ 
không bỏ sót một người nào; 

48, - Và chúng sẽ được dẫn đến trước măt Rabh của Ngươi sắp thành 
hàng ngũ chỉnh tề. “Chắc chắn các ngươi đến gặp TA giống như tình 
trạng TA đã lạo các ngươi lần đầu. Ạy! Phải chảng các ngươi đã 
nghĩ TA sẽ không bao giờ đính đoạt việc hội ngộ này với các ngươi 
hay sao?” 

49, * Và quyển sổ (của chúng) sẽ được mang đặt trước mặt. Rồi 
Ngươi sẽ thấy những kẻ tội lỗi kinh hãi về những đìổu ghi trong dó. 
Và chúng sẽ than: “Oi, thật khổ thân chúng tôỉ! Một quyển sổ gì như 
thế này! Nó ghi không sót một điều nào dù nhỏ hay lởn/ 1 Và chúng 
sẽ thấy xuất hiện trước mặt chúng tất cả những điều mà chúng đà 
làm. Và Rahb của Ngươi sẽ không đối xử bất công với một ai cả. 

50, - Và khi TA phán cho các Thiên thần: “Hãy phủ phục trước 
Ẵđam,” Do đỗ, chúng phủ phục ngoại trừ Iblĩs, Nó thuộc loài Jinn\ 
Nó bất tuân Mệnh lệnh của Rabb của nó. Thế phải chăng các người 
chấp nhận nó và con cháu của nó làm kẻ bảo hộ của các người thaỵ 
vì TA trong lúc chúng là kc thù của các người hay sao? Việc đổi 
chác này của những kẻ làm đièu sai quẫy thật là xấu xa, 

5L“ TÂ đâu có gọi chúng ựinn) đến chứng kiến việc tạo hóa các tầng 
trời và trái đất và ngay cả việc tạo hóa bản thân cùa chúng, và TA 
cũng đã không nhận những kẻ dắt thiên hạ đi lạc làm người ủng hộ, 

52*- Và Ngày mà Ngài sẽ bảo (những kẻ tôn thờ Jinn:) “Các người hãy 
cầu nguyện những kc mà các người tưởng tượng là những VỊ 'hơp tác' 
của TA!” Bởỉ thế, họ cầu nguyện chúng, nhưng chúng không đáp lời 
họ. Và TA sẽ đặt một bức chắn phân cách giữa bọn chúng. 

53.- Và những kẻ tội lỗi sẽ nhìn thấy Lửa (của Hỏa ngục). Rồi 
chúng sẽ nghĩ rằng chúng sẽ sa vào đó và sẽ không tim thấy một lối 
thoát nào ra khỏi đó. 


1 Jinn là một loại tạo vật của Állah, được tạo bằng hơi lửa. Chúng sống vã sinh hoạt 
như loai người, nhưng mất thường của chúng ta không nhìn thấy, Jinn được phân 
thành hai loại: Muslim và không Mushm, 


299 


www.Quranpdf.blogspot.in 



> 

ữ _j_ỳ^ 






\â> (jl3j^ JjâỊj 
.ỹ^ 3 i ^ -^>- Ễ^lA^ 3 ' ^ ' 

íLi Ử^L^I ỉO^tóiííii^Ìl 






ỉ ỉ< ?- t'ĩ ^ 1 , V,ĩ^i"T^iV\ 

ịỳ&-*l< 1 >' Alậ=aì jLệ^^lSlx^\jỊeì 

lín^ •" 'Tí' w"jĩf -ú ,JÍ ~r \Js%' 


ị^ắs- B Uj pte ^krỷ^ ầJjj Ệ, %Q 

èị£ cÂi^ỷ.ỉ) “uỉỷẦ díỊ&átứóíi! 

'• • s -£ầ'àủ%i^ 


UUị-, !>UiU^ầ==íL»l 

&ỈSỊ3 Ii2ầ&ỷ ỵ %ỹfoỷ. 

íiậă IÓỊl2s(t:ội^í| ử>đ V 

Ệ .^\Ấ^ấữkj^ 


» ■H*' 


í 





www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 18, Al-Kahf 


Juzu 15 


54. - Và chắc chắn TA đã trình hày trong Qưr f an đủ loại hình ảnh so 
sánh có lợi cha nhân loại; nhưng con ngưỡi hay tranh luận nhất về 
nhiêu vãn đe. 

55. * Và không cổ gì cản trở loài ngươi tin tưởng khi Chỉ đạo đã đến 
với họ và cầu xỉn Rữhb của họ tha thứ ngoại trừ việc mong chờ cho 
đường lối của những người xưa sẽ xảy đến với họ hoặc hình phạt 
(của Alkh) sẽ đến trưc diện họ. 

56. - Và TA đẫ cử phái các Sứ giả đến chỉ để mang tìn mừng và cảnh 
cáo (nhân loại); nhưng những kẻ khổng tin tưởng chỉ muốn dùng 
luận điệu giả dối của minh để cãi vã và đánh đổ Chân lý. Và chúng 
mang những Dấu-hiệu và lời cảnh cáo của TA ra làm trò đùa để bơn 
cỢL 

57. - Và còn aí sai quây hơn kẻ đã được nhắc nhở bằng những LỜI 
mặc khải của Rabb của y nhưng quay lánh xa chúng và quên mâl 
những điều (tội lỗi) mà bàn tay của y đã gởi đi trước? Quả thật, TA 
(Alĩah) đã lấy những tấm màn phủ kín trái tim (tấm lòng) của chúng 
lại sợ rằng chúng hiểu được Nó (Qurìãn) và làm cho tai của chúng 
điếc; và nếu Ngươi có gọi chúng đến với Chỉ đạo thì trong trường 
hợp đó, chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận Chỉ đạo. 

58. - Và Rữbb của Ngươi Hằng tha thứ, đầy khoan dung, Nếu Ngài 
muốn gọi chúng đến xét xử về những điều (tội lỗi) mà chúng đã 
phạm thì chắc chắn Ngài sẽ thúc giục hình phạt chdng đến với 
chúng. Không, chúng còn có một dịp hẹn (gặp Ngài vào Ngày Phục 
sinh.) Lúc đó, chúng sẽ không bao giờ tìm được một chỗ thoát thân, 

59. - (Người dân của) nhữhg thi trấn đó (của 'Ẩd, ThamũdJ) mà TA đã 
tiêu diệt khi chúng làm quấy, Và TA đa định giờ hẹn để tiêu diệt chúng. 

60. - Và (hãy nhớ lại) khi MĩẤsa nói với tên tiểu đồng của Người: “Ta 
sẽ khônệ bỏ cuộc mải cho đến lúc Ta đến tận nơi tiếp giáp của hai 
vùng biển hoặc Ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình vô hạn định.” 

61 Nhưng khi hai thầy trò đến chỗ tiếp giáp của hai biển, hai người 
quên lửng con Cá 1 của họ. Nó đã tìm đương nhảy xuống biển lội đi 
tự do như đi trong đường hầm, 

1 Nabi Mũsa (‘alayhí sallam) tự cho mình hiểu biẽt hơn người thay vì nớí duy chì 
Allah là Đâng Duy nhãt hiểu biẽt tât cả. Nhân đ(5, AHiih bảo Na bĩ Mũ sa cớ một 
người bẻ tôi khác của Allah cao kiến hơn Người. Allah bảo Nabì Mũsa bẩt một con 
Cá sống bò vào một chiếc giò rồi lên đường đi tìm người bể tói cao kiến no đế học 
hỏi thêm, Âllâh bảo Nabi Mũsa khi nào thấy con cđ nhảy xuống biển lặn mất thì đó 
là nơi mà Người sẽ gặp người bề tôi cao kiến của Allah. 
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62. - Đo đổ, khi hai thầy trò đí quá chỗ hẹn, (Mũsa) bảo tên tiểu 
đông: “Hãy dọn bữa ãn sáng của chúng mình ra; chắc chắn chúng 
mình đẵ thâm mệt vì chuyến đi quá lâu này.” 

63. - (Tên tiểu đồng) thưa: “Thầy có thấy (điều gì hay không) khi 
chứng ta đang tiến đến mũi đá? Bởi vì tôi đã quên lửng (chuyên 
của) con Cá và chỉ có Shaytãn đã làm cho tôi quen thưa (chuyện của 
nó) với Thầy; và nó đả tìm đường nhảy xuống biển đi mít dang một 
cách kỳ diệu.” 

64 - Mũsa bảo: “Chẫ đó là địa điểm mà chúng ta đang tìm.” Do đó T 
hai người nương theo dấu vết cũ mà quay trở lại chỗ hẹn* 

65*- Thế là họ gặp được một người bề tôi 1 của TA (Allah) mà TA đã 
ban cho hồng- án và đã được TA dạy cho Kiến-thức của TA. 

66. - Mũsa thưa với Người lạ (Aỉ-Khìdir): “Tôi theo thầy được chàng 
để thầy dạy tôi Chân lý cao thâm mà (Allah) đã chỉ dạy thầy?” 

67. - Người lạ đáp: “Quả thật ngươi sẽ không nhẫn nại được với ta.” 

68. - “Và làm sao ngươi có thể kiên nhẫn được với điều vượt quá sự 
hiểu biết của ngươi.” 

69. - {Mũm) thưa: “Thầy sẽ thấy, nếu Allah muôn, tôi sẽ rất kiên 
nhẫn; và tôi sẽ không cãi thầy về bất cứ điều gì." 

70. - Người lạ đáp: “Vậy nếu ngươi nhất định theo ta thì chớ hỏi ta 
về bât cứ điểu gì trừ phi tư ta nói ra cho ngươi biết.” 

7 1 Rồi hai người tiêp tục đi. Cho đến khi lên một chiếc thuyền Người 
lạ (Khidir) đục lỗ chiếc thuyền, (Mũsa) lên tiếng: “Phải chãng thầy 
đục lô nó để nhận chìm nhửng người (hành khách) trên thuyền này 
hay sao? Chắc chẩn thầy đã làm một đicu hết sức tồi tệ.” 

72.- Người lạ bảo: “Há ta đã không bảo chắc chấn ngươi sẽ không 
thể chịu nổi với ta hay sao?” 

73*- (Mũsa) thưa: “Xin thầy chđ rầy tôi vẽ điều tôi đã trót quên và 
làm khó dễ tôi trong viộc (học hỏi) của tôi.” 

74.- Thế rồi hai người tiếp tục đi mãi cho đến khi gặp một đứa bé 
trai thì Người lạ giết chêt nó. (Mủsa) lên tiếng: “Phải chăng thầy đã 
giết một người vô tội đã không giết ai hay sao? Chắc chắn thầy đã 
phạm một điều hết sức tội lỗi. 


1 Nabi Aí-Khidir (a.s.) (Xem Sahih Al-Bukhari, tập 6, Hađith sô" 249) 
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75. - Người lạ đáp: “Há ta đã không bẵo ngươỉ rằng ngươi sẽ không 
bao giờ chịu nổi với ta hay sao?” 

76. - (Mũ sa) thưa: “Nếu sau này tôi còn hỏi thẩy điều gì thì chớ để 
cho tôi theo thầy nữa. Chắc chắn thầy sẽ có đủ lý đo đe từ chối (lời 
khẩn khoản của) tôi. 

77. - Rồi hai ngươi tiếp tục đi mãi cho đến khi gặp dân cư của một 
thị trấn. Họ hỏi xin thức ãn của họ, nhưng bị từ chối. Sau đó, hai 
người thấy trong thị trấn có một bức tường gần muôn ngã, nhưng 
Người lạ dựng nó đứng thẳng trở lại. (Mữsa) lên tiêng: “Nếu thầy 
muốn, thầy có thể đòi thị dân trả công thầy về việc nảy!” 

78. - Ngươi [ạ bảo: “Đây là lúc ta và ngươi chia tay. Bây giờ ta cho 
ngươi biết ý nghĩa về nhừng việc mà ngươi không có đủ ki en nhẫn 
đế học hỏi. 

79. - “Vé chiếc thuyên, nó là tài sản eủa những người nghèo làm ãn 
trên biển. Nhưng ta muôn làm cho nó hư đi bởi vì đầng sau họ cổ 
một ông vua hay dùng cường quyền mà tịch thu tít cả những chiếc 
thuyền (của người khác). 

80. - “Và về đứa trẻ, bỏì vì cha mẹ của nó là những người có đức tín 
nên chúng tôi sợ rằng do hành động thái quá và vỗ ơn của nó (đổi 
với Àllah), nó sẽ làm cho cha mẹ của nó buồn phiền. 

81. - “Do đó, chúng tôi mong rằng Rabb (Allah) của cha mẹ (của nó) 
sẽ ban lạ ỉ cho hai người một đứa con trai khác tính tình trong sạch 
và gần với sự khoan dung hơn. 

82. - “Và về bức tường, bởi vì nó là tài sản của hai đứa trẻ mồ côi 
trong thị trấn và phía dưới có một khù tàng để dành cho chứng và 
ngươi cha của chúng là một người đạo đức nên Rabb (Allah) của 
ngươi (Mũsa) muôn rằng khi hai đứa trẻ ấy trưởng thành chúng sẽ 
lấy kho tàng của chúng ra (sử dụng), như là một Hong Ân của Rabb 
của ngươi. Và ta đã không tự ý làm ra chuyện đó * 1 . Đó là lời giải 
thích về những điều mà ngươi không thể nhẫn nai được.” 

83. - Và họ hỏi Ngươi (Muhammad!) về Zul’Qarnayn 2 > Hãy bảo họ: 
“Ta sẽ đọc cho các ngươi hồi ký của Người.” 


1 Nabi Al-Khidir đả không hành dộng theo ý riêng mà chì tuân hành mệnh lệnh của 
Ailah. 

1 Qam là chiếc sừng Zul'Qaniayn là người cổ hai chiếc sừng. Một sô học giả cho 

Ngưởi là Alexander the Great (A-lét-giãng-đơ Đại đế), có người cho là một vị 
hoàng đế của Ba -tư, 
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84. - Quả thật, TA đã định cư Người trẽn trái đất và đã ban cho 
Người phương tiện về mọi mặt. 

85. - Do đó, Người đi theo một con đường. 

86. - Cho đến khi Người đẾn một nơi (của phía) mặt ĩrời lặn; Người 
thây nó lặn xu ông một dồng SUÔI nước đục ngầu và thấy một đám 
dân sống gần đó. TA phán; “Hỡi Zuỉ-Qarnaynĩ hoặc nhà ngươi trừng 
phạt chúng hoặc nhà ngươi đối xử nhân đạo với chúng/* 

87. - N|ứời thưa: “Đối với ai làm điều sai quấy thì chúng tôi sẽ trừng 
trị ỵ roi y sẽ được đưa về trình diện Rabb của y t rồi Ngài sẽ trừng 
phạt y vô cùng khủng khiếp. 

88. - '‘Nhưng đối VỚI ai tin tưởng và làm việc thiện, thì y sẽ được một 
phẫn thưởng tốt và chúng tôi sẽ nói với y lời lẽ dịu dàng về mệnh 
lệnh của chung tôi.” 

89. - Rồi Người (ZuTQarnayn) đi theo một con đường (khác). 

90. - Cho đến khi Ngươi đến một nơi (về phía) mặt trời mọc và thấy 
nó mọc trên một đám người mà TA dã không ban một tấm phủ nào 
đê che (nắng) mặt trơi. 

91. - (Người để mặc họ sống) như Ihế. Chắc chắn TA (Allah) quán 
triệt mọi điều mà Người có. 

92. - Rồi Người đi theo một con đường (khác), 

93 + - Cho đến khi Người đen một chỗ giữa hai ngọn núi và thấy gần hai 
ngọn núi có một số dân hầu như không hiểu dược một lời lẽ nào cả. 

94, - Họ nói: “Hỡi Zưỉ-Qarnayn\ Quả thật, Yã'jủj và Ma^ũỷ phá hoại 
trong xứ. Chúng tôi có phải dâng lễ vật cho ngài đặng ngài có thể 
dựng một (bức thành) để ngàn cản chúng khỏi chúng tôi được chàng?*' 

95. - Người bảo: “Cái (quyền lực) mà Rabb của ta ban cho ta tốt hơn 
(cống vật của các người), Do đó, các người chỉ giúp ta sức lực, ta sẽ 
dựng một bức thành ngăn cách các người khỏi bọn chúng. 

96, - “Hãy mang đến cho ta những thỏi sắt. 11 Cuối cùng khi lắp bằng 
chỗ trủng của hai sườn núi, Người bảo: “Hãy (dùng be thổi của các 
người ma) thổi.” Cho đến khi Người làm cho nó (đo) như lửa, Người 
bảo: “Hãy mang đến cho ta loại chì nâu chảy để ta đổ lên đó/ 1 

97. “ Bởi thế chứng (Yajũj và Ma^ủỊ) không thể trèo qua tường và 
cũng không đào thủng nó được. 


Gog và Magog trong Kinh thánh (Biblc). 
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Sữrah 18, ALKahf 


Juzu ỉ 6 


98.- Người bảo: “Đây là một Hồng ân từ Rabb của ta. Nhưng khi LỜI 
hứa của Rahh của ta thể hiện, Ngài sẽ làm cho nổ bổ tan tành. Và 
Lời hứa của Rabb của ta luôn luôn thật." 

99 - Và vào Ngày đó, TA sẽ để cho chúng (ổ-ạt) nổi lên như làn 
sóng chồng lên nhau, và liếng lù-và sẽ được thối lên và TA sc tập 
trung chúng lai, toàn bộ. 

100 - Và vào Ngày đó, TA sẽ trưng bày Hỏa ngục ra trước mặt 
nhừng kẻ vô đức Ún rõ ràng cho chúng thấy: 

1ŨL- Những ai mà cặp mắt bị chc lấp bởi một lớp màng khiến chúng 
quên lời Nhắc nhở của TA (Qurtln), và cũng không thể nghe được. 

102, - Thế phải chăng những kẻ không có đức tin nghĩ rằng chúng có thể 
nhận các bầy tôi của TA lam chủ nhân thay vì TA hay sao? Quả thật, TA 
đã chuẩn bị sẵn Hỏa ngục cho những kẻ không tin làm một nơi giải trí. 

103, - Hãy bảo (họ): “Chúng tôi có phải báo cho các ông biết những 
kẻ mất mát nhất về phương diện việc làm (là ai chăng?) 

104, * “Những ai đã phí mít công lao nơi trẩn gian trong lúc họ nghĩ 
rằng họ đang đươc đỉều tốt trong việc làm của họ." 

105, - Họ là những kẻ đã phủ nhận các Dâu hiệu của Rabb của họ và 
việc gặp gỡ lại Ngài (ở Đời sau), Do đo' việc làm của họ sẽ trở 
thành vô nghía. Bởi thế vào Ngày Phục sinh TA (Allah) sẽ không trả 
cho họ một cân (giá trị) nào cả. 

106 “ Như thế; phần quả báo của họ là Hỏa ngục bởi vì họ không tin 
tưởng và đã chế nhạo các Lời mặc khải và các Sứ giả của TA. 

107, - Quả thật! Những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được ân 
thưởng các Ngôi vườn hạnh phúc (Thiẽn đàng) làm nơi giải trí, 

108, - Trong đó, họ sẽ sống (đời đời) và sẽ không mong đi nơi khác. 

109, - Hãy bầo: “Nếu đại dương dùng làm mực (để viết) những Lời 
phán của Rabb của ta thì chắc chắn đại dương sẽ ráo cạn trước khi 
dứt Lời phán của Rabb của ta dẫu chúng tôi co mang một đai dương 
khác tương tự đến châm thêm cho nó." 

110 - Hãy bảo; “Quả thật, Ta (Muhammad) lã một người phàm như 
các người nhưng ta được mặc khải cho biết chắc chan Thượng Đế 
của các người là một Thượng Đế Duy nhất. Do đó ai kỳ vọng được 
gặp lại Rahb của y, thì nên lầm việc ihiộn và trong việc thờ phụng 
Rabb (Âllah) của y, chớ nên dựng một ai làm vị 4 hợp tảc' của Ngài. 
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Surah 19. Maryam 


ìúm 16 




MARYAM 1 

(Mary) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mưc Khoan dung 

Kãf Hã. Yã Ayn. Sãd. 

2. - (Đây là) một câu chuyện nhắc lại Hổng ân của Rabb của Người 
đã được ban cấp cho người tôi trung của Ngải, Zakarĩya 1 2 . 

3. - Khi Người âm thầm cầu xin Rabb của Người, 

4. - Thưa: “Lạy Rahb của bề tôi! Thật sư xương cốt của bề tôi đã yếu 
đt và mái đẩu (của bề tôi) óng ánh hoa râm, nhưng lạy Rahbl, bồ tôi 
không hề bít mãn trong việc van cầu Ngài; 

5. - “Và quả thật, bề tôi lo lắng cho thân tộc sau (khi) bồ tôi (vĩnh 
viễn ra đi) trong lúc vợ của bể tôi lại hiếm hoi, Do đó Xin Ngài ban 
cho bề tôi từ Ngài một đứa con để nối dõi, 

6. - “Sẽ thật sự thừa kế bề tồi và thừa kế dòng dổi của Ya’qũb và lạy 
Rabb của bề tôi, xin Ngài chấp nhận nó (làm bề tôi của Ngài).” 

7. - Hởi Zakarĩya\ TA báo cho Ngươi tin mừng về một đứa con trai; 
tên của nó là Yahyã (Giăng), Từ trước đến nay TA chưa hề đặt tên 
cho ai giống như thế ” 

8. ' Người thưa: “Lạy Rahb của hề tôi! Làm sao bề tôi có thể có con 
trong lúc vỢ của bề tôi hiếm hoi, vả lại bề tôi đã già yếu"* 

9. - (Allah) phán: “Đúng như thế! Rữbh của NgƯƠỈ phán: ‘Chuyện đó 
rít dễ đối với TA. Chắc chắn TA đã tạo ra Ngươi trước đây trong lúc 
Ngươi không là gì cả.” 

10. - (Zakarĩya) thưa: “Lạy Rữbb của bề tôi! Xin Ngài chỉ định cho 
bề tôi một Dấu-híệu.” (Allah) phán: “Dấu hiệu của Ngươi sẽ như 
sau: Ngươi sẽ không nóí chuyện với ngươi ta dược trong ba đcm liên 
tiếp mặc dẩu ngươi hãy còn khỏe mạnh.” 

1 L- The là (Zakarĩya) bước ra khỏi phong tu kín đến gặp ngươi dân của 
Người và ra dấu bảo họ tán dương (Allah) vào buổi sáng và buổi tối. 


1 Nữ đổng trinh Maria (Marỵ) t người mẹ của Nabi *Isa (Jesus, Giê-su) 

2 Zaehtiriah trong Bible (Kỉnh thánh) 
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Surah 19. Maryam 


Juzu 16 


12. - (Allah phán cho Yahyã:) “Hỡi Yahỵõì Hãy nắm vững Kinh sách 
(Taưrãh) bằng tất cả nghị lực của Ngươi!” Và TA ban cho Người sư 
khôn-ngoan dẫu rằng Người hãy còn ít tuổi. 

13. - Và TA làm cho Người cớ lòng thương người và trong sạch; và 
sùng bái (Àllah). 

14. - Và hiếu thảo với cha mẹ; và không hách dịch cũng không phản 
nghịch; 

15. - Và Bằng an được ban cho Người vào ngày Người chào đời, vào 
ngày Người lìa đời và vào ngày Người được phục sinh trở lại ! 

16. - Và hây nhắc lại trong Kinh Sách (Qurãn) về Maryam khí Nàng 
rời gia đình đi lánh mặt tại một nơi về phía Đông; 

17. - Nàng giăng một bức màn để lánh mặt họ. Rồi TA cử Thiên thần 
Jibril của TA đến gặp Nàng, (Thiên thần) hiên ra trước mật Nàng 
như một người đàn ông toàn diện; 

18. - Nàng lên tiếng: “Tôi cầu xin Đấng Rất mực Đô lương bảo vệ 
tôi tránh xa ông. (Chớ đến gần tôi) nếu ông là người sợ Allah,” 

19. - (Thiên thần) bảo: “Ta chỉ là một vị Sứ của Rabb của Nàng (đến 
báo cho biết việc Ngài) sẽ ban cho Nàng một đứa con trai trong sạch ” 

20. - Nàng thưa (với Thiên sứ): “Làm sao tôi có thể có được một đứa 
con trai trong lúc không có một người phàm nào chạm đến mình tôi. 
Vả lại, tôi không phải là một người phụ nữ hư đốn.” 

2L- (Thiên Thần) bảo: “(Sự việc sẽ) đúng như thế! Rabb (Allah) của 
Nàng đã phán: ‘Việc (tạo hóa) đó rất dỗ đối với TA\ Và chắc chắn 
TA sẽ làm cho Người (Giê-su) thành một Dẫu- tạ cho nhân gian và 
một Hồng ân từ TA. Và đó là một việc đã được (Alìah) quyết định/” 

22. - Sau đổ Nàng thụ thai Người và CƯU mang Người về tạm lánh 
mặt ở một nơi xa. 

23. - Rổi những cơn đau bụng hạ sanh đưa đẩy nàng đến một thân 
cây chà là. Nàng (than thở:) “Ôi, khổ cho thân tôi! Phải chi tôi chct 
sớm trước việc này và bị quên bĩng đi (có tốt hơn không?)” 

24. - Nhưng (có tiếng) gọi nàng từ bên dưới bảo: “Nàng chớ buồn phiền. 
Chắc chấn Rabb của Nàng sd tạo một mạch nước bẽn dưới Nàng, 

25. - “Và hăy lắc thân cây chà là về phía nàng, trái chín tươi sẽ rụng 
xuống mình nàng 
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Surah 19. Maryam 


Juzu 16 


26. - “Do đó, hãy ăn và uống và vui vẻ. Nhưng nếu có thấy một 
người phàm nào, thì hãy bảo: ‘Quả thật tôi đả nguyện nhịn chay với 
Đấng Rất mực Độ lượng. Bởi thế ngày nay tôi nhất định sẽ không 
nói chuyện với ai/*’ 

27. - Rồi (sau khi hạ sanh) Nàng ẩm đứa con về nhà gập lại người 
dân của Nàng. Thây thế, người dân (của nàng) bảo: “Hỡi Maryaml 
Chắc chắn nàng mang về một điều hết sức quái đản chưa từng thây. 

28. - “Hỡi cm gái của Hãrũn ! Cha của nàng không phải là một người ác 
đức vầ mẹ của nàng cũng không phải là một phụ nữ lăng loàn " 

29. - Nhưng Nàng lấy lay chỉ vào đứa bé, (Người dân) bảo: “Làm sao 
bọn ta có thể nói chuyện đưdc với một đứa bé nằm trong nôi?' 1 

30. - ( Đứa bé Giê-su) lên liếng: “Ta là một người bề tôi của Allah, 
Ngài ban cho Ta Kinh sách và chỉ định Ta làm môt Nahi. 

31. - “Và Ngài ban phúc cho Ta bít cứ nới nào Ta ở và truyền cho Ta 
dâng lẽ 'Salãh' và đóng Zakãh suốt thời gian Ta còn sông; 

32. - “Và hiếu thảo với mẹ la; và sẽ không hách dịch và vô phúc. 

33. - “Và Salãm (Bằng An) được ban cho Ta vào ngày Ta chào đời, 
vào ngày Ta lìa đời và vào ngày Ta sẽ đưực phục sinh trở lại. 51 

34. - Đó là (câu chuyện của) 'ĩ sa (Gic-su), con trai của Maryam: (và 
là) lời xác thực mà (những kc khỏng tin) hãy còn nghi ngờ. 

35. - Việc cho rằng Allah tự nhận (cho mình) một đứa con trai không 
thích hợp (vđi Quycn-năng Sìêu-phàm của Ngài.) Thật quang vinh 
và trong sạch thay Ngài! Khi nào Ngài quyết định một việc, Ngài 
chỉ phán với nó “Hãy thành r thì nó se thành như thế. 

36. - Và (Gĩê-su hảo): “Quả thật Allah là Rabb của Ta và là Rabh 
của các người. Do đó hãy thờ phụng Ngài. Đây là Chính đạoT 

37. - Nhưng những giáo phái bất đồng ý -kiến với nhau (về sự thật 
này). Bởi thế, khốn khổ cho nhừng ai phủ nhận việc sắp xảy ra 
Ngày (Xét xử) Vĩ đại! 

38. - Chúng sẽ nghe và thấy rõ về Ngày (Xét xử) mầ chúng sẽ đến 
trình diện TAI Nhưng ngày nay nhừng kc làm điều sai quấy lầm lạc 
công khai. 


Harun này khõng phải là người anh cửa Nabi Mũsa mà là một người đức hạnh 
sống vào ỉhời kỳ của Maryam. 


307 


www.Quranpdf.blogspot.in 


^<^-1 * 






K-ỉr. 



— r — — — — ^ 

*k 

áké&&*Ậỉị ' jSj£& k ’■&! 

\íy^ 2 xỷ^ Ằề^lfàĩCr á ^ 

r '"'' 1 ■ H '" 

1 Ệ)\^ 

'^ý'cẤự&êizMú&JvM 

“í ^ J J. - ^ 

3 ố cậâ? < 43^5 &&4ỷỉ ỷãỳ : 4 ĩvặ 5 Ẽ 

f-^ -■■ 

Xlf4, '-'' <^1 -í 4-' í í -S -' f. *<{■"' t*\ -M-' 

ỉ ’ (15-^43 15^1? 4^ 4?-* 0£ 0^-^ 43 i 

. < *>S\''*Á'<Z\uỲ- ỉ: xi- ' * ' í 

ờỷj&yjỉQjí\ u& g \Ị 

^ 1 _ 


* -*ũVĩĩ ví*_í s' < > ĩ 

l£4iA^43.>4b^ «*« g ụ44 4-3 í3^4 òỳí====\ 

jf 9 (- ì^r- ử / *ữ 

® ụ^íỉ â^b^ì 4S 4^ ClP 

I /, / ^ I J I fl 4 " 9 m * * . ^ •***> ** .J 





r*A 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 19. Maryam 
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39. “ Và hãy cảnh cáo chúng về Ngày (chúng sẽ) thở dài khi công việc đã 
được quyết định bởi vì chúng vẫn còn lơ là và không tin tưởng. 

40. - Chính TA sẽ thừa hưởng trái đất kể cả những ai sông trên đó và 
chúng sẽ được đưa trở vé gặp lại TA (để chịu sự xét xử). 

41. - Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur'ãn) về ĩbrãhĩm. Quả thật, 
Người là một người chân thật, một Nabi* 

42. - Khi (xưa) Người thưa VỚI phụ thân: 'Thưa cha! Tại sao cha tôn 
thờ những vật không nghe cũng khỏng thấy được và không mang lợi 
gì về cho cha? 

43. - 'Thưa cha! Chắc chắn con đã tiếp thu được kiến thức mà cha đã 
không lĩnh hội được; hởi thế, xỉn cha hãy nghe con; con se đưa cha 
đến một con đường bằng phẳng. 

44. - Thưa cha! Cha chớ tôn thờ Shaytãn (bởi vì) quả thật, Shaytãn là 
một tên phản nghịch đã từng chống đối Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng. 

45. - "Thưa cha! Con sợ Đãng (Allah) Rất mực Độ lượng sẽ trừng 
phat cha bằng một hình phạt khiến cha trở thảnh mội người bạn của 
Shaytãn (trong Hỏa Ngục).” 

46 - (Người cha) đáp: “Hẩn con ghét những thần linh của cha lắm 
hay sao, hđi con ỉbrãhĩmì Nếu con không từ bỏ thái độ này, cha sẽ 
ném đá giết con; và hãy đi đâu cho khuât mất cha trong một thời 
gian lâu.” 

47. - (Ibrãhĩm) thưa: “Con mong cha gặp mọi sự bằng an. Con sẽ cầu 
xin Rabb của con tha thứ cho cha. Quả thật Ngài Hằng Ròng lượng 
với con. 

48. - "Và tôi sẽ từ biệt các ông và những kẻ mà các ông cầu nguyên 
ngoài Allah; và tôi sẽ cầu nguyện Rabb của tôi; tôi hy vọng sẽ khong 
đến nỗi vô phúc với lời cầu xin (chân thành) với Rabb của tôi.” 

49. - Do đó, khi Ibrãhĩm từ biệt họ và những vật mà họ tôn thờ ngoài 
Allah, TA đã ban cho Người (đứa con) ĩshãq (Isãc) và (đứa cháu nôi) 
Ya’qũb (Gia cốp); và mỗi đứa đã được TA cử làm Nabi* 

50. - Và TA đã ban Hồng ân cho con cháu của Ibrãhĩm và lầm vinh 
danh Họ qua tiếng nới trung thực (của Họ). 

51. - Và hầy nhắc lại trong Kinh sách (Qur ãn) về Mũsa. Quả thật, 
Người là một người chất phác; và là một Sứ giả, một Nabi. 
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52. - Và TA đẫ gọi Người từ phía bên phải của ngọn núi (Sinaì) và 
đưa Người xích lại gần để (7A) nói nhỏ; 

53. - Và TA lấy lòng Khoan dung mà gìa ân cho Người (bằng cách 
cử) người anh của Người, Hãrữn , làm một Nabi (để phu tá). 

54. - Và hãy nhác lại trong Kinh Sách (Quran) về IsmãĩL Quả thật, 
Người là một người giữ đúng lời hứa, Và là một Sứ Giả, một Nabĩ. 

55. - Và Người đã từng ra lệnh cho ngưừỉ nhầ dâng lễ í Salãh' và 
đóng l Zakẩh w ; và Rabb của Người hài long với Người 

56. - Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qurần) về ỉdrĩs (Enoch). Quả 
thật, Người là một người chân thật, mộl Nabi. 

57. - Và TA đã nhấc Người lên một địa vị cao nhã. 

58. - Họ là những người mà Allah đã gia ân trong sô' các Nabi xuất 
thân từ con cháu của Ẳdam và từ những người mà TA đã chuyên chở 
trên chiếc tàu cùng với Nủh và từ con cháu của ỉbrảhĩm và của ỉsrã- 
ĩl và từ những người mà TA đã hướng dẫn và chọn lựa. Mỗi lần 
những Ldi mặc khải của Đấng Rít mực Độ lưựng được đọc ra cho 
họ, ho sup xuống quì lạy, khóc ra nước mát. 

59. - Nhưng tiếp theo ho là một hậu thế bỏ bê 'Salãh* và theo đuổi 
những dục vọng thấp hèn. Bởi IhẾ họ sẽ sớm bị hủy diỘL 

60. - Ngoại trừ những ai biết hôi cẵi và tin tưởng và làm việc thiện. 
BỞI thế, ho là những người sẽ vào Thiên đàng và sẽ không bị đôi xử 
thiệt thòi một tí nào; 

61. - Các Ngôi vườn vĩnh cửu (Thiên đàng 'Adìi) mà Đấng (Allah) 
Rất mực Độ lượng đã hứa với các bề tôi của Ngài, dẫu rằng vô hình. 
Quả thật, Lời hứa của Ngài là diều nhất định sẽ phải xảy ra. 

62. - Trong đó, họ sẽ không nghẹ thây một lời tầm phào nào mà chỉ 
nghe Idi chúc tụng 'Bằng an\ Trong đó họ sẽ được cung phụng đẩy 
đủ vào buổi sáng và buổi tối. 

63. - Đó là Thiên đàng mà TA sẽ ban cấp cho người ngay chính sợ 
Allah trong số bổ tôi của TA để thừa hưởng. 

64. - Và chung tôi (Thiên thần) chỉ xuống trẫn theo Mệnh lệnh của 
Rabb (Allah) của Ngươi (hỡi Muhammadĩ). Điều gì (xảy ra) trước 
chúng tôi và điều gì (xảy ra) sau chúng tôi và điểu gì (xảy ra) giữa 
hai điều đó đều là của Ngài cả. Và Rabb của Ngươi là Đang không 
hề quen sót (một điều gì). 
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65, - (Ngài là) Rabh (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và 
của những gì giữa ười đít. Do đó, hãy thờ phụng Ngài; và hây kiên 
nhẫn trong việc thờ phụng Ngài. Ngươi có biết co ai giông Ngài hay 
không? 

66, - Và con người (không có đức tin) lên tiếng: “Sao? khi chết rồi 
tôi sẽ được dựng sống lại hay sao?” 

67, - Và hẳn con người không nhớ rằng chính TA đã lạo hóa ra y 
trước đây trong lúc y không là gì cả hay sao? 

68, - Bởi thế T nhân danh Rabb của Ngươi (hơi Muhammad!) chắc 
chan TA sc tập trung chúng lại và cả bè lũ Shayĩãn nữa; rồi TA sẽ 
dẫn chúng đến quì gối xung quanh Hỏa Nguc. 

69, - Rồi từ mỗi giáo phái TA sẽ lôi cổ từng tên ương ngạnh nhât đã 
chỏng đối Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng ra {trình diện); 

70, - Rồi TA biết chắc trong bọn chúng ai là kẻ đáng bị đôt nướng 
nhất trong đó (Hỏa Ngục), 

71, - Không một ai trong các người lại khỏi sa xuống (Hỏa ngục). Và 
đối với Rabb của Ngươi (Muhammad!) đó là một quyết định chắc 
chấn sẽ phải thể hiện. 

72, * Rồi TA sẽ giải cứu những ai sơ và thần phục Ailah và TA sẽ để 
cho những kẻ làm điều sai quấy quì gôi trong đó. 

73, - Và khi những Lởi mặc khải rố rệt của TA được đọc ra đổ nhắc 
chúng, những kẻ vô đức tin nói với những người tin tưởng như sau; 
“Giữa hai chúng ta, nhóm nào là nhóm có địa vị tốt và đáng kính 
trọng hơn cả trong Hội đồng (của thành phố Makkah)?” 

74, - Nhưng trước chúng đã có bao nhiêu thế hộ gíầu có và hào 
nhoáng hơn chúng đã bị TA tiêu diệt? 

75, - Hãy bảo chúng: “Ai sông trong lầm lạc, thì Đấng (Allah) Rít 
mực Độ lượng sẽ nới lỏng sợi dây cho y sông thêm một thời gian 
cho đến khi chúng thấy điều đã được hứa với chúng thể hiện trước 
mắt- hoặc là Hình phạt hoặc là Giờ (Tận thế)- thì lúc đó chúng sẽ 
biết ai là kẻ có địa vị Lồi tệ nhất và cổ lực lương yếu ớt nhất. 

76, - Và Alỉah sẽ gía tăng Chỉ đạo cho nhửng ai đi đúng đường. Và 
những việc làm từ thiện đối vđi Rabb của Ngươi sẽ tồn tại lâu dài, 
và sẽ tốt nhất về phương diện tưởng thưởng và kết cuộc. 
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77. - Thê Ngươi có thây (loại) người đả phủ nhận nhửng Lời mặc khải của 
TA nhưng lại nói: “Chắc chắn tôi sẽ được ban câp của cải và con cái.” 

78. " Phải chãng y đã nhìn thấu điểu vô-hình hoặc đầ nhận một Lởi 
cam kết nào với Đấng (Allah) Rít mực Độ lượng? 

79. - Nhất định không! TA sẽ cho ghi sổ điều y đã nối và sẽ gia táng 
hình phạt cho y (trong Hỏa ngục). 

80. - Và TA sẽ thừa kế y về những thứ mà y đã nói bởi vì y đến gặp 
lại TA (tay không) trơ trọi một mình (sau khi chết). 

81. - Và họ chấp nhận những thần linh khác ngoài Allah muc đích 
nhờ chứng giúp họ thêm quyển thế và uy danh. 

82. - Nhít đmh không! Những thần lính đó sẽ phủ nhận công trình 
thờ phụng của họ và sẽ trở thành đoi thủ chống lại họ + 

83. ‘ Há Ngươi không thây việc TA đã cử những tên Shaytãn đẽn với 
nhừng kẻ vô đức tin hầu xúi giục chúng nổi trận lôi đình? 

84. - Bởi thế chđ vội chống báng chúng. Quả thật, TA chĩ gia hạn cho 
chúng một số (ngày gia hạn) nhất định. 

85. " Vào một Ngày TA sẽ lập trung những người ngay chính sợ 
Allah đến trình diện Đấng Rất mưc Độ lượng như một phái đoàn , 

86. - Và TA sẽ lùa những tên tội lỗi xuống Hỏa ngục như một đàn thú. 

87. " Không ai có quyền can thiệp ngoại trừ người nào đã nhận từ 
Đấng (Alỉah) Rất mưc Độ lượng môt Lời cam-kết. 

88. " Và chứng nói: “Đấng Rất mực Độ lương đã có một đứa con trai.” 

89. " Chắc chắn các người đã dựng đứng một điều tội lỗi vô cùng tày trời; 

90. - Vì thế mà các tầng trời gần như muốn vở tung, trái đất gần như 
muốn bể ra làm hai và những quả núi gần như muôn sụp đổ tan tành, 

91 Bởi chúng bịa đặl điêu cho rằng Đấng Rất mực Độ lượng có con trai; 

92, * Và thật hết sức phí lý cho rằng Đấng Rất mực Độ lượng đã có 
một đữa con trai; 

93, - Bởi vì thật ra mọi nhân vật trong các tầng trời và trái đất đều 
đến trình diện Đấng Rất mực Độ lương như một người bề tôi. 

94, - Chắc chắn, Ngài đã kiểm kê và đánh số họ một cách chính xác. 

95, " Vầ vào Ngày Phục sinh, từng người một sẽ đơn độc đến trình 
diện Ngài. 
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96.- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện sẽ được Đấng 
(Allah) Rất mực Độ lượng thương yêu; 

97 - Bởi thế TA làm cho Nó (Qur f ãn) thành dẽ đàng với chiếc lưỡi (tiếng 
nói, giong nói) của Ngươi mà Ngươi dùng để báo tin mừng cho nhưng 
người ngay chính sơ Altah và đổ cảnh cáo đám người hay cãi vã. 


98,- Và cổ bao nhiêu thế hệ trước ho đã bị TA tiêu diệt? Há Ngươi 
có tìm thíy một người nào của bọn chúng hoặc nghe một lời xầm xì 
nào của chúng hay không? 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đâng Rít mực Khoan dung 


1,- Tã. fíã . 

2- Không phải TA ban Qur’ãn (này) xuống cho Ngươi 
(Muhammad) làm cho Ngươi buồn, 

3. - Mà đó là một Lời Nhắc Nhở dầnh cho những người sợ (Allah),- 

4. - Một sự Mac khải từ Đấng đẫ tạo hỏa trái đít và các tầng trời ỏ 
trên cao. 

5. - Đâng (Allah) Rât mực Độ lượng lên ngôi trên chiếc Ngai vương, 

6. - Bất cứ vật gì trong các tầng trời và dưới đít và vật gì nằm giữa 
trời đất và vật gì nằm sâu dưới lồng đất đều là của Ngài cả, 

7. - Và nếu Ngươi có nỏí lớn tiếng thì quả thật Ngài vẫn biết rõ điều 
bí mật kể cả điều được bưng bít kín hơn nữa* 

8. - Állah! Không có Thượng Đê nào khác cả duy chỉ cớ Ngài. Ngài 
mang những tÊn gọi tốt đẹp nhất. 

9. - Và Ngươi dã biết câu chuyện của Mũsa hay chưa? 

10. - Khi thấy một ngọn lửa, Người bảo gia đình của Người: “Hãy 
tạm dừng chân d đây, Hy vọng ta sẽ mang về cho các người một cục 
than hồng hoặc ta se tìm thay nơi đống lửa một Chỉ đạo* 

1 L- Nhưng khi Người tiến đến đống lửa, bổng nhiên có tiếng gọi 
bảo: “Hỡi Mũsaĩ 

12 - “TA đây! TA là Rabb của nhà ngươi. Hảy CỞI giày của ngươi ra. 
Quả thật, nhà ngươi đang ở nơi thung lũng 'Tuwà linh thiêng; 
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1 3,- "Và TA đã chọn nhà ngươi. BỞI thế, hãy lắng nghe điều mặc khải. 

14 - "Rõ chính TA là Allah đây. Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ 
TA, Do đó, hãy thờ phụng TA; và hãy dâng lỗ 'Sữỉãh' để tưởng nhớ TA. 

15, - "Thật sự Giờ (Xét xử) dang tiến đến nhưng TA muốn giử kín nó để cho 
mỗi lính hồn nuôi hy vọng sẽ được ân thưởng tùy theo cố gắng của minh. 

16, - "Do đó, chớ để cho ai không có đức tin nơi nó và chạy theo những dục 
vọng của minh làm cho Ngươỉ xao lãng nó e rằng Ngươi sẽ bị tiêu diệt. 

17, - "Và vật gì nơi tay phầi của Ngươi vậy, hỡi MũsaT' 

18, - Người thưa: "Đó là chiếc gậy mà bề tôi dùng để tựa mình và đập 
rung lá cây cho đàn cừu của be tôi và nhiều công dụng khác nữa. 11 

19, - (Allah) phán: "Hãy quẳng nó xuống, hỡi Mũsa!“ 

20, - Thế là Người ném nó xuống, Nó biến thành một con rắn biết bò. 

21, - (Allah) phán: “Hây nắm lấy nó và chớ sợ, TA sẽ làm cho nó 
hiên nguyên hình trở lại, 

22, - “Và hãy áp bàn tay (phải) của Ngươi sát vào ba sườn của Ngươi, 
nó sẽ hiện ra trắng toát, không có gì đau đớn cả. Một Phép lạ khác, 

23, - “Để TA trưng cho Ngươi thấy một số Dấu lạ lớn nhất của TA. 

24, - “Hãy đì gặp Fir'aun (Phê-rô). Quả thật, nó đã tàn ác quá mức.” 

25, - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabbĩ Xin Ngài nới rộng lòng ngực của bề tôi; 

26, - “Và làm cho công tác của bề tôi được dễ dàng; 

27, - “Và tháo cái gút (ngọng) ra khỏi lưỡi của bề tôi; 

28, - “Để chúng (đôì phương) có thể hiểu được lời nói của bề tôi. 

29, * “Và xin cử một người phụ tá cho bề tôi từ gía đình của bề tôi; 

30, - "Hãrũn, người anh của bc tôi; 

31, - “Xin Ngài gia tăng sức manh cho bề tôi qua anh ấy; 

32, - “Và bắt anh ấy chia sẻ cống việc của bề tôi; 

33, - “Để (hai) chúng tồi có thể tán dương Ngài nhiều; 

34, - “Và tưởng nhớ Ngài thật nhiều; 

35, - “Bởi vì quẳ thật Ngài Hằng thấy chúng tôi ” 

36, ' (Allah) phán; “Chắc chắn các điều mà Ngươi yêu cầu được 
ehâp thuận, hơi Mũsa\ 

37, - “Và chắc chắn, TA đã gia ân cho ngươi vào một dịp khác 
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38, - “Khi TA đã mặc khải cho người mẹ của Ngươi điều mặc khải (này:) 

39, - “Hãy đặt nó ỊMũsa) vào trong cái rương và ném nó xuống sống; 
(nước) sông sẽ đấy giạt no lên bờ; một kẻ thù của TA và là kẻ thù 
của nó sẽ vđt nó lến bờ/ 1 Và TA đã ban cho ngươi tình thương từ TA 
(hỡi Mũsaì) để Ngươi được nuôi dưỡng dưổi Mắt (sãn sóc) của TÁ. 

40 + - “Khi ngươi chị của ngươi ìa cà đi theo và nóì; “(Quí ngài có 
muốn) tôi chỉ cho quí ngài một người để châm sóc đứa bé haỵ không? 
Bằng (cách) đó TA mang ngươi trả lại cho mẹ của ngươi dế cho cặp 
mắt của bà dịu lại và hết to buồn. Và ngươi đã (lỡ tay) giết chct mội 
người (dân Ai-cập) nhưng TA đã cứu ngươi ra khỏi cảnh nguy khốn và 
đã thử thách ngươi với một sự thử thách lớn Rồi Ngươi lưu sống nhiều 
nãm với người dân Miđian. Rồi Ngươi đến đây như đã định, hỡi Mũsa\ 

4L- “Và TA đã ren luyện Ngươi (để làm việc) cho TÀ. 

42, - “Hây lên đường, ngươi và anh của ngươi, với Phép lạ cùa TÀ và 
chớ xao lãng việc tưởng nhớ TA. 

43, - “Hai ngươi hãy đi gặp Fir r aun. Quả thật, nó đâ tàn ác quá mức, 

44, - ‘Tuy nhiên hây ăn nói với nỏ lời lẽ nhã nhặn may ra vì thế nổ 
sẽ ỉưu ý đến Lời cảnh cáo hoặc sợ (Allah).” 

45, - Hai người thưa; “Lạy Rabh chúng tôi! Quả thật, chúng tôi sợ y 
nổi nóng mà hãm hại chúng tôi hoảc sợ y hung tơn quá mức.” 

46, - (Àllah) phán: “Chớ sợ! Chắc chấn TÁ ở cùng với hai ngươi. TA 
nghe và thay hết mọi việc. 

47, - “Do đó, hai ngươi hãy lên đường đi gặp nó và bảo: ‘Quả thật 
chúng tôi là Sứ giả của Rabb của ngài, Xin ngài hãy đế cho con 
cháu của Israel ra đi với chúng tôi và chớ trừng phạt họ. Thật sự, 
chúng tôi đến gặp ngài VƠI một Phép-lạ từ Rabb của ngài. Và Bằng 
an cho ai tuân theo Chỉ đạo. 

48, - Quả thật chúng tôi được ( Rabb chung tôi) mặc khải (cho biết) 
sự trừng phạt (đang chờ) ai là kẻ phủ nhận (Thông-điệp của Ngãi) 
và quay bỏ đi. 

49, - (Fỉr'aun) bảo: “Thế ai là Rabb của hai ngươi, hơi Mũsa?” 

50, - (Mũsa) đáp: “ Rabb chúng tồi ià Đấng đẫ ban cho mọi vật hình 
thể và bản chất rồi hướng dẫn (chúng).” 

51, - (Fir'aun) bảo: “Thế điểu kiện của những người thuộc thế hệ 
trước ra sao?” 
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52. - (Musa) đáp: “Rabb của tôi biết rõ điều kiện của họ Irong sổ 
sách (của Ngài); Rabb của tôi không nhẩm lẫn cũng không quên sót 
(điều gì); 

53. - “Đấng đã làm trái đẩt thành một giường ngủ cho quí ngài và mở 
nơi đó những con đường thông thương qua lại và ban nước mưa từ 
trên trời xuống cho quí ngài; TA dùng nó đổ làm mọc ra đủ cặp 
thảo mộc khác nhau. 

54. - “Hãy ãn (rau cải) và nuôi gia súc của quí ngài.” Quả thật, trong 
sự việc đổ là các Đấu-hiệu cho những ngườỉ thông hiểu (lẽ thật). 

55. - Từ nó (trái đất) TA đã tạo hóa các người và sẽ hoàn các ngươi 
về lại cho nó và từ nó sẽ đưa các người trở ra một lần nữa. 

56. - Và chắc chắn TA đã trưng cho y (Fir'aun) thầy tất cả Phép-lạ 
và Bằng-chứng của TA, nhưng y phủ nhân và từ chối. 

57. - Y bảo; “Phải chăng ngươi đến gặp bọn ta vớỉ dụng ý dùng các 
pháp thuật của ngươi đuổi bọn ta ra khỏi lảnh thổ của bọn ta hay 
sao, hỡi Mũsaĩ 

58. - “Nhưng bon ta củng cổ thể đưa ra pháp thuật tương tự để đối 
choi với ngươi, Do đó giữa bọn ta và nhà ngươi hẩy hẹn gặp nhau tại 
một nơi đất bằng mà đôi bên nhất định sẽ có cơ hội như nhau,” 

59. - (Mũsa) đáp: “Cuộc hen của qui ngài sẽ nhằm vào Ngày đại hội 
và hãy cho dân chúng tụ tập vào lức mặt trời lổn cao khoảng một 

_ ti 

sào, 

60. - Do đó, Ftr’aưn lui về, bàn thảo kế-hoạch rồi đến nơi hẹn* 

61- Mũsa bảo họ: “Quí ngài sắp mắc họa đến nơi rồi! Chớ đặt điều 
nổi dối rồi đố thừa cho Allah e rằng Ngài sẽ tiêu diệt quí ngài bằng 
một hình phạt. Và kẻ ngụy tao chắc chắn sẽ thất bại." 

62*- Thế rồi, chúng bàn cãi vđi nhau về công việc của chúng và giấu 
kín cuộc mật nghị. 

63, - Chúng bảo nhau: “Hai tên này quả thật là hai tên phù thủy, 
chúng muôn dùng pháp thuật để đuổi quí ngài ra khỏi lảnh thố và 
xỏa bỏ lối sống quí phấỉ của quí ngài. 

64, - “Đo đó, hãy hợp đồng kế hoạch rồi đến nơi hen, và đi theo đội 
ngữ chỉnh tề* Ngày nay, ai cao tay ấn chắc chắn sẽ thắng cuộc.” 
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65. - Chủng bảo: “Hỡì Mủsa\ Hoặc ngươi ném (bửu bối) xuống 
(trước) hoặc bọn ta là người đầu tiên nem xuống? 11 

66. - (Mũsa) đáp: “Không, quí vị ném trước." Và này! do pháp thuật 
của chúng, những sợi dây và những chiếc gậy của chúng hiện hình 
trước mặt Người {Mũsa}, giông như chúng cử động được. 

67-" Thây thế, Mũsa đâm sợ trong lòng. 

68. “ TA phán “Chớ sợ! Chắc chắn nhà ngươi cao tay ấn hơn. 

69. " “Và hãy ném bảo vật nơi tay phải của ngươi xucíng, no sẽ nuốt 
hết những vật mà chúng đã làm ra. Quả thật, vật mà chúng đẫ làm 
chỉ là xảo thuật của một nhà ảo thuật, Và nhà ảo thuật sẽ không 
thành công dù tữ đâu đến.” 

70. - Bởi thế, những tên phù thủy buông mình xuống phủ phục. Chúng 
thưa: “Chúng tôi tin tưởng nơi Đức Rữbb của Hãrũn và MũsaT 

71. - (Fĩr'aun) hảo: “Các ngươi đã táo gan tin tưởng nơi Ngài (Allah) 
trước khi ta cho phép các ngươi ư? Chính tcn (Mũsa) này là lãnh tụ 
của các ngươi nên han đã dạy các ngươi pháp thuật! Bởi thế chắc 
chắn ta SÊ cho chặt tay và chân của các ngươi mòi hên một cái; và 
chắc chắn ta sẽ cho đóng đính các ngươi trên thân cây chà dà để cho 
các ngươi biết giữa hai bên ai sẽ trừng phạt nghiêm khắc và lâu hơn.” 

72. - (Các tên phù thủy) đáp: “Chúng tôi sẽ không bao giờ xem ngài 
qui hơn những bằng chứng rõ rệt đã đến vđi chúng tôi và quí hơn 
Đấng đã sáng tạo ra chúng tôi. Thế, ngài cứ quyết định làm điều gì 
ngài muốn; thật sự, ngài chỉ có thể đinh đoạt điều gì liên quan đến 
đời sống trần tục này thôi! 

73. " “Thật sự, chúng lôi đa tin tưởng nơi Đức Rabb (Allah) của 
chúng tôi. Chúng tôi hy vọng Ngài sẽ tha thứ cho chúng tôi về tội lỗi 
của chúng tôi và (về tội đã làm) những phù phép mà ngài đã bắt ép 
chúng tôi làm Bởi vì Allah Ưu Việt, và Vĩnh CửuT 

74. - Quả thật ai đến trình diện Rabb của y (vào Ngày Xét xử) như 
một kẻ tội lỗi thì chắc chắn sẽ sa Hỏa ngục s một nơi y sẽ không chết 
và cũng sẽ không sống. 

75. “ Và ai đến trình diện Ngài như một người có đức tin và đã làm 
việc thiện thì là nhừng ngươi sẽ được ân thưởng cấp bậc ưu hang: 

76. - Những Ngôi vườn Vĩnh cửu (Thiên Đàng Adn), bên dưới cỏ các 
dòng sông chảy. Họ sẽ vào ở trong đó đờì đời, Và đó là phần thưởng 
của những người đả tẩy sạch bẩn thân mình (khỏi tội). 
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77. - Và chắc chắn TA đã mặc khải cho Mũsa, (phán;) “Hãy dẫn các 
bầy tôi của TA ra đi ban đcm và (dùng chiếc gậy) đánh xuống 
(biển) hầu dọn đường ráo kho cho họ bảng qua biển (Hồng hải). Chớ 
SỢ (đám Fir'aun) đuổi theo bất cũng chớ lo sợ (bị chết chìm dưới 
nước). 

78. “ Sau đổ, Fìr‘aun cùng với lực lương đuổi theo bắt họ nhưng sổng 
biển đả bao phủ vã nhận úp chúng toàn bộ, 

79. “ Và Fir r aun đã dẫn người dân của y đi lạc (khỏi Chính đạo) và 
đã không hướng dẫn họ, 

80. - Hỡi con cháu của Israel! TA đả cứu thoát các người khỏi kẻ thù 
của các người, và đã kết ước với các người ở phĩa bên phải của ngọn 
núi (Sinai) và đâ ban Manna và chim cút xuông cho các người. 

81. - (Và phán); “Hãy dùng các món thưc phẩm tốt và sạch mà TA 
đã cung câp nhưng chớ thái quá trong đó e rằng cơn Thịnh nộ của 
TA sẽ giáng lên các người; và ai mà cơn Thịnh nộ của TA giáng 
nhằm phải thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. 

82. - “Nhưng thật sự TÁ cũng Hằng Tha thứ cho ai biết hối cải, và có 
đức tin và lảm việc thiên rồi theo đúng Chỉ đạo (cho đến chết),” 

83. ' Và (khi Mũsa lên đến ngọn núi Sinai, Allah phán;) “Điều chi 
giục Ngươi bồ ngươi dân của Ngươi đến đây trước vậy, hơi MữsaT 

84. - (Mũsa) thưa: “Họ bám sát theo dấu chân của bề tôi; bề tôi vội 
đến trình diện Ngài, lay Rabb, để mong Ngài hài lòng.” 

85. “ (Allah) phán; “Quả thật 7VL đã thử thách đám dân của Ngươi 
sau (khí) Ngươi (ra đi) và tên Sãmirt đã hướng dân họ lầm lạc.” 

86. “ Bởi thế, Mũsa quay về gặp đám dân của Người vừa giận vừa 
buồn. Người bảo: “Này hơi dân ta! Rabh (Allah) của các người đã 
không hứa vđi các người một lời hứa tõt đep hay sao? Phải chảng lời 
hứa của Ngài quá lâu đối với các người? hay là các người muôn cơn 
Thịnh Nộ của Rabb của các người sẽ giáng xuống các người? cho 
nên các người đã nuốt lời hứa với ta? 

87. “ Ho đáp: “Chúng tôi không tự quyền bội ước với thầy nhưng vì 
chúng tôi bị bát vác nặng nữ trang của toàn dân (Aí-cập) cho nên 
chúng tôi quẳng chúng (vào lửa) theo đề xuât của Sãmirĩ 


1 Có lẽ là một người Ai-cập đa tin tưởng theo Nabi Musa và ra đi cùng vđi người 
dân israel. 
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88. - Rồi y (Sãmirĩ) đúc ra cho họ một con bò con, thân hình của nó 
(phát âm giông âm) rống (của con bò). Rồi họ bảo: "‘Đây là thần 
linh của các người và là thần linh của Mũsa nhưng (Mũsa) đã quên. 

89. - Thế, họ đã không nhân thấy nó (bò đúc) không trả lời họ được 
tiếng nào và không thể hãm hại cũng không làm lợi gì được cho họ 
hay sao? 

90 - Và chắc chấn Hãrũn cũng đã bảo họ trước đó: “Hỡi dân la! Các 
người chỉ bị thử thấch bởi nó (con bò đúc) và quả thật Rabh của cấc 
người là Đấng (Allah) Rất mực Độ lương. Do đó hẩy nghe theo ta và 
tuân lệnh ta.” 

91. - Họ đáp: “Chúng tôi sẽ khong bao giờ ngưng thờ nó cho đến khi 
nào Mũsa (Môi-se) trở về gặp chúng tôi,” 

92. - (Mũsa) bảo: “HỠI Hãrủn\ Điều gì cản anh (không chận đứng 
họ) khi anh thấy họ lẩm lạc? 

93. - “Há anh không tuân theo tôi? Phải chăng anh đấ không tuân 
lệnh của tôi?" 

94. - (Hârũn) đáp: “Hỡi em trai của ta! Chớ nắm râu và đầu của ta! 
Quả thật anh đã sợ việc em sẽ nói: 'anh đã gây chia rẽ giữa con 
cháu của Israel và đã không thi hành lời dặn của tôi/ “ 

95. - (Mủsa) bảo: “Hỡi Sãmirĩĩ Mục tiêu của ngươi là gì (khí ngươi 
đúc ra con bò này?” 

96. - Y đáp: ‘Tôi thấy điều mà họ không thấy. Bởi thế tôi đã hốt một 
nắm (đất) nơi dấu chân (ngựa) của Thiên sứ ựihrĩl) và ném nó (lên 
con bò đúc). Tâm trí của tôi đã xúi giục tôi như thế.” 

97. - (Mửsa) bảo y: “Hãy cút đi! Suốt đời này (hình phạt) dành cho 
ngươi sẽ như sau: ngươi sẽ nói (với người ta:) “Chớ cham đến mình 
tôi! và (Irong tương lai) ngươi sẽ gặp một tời hứa (trừng phạt) mà 
ngươi sẽ không bao giờ tránh khỏi. Và bây gì ờ ngươi hãy giương 
mắt ra nhìn thần linh của ngươi, vật mà ngươi đã dốc lòng sùng bái; 
chắc chắn bọn ta sẽ đốt nó (ra tro) rồi sẽ vài tung nó xuống biển.” 

98. - Thượng Đế của các ngươi chỉ là Allah, Đấng mà ngoài Ngài, 
không có một Thượng Đê nầo khác. Và sự Hiểu Biết của Ngài bao 
la, tóm thâu hết mọi vật. 
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99, - TA kc lạt cho Ngươi (Muhammad) một vài tin tức về các diễn 
biến trước đây như thế. Và chắc chẩn, chính TA đã ban cho Ngươi 
Thông điộp nhắc nhở này. (Qur r ãn) 

100, * Ai lánh xa Nó (Qur ãn) thì sê vác gánh nặng (tội lỗí) vào Ngày 
Phục sinh. 

I0L- Họ sẽ ồ mãi trong (tình trạng) đđ. Và gánh nặng (tội lỗi) của 
họ vào Ngày Phục sinh thật là xấu xa. 

102. - Ngày mà tiếng Tù-và sẽ được thổi vang; và ngày đó TA sẽ cho 
tập trung những kẻ tội lỗi, xanh mắt (vì sợ hãi) 

103. - Chúng xầm xì bàn tán với nhau: “Các anh chỉ ở lại (đây) lâu 
khoảng chừng mười ngày,” 

104. - TA biết rõ những điều chúng sẽ nói khi một người xét đoán 
giỏi nhất trong bọn lên tiếng: “Chắc chấn các anh sẽ ở lại đây lâu 
chỉ khoảng một ngày 

105. - Và chúng hỏi Ngươi vé những quả núi, hãy bảo chúng: “ Rabh 
(Allah) của ta sẽ bứng chúng và vãi đi tứ tán, 

106. - “Rồi Ngài (Allah) sẽ để cho nó (trái đất) thành bình địa; 

107. - “Nơi đó, Ngươỉ SÊ thây không có gì quanh co và lồi lõm.” 

108. - Vào Ngày đó, (nhân loai) sẽ đi theo vị Gọi (Thiên thần). Y 
chẳng có ý gì lừa dối; và những tiếng nói sẽ tắt lịm đi trước mặt 
Đấng Rít mưc Độ lượng cho nên Ngươi sẽ không còn nghe thấy gì 
ngoài tiếng xầm xì; 

ỉ 09.* Vào Ngày đó, việc can thiệp sẽ vô giá trị ngoại trừ của ai mà Đấng 
Rít mưc Độ lượng cho phép và lời yêu cầu của y được chấp thuận, 

1 10. - Ngài (Allah) biết điều gì trước họ (nhân loại) và điều gì sau họ 
và họ không biết một tí gì về nó theo sự hiểu biết (của họ). 

111. - (Tất cả) các bộ mặt sẽ gục xuổng ưưđc Đấng Hằng Sõng, 
Đấng Tự Hữu và Nuôỉ Dưỡng (vạn vật); và ai gánh vác tội lỗi trên 
lưng thì chắc chắn sẽ thất bại, 

112. - Và ai làm việc thiện và có đức tin thì sẽ không sỢ bị thiệt thòi 
và mất phần, 

113. * Và TA đã ban Nó (Qur ãn) xuống bằng tiếng Ả-rập đúng như 
thế và đả giải thích cặn kẽ trong đó những lời cảnh cáo để may ra 
chúng sỢ hoặc may ra nó sẽ làm cho chúng tưởng nhớ (đến Allah). 
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114. - Bdi thế, cao cả nhất là Allah, Đức Vua thật sự. Vả chớ giục 
gỉã với Qurãn trước khi việc mặc khải Nổ sẽ hoàn tãt cho Ngươi. Và 
hây cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabh của bề tôiĩ Xin Ngài gia tăng kỉẽn 
thức cho bề tôi.” 

115. - Và chắc chấn TA đã kết ước với Ầdam trước đây nhưng Người 
đá quên; và TA thấy Người không cương quyết. 

116. - Và khi TA phán cho các Thiên thần: “Hây phủ phục trước 
ẪdamY' Do đó, chúng phủ phục ngoại trừ ĩbtĩs, nó từ chối. 

117 - Sau đó TA phán: “Hỡi Ấdamì Quả thật đây là một kẻ thù của 
ngươi và vd của ngươi. Bối thế chớ để cho nó đưa hai (vợ chồng) 
nhà ngươi ra khỏi Vườn trời e rằng ngươi sẽ đau khổ, 

118,- “Quả thật, đó là chỗ hứa của ngươi; trong đó (Thiên đàng) 
ngươi sẽ không bị đói cung không bị trần truồng. 

119 - “Quả thật trong đó ngươi sẽ không bị khát cũng không bị nóng 
nực.” 

120 + - Nhưng Shayỉãn đã thì thào với Người (Ẫdam). Nó nói: “Hỡi 
Ẫdam \ Ngươi có muốn ta đưa ngươi đến Cây Vĩnh cửu và một vương 
quốc sẽ không bao giờ đieu tàn chăng?” 

121. - Rổi hai người (vợ chồng Ẵdam) ãn (trái) của cây đó. Bỏi thê 
phần kín đáo của hai ngươi lộ ra trước mắt. Thế nên hai người khâu 
lá cây của Vườn trời để che kín thân mình lại. Bởi vì Adam đã bất 
tuân Rabb (Allah) của Người, cho nên Người lầm lạc. 

122. - Rồi Rabb của Người chọn Người, Ngài quay lại tha thứ và 
hướng dẫn Người. 

123. - (Allah) phán: “Cả hai hây đi xuôhg khỏi đó (Vườn trời), thù 
hằn lẫn nhau, Nhưng nếu có Chỉ đạo từ TA đến cho các ngươi, ai 
theo Chỉ đạo của TA thi sẽ không lầm lạc cũng không khổ sở. 

124. - “Ngược lại, ai lánh xa Thông-điệp Nhắc-nhở của TA thì chắc 
chắn sẽ sông một cuộc đời co hẹp (khổ sở) và vào Ngày Phục sinh 
TA sẽ phục sinh y trở lai mù lòa,” 

125 - Y sẽ thưa: “Lạy Rabb (Allah!) Tai sao Ngài dựng bề tôi sông 
lại mù lòa trong lúc trước đây bề tôi nhìn thây.” 
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126. - (Alỉah sẽ) phán; "Như thế đấy! Các Lời mặc khả ỉ của TA đã 
đến vổi ngươi nhưng ngươi không quan tâm; và Ngày nay (TA) bỏ 
quên ngươi trở lại giống như thế," 

127. - Và TA trả đũa ai vượt quá mức giới hạn và không tin tưởng nơi 
các Lời mặc khải của Rabb của V đúng như thế. Và chắc chắn sự 
trừng phạt ò Đời sau sẽ khắc nghiệt và dai dẳng hơn. 

128. - Hẳn không là một Chí đạn cho họ hay sao việc TA đã tiêu diệt 
bao nhiêu thế hệ trước họ, chủ nhân của các cần nhà mà chúng đang 
giẫm đi? Quả thật nơi sự việc đổ là những Dấu hiệu cho những 
người thông hiểu. 

129. - Và nếu không vì một Lời phán của Rabb của Ngươi (hỡi 
Muhammad!) đã được tuyên hố và một thời hạn đã được ân định thì 
chắc chắn (Hình phạt) đả xảy ra (cho chúng) rồi. 

130*- Bởi thế, hãy rán chịu dưng với những lời (mỉa mai) của chung 
và hãy tán đương ca tụng Rabb của Ngươi trước khì mặt trời mọc và 
trước khi mãt trời lăn; vả hãy tán dương Ngài vào những giờ giấc 
của ban đêm và giờ giấc đầu và cuối của ban ngày để may ra Ngươi 
sẽ hài lòng (với phẩn thưởng mà Ngài sẽ ban cho). 

13 L- Và chđ trố mắt nhìn về những thứ mà TA đã ban cấp cho 
những cặp (bè nhóm) của chúng hưởng thụ, sư lộng lẫy của đời sống 
trần tục này, (những thứ) mà TA dùng để thử thách chúng; Ngược lại 
thiên lộc của Rữbb của Ngươi là ưu tốt và lâu dài hơn. 

132. * Và hãy ra lệnh cho người nhà của Ngươi dầng lễ l Salãh 7 và 
hãy kiên nhẫn. TÁ không đòi hỏi Ngươi lộc dùng; TA cung câp nó 
cho Ngươi. Và kết cuộc tốt đẹp dành cho ai sùng bái và sỢ Allah. 

133. - (Những kẻ vô đức tin) nói: “Tại sao Y (Muhammad) không 
mang đến cho chúng ta một bằng chứng của Rabb của Y?” Há 
những điều ghi trong các Tờ kinh cũ (như kinh Taurãh và ỉnịĩl) đã 
không là một bằng chứng rỏ rệt cho chúng hay sao? 

134. - Và nếu TA tiêu diệt chung bằng một hình phạt trước khi 
(Qu^ãn được mặc khải) thì chắc chắn chúng sẻ thưa: “Lạy Rabb 
chúng tôi 1 Tại sao Ngài không cử một Sở giả đến với chúng tôi để 
chứng tôi có dịp tuân theo các Lời mặc khải của Ngài trước khi 
chung tôì bi thất sủng và bị hạ nhục?” 

135. - Hãy bảo chúng: “Mỗi người (trong chúng ta) đều mong đợi (sự 
Xét xử của Allah); do đo các người hãy chờ đợi đi. Rồi các người sẽ 
sơm biết ai đi theo con đường bằng phắng và ai được hương dân.” 
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Nhân danh Allah, Đảng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

1. * Việc xét-xử nhân loại ngầy càng dên gần, nhưng họ vẫn dửng 
dưng quay bỏ đi. 

2. - Họ nghe không sớt từng lời cảnh cáo mới của Rabb của họ nhưng 
nghe chỉ với tinh thần bông đùa, 

3. - Lòng họ không mấy thiết tha. Những kẻ làm điều sai quầy giâu 
kín cuộc mật đàm của họ + (Họ bảo:) “Phải chảng (người) này chỉ là 
một người phàm như quí vị? Phải chảng quí vị bị mê-hoặc bởi pháp- 
thuật (của nó) trong lức quí vị nhìn thây rõ (sự việc)? 7 8 9 10 * 

4. - Hãy bảo họ (hỡi Muhammađ:) “ Rahb cua ta biết rõ (từng) ldi nói 
(thốt ra) trong cấc tầng trời và trái đít bởi vì Ngài là Đấng Hằng 
Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

5. - “Không! họ nói: (Những lời y nói ra) chỉ lã những giấc mộng lộn 
xộn. Không! Y bịa đặt ra nó (Qurãn). Không! Y là một nhà thơ. 
Thê, hảy báo y mang đến cho bon mình một Phép lạ (bằng chứng) 
giống như những cái đã được ban câp cho các Sứ giả của thời xưa.” 

6 - Trước họ, không có một thị trấn nào trong số các thị trân đã bị 
TA tiêu diệt lại có đức Ún cả, Thế, họ (những kẻ ngoại giáo của thị 
trấn Makkah này) sẽ tin tưởng hay sao?” 

7. - Và trước Ngươi (hdi Muhammad!) (các Sứ giả) do TA cử đến chỉ 
là những người phàm mà TA đẫ mặc khải cho (Kinh sách). Bỡi thế, 
nêu các ngươi không biẽt thì hãy hỏi những người đang giữ Thông 
điệp (như Kinh Taurãh và ỉnịĩỉ thì sẽ rõ). 

8. - Và TA đâ không làm ra họ (các Sứ gíả) với eơ thể mà lại không 
ăn uống; vả lại, họ cũn£ không phải là những người bít tử, 

9. - Rồi TA đã hoàn tất Lời hứa (của TA) cho họ. BỞI thế TA đã cứu sống họ 
và người nào mà TA muốn. Và TA đà tiêu diệt những kẻ tàn ác quá mức. 

10. - Chấc chắn, TA đã ban xuống cho các người một Kinh sách trong 
đó là Thông điêp nhắc nhở của các người. Thế các người không hiểu 
hay sao? 
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1L- Và có bao nhicu thị trấn đã bị TA tiêu diệt vì (dân cư của 
chúng) đã làm điều sai quấy và sau chúng, TA đã tạo ra một đẩm 
người khác (để thay thế)! 

12. - Bởi thế, khi thấy Hình phạt của TA , chúng hớt hãi chạy trốn. 

13. - Chớ bỏ chay, (hỡi người!) hảy trở lại với những cái (tiện nghi) 
mà các người đã sông xa hoa nơi đó và mái nhà (xưa) để các người 
có thể bị chất vấn, 

14. - Chúng than thở: “ối thật khổ thân chung tôi! Quả thật, chúng 
tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 

15. - Và tiếng kêu than của chúng kéo dài triền miên, mải cho đến 
lúc TA làm tắt lịm đi như san bằng một cánh đồng sau mùa gặt, 

16. - Và TA đã không tạo hóa các tầng trời và đất và mọi vật giữa 
trời đất đc vui chơi; 

17. - Nếu muốn cỏ một thú tiêu khiển thì TA đã lấy nó từ TA, nếu 
TA có ý làm điều đo. 

18. - Không! TA lấy Chân lý (Qurãn) ném vào sự giả dôi, bởi thế, nổ 
đánh vỡ đầu sự giả dối. Hãy xemí sự giả đối chỉ có tiêu tan. Và khốn 
khổ cho các người về những điéu (giả tạo) mà các người đã qui cho (TA) ĩ 

19. - Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo vật) của 
Ngài (Àllah) cả. Và bất cứ ai (Thiên thần) ở VỚI Ngài đều không 
quá tự hào và mệt mỏi trong việc thờ phụng Ngầi, 

20. - Đêm và ngày họ không ngưng tán dương ca tụng Ngà ỉ. 

21. - Phải chãng chúng đã tôn thờ những thần linh của trái đất có khả 
nãng phục sính được (người chết) hay sao? 

22. - Nếu trong trời đất có những thần linh khác ngoài Allah thì chắc 
chắn cả hai (trời và đất) sẽ đi đến chỗ sup đổ. Bởi thế thật quang 
vinh và trong sạch thay Aỉlah, Rabb của Ngai vương, về những điồu 
chúng đà qui cho (Ngài). 

23. - Ngài (Allah) sẽ không bi ai chất vấn về việc Ngài làm, ngược 
lại chúng sẽ bị (Ngài) chất vấn (về điều chúng đã qui cho Ngài), 

24. - Phải chăng chúng đã tôn thờ những thần linh khác ngoài Ngài? 
Hãy bảo chúng: “Hãy trưng bằng chứng của các người ra xem! 
(Qurãn) này là Thông điệp nhấc nhở cho người nào theo Ta 
(Muhammađ) và là điều nhắc nhở cho những người trước Ta. Không! 
Đa số bọn chúng không biết sự thật Bởi thế chúng đã quay bỏ đỉ. 
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25 - Và không một Sứ giả nào đã được cử phái đến trước Ngươi mà 
TA đã không mặc khải cho y bảo nói: “Không có Thượng Đế nào 
khác chỉ có TA (Allah), bởi thế hãy thờ phụng riêng TA, IJ 

26. - Và chúng (những kẻ ngoại giáo) đã noi: “Đíng (Allah) Rất mực 
Độ lượng có một đứa con trai/’ Quang vinh và trong sạch thay Ngài! 
Không! Họ (những ai mà chúng cho ỉà con cái của Allah) đẻu !à bề 
tôi vinh dự (của Allah)* 

27. - Họ (các Sứ giả của Allah) không nói trước Ngài (Allah) và chỉ 
làm theo mệnh lệnh của Ngài 1 * 

28. - Ngài biết điều gì (có) trước họ và điều gì (xảy ra) sau họ và họ 
khỏng can thiệp giùm cho ai được ngoai trừ cho người nào mà Ngài 
(Àllah) hài lòng. Và họ khiỗp sỢ Ngài. 

29. - Và ai trong họ tư xưng: “Ta là thần lính ngoài Ngài (ÀllahV’ thì 
người đó sẽ bị TA phạt Hoả ngục. TA trừng phạt những kẻ làm điều 
sai quấy đúng như thế. 

30. - Há những kẻ không có lòng tin không nhận thây rằng các tầng 
trời và trái đít quyện lại với nhau (thành một khôi) trước khi TA chẻ 
chứng ra làm hai hay sao? Và TA đã tạo mọi sình vật từ nước. The, 
chúng se không tin hay sao? 

31. - Và TA đã đặt trên trái đất các quả núi vững chắc sơ rằng nó 
(trái đất) rung chuyển với chúng và đả làm ra nơi đó các con đường 
thông thương (bãng qua những ngọn núi) đế may ra chúng được 
hưổng dẫn. 

32. - Và TA đã làm bầu trời thành cái lọng che được canh giữ kỹ 
càng. Nhưng chúng quay bỏ đi trước những Dấu-hiệu của nó (bầu 
trời). 

33. - Và Ngài là Đấng đã tạo hổa ban đêm và ban ngày, và mặt trời 
và mặt trầng, mỗi vật bơi dỉ trong quỹ đạo (của nó), 

34. - Và trước Ngươi, TA đã không làm cho một người phàm nào 
sồng bất tử cả. Thế phải chảng ncu Ngươi chết thì chúng sẽ sống bất 
lử hay sao? 

35. - Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết; TA sẽ thử thách các 
người với điều xấu và điổu tốt, Và các người sẽ được đưa trở về gặp 
lại TA (để chịu xét xử). 


1 Xem Tân Ước, Giăng (lohn) 12:49-50 
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36, - Và khi những kẻ không có đức tin thấy Ngươi, chúng chỉ muốn 
chế giễu Ngươi. (Chúng nói;} “Đây phải chăng là kẻ đã miệt thị 
những thần linh của quí vị?" và chứng đã phạm thượng khi nghe 
nhắc đến Đấng (Allah) Rít Mực Độ Lượng 

37, - Con người được tạo ra (hẩm tính) nôn nóng. TA (Ailah) sẽ sứm 
cho các ngươi thay những bằng chứng của TA, Do đó chớ giục TÀ, 

38, - Và chúng nói: “Chừng nào lời hứa (trừng phạt) này sẽ thể hiện 
nếu quí vị (Muslim) nói sự thật?" 

39, - Giá những kẻ không tin biết được giờ phút mà chúng sẽ không 
thê tránh khỏi ngọn Lửa (của Hỏa ngục) táp vào mặt, và lưng của 
chúng và sẽ không được ai giúp đỡ (thì chúng đâu có giục TA) 

40, - Không! (Hình phạt) sẽ bất ngờ xảy đến cho chúng khiến chung 
ngỡ ngàng. Rồi chúng sẽ không thể đẩy nó ra xa và cũng khỏng 
được gia hạn thêm nữa, 

41- Và chắc chấn nhiều Sứ giả trước Ngươi đâ từng bị chế giẻu 
nhưng chính những điều mà những kẻ nhạo báng thường chế giễu sẽ 
vây hãm chúng lại trong đó. 

42. - Hãy bảo chúng: “Ai canh giừ các người an toàn ban đêm và ban 
ngày khỏi (cơn Thịnh nộ) của Đấng Rít mực Độ lượng?" Không, 
chúng quay làm ngơ trước Lời nhắc nhử của Rữbh của chúng, 

43. - Hoặc phải chầng chúng được những thần linh (khác) bảo vệ 
tránh khỏi TAI Chúng sẽ không thể tự cứu mình và củng không tự 
bảo vệ tránh khỏi (hình phạt của) TA. 

44. - Không! TA cho những ngươi (Quraish) này và cha mẹ của 
chúng hưởng lạc cho đến khi tuổi thọ của chúng kco dài thêm. Thế 
chúng đã không thấy việc TA đã đến lận đất đai của chúng, và thu 
hẹp dần dần biên giới 1 của nó lại hay sao? Thê phải chãng chúng sẽ 
chiến thắng? 


1 Isỉam phát Lĩiển và kiểm soát đ ầtĩ dần các vùng ngoại biên của Makkah, trụng 
tim sinh hoạt cùa người Quraish thờ da thần. 
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45. - Hảy bảo chúng; “Ta (Muhammad) chỉ cảnh cáo các người theo 
Lời mặc khải (đã được truyền xuống).'' Nhưng người điếc không 
nghe được tiếng gọi dù y có được cảnh cáo đi nữa. 

46. - Và nếu có một làn hơi trừng phạt của Rabb của Ngươi chạm 
phải chúng thì chắc chấn chúng se than; “Thật khổ thân chúng tôi! 
Rõ thât chúng tôi là những kẻ làm diều sai quấy. 

47. - Và TA sẽ thiết lập các hàn cân cõng lý vào Ngày Phục sinh. Bởi 
thế sẽ không có một người (linh hồn) nao bi đôi xử bất công về bít 
cứ điều gì. Và nếu (chúng có làm một việc dù nhỏ) bằng sức nặng 
của một hạt cải đi nữa, thì TA cũng sẽ mang nó ra (cân đo). Và một 
mình TA đủ làm công việc thanh toán sổ sách. 

48. - Và chắc chắn TA đã ban cho Mũsa và Hãrũn Tiêu chuẩn xét xử 
và một Ánh-sáng quang minh (Kinh Taurâh) và một sự Nhắc nhở 
cho những người ngay chính sợ Allah. 

49. - Những ai âm thầm sợ Đức Rabb (Allah) vô hình của họ và 
khiếp sợ Giờ (Xét xử ). 

50. - Và đây là một Thông điệp nhắc nhở (Qur an) đầy phúc đức mà 
TA đã ban xuống (cho các ngươi), Thế các ngươi, (hđí Musltm!) sẽ 
phủ nhận Nỏ hay sao? 

51. - Và chắc chấn trước đây TA đã ban cho ỉbrãhĩm lẻ phải của 
Người f và TA Hằng quen biết Người, 

52. - (Hãy nhổ) khi Người thưa với phụ thân và người dân của Người 
bảo: “Những hình tương này mà quí vị sùng bái là gì vậy?" 

53. “ Họ đáp: “Bọn ta thấy cha mọ của bọn ta tôn thờ chúng," 

54. - Người bảo: “Chắc chấn quí vị và cha mẹ của quí vị, tất cả, đã 
công khai lầm lạc.” 

55. - Ho đáp; “Ngươi noi thật hay bông đùa với bọn ta?” 

56. - Người bảo: “Không! Rabb của quí VI là Rabb (Đấng Chủ Tể) 
của các tầng trời và trái đất, Đấng đã sáng tạo chúng (từ cái không), 
Và tỏi là một trong những người làm chứng cho việc đó. 

57. - Và Người thề: “Nhân danh Allah! Chắc chắn tôi sẽ đặt kế 
hoạch đập phá những bức tượng của các ông sau khi các ông bỏ đi.” 
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58. - Bởi thế, Người đập bể chúng (các bức tướng) và chỉ chừa lại 
bức tượng lớn nhất để họ có thể trở lại (tiếp chuyện) với nó. 

59. - (Họ bảo nhau); "Tên nào đã hành động thế này đối với những 
thần lmh của bọn ta? Nó quả thật là một tên làm điều sai quấy." 

60. - (Dân chúng) lên tiếng: "Chúng tôi có nghe một thanh niên tên 
Ihrãhĩm đã nói chuyện ra vẽ khinh miệt chúng (những bức tượng)." 

6L- Họ bảo: "Thế bất nó đưa ra trước công chúng để người dân 
chứng kiến (lội ác của nó),” 

62. - Họ bảo: “Hđi Ibrãhĩm! Phả) chãng nhà ngươi đà làm điều này 
đổi với các thần linh của bọn ta?” 

63. - Người đáp; "Không! Bức tượng lớn nhất này của chúng đã làm 
điều đó. Thế hãy hỏi chúng xem nếu chúng biết nói,” 

64. - The rồi họ quay nhìn nhau (hổ thẹn) rồi nói: "Rõ chính quí vị 
mới thực sự là những kẻ lầm diều sai quây." 

65. - Rồỉ (vì xíu hổ) họ gục đầu, (nói thầm): “Chắc chắn ngươi đã 
biết rõ những bức tượng này đâu biết nói!” 

66. - (Ibrãhĩm) bảo: “Thế phải chăng quí vị thờ phụng ngoài Allah 
những vật chẳng làm lợi cũng chẳng hãm hại được quí vị hay sao?” 

67. - “Thật xâu hổ thay chờ quí vị và cho những vật mà quí vi tôn thờ 
ngoài Allah! Thế quí VI chưa hiểu ư?” 

68. - Ho nói: “Bắt nó thiêu sống và cứu nguy những thần linh của quí 
vị nếu quí vi muốn hành động,” 

69. - TA (Allah) phán; "Hỡi Lửa! Hãy nguội mát và thành một nguồn 
bằng an cho ỉbrãhĩml" 

70. - Và chúng mưu toan hại Người nhưng TA đã làm cho chúng 
thua ỉđn. 

71. - Và TA đã giải cứu Người và Lũt và đưa họ đến một vùng đít 
mà TA đã ban phúc cho muôn loài. 

72. - Và TA đã ban cho Người (Ibrãhĩm) (đứa con trai) Ishãq và (đứa 
cháu nội) Ya Ệ qũb như một món quà; và mỗi đứa TA đả làm thảnh 
người lương thiện. 
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73. - Và TA đà làm cho họ (con cháu của Ibrãhĩm) thành lãnh tụ để 
hưứng dẫn (nhân loại) theo Mệnh lệnh của TA và đã mặc khải bảo 
họ làm việc thiộn và dâng lễ Salãh và đóng Zakãh và thờ phụng 
riêng 74, 

74. - Và (hãy nhđ) Lủt: TA đả ban cho Người Lẽ Phán xét đúng đắn 
và sự hiếu biết; và đả giải cứu Người ra khỏi thị trân mà dân cư đã 
từng làm nhừng điều khả-ố. Quả thật, chúng là một đám dân hất 
tuân, chống lại Allah. 

75. - Và TA đã khoan dung Người. Quả thật, Người là một người 
lương thiện. 

76. - Và (hãy nhớ) Nũh (Nô-ê) khỉ Người cẩu xin (với TA) trước đây. 
Bởi thế TA đã đáp lời cầu xin của Người. Rồi TA cứu Người và gia 
đình của Người thoát khỏi cơn đại nạn. 

77. - Và TA đã cứu Ngươi thoát khỏi đám dân đã từng phủ nhận các 
Bằng chứng của 74. Quả thật chúng là một đám dân tội lỗi. Bởi thế 
TA đã nhận chúng chết chìm cả đám (dưới nước lụt). 

78. - Và (hây nhớ) Dãwũd và Sulaỵmãn khi hai người xét xử vụ một 
đám rẫy đã bị đàn cừu của một đám dân đột nhập vào ăn hoa mầu 
ban đêm. Và TA đã chứng kiến việc xét xử của họ. 

79. - Nhưng TA đã làm cho Suỉaymãn thấu triệt vấn đề hơn trong lúc 
mỗi người đều dược TA ban cho lý đoán khôn ngoan và kiến thức. 
Và TA dã bắt núi non lẫn chim chóc hòa âm vđi Dãwũd mà tán 
dương TA. Và TA lã Đấng đã làm ra (những việc đó). 

80. - Và TA đã dạy Người (Dãwũd) cách làm áo giáp cho các người 
để tự bảo vệ trong những cuộc giao tranh. Thế các người biêt ơn 
chàng? 

8L- Và TA đã bắt những cdn gió mạnh phuc lùng Sulayman bay êm 
ả theo lộnh của Ngươi đến vùng đất mà TA đã ban phúc. Và TA là 
Đang Toàn Tri. 
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82. - Và trong đám Shaytãn (loài Jinn), có những tên đã lặn xuống 
nước (đỗ phục dịch) Ngươi {Sulaymãn) và làm các công tác khác 
ngoài việc (lặn) đo. Và TA là Đấhg Trông chừng chúng. 

83. - Và (hãy nhớ) Ayyũh (Job) khi Người cầu xin Rabb cùa Người, 
thưa: “Bề tôi đã gặp nạn. Và Ngải là Đấng Khoan dung nhít của 
những người tỏ lòng khoan dung.” 

84. - Bởi thế TA đã đáp lời cầu xin của Người. Rồi TA đả làm tan nỗi 
khổ mà từ lâu Người đả cam chịu, và TA đả phục hoi cho Người gia 
đình của Người và ban cho họ những cái tướng tự; một sự Khoan 
dung từ TA và là điổu Nhắc nhở cho những người thờ phụng (TA), 

85. - Và ỉsmã’ĩl và Idrĩs và DhuTKiịỉi, Tất cả đều là những người 
kiên nhẫn. 

86. - Và TA đã khoan dung họ, Quả thật, họ là những người lương 
thiện, 

87 + * Và {hãy nhớ) Dhan-nũn (Jonah,) khi Ngươi nổi giận bủ đi và đã 
nghĩ TA không có quyền làm gì Người. Nhưng Người đã cầu xin {với 
TA) thưa: “Không có Thượng Đế nào khấc cả duy chỉ Ngài; Quang 
vinh thay Ngài! Quả thật bé tôi là một người sai quấy.” 

88 “ Bởi thế TẢ đã đáp lời cầu xin của Người vả cứu khổ Người; và 
TA đã giải cứu những người tin tưởng đúng như thế. 

89 “ Và (hãy nhớ) Zakarĩya khi Người cầu xin Rabb của Người, thưa: 
“Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài đừng để cho bề tôi tuyệt tự, Bởi vì 
Ngài là Đấng Thừa tự Ưu việt.” 

90.* Bởi thế, TA đã đáp lời cầu xin của Người và ban cho Người 
(đứa con trai) Yahyả (Giăng). Vả TA đã chữa lành (bệnh hiếm hoi 
của) người vỢ của Người cho Người. Quả thật họ là những người hay 
thi đua nhau làm phúc, Họ thường cầu nguyện TA vừa hy vong vừa 
sợ hãi. Và họ là những người hạ mình khiêm tôn trước TA. 
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9 1 Và (hãy nhổ) Nàng (Maryam) lã người đã giữ trọn tiết trinh. Rồi 
TÀ cho thổi 1 (Linh hồn) vào Nàng từ Rũh (iibrĩl) của TA và đả làm 
cho Nàng và đứa con trai của Nàng thành một Dâu lạ cho nhân gian. 

92. - Quả thật, Cộng đồng 2 này của các người (các Nữbi) là một 
Cộng đồng duy nhít. Và TA là Rabb của các người. Bởi thế hãy thờ 
phụng TA, 

93. - Nhưng họ (những giáo phái) đã chia rẽ công việc (tôn giáo) của 
họ với nhau. (Họ đâu biết cuối cùng) tất cả sẽ trở lại gặp TÁ. 

94. - Bởi thế ai làm đỉều lành và cổ đức tin thì công lao của y sẽ 
khnng bị phủ nhận và chính TA sẽ ghi công cho y. 

95. - Vầ một lệnh cấm đã được ban hành cho (người dân của) mỗi thị 
tran mà TA đà tiêu diệt biết chứng sẽ không trở lại (chốn xưa), 

96. - Mãi cho đến khi Ya f jũj (Gog) và Ma r ịũj (Magog) được buong 
thả và sẽ tràn xuống (tấn công) từ mỗi ngọn đồi. 

97. - Vã Lời hứa thật sự này dần dần sẽ thể hiện. Bởi thế, khí nó 
đến, cặp mắt của những kẻ vô đức tin sẽ mồ to trân tráo (và nói:) 

“Ôi khổ thân chúng tôi! Chác chắn chúng tôi đã lơ-là về (Lời cảnh 
cáo) này. Không! Chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy 7 

98. - Chính các người và những vật mà các người tôn thờ ngoài Àllah 
sẽ là chất đốt của Hỏa ngục, nơì mà các ngươi sẽ sa xuống. 

99. - Nếu nhưng vật (tượng) này là những thần linh thực sự, thì chúng 
sẽ không sa xuống (Hỏa ngục), nhưng tất cả sẽ đi vào ở trong đó. 

100 - Trong đó, chúng sẽ khóc tức tưởi và sẽ không nghe thấy gì. 

101.- Bđi vì quả thật, những ai mà cái tốt của TA đã (được gởi) đi 
trước (cho) ho, thì sẽ được đưa ra khỏi (Hỏa Ngục); 


1 Aỉlah cử phái hbrĩì (Thiên thần Gabriel) xuống gặp Maryam và thổỉ vào lay áo 

của Nàng, thế là nàng thụ thai Tsa (Gỉê-su). 
ưmmah cớ nghĩa là cộng dong, tình huynh đệ, tôn giác. 
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102. - Họ sẻ không nghe thấy một tiếng xì xào nào của (Hỏa Ngục) 
và sẽ ở trong {tình trang) mà tâm hồn của họ đã từng ao- ước, 

103. - Họ sẽ không kinh hãi nừa; và các Thiên thần sê nghênh đỏn 
họ (chúc:) “Đây là Ngày (vui) mà qui vị đã được hứa." 

104. - (Hãy nhớ) Ngày mà TA sẽ cuốn tròn các tầng trời giống như 
các tờ kinh đươc cuốn tròn cho những quyển Kinh giông việc TA đã 
khởi nguyên việc tạo hóa lần đầu tiên, TA sẻ tái lập nó. (Đó là) một 
Lời hứa ràng buộc TA phải thực hiện. Chính TA sẽ làm điều này. 

105. - Và chắc chấn TA đã ghi trong Thi thiên (đã ban cho Dãwũd) 
sau bức Thông điộp (đã được ban cho Mũsa) rằng trái đât sẽ là (bât 
động sản) mà những bề tôi lương thiện của TA sẽ thừa hưởng. 

106. - Quả thật, trong (Qurãn) này là một Thông điệp gởi cho đám 
người thật sự thờ phụng (Allah), 

107. - Và TA đã cử phái Ngươi (Muhammad) đến như môt Hồng ân 
cho muôn loài. 

108. - (Bởi thô") hãy bảo ho: “Quả thật Ta được mặc khải cho biêt 
Thượng ĐẾ của các người là một Thượng Đế duy nhất, Thế các 
người sẽ không là người Muslim phục mệnh Ngài hay sao? 11 

109. - Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo: “Ta đả công bô" (Thông 
điệp của Allah) đổng đồu cho các người; và Ta không biết điểu mà 
các người đã được hứa hiện nay ở gần hay ở xa, 

1 10. - Chính Ngài (Allah) biết lời lẽ mà các người đã hô hoán và biết 
điều mà các người đã giấu giêm. 

111. - Và Ta (Muhammad) không biết: có lẻ đó là một sự thử thách 
hay là một sự hưởng thụ trong một thời gian ngắn cho các người. 

112. - Người (Nabi Muhammad) thưa: “Lay Rabb của bề tôi! Xin 
Ngài lấy sự Thật mà phân xử. Và R abb Rất mực Độ ỉưựng sẽ giúp 
chung tôi đối phó với nhửng điều mà cấc ông đã qui cho (Allah, Ta 
và QurVãn).” 
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Nhân danh Allah, Đấng Rãt mực Độ lượng, 

Đấng Rất mức Khoan dung 

1,- Hỡi nhân loai! Hây sơ Rabh (Allah) của các người bôi vì cơn chân 
động của Giờ (Xét- xử) sẽ là một hiện tượng vô cùng khủng khiếp, 

2*- Ngày mà các người sẽ thấy: mỗi bà mẹ sẽ quên bang đứa con 
đang bú và mỗi người phụ nữ mang thai sẽ trút bỏ gánh nặng của 
mình vả Ngươi sẽ thây thiên hạ như say rượu trong lúc họ không 
uống say. Tuy nhiên sự trừng phat của Allah sẻ rât khủng khiếp 

3 - Và trong nhân loại đã có kẻ tranh luận về Allah khổng một chút 
hiểu biết nào cả và nghe theo từng tên Shaytãn ương ngạnh, 

4. - Điều đã được qui định cho nó (Shaytãn) là ai quay về kêt bạn với 
nó thì sẽ bị nó dắt đi lạc và sẽ bị nó dắt đi đến hình phạt của Lửa. 

5, - Hỡi nhân loại! Nếu các người nghi ngờ về việc phuc sinh thì quả 
thật TA đã lạo hóa các người từ (đất) bụi rồi từ tinh dịch rồi từ một 
bòn máu đặc rồi từ một miếng thịt thành hình đây đủ và không 
thành hình (sẩy thai) để TA trưng bày cho các người (Quyền nãng 
của TA). Và TA đặl trong các dạ con người nào TA muốn đến một 
thời hạn ấn định; rồi TA mang các người ra đờỉ thành những đứa bé; 
rồi nuôi các người đến tuổi trưởng thành; và trong các người có 
người bị bắt hon chết sớm và trong các người có người được trả 
(hồn) về (sống) cho đến tuổi già yếu đến nỗi y không còn biết gì cả 
sau khi đã biết nhiều. Vả ngươi thấy đất đai khô nứt nhưng khi TA 
tưới nước mưa lên đổ, nó cựa mình sống lại và phổng lên và cho 
mọc lên đủ cập thảo mộc (xum xuê). 


1 Hajj là một nghi lẽ của Isỉãm mang tính bãi buộc. Một người Muslim khỏe mạnh 
và có đầy đủ phương tiện tiên bạc phải thi hành nghi lc này ít nhât một lần trong 
cuộc đời mình, Thời gian thực hiện Hajj kéo dài sáu ngày kẽ từ ngày mông tám dến 
ngày 13 tháng zuhHijjah (tháng 12 âm lịch của Islãm). Nghi thức dâng lê Hajj gôm: 
1/ vãn Ihrãm gồm hai mảnh vải không cú dường chỉ khâu; 2/ tập trung tại Mina, 
một vùng ngoại ô của thành phố Makkah; 3/ tập trưng tại thung lũrig AraTat; 4/DỈ 
chuyển về Muzdaìifah; $ỉ Ném đá vào Shayiãn tại cột trụ Iđn à Mina; tỉ Tế vật tại 
Mina; 7/ Di chuyển về Makkah để tawãf (dĩ vòng) Ka'bah; 8/ Sa T y (di chuyển qua 
lai giữa hai ngọn dổi Safa và Marwa; 9/ cắt tóc hay cạo đầu và cỡi bỏ ĩhrãm; 10/ 
Trở lại Mina ngụ cho đến trưa ngày 13 của tháng zul-Hijjah; 1 l/Trd lại Makkah để 
tawãf vĩnh biệt Ka’bah và trở vể quẽ quán. 
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6.- (Việc phục sinh sè) như thế; hỏi vì Allah, Ngài là Châít-lý tuyệt 
đối và Ngài làm cho người chết sống lại và rằng Ngài có quyền định 
đoạt trên tất cả mọi vật 

7 - Và rằng Giờ (Xét Xử) đang tiến đến dần, không có gì phải nghi 
ngờ cả và Allah sẽ phục sinh bất cứ ai đang nằm dưới mộ. 

8. - Và trong nhân loại có kẻ tranh luận về Allah không một chút 
hiểu biết nào cả và không có một Chỉ đạo và cũng không dựa vào 
một Kinh sách minh hach nào (để làm bằng) cả. 

9. ' Y quay người sang một bên 1 hầu làm cho (thiên hạ) rời xa con 
đường của Allah. Y sẽ bị hạ nhục ở đừi này; và vào Ngày Phục sinh, 
y sẽ hỉ TA cho nếm hình phạt của Lửa cháy bùng, 

10. - Như thế là vì những điều (tội lỗi) mà bàn tay của ngươi đã gởi 
đi trước. Bởi vì quả thật, Allah không hé đối xủr bâ"t công với bầy tôi 
của Ngài. 

11. - Và trong nhân loại có kẻ thờ phụng Allah đứng trên bờ lể (của 
đức tin), Bởì thế, nếu gặp điều phúc lành, thì y sẽ hài lòng với nó. 
Ngược lai nếu găp hoạn nạn thì y quay mặt sang phía khác. Thè" là y 
mất cả đời này lẫn Đời sau. Đay qui thật là một sự mất mát rõ ràng. 

12. - Y cầu nguyện ngoài Àllah những kẻ không hãm hại được y và 
cũng không làm lợi gì cho y. Như thê là y lầm lạc rít xa, 

13 - Y cầu nguyện kc hãm hại y chứ không mang lơi gì cho y. Chắc 
chắn đó là một người chủ râ"t xấu và chắc chắn đó là một người ban 
đồng hầnh rất xấu. 

14, - Quả thật, Alìah sẽ thu nhận những ai tin tưởng và làm việc 
thiên vào những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông 
chẫy. Quả thật, Allah làm bất cứ điêu gì Ngài muốn, 

15. - Ai nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ giúp đỡ Người (Nabi 
Muhammađ) ở đời này và Đời sau thì cứ nối một sợi dây cột vào 
trần nhà rổi tự thất cổ, rồi để cho y xem phải chảng kê hoạch của y 
sẽ làm liêu tan điểu làm y tức giận? 


L Thãnìya r ừfihi có nghía quay bán thân từ đỉu xuống mồng sang một bcn, một 
thành ngữ ngu ý nới tự phụ, khinh thường người khấc. 
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16, - Và đũng như thế, TA đà ban Nó (Qur'ãn) xuống bằng những câu 
kinh minh bạch và rằng Allah sẽ hướng dẫn người nào Ngài muôn, 

17. - Quả thật, những ai cỏ đức tin (Muslim) và những người Do- thái 
và những người s. ãbian và những người Naiãrã và nhừng người 
Magian và những ai thơ đa thần thì chắc chắn sẽ được Allah xét xử 
giữa họ vào Ngày Phục sinh bởi vì chắc chấn Allah làm chứng cho 
tất cả mọi việc. 

18. - Há Ngươi (Muhammađ) không nhận thấy Allah là Đấng mà bất 
cứ ai trong các tầng trời và bất cứ ai dưới đất và mặt trời và mặt 
trảng và ngôi sao và núi non và cây cối và thú vật và đa sô" nhân 
loại đều phải phủ phục quì lạy hay sao? Nhưng đa số (người) cũng 
đáng bị Ngài trừng phạt Và ai mà bị Allah hạ nhục thì sẽ không có 
aỉ làm cho vinh danh lại nổi. Quẫ thật, Allah làm bất cứ điều gì 
Ngài muôn. 

19, - Haí nhóm đối lập (Musiim và Kãfir) này tranh luận nhau về 
Rabb của họ, Bởi thế những kẻ phủ nhận (Allah) sẽ mặc áo may 
bằng các mảnh Lửa, đầu sẽ hứng chịu một loại nước thật sôi xối lên 
trên; 

20*- {Nước sôi này) sẽ làm chảy lan bất cứ vật gì trong bụng và làn 
da của chúng; 

21, * Và chúng sẽ bị đánh bằng những ngọn roi sắt; 

22, - Mồi lần chúng muôn lần trốn khỏi hình phạt đau đớn của (Hỏa 
ngục) thì sẽ bị bẨt đưa vào trả lại (với lời phán:) “Hãy nếm hình 
phạt của sự cháy phỏng!*' 

23, - Quả thật, Allah sẽ ĩhu nhận nhửng ai có đức tín và làm việc 
thiện vào nhừng Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông 
chảy; trong đó f họ sẽ được trang điổm bằng vòng vàng và ngọc trai; 
và sẽ phuc sức bằng lụa là; 
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24. - Bởi vì (trên thế gian) họ đã được hướng dẫn đến (nghe) những 
lời nói tốt đẹp và họ đã đươc hướng dẫn đến con đường của Đâng 
(Allah) Rất đáng mực Ca tụng. 

25. - Quả thật (đôi với) những kẻ không tin tưởng và cản người khác 
không cho vảo Aỉ-Masịid ai-Harãm (tại Makkah) nơi mà TA đã làm 
ra bình đẳng cho mọi người, cho dân cư của nó cũng như cho du 
khách thập phương (đến thờ phụng). Và ai cổ ý định làm điều xúc 
phạm một cách sai quấy trong đó, thì TA sẽ chơ nếm một hình phạt 
đau đđn. 

26 - Và (hây nhớ) khi TA (Àllah) chỉ định cho ĩbrãhĩm địa điểm xây 
dựng Ngôi đền (Ka'bah) phán truyền; “Chớ tổ hdp với TÁ bất cứ cái 
gì và hãy giừ Ngôi đền của TÁ trong sạch cho những người đi vòng 
quanh nó, cho những người đứng dâng lễ, và cho những người cúi 
đầu và phủ phục (lễ bái TA); 

27. - “Và hãy tuyên bố với nhản loại việc thi hành Hajj Họ sẽ đi bộ 
hoặc cưỡi từng con lạc đà gầy ốm băng qua từng hẻm núi sâu thẩm 
để đến cùng (dâng lễ) với Ngươi, 

28. - “Để cho họ chứng kiến những mối lợi được ban câp cho họ và 
để họ tụng niệm tên của Allah trong một số ngày ấn định * 1 và (nhắc 
tên của Alỉáh) trên những con thu nuôi mà Ngài đã cung câp cho họ 
(để làm vật tế 2 ), Do đó, hãy ăn thịt của chúng (sau khi tế) và phân 
phối (thịt của chúng) cho những ngươi nghèo đói. 

29. - “Rồi để cho họ kẽt thúc tình trạng xốc xếch bù xù 3 của họ và để 
cho họ hoàn tất lời thề của ho và đi vòng quanh Ngôi đền 4 lâu đời.” 

30. - Đó (là việc thi hành Hajj). Và ai tôn trọng những giớỉ cấm của 
Allah thì là điều tốt cho y đối với Rabb của y. Và (Àllah) cho phép 
các người (dùng thịt của) những con thú nuôi (trong lúc thi hành 
Hajj) ngoại trừ những con thú nào đã được đục ra cho các người. Do 
đó, hãy tránh sự ô-nhiỗm của (việc thờ cúng) những tượng thân và 
tránh lời nói giả dối. 


' Tashrĩq gồm các ngày mồng 11, 12 và 13 của tháng Dhul Hijjah tại Mina, 

1 Khi cắt cổ con vật tế như trừu, dê, bô, lạc đà, người đãng lễ vật sè đọc Lời cầu 

nguyện sau đây: 1 Ẽismìlỉah r Walỉahu -Akkar t Aiiũkumma Minka wa ìiayka (Nhân 
dành Allah, Allah Vĩ đại. lạy Àỉlàh, con vật này từ Ngãi và trở về Ngài.) 

3 Tafatầ gổm những thứ như tóc, râu, móng tay, móng chân v.v^của cơ thế mọc dôi 
ra suốt thời gian vận Ihram hãm mình làm Hajj. Sau khi cởi Ihrãm, vào ngày mông 
mười, người làm Hajj được phép cắt móng tay, mớng chân, cắt tóc, nhổ râu V.V.. 

4 Ka^ah 
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31. - Chính trực với Allah trong đức tín, không tổ hỢp những kẻ 'hợp 
tác' cùng vđi Ngài, Và ai tổ hợp những kc 'hỢp lác' cùng với Allah 
thì chẳng khác nào như bị rơi lừ trên trời xuống rồi bị chim chóc 
chụp bắt đưa đi xa hoặc như bị một trận gió ào đến quét mang đi 
đến môt nơi xa xôi. 

32. - (Việc làm Hajj) như thế, Và ai tôn trọng các BiêVhiộu của 
Allah (trong lúc dâng lc) thì là có lòng sợ Âllah. 

33. * Nơi chúng (những con vật tế), các người có được những mối lợi 
trong môt thời hạn ấn định, Rồi (chúng sẽ được dắt đến) địa điểm tê 
nhắm về Ngôi đền cổ. 

34. - Và TA ban cho mỗi Công đồng một sô" nghi lỗ cúng tế để họ có 
thể niệm tên của Allah trên những con thú nuòi mà Ngài đà han cấp 
cho họ dùng làm thưc phẩm, Nhưng Thượng Đế của các người chỉ là 
một Thượng Đế. Do đđ, hãy thần phục Ngãi trong Islãm. Và hãy báo 
tin mừng cho những người hạ mình khiêm tôn: 

35. - Nhửng ai khi nghe nhấc đến tên của Allah lòng họ rún động vì 
khỉếp sợ Ngài và kiên nhẫn chiu đựng những điều bất hạnh rơi nhằm 
phải họ và dâng lẽ Saỉãh và chi dùng những bông lộc mà TA đã 
cung cấp. 

36. - Và những con Budn (lạc đà, bò, cừu, dê v.v...) mà TA đã ban 
câp cho các người (làm vật tể) được kể như lã các Biểu-hiệu của 
Allah ban cho các người. Nơỉ chúng các người có được các món tốt. 
Do đó „ khi chúng đứng thành hàng (để tế) hãy đọc tên của Allah lên 
chúng (và cắt cổ chúng). Khi chúng đã ngã xuống nằm một bên 
hông, hãy dùng thịt của chúng và bố thí cho những người nghèo 
sống bằng lòng với sô" phận và cho những người ăn xin, TA đã chẻ 
phục chúng cho các người như thế để các người có dịp tạ ơn Àllah. 

37. - Không phải thịt cũng khổng phải máu của chúng đến tận Allah 
mà chính lòng ngay chính sd Allah của các người lên giáp Ngài. 
Ngài chế phuc chúng cho các người như thê là đe cho các người có 
dịp tán dương sự Vĩ đại của Allah về việc Ngài đã hướng dân các 
người Và hãy báo tin mừng cho những người làm tốt 

38. - Quả thật, Allah sẽ bảo vệ những ai có đức tin; và quả thật, 
Allah không yêu thương từng tên phản trắc, vô ơn (theo Shaytãn), 
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39. - (Allah) châp thuận cho những ai bị tấn công được phép (cầm vũ 
khí) chiến đấu (tự vệ) bởi vì họ bị áp bức. Chắc chắn Àỉỉah rất 
quyêVliệt trong việc trự giúp họ: 

40. - Những ai bị trục xuất ra khỏi nhà cửa của họ không ngoài lý đo 
chính dáng nào khác hđn điều họ nói: <l Robh (Đấhg Chủ Tể) của 
chúng tôi là Alỉah!” Và nếu Alỉah không dùng một số người nảy để 
chặn đứng một sô" người kia thì những tu- viện và nhà thờ (của Thiên 
Chúa giáo), và giáo đường (của Do Thái giáo) và thánh đường (của 
Islãm), những nơi mà tên của Allah đã được tụng niệm nhiều, chắc 
chắn sẽ bị phá sụp. Và chắc chắn Allah giúp dỡ người nào giúp đỡ 
(Chính nghĩa của) Ngài. Quả thật, Allah Rất Manh, Rắt Quyền năng 

41. - Những ai, nếu TA thiết lập họ trên trái đít, sẽ dâng lễ Saỉãh và 
đóng Zakũh và ra lệnh làm điều lành (do Allah truyền) và cấm làm 
điều ác (do Allah câm). Và Allah là Đấng nắm quyên chung quyết 
về mọi vân đề, 

42. - Và nếu chúng (những người Quraish tại Makkah) cho Ngươi nói 
dôi thì chắc chán trước chúng đám dân của Nũh và của ' Ãd và của 
Thamữd cũng đã cho (các Nabi của họ) nói dũi (giống như thế). 

43. * Và đám dân của ỉbrãhĩm và dám dân của Lũt (cũng thế); 

44. ’ Và người dân của Mữdỵan (cũng vậy); và Mũsa cũng đã bị cáo 
buộc đã nói dối. Bởi thế, TA (Allah) đa thả lỏng cho những kẻ 
không tin, rồi (sau đó) TA đã bắt phạt chúng. Bởi thế, (hãy xem) sự 
trừng phạt của TA đả xảy ra khủng khiếp như thế nào! 

45. - Vậy có nhiều thi trấn đả bi TA tiêu diệt trong lúc chúng phạm 
điều sai quây đến nỗi mái nhã của chúng nằm lật ngược ngổn 
ngang; và nhiều giếng nước và lâu đài kiên cô bi bỏ hoang. 

46. - Thê phải chảng chúng đã không đi du lịch trên trái đất để cho 
tâm trí của chúng hiểu được (Thực lại) và tai của chúng có dịp nghe 
câu chuyện về (sự Trừng Phạt)? Bởi thế, không phảỉ cặp mắt của 
chúng đã mù mà chính tâm trí của chúng đã mù lòa vậy. 
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Sũrah 22. Al-Hajj 


Juzu 17 


47. ' Và chúng thúc giục Ngươi mang hình phạt đến trong lúc Allah 
không bao giờ thải hứa trong Lời hứa của Ngài bởi vì quả thật một 
Ngày đối với Rabb của Ngươi là bằng một ngàn năm theo niên kỷ 
do các người ghi đếm, 

48. - Và đà có nhiều thị trấn đã được TÀ gia hạn trong lúc chúng đã 
lảm điều sai quây. Rồi TA bắt phạt chứng; và lât cả sẽ trở về với 
TA. 

49. - Hãy bảo (hỡi Muhammad); “Hỡi nhân loại! Ta chỉ là một người 
báo trước công khai (được cử đến) với các người.” 

50. - Bởi thế, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được 
(Allah) tha thứ (tội lỗi) và được (Ngài) ban cấp bổng lộc dồi dào, 

51. - Ngược lại, những ai tìm mọi cách để phá hoại những Lời mặc 
khải của TA thỉ sẽ là cư dân của Hỏa ngục, 

52. - Và không một Sứ giả hay một Nabi nào mà TA đã cử đến trước 
Ngươi (lại khỏng vấp dỉều này): lầ khi Người mong muốn một điều 
tốt nào, thì Shaytãn thừa cơ nhảy vào đưa đề nghị sửa đổi điều 
Người muôn. Nhưng Allah hủy bỏ điểu mà Shaytãn đã xúi giục, rồi 
Allah tiếp tục xác nhận những Lời mặc khải của Ngài bởi vì Allah 
Toàn Tri, Rất mực Sáng suốt. 

53 “ (Làm thế) để Ngài dùng điều mà Shaytãn đã xen vào làm một 
sự thử thách đôi với những ai mang trong lòng một căn bệnh (nghi 
hoặc và giả dôi) và với những ai mà tấm lòne đã chai cứng, Và chắc 
chắn những kẻ làm điều sai quấy sẽ ỗ trong sự phân hóa cách biệt 
xa (Chân ly). 

54. - Và để cho những ai có kiến thức biết Nó (Qur àn) là Chân lý do 
Rabb của Ngươi đả ban xuống, và để họ tin tưởng nơi Nó và đổ tâln 
lòng của họ khiêm tốn trước Nó, Quả thật, Allah là Đấng hướng dẫn 
những ai có đức tin đến với chính đạo, 

55. - Còn những ai không có đức tin thi sẽ không ngừng nghi ngờ Nó 
cho đến lúc Giờ (Xct-xử) đột nhicn xảy đến cho chúng hoặc hình 
phạt của một Ngày xấu xa sẽ (bất ngờ) xảy đến cho chúng. 


338 


www.Quranpdf.blogspot.in 



m 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 22, Al-Hajj 


Juzu 17 


56. - Vào Ngày đó, mọi quycn-hành sẽ nằm trong tay của Allah. 
Ngài sẽ xét xử giữa bọn chúng. Bởi thế, những ai có đức tin và làm 
việc thiộn thì sc ở trong những Ngôi vườn hạnh phúc (Thỉên đàng). 

57. - Ngược lại, những ai không có đức tin và cho những Lời mặc 
khải của TA giả dôi thì sẽ chịu một sự trừng phat nhạc nhã. 

58. - Và những aj vì Chính nghĩa của Allah đã dời CƯ rồi bị giết hoặc 
chết, thì chắc chắn sẽ được Allah cung cấp cho một nguồn bổng lộc 
tốt. Bởi vì chắc chắn Allah là Đấng Cung cấp Ưu việt. 

59. ' Chắc chăn Ngãi sẽ đưa họ vào môt nơi mà họ sẽ rất hài lồng. 
Và quả thật, Allah là Đâng Hằng Biết, Hằng Chịu đưng. 

60. - (Sự việc sẽ) như thế. Và ai đánh trả lại ngang bằng vđì thương 
tích mà y đã chịu rồi lại bị áp bức nữa thì chắc chấn Àllah sẽ giúp 
đỡ y bởi vì quả thật Allah Hàng Lượng thứ, Hằng Tha thứ, 

6L- (Sự việc sẽ) như thế là vì Allah nhập ban đêm vào ban ngày và 
nhập ban ngày vào ban đêm và rằng Allah là Đấng Hằng Nghe, 
Hằng Thấy (mọi việc). 

62. - (Sự việc sẽ) như thế là vì Allah là Chân lý Tuyệt đối, Và bởi Vì 
những kẻ mà chúng cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là vật giả tạo và bởi 
vì Allah là Đấng Tỡì Cao, Đang Vi Đại. 

63. - Há Ngươi không thấy việc Allah ban nước mưa từ trên trời 
xuống nhờ đó đất đai trở thành xanh tươi? Quả thật, Allah Rất mực 
Tinh tế, Rất mực Am tường, 

64. - Bất cứ cái gì trong các tầng trời và bít cứ cái gì dưới đất đều là 
(tạo vật) của Ngài cả. Và quả thật, Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng 
Ca tụng. 
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65, - Há Ngươi không thấy việc Allah đã chế ngự moi vật trên đấl 
liền cho các người (sử dụng) kể cả những chiếc tàu chạy băng qua 
đại dương theo sự Chỉ huy của Ngài? Và việc Ngài gỉữ hầu trời 
không cho rơi xuống đít trừ phi Ngài cho phép, Quả thật, Allah Rất 
mực Nhân từ, Rât mực Khoan dung. 

66, - Và Ngài là Đíng lầm cho các người sống rồi làm cho các người 
chết rồi làm cho các người sống lại (vào Ngày Phục sinh). Quả thật, 
con người là một kc vong ơn. 

67, - TA đã qui định cho mỗi Cộng đồng một nghi lễ thờ phụng 1 mà 
họ phải tuân theo, Vậy chớ để cho chúng (người ngoại đạo) tranh 
luận với Nẹươi về vấn đề (ăn thịt các con vật được cắt cổ và không 
được cắt cồ) nhưng hãy gọi mời chúng đến với Rahb của Ngươi. Quả 
thật, Ngươi đang ở trên Chính đạo. 

68 - Và nếu chúng tranh luận với Ngươi (về việc tế vật) thì hãy bảo 
(chúng); “Chắc chắn Allah biết rõ điều cấc người đang làm. 11 

69, - “Allah sẽ phân xử các người vào Ngày Phục sinh về những vân 
đề mà các người dang tranh chấp/' 

70, - Há Ngươi không biết Allah biết mọi điều trên trời và dưới đất 
hay sao? Bởi vì quả thậl, mọi điều đó đều nằm trong một Quyển 
Kinh (ữl-Lauh al-Mahfũz). Và quả thật, điều đó rất de đốỉ với Allah. 

71. - Nhưng chúng lại tôn thờ ngoài Àllah những kẻ (vật) mà Ngài đã 
không ban một chút thẩm quyền nào và cũng không biết một tí gì về 
chúng; và những kẻ làm điều sai quấy se không được ai giúp đỡ cả. 

72. - Và khi những Lơi mặc khải của TA được đọc lên nhắc nhở 
chúng, Ngươi sẽ thấy hiện ra trên gương mặt của những kẻ không có 
đức tin nét phản đối. Chúng gần muốn nhảy xổ đến tấn công những 
ai đọc những Lời mặc khải của TA cho chúng, Hãy bảo chúng; “Vậy 
các người có muốn ta báo cho biết về một điều còn tê hơn cái đó 
nữa hay không? (Đó là) Lửa mà Allah đã hứa ban cho những kẻ 
không có đức tin; và đó là một nơì đến cuối cùng rất xấu xa,” 


1 LỖ tế vật suốt ba ngày Tashriq tại Mĩna vầo dịp thực hiện Hajj. 
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73, - Hdi nhân loại! Đây là một ngụ ngổn đươc trình bày cho các 
người. Hãy lắng nghe cho kỹ! Quả thật, những kẻ mà các người cầu 
nguyện ngoài Allah sẽ không bao giờ tạo ra được mội con ruồi dâu 
chúng có hợp lực vớỉ nhau để làm chuyện đó; và nếu con ruồi đó có 
giật tha đí món gì của chúng thì chúng cũng sẽ không thể lây nó lại 
được. Kẻ van cầu cũng như kẻ được cầu đều bât lưc cả. 

74. - Họ không thể đánh giá Allah đúng với giá trị đích thực của 
Ngài. Quả thật Allah Toàn Lưc, Toàn Nãng. 

75. - Allah chọn các vị Sứ (của Ngài) trong hàng ngũ của Thiên thần 
và nhân loại. Quả thật, Allah Hãng Nghe và Hằng Thấy, 

76. - Ngài biết điều gì trước họ và điều gì sau họ. Và mọi việc đều 
được đưa trở về cho Allah (quyết định). 

77, - Hơi những ai có đức tin! Hãy cúi đầu và phủ phục và thờ phụng 
Rabb (Allah) của các người và hãy làm điểu lành để may ra các 
ngươi được thành đat. 

78, - Và hãy đấu ưanh cho Allah như một nghĩa vụ đôi với Ngài, 
Ngài đã chọn các người (để làm việc đó); và Ngài đã không đặt 
gánh nặng lên các người trong tôn giáo * 1 . (Tôn giáo này là) tín 
ngưỡng của tố phụ ỉbrãhĩm của các người. Ngài đã đặt tên cho các 
ngươi là 'Muslim' từ trước và trong hiẹrt tại. (Mục đích) để cho Sứ 
giả (Muhammađ) trỏ thành một nhân chứng cho các người và để 
(sau đó) các người trở thành nhân chứng cho nhân loại 2 . Bởi thế, các 
ngươi hãy dâng lễ Saỉãh và đóng Zakãh và hãy bám chắc vào Allah, 
Ngài là Đấng Giám hộ của các người; Ngài lả Đấng Giám hộ Ưu 
việt và là Đấng Cứu giúp Ưu việt. 


1 Àbu Hurairah (ra,) đã ke điều Nabi Muhammad (saw) đã tuyên bố: 'Tôn giáo rất 
dễ dàng và ai tự đặt iẽn mình gánh nặng trong tôn giáo thì sẽ không thể úẽp tục 
lảm thế mãi. Bởi thế chớ nên quá khích (hay cực đoan) mà hãy cố gấng tiếp cận 
với sự hoàn hảo, và hy vọng mình sẽ được tưởng thưởng; và hãy tạo sức mạnh bằng 
các việc thờ phụng vào buổi sáng, xê chiều và suốt những giờ giâc cuối cùng của 
ban đem. (Sahih Bukhari, Tập 1, Hađíth sỏ 38) 

1 Xem Chương Baqarah, 2:143 
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AL^MUMINỮN 
(Những Người Có Đức Tin) 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


L- Những người có đức tin chắc chấn thành đat: 

2 » Những ai hạ minh khiêm tốn trong việc dâng lc 'Saíãh' của họ; 

3,- Vầ những ai tránh xa chuyện tầm phào vô bổ. 

4 - Vả những ai tích CƯC đóng Zakãh. 

5,- Và những aí che giữ phẩn kin đáo. 

6 ' Ngoại trừ với vợ hoặc với những (nữ tù binh) nằm dưới tay phải 
của họ thì không bị khiển trách (về việc đó). 

1 - Nhưng nếu ai Um cách vượt quá mức giới hạn thì là những kẻ 
phạm tội. 

8. - Và những ai thực hiện đúng lời ủy thác và lời hứa. 

9. - Và những ai cẩn thận giữ gìn việc dâng lẽ 'Salảh' (của họ); 

10. - Họ thật sự là những người thừa kế; 

11. - Họ sẽ thừa hưởng Thiên đàng Hạnh phúc, nơi mà họ sẽ vào 
sống đời đời. 

12. - Và chắc chắn TA đả tạo con người từ một loại đất sét tinh chất, 

13. - Và TA đẵ lảm cho y (con cháu của Ãdam) thành một tinh dịch 
lưu trữ tai một nơi nghỉ an toàn (tử cung, dạ con). 

14. - Rồi TA tạo hóa tinh dịch thành một hòn máu đặc, sau đó TA tạo hóa 
hòn máu đặc thành một miếng thịt, tiếp đó 714 tạo hóa miếng thịt thành 
xương, rồi TA lây thịt bao xương lại rồi TA làm cho nỏ thành một tạo vật 
khác, Do đó, phúc thay Allah, Đấng Tạo Hóa ưu việt! 

15. - Rồí sau đó, chắc chấn các người sẽ chết. 

16. - Rồi vào Ngày Phục Sinh, chắc chấn các người sẽ được dựng 
sống lại, 

17. - Và chắc chắn 714 đà tạo hóa bên trên các người bảy quỹ đạo 
(tầng trời) và không bao gí ờ khinh suất về sự tạo hóa (của 714), 
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18. - Và TA cho mưa từ tr£n trời xuống theo mức lượng ân-định rồi 
làm cho nó thắm vào lồng đất; và TA có toàn quyền tháo bỏ nó đi 
(bít cứ lúc nào). 

19. - Rồi TA dùng nổ (nước mưa) để làm (mọc) ra cho các người 
những mảnh vươn chà -là và vườn nho mà các người sẽ thu hoạch 
được nhiều trái cây để dùng,, 

20. - Và cổ một loại cây mọc tại núi Sinai cho ra dầu và dùng làm 
nước tương cho người dùng. 

2L- Quả thật, các người rút được một bài học nơi gia súc. TA cho 
các người uống một loại thức uống (sữa) vắt từ bụng của chúng; 
chúng còn cung cấp cho các người nhiều nguồn lợi khác; và thịt của 
chúng các người dùng để ăn, 

22, - Và các người được chuyên chở trên (lưng của) chúng và được 
chở trên (boong) tàu, 

23, - Và chấc chắn TA đã cử Noh đến cho người dân của Người và 
Người bảo họ: “Này hơi dãn ta! Hãy thờ phụng Allah! Các người 
không có Thương Đế nào khác ngoài Ngài. Thế các người khổng sợ 
Ngài hay sao?” 

24, - Nhưng các lãnh tụ của những kẻ không tin trọng người dân của 
Người dã nói: “Người này chỉ là một người phàm như qui vị. Y 
muốn làm bá chủ trên quí vị. Và nếu Allah muôn (cử một sứ giả đến 
với quí vị) thì Ngài đã cử những Thiên thần (chứ không phải ngươi 
phàm như Y), Chúng ta chưa hề nghe điều (mà Y nói) này nơi tổ 
tiên của chúng ta.” 

25. - “Thật sự Y chỉ là một tên bị quỉ nhập, Vậy hãy rán chịu đựng 
với Y trong một thơi gian (xem sao?”) 

26. - (Nũh cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi í Xin Ngàỉ giúp 
đỡ bề lôi bởi vì chúng cho bề tôi nói dối,” 

27. ' Bởi thế, TA đã mặc khải cho Người bảo: “Nhà ngươi hãy đóng 
một chiếc tàu dưới mắt quan sát của TA và theo Lời mặc khải của 
TA vả khi Mệnh lệnh của TA đến (cho nhà ngươi qua việc) nước 
phụt lên từ bếp lò, (lúc đó) hãy mang lên tàu mỗi cặp thú (đực và 
cái) và gia đình của nhà ngươỉ ngoại trừ ai trong bọn chúng mà Lơi 
(trừng phạt của TA) đã được tuyên bô" trước cho y; và chớ kêu nài 
với TA giùm cho những ai làm điều sai quấy. Chắc chắn chúng nó 
sẽ bị nhận chết chìm (dưới nước lụt). 


343 


www.Quranpdf.blogspot.in 


ỌrỊp- 1 ur * 1 






ru 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 23. Al-Murmnun 


Juzu 18 


28. - Và khi nhà ngươi lên tàu- Ngươi và người não theo Ngươi* hãy 
lán dương thưa: ''Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đẫng đã cứu 
vớt chúng tôi khỏi đám người làm điều sai quấy.” 

29. - Và hãy thưa: “Lay Rứbb của bề tồi! Xin Ngài làm cho bề tôi 
cập bờ lai một bãi đậu mà Ngàỉ ban phúc bởi vì Ngài là Đấng Ưu 
việt của những người giúp đưa lên bờ.” 

30. - Quả thật, nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho những người 
thông hiểu. Và quả thật, TA thử thách (loài người), 

3L- Rồi sau họ, TA đã tạo ra một thế hệ khác. 

32 + - Rồi TA đã cử đến với họ một Sứ giả xuất thân lừ họ, (bảo Y) 
tuyên bố: “Hãy thờ phụng Allah, các người không có Thương Đế 
nào khác ngoài Ngài. Thế các người sẽ không sợ Ngài hay sao?” 

33. - Nhưng các lãnh tụ trong ngườỉ dân của Người, những ai không 
tín tưởng và phủ nhận việc gặp gở (Allah) ở Đời sau và nhừng ai đã 
được TA ban cho một đời song xa hoa ở trần thê này, đã nói: “Người 
này chỉ là một người phàm như quí vị. Y dùng thực phẩm mà quí vị 
dùng và uống loại nước mà quí vị uống. 

34. - “Và nếu quí vị nghe theo một người phàm giống quí vị thì lúc 
đo chắc chắn quí vị sẽ là những người thua thiệt. 

35. - "Phải chăng Y đã hứa với quí vị rằng khi quí vị đã chết và thành 
cát bụi và xương tàn, quí vi sẽ đước đưa ra (khỏi mộ và) sống trở lại? 

36 - "Thật xa vời, xa vời thay điều mà quí vi đẫ được hứa! 

37 - “Quả thật (không có) đời sống (nào khác cả) mà chỉ có đời sống 
của chúng ta ở thế gian này. Chúng ta chết và chúng ta sống. Và 
chúng ta se không được phục sinh trở lại. 

38. - "Quả thật, Y chỉ là một người phàm. Y đã bịa đật điều nói dối 
rồi đẩ thừa cho Allah và chúng ta sẽ không tin tưởng nơi Y ” 

39. - Người thưa: "Lạy Rabb của bề tôìl Xin Ngài giúp đỡ bề tôi bởi 
vì chúng cho bề tôi nói dối.” 

40. - (Allah) phán: “Chỉ trong một thời gian ngấn nữa, chắc chắn 
chúng sẽ ân hận.” 

41. - Rồi (Hình- pha Ọ chụp bắt chúng đúng với sự thật. Và TA đã làm cho 
chúng thành một đóng rác. Bởi thế đi đời lũ ngươi làm điều sai quấy! 

42 - Rồi sau họ, TA đã tạo ra một thế hệ khác. 
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43,' Không một Cộng đồng nào có thể thúc-giục ĩhời hạn của nó 
sớm chấm dứt và cũng không thể dời nó về sau. 

44 - Rồi TA lần lượt cử các Sứ giả của TA đến. Mỗi lẩn Sứ giả của 
họ đến, họ cho Người nói dối, Bởi thế, TA dã bắt phạt cộng đâng 
này đến cộng đồng kia. Và TA làm cho chúng trở thành nhửng câu 
chuyện rân đời. Cho nên, đi đời lũ người không tin tưởng! 

45. - Rỗi TA cử Mũsa và người anh của Người, Hãrũn, mang theo các 
Phép lạ của TA với một thẩm quyền rõ rệt; 

46. - Đến gặp Fỉr'aun và các vị tù trưởng của ỵ. Nhưng chúng hống 
hách tự cao và chung là một bè lũ tự phụ, 

47. - Rổi chúng nới; “Há chúng mình sẽ phải tin tưởng nơi hai ngườỉ 
phàm giống như chúng mình trong lúc người dân của hai đứa nó lại 
là tôi tớ của chúng mình hay sao?” 

48. - Bâi thế, chúng đã phủ nhận hai người và trở thành những kẻ bị tiêu diệt. 

49. - Và chắc chắn TA đã ban cho MQsa Kinh sách để họ đươc hưdng dẫn, 

50. - Và TA đã làm cho đứa con trai của Maryam và người mẹ của 
Người thành một Dấu la và đã định cư hai người ở một cao điểm, 
một chỗ nghĩ yên lành với dòng suôi chảy. 

51. - HỠI các Sứ giả! Hãy dùng thức ăn tốt và sạch và làm việc thiện. 
Quả thật, TÀ Hằng Biết điều các người làm, 

52*- Quả thật, cộng dồng của các ngươi là một cộng đồng duy nhất. 
Và TA lã Rahb của các người. Do đó hãy sợ TA* 

53.- Nhưng họ đẫ chia cắt cõng việc (thông nhất đạo) giữa họ với 
nhau thành giáo phái; mỗi giáo phái vui vầy với đĩều họ đang có, 

54** Vây hãy để mặc ho ở trong cảnh hỗn loan đến một thời kỳ (ấn định). 

55*- Phải chăng họ nghi việc TA gia tảng của cải và con cái thêm cho họ, 

56, - (Là) TA thúc đẩy điều tốt đến cho ho hay sao? Không! Họ 
không nhận thấy (Sự thật). 

57, - Thật ra, những ai sợ Rabb của họ mới thực sự là những người 
sống trong khiếp sơ; 

58, - Và những ai tỉn tưởng nơi những Lời mặc khải của Rabb của họ, 

59, - Và những ai (trong việc thờ phụng) khong tổ hợp những kẻ 
'hỢp-tác' (thần linh) nào cùng với Rabb của họ. 
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60. - Và những ai bố thí tặng vật cho người khác nhưng tấm lòng của 
họ luôn luôn lo sự bởi vì họ sẽ trở về gặp lại Rabb của họ 

61. - Họ thực sự là những người thi đua nhau làm việc thiện và là 
những người tiên phong trong việc làm đó. 

62. - TA khỏng bắt mỗi người chịu đựng quá khả nảng của y và TA đang 
giữ một tập hồ sơ luôn luồn nối sự Thật và họ sẽ không bị đối xử bất công 

63. - Không, tấm lòng của chúng đang hoang mang về (Qurãn) này 
và ngoài điều đó chúng còn (hoang mang về) những công việc (tội 
lỗi) khác mà chúng đang làm. 

64. - Cho đến khi TA hắt phạt những kẻ sông xa hoa trong bọn 
chúng, thì này! Chúng van xin tha mạng, 

65. - Ngày nay, chớ khóc lóc xin xỏ, Quả thật, các ngườỉ sẽ không 
đươc TA cứu giúp, 

66. - Chắc chắn những Lời mặc khải của TA đã được đọc nhấc các 
người, nhưng các người đà quay gót bỏ đi, 

67. - Ngạo nghễ xem thường Nó (Qur'ãn). Các người thức thâu đêm 
tán gẫu chuyện không đấu; 

68. - Thế, chúng không ngẩm nghĩ về Lời phán hay sao? hoặc đả xảy đcn 
cho chúng điều đã không xảy đến cho cha mẹ của chúng hay sao? 

69. “ Hay là chúng không công nhận vị Sứ giả (Muhammad) của 
chúng nên chúng từ chối Người? 

70. - Hay là chúng nói về Người như sau: “Y bị quỷ nhập?* Nhât định 
không! Người mang Chân Lý đến cho chúng nhưng đa số bọn chủng 
ghét sưthạt. 

7L- Và nếu Chân Lý a-tòng với những điều ham muốn của chúng 
thì cấc tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chắc chắn sẽ đi 
đến chỗ sụp đổ, Không! TA ban cho chúng Thông điệp (Nhấc nhở) 
nhưng chúng quay lánh xa điều Nhắc nhở của chúng. 

72.- Hay phải chăng Ngươi (hỡi Muhammad!) đã đòi chúng tiền cấp 
dưỡng? Nhưng sự cầp dương của Rahh của Ngươỉ là tôt nhât. Và 
Ngài là Đấng Cung Dương Ưu việt. 

73 + - Và quả thật, Ngươi đã kêu gọi chúng đến vđi Chính đạo, 

74.- Và quả thật, những ai không tin tưởng nơi Đờí sau chắc chắn sẽ 
lạc xa Chỉnh đạo, 
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75 - Và nếu TA có khoan dung và làm cho chúng hết khổ sở thì chắc chán 
chúng cũng lại tiếp tục vượt quá mức giới hạn, và lang thang vơ van, 

76. - Và chắc chắn TA đã bắt phạt chúng, nhưng chúng không hạ mình 
khiêm tốn trước Rabb của chúng và cũng không chiu cầu khấn van xin; 

77. - Cho đến khi TA mở cửa (Hỏa Ngục để) trừng phạt chúng 
nghiêm khắc, thì này! Chúng đâm ra tuyệt vọng trong đó. 

78. - Và Ngài là Đấng đã tạo cho các người Thính- giác, Thị-giẩc và 
Lương-tri* Cấc người đáp ân Ngài ít thay! 

79. - Và Ngài là Đấng gia tâng (nhân số của) các người đông đảo 
trên măt đất và các người sẽ được tập trung đưa về trình diện Ngài 
trở lại (vào Ngày Phục sinh). 

80. - Và Ngài )à Đấng làm cho sống và gây cho chết và Ngài ỉàm 
cho ban đêm và ban ngày nối đuôi nhau luân chuyến, Thế các người 
không hiểu hay sao? 

81“ Không! Chúng nói ra điều giống như điều mà những người đời 
xưa đã nói; 

82. - Chúng nói: ‘Thải chăng khi chúng tôi chết và thành cát bụi và 
xương tàn, chắc chắn chúng tôi sẽ được dựng sống lại hay sao? 

83. - “Chắc chán, chung tổì và cha mẹ của chúng tôi cũng đâ được 
hứa điều (giống như) điểu này trước đây. Nhưng (chúng tôi nghĩ) đó 
chỉ là chuyện ngụ ngôn của người cổ xưa!” 

84. - (Hỡi Muhammad!) hãy bảo chúng: “Trái đâ't và mọi người sống 
nơi đó thuộc về ai, nếu các người biêt?” 

85 - Chúng sẽ đáp: “Của Allahr Hãy bảo chúng: “Thế các người 
không lưu ý hay sao?” 

86, - Hãy bio chúng: “Ai là Rabb (Chủ Nhân) của bảy tầng trời và là 
Rabb của Chiếc Ngai vương Chí đai?" 

87, - Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah!” Hãy bảo chúng: “Thế các 
ngươi không sợ Ngài hay sao?” 

88, - Hãy hỏi chúng: “Ai là Đấng nắm quyền thông trị mọi vật trong 
Tay Ngài và là Đấng bảo vệ (tất cả)? Nhưng (chúng) không được ai 
bảo vệ thoát khỏi (Hình phạt của) Ngài nếu các người biết.” 

89, - Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allahr Hãy bảo chúng: “Thế tại sao 
các người còn mê muội?” 
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90 - Không! TA đã ban cho chúng Chân lý nhưng chúng mới thực sự 
là nhừng kẻ nói dối, 

91 *- Allah không nhận ai làm con trai của Ngài và cũng không có 
một thần linh nào ò cùng với Ngài bởi lẽ môi vị thần sẽ lấy mãt đi 
vật mà vị ấy đã tạo và vi này sẽ cai trị vi kia* Quang vinh thay 
Àllah! Ngầi hoàn toàn vô can về những điều chúng đâ qui cho Ngài, 

92 - Đấng Toàn Tri bỉết điều kín đáo và điều công khai, Bồi thế, 
Ngài Tối Cao s vượt hạn những kẻ mà chúng đà tổ hợp với Ngài. 

93*- (Hỡi Muhammad!) hãy thưa: "Lạy Rabb của bề tôi! Nêu Ngài 
muốn cho bề tôi thây (Hình phạt) đã được hứa với chúng, 

94, - Thì “Lạy Rữhb của bề tôi! Xin chở để cho bề tôi à cùng với 
đám người làm điểu sai quấy này," 

95, - Và chắc chắn TA thừa sức làm cho Ngươi thây điều mà TA đã 
doa phạt chứng, 

96 - Ngươi hãy lấy điều lành mà xóa tan đỉều dữ. TA biết rỏ điều 
chúng đã thốt ra. 

97** Và hãy thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài che chở bề tôi 
tránh khỏi lời xúi giục của những tên Shaytãn 

98,- “Và Lạy Rabb của bề tôi!, Xin Ngài che chở bề tôi sợ rằng 
chúng sẽ đến gần bể tôi,” 

99*- Cho đến khi một người trong bọn chúng đối diện với cái chết, 
thì y sẽ lạy lục, thưa: “Lạy Rabh\ Xin Ngài trả bề tôi về {trần thế), 

100,- “Đc bề tôi cớ thể làm việc thiện mà bề tôi đả bỏ qua!” Không 
bao giờ! Đấy chỉ là lời nổi mà y đã thốt ra. Và trước mặt chúng là 
một bức màn vô hình ngãn cách chúng với trần ihế cho đến Ngày 
chúng sẽ được phục sinh trở lại. 

1ŨL- Rồi* khi Tiếng còi (Tận thế) được thổi lên, thì vào Ngày đó sẽ 
không có tình máu mủ ruột thịt eỉữa bọn chung và cũng sẽ không có 
ai hỏi thãm ai cả; 

102. - Mà (chỉ cớ việc:) ai mà bàn cân (chứa việc thiện) của ỵ nặng, 
thì sẽ là những người thành đạt; 

103. - Còn ai mà bàn cân (chứa việc thiện) của y nhe, thì sẽ là những 
kẻ đã làm thỉêt hại bản thân mình, Chúng sẽ ở trong Hỏa ngục. 

104. - Lửa (của Hỏa Ngục) sẽ thiêu đốt bộ mặt của chúng và trong 
đó chúng sẽ nhe răng như cười. 
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105. - “Há nhửng Lời mãc khải của TA đã không được đọc nhắc các 
người rồi các người cho là giả dối?” 

106. - Chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi quá đỗi cùng 
cực cho nên đã trở thành một đám người lầm lạc.” 

107. * {Chúng thưa): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đưa chúng tôi ra 
khỏi (Hỏa ngục) này. Sau này nếu chúng tôi tái phạm thì quả thât 
chúng tôi sẽ là những kẻ lam điều sai quấy.” 

108. - (Allah sẽ) phán: “Hảy cứt vào trong đó và chớ thưa bẩm gì với 
TA!” 

109. - Quả thật, trong số bỀ tôi của TA đã có một phần tử cầu 
nguyện thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng. Xỉn Ngài 
tha thứ và khoan dung chúng tôi bởí vì Ngài là Đấng Rất mực 
Khoan dung.” 

1 10. * Nhưng các người đã chế giỗu họ đến nỗi việc nhạo báng đó đã 
làm cho các người quên mất Thông Điệp Nhắc nhở của TA trong lúc 
các người mảỉ mê nhao báng ho. 

111- {Bởi thế) Ngày này TA ân thưởng họ về việc họ đã kiên nhẫn 
chịu đưng (với các người). Quả thật, họ là những người thành lựu, 

112. - (Allah sẽ) phán: “Các người đã ở trên trái đất hao nhiêu năm?” 

113. - {Chúng sẽ) thưa: “Chứng tôi d lại một ngày hay nửa ngày gì 
đó. Xin hỏi những VI ghi sổ ” 

114 - (Allah) sẽ phán: “Các người ở lại đó chỉ một khoảnh khắc. 
Phải chí các ngườỉ biết điểu đó (lúc còn sống?) 

115. - “Phải chăng các người đã nghĩ rằng TA dã tạo hóa các người 
để giải trí và rằng các người sẽ không trở lại gảp TAT 

116. - Bởi thế, Tối Cao thay Allah, Đức Vua Thật Sự! Không có 
Thượng Đế nào khác duy chỉ Ngài, Rabb của Ngai vương Vinh dư! 

117. - Và ai cầu nguyện một thần linh khác cùng với Allah mà không 
có một bằng chứng nào về việc (thờ phụng) đó thì việc thanh toán y 
chỉ nằm nơi Rabh (Allah) của y. Quả thật* nhưng kẻ không có đức 
tin sỗ không thành đạt. 

118. - Và (HỞI Muhammad!) hãy cầu nguyện, thưa: “Lạy Rữbb của 
bề tôi! Xin Ngài tha thứ và khoan dung bởỉ vì Ngài là Đấng Khoan 
dung Ưu việt, 
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Nhân danh Âllah, Đang Rẩt mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - (Đây là) môi Chương mà TA ban xuống và qui định thành luật; và 
trong đó cớ những câu TA ban xuống hầu các người cỏ thế ghi nhớ. 

2. - về người phụ nữ và người đàn ông pham tội gian đâm, hãy đánh cả 
hai một trăm roi và chớ động lòng thương hại họ trong việc chấp hành 
Lệnh phạt của Àllah nếu các ngươi tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối 
cùng. Và hây mời một số ngươi tin tưâng đến ehúìig kiến việc trùhg phạt. 

3. - Người đàn ông phạm tội gian dâm không đươc kết hôn VỞ 1 ai khác 
ngoài ngươi đàn ha phạm tội thòng dâm hoặc người đàn bà thơ đa- 
thần. Và người đàn bà phạm tội gian dâm không được kết hôn VỚI ai 
khác ngoài ngươi đàn ông phạm tội thỏng dâm hoặc người đàn ông thơ 
đa -thần. Và điều đó bị cấm đối với những người có đức tin. 

4 - Và (dôi với) những ai buộc tội những người phụ nữ trinh thục 
nhưng khỏng đưa ra đủ bốn (04) người làm chứng, hãy đánh chúng 
tám mươi (80) roi và sau đó chớ bao giờ nhân bằng chứng từ chúng 
nữa bởi vì chúng là những người nói dôi, bất tuân Allah, 

5 ' Ngoại trừ những ai sau đó biết hôì cải và sửa mình thì quả thật, 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

ó,- Và đối VỚI những ai buộc tội vợ (ngoại tình) nhưng ngoài họ ra, 
không có ai làm chứng, thì đế cho mỗi người của họ thề bốn lần 
nhân danh Allah rằng mình là một người nói thật; 

7, - Và (trong lời thề) lần thứ năm, để y xin Aliah nguyền rủa y nếu 
y lầ một người nói dôi, 

8, - Và bà (vỢ) sẽ khỏi bị phạt (ném đá cho chết) nếu bà ta thỀ xác 
nhận bốn lần nhân danh Allah rằng ông ta là một người nói đốỉ. 

9, - Và (trong lời thề) lẩn thứ nãm, để bà xin Allah giáng sự Giận-dữ 
(của Ngài) lên bà nếu ông (chồng của bà) là một ngươi noi thật, 

10, “ Và nếu Allah khỏng gia ân và khoan hồng cho các người (thì 
các người đả bị Ngài phat mất rồi) nhưng quả thật, Allah Rất mực 
Đại lượng và Vô cùng Sáng suốt. 


350 


www.Quranpdf.blogspot.in 



ro\ 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 24. An-Nur 


Juzu 18 


11. - Quả thật những kẻ vu không ('Ã-‘ishah, người vợ của Nabi 
Muhammad) chỉ gồm một phần lử nhỏ Irong cấc người, Chớ nghĩ 
rằng biến cố đỏ là một diều xâu cho các người, Không, đó là một 
điều tốt cho các người. Mỗi người trong bon chúng sẽ chịu hình phạt 
về tội mà y đả gây ra, nhưng riêng kẻ chủ mưu thì sẽ chiu một hình 
phạt lớn hơn. 

12. - Tại sao những người có đức tin, nam và nữ, khi nghe lời (vu 
khống) đỗ lại không nghĩ tốt cho tín hữu của minh và bảo (đám 
người vu khống): “Đây rõ ràng lầ một lờỉ vu khống!” 

13. * Tại sao chúng khùng dưa ra bỏn nhân chứng cho việc dó? Bởi vì 
khi chủng không đưa ra đủ sô" nhãn chứng thì đối với Allah, chúng là 
những tên nói dối. 

14. - Và nếu Âllah không gia ãn và khoan dung cho các người ở đời 
này và Đời sau, thì chắc chắn các người sẽ phải chịu một sự trừng 
phạt lớn lao vì tội các người đả nhanh nhẩu (loan tin đổn thất thiệt). 

15. - Khi các người phổ biến nó với lời lẽ của các người và nói ra từ 
miệng của các người điều mà các người không có một chút hiểu biết 
nào và các người nghĩ rằng đổ là một chuyộn cỏn con (khỗng đáng 
giá) thì ngước lại, đối với Allah đổ là một điẻu hết sức trọng đại. 

16. - Và tại sao khí nghe nó (tin đồn) các người không đáp lại: 
“Không phải việc của chúng tôi đi bàn tán chuyện này. Quang Vinh 
và trong sạch thay Âllah! Ngài vô can (về việc này)! Đây là một lời 
vu-khống hết sức trong đại (của chúng)/ 1 

17. - Allah cảnh cáo các người trong tương lai chớ bao giờ tái phạm 
điều tương tự nếu các người là những người có đức tin thậi sự, 

18. - Và Ailah trình bày rõ cho các người những Lời mặc khải của 
Ngài, Bởi vì Allah là Đấng Toàn Tri, Vô cùng Sáng suốt. 

19 - Và những ai trong hàng ngũ của những người tin tưởng thích cho 
lời £Ìcm pha này được phổ hiến rộng rãi thì sẽ chịu một sự trừng 
phạt đau đớn ở đời này lẫn Đời sau bởi vì Allah biết rõ (sự thật) 
trong lúc các người không biết. 

20.- Và nếu Allah không gia ân và khoan dung cho các người (thì 
các người đã bi Ngài phạt mất rồi) nhưng quả thật, Allah Rất mực 
Nhân từ, Rât mực Khoan dung. 
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21. - Hđi những ai có đức tin! Chớ dẫm theo dấu chân của Shaytãn 
bởi vì ai hước theo dấu chần của Shaytãn thì sẽ bị nó sai khiến làm 
điểu khả -ố và điều tội lỗi.* Và nếu Allah không gia ân và khoan 
dung cho các người thì trong tương lai không một ai trong các người 
sẽ được tẩy sạch (tôi lỗi). Tuy nhiên, Allah sẽ tẩy sạch người nào 
Ngầi muôn bởi vì Allah là Đấng Toàn Thính và Toàn Tri (Nghe và 
Biết hết moi việc). 

22. - Và những người giễu cổ và dồi dào phương tiện trong các người 
chớ nên thề dứt khoát rằng họ sẽ không bố thí cho hà con gần của 
họ\ cho nhừng người túng thiếu, và cho những người di -cư vì Chính 
Nghĩa của Allah (đã liên can trong vụ phao tin đỗn thất thiệt). 
Ngược lại, họ nên độ lương và bỏ qua (việc đó). Phải chăng các 
người không thích việc Allah tha thứ cho các người 1 } Bởi vì quả thật, 
Allah là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

23. - Quả thật, những ai vu khống những người đàn bà trinh thue, 
ngây thơ và thiếu dè dặt, nhưng có đức tin thì sẽ bị nguyền rủa ở đời 
này và Đời Sau. Và chúng sẽ nhận một sự trừng phạt to lớn. 

24. - Vào Ngày mà chiếc lưỡi cũng như bàn tay và bàn chân của 
chúng sẽ làm chứng chống lại chúng về nhửng tội lỗi mà chúng đl 
phạm; 

25. - Vào Ngày đó, Allah sẽ báo đền đầy đủ về hầnh vi của chúng và 
chúng sẽ biết Aỉlah là Chân lý hiển hiện. 

26. - Gian phụ xứng đôi VỚI gian phu và gian phu xứng đôi với gian 
phụ; và phụ nữ đoan chính xứng đôi với đàn ông đứng đắn và đàn 
ông đứng đắn xứng đôi với phụ nữ đoan chính. Những người này vô 
tội về những điều vu khống mà chúng (những kẻ vu không) đã nói 
ra. Họ sẽ được tha thứ và được ban cho bổng lộc dồi dào (nơi Thiên 
đàng). 

27. - Hỡi những ai có đức tin! Chớ bước vào nhà của ai khác ngoài 
nhà của mình trừ phi các người xin phcp chủ nhà {mà cấc người 
muốn vào) và chúc lời Salãm 1 (Bằng-an) cho người trong nhà. Điều 
đó tốt cho các người đổ may ra các người ghi nhứ (phép lịch sự). 


1 Chỉ tiết này ấm chỉ Abu Bakr, thân phụ cùa Ả’ishah 1 người vợ của Thìẽn sứ 
MuhíằTTimad (saw) đã thể thốt khỗng chu cấp cho Mistah b. L'thatha đã đồng lõa 
trong vụ vu khống /Vĩshah Sau khi Ảyah này đã được mặc khải, Abu Bakr tiếp tục 
chu cấp cho Mistah như trước. 
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28.“ Nhưng nêu không thấy ai trong nhà thì chớ bước vào và (đợi) 
cho đên khi các người được cho phép. Và nêu được yêu cầu 'Hãy lui 
ra* thì háy trở lui. Điểu đó trong sạch cho các ngườỉ hơn bởi vì Allah 
biết rõ những điều các người làm. 

29 1 - Các người không có tội nếu bước vào nhửng ngôi nhà không có 
người ở bên trong nhưng cỏ các mổn (vật dụng) cho các người đùng, 
bởi vì Allah biêt rõ điều các người tiết lộ và điều các người giâu 
giếm. 

30.- Hầy bảo những người đàn ông có đức tin nên hạ cái nhìn (của 
họ) xuống và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) của họ. Điều đó tốt 
cho họ hơn bởi vì Àllah Hằng Quen thuộc VỚI những điều ho làm. 

31- Hãy bảo những người phụ nữ có đức tin nên hạ thíp cái nhìn 
(của họ) xuồng và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) của họ và chđ 
phô bày nhan sắc ra ngoải ngoại trừ bộ phận nào lộ ra ngoài tư 
nhiên (như hai bàn tay, cặp mắt v.v...); và họ nen kéo khán choàng 
phủ lên ngực; và chớ phô bày nhan sắc ngoại trừ đối với chồng, 
hoặc đôi với cha ruột, hoặc cha chồng, hoặc con trai ruột, hoặc con 
trai của chồng, hoặc con trai của anh em ruột, hoặc con trai của chị 
em ruột, hoặc những người đàn hà (giúp việc), hoặc những người 
nô-lê thuộc quyền sở hữu của họ, hoặc những người đàn ông phục 
dịch nhưng đã hết tình dục, hoặc những đứa bé không quen với các 
phần kín đáo của đần bà; và (bảo họ) chớ nện (gót) chân mạnh 
(xuống đất) đổ cho người ta biết mình đang giấu nữ trang (trong 
người). Và hly quay về sám hôi với Allah, tất cả các người, hỡi 
nhừng người có đức tin, để may ra các người được thành đạt. 
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32.- Và hãy kết hôn những người độc thân trong các người và những 
người đức hanh trong số những người nam và nữ giúp việc, Nếu họ 
nghèo, AUah sẽ làm cho họ giầu với thiên lộc của Ngài bởi vì Àllah 
Rộng rãi Bao la, Hằng Biết (mọi việc), 

33 - Và đối với những ai khỏng tìm ra phương tiện để kết hôn, thì 
hãy kiém chế (và giữ mình trong sạch) cho đcn khỉ Allah sẽ làm cho 
họ giầu với thiên lộc của Ngài. Và những ai trong số những người 
(nỏ- lệ) thuộc quyền sở hữu của các người đòi hỏỉ một chứng thư (trả 
tự do) thì hãy viết (nó) xuống cho họ nếu các người biết họ là người 
tẩl và hãy ban cấp cho họ (tặng vật) từ tài sản mà Allah đã ban cho 
các người. Và chổ vì mục đích kiếm được mổn lợi trần gian mà ép 
buộc những phụ nữ nô-lệ của các người hành nghề mãi dâm nếu họ 
muốn giữ tiết hạnh. Và ai đâ lơ ép họ làm điều đó thì sau việc 
cưỡng bách (họ hành nghề), thì (nên biết rằng) Allah tỏ lòng tha thứ 
và khoan dung (đối với nạn nhân của việc cưỡng bách). 

34. - Và chắc chắn 771 đâ ban những Lời mặc khải xuống để giải 
thích rõ sự việc và đó là một thí dụ rút từ (câu chuyện của) những 
người đã qua đời trước các người và là một lời cảnh cáo cho những 
người ngay chính. 

35, - Allah ỉà Ánh sáng của các tầng trời và trái đất. Ánh sáng của 
Ngài có the ví như mỏt cái chụp (khuôn) mà ben trong là ngọn đèn. 
Ngọn đèn nằm trong một lồng kiến (kính); lồng kiến như một ngôi 
sao sáng lấp lánh. Ngon đèn đươc thấp từ một loại cây được ban 
phúc, cây ô-lìu, không (mọc) ở hướng Đông cũng không (mọc) ở 
hướng Tây; dầu của nó rât gẫn, tỏa sáng mặc dầu chưa chạm phải 
lửa. Anh sáng trển ánh sáng. Allah hướng dẫn đến Ánh sáng của 
Ngài người nào Ngài muôn. Allah đưa ra những thí dụ so sánh cho 
nhân loai bởi vì Âllah Hằng Biết mọi việc. 

36 - (Ánh sáng của Allah được tỏa) trong các ngôi nhà (thánh 
đường) mà Allah cho phếp được dưng lên, được giữ sạch và được 
tôn trọng và trong đó tên của Ngài được tụng niệm, Họ (những 
người được soi sáng) tán dương Ngài trong đó vào buổi sáng và buổi 

tối: 
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37. - Những người mà việc mua bán đổi chác cũng như việc làm ãn 
kinh doanh không làm xao lâng việc tưởng nhớ Allah* xao lảng việc 
dâng lề 'Saỉãh' và trả Zakãh, Họ lo sự Ngày mà trái tim và cặp mắl 
của họ sẽ đảo lộn (về việc Allah sẽ phán xét họ). 

38. - (Với hy vọng) Allah sẽ ân thưởng họ phần thưởng tốt nhất về 
những việc thiện mà họ đã làm và sẽ gia ân thêm cho họ bởi vì 
Allah cung dưỡng một cách vô kể người nào Ngãi muốn vớỉ Thiên 
lộc của Ngài. 

39. - Ngược lại, những ai không có đức tin thì việc làm của họ chẳng 
khác nào ảo ảnh nơi bãi sa-mạc mà một người chết khát cho là nước 
(uống)* cho đến khi y đến nơi, y chẳng thây gì cả mà chỉ thấy Allah 
vđì y; và Ngài trả đầy đủ phần trương mục của y cho y; hởi vì, Allah 
Rất Nhanh trong việc thanh toán. 

40. - Hoặc (tình trang của y) giống như cái u-tối dưới biển sâu không 
đáy. Y bị bao phủ bên trên bởi một lớp sóng, bên trên lớp sỏng là 
một đám mây (đen) T lớp u-tối này chồng lên lớp u-tối khác. Khi đưa 
Lay ra* y không thấy nó được. Và ai mà Allah không ban cho ánh 
sáng ihì không thể tiếp thu được ánh sáng. 

41. - Há Ngươi không nhận thấỵ việc moi vật trong các tầng trời và 
trái đất đểu tán dương Allah kể cả những con chim xòc đôi cánh của 
chung ra hay sao? Mỗi vật đều biết cách dâng lẽ 'Saỉãh và cách tấn 
dương của nó. Và Allah biết rõ những điều chúng làm. 

42. - Bởi vì Állah nắm quyền thống tri các tầng trời và trái đất. Và 
moi vật đều phải trở về với Allah. 

43. - Há Ngươi không nhận thấy việc Allah di chuyển các luồng mây 
rồi kết hợp chúng lại thành một khôi lớn; sau đó Ngươi thấy nước 
(mưa) từ giữa đó rơi xuống hay sao? Và Ngài ban từ bầu trời xuồng 
(mây to như) những quả núi bên trong chứa mưa đá mả Ngài dùng 
để đánh kẻ nào Ngài muốn và đưa nó dang ra khỏi người nào Ngài 
muốn. Tia chớp của nó gần làm cho hoa mắt (mọi người). 
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44. - Allah quay 1 ban đcm và ban ngày nối tiếp theo nhau. Quả thật, 
trong (sự việc) đo Là một bài học cho những người có cẩi nhìn thâu 
suốt 

45. - Và Allah tạo mọi sinh vật từ nước, Trong số những sinh vật đổ, 
có con trườn bằng bụng; và trong chúng, có con đi bằng hai chân; và 
trong chúng, có con đi bằng bổn chân. Allah tạo hóa vật gì Ngài 
muôn; bởi vì AUah có toàn quyền định đoạt trên tẩt cả moi việc. 

46. - Chắc chấn TA đã ban những Lời mặc khải xuống để trình bày 
rỏ sự việc, Và Allah hương dẫn đen Chính đạo người nào Ngài 
muôn. 

47. - Và chúng (những tôn đạo đức giả) nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và Sứ giả (Muhammad) và chúng tôi vâng lời.” Nhưng sau đó, 
một phần tử của chứng quay bỏ đi. Và chúng là những kẻ không có 
đức tin. 

48. - Và khi chúng được gọi đến với Allah và Sứ giả của Ngài dể 
Người phân xử giữa bọn chúng thì một phần tử lánh mặt bỏ đi. 

49. - Nhưng nếu chúng nắm được phần phải thì chúng sẩn sàng đến 
gặp Sứ giả (Muhammad) ngay, 

50. - Phải chăng trong trái tim (tím lòng) của chúng có một cán 
bệnh? Hay là chũng nghi hoặc? Hay là chúng sợ Allah và Sứ giả của 
Ngài xử ép chúng? Không, những người này là nhửng kẻ lảm điều 
sai quấy, 

5L~ Lời tuyên bố của những người thật sự có đức tin khi được mời 
đến với Allah và Sứ giả của Ngài đổ Người phân xử giữa họ, chỉ 
gồm có câu: “Chúng tôi nghe và chúng tôi vâng lời.” Những ngươi 
này là những người sẽ thắng lợi. 

52, - Và ai vâng lời Allah và Sứ giả của Ngãi và sự Allah và ngay 
chính với Ngài, thì là những ngươi sẽ thành dạt. 

53, - (Những kẻ giả dôi) mang Allah ra thề bằng lời thề nghiêm 
trọng (nói) nếu Ngươi (Muhammad) ra lệnh cho chúng thì chấc chắn 
chúng sẽ ra đi (chiến đấu). Hãy bảo chúng: “Chớ thé thốt làm gì. Sự 
vâng lời đó đểu được nhìn nhận (là dối trá)” Bởi vì quả thật, Allah 
Rẫl Am tương mọi điều các ngươi làm. 


L Qỉiĩaha là quay, lật., trở 
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54, - Hây bảo chúng; "Hãy vâng lệnh Allah và vâng lệnh Sứ gĩả 
(Muhammad). Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì (nên biết rằng) 
Người chỉ chịU trách nhiệm về việc làm của Người, còn các ngươi 
thì về việc làm của các ngươi. Và nếu các ngươi vâng lệnh Ngươi 
thì sẽ được hướng dẫn đúng đương hởi vì nhiệm vụ của một sứ giả 
chỉ là công khai truyền đạt (Thông điệp của Allah). 

55, - Allah đã hứa với những ai có đức tin vả làm việc thiện trong 
các người rằng chắc chấn Ngài sẽ làm cho họ trở thành những người 
nôi nghiệp của Ngài trẽn trái đất giông như việc Ngài đả làm cho 
những ai trước họ trở thành những người nối nghiệp như thế và chắc 
chắn Ngài sẽ thiết lập cho họ tôn giáo của họ mà Ngài đã chấp 
thuận và chắc chắn Ngài sẽ đổi lại cho họ tình trạng an-ninh và 
thanh bình sau cảnh phập phòng lờ sợ của họ (với điều kiện) họ chỉ 
thờ phụng riêng TA (Allah) thôi, và không tổ hợp bất cứ cái gì với 
TA; và sau đó, ai không tin tưởng thì sẽ là những kẻ nổi loạn và bất 
luân Allah. 

56, - Và hẫy dâng lẽ ‘Salãh' và trả Zữkãh và vâng lộnh Sứ giả để 
may ra các người được (Allah) khoan dung, 

57 - Chớ nghi rằng những kẻ không có đức tin sẽ thoát khỏi (vòng 
kiềm lỏa của Allah) trên mậl đất bởi vì chỗ ngụ của chúng sẽ là 
Hỏa ngục, một nơi trỏ về rất xâu xa. 

58 - Hơi nhừng ai có đức tin! Hãy để cho những ai thuộc quyén sở 
hữu của các ngươi và những ai chưa đến tuổi dậy thì hỏi xin phép 
các người (trước khi vào phòng riêng của các người) vào ba lúc: vào 
lúc trước cuộc dâng lễ Salãh buổi sáng, và vào lúc các người cởi 
trần để (nằm nghỉ) buổi trưa và vào lúc sau cuộc dâng lỗ buổi tối- 
đổ là ba thời điểm mà các người ở trần để nghỉ ngơi- Các ngươi, 
cũng như họ, không có tội ngoầỉ ba lúc đó nếu các ngườỉ đi lại giao 
tế với nhau, ÀUah trình bày rõ những Lời mặc khái của Ngài cho 
các người đúng như thế bởi vì Àllah Toàn Tri, Rất mực Sáng suốt. 
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59. ' Và khi con cái của cđc người đến tuổi dậy thì, hãy bắt chúng 
hỏi xin phép (trước khi vào phòng riêng của các người) giống như 
những ai trước chúng đã hỏi xin phép. Allah trình bày rõ nhưng Lời 
mặc khải của Ngài cho các người đúng như thế bởi VI Allah Toàn 
Tri s Vô cùng Sáng suốt. 

60. - Và những người đàn bà quá tuổi sinh con và đã bỏ ý định lập 
gia đình sẽ không có tội nếu họ cởi Mp áo ngoài của họ ra miễn là 
không lả lơi phơi bày nhan sắc. Và nếu họ tư chế được thì sẽ tốt cho 
họ hơn, Bởi vì Allah Toàn Thính và Toàn Tri. 

61. - Người mù và người què và người mắc bệnh cũng như chính bản 
thân của các người không có tội nếu các người dùng bửa tai nhà của 
các người, hoặc tại nhà của cha, hoặc của mẹ, hoặc của anh cm 
ruột, hoặc của chị em ruột, hoặc nhà của chú bác, hoặc nhà của cô, 
hoặc nhà của cậu, hoặc nhà của dì, hoặc tại nhà mà các người giữ 
chìa khóa, hoặc tai nhà của một người bạn. Các người không có tội 
nêu các người ăn chung hoặc ãn riêng từng nhóm. Nhưng khi các 
người bước vào nhà, hãy chào hỏi lẫn nhau bằng lời chào đầy phúc 
đức và tốt đẹp do Aliah (dạy). Allah trình bày rõ những Lời mặc 
khảỉ của Ngài cho các người đúng như thế để may ra các người hiểu 
đưdc. 
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62. * Chỉ được gọi là người có đức tin những ai tin nơi Âllah và Sứ 
giả của Ngài và khi ở cùng với Người để bàn công việc chung, họ 
không ngang nhiên bỏ đì trừ phi xin phép rời (buổi họp) bởi vì những 
ai hỏi xin phép Ngươi thì đó là những người thực sự tin tưởng nơi 
Allah và Sứ giả của Ngài, Bởi thế, nếu họ xin phép Ngươi để đi lo 
công việc (làm ăn) của họ, thì hãy chấp thuận cho người nào của họ 
mà Ngươi muốn và hãy xin Allâh tha thứ cho họ bởi vì quả thật, 
Allah Hằng Tha thứ, Rít mực Khoan dung. 

63. - Chớ nghi việc Sứ giả (Muhammad) gọi các người giống như 
việc các người gọi nhan, Aliah biết rỏ nhửng ai trong các người đã 
lén lút bỏ đi. Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh 
của Người (Sứ giả Muhammađ) nôn biết, nếu làm thế, chúng sẽ gặp 
phải hoạn nạn hay gặp phải một hình phạt đau đổn, 

64. - Chắc chắn, mọi vật trong các tầng trời và trái đất đểu là (tạo 
vật) của Allah, Chấc chắn, Ngài biết điều mà các người định làm; 
và vào Ngày họ sẽ dược đưa về trình diện Ngài trở lại, Ngài sẽ báo 
cho họ biết diều mà họ đã từng làm bởi vì Allah Hằng Biết (mọi 
việc). 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 

Đấng Rất mưc Khoan dung 

L- Phúc thay (Allah!) Đấng đã ban Tiêu chuẩn (phân biệt phúc và 
tội) 1 xuống cho người tôi trung (Muhammad) của Ngài để Người trở 
thành một vi Cảnh cáo cho muôn loài (người và jìnn), 

2,- Đấng nấm quyền thông trị các tầng trời và trái đất; Ngài đã 
không nhận (ai) làm con trai của Ngài và cũng không có một l kẻ 
hợp tác* nào trong việc ngự tri của Ngài; Và Ngài đã tạo hóa tít cả 
mọi vật và đo lường (mỗi vật) theo đúng mức lượng của nó. 


1 Purqan tức Qur r ấĩì 
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3. - Nhưng ngoài Ngài, ho tôn thờ những ihần linh không có khả nâng 
tạo được vật gì trong lúc chính chúng lại được tạo ra và chúng không 
làm hại cùng không làm lợi gì đứỢc cho chính mình và cũng không 
có khả năng lầm cho chết, và làm cho sống và cũng không the phục 
sinh được (người chết), 

4. - Và những ai không có đức tin nói: “Đây chẳng qua là một điều 
đối trá mà Y (Muhammad) đả bịa đật và có một đám người khác đã 
giúp Y làm Nó {Qur ãn)* Nhưng chắc chắn chúng (mới là những kẻ) 
đã đưa ra lời sai quấy và điểu giả dối. 

5. - Và chúng nói: “Toàn là chuyện cổ tích của người đời xưa mầ Y 
đã cho viết lại và đã được đọc ra cho Y sáng và chiều.” 

6 - Hãy bảo chúng: “Nỏ {Qur ãn) do Đấng Hằng Biết điều bí mật 
trong các tầng trời và trái đít ban xuống. Quả thật, Ngài là Đẵng 
Hằng Tha thứ, Rất mưc Khoan dung. 

7. * Và chúng nói: “Sứ giả gi như thế này? Y dùng thực phẩm và đi 
rong giữa chợ! Tại sao không có một thíẽn thần được cử xuống với 

Y để lãm một vị cảnh cáo cùng VỚI Y? 

8. - “Hoặc tại sao (Allah) không ban cho Y một kho tàng hoặc tại sao 

Y không làm chủ một ngôi vườn mà Y sẽ àn (trái) của nó?” Và 
những kẻ làm điều saì quấy nói: “Các ông chỉ nghe theo một người 
bị mê-hoặc.” 

9. ' Thấy không! Chúng đã đưa ra một thí dụ so sánh cho Ngươi như 
thế. Bởỉ vậy chúng đã lạc đường. Rồi chúng sẽ không thể tìm thây 
Chính đạo. 

10. - Phúc thay (Allahĩ) Nếu Ngài muôn, Ngàỉ sẽ làm ra những thứ 
còn tốt hơn những thứ đó cho Ngươi: những ngôi vườn bên dưới có 
các dòng suôi chảy và các biệt thự cho Ngươi* 

1 1. - Không! Chúng phủ nhận Giờ Xét xử và TA đã chuẩn bị một Lửa 
ngọn cho những ai phủ nhận Giờ Xét xử. 
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12. - Khi nổ (Lửa) thây chúng từ xa, chúng sẽ nghe nó gào thét gầm 
gừ; 

13. - Và khi bị xích và bị ném vào một xó chật hẹp của nó (Hỏa 
ngục), chúng sẽ kêu gào cho được chết phứt trong đỏ; 

14. - Ngày nay, chớ kêu la cho được chết phứt mà hãy kêu gào cho 
được chết nhiêu lần. 

15. “ Hãy bảo chúng: “Phải chăng (Hỏa ngục) tốt hay Thiên đàng 
Vĩnh cửu được hứa ban cấp cho những người ngay chính sợ Allah tốt 
hơn? Thiên đàng là phần thưởng và là nơi đến cuối cùng của họ. 

16. - Trong đó, họ sẽ được mọi thứ mà họ mong ước và sẽ ở vĩnh 
viễn. Đó là một lời hứa mà Rabb của Ngươi bắt buộc phải thi hành. 

17*- Vào một Ngày mà Ngài (Allah) sẽ tập trung chúng với những 
kẻ mà chúng thờ phụng ngoài Allah, rồi Ngài sẽ hỏi: “Phải chàng 
các ngươi đã dắt các bầy tôi này của TA đi lạc hay lự chủng đi lạc?” 

18, - Chúng sẽ thưa; “Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Bảo 
chúng tôi đã tôn thờ các thần phù hộ khác thay vì Ngài thì là một 
điều không đứng đối vđi chúng tôi. Nhưng Ngài đã ban cho chúng 
và cha mẹ của chúng mọi thứ tiện nghi (trên trần thế) đến đỗi chúng 
quên mất Lời Cảnh cáo (của Ngài) và đã trở thành đám người suy 
đồi.” 

19, - “Bây giờ chúng (thẩn lính) xác nhận các ngươi đả nói dối về 
những diều mà các ngươi đã lừng nói; bởi thế các ngươi không thổ 
gỡ gạc cũng không được giúp đỡ.” Và ai trong các ngươi làm điều 
sai quấy thì TA sẽ cho y nếm một sự trừng phat lớn lao. 

20, - Và không một sứ giả nào trong số các Sứ giả mà TA đã cử đốn 
trước Ngươi (hỡi Muhammad!) lại không dùng thực phẩm và khỏng 
đi rong giữa chợ; và TA đả dùng một số người này để ỉhử thách một 
sô người kia hầu xem các người có kiên nhẫn hay không? Và Rabb 
(Allah) của Ngươi là Đâng Hằng Thấy (mọi việc). 
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21. - Và những ai không mong gặp lại TA (ồ Đời sau) lên tiêng: “Tại 
sao không có những thiên thần được cử xuông cho bọn ta hoặc tại 
sao bọn ta không thay Rabb (Đấng Chủ Te) của bọn ta? Chắc chắn, 
chúng đã tỏ lòng tự cao và tự phụ quá mức. 

22. - Vào Ngày mà chúng sẽ thấy Thiên thần, ngày đó những kẻ tội 
lỗi sẽ không được một tin vui nào cả và (Thiên thần) sẽ bảo 
(chúng): “Dang ra! Hãy dang ra xa J r 

23. - Và TA sẽ xét lại công trình nào mà chứng đã làm ra và sẽ làm 
cho nó thành tro bay tứ tán. 

24. - Những cư dân cua Thiên dàng vào Ngầy đó sẽ cớ một nơi ngụ 
tốt và một chỗ nghỉ tốt đẹp, 

25. - Và vào một Ngày mà hầu trời sẽ chẻ đôi với những áng mây và 
các Thiên thần sẽ được cử xuống rầm rộ, 

26. - Quyển thống trị vào Ngày đo đúng lầ của Đấng Rất Mực Độ 
Lượng và là một Ngày thật gian nan cho những kẻ không có đức tin. 

21 - Và vào Ngày mà tên làm diều sai quíy sẽ vừa cắn đầu ngón 
tay vừa than thở: “Ồi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi theo con đường 
cùng với Sứ gí ả (Muhammad thì đâu đến nỗi này ĩ) 

28.- “Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi đừng làm bạn với tên đó! 

29 + - “Chắc chắn, nó đă dắt tôi lạc xa Thông-điộp Nhắc-nhở (Qurìãn) 
sau khi tôi đã tiếp thu Nó. Quả thật, Shaytãn là một tên phản bội 
loài người (vào lúc nguy khốn)?' 

30 - Và Sứ Giả (Muhammađ) thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Quẫ thật, 
người dân của bề tôi xao lãng Qurìãn này!” 

31- Và TA đả dựng trong số những kẻ tội lỗi một kẻ thù chống đối 
mỗi vị Nabi, Nhưng Rabb của Ngươi đủ làm một Vị Hướng đạo và 
một VỊ Cứu Linh (cho Ngươi), 

32 h - Và những kẻ không có đức tin lện tiếng: “Tại sao trọn bộ 
Qur'ãn không được mặc khải cho Y một lần một? (TA mậc khấì Nó) 
đúng như thế là vì TA muôn dùng Nó để củng cô" tấm lòng của 
Ngươi; và TA đọc Nó dần dần theo từng giai đoạn. 


1 Hijran makjúran vừa cớ nghĩa những kẻ tội lỗi sẽ khồng được một tin vui nào cả; 
vừa có nghĩa những kẻ tội loi sẽ cầu xin được cách xa sự trừng phạt, 

2 Qur ãn đã được mậc khải cho Nabị Muhammađ (saw) trong vòng 23 nãm vào 
những trưừng hợp khác biệt tùy theo hoàn cảnh và trang huống khác nhau 
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33*- Và không một thí dụ (so sánh) nào do chúng mang đẽn hôi 
Ngươi mà TA lai không mang sự thật và lời giải thích tốt đep nhất 
đến cho Ngươi (để đối đáp với chúng)* 

34, - Nhưng ai sẽ bị tập trung úp mặt xuống để đưa vào Hỏa Ngục thì 
sẽ rất bất hạnh về chỗ ở và lạc rất xa khỏi Chính đạo, 

35, - Và chắc chấn, TA đã ban Kinh sách cho Mũsa và đã chỉ định 
người anh của Người, Hãrũn, làm một phụ tá cho Người, 

36 - Rồi TA phán: "Hai ngươi hãy ra đi gặp đám người đã phủ nhận 
những Phép lạ của TA” Bởi thế, TA đã tiêu diệt chúng toàn bộ, 

37 - Và người dân của Nũh cũng thế. Khi chúng cho những Sứ giả 
nói dối, TA đã nhận chúng chết chìm dưới nước và đã đùng chúng 
làm một bài học cảnh cáo cho nhân loại, Và TA đã chuẩn bị cho 
những kẻ làm điều sai quấy một sự trừng phạt đau đớn. 

38*- Và (người dân) của 'Ãđ và của Thamũd và Dân cư của Rass 1 và 
nhiều thế hệ giữa chúng (cũng đã chịu số phận tương tự), 

39*- Và TA đã trình bày cho mỗi thế hệ những ngụ ngôn và đã tiêu 
diệt từng thế hộ một cách khủng khiếp (vì tội lổi của chúng), 

40*- Và chắc chắn, chúng (những người Quraysh ngoại giáo) đã đi 
ngang qua một thi trấn 2 đã bi tàn phá bởi một trận mưa tai ẩc (vào 
thời của Lút). Thế, chúng đả không từng nhìn thấy nó hay sao? 
Không! Chúng không mong (được) phục sinh (trở lại)* 

41- Và khi thấy Ngươi, chúng chỉ muốn chế nhạo Ngươi (bảo): 
"Phải chảng đây là kc mả Allah cử đến làm Sứ giả (cho bọn mình?) 

42*- "Quả thật, chỉ còn lí nữa là y đã làm cho bọn mình từ bỏ những 
thần linh của bọn mình nếu bọn mình không kiên trì với các đâng 
ây.” Rồi đây, chúng sẽ sớm biết, khi chúng đối diện với Hình phạt, 
ai là kẻ đã lạc xa Con đường (của Allah). 

43*- Ngươi có thấy kẻ đã nhận dục vọng của mình làm thần linh của 
ỵ hay không? Thế, phải chăng Ngươi sẽ là người tho lảnh công việc 
cho y? 


1 Có !ẻ là một thị trấn lại Yaitìàma của Ả-rập Sau-đL 

2 Thị ưấn Sô‘đôm ồ Pa4ét-dn. (Xem Kinh thánh Biblc, Sáng thế kỷ) 
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44- Phải chăng Ngươi đả nghi đa 50 bọn chủng nghe hoặc hiểu nó? 
Chúng chẳng khác nào thú vật; không, chúng lạc đường rất xa. 

45, - Há Ngươi đã không mục kích việc Rabb của Ngươi đã kco dài 
cái bóng như thế nào ư? Và nếu muốn, Ngài thừa sức làm cho nó 
đứng yên tại chỗ. Và TA đã dùng mặt trời làm một chỉ điểm cho nó. 

46, - Rỗi TA kéo thu nó về hướng của TA một cách dễ dàng. 

47, - Và Ngài là Đấng đã tạo ban đêm thành một tấm phủ cho các 
ngươi và tạo giấc ngủ thành một sự nghỉ ngơi và tạo ban ngày như 
một sự phục sinh. 

48, - Và Ngài là Đâng đã phái những luồng gió làm người loan tin 
báo trước hồng ân (trận mưa) sắp đến của Ngài. Và TA ban nước 
mưa tinh khiết từ trên trời xuống, 

49, - Mà TA dùng để làm hồi sinh lại lớp đất chết khô và dùng để giải 
khát những sinh vật trong loài thú và loài người mà TA đã tạo ra nhiều. 

50, - Và TA phân phôi nổ (nước mưa) giữa họ đỂ may ra họ tưởng 
nhớ (Thicn-lộc của Állah), nhưng đa số nhân loại từ chỏi mọi thứ 
ngoại trừ việc phu ơn (của họ), 

5L- Và nếu muôn, TA có thể bổ nhiệm tại mỗi thị trấn một người 
Cảnh cáo. 

52, - Do đó, Ngươi chớ nghe theo những kẻ không tin nhưng hãy 
dùng Nó (Qur f ãn) mà đâu tranh 3 chông lại chúng bằng một cuộc đấu 
tranh vĩ đại. 

53, - Và Ngài là Đãng đã cho hai biển nước tự do chảy: một loại với 
nước ngọt, dễ uống và loại kia với nước mặn, chát. Và Ngài dựng 
một bức chấn tách biệt hai dòng mfớc t không cho trộn lân với nhau 1 2 . 

54, - Và Ngài là Đấng đâ tạo hóa con người hằng nước. Và Ngài 
thiết lâp cho y mối quan hệ ruột thịt và quan hệ hôn nhân, Và Rabb 
(Àllah) của Ngươi có toàn quyền định đoạt mọi vấn đề. 

55, - Nhưng chúng lại tôn ihờ ngoài Atlah những vật không làm lợi 
cũng không hãm hại đươc chúng. Và kẻ không tin lúc nào cũng là 
kẻ tán trơ (Shaytãn) chông lại Rabb của nó. 


1 Jihảd là đấu tranh dể bảo vệ T duy trì và phổ biến Chân lý theo tinh thần của 
Qur’ãn, 

2 Các nhà thám hiểm dại dương đã khám phá thấy cổ các dồng nước ngọt chảy giữa 

đại dương mà không trôn lẩn với nước mặn. 
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56. - Và TA chỉ cử Ngươi (Muhammad) làm một người vừa mang tin 
mừng vừa cảnh cáo, 

57. - Hãy bảo (chúng, hdi Muhammad!): “Ta không đòỉ hỏi các 
người trả thù lao cho ta về việc (truyền bá) này ngoại trừ việc này: 
hãy để cho người nào muốn, được tự do chọn lây con đường đi đên 
VỚI Rahh của y." 

58. - Và hãy phó thác cho Đấng Hằng Sông, không bao giờ chết và 
tán dương lời ca tụng Ngài. Và Ngài đủ biết tội lỗi của đám bầy tôi 
của Ngài 

59. - Đíng đã tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đãt 
trong sáu Ngày rồi len Ngôi trên Ngãi vương của Ngài, Đâng Rât 
mực Nhân từ! Hãy hỏi Ngài, Đãng Am tường mọi việc (nếu muôn 
biết vổ các Đức Tính, vổ sự tạo hóa, về cách lên ngôi của Ngài 

v,v.„). 

60. - Và khi có 1ỢÌ bảo chúng: "Hãy phủ phục Đâng ar-Rahmãn 
(Allah)ĩ” Chúng đáp: "Nhưng Đấng ar-Rahmãn (Rất mực Độ lượng) 
là gì? Bọn ta sẽ phải quì lạy Đấng mà Ngươi (Muhammad) truyền 
lệnh cho bọn ta hav sao?" Và điều đo càng làm cho chúng thêm thù 
nghịch, 

61. - Phúc thay (Allahĩ), Đấng đã làm ra các chùm sao trên trời và 
đặt trong đó một chiếc 'Đèn’ (mãt trời) và một mặt trãng chiếu sáng; 

62 - Và Ngài là Đâng đã làm ra ban đêm và ban ngày nốì đuôi nhau 
luân chuyến để cho ai muốn tụng niêm tưởng nhớ hoặc muỗn tạ ơn, 

63. - Và bầy tôi của Đấng ar-Rahmãn (Allah) là những ai đi lại trên 
mặt đít dáng điệu khiêm tốn và khi người ngu dốt gây go với ho, chỉ 
trả lời; "(Xin cho được) Bằng an r 

64, - Và những ai thức đêm quì lạy và đứng nghiêm trước mặt Rứbb 
của họ; 

65. - Và những ai cầu nguyện, thưa: "Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài 
giừ chúng tôi tránh khỏi hình phạt của Hỏa ngục, Quả thật, đó là 
một sự trừng phạt dai dẳng?' 

66, - Quả thật, Hỏa ngục là một nơí ngụ và là một nơi nghỉ rât xấu 
xa. 

67 - Và những ai khi tiêu dùng không phung phí cung không keo kiệt 
mà giử mức trung bình giữa hai thái cực đó. 
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68, - Và những ai không cầu nguyện một thần lính nào khác cùng với 
Alỉah cùng không giết một linh hồn mà Allah đả làm cho linh thiêng 
trừ phi vổi lý do chính đáng; và không gian dâm; và ai vi phạm 
những điều đỏ thì là rước tội vào thân. 

69, - Y sẽ bị trừng phạt gấp đôì vào Ngầy Phục sinh và sẽ ở trong đó 
(Hỏa ngục) nhục nhã; 

70, - Ngoại trừ ai hiết hôi cải và tin tưởng và làm việc thiộn thì là 
những người mà Allah sẽ đổi điều xấu xa (tội ĩỗi) của họ thành điều 
tốt lành (phúc đức) bởi vì Aliah là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 

71, - Và ai biết hối cải và làm việc thiện thì quả thật đả chân thành 
hôi cải với Allah. 

72, - Và những ai không làm chứng cho điều giả dỏì và khi gác bỏ 
ngoầi tai chuyện tầm phào thì bỏ qua một cách lích sự, 

73*- Và những ai khi được nhắc về những Lời mặc khải của Rabb 
của họ sẽ không gục đầu ra vẽ tai điếc mắt đui khi nghe chung. 

74. - Và những ai cầu nguyện, thưa; “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài 
làm cho vợ và con cái của chúng tôì thành một nguồn vui cho cặp 
mát của chúng tôi và biến chúng tôi thành người lành đạo cho những 
người ngay chính. 

75. - Họ sẽ được (Allah) ban thưởng địa vị cao sang vì đã từng kiên 
nhẫn chịu đựng. Nơi đó (Thiên đàng), họ sẽ được đón chào tô"t đẹp 
với iaì chúc 'Salãm' (Bãng an), 

76. - Họ sẽ ở trong đó (Thicn đàng) đời đời, Một nơi ngụ và một nơi 
nghỉ hết sức tốt đẹp! 

77. - (Hai Muhammad!) Hãy bảo họ; *‘Nếu không vì lời cầu nguyện 
của các người thì Rabb (Allah) của ta đã không mấy quan tâm đến 
các người bởi vì các người đã từng phủ nhận (Ngài). Rồỉ đây; các 
người sẽ không thể tránh khỏi (sư trừng phạt của Ngài).” 
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Nhân danh Aỉlah, Đấng Rất mực Độ lương, 

Đấng Rất mưc Khoan dung 

1. - Tã. Sĩn . Mĩm. 

2. - Đây là những Câu của một Kinh sách minh bạch. 

3. - Có tẽ Ngươi tựhuỷ mình vì buồn rầu về việc chúng không tin tưởng. 

4. - Nếu muốn, TA có thể gởi từ trên trời xuống một phép-lạ mà 
chúng sẽ cúi cổ xuống thần phục. 

5. - Và không một điểu nhắc nhở mới nào của Đấng Rất mực Độ lượng 
được ban xuống cho chúng mà chúng lại không quay mặt lánh xa. 

6. - Bởi thế, chắc chắn chúng đã phủ nhận Chân lý; rồi đâv chúng sẽ 
nhận tin tức về những điều mà chúng đã từng chê giễu. 

7*- Và há chúng đã không quan sát trái đít, nơi mà TA đã làm mọc 
ra bao nhiêu cặp thảo mộc quí hóa hay sao? 

8. - Trong đó là một Dâu hiệu; nhưng đa sô" bọn chúng không tin. 

9. - Và Rahb của Ngươi là Đấng Toàn Nãng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

10. - Và (hãy nhớ) khi Rabb của Ngươi gọi Mũsa (phán bảo): “Nhà 
ngươi hãy đi gập một đám người làm điốu sai quay, 

1 1 . - “Đám người của pìr aun há chúng không sợ Allah hay sao?” 

12. - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb\ Bề tôi sự chúng sẽ cho bề tôi nói dôi. 

13. - “Và lồng ngực của bề tôi chật hẹp và chiếc lưđi của bề tôi cử 
động khỗng nhanh chóng. Xin Ngài cho gọi Hãrũn đến (giúp bé tôi); 

14 - “Và chúng buôc tội bề tôi đã phạm một trong tội; do đổ bề tôi 
sỢ chúng sẽ giết bề tôi.” 

15. - (Àllah) phán: “Không sao cả ! Hai ngươi cứ lên đường với những 
Phép lạ của TA. TA sẽ ở cùng vơi các ngươi, lắng nghe; 

16. - “Bởi thế, hai ngươi cứ đi gặp pir aun bảo (y): 'Chúng tôi là Sứ 
giả của Rabb của 'ãlamĩn, 

17. - “Xin ngài cho phép con cháu của Israel ra đi vói chúng tôi.” 

18. - (Fiĩ'aun) bâo (Mũsa): “Há bọn la đã không thương yêu và nuôi 
nâng ngươi như con cái trong (nhà của) bọn ta và ngươi đã ở với bọn 
ta nhiều năm trong đời ngươi hay sao? 

19. - “Thế mà nhà ngươi đã nhẫn tâm làm một việc (sát nhân) mà 
ngươi đã làm. Và nhà ngươi là một tên phụ ơn.” 
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20 - (Musa) đáp; “Tôi làm điềư đó vào lúc tôi nhẩm lẫn. 

21. - “Và vì sợ quí ngài nên tôi đã phải bỗ trôn đi xa và Rabb của tôi đã 
ban cho tôi lý giải khôn ngoan và cử tôi làm một Sứ giả của Ngài. 

22. - "Đấy là ân xưa mà ngài đã nại ra để khiển trách tôi; và ngài đã 
bắt con cháu của Israel làm nô-lộ ” 

23. - Fir'aun lên tiếng: “Và Rữbb của 'Ẵỉamĩn là g) vậy V 

24. - Mũsa đáp: “ Rabb của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất, nếu quí ngài muốn cđ một niềm tin vững chắc (về Ngài).” 

25. - (Fir aun) nói với cận thần: “Há các khanh không nghe rõ?” 

26. - (MQsa) tiếp: vi Rữbb của quí ngài và của lổ tiên của quí ngài.” 

27. - (Fừ'aun) bảo: “Quả thật, Sứ giả của các ngươi là một thằng điên!” 

28. - (Mũsa) tiếp: li Rabb của phương đông và phương tây và vạn vật 
nằm giữa hai phương đó, nếu quí vị thông hiểu được.” 

29. - (Fk’aun) bảo: “Nếu nhà ngươi quả quyết tôn thờ một Thượng 
Đế khác thay VI ta, thì chắc chắn ta sẽ bỏ lù nhầ ngươi.” 

30. - (Mũsa) đáp: “Sao! Dẫu cho tôi có trưng bày cho ngài thấy một 
điều minh hạch.” 

31. - (Fir’aun) bảo: “Thế hãy đưa nó (phếp lạ) ra xem nếu nhà ngươi 
là một người nổi thật.” 

32. - Bởi lhế T Mũsa ném chiếc gậy của Người xuống, thì nó biến 
thành một cơn răn (thần) rõ rệt. 

33- Và khí dưa bàn tay của Người ra, nó hiện ra trắng toát trước 
mặt những người đứng nhìn. 

34.- Fkaun quay bảo các cận thần: “Tén này quả thật là một tên 
phù thủy tài giỏi, 

35 - “Y định dùng pháp thuật để đánh đuổi các khanh ra khỏi lãnh 
thổ của các khanh. Thế các khanh định làm gì y?” 

36. - (Chư thần) thưa: “Hãy tạm tha y và ngươi anh của y (trong một 
thời gian) và cử những ngươi loan tin đi khắp các thị trấn; 

37. - “Nhờ triệu về cho ngài tất cả nhửng nhà phù thủy tài giỏi.” 

38. - Do đó, những nhà phù thủy đươc triệu tập tại một nơi hẹn vào 
một ngày đã được công hô rò, 

39. - Và có lời bảo ngươi dân: “Hả quí vị không đi dự đại hội hay sao? 
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40, - “Cớ lẽ chúng tôi sẽ theo các nhà phù thủy nếu họ thắng cuộc.” 

41, - BỞI thế, khi đến nơi, những nhà phù thủy thưa với PiTaun: 
“Chúng tôi sẽ được ân thưỏng chảng nếu chúng toi thắng cuộc?” 

42, * (Fìr'aun) đáp; “Vâng, có chứ Ị Chắc chắn lúc đó các ngươi sẽ lầ 
cân thẩn của ta? 1 

r 

43, * Mũsa bảo họ; “Hãy ném hảo vật của quí vị xuống.” 

44 * Do đó, họ nem những sựi dây và chiếc gậy của họ xuống và nói: 
“Nhờ quyền lưc của FỉVứun, chắc chắn chúng tôi sẽ thắng cuộc.” 

45. - Nhưng khi Mũsa ném chiếc gậy của Người xuống, tức thời nỏ 
nuổt mất những món vật gí ả mà họ đã làm giả. 

46. - Bởi thê, những tên phù thủy (khiếp sợ) sụp xuông quì lạy. 

47. - Và lên tiếng: “Chúng tôi tin tưởng nơi Rabb của vũ Ixụ và muôn loài, 

48. - “Rabb của Mũsa và của Hãrũn,” 

49. - (Fir'aun) bảo: “Các ngươi cả tin nơi Ngãi trước khi ta cho phép 
các ngươi hay sao? Y quả là tên đầu nậu của các ngươi; Y đã dạy các 
ngươi pháp thuật; rồi đây các ngươi sẽ sớm biết hậu quả. Chắc chắn, 
ta sẽ cho chặt tay và chần của các ngươi mỗi bên một cánh và sẽ cho 
đóng đinh các ngươi trên thập tự giá, lất cả, không sót một ton nào/’ 

50. - Họ đồng thanh đáp; “Chẳng có gì thiệt cả. (Bởi vì) chúng tôi sẽ 
trơ về gặp Rabb của chúng tôi trở lại, 

51. - “Chúng tôi mong Rabb chúng tôi sẽ tha thứ cho chung tôi 
những lôi lam của chúng tôi bởi vì chúng tôi là những người tin 
tưởng đầu tiên/' 

52 + - Và TA đã mặc khải cho Mũsa phán; “Nhà ngươi hãy dẫn bầy tôi 
của TA ra đi ban đem, Thật sự, các ngươi sẽ bị truy nã ." 

53. - Bởi thế, Fir’ aun phái những ngươi loan tin đi khắp các thị trấn; 

54, - “Quả thật, những người (Israel) này chỉ là một nhóm nhỏ; 

55*- “Quả thật, chung đã phạm tội khi quân chọc giận bon ta. 

56. - “Nhưng tất cả bọn ta đã cảnh giác trước”; 

57. - Bởi thế, TA đà đưa bọn chúng ra khỏi hoa viên và suối nưức, 

58. - Và rời khỏi những kho tàng châu báu và đìa VỊ cao sang. 

59. - Đúng như the. Và TA đã cho con cháu của Israel thừa kế chúng. 

60. - Rồi chúng đuổi theo bắt họ vào lúc hừng đông. 
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61.- Bởi thê, khi hai đoàn người đoi diện nhau, các tông đồ của 
Mũsa nói; "Chắc chắn chứng ta sắp bị bắt đến nơi.” 

62 - (Mũsa) bảo: "Không hề gì! Rabb của ta ở với ta s và sẽ hướng dan ta,” 

63, * Liền đó, TA đã mặc khải cho Mũsa, phán: "Hãy dùng chiếc gậy 
của ngươi mà đánh xuống mặt biển!” Tức thời, biền rẽ ra làm hai, 
biến thành bức thành đứng sừng sững như một quả núi vĩ đại, 

64, * Và TA đưa đám (người truy nã) kia đến gần nơi đó; 

65, - Và TA đã cứu nguy Mũsa và những ai theo Người, tất cả. 

66, - Rỗi TA đả nhận đám kia chết chim, 

67, * Quả thật, trong biến cô* đó là một bài học; nhưng đa sô" bọn 
chúng không là những ngươi tin tưởng. 

68, - Và quả thật Rữbb (Allah) của Ngươi ìà Đấng Toàn Năng, Đấng 
Rất mực Khoan dung, 

69, - Và hầy đọc cho chúng (người Quraish) câu chuyện của Ibrãhĩm; 

70, - Khi Ngươi thưa với phụ thân và người dân của Người: "Vật gì 
quí vi đang thờ phụng vậy?” 

71 - Họ đáp; “Bọn ta đang thờ các tượng thần và rất đỗi sùng kính họ.” 

72, - (Ibrãhĩm) bảo: “Chúng có nghe được quí VI chãng khi gọi chúng? 

73, * “Hoặc chúng có giúp ích hay hãm hại được quí vị chăng?” 

74, - Họ đáp: “Không, nhưng bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta đã ỉàm thế.” 

75, - (ĩbrãhĩm) bảo: “Thế quí vị có quan sát đồ vật mà quí vị đang 
tôn thờ chảng? 

76, * “Quí vị lẫn tổ tiên xa xưa của quí vi? 

77, - “Nhưng, chúng ià kẻ thù của tỏi ngoại trừ Rabb của 'ãỉamỉn 1 , 

78, - “Đấng đã tạo ra tôi, rồi hướng dẫn lôi; 

79, - “Và là Đấng đã cho tôi ăn và uống; 

80, - “Và là Đang đã chữa ỉành tôi khi tôí mắc bệnh; 

81, - “Và là Đấng sẽ gây cho tôi chết rồi phục sinh tôi trở lại; 

82, * “Và ià Đấng mà tôi hy vọng sẽ tha thứ cho tôi về những lỗi lầm 
của tôi vào Ngày Xét xử. 

83, - “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi lẽ thông thái 
khốn ngoan và dung nạp bồ tôi chung vđi những ngươi đức hạnh. 
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84, - "Và vinh danh bổ tôi nơi những thế hộ tương lai; 

85. - “Và biên bề tôi thành môt người thừa kẽ Thiên đàng Hạnh phúc; 

86. - “Và tha thứ cho phụ thân của bề tôi bởi vì người là một người lâm lạc; 

87, - “Và chớ hạ nhục bề tôi vào Ngày mà nhân loại se được phục sinh; 
88 t - “Ngày mà của cải cũng như con cái sẽ không giup ích được ai, 
89,- Ngoại trừ ai mang đến cho Allah một tấm lòng trong sạch. 

90 - Và Thiên đàng sẽ được mang đến gần những người sợ Allah, 
91- Và Hỏa ngục sẽ được mang đến trước mặt những kẻ lạc lối. 

92. - Và có lời bảo chúng: “Đâu là những vật mà các người đă tôn thờ, 

93. - “Khác Allah? Há chúng có thể giải cứu các ngươi hoặc tự cứu?” 

94. - Bởì thế, chung sẽ bị ỉùa vào Hỏa ngục, chứng và đám quỉ quái, 

95. - Và cả binh tướng của Iblĩs nữa, tất cả. 

96. - Và trong lúc cãi vã nhau trong đó, chúng sẽ nói: 

97. - “Thồ với Allah, chúng tôi là những kẻ đa công khai lầm lạc, 

98. - “Khi chứng tôi suy tôn quí vị ngang vai với Rữhh của 'aỉữmin:, 

99 “Và chỉ những tên kẻ tộí lỗi đà dắt chúng tôi đi lạc. 

100 - “Bởi thế, chúng tôi không có ai can thiệp; 

1ŨL- “Cung không có một người bạn chân tình nào (để giúp đỡ); 

102. - “Giá có dịp trở lại (trần gian) T thì chúng tôi sẽ tin tưởng.” 

103. - Trong đó là một Dấu hiộu, nhưng đa số bọn chúng không tin. 

104. - Và Rữbh của Ngươi là Đấng Toàn Nảng, Đấng Rất mực Khoan dung, 

105. - Người dãn của Nũh đã cho những Sứ giả (của Allah) nói dối, 

106. - Khi người anh em Nũh của họ bảo: “Các người không sự AlLah ư? 

107. - “Quả thật, Ta ỉà một Sứ giả đáng tin cậy đến với các người. 

108. - “BỞI thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

109. - “Và Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó, Chỉ 
Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 

1 10. ‘ “Do đó, hãy sự Allah và nghe theo Ta. 51 

111. - Họ đáp: “Bọn ta phải tin tưửng ngươi hay sao trong lúc chỉ có 
nhừng kẻ bần cùng tuân theo ngươi?” 
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1 12. - (Nũh) hảo: “Ta đâu bỉết điều ho đả từng làm* 

113. - “Chỉ Rứbb của Ta nắm hồ sơ của họ, nếu cấc người nhận thây. 

1 14. - “Và Ta không phải là ngươi xua đuổi những người có đức tin, 

115. - “Mà chỉ là một người Cảnh cáo công khai.” 

1 16 - Họ nới: “Nêu không chịu ngưng, hỡi Nũh! t bọn ta sẽ ném đá giết ngươi ” 

117. - (Nũh), thưa: “Lạy Rabb\ Người dân của bồ tôi phủ nhận bề tôi; 

118. - “Bởi thế, xin Ngài công mỉnh phân xử giữa bề tôi và họ và xin 
giải cứu bề tôi và ai là người tin tưởng tuân theo bề tôi-” 

119. - Do đó, TA đã giải cứu Người và những người theo Người trên 
một chiếc tàu chở đầy (người va thú vật); 

120. - Rồi, TA nhận đám người còn lại chết chìm dưới nước (lụt). 

12L- Trong đó là một Dấu hiệu nhưng đa số bọn chúng không tin. 
122 - Và Rữbb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

123. - (Người dân) Ãd đã cho những Sứ Giả của Allah nói dối. 

124. - Khi người anh cm tìủd của họ bảo: “Các người không sợ Allah ư? 

125. ' “Ta thực sư là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 

126. - “Do đó, hãy sỢ Áỉlah và nghe theo Ta; 

127. ' Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng ta về nổ (Thông điệp 
của Allah), Rữbb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưdng Ta. 

128. - “Phải chăng các người đã xây cất trên mỗi ngọn đổi cao (biệt 
thự làm) một cảnh giới để khoe khoang? 

129. - “Phải chăng các người đẵ xây cất những lâu đài kiên cô" để 
mong ở trong đó vĩnh viễn? 

130. - “Và khi các người tước đoạt, các người bóc lột như những bạo chúa. 

131. - “Bởi thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

132. * “Và hãy sỢ Đấng đã IrỢ giúp các người với những vật mà các 
người dã từng biết. 

133. - “Ngài đã giúp đỡ các người với gia súc và con cái. 

134. - “Và họa viên và suôi nước. 

135. - "Ta sỢ giùm cho các người về sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại.” 

136. “ Hợ đáp: “Ồng có cảnh cáo hay không là một vị cảnh cáo đi 
nữa, điều đó bằng thừa đối với chúng tỏi. 
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137. - "Cong việc này của ông chỉ là một phong cách của người xưa. 

138. - “Và chúng tôi sẻ không bị trừng phạt đau đớn/' 

139. * Bởi thế, chúng đã cho Người nói dối* Cho nên, TA đẫ tiêu diệt 
chúng. Trong đó là một Dấu hiệu. Nhưng đa số bọn chứng không tin, 

140*- Và Rữbh của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đâng Rầt mực Khoan 
dung, 

141. - Và (người dân) Thamữd đã cho những Sứ giả (của Allah) nói dối; 

142. - Khi người anh em Sỹlìh của họ bảo; “Các người không sợ Allah ư? 
143*- “Ta là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 

144. - “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

145. - “Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó (Thông 
Điệp của Allah). Rabh của vũ tru và muôn loài sẽ ân thưởng Ta, 

146. - “Phải chăng các người sẽ được an toàn hưởng thụ những tiện 
nghi hiện có nơi đây hay sao? 

147. - “Nơi những hoa viên và suối nước? 

148. - “Với những cánh đồng bắp lứa và vườn cây chà-là hoa lá mịn màng'? 

149. “ “Và các người đã khéo tay đuc núi xây nhà trong đỏ. 

150. - “Do đốt hãy sợ Allah và nghe theo Ta, 

151. - “Và chớ nghe theo mệnh lệnh của những kẻ thái quá, 

152 - “Nhữhg ai đã làm những điều thối nát trong xứ nhưng không sửa minh. 11 

153. “ Họ đáp: “Ông chỉ là một người bị mê hoặc. 

154. - “Ông chỉ lầ một người phàm như chung tôi, Thế, hãy mang 
một Phép lạ đến cho chúng tôi thấy nếu ông là một người nổi thật." 

155. - (Sãlih) đá^: “Đây là con lạc-đà cái. Nổ uống phần nước của nó 
và các người phân nước của các người vào một ngày đã được qui định* 

156. - “Và chớ giết nó sợ rằng các người sẽ bị trùhg phạt vào một Ngày vĩ đại.” 

157. - Nhưng chúng đã cắt nhượng nó và sau đó đâm ra hối hận. 

158. - Do đó, chúng đã bị trừng phai. Trong đó là một Dấu hiệu. 
Nhưng đa số bon chúng không tin tưởng. 

159 - Và, Rahb của Ngươi là Đấng Toàn Nảng, Đấng Rất mực 
Khoan dung. 
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160,- Người dân của Lũt cũng đã cho những Sứ giả nói dối. 

16L- Khi người anh em Lũt của hụ bảo: “Các người không sd Àllah ư? 

162. - “Ta thưc sự lã một Sứ giả đấng tin cậy (đến) với các người. 

163. - “Do đó, hảy sd Allah và nghe theo Ta. 

164*- “Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó (Thông 
điệp của Allah), Chỉ Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta, 

165. - “Phải chảng trong vũ trụ, duy chỉ các người là những kẻ đã 
đến (làm tình) với đàn ông; 

166. - “Và bỏ rơi những người mà Allah đả tạo ra cho các người để 
làm vợ? Không, các người là những kẻ đã làm điều thái quá." 

167. - Họ đáp: “Nếu không chịu ngutig, hỡi Lũt! thi ông sẽ bi trục xuất" 

168 - (Lũt) bảo: “Ta là một người thù ghét việc làm của các người. 

169 - “Lạy Rabh của bề tôi! Xin Ngài giải cứu bề tôi và gia đình của 
bề tôi khoi điều (tội lỗi) mà chúng đã làm." 

170. - Bởi thế, TA đã giải cứu Lũt và gía đinh của Người, tất cả; 

171. - Ngoại trừ một bà lão trong số những người ở lại đằng sau, 

1 72*- Roi, TA đã tiêu diệt đám người còn lại; 

173.- Và TA đã xối lên chúng một trận mưa đích đáng. Và tai ác 
thay trận mưa (đá) xối lên đầu những kẻ đả được cảnh cáo trước! 

174 - Trong đó là một Dấu hiệu. Nhưng da sô" bọn chúng không tín. 

175. - Rabb của Ngươi là Đâng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

176. - Dân cư tại Khu rừng gần Mửdyan đã cho những Sứ giả nói dối f 

177. - Khi Shu ỳ aib bảo họ: “Các người không sợ Allah hay sao? 

178. - “Ta thưc sư là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 

179. - “Do đó, hây sợ Allah và nghe theo Ta. 

180 - “Và Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó, Thật 
sự Rabb của vũ trụ và muôn loài sd ân thưởng Ta, 

181. * “Hãy đo cho đủ và chđ làm cho người khác mất mất* 

182. - “Và hãy cin với một bàn cân thẳng đứng; 

183. - “Và chớ lấy bớt vật dụng của người và chớ hành động thối nđt 
trên mặt đất, gieo rắc tội ác. 
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1 84, - "Và hãy sợ Állah, Đấng dã tạo hóa các người và những thế hệ trước.” 

185. - Họ đáp: “Ông chỉ là một người bị mê hoặc; 

186, - “Và ông là một người phàm như chúng tôi và chúng tôi nghĩ 
ông là một người nói dôi. 

187. ’ Thế, ông hãy làm cho một phần trời sụp xuống đè chúng tôi đi 
nếu ông là một người nói thật,” 

ỉ 88.- (Người) bảo: “ Rabb của ta là Đấng biết rõ điều mà các người đã làm,” 

189. - Nhưng họ đã cho Người nói dối. Bởi thế, họ đã gánh chịu Hình 
phạt của một Ngày mịt trời; đó là sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại, 

190. - Quả thật, trong đó là một Díu hiệu; nhưng đa số bọn chúng là 
nhừng kẻ không tin tưởng. 

19L- Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Nãng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

192. - Quả thật, Nó (Qur'ãn) do Rabb của vũ trụ ban xuống. 

193. - Thiên Thần librĩl đã mang Nó xuống; 

194. - Đặt vào quả tim của Ngươi (Muhammad) để Ngươi trở thành 
mội Người báo-trước; 

195. ’ Bằng tiếng Ả-rập trong sáng; 

196. - Quả thật, Nó (đẫ được nhắc đến) trong những Kinh sách cũ. 

197. - Và hẳn Nó không ỉà một Dâu hiệu cho họ hay sao bởi vì 
những người có học trong số con cháu của Israel đã công nhận Nó? 

198. ’ Và nếu TA có ban Nó xuống cho một người không phải gốc 
gác A-rập, 

199. - Để y đọc lại cho họ thì họ vẫn không tin tưởng nơi Nó. 

200 - Bằng cách đó, TA đã làm cho nó (việc phủ nhận Qurãn) thâm 
vào lòng của những kẻ tội lỗi; 

2ŨL* Họ sẽ không tin tưởng nơi Nố (Quơãn) cho đến khi đối diện 
vổí sự trừng phạt đau đớn; 

202, - Bởi vì nó sẽ đến chụp bát họ hất ngờ trong lúc họ không nhận thấy, 

203, - Sau đó, họ sẽ than: “Chúng tôi có được gia hạn hay chăng?” 

204, - Thê" họ còn hối thúc hình phạt cho mau đến nữa hay chăng? 

205, - Há Ngươi nhận thấy, nếu TA cho ho hưởng lạc thêm nhiều nãm nữa, 

206, - Rồi sau đó, hình phạt đà được hứa sẽ đến chụp bắt họ, 
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207. - Thì việc hưởng thụ đỏ của họ chẳng giúp ích gì được cho họ cả; 

208. - Và quả thật* TA chi tiêu diệt một thị trấn sau khi đã có những 
người báo trước được cử phái đến với nó; 

209. - Để làm công việc nhấc nhở, Bởi vì TA không hề bất công, 

210. - Và không phải những tên Shayíãn mang Nổ (Qurãn) xuống; 

211. - Bởi vì việc làm đó không thích hợp với chúng và chúng cũng 
không có khả năng (làm được việc đó). 

212. - Thật sự, chúng bị đuổi ta xa không cho nghe (Qurãn), 

213. - Bởi thế, chớ cầu nguyện một thần linh nào khẩc cùng với 
Allah bởi vì làm thế, Ngươi sẽ là một trong những kẻ bị trừng phạt. 

214. - Và hãy cảnh cáo thân tộc gần gủi của Ngươi (Muhammad); 

215. - Hãy đối xử từ tốn với những người có đức tin theo Ngươi. 

216. - Nhưng nếu họ bít tuân Ngươi thì hãy bảo (họ): “Tôi vô tội về 
những điểu quí vi làm/' 

217. - Và hãy phô thác cho Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan đung,- 

218. - Ngài thấy Ngươi khi Ngươi đứng (dâng lỗ Tahajjud ban đêm); 

219. - Và cả động tác của Ngươi trong số những người sụp lạy. 

220. - Bởi vỉ quả thật, Ngài là Đấng Toàn Thính, Đấng Toàn Tri. 

221. - Há Ta (Muhammad) sẽ phải báo cho các người biết ai là kẻ 
mà những tên Shaytãn thường xuống gặp? 

222. - Chúng hay xuống nhập với từng tên ác ôn nói dốí, 

223. - Chúng lang nghe (những tên Shaytãn) và đa số bọn chúng là 
nhừng tên nói dối, 

224. - Và các thi sĩ, chỉ những kẻ lầm lạc mới nghe theo chung; 

225. - Há Ngươi không thấy chúng lang thang vơ vẩn nơi mỗi thung lũng; 

226. - Và nói ra điều mà chúng không làm hay sao? 

227. * Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện và tưởng nhớ 
Allah nhìểu và trả đòn (bằng thi vãn) sau khi đâ bị đổì xử bất công 
Và những kẻ làm điều sai quây sẽ sớm biết đâu là cuộc đổi đời mà 
họ sẽ phải gánh chịu sau này. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 Tã. Sĩn. Đây là nhũhg Câu của Qurãn và một Kinh sách minh bạch; 

2. - Một Chỉ đạo và tin mừng cho những người tin tưởng. 

3, - Những ai dâng lễ Saỉãh và đóng Zakãh và tin tưởng về Đời sau, 

4*- Quả thật, đối với những ai không tin có Đời sau, TA đa khiến cho 
việc làm của họ tỏ ra đẹp mắt đối với ho; bởi thế, họ lang thang vơ vẩn. 

5. - Họ là những kẻ sẻ chịu một sự trừng phạt xấu xa và sê là những 
người thua thiệt lớn nhít ỏ Đời sau. 

6. - Và chấc chấn, Ngươi (Muhammad!) đâ tiếp thu Qurãn từ Đấng 
VÔ cung Sáng suot và Toàn Tri. 

7. - {Hãy nhớ lại) khi Mũsa bảo người nhà: “Quả thật, la thấy một ngọn 
lửa ỏ đằng xa, ta sẽ mang về cho các người tin tức từ chỗ đó hoặc sẽ 
mang về cho các người một khúc củi cháy đế các người sưởi ấm*” 

8. - Nhưng khi đến chỗ của ngọn lửa, Người nghe tiếng gọi, bảo: 
“Phúc cho ai ở trong lửa và cho ai ở xung quanh no! Quang vinh và 
trong sạch thay Âllah! Rabb (Đấng Chủ Te) của muôn loài. 

9. - “Hỡi Mũsa! Thực sự, TA là Allah, Đấng Toàn Năng, Đíng Chí Minh, 

10. * “Hãy ném chiếc gậy của ngươi xuống!” Nhưng khi thây nó 
động đậy giông như một con rắn, Người quay lưng bỏ chạy và không 
ngoái nhìn lạì phía sau. "Hỡi Mủsa! Chớ khiếp đảm, Quả thật! Các 
Sứ gí ả chớ nên khiếp đảm trước mặt TA. 

11. - “Ngoại trừ ai làm điều sai quấy rồi sau đó làm điều thiện để 
chuộc điều ác thì thực sự TA Hằng Tha thứ, Hằng Khoan dung. 

12. - “Và hãy áp hàn tay của Ngươi vào lồng ngực của Ngươi, khi rút 
ra, no sẽ trở thành trắng toát nhưng không có gì đau đớn cả, trong số 
chín Phép la mang đến trình bảy cho Fir'aun và đám người của hắn. 
Quả thật chúng là một đám người ương ngạnh, bất tuân.” 

13. - Nhưng khỉ những Phép-lạ của TA được mang đến cho chúng 
nhìn tận mắt, chúng nói: “Đây rõ ràng là một trồ ảo thuật!” 
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14 - Nhưng vì sai quấy vằ kiêu ngạo, chúng đả phủ nhận (những 
Phép lạ đó) mặc đầu trong thâm tâm, chứng nhìn nhận (đó là sự 
thật). Bởỉ thế, hãy nhìn xem kết cuộc của nhừng kc thôi nát đã xẩy 
ra như thế nào. 

15 - Và chắc chắn TA đã ban kiến thức cho Dãwữd và Suỉaymãn. Và 
cả hai đều tán dương thưa: “Mọi ca tụng đổu dâng lên Allah, Đấng 
đã Ưu-đải chúng tôi hơn nhiều bề tồi tin tưởng khác của Ngài.” 

16, ' Và Sulaymãn thừa kế Dãwũd, Và Người bảo: “HỠI nhân loại! 
Chúng tôi đã đưỢc (Allah) dạy cho (hiếu được) tiêng nói của loài 
chim và dã được (Àllah) ban cho đủ mọi thứ và đây là một Thiên ân 
rõ rệt. 

17, - Và đoàn binh tướng của Sulaymãn gồm loầi Jinn t loài người và 
chim chóc đã đưực triệu tập trước mặt Người theo đội ngữ chỉnh tề, 

18, - (Đoàn quân của Sulaymãn di chuyển) mãi cho đến lúc chúng 
đến một thung lũng của loài kiến; một con kiẽn lên tiếng: "Hối đoàn 
kiến chúng ta! Hãy lui vào chỗ ở của các anh kẻo Su lay mãn và 
đoàn quân của Người sẽ (vô tinh) dẫm nát các anh trong lúc họ 
không hay biết gì cả/* 

19, “ Lấy làm vui thích trước lời nổi của nó, Sulaymãn mĩm cười và 
cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabh của bẻ tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi 
quyền lực hầu bê tôi đa tạ Ngài về nhữn^ An huệ mà Ngài đã ban 
cho bẽ tôi và cho cha mẹ của bể tôi và đê bề tôi làm việc thiện hầu 
làm hài lòng Ngài và xin lấy Đức Khoan dung của Ngài mà thâu 
nhận bề tôi vào đám hầy tôi ngay chính của Ngải/’ 

20, - Và (Sulaymãn) kiểm tra đoàn chim, rồi bảo: “Sao ta không thấy 
con Hud-hud (Chim đầu rìu)? Phải chầng nó vắng mặt?” 

21, - Chắc chắn, ta sẽ phạt nó nghiêm khắc; hoặc ta sẽ giết nó hoặc 
nó sẽ cho ta biết lý do rõ ràng (về việc nó vấng mặt). 

22, “ Nhưng không dám chậm trễ, con Hud-hud vội vã (bay về) thưa: 
"Hạ thần bay đi tham quan nơi địa điểm mà bộ-hạ chưa hề đặt chân 
đến và hạ thần mang tin tức chắc chắn từ Sabà (Sheba) về tâu vđi 
bệ-hạ. 
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23,- "'Hạ thần đã khám phá thíy có một nữ vương cai trị (dân) chứng 
và nữ vương đà được cung phụng đầy đủ mọì thứ và iàm chủ một 
ngai vương vĩ đại, 

24 - “Hạ thần thây nừ vương và đân chúng của nữ vương thờ mật 
trời thay vì Aỉtah, và Shaytãn đã làm cho chúng thích thu với việc 
làm của chủng và ngãn cản chúng xa lánh con đường (của Àllah) bơi 
vì chúng không đươc ai hướng dẫn cả . 

25. - “Vì vậy, chúng không quì lạy Allah, Đấng trưng bày những điêu 
bí mật trong các tầng trời và trái đất và biết rõ những điều quí ngài 
giấu kín và những điều quí ngài bộc lộ/' 

26. - Allah! Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế). Rahb (Đấng Chủ Tể) của chiếc Ngai vương vĩ đại. 

27. - Suiaymãn bảo (con chim Hud-hud): “Trẫm sẽ xem nhả ngươi 
nói thật hay nhà ngươi là một tên nói dối.” 

28. - “Nhà ngươi hãy mang phong thư này của ta giao cho chúng rồi 
từ giả chúng lui về, sau đó đợi xem chúng phúc đáp điều gì/ 1 

29. - (Nữ vương) bảo: "Hỡi các tướng lĩnh! Trẫm vừa nhận một 
phong thư khả kính, 

30. - “Phong thư này của Sulaymãn và nổ bất đầu bằng câu: 'Nhân 
danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung/ 

31. * "Chớ cao ngạo đối với ta và hãy đến gặp la như một người 
Muslim (thần phục AUah)" 

32 + ~ (Nữ vương) bảo: “Hơi các chư khanh! Hãy cố vấn trẫm trong 
việc này. Trẫm không quyết định một công việc gì mà không có mặt 
của các khanh cả." 

33. - (Quần thần) tâu: "Chúng ta vũ trang đầy đủ và dày dạn kinh 
nghiệm chinh chiến dữ dội nhưng chính bệ -hạ là vị ra lệnh. Bởi thế, 
bệ-hạ hãy suy xét cho kỹ về điều bệ -hạ sắp ban hành.” 

34. - Nừ vương bảo: "(Theo trẫm) thì các vua chúa khĩ tiến vào một 
thị trấn nào, sẽ tàn phá nó, và bắt những người quyền thế nhất của 
nó xuống làm thứ dân thấp hcn nhất; và họ sẽ làm như the" (đôì với 
chúng ta). 

35. - "Nhưtig trẫm sẽ sai sứ thần mang lẽ vật đi triéu cống họ rối đợi 
xem các sứ thần sẽ mang điều (phúc đáp) gì trô về.” 
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36, - Bởi thế, khi các sứ thần đến yết kiến Sulaymẫn, Người bảo họ: 
Xác người định làm cho ta gíẫu thêm hay sao? Bởi vì những thứ mà 
Allah ban cho ta lốt hơn những thứ mà Ngài ban cho các người, 
Không, các người vui thích với những cống vật của các người, 

37, - Xác ngươi hãy lui về (tâu lại) với họ, chúng tôi sẽ đến hỏi tội họ 
vôi một đoàn quân mà họ sẽ không bao giờ địch nổi vả chúng tôi sẽ 
đuối ho ra khỏi nơi đó một cách nhục nhã và ho sẽ phải qui hàng,” 

38, - (Sulaymãn) bảo (chư tưđng): “Hỡi các tướng lãnh! Ai trong các 
ngươi là kẻ mang ngai vàng của nữ vương đến nạp cho ta trước khi 
chúng đến qui phục ta?” 

39, - Một tên 'ĩfrĩt trong hàng ngũ của loài Jinn tầu: "Hạ thần sẽ mang 
nó đến nạp cho bệ-hạ trước khi bệ-hạ rời khỏi chỗ ngồi của bệ -ha, 
Quả thật, hạ thần có đủ sức mạnh và đáng tin cậy để làm việc đỏ." 

40, - Nhưng có một tên Ụinn) làu thông kinh sách vội tâu: "Hạ thần 
sẽ mang nó đến nạp cho bệ-hạ trong nháy mắt.” Bởi thế, khi thấy nó 
được mang đến đặt trước mặt, Ngưửi bảo: “Đây là một trong những 
Thiên ân mà Rabb của Ta dùng để thử thách (xem) ta có phải là một 
người biết ơn hay là một kẻ bội ơn. Bởi vì, ai biết tạ ơn thì việc tạ ơn 
đổ chỉ có lợi cho bản thân minh; ngƯỢc lại, ai hội ơn thì Rahb của la 
vô cùng Giầu có và vô cùng Rộng rãi”. 

41, “ (Sulaymãn) bảo: “Hãy cải trang ngai vàng của nàng cho nàng 
để chúng mình xem nàng có được hưứng dẫn (để nhìn ra ngai vàng 
của nàng) hay sẻ là một người không được hướng dẫn.” 

42, - Bởi thế, khi nàng đến yết kiến (Sulaymãn), liền có lời hỏi nàng: 
“Ngai vàng của nàng có giông cái này chăng?” Nàng đáp: “Dường 
như nó giông như thế.” Và {Sulaymãn bảo); “Chúng ta đã được ban 
cho kiến thức trước nàng và là những người Muslim.” 

43 - Và những thứ mà nàng đã lừng thờ phụng ngoài Allah đâ cản 
trở nàng, bởi vì nàng thuộc về một dân tộc không tin tưởng. 

44,- Có lời nghinh đón nàng: “Xin mời nữ vương bước vào dinh” Bởi 
thế* khi nàng thấy nó, nàng ngơ đổ là một hồ nước cho nên nàng vén 
váy của nàng lên khiến ông chân của nàng lộ ra ngoài. Sulaymãn 
bảo: “Đây là một cung điện được lót bằng những miếng pha lê.” 
(Nghe nói), nàng thôi lên: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề tôi đã làm hỏng 
tâm hồn của bề tôi. Và bề tôi cùng vđi Sulaỵmãn xm nạp mình thần 
phục Állah, Rahh của vũ trụ và muôn loài.” 
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45, - Và chắc chắn trước đây, TA đã cử đến với người dân Th amũd 
người anh em của họ Sãlìh (Saleh), bảo họ: “Các người hãy thờ 
phụng AlIahT Nhưng lúc đổ họ chia thành ha í nhóm tranh châp 
nhau, 

46, " Sãlih bảo: “Hdi dân ta! Tại sao các người chỉ muốn hối thúc 
điều dữ đến ưước điều lành? Tại sao các người không cầu xin AUah 
tha thứ để may ra các người được khoan dung?” 

47. - Ho đáp: “Chúng tôi đoán ông là một người mang điềm xui xẻo 
đến cho chúng tôi.” Sãlih bảo: “Điềm xui của các người ở nơi Allah; 
không* các người là một đám dân đang bị thử thách.” 

48. - Trong thành phố, có chín người hay làm điều thối nát trong xứ 
nhưng không chịu sửa mình, 

49 - Họ bảo (nhau): “Hãy cùng nhau thề nhân danh Allah rằng bọn 
mình nhất định sẽ tấn công giết y và gia đình của y vào ban đêm rồi 
bọn mình sẽ cho người thừa kế của y biết bọn mình không hề biết gì 
đến việc gia đình của y bị thủ tiêu và quá thật bọn mình nói thật,” 

50, - Và họ mựư đồ sắp đặt một kế hoạch và TA (Allah) cũng sắp đăt 
một kế hoạch trong lúc ho không nhận thấy điều đó. 

51, - Bởi thế, hãy xem kết quả của kế hoạch của họ như thế nào. 
Quả thật, TA đã tiêu diệt ho và toàn bộ đám dân của họ. 

52, - Vì vậy* nhà cửa của họ đã bi tản phá ngổn ngang vì tội họ đẩ 
hành động saỉ quấy. Thật sự, trong (câu chuyện) đó là một Bài-học 
cho đám người hiểu biết. 

53. - Và TA đã cứu sông những người tin tưởng và những người ngay 
chinh sỢ Àllah, 

54. - Và (hây nhớ lại) Lũ ĩ (Lốt) khi Người bảo người dân của Người: 
“Phải chăng các người đã làm điều khả-ố trong lúc các người thấy 
rõ. 

55. - Phải chang vì dâm dục các người đã giao hợp vđi đàn ỡng thay 
vì phụ nữ? Không, các người là một đám dân đã quen thói làm điều 
ngu dốt. 
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56, - Câu trả lời của đám dân của Người chẳng có gì khác hơn điều 
này: “Hãy trục xuất gia đình của Lũt ra khỏi thầnh phố của quí vị! 
Chúng là những ngươỉ muốn giữ mình trong sạch!” 

57, - Bởi thế, TA dã giải cứu Người và gia đình của Người ngoại trừ 
bà vợ của Người. TA đà sắp đặt cho bà ta ở lại trong đám người trì 
trệ đằng sau. 

58, - Và TA đã trừng phạt chứng (đám người tội lỗi) bầng một trận 
mưa (đá) khủng khiếp. Và đó Là một trận mưa diệt vong đối với 
những kẻ đâ từng đươc cảnh cáo trước, 

59, - (Hđỉ Muhammad!) Hãy thưa: M Mọi ca tụng đồu dâng lên Allah 
và lời chúc 'Bằng an 1 cho những bề tôi của Ngài mà Ngài đã chọn 
(để mang Thông điệp), (Thử hỏi chúng) Ai là Đấng Ưu việt? AUah 
hay tà những kẻ mà chúng cho là những vị hợp tác của Ngài?” 

60, - Há (không ưu việt ư?) Đâng đã tạo cấc tầng trời và trái đãt và 
cho mưa từ trên trời xuống cho các người nhờ đó, 7A làm mọc ra 
những mảnh vườn xanh tươi đẹp đẽ mà các người không thổ làm 
moc ra cây trái của chứng đặng. Có châng một thần linh khác cùng 
với Allah? Không, chúng ỉà một đám người thường bịa đặt những 
đôi thủ ngang vai (với ÀLlah). 

6L- Há (không ưu việt ư?) Đang đã làm trái đít thành một nơi ở 
vững chắc và đặl giữa nó các sông ngòi và đặt giữa hai biển (nước 
mặn và nước ngọt) một bức chắn (vô hmh tách biệt chúng). Có 
chăng một thần linh cùng (chia sẻ quyên năng) với Allah? Không, 
đa sô bọn chúng không biết gì. 

62. - Há (không ưu việt ư?) Đấng đã đáp lại (lời cầu cứu của) người 
đau khổ khí y van xin Ngài và cứu y thoát nạn và làm cho các người 
(nhân loại) thành những ngươi kế thừa trên trái đất. Có chăng một 
thần linh cùng (chia sẻ quyền năng) với Allah? ít thay điều các 
ngươi ghi nhớ! 

63, - Há (khổng ưu việt ư?) Đấng đã hương dẫn các người qua những 
lđp tăm tối của đất liền và biển cả và gởi những luồng gió làm 
người loan tin đến báo trước hồng ân (mưa) sắp đến của Ngài. Có 
chãng một thần linh cùng (chia sẻ quyền năng) với Allah? Allah Tốì 
Thương, Ngài d bên trên mọi điều chúng quí cho Ngài. 
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64. - Há (không ưu việt ư?) Đẫng đã khởi sự việc tạo hóa rồi tái điền 
nó lại và đã cung dưỡng cho các người từ trên trời xuồng dưới đất, 
Có chăng một thần linh cùng (chia sẻ quyền nãng) với Allah? Hảy 
bảo chúng: "Hãy trưns các bằng chứng của các người ra xem nếu 
các người nói thật?” 

65. - Hãy bảo chúng: “Không ai biết rõ điều vô-hình trong các tầng 
trời và trái đất ngoai trừ Allah; và chúng không biết được gid phút 
nào chúng sẽ được phuc sinh trở lại." 

66. - Không, chúng không thể biết đặng Đời sau. Không, chúng nghi 
ngờ về nó (ĐỜI sau). Không, chúng mù tịt về nó. 

67. - Và những kẻ không tin tưởng nói: “Phải chãng khi chúng tôi và 
cha me của chúng tôi đà trở thành cát bụi, thật sự chúng tôi sẽ được 
dựng sông lại?” 

68. - “Chắc chắn trước đây chung tôi lẫn cha me của chúng tôi đã 
được hứa điéu này. Nhưng điều hứa này (theo chúng tôi ngh!) chỉ là 
chuyện cổ tích của người cổ xưa.” 

69. " Hãy bảo chúng: “Các người hãy đi du lịch trên trái đất đế nhìn 
xem kết cuộc của những kẻ tội lỗi như thế nào.” 

70. - Và Ngươi (Muhammađ!) chớ buồn phiền vẽ điổu chúng nói và 
cũng chớ khổ tâm về những điều chúng âm mưu. 

71. - Và chung nói: “Chừng nào lời hứa (Phục sinh) này sẽ xảy ra, 
nếu quí vị (MusLìm) nói thật?” 

72 + ~ Hãy bảo chúng: “Điểu mà các người thúc giục cho mau đến có 
lẽ ở sát sau lưng của các người.” 

73, - Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad!) đã đặc ân 
đối với loài người, nhưng đa số bon chúng không biết ơn. 

74, - Và quả ihậĩ, Rahb (Allah) của Ngươi biết rõ điều chúng giâu 
giếm trong lòng và điều chúng bộc lộ ra ngoài, 

75. “ Và không có một điều bí mật (vô hình) nảo trôn trời và dưới đất 
mà lại không được ghi trong một: Quyển sổ (định mệnh) rõ ràng. 

76. - Rỗ thật T Kinh Quran này kể lạí cho con cháu của Israel nhiều 
điều mà chũng thường tranh chấp nhau trong đó. 
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77. - Và rõ thật, Nó (Quran) là một Chỉ Đạo và một Hồng ân (ban) 
cho những người tin tưởng. 

78. - RÕ thật, Rabh của Ngươi sẽ quyết định giữa chúng bằng việc 
Xét xử của Ngài bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri. 

79. “ Bởt thế, Ngươi hãy giao phó (công việc) cho Allah bởi vì Ngươi 
đang ở trên Chân lý quang minh. 

80. - Rõ thật, Ngươi không thể làm cho người chết nghe được và 
cũng không thể làm cho người điêc nghe được tiếng Gọi (nhât ìà) 
khi chúng quay lưng bỏ đi. 

81. ' Và Ngươi cũng không thể hướng dẫn người mù ra khỏi tình trạng 
lầm lạc của họ được. Ngươi chỉ có thổ làm cho ai tin tưởng nơi những 
Lời mặc khải của TA nghe được bởi vì họ lả những người Muslim. 

82. - Và khi Lời (Xét xử) đối với chúng sắp thể hiện, TA sẽ đưa ra từ 
trái đất một loai thú vật để nói chuyện với chúng, bửi vì nhân loại 
không có một xác tín nào vẻ những Lời mặc khải của TA. 

83. - Và hãy nhắc chúng về Ngày mà TA sẽ cho tâp trung từ mỗi cộng 
đồng những thành phần đã phủ nhận những Lời mãc khải của TA 
thành một đội ngũ; rái chúng sẽ bị bắt đứng thành hảng nghiêm chỉnh, 

84. - Cho đến lúc chúng đến tập họp hết, rồi Ngài sẽ hỏi chứng: “Phải 
chàng các ngươi đã phủ nhận những Lời mặc khải của TA trong lúc 
các ngươi không thấu triệt chúng nổi với kiến thức của các ngươi hoặc 
phải chăng điều mà các ngươi đã làm chỉ có bãy nhiêu thôi?” 

85. - Và Lệnh (xử phạt) sẽ được thi hành đối với chúng bởi vì chúng 
dã làm điều sai quấy. Vì thế, chúng không thể nói được gì. 

86. - Phải chăng chúng đã không suy xét việc TA đã làm ra ban đêm 
cho chúng nghỉ ngơi và ban ngày đổ nhìn thấy? Quả thật, trong việc 
(tạo hóa) đó là những Dấu hiệu cho đám người có đức tin. 

87. - Và (hãy nhấc chúng) về Ngày mà Tiếng còi (Tận thế) sẽ được 
thổi lên, ai ỏ trong các tầng trời và ai ở dưới đât đều phải kinh hồn 
bạt vía ngoại trừ ai là người mà Allah muốn dung tha. Và tấl cả đều 
phải hạ mình khiêm tốn đến trình diện trước mặt Ngài. 

88. ' Và Ngươi sẽ thấy những quả núi mà Ngươi tưởng chúng cố định 
vững chắc, sẽ tan vỡ như những đám mây tan, Công trình nghệ thuật 
của Allah, Đấng đã hoàn chỉnh mọi vật, Quả thật, Ngài Rít mực Am 
tường mọi điều các người làm. 
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89. - Ai mang theo điều tốt, thì sẽ được tưởng thưởng tốt hơn điều 
(tốt) đó và sẽ an toàn thoát khỏi cảnh hải hùng của Ngày đó. 

90. - Và ai mang theo điều tội lỗi, mật của chúng sẽ bị quẳng úp vào 
Lửa (của Hỏa ngục kèm theo lời phán); 'Thải chăng các người chỉ bị 
phạt tương xứng với điều mà các ngươi đã làm?" 

9L- Ta (Muhammađ) nhận lệnh chỉ được thờ phung Rabb (Đấng 
Chủ Tể) của thành phố (Makkah) mà Ngài đâ làm cho linh thiêng 
này, và mọi vật đều là của Ngài cả. Và Ta nhân được lộnh phải là 
một trong những người Muslim (thần phục) Ngài, 

92. - Và (nhận lệnh) phải đọc Qur ãn. Bởi thế ai nhận được Chỉ đạo 
thì việc hướng dẫn đó chĩ có lợi cho bản thân y; ngược lại, ai lầm lạc 
đạo thì hãy bảo y: ‘Ta chỉ là một ngươi Cảnh cáo Ihôir 

93, * Và hãy bảo (hỡi Muhammad!); “Mọi ca tụng đều dâng lên 
Allah! Ngài sẽ sớm cho các người thây những Dấu hiệu của Ngài vả 
các người sẽ nhận ra chúng. Và Rabb (Ailah) của Ngươi không làm 
ngơ về những điều các người làm. 



Nhân danh Allah, Đâng Rât mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1. - Tã, Sĩn. Mĩm. 

2. - Đây là những Câu của một Kinh sách minh bạch. 

3. - TA (Allah) đọc cho Ngươi (hỡi Muhammad!) câu chuyên của 
Mũsa và Fir'aun bằng sự thật (để Ngươi đọc lại) cho một số người 
tin tưởng. 

4. - Quả thật, Firaun tự suy tôn (là chua) tối cao trong xứ và chia dân 
chúng thành nhiêu giáo phái; hắn áp bức một nhóm dân (Israel) 
bằng cách giết chết con trai của ho và tha sống phụ nữ của họ. Rõ 
thật, hắn là một tên tàn bạo quá mức. 

5. - Và TA muốn ban ân cho những người cô thế trong xứ T và làm cho 
ho thành những nhà lãnh đạo (tôn giáo) và thành những người kế 
thừa (trái đất). 
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6. “ Và TA ban cho họ một chỗ định cư trong xứ và làm cho Fir'aun 
và Hãmãn và binh tướng của hai đứa chúng thấy (dân Israel) có 
những điểu làm cho chúng cả sỢ t 

7. - Và TA đã măc khải cho mẹ của Mũsa, phán: "Ngươi hãy cho đứa 
con trai của ngươi bú vú (của ngươi) nhưng khi ngươi lo $d cho (sinh 
mạng của) nó, hãy ném nó xuống sông và chớ sợ sệt cũng chớ lo 
buồn cho (số phận của nó). Rõ thật, TA sẽ mang nó Irả lại cho ngươi 
và cử nỏ làm một Sứ gìả (của TA)" 

8. - Bởi thế, người nhà của Fir'aun lượm Người (Mũsa) mang về nuôi 
để cho Người trỏ thành một kẻ thù và thành một nguồn lo âu cho 
chung- Rõ thật, Fir f aun và Hãmãn và binh tương của hai đứa chúng 
là những kẻ tội lỗi, 

9. - Và bà vỢ của Piraun thưa (vơi chồng): “(Đứa bé này) là một 
nguồn vui cho cặp mắt của thiếp và bộ-hạ. Bệ-hạ chớ giết nó. Biết 
đâu nó sẽ giúp ích chúng mình hoặc chúng minh sẽ nhận nó làm con 
của chúng mình- Và họ không nhạn thấy (hậu quả của việc họ đang 
làm). 

10. - Và tấm lòng của người mẹ của Mũsa trở nên trống trải (vì tưởng 
nhớ con) cho nen bà gần như muốn tiết lộ (câu chuyện) vổ đứa con 
trai của bà nếu TA không củng cố đức tin trong lòng của bà đổ cho 
bà vẫn còn là một người tin tưởng. 

1 h“ Vầ bà (mẹ) đã bảo người chi của Mũsa; “Con hãy theo (dọ hỏi 
tung tích) đứa em của con ĩ” Do đó, người chị đứng nhìn đứa em từ 
đằng xa trong lúc (kẻ thù) không để ý đến nàng. 

12, - Và từ trước, TA đả khiến cho Người (Mũsa) không bú được sửa 
của những bà vú em, (mãi cho đến lúc ngươi chị của Mũsa) đến gặp 
(người nhà của Fỉr f aun và) thưa: “Quí ngàỉ có muốn tiên nữ chỉ cho 
quí ngài một gia-đình đứng ra chãm sóc (đứa bé) giùm cho quí ngài 
hay không? Và họ là những người chỉ cầu mong cho bé được mạnh 
giỏi, 

13. - Bằnệ cách đó, TA đã mang Người (Mũsa) trả lại cho bà mẹ của 
Người để cho cặp mắt của bà dịu lại và làm cho bà hết buồn và để 
cho bà biết rằng Lời hứa của Allah là sự thật; nhưng đa số bọn 
chúng không biết. 
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14. - Và khì Mũsa (Môi-sc) đến tuổi trưởng thành vững chắc, TA đà 
ban cho Người Lý giải khôn ngoan và kiến thức. TA đãi ngộ những 
người làm tốt như thế. 

15. - Và khi đỉ vào thành phố vào lúc thị dân không để ỹ đến (người 
la mặt), Ngườỉ thấy hai người đàn ông ẩu đả nhau nơi đó; một ngươi 
thuộc phe của Người và người kia thuộc phe của kẻ thù của Người, 
Và ngươi thuộc phe của Người gọi Người tiếp tay để đánh lại kẻ 
địch. VI thế, Mũsa cung tay đánh kẻ thù và kết liễu sinh mạng của 
y. (Nhưng Mũsa sực tỉnh) vội nói: “Đây là hành động của Shaytãn; 
và rõ thật, Shaytãn là kc thù công khai chuyên dụ dô (người ta) đi 
lạc.” 

16. - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bẻ tôi! Bề tôi đã tự hại mình, xỉn 
Ngài tha thứ cho hổ tôi.” Do đổ, (Allah) dã tha thứ cho Người, Rõ 
thật, Ngài lầ Đâng Hằng Tha thứ, Đâng Rât mưc Khoan dung. 

17. - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Vì Ngài đã ban ân cho bề 
tôi cho nên bề tôi sẽ không bao giờ tiếp tay cho những kc tội lỗi 
nữa.” 

18. - Nhưng vảo một buổi sáng nọ, khi Người đang ở trong thành phô 
vừa lo sơ vừa ngó chừng (binh lính của Fir'aun, sự chúng dến lùng 
bắt) thi kẻ đâ kcu cứu Ngươi trợ lực ngày hôm qua bây giờ lại thét 
kcu Người tiếp lay cho y nữa. Mũsa hảo y: “Rõ thật, mày là một tên 
chuyên dắt (người ta) đì lạc!” 

19 - Và khi Người định dùng sức túm lây kẻ thù của hai người thì 
hắn vội lên tiếng: “Hỡí Mũsa ! Mày định giết tao như mày đã giết 
một người ngày hôm qua hay sao? Rõ thật mày chỉ muốn trở thành 
một tên tàn bạo trong xứ chớ không muốn trở thành một người làm 
điều thiện.” 

20. * Và từ cuối phố, có một người chạy đến (báo vôi Mũsa), bảo: 
“Hơỉ Mũsa! Các vị tù trưởng đang họp nhau bản chuyện của anh để 
giết anh, Vậy, hăy chạy trốn đi. Quả thật, tôi chỉ muôn cho anh gặp 
điều phúc lành.” 

21. - Tức thời, Người bỏ chỗ đó trốn đi nơi khác vừa lo sỢ vừa ngó 
chừng đề phòng. Người cầu nguyện: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin 
Ngài giải cứu bề tôi khỏi đám người lầm điều sai quây!” 
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22. " Và khi chạy trốn về phía địa phận cùa Madyan, Ngươi nói một 
mình: “Biết đâu Rabb {Đang Chủ Tể) của ta sẽ hướng đan ta đi ĩheo 
con đường bằng phẳng (đung đán) ” 

23. - Và khi đẽn những địa điểm cổ nước của địa phận Madyan, 
Người thây nơi đó có một đám người dang múc nước (cho đàn cừu 
của họ uống) và ngoài đám đó ra, Người thấy hai phụ nữ đang giữ 
(đàn cừu của họ) lại phía sau. Người đến hỏi hai nàng: “Hai cô có 
chuyện gì vậy?” Họ trả lời: “Chúng tôi không thể múc nước cho đàn 
cừu của chúng tôi uông được trừ phi những người chăn cừu dất đàn 
cừu của họ rời khỏi chỗ đó. Và cha của chúng tôi lả một người rất 
già (không giúp chúng tôi đặng).” 

24. - Do đó, Mũsa ra tay múc nước (giùm cho) hai cô gầi rồi lui về 
nghỉ mát dưới bóng cây, Tiếp đó, Người cầu nguyện: “Lạy Rabb của 
bề tôi ! Bề tôi đang cần điều lành mà Ngài sắp ban cho.” 

25. - Sau đó, một trong hai cô gái bẽn lẽn đến gặp Người, thưa: “Cha 
tôi mời ông đên gặp ngươi để người hậu đãi ung về công ơn ỏ nệ đã 
múc nước giùm chúng tôi.” Do đó, Người đến gặp ông ta và kc lại 
cho ông ta câu chuyện của mình. Ong ta bảo: “Chớ sơ! Cậu đã thoát 
khỏi đám người gian ác rồi,” 

26. " Một trong hai cô gái thưa: "Thưa cha! Xin cha mượn anh ây 
giúp việc, Thật sự, người tốt nhất mà cha có thể mượn để giúp việc 
là môt người khỏe mạnh và trung tín.” 

27. - Ong già bảo: “Bác có ý eả một trong hai đứa con gáỉ của bác 
cho cháu với điều kiện cháu phải lầm thuê cho bác trong vòng tám 
năm; nhưng nếu cháu muốn làm thuê đủ mười năm ihì tùy ý cháu; 
và bác không muốn đối xử khấc khe với cháu; nếu Aỉlah muốn, 
cháu sẽ thây bác là môi người lương thiện,” 

28. - (Mũsa) thưa: “Thôi, ha ì bác cháu mình thỏa thuận như thế đi! 
Cháu có thể hoàn tất bất cứ thời hạn nào trong hai thời hạn vừa nói, 
nhưng bác không được bất công với cháu, bởi vì Allah là Đấng Tho 
lãnh những điều chúng ta vừa nói,” 
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29 Dờ đó, khi Mũsa đã mãn hạn giao kèo và cùng với gia đình của 
mình ra đi t Người thấy môt ngọn lửa trên sườn núi Tũr. Người bảo 
người nhà: “Hây dừng lại! Ta thây lửa ở đằng xa, Hy vọng ta sẽ 
mang về cho các người tin tức của nó hoặc mang về chợ các người 
một khúc củi cháy để các người có thể sưởi ấm.” 

30. - Tiếp đổ, khi đến chỗ của ngọn lửa, thì có tiếng gọi Người từ hờ 
phía bên phầi của thung lũng tại một vùng đít đã được ban phúc của 
loại cây thiêng (Cây o-liu), phán: “Hỡi Mũsa! Rô thật, TA đây là 
Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn loài /* 

31. - Và phán: “Hãy ném chiếc gậy của ngươi xuống.” Sau đó, khi 
thấy nó động đậy giống như một con rắn, Người quay minh bỏ chạy 
và không dám nhìn lại phía sau. “Hỡi Mũsaĩ Hãy bước đẾn gần và 
chớ sơ, Quả thật, nhà ngươi được an toàn (không hề gì).” 

32. - “Hẩy ấp bàn tay của ngươi vào lồng ngực của ngươi, khi rút ra, 
nó sẽ trâ thành trắng toát không có gì đau đớn cả và hãy khép cánh 
tay của ngươi vào cạnh sườn của ngươi lại để khỏi sỢ, Đấy là hai 
bằng chứng của Rabb của ngươi được mang đến trình bày cho 
Fir'aun và các vị tù trưởng của hắn. Quả thật, chúng là mỏt đám 
người làm loạn chông lại Allah. 

33. - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Quả thật, bề tôi đã giết một 
người của chúng. Do đó, bể tôi sơ chúng sẽ giết bề tôi trở lại.” 

34. - “Và người anh của bề tôi, Hãrũn, anh ấy hoạt bát hơn bỀ tôi, do 
đo, xin cử anh ấy làm một người phụ tá cùng đi với bề tôi để xác 
nhận vai trò của bề lôi. Quả thật, bồ tôi sỢ chúng sẽ buộc tội bề tôi 
nói đối/’ 

35. - (Allah) phán: “TA sẽ tăng cương cánh tay của ngươi với người 
anh của ngươi và sế ban cho hai anh em nhà ngươi quyền uy khiến 
chung không hại được hai ngươi, Với những Phép-lạ của TAy hai 
ngươi và những người theo hai ngươi chắc chắn sẽ thắng lợi. 
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36. * Nhưng khi Mũsa đến gặp chúng-Pi^aun và bè lủ của y- với 
những Lời mặc khải rõ rệt của TA, chúng nói: “Đây chẳng qua là trò 
ảo thuât đã đước bịa đăt và chúng ta chưa hẻ nghe chuyên này nới 
tổ tiên của chúng ta" 

37. - Và Mũsa bảo: “ Rabh của ta biết rõ ai lả người mang Chỉ đạo từ 
Ngài đến và ai là người sẽ hưởng kết cuộc tớl đẹp của ngôi nhà 
(Thicn đàng), Rõ thật, những kẻ làm điều sai quãy sẽ không thành 
đạt” 

38. - Và Pir^un bảo: “Hđi quần thần! Ta không biết thần linh nào 
khác của các người ngoài ta ra. Này Hãmãn , hày đốt lò nung gạch 
cho trẫm và xây cho trẫm một cái tháp đe Irẫrn đi lên (trời) gặp 
Thượng Đế của Mũsa và trẫm nghĩ rằng nổ chỉ là một tên nói dối.” 

39. - Nhưng ỵ (Fir'aun) và bè lũ tỏ ra kiêu câng trong xứ không lý do 
chính đáng và nghĩ rằng chúng sẽ khong bị đưa trở về gặp lại TA (để 
chịu sự Xét xử). 

40. - Bởi thế* TA đâ túm bắt y và bè lũ của y rồi quẳng chúng xuống 
biển. Do đó, Ngươi hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ làm ác đả 
cáo chung như thê nàọ. 

4L- Vầ TA đã biến chúng thành những tên đầu đàn chuyên gọi 
(người ta) đí vào Hỏa ngục. Và vào Ngày Phục sình, chúng sẽ không 
được (ai) giúp đỡ. 

42, * Vầ TA đã đính kèm nhửng lời nguyền rủa theo bọn chúng suối 
đời trên thế gian này; và vào Ngày Phục sinh, chứng se là những ké 
đáng ghê tâm. 

43. - Và sau khi tiêu diệt những thế hệ cũ, chắc chấn 7'A đã ban cho 
Mũsa Kinh sách (Taurãh) dùng để soi sáng tâm linh cho nhân loại. 
(Nó) vừa là một Chỉ đạo vừa là một Hồng ân cho họ để may ra nhờ 
đó mầ họ ghi nhớ. 
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44. - Và Ngươi (hỡi Muhammad!) đã không ỗ phía tây (của ngọn nứi 
Tũr) khi TA quyết định công việc cho Mũsa và cũng không ỉà một 
nhân chứng (cho biến cố đó). 

45. - Và TA đã cho sản sinh những thế hộ khác (sau đó) và cho họ 
sống thọ hơn; và Ngươi không phải là một ngươi sống chung với 
ngươi dân của Madyan và đọc nhắc họ về những Lờí mặc khải của 
TA ; nhưng chính TA là Đãng đã cử phái các Sứ giả. 

46. - Và Ngươi cũng đã không ở bên sươn núỉ Tủr khi TA gọi (Mũsa) 
nhưng Ngươi (đươc cử đến như) là một Hồng ân từ Rabb của Ngươi 
để Ngươi cổ thể cảnh cáo một dân tộc mà trước Ngươi đã không có 
một vị Báo- trước nào được cử dến vơi họ mục đích để choTiọ ghi 
nhớ (hay thức tỉnh). 

47. - Và nếu (TA) không (gởi Ngươi đến với dân tộc Quraysh này) thì 
e rằng khi chúng gặp tai họa do những điều (tội lỗi) mà bàn tay của 
chúng đã gây ra, chúng sẽ có lý do để trách (FA) rằng “Lạy Rabb 
chúng tôi! Tại sao Ngài không cử một sứ giả đến với chúng tồi? Bởi 
vì chúng tôi sẽ tuân theo những Lời mặc khải của Ngài và chúng tôi 
sẽ trở thành những người tín tưởng.” 

48. - Nhưng khí (Ngươi mang) sự Thật đến với chúng, chúng lại nói: 
"Tại sao Y (Muhammad) không được ban cho điều (Phép-ỉạ) giông 
như điều (Phép-lạ) đã được ban cho Mũsa? 1 ’ Há chúng đã không tin 
lương nơi những điều đã đưực ban cho Musa trước đây hay sao? 
Chung nói: “Haỉ loại phù phép này (Kinh Taurãh và Kinh QuPãn) hỗ 
trợ lẫn nhau!” Và chúng nói tiếp: “Chúng tôi không tin tất cả (các 
thứ đó)/* 

49. - Hây bảo chúng: “Thế các người hày mang một Kinh sách từ 
Allah đến làm Chỉ đạo tốt hơn hai quyển (Taurãh và Qui/ãn) này và 
Ta (Muhammad) sẽ theo nó, nếu các người nổi thật/ 1 

50. - Nhưng nếu chúng không trả lời Ngươi s thì ncn biết chúng chỉ 
tuân theo những điều mơ ước của chúng mầ thôi. Và còn ai lẩm lạc 
hơn kẻ chỉ tuân theo dục vọng của mình thay vì (tuân theo) Chỉ đạo 
của Allah. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám nsườí làm điều sai 
quấy. 
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5L- Và chắc chắn TA làm cho Lời nói (Qu^ãn) thâu đến chúng để 
may ra chúng ghi nhớ. 

52, - Những ai dã được TA ban cho Kinh sách trước Nó (Qur ãn) sẻ 
tin tưởng nơi Nó. 

53, - Và khi Nó được đọc ra cho họ, thì họ nói ngay: “Chúng tôi tin 
tưởng nơi Nó.” Rõ ràng Nó là Chân lý (đã được ban xuống) từ Rabb 
của chúng tôi. Thật sự, chúng tôi là những người thần phục Allah 
(Muslim ) trước Nó (Qu^ãn), 11 

54. - Họ sẽ được (Allah) ban thưởng hai lần bởi vì họ đã kiên nhẫn 
chịu đựng (sự thử thách) và họ dùng điều lành mà xóa bỏ điều dữ và 
chi dùng của cải mà TA đã cung eâp cho họ (để làm việc thiện). 

55, - Và khi nghe chuyện tầm phào, họ cáo iui bỏ đi và nói: “Chúng 
tôi có công việc của chúng tôi và quí vị công việc của quí vị. Chúc 
quí vi được 'Bằng an 1 . Chúng tôi không tìm kiếm kẻ ngu dốt (để 
tranh chấp về QurãnT 

56. - Rỗ thật, Ngươi (Muhammađ) không hướng dẫn được ai mà 
Ngươi yêu thương, ngược lại Allah là Đâng hướng dẫn người nào 
Ngài muốn. Và Ngài biết rõ nhât những người theo Chính đạo. 

57. - Và chúng (người Quraish) nó ì: “Nếu theo Chỉ đạo cùng với 
Ngươi (Muhammad) thì bọn ta sẽ bị túm bắt đi mất khỏi xứ của bọn 
ta. Hđ TA (Allah) đâ không thiết lập cho chúng một thánh đia an 
toàn, mà đủ loại hoa quả đươc mang đến cho nó như là bổng lộc của 
TA hay sao? Nhưng đa sô" bọn chúng không biết gì, 

58, - Và có bao nhiêu thi trân đả bị TA tiêu diệt vì (dân cư của) nó 
vuì đùa hưởng lạc trong cuộc sông của chúng? Bởi thế, nhà cửa của 
chúng điêu tàn hoang phê" sau khi đã bị tiêu diệt, chỉ trừ một số ít. 
Và chính TA là Đã"ng Thừa kế dí sản của chúng. 

59. - Và Rabb của Ngươi sẽ không tiêu diệt những thị trân nào trừ 
phi Ngài đựng lên tại mỗi thủ phủ của chúng một Sứ giả để đọc 
nhắc chúng về những Lời mặc khải của TA. Và TA cũng không ticu 
diệt những thị trấn trừ phi dân CƯ của chúng là những kẻ làm điều 
sai quây. 
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60. - Và những vật đâ được han cho các người chỉ là những vật hưởng 
tạm và mon trang sức của đời sống trần tục này. Và thứ gì với Allah 
(ở Đời Sau) sẽ tốt nhất và vĩnh viễn, Thế các người không hiểu ư? 

61. - Thế thì một người mà TA đã hứa bằng một Lời hứa lốt đẹp 
{Thicn Đàng) mà y sẽ tiếp nhận (ở Đời sau) có giống với kẻ mà TA 
đã cho hưởng lạc lam bơ ở trần gian này, rỗi vào Ngày Phục sinh y 
sẽ được dựng sống lại để chịu tội (irong Hỏa ngục)? 

62. - Và vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ gọi chúng đến chât vấn, rồi 
Ngài sẽ phán: “Đâu là những kẻ 'hợp tác' của TA mà các ngươi đã 
từng xác nhận trước đây?” 

63. - Những kẻ mà Lời (kết tội) đâ chứng minh đúng sẽ lên tiếng 
thưa: “Lạy Rabb chúng tỏi! Đây là những kẻ mà chúng tôi đã dắt đi 
lạc. Chúng tôi dắt chúng đi giống như việc tự bản thân chúng tôi di 
lạc; chúng tôi vô can với chúng trước mặt Ngài; không phái chúng 
đã thờ phụng chúng tôi. 

64. - Và có lời phán bảo: “Hãy gọi những thần linh của các người 
đi!” Và chúng sẽ gọi chúng; nhưng không ai trả lời chúng và chúng 
sẽ thây hình phạt trước mặt chúng. Phải chí chúng tuân theo Chỉ đạo 
(thì đâu đến nổi bị phai Hỏa ngục!) 

65. - Và vào Ngày (Allãh) sẽ gọi chúng đến chất vấn, rồi phán: “Đâu 
là điều mà các ngươi đã trả lời các Sứ giả (của TAI)” 

66 - Nhưng vào Ngày đó, lý lẽ biện bạch của chúng sẽ mờ mịt. Bởi 
thế, chúng không thể hỏi han vân kế nhau được. 

67, - Nhưtig đối với ai biết hối cải, và tín tưởng và làm việc thiện (ở 
đời này) thỉ may ra sẽ là một trong những người thành đạl. 

68, - Và Rahb (Allah) của Ngươi (Muhammad) tạo hóa và chọn lựa 
bất cứ vật gì Ngài muốn. Chúng không có một sự chọn lựa nào 
(trong quyết định của Ngài). Quang vinh và trong sạch thay Allah! 
Và Ngài Tối Cao, vượt hẩn những kẻ mà chúng đã tổ hợp với Ngài. 

69. - Và Rữbb của Ngươi biết rõ điều chúng giấu giếm trong lòng và 
điều chúng bộc lộ ra ngoài. 

70. - Và Ngài là Allatr Không có Thương Đế nào khác cả duy chỉ 
Ngài (là Thượng ĐẾ). Mọi lời ca tụng vảo lúc đầu (đời này) và vào 
lúc cuối (Đời sau) đều thuộc về của Ngài cả, Ngài nãm mọi quyết 
định Xét xử; và các người sẽ được đưa trở về gặp Ngầi. 
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71. ' Hãy bảo (chúng); “Các người hãy nhận xét, nếu Ảllah làm cho 
ban đêm kéo dài vĩnh viễn cho các người cho đến Ngày Phục sinh 
thì Ai là Thượng Đế ngoài Ailah sẽ mang ánh sáng lại cho các 
người? Thế các người có nghe không?" 

72. - Hãy bảo (chúng): “Các người hãy nhận xét! Nếu Allah làm cho 
ban ngày kéo dài vĩnh viễn cho các người cho đến Ngày Phục sinh 
ihì Ai là Thượng Đế ngoầi Allah sẽ mang bóng tối đến cho các 
người đế các người có thể nghỉ ngơi trong đó? Các người có thấy 
không?” 

73. ' Và chính do Đức Khoan dung của Ngài mà Ngải đã làm ra ban 
đêm và han ngày cho các người để các người có thể nghỉ ngơi (vào 
ban đêm) và tìm kế sinh nhai (vào ban ngày); và để cho các người 
tạ ơn Ngài, 

74 - Và vào Ngày mà Ngài sẽ gọi chúng đến chất vân, rồi phán: 
“Đâu là những ke hợp tác của TA mà các ngươi đã từng xác nhận?” 

75. - (Cũng vào Ngày đó) TA sẽ đưa ra lừ mỗi cộng đồng một nhân 
chứng rồí TA sẽ phán: “Hãy trưng bằng chứng của các người ra 
đây,” Th'ĩ lúc đo chúng sẽ biết rằng Állah nắm hết mọi sự thật và 
những điều (giả tạo) mà chúng đã từng bịa đặt sẽ bỏ chúng đi mất 
dạng. 

76. “ Quả thật, Qãrũn (Korah) xuất thân từ đám dân của MQsa nhưng 
y đối xử ngạo mạn với ho. Và TA đả ban cho y kho tàng châu báu 
(nhiều đến mức) cần phải nhờ hằng trung đội người vạm vỡ mới vác 
nổi những chia khóa kho. (Hãy nhớ lại) khi người dân của y bảo y;” 
Chớ cuống quýt mừng rơ, Thật sự, Allah không yêu thương những kẻ 
mừng cuống quýt (với sự giầu có của mình). 

77. - “Mà hãy dùng của cải mà Allah đã ban cho ngươi áẻ tìm kiếm 
một Ngôi nhà ở ĐỜI sau và chớ quên phần (việc) của ngươi ở đơi 
này và hãy lãm tốt (với người khác) giống như việc Allah đối xử tốt 
với ngươi và chớ tìm cách làm điều thôi nát trong xứ. Quả thật, 
Allah không yêu thương những ke làm điều tàn ác thôi nát. 
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78.- Y đáp: ‘Ta được giầu có là dơ sự hiểu biết của ta.” Phải chăng 
y đã không biếl việc Allah đã tiêu diệt ai là người đã cổ nhỉểu 
quyền lực và giầu có hơn y nơi nhửng thế hộ trước y hay sao? Và 
những kẻ tội lỗi sẽ không bị hỏi (ngay) về những tội lỗi của chúng. 

79 - Rồí y ra ngoài gặp dân chúng phô trương VẺ lộng lẫy của mình. 
Những kc ham muốn đời sống trần lục này (thay vẽ iộng lẫy đó) vội 
lÊn tiếng: “Ôi, ưđc chi chúng tôi đươc ban cho của cải giông như tài 
sản đã được ban cho Qãrũn. Quả thật, y đã làm chủ một kho tàng vĩ 
đại." 

80.- Nhưng những người được (AUah) ban cho kiến thức lại nói: “Chỉ 
khổ thân quí VI thôi. Bởi vì phần thưởng của Allah (ở Đời sau) tốt 
hơn cho ai có đức tin và làm việc thiộn và chỉ những người kiên 
nhẫn mới đạt được phần thưởng đó" 

81 + - Bởi thế, TA đã làm cho đất sụp xuống nuốt mất y lẫn nhà cửa 
của y. Và y không có được một bè nhóm nào gĩải cứu y thoát khỏi 
hình phạt của Ailah và y cũng không thể tự cứu mình được. 

82. - Và những kẻ đả mơ ước một địa vị giông như địa vị của y ngày 
hồm qua nay bất đầu nói: “ôi! Quả thật Allah nđì rộng và thu hẹp 
bổng lộc của Ngài cho người nào Ngài muôn trong sô bầy tôi của 
Ngài; nếu Allah không nhân từ đối vđi chúng tôi thì Ngài đã làm 
chó đất sụp xuống nuốt mất chúng tôi rồi. Ôi! Những kc không có 
đức tin chắc chắn sẽ không thành đạt " 

83. - Đó là Ngôi nhà (hanh phúc) ở Đời sau mà TA đã làm ra cho 
những ai không muốn tự suy tôn mình cao cả và cũng không làm 
những điều thôi nát trôn trái đâí. Và kết cuộc tốt đẹp sẽ về tay của 
những người ngay chính. 

84. - Ai mang theo điều lành thì sẽ được phần thưởng tốt hơn cáỉ đó; 
và ai mang theo điều dữ thì những ai làm ác đó chỉ sẽ bị phạt ngang 
hằng vđi điều (dữ) mà họ đã làm. 


395 


www.Quranpdf.blogspot.in 






www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 28. Al-Qasas 


Juzu 20 


85. - Quả thật, Đấng đả ban cho Ngươi (Kinh) Qur an sẽ đưa Ngươi 
trở lại cố hương (hoặc là Makkah hoặc là Thiên đàng). Hãy bảo; 
“Rabb (Allah) của ta biết rõ ai là người mang Chỉ đạo (của Ngài) 
đến và ai là kẻ lầm đường lạc lõi." 

86. - Và Ngươi đả không mơ ước việc Kinh sách (Qurãn) được ban 
xuống cho Ngươi nhưng đó là một Hồng ân từ Rabb (Allah) của 
Ngươi; bởi thế, ehđ bao giờ tán trự những kẻ không có đức tin (phú 
nhận Àllah). 

87. - Và chớ để chúng (kẻ không tin) làm cho Ngươi từ bỏ những Lời 
mặc khải của Allah sau khi chúng đã được ban xuống cho Ngươi mà 
hãy kêu gọi (nhân loại) đến vđi Rabb (Ailah) của Ngươi và chớ trở 
thành một người tôn thờ đa thần . 

88. “ Và chớ bao giờ cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với 
Álỉah {bởi vì) không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế). Mọi vật đều tiêu tan chỉ trừ sắc Diện của Ngài. Ngài 
nắm quyẻn Xét xử và tất cả các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở 
lại (đê chịu sự Phán xử). 




AL^ANKABŨT 
(Con Nhện) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


L- Aỉif. Lãm . Mỉm. 

2, - Phải chảng thiên hạ nghĩ rằng mình sẽ được yên thân khi nói: 
“Chúng tôi tin tưởng” và sẽ không bị thử thách hay sao? 

3, - Và chắc chắn, TA đẫ thử thách những người trước họ để Allah 
làm cho thấy rỏ ai là người chân thật và ai là kẻ gian dối. 

4, - Hoặc phải chăng những ai làm điều tội lỗi nghĩ rằng chúng có thể 
qua mặt được TA hay sao? Điều mà họ xét đoán thật vô cùng tộ hại. 

5, - Ai hy vọng sẽ trở về gặp lai Allah thì thời hạn của Allah sẽ đến 
bởi vì Ngài là Đấng Toàn Thính và Đấng Toàn Tri. 

6 - Và ai phấn đấu thì phấn đấu có lợi cho bản thân (linh hồn) mình. 
Rõ thật, Aliah Tự Đầy Đủ* không nhờ vả đến thê gian 
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7,- Và những ai ùn tưởng vả làm việc thiện thi sẽ được TA xổa hỏ 
những điều xấu xa (tội lỗi) và sẽ được TA tưởng thưởng tùy theo 
những điều tốt nhất mà họ đã từng làm, 

8 + - Và TA đã truyền lệnh cho con người hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, 
Nhưng nếu cha mẹ đấu tranh với ngươi để buộc ngươi tổ hợp với TA 
những kẻ mà ngươi không hể bỉết một tí gì thì chớ nghe lời cùa hai 
người (cha mẹ). Và các người sẽ trở lại gặp TA, rồi TA sế cho các 
người biết về những điều các người đâ từng làm. 

9 - Và những ai tin tưởnạ và làm việc thiện thì chắc chắn sẽ được 
TA thu nhận vào đoàn the của những người lương thiện. 

10. - Và trong nhãn loại đã có những kẻ nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah." nhưng khi vì Allah mà chúng chịu khổ thì chúng lại cho cảnh 
người áp bức người là một hình phạt của Allah, Và nếu cớ sự trơ 
giúp đến từ Rabb của Ngươi thì chúng lại nói: “Quả thật chúng tôi 
luôn luôn sát cánh với anh em." Há Allah không biết rỏ những điều 
nằm trong lòng của thiên hạ hay sao? 

11. - Và chắc chắn, Ảllah biết ai là những người tin tưởng và biết 
chắc chắn ai là những tên đạo đức giả. 

12. - Và những kẻ không cổ đức tin nói với những người tin tưởng 
như sau: “Hãy theo con đường của chúng tôi và chúng tôi sẽ gánh 
chịu tội lỗi của quí vị." Nhưng chúng sẻ không gánh một chút tội 
nào của họ cả. Chắc chắn, chúng là những kc nói dối. 

13. - Vả chắc chắn, chúng sẽ vác gánh nặng (tội lỗi) của ehímg và 
những gánh nặng ngoài gánh nặng của chúng, Và chắc chắn, chúng 
sẽ bi (Allah) hỏi (tội) vào Ngày Phục sinh về những điều mà chúng 
đã từng bịa đặt. 

14. - Và chắc chắn, TA đả cử Nũh đến với người dân của Người. Và 
Người sông với họ thiếu năm mươi năm nữa là đủ một ngàn năm, 
Rồi, trận Đại Hồng Thủy túm bắt chúng trong lúc chúng là những kẻ 
làm điều sai quây. 
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15. - Rồí, TA đã giải cứu Người và những tín đồ theo Người trên một 
chiếc tàu và lấy đó làm một hài học cho thê gian. 

16. - Và (hay nhđ) Ibrãhĩm, khi Người hảo người dân của Người như 
san: “Hãy thờ phung Allah và hãy sợ Ngài,*’ Điểu đó tốt nhít cho 
các người nếu các người biết 

17. - “Các người chỉ thờ phụne những hình lượng thay vì Allah và các 
người chỉ bịa đặt chuyện hoang đường. Thật sự, những kẻ mà các 
người thờ phụng không có khả năng ban bổng lộc cho các người. Do 
đó, hãy tìm bổng lộc nơi Allah và thờ phung Ngài và tạ ân Ngài; và 
các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. 

18 + - “Và nếu các người cho (ta) nói dôi thì chắc chắn những cộng 
dồng trước các người cũng đã cho (các Sứ giả của họ) nói dối như 
thế; và nhiệm vụ của một Sứ giả chỉ là làm công tác truyền đat một 
cách công khai/’ 

19. - Há họ đã không nhận xét việc Allah bắt đầu việc tạo hóa rồi 
phục hồi nó như thế nào ư? Điều đó quả thật dễ dàng đối với Aỉlah. 

20. - Hãy bảo (chúng): “Hãy đi du lịch trên trái đất để quan sát 
(Allab) khởi sự việc tạo hóa rồi Allah phục sinh Đời sau như thế 
nào. Quả thật, AUah có Toàn Quyền chi phối trôn tất cả moi vật.” 

21. “ Ngài trừng phạt kẻ nầo Ngài muốn và khoan dung người nào 
Ngài muốn. Và các người sẽ được đưa về gãp Ngài trở lại. 

22. - Và dù (ì trên trời hay dưới đất các người sẽ không thể trốn thoát 
khỏi (Allah) đặng và ngoài Allah (các người) sẽ không có một vị 
bảo hộ hay một vị cứu tinh nào. 

23- Và những ai phủ nhận những Dấu hiệu của Allah và việc gặp 
lại Ngài (ở Đờí sau), thì là những người sẽ tuyệt vọng nơi Đức 
Khoan dung của TA và sẽ nhận môt sự trừng phạt đau đớn. 
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24, - Và người dân của Người (íbrãhĩm) không ĩrả lời điều nào khác 
ngoài điều chúng nới: “Háy giếl y hoặc thiêu sống y!” Nhưng Allah 
đã cứu sống Người ra khỏi lửa. Ọuả thật, trong (câu chuyện) đó (về 
Ibrãhĩm) là những Díu hiệu cho đám người tin tưởng. 

25, - Và (Ibrãhĩm) bảo: “Các người đẵ tôn thờ những hình tượng thay 
vì AlLah là Vi các người yêu thương lẫn nhau ở đời này; Tồi vào 
Ngày Phục sinh, các người sẽ phủ nhận và nguyền rủa lẫn nhau và 
nhà ở cuối cùng của các người sẽ là Hỏa ngục và các người sẽ 
không được ai giúp đỡ.” 

26, - Riêng Lũt (Lốt) thì tin nơi Người (Ibrãhĩm), Và Lũt bảo: “Tôi sc 
dời cư về với Rabb của tôi. Bởi vì quả thật, Ngài là Đấng Toàn 
Năng, Đấng Chí Minh, 

27, - Và TA đã ban cho Người (Ibrăhĩm) (đứa con trai) ỉshãq và (đứa 
cháu nội) Ya*qũb và làm cho con cháu của Người tiếp thu điều mặc 
khải và Kinh sách và ban cho Người phần thưởng ở trần thế; và ở 
Đời sau, Người sẽ thật sự gỉa nhập đoàn người hiển lương, 

28, - Và (hãy nhđ) Lũt, khi Người bảo người dân của Người: “Các 
người đã làm một điều hết sức khả ố mà chưa ai trong thiên hạ đã 
từng làm trước các người, 

29, - “Phải chăng các người đâ giao hợp với đàn ông và chuyên đánh 
cướp xa lộ và làm những điều sàm sỡ trong nhừng cuộc hội họp?” 
Nhưng người dân của Người không trả lời điều nào khác ngoài điều 
họ nói: “Ông hãy mang hình phạt của Allah đến (trừng phạt) chúng 
tôi đi nếu âng là một người nói thật.” 

30, - Người (Lũt) thưa: “Lạy Rabb của bề tối! Xin Ngài trợ giúp bề 
tôi thấng đám người thối nát, ác ôn này," 


399 


www.Quranpdf.blogspot.in 




* 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 29, AI-Ankabut 


Juzu 20 


3L- Vã khi các Thiên sứ (Thiên thần) của TA đến gặp ỉbrãhĩm với 
tin mừng, báo: “Chúng tôi sáp tiêu diệt dãn cư của thị trấn (Sô-đôm 
của Palestiĩie) này (của Lút,) Quả thật, dân cư của nó là những kẻ 
làm điều sai quấy." 

32. - IbrãhTm đáp: “Nhưng Lút ở trong đó." Họ đáp: “Chứng tôi biết 
rõ aí ở trong đó, Chắc chắn, chúng tôi sẽ giải cứu Người và gia đình 
của Người ngoại trừ bà vợ của Người. Bà ta là một trong những kc 
trì trệ đằng sau.” 

33, - Và khi các Thiên sứ của TA đến gặp Lũt, Người lo âu giùm cho 
người dân của Người và cảm thấy bất lực. Và họ bảo: “Ong chớ lo 
SỢ và chớ buồn phiền, Thật sự chúng tồi sẽ giải cứu ồng và gia đình 
ông ngoại trừ bà vd của ông. Bà ấy là một người trì trệ đằng sau.” 

34 - Thật sự, chúng tôi sắp mang một hình phạt từ trên trời xuống 
trừng phạt dân cư của thị trấn này bởi vì chúng là nhưng kẻ dấy loạn 
bất tuân Allah, 

35.- Và chắc chấn, TA đã để lại một Dâu tích công khai 1 của việc 
trừng phạt đó cho nhừng người biết suy nghi 

36 - Và với người dân Madyan, TA đã cử người anh em Shu'ayb của 
họ đến với họ. Shu 'ayb bảo: "Hđì dãn ta! Hãy thờ phụng Allah và sợ 
Ngày Cuôì cùng; vầ chớ gây tội ác trên trái đất như những kẻ thối 
nát 

37, - Nhưng họ cho Người (Shu T ayb) nói dối cho nên một trận động 
đít dữ dội đã chụp bắt họ chết la liệt trong nhà vào buổi sáng. 

38, - Và người dân 'Ảd và Thamũd (cũng thế), Nhà cửa đổ nát của họ 
hãy còn là một dấu tích rành rành cho các người về họ. Shaytãn đã 
biến việc làm của họ thành hâp dẫn đốì với họ cho nên nó đã giữ họ 
xa con đường (của Allah) trong lúc họ là những người nhìn thấu đáo. 


1 Đó là Tử Hải (Dcad Sca) ngày nay. 
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39.- Và Qãrũĩỉ và Firaun và Hãmãn (cũng thế). Và chắc chắn Mủsa 
đã đến gập chúng vói những Bằng chứng, nhưng chúng tỏ thái độ 
ngạo mạn trên trái đết. Nhưng chúng vẫn không thoát khỏi TA. 

4Q f ' TA đã bắt phạt tất cả bọn chúng tùy theo tội của từng đứa. 
Trong bọn chúng, có kẻ đã bị TA trừng phạt bằng một trận cuồng 
phong có mưa đá (như đối vđi người dân của LQt); có kẻ đã bị TA 
trừng phat bằng một tiếng thét dữ dội (như đôi với người dân 
Thamũdì: có kẻ đã bị TA trừng phat bằng cách làm cho đất sụp 
xuống (như Qãrũn); và cổ kc đã bị TA trừng phạt bằng cách nhận 
chìm dưới nước (như Fir'ứ«n và Hãmãn). Và Allah không phải là 
Đấng đã hảm hại chúng mà chính chúng đã tự làm hại bản thân 
mình. 

41. - Hình ảnh của những ai tôn thờ những chủ nhãn khác thay vì 
Allah chẳng khác nào hình ảnh của con nhện tự giăng tơ làm nhà. 
Bởi vì mỏng manh nhât trong các loại nhà chỉ GO nhà của con nhện, 
nếu chúng biết điều đó. 

42. - Quả thật, AUah biết rõ bất cứ cái gì chúng cầu nguyộn thay vì 
Ngài. BỞI vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh 

43. - Và đó là những ngụ ngôn mà TA trình bày cho nhân loại, Và chỉ 
những người có kiến thức mđi thau hiểu được (ý nghĩa của) chúng. 

44 - Allah vì Chân lý đà tạo hóa các tầng trời và trái đất. Quả thật, 
trong (việc tạo hóa) đó là một Dâu hiệu cho những người có đức tỉn. 

45.- Hày đoc những điều đã được mặc khải cho Ngươi trong Kinh 
sách (Qurìãn) và hãy dâng lễ Saỉãh một cách chu đáo, Quả thật, lễ 
nguyện Salãh ngàn cản một người trấnh xa trọng tội và diều tội lỗi, 
Và việc tưỏng nhớ AUâh là điều lớn nhất, Và Allah biết rõ những 
điều các người làm. 
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46. - Và chớ tranh luận với Ngươi dân Kinh sách trừ phi với thái độ 
nhã nhặn và chỉ với những người của họ làm điều sai quấy và bảo 
hụ: “Chúng tôí tin tưởng nơi điều đã được ban xuồng cho chúng tôi 
và nơi điều đã được ban xuống cho quí VỊ, Và Thương Đế của chúng 
tôi lẫn Thượng Đế của quí vị chỉ là Một (Thương Đe). Và chúng tôi 
là những người Muslim thần phục Ngài. 

47. - Và TA đã ban Kinh sách (Qurãn) xuống cho Ngươi đúng như 
thế, Bởi thế, những ai mà TA đã ban cho Kinh sách tin tưởng nơí Nó 
(Qur an) và một số người (A-rập) này cũng tin tưởng nơi Nó . Và chỉ 
những kẻ không tín mới cãi lại những Lời mậc khải của TA, 

48. - Và trước Nó (Ọurãn), Ngươi đả không hề đọc một kinh sách 
nào và cũng không viết được một kinh sách nào với tay phải của 
NgƯơỉ; bởi vì trong trường hợp đó, những kẻ theo ngụy giáo sẽ đâm 
ra nghi ngờ (về Nó). 

49. - Không! Nó (QuTãn) gồm những Lời mặc khải rõ ràng ở trong 
lòng của những ai đã được (Allah) ban cho kiến thức. Và chỉ những 
kỏ làm điều sai quấy mới cãi lại nhửng Lời mặc khải của TA, 

50. “ Và chúng nói: “Tại sao Rahb của Y (Muhammad) đã không ban 
cho Y những Phép- lạ?” Hãy đáp: “Chỉ Allah mới có nhửng Phép- lạ. 
Ta chí là một người Báo trước công khai. 

51. - Há không đủ cho chúng hay sao việc TA đả ban Kinh sách 
xuống cho Ngươi để (Nó) được đọc lại cho chúng? Quả thật* trong 
đó là Hồng ân và điều cảnh cáo cho đám người tín tưởng. 

52. * Hãy bảo chúng: “Allah đủ làm chứng giữa ta (Muhammađ) và 
các người, Ngài biết mọỉ điều trong các tầng trời và trái đất. Và 
những ai tin tưởng nơi điều gian dối, và không tin tưởng nơi Allah 
mới là những kẻ sẽ thua thiệt. 
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53. “ Và chúng hôi thúc Ngươi mang hình phạt đến cho chúng. Và 
nếu không vì một thời hạn nhất định đã được qui định cho chúng thì 
hình phạt chắc chắn đã đến với chúng rồi. Vả chắc chắn, nổ sẽ bất 
ngờ xảy đến cho chúng trong lúc chúng không nhận thấy. 

54. - Chúng hốì thúc Ngươi mang hình phạt đến. Và rõ thật Hỏa ngục 
sắp bao vây những kẻ không tín. 

55. - Và vào Ngày mà hình phạt sẽ bao vây chúng từ bên trên xuống 
và từ dưới chân lên với Lời phán: “Hãy nếm (hậu quả của) những 
điều (tội lỗi) mả cấc ngươi đà từng làm.” 

56. -“Hơi các bầy tôi có đức tin của TA. Trái đất của TA rộng bao la. 
Bởi thế, hây thờ phụng chỉ riêng TÁ thôi!” 

57. - Mỗi linh hồn sẽ phải nếm cái chết. Rồi cấc người sẽ đươc đưa 
vê gặp TA trở lại. 

58. - “Và những ai có đức tin và làm việc thiện thì chắc chắn sẽ được 
TA ban thưởng những ngôi nhà cao sang trong Thiên đàng bên dưới 
có các dòng sông chảy, đế vào ồ trong đó đời đời. Ưu viột thay phần 
thưởng dành cho nhửng người làm việc (tốt): 

59. “ “Những ai kiên trì và phó thác cho Rabb của họ.” 

60. - Vầ có nhiều sinh vật đã không tự vác lấy lương thực của mình. 
Allah cung dưỡng chúng và cung dưỡng các ngươi bởi vì Ngài là 
Đấng Toàn Thính, Đấng Toàn Tri. 

61. - Và nêu Ngươi có hỏi chứng aí đã tạo hóa các tầng ười và trái 
đất và đả chế ngự mặt trời và mặt trâng thì chắc chắn chúng sẽ đáp: 
“Allah!” Thế tại sao chúng lánh xa Ngai? 

62. - AUah nới rộng và thu hẹp bổng lộc cho người nào Ngài muốn 
trong sô" bầy tôi của Ngài; bởi VI quả thật, Allah biết hết mọi việc. 

63 - Và nếu Ngươi có hỏỉ chúng ai đã ban nước mưa từ trên trời 
xuấng mà Ngài dùng để làm sông lại lớp đất chết khô thì chắc chắn 
chúng sẽ đáp: “Allah!” Háy bảo chúng: “Mọi lời ca tụng đều dâng 
lên Allah!” Không! Đa số bọn chúng không hiểu. 
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64. - Và đời sông trần tục này chỉ là một thú tiêu khiển và trò chơi. 
Và nhà ở ở Đời sau mđi là. đời sống thực sự, nếu chúng biết điều đổ. 

65. " Bởi thế, khi chủng len tàu (ra khơi), chúng cầu nguyện Allah, 
dâng trọn đức tín cho Ngài. Nhưng khi Ngài cứu chúng lên bờ an 
toàn thì chúng dựng những kẻ hợp tác cùng với Ngài, 

66. " (Làm thế) để chúng có thể phụ ân mà TA đã ban cho chúng và 
để chúng tư do hưởng thụ (cuộc đời). Nhưng rồi chúng sẽ sớm biết. 

67. " Há chúng không thấy việc TA đả làm cho (Makkah) thành một 
thánh địa an-ninh bất khả xâm pham trong lúc thiên hạ xung quanh 
chúng bị bắt cóc đi mất tích? Thế, phải chàng chúng tin tưởng nơi 
điều gian dối và phủ nhận nhửng ân huệ của Allah hay sao? 

68. - Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điểu nói dôi rồi đổ thừa cho 
Allah và phủ nhận Chân lý khi nó đến với y? Phải chăng trong Hỏa 
nguc sẽ có một chỗ ở cho nhừng kỏ vô niềm tin? 

69. - Ngược lại, những ai chiến đấu cho (Chính nghĩa của) TA, thì 
chắc chắn sẽ được hướng dân đến những con đường của TA. Và chấc 
chấn, Aliah đang sál cánh với những người làm tốt. 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Đô lượng, 
Đâng Rất mực Khoan dung. 


1 . Aỉif Lãm. Mĩm. 

2. - Những người La -Mã đã bị đánh bai s 

3. " Tại một lãnh thố gần kề 1 2 ; nhưng sau cuộc chiến bại, họ sẽ chiến 
thắng trở lại, 

4. - Trong một thời gian ngắn, Đó là công việc của Allah trưđc và 
sau, Và vào ngày đó, những người tỉn tưởng sẽ vui mừng, 

5. - về sự ượ giúp của Allah, Ngài giúp đỡ người nào Ngài muốn (đổ 
cho họ chiến thắng) bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đang Bao Dung. 


1 Thuộc vé thời kỳ cùa Đê quốc Bi-zan-tin (Byzantians) 

2 Gồm các xứ Syria, Iraq, iordan và Palestine 


404 


www.Quranpdf.blogspot.in 


■Ạýr ' 





3í JỘ5 

>i^g^^íỉ#óỉ^5ja^i 



]ý$ấ\yỏ0ắ== à ÚyS\]£ấ ĩS Xá 

^ýửyềy^ũãyỵ 

úJM MAí4 Aă Íasíii 



ủí^cốổí I) ÓA? 


V ih -ir£ w — 

'í í ỷ ^ 

. t 1 1 ^ 1 +* ,■ ^ ^ 

Ị 1 Ị I>1 1 * I iM 1 ^ 

Ju \ Lú \3 • u ) * J | > _J^ | ^I 


c 



www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 30. Ar^Rum 


Juzu 21 


6. - (Đó là) Lời hứa của Allah và Ngài không hề thất hứa trong Lời 
hứa của Ngài, nhưng đa S>Ố thiên hạ không biết. 

7. - Họ chỉ biết hình ihức hề ngoài của đời sống trần tục và lơ là về 
Đời sau. 

8. - Há họ không chịu suy nghĩ trong tấm trí của họ về việc Allah đã 
tao hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chỉ vì Chân 
lý và trong một thời hạn nhít định hay sao? Và quả thật, đa số nhân 
loại không tin việc gặp gơ Rabb của họ (vào Ngày Phuc sinh) 

9. - Hđ họ không chịu đi du lịch trên trái đất để nhìn xem kết cuộc 
của những ai sông trước họ đẩ xẩy ra như thế nào ư? (Những người 
đó) mạnh hơn họ về quyển lực và khai khẩn đất đai và sinh sống nơi 
đó đông đảo và gí ầu có hơn những thứ mà những người này 
(Quraysh) đã làm; và đã có nhửng Sứ giả của họ đến gặp họ với 
những bằng chứng rõ rệt, Bởi thế, Allah đã không him hại họ mà 
chính họ đả tự làm hai bản thẫn mình, 

10. - Rồi cuối cùng, nhừng ai làm ác sẽ lại gặp ác hởi vì họ đã phủ 
nhận các Dâu hiệu của Allah và đă mang chúng ra làm trò cười. 

1L- Allah khởi sự việc tạo hóa rồi phục hồi nó, rồi các người sẽ 
đươc đưa về găp Ngài trở lai. 

12. - Và vào Ngày mà Gíờ (xét xử) sẽ được thiết lập, những kc tội 
lỗi sẽ lặng câm, tuyệt vong. 

13. - Và trong số những kẻ hỢp tác của chúng, không ai đứng ra bênh 
vưe chúng và chúng sẽ phủ nhận những kẻ hỢp lác đó của chúng- 

14. - Và vào Ngày mà Giờ (Xét Xử) sẽ được thiết lập, lức ngày mà 
tất cả mọi người sẽ được tách biệt (giữa người có đức tin và kẻ vô 
đức tin); 

15. - Bởí thê, đôi với những ai có đức tỉn và làm việc thiện, thì sẽ 
được sông sung sướng nơi ngôi vườn xanh tươi (của Thiên đàng), 
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16. - Còn đốỉ với nhửng ai không tin tưởng và phủ nhận cấc Dấu hiệu 
của TA và việc gãp gd (TA ở) Đời sau Ihì sẽ là những kẻ bị đưa đến 
chỗ trừng phạt (Hỏa ngục). 

17. - Bởi thế, hãy tán dương Allah khi các người bước vào buổi tối 
(cuộc lỗ Magrib và'hhã) và bước vào buổỉ sáng (cuộc lễ Fajr). 

18. - Và mọi lời ca tụng trong các tầng trời và trái đât đều thuộc về 
Ngài cả và (hãy ca tung Ngài vào cuộc lễ 'Air) lúc xế chiều và (vào 
cuộc lễ Zuhr) lúc ngày bắt đầu chcch bóng 1 , 

19. “ Ngài đưa cái sống ra từ cái chết và Ngài đưa cái chết ra khỏi 
cái sống; và Ngài làm hồi sinh lại miếng đít đã chết khô và các 
người sẽ được đưa ra (sống ỉại) giống như thế. 

20. - Và trong các Dấu hiộu của Ngài có điều này: Ngài đã tạo các 
người lừ đất bụi, rồi các người trở thầnh những người phàm sống rải 
rác khắp nới. 

21. - Và trong các Dâu hiệu của Ngài có điều này: Ngài đã tạo từ 
bản thân của các người nhừng người vợ cho các người để các người 
sông yên lành với họ và Ngài đẩ đặt giữa các người tình yêu thương 
và lòng bao dung, Quả thật, nơi sự việc đó là những Dâu hiệu cho 
một số người biết ngẫm nghĩ, 

22. - Và trong các Dấu hiệu của Ngài là việc tạo hổa các tầng trời vả 
trái đất và sự khác biệt về ngôn ngữ và mầu da của các người, Quả 
thật, nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho những ngươi hiểu biết. 

23. - Và trong các Dâu hiệu của Ngài là giấc ngủ của các người ban 
đêm và ban ngày và việc tìm kiếm bổng lộc của Ngài. Quả thật, 
trong sự việc đỏ là những Díu hiệu cho một số người biết nghe, 

24. - Và trong các Dấu hiệu của Ngài là việc Ngài làm cho các người 
thầy tia chớp, (khiên các người) vừa lo vừa mừng; và Ngài ban nước 
mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng làm hồỉ sinh lại miếng đất đã 
chết khô. Quả thật, trong sự việc đó lầ những Dấu hiệu cho những 
người thông hiểu. 


1 Theo lbn ‘Abbas, cáu 17 và 18 này qui dânh năm cuộc 1Ễ nguyện hằng ngày của 
người Mu&lỉm, 
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25. - Và trong các Dâu hiệu của Ngài là bầu trời và trái đât đứng 
vững theo sự Chỉ huy của Ngài; rồỉ khi Ngài gọi các người bằng một 
tiếng Gọi duy nhất thì lức đó, các người sẽ từ trong đất bước ra, 

26. “ Bất cứ ai ở trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo vật) của 
Ngài cả. Tất cả đều tuân phục Ngài. 

27. - Vã Ngài ỉà Đấng khởi sự việc tạo hóa rồi tái lập nó và điều đứ 
rất dỗ đôi với Ngài. Và những hình ảnh so sánh cao cả trong các 
tầng trời và trái đat đều thuộc về Ngài, Bởi vì Ngài là Đâng Toàn 
Năng, Đấng Chí Minh. 

28. - Ngài đưa ra một thí dụ so sánh cho các người từ bản thân của 
các người; các người có chãng trong số (tôi tớ) nằm dưới tay kiểm 
soát của các người những kẻ ' hợp rác' cùng san sẻ tài sản mà TA đã 
ban cấp cho các người? vầ vì sự bình đẳng đó mà cấc người sd 
chúng giống như việc các người sợ nhau? Đấy, TA giải thích rõ các 
Dấu hiộu cho những người thông hiểu. 

29. - Không, những kẻ làm điều sai quấy, vì thiếu hiểu biết, đã tuân 
theo những dục vọng của chúng. Thế, ai là người sẽ hướng dẫn kẻ 
mà Allah đánh lac hướng? Và chúng sẽ không có ai giúp đỡ. 

30. - Do đó, hãy định diện của Ngươi (hỡi Muhammad!) hướng về 
tôn giáo Hanĩf (chỉ tôn thờ Âllah), Fitrah ỉ (tôn giáo tự nhiên) của 
Allah theo đó Ngài đã tạo hóa con người. Không có một sự thay đổi 
nào trong tôn giáo của AUah. Đo là tôn giáo đúng đắn nhiửig đa sổ 
thiên hạ không biết. 

3L* Hãy (luôn luôn) quay về sám hôi với Ngài và sợ Ngài và dâng 
lễ Saỉãh (lên Ngài) và chđ là những người tôn thờ đa thần 

32.- Trong số những kẻ đã phân chia tốn giáo của họ và kết thành 
những giáo phái; mỗi giáo phái vui vẩy với điều mà họ đang giữ. 


1 Abu Huraira tường trình lời nói (Hadith) cửa Nabi Muhammad (saw) như sau: 
“Mồi đứa bé sinh ra dời dều theo Pitrak (tổn giáo tự nhiên) nhưng cha mẹ của nó 
đã bắt nó theo Do thái giáo hay Thiên Chúa giáo hay Magia giáo, tương tự việc 
một sức vật đã hạ sanh một súc vật bé con hoàn hảo. Các người có thấy nó thiếu bộ 
phận nào không?” (Sahih Bukhan, lập 2, sô 467} 
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33. - Và khi loài người gập hoạn nạn, họ van xin Rabb của họ, lỏ 
lòng sám hối với Ngài rồi khi Ngài cho họ nếm mùi khoan dung từ 
Ngải, thì một thành phần của họ lại tổ hợp những kẻ hợp tác cùng 
với Rabb của họ. 

34. - (Làm thế) là đổ hụ phủ nhân ân huê mà TA đã ban bô. Thê thì 
hãy hưởng thụ đi! Rồi đây các người sẽ sớm biết. 

35. - Hoặc phải chăng TA đã ban cho họ một thẩm quyển (hay Kinh 
sách) đã nói về việc tổ hơp những kẻ hợp tác cùng với Ngài (Àllah)? 

36. - Và khi TA cho loài người nêm mùi khoan dung, họ lây làm vui 
mừng; nhưng khi gập điều bít hạnh do chính bàn tay của họ đã gãy 
ra trước kia, thì này! họ đâm ra tuyệt vong. 

37. - Há hợ không thấy việc Allah nới rộng bổng lôc (của Ngài) cho 
người nào Ngài muốn, và thu hẹp nó (từ kẻ nào Ngài muôn). Quả 
thật, trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho đám người tin tưởng, 

38 - Do đo, hãy trao cho người bà con ruột thịt phẩn của họ và của 
người thiếu thốn (ăn xin) và của người ld đường, Đíẻu đó lốt nhất 
cho những ai muốn tìm sấc Diện (Hà í lồng) của Allah. Và họ là 
những người sẻ thành đạt. 

39, - Vầ bất cứ vật gi các người tặng (cho người khác) tư Rihã 1 với 
muc đích lầm tảng phần (của mình) trong tài sản của thiên hạ, thì sẽ 
không gia tãng dưới cái nhìn của Allah* Ngược lại, bất cứ vật gì các 
người tặng ra lừ Zakãh mong muốn tìm sắc Diện (Hài lòng) của 
Allah thì đó mđi lả những người sẽ được gia tăng nhiều hơn. 

40. - Allah là Đấng đã tạo hóa các người, rồi cung dưỡng các người 
rái làm cho các người chết rồi làm cho các người sông trở lại (vào 
Ngày Phục sinh). Thế, trong số những thần thánh của các người, ai 
là kẻ có khả nãng làm được ít nhít một điều trong những điều vừa 
kể? Quang vinh thay Ngài! Bởi vì Ngài tối cao vượt lên trên nhưng 
kẻ mà chúng đã tổ hựp với Ngài. 

4 ỉ,- Tội ác xuất hiên trên đất liền và biển cả là vì những hành vi 
thối nát do bàn tay của con người đã làm ra, cho nên (Allah) cho họ 
nếm (hậu quả) của những điều mà họ đã ỉàm để may ra họ còn cổ 
dịp (tỉnh ngộ và) quay về (với nẻo chánh). 


1 Ribã là tiền lời cho vay. Islam khuyên khích Zakah tức bố thí bất buộc trích xuãt 
từ số tiễn lao động của mình thay vi đùng tiền Ribã để bố thỉ. 
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42. “ Hãy bảo (họ): 4í Hãy đi đu lịch trẽn trái đất để xét xem kết cuộc 
của những kẻ đã sống trước đây. Đa số bọn chúng là những kẻ lôn 
thờ đa thần, 

43. - Bởi thế, hãy định diện của Ngươi (Muhammad) hướng về tôn 
giáo đung đắn trưđc khi xảy ra Ngày không thể tránh khỏi từ Allah. 
Vào Ngày đó, (nhân loại) sẽ bị tách làm hai: (một nhóm lên Thiên 
đàng, một nhóm xuống Hỏa ngục); 

44. - Ai không cỏ đức tín thì sẽ lãnh đủ về sự không tin của mình; 
còn ai làm việc thiện thì lả tư chuẩn bị cho mình một chỗ tốt (nơi 
Thiên đàng). 

45. - Mục đích để Ngài dùng thiên lộc của Ngài mà trọng thưởng 
những ai có đức tin và làm Việc thiện. Quả thật, Ngài không thương 
yêu những kẻ không có đức tin. 

46 - Và trong các Dấu hiệu của Ngài có điểm này; Ngàỉ gởi những 
luồng gió bay đi như những người mang tin mừng (về trân mưa sắp 
đến) vã để cho các người nếm mùi Khoan dung của Ngài và để cho 
những chiếc tàu buồm lướt sóng (vượt trùng dương) theo sự Chỉ-huy 
của Ngài và đc cho các người tìm kiếm thicn lộc của Ngài và để 
cho các người tạ ơn Ngài, 

47, - Và chắc chắn, TA đâ cử phái các Sứ giả trước Ngươi 
(Muhammad) đến với người dân của họ; bởi the, họ đẽn gặp (người 
dân của) họ VỚI những bằng chứng rồ rêt. Sau đó, TA đã trừng phat 
những kẻ phạm giới, Và TA có trách nhiệm phải giúp đờ những 
người có đức tin. 

48, " Allah là Đấng gởi những luồng gió bay đi, thổi đưa các đám 
mây lên cao rồi trải nó rông trên nến trời theo ý Ngài muốn và đập 
nỏ tan vụn ra; rồỉ Ngươi thấy nước mưa từ giữa đó rơi xuống; rồi khi 
Ngài làm cho nưổc mưa rơi nhằm phải ai trong sô" bầy tối của Ngài 
mà Ngài muốn thì này, họ vui mừng thỏa thích; 

49, - Và trước đổ, trước khi có nước mưa rơi xuống cho họ, họ đã hết 
sức tuyệt vọng (trông chờ nước mưa)! 

50, - Này, hẫy nhìn xem kết quả của Đức Khoan dung của Àllah về 
việc Ngài làm hồi sinh lại lớp đâ"t khô cằn như thế nào, Rõ thật, 
Đâng (Àllah) ây sẽ phục sinh lại người chết như thế bởi vì Ngài thừa 
khả nãng làm được mọi việc. 
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51. - Và nếu TA gỏi một luồng gió đến và họ thấy (ruộng rẫy cùa họ) 
trổ vàng, thì sau đớ, họ sẽ vong ơn (và hết tin tưởng). 

52. - Như vậy, quả thật Ngươi (Muhammad) không thể làm cho 
người chết nghe được. Ngươi cũng không thể làm cho người điếc 
nghe được lời mời (gọi) khi ho quay lưng bỏ đi. 

53. - Và Ngươi cũng không thể hướng dẫn được người mù khỏi lạc 
đường, Ngươi chỉ cổ the làm cho ai tin nơi các Lời mặc khải của TA 
nghe hiếu mà thôi, bởi vì ha là người 'Muslỉm' (tuân mệnh Allah). 

54. ' Allâh là Đấng đã tạo hóa các ngươi yếu đuối, rồi từ chỗ yếu 
đuôi Làm cho các người khỏe mạnh, rồi sau khi khỏe mạnh làm cho 
các người yếu đuôi trở lại với mái tóc hoa râm. Ngài tạo hóa vật gì 
Ngài muốn bởi vì Ngài là Đấng Toần Tri, Đấng Toàn Năng. 

55. - Và vào Ngày mà Giờ (xét xử) sẻ đươc thiết lập, những kẻ tội 
lỗi sẽ thồ thcứ rằng mình đã ở lại (trần gian) chỉ một tiếng đồng hồ 
mà thôi: chúng đã từng hị lừa doi như thê. 

56. ' Còn những ai đã được ban cho sự hiểu biết và có đức tin thì sẽ 
nói: “Chắc chắn các người đã d lại cho đến Ngày Phục sinh chiếu 
theo Quyết định của Allah. Thì đây là Ngày Phục sinh f nhưng các 
người không biết đó thôi.” 

57. - Vào Ngày đó, những lý lẽ chạy tội của những kẻ lầm điều sai 
quấy sẽ không giúp ích gì được cho chúng và chúng cũng sẽ không 
được (AUah) cho phép hỏi cải. 

58. - Và chắc chắn, TA đã trinh bày cho nhân loại trong QuỢãn này 
đủ loại ngụ ngôn; nhưng nếu Ngươi (Muhammad) có mang đến cho 
họ bấĩ cứ Dấu hiệu nào thì chắc chắn nhừng ai không có đức tin sẽ 
bảo: “Rõ thật, các ông chỉ nói chuyện huyén hoặc.” 

59. “ Allah niêm kín tấm lõng của những ai thiếu hiểu biết giống như 
thế. 

60. - Bởi thế, hãy kiên nhẫn chịu đựng (hỡi Muhammadĩ), Chắc 
chắn, Lời hứa của Aliah là thật. Và chứ để cho những ai không có 
đức tin vững chắc làm cho Ngươi ngâ lòng. 
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LUQMÃN * 1 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lưựng t 
Đấng Rít mưc Khoan dung 


L- Alif Lãm , Mĩm, 

2- Đây là những Câu của Kinh sách (Qur ãn) thông suôt, 

3 - Một Chỉ đạo và một Hổng ân ban cho những người ĩàm tốt; 

4. - Những ai dâng lỗ Salãh một cách chu đáo và đóng Zakãh và có 
mội đức tin vững chắc nơi Đời sau; 

5. - Họ là những người đang theo đúng Chỉ đạo của Rahb (Allah) của 
họ và là những người sẽ thầnh đạt. 

6 - Và trong thiên hạ có kẻ y đã mua tập truyện giải trí hầu lôi cuốn 
những người thiếu hiểu biết lạc khỏi con đường của Allah và nhạo 
báng nó, Họ là những người sẽ chịu một sự trừng phạt rất nhuc nhã. 

7,- Và khỉ những LỜI mặc khải của TA được đọc ra cho y, ỵ quay bỏ 
đi dáng điộu tự phụ làm như y chắng hề nghe đến chúng hao giờ, ra 
tuồng như hai tai của y điếc nặng. (Hời Muhammad!) Hẫy báo cho y 
biết về một sự trừng phạt dau đớn. 

8 * Quả thật, những ai có đức tỉn và làm việc thiện thì sẽ đươc hưởng 
Thiên đàng hạnh phúc; 

9 Họ sẽ vào ở trong đú đời dời. Một Lời hứa thật sự của AUah; và 
Ngài là Đấhg Toàn Nâng, Đấng Rất mực Sáng suốt, 

10.- Ngài đã lạo các tầng trời không cần trụ chống mà các người cỏ 
thổ nhìn thây (với mắl thường) và đã dựng lên trên mặt đất những quả 
núi vửng chắc, sợ rằng nó (đất) sẽ rung chuyển với các người và Ngài 
đã rải ra nơi đó đủ loại thú vật. Và TA ban nước mưa từ trên trời 
xuống mà TA dùng để làm mọc ra nơi đó đủ cặp (thảo mộc) quí giá. 

1 1 Đây là sự tao hóa của Allah* Thế, hãy chỉ cho TA xem đâu là 
vật mà những ai khác Ngài đã tạo? Không, những kẻ làm điêu sai 
quấy đang lầm lạc rõ ràng. 


1 Tựa đề của Chương này lâỵ lừ một danh tờ trong câu 12 dưới dãy. Luqmãn là tên 
của một hiền nhân sống vào thời đại của Nabi Dãwud (Đa-vít). 

1 Am chỉ một người ngoại giáo tên Nadhr ibn al-Harhh. 
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12. - Và chắc chắn, TÀ đã ban cho Lưqmãn trí sáng lán khôn ngoan, 
phán bảo: “Hãy biết ơn Allah,” ai biết ơn (Allah) thì việc biết ơn đó 
chỉ có lợi cho bản thấn (linh hồn) mình; ngược lại, ai phụ ơn (Allah) 
thì quả thật Allah Rít mực Giầụ cổ, Rất đáng Ca tụng (không cần 
đến ơn nghía của ai). 

13. - Và hãy nhổ lại khỉ Luqmãn bảo đứa con trai của mình khi 
Người khuyên con, bảo: “Hđi con yêu dấu! Chớ tổ hợp (điểu gì, vật 
gì) cùng với Allah (trong việc thờ phụng Ngài). Quả thật* tổ hợp 
những thần thánh cùng vđi Allah là một đicu sai quấy to lớn, 

14 - Và TA đã truyền lệnh cho con người về (việc hiếu thảo với) cha 
mẹ. Mẹ của y đã cưu mang y từ đau yếu (gian khổ) này chồng lên 
đau yếu (gian khổ) khác; và cho y bú và dứt sữa y trong vòng hai 
năm; bởi thế, hãy tạ ân TA-Allah- và biết ơn cha mẹ của ngươi; cuối 
cùng, nhà ngươi sẽ trở về gặp lại TÁ. 

15. - Và nếu cha mẹ (của ngươi) đấu tranh bắt ngươỉ tổ hỢp với TA 
những kẻ (vật, điểu) mà ngươi không hể biết đến bao giờ thì chớ 
nghe lởi hai người, nhưng hãy ãn ở lử tế với hai người ở đời này và 
hãy theo con đường của những ai trở về sám bỗi với TA. Rồi, các 
ngươi sẽ trở lại găp TA (sau khi chết). Sau đó, TÀ sẽ cho các ngươi 
biết về nhừng điểu mà các ngươi đâ từng làm (trên thế gian). 

16. - “Này con yêu dấu! Dẩu cho có một vật gì nhẹ bằng sức nặng 
của một hat cải và dẫu cho nó có nằm trong đá hoặc trong các tầng 
trời hoặc dưới đat đi nữa, thì Allah thừa khả nảng mang nó ra ngoài 
(cho thiên hạ thấy). Bởi vì quả thật, Àllah Rít mực Tinh tế, Rất mực 
Àm tường. 

17. - “Này con yêu dâu! Hãy dâng lễ Saỉảh một cách chu đáo và làm 
điều lành và cấm cản điều dữ và kiên trì chịu đựng điều rủi ro xảy 
đến cho con, bởi vì quả thật đó là một sự kiên định trong muc đích 
thi hành cỏng việc. 

18. - “Và chớ phùng má (lự phụ) tránh xa người và chớ bước đi trên 
mặt đất dáng điộu lấc xấc bởi vì quả thật, Allah không yêu thương 
tất cả những kẻ khoác lác kiêu căng. 

19. - “Mà hãy đi đứng khiêm nhưỡng và dịu giọng trong ăn nói bởi vì 
qui thật, âm thanh khỏ chịu và đáng ghét nhất là tiếng hí của con 
lừa” 
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20. - Há các người không nhân thấy việc Allah đã chế ngự mọi vật 
trong các tầng trời và mọi vật dưới đất (cho các người sử dụng) và 
đã công khai hay kín đáo hoàn tất ân huệ của Ngài cho các người? 
Nhưng trong thiên hạ có kẻ thích tranh luận về Allah nhưng tuyệt 
đối không biết một tí gì (về Ngài), cũng không căn cứ vào một Chỉ 
nào và không dựa vào một Kinh sách minh bạch nào (đế làm bằng). 

21. * Và khi có lời bảo chúng: ‘'Hãy tuân theo điều mà Àlláh đã ban 
xuống”, thì chứng đáp: “Không, chúng tôi làm theo điều mà chúng 
tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo.” Sao? ngay cả việc 
Shaytãn kêu gọi chúng di chịu hình phạt cửa Lửa cháy (trong Hỏa 
Ngục hay sao?) 

22. - Và ai độ nạp diện mạo của mình cho Allah đồng thời là một 
người làm tốt, thì chắc chắn sẽ nắm được chiếc cán (cứu rỗi) vững 
chắc nhất bdi vì kết cuộc của mọi việc đều phải trinh về cho Allah 
(quyết định), 

23. - Vã ai không tín tưởng, thì chớ dể cho sự không Un của y làm 
cho Ngươi buồn. (Bởi vì) chúng sẽ trở lại gặp TA, lúc đó TA sẽ cho 
chúng biết về những việc mà chứng đã làm, Quả thật, Altah Hằng 
Biết điều thầm kín trong lòng (của mỗi người), 

24. - TA để cho chúng hưởng lạc trong rnột thời gian ngắn rồi TA sẽ 
lôi chúng đến chỗ trừng phạt khắc nghiệt. 

25. * Và giả sử Ngươi (Muhammad) hỏi chúng; “Ai đã tạo các tầng 
trời và trái đất?” chắc chắn chúng sẽ đáp “Allah ” thì hãy bảo ngay: 
“Mọi lờì ca lụng đều thuộc về ÀlLâh!” (Đâng Sáng Tạo). Không, đa 
số bọn chúng không biêi (rằng) 

26. * Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về Allah cả, 
Quả thát, Allah là Đấng Rât mực Giẩu có, Rất đáng Ca tụng, 

27. - Và nếu cây cối trên trái đít được dùng làm hút viết và biển cả 
làm (lọ) mực với nước (mực) của bảy biển châm thêm chơ nó (dùng 
để viết Lời phán của Allah) thì Lời phán của Allah sẽ không bao giờ 
cạn kiột. Bởi vì quả thật, Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 

28. - Việc tạo hóa và việc phục sinh lất cả các người chẳng khác nào 
{việc tạo hóa và phục sinh của) một linh hồn duy nhất. Quả ihậl, 
Allah Hằng Nghe, Hãng Thấy 
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29, - Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy việc Allah nhập ban 
đem vào ban ngày và ban ngày vào ban đêm và đã chế ngự mặt trời 
và mặt trăng, mỗi vật di chuyến theo quỹ đạo của nổ đen một thời 
hạn ấn định rằng Aliah Hằng Am Tường về mọi việc mà các người 
làm hay sao? 

30, - Sở dĩ như thế là vì Allah là Chân Lý tuyệt đối, và rằng vật (hay 
kẻ) mà chúng cầu nguyện không phải là Ngài chi là vật gìả tạo ấy 
thôi; và rằng Altah, Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng VI Đại. 

31, - Há Ngươi không nhận thấy việc những chiếc tàu (buồm) lướt 
sóng băng đại dương được là do Ân huệ của Allah để Ngài chĩ cho 
các người thấy các Dấu hiệu của Ngài hay sao? Quả thật, trong sự 
việc đổ là cấc Dấu hiệu cho từng người kiên nhẫn và biết dn. 

32, - Và khi một làn sóng to như tâm phủ ùa đến bao phủ chủng, 
chúng van xin Allah, thành khẩn chỉ với riêng Ngài, Nhưng sau khi 
Ngài đã cứu chúng lên bờ an loàn, thì có một số người trong bọn 
chúng đứng ở chính giữa (đức tin và sự không tin), Và chỉ nhừng tên 
bội phản, vô ơn mới phủ nhận các Dấu hiệu của TA, 

33, - Hỡi nhân loại! Hãy sợ Rahb (Allah) của các người và sợ Ngày 
mà tuyệt đối người cha sẽ không giải cứu được con cái và con cái 
cũng sẽ không giải cứu được người cha. Quả thật, Lời hứa của Allah 
sẽ thật sự, Bởi thế, chớ để cho đời sống trần tục này đánh lừa các 
người và chớ để cho tên trùm lừa gạt (Shayĩãn) đánh lừa các người 
ve Allah, 

34, - Quả thật, chỉ riêng Állah biết rõ khi nào Giờ (xét xử) sẽ xảy ra. 
Và Ngài cho mưa xuống và biết cái (bào thai) nằm trong dạ con 
(của cấc bà mẹ), Và không một người (linh hồn) nào biết rõ vật gì y 
sẽ kiếm được ngày mai; và không một linh hổn nào biết được đâu là 
mảnh đãt mà y sẽ chết (và được chôn), Quả thật, Allah Rai mực 
Hiểu biết, Rất mực Am tường. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


I. - Aìif. Lam. Mĩm. 

2- Kinh sách (Qur ẫn) do Rabh (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muỏn 
loài ban xuổng, không có chi phải ngờ vực cả* 

3. - Thế mả chúng (những kẻ không tin) bảo: “Y đã bịa đặt ra Nó 
(Qur'ãii)?” Không, đó là Chân lý do Rabb của Ngươi (ban xuống) để 
Ngươi dùng cảnh cáo một đám dân mà trước Ngươi đà không cổ một 
người báo trước nào đến với họ, để may ra họ được hướng dẫn, 

4. - Allah là Đấng đả tạo hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất trong sáu Ngày rồi lên ngôi ưến Ngaỉ vương của Ngài. Ngoài 
Ngài, các người không có một đấng Bảo hô nào và cũng không có một 
Vị can thiệp nào cả. Thế các người không chịu nhớ hay sao? 

5. - Ngài sắp dặt mọi công việc từ trên trời xuống dưới đất rồi công 
việc sẽ đưực trình lên cho Ngài trong một ngày, mà khoảng thời 
gian lằ bằng một ngàn năm theo cách lính của các người, 

6** (Allah) ìà thế, Đấng hằng biết điều vô hình và điều hữu hình, 
Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

?♦- Đang hoàn thiện mọi vật mà Ngài đã tao; và khởỉ sư việc tạo 
hóa con người từ đất sét; 

8, - Rồi, Ngài làm ra dồng dõi của y từ châ^t tinh dịch của một loại 
dung dịch vô giá trị. 

9, - Rồi, Ngài uốn nấn y thành hình thể và hà vào cơ thể của y linh 
hồn của Ngài; và Ngài làm ra cho các người thính giác (tai) và thị 
giác (mắt) và tấm lòng {trái tim). ít thay ơn mà các người tạ Ngài! 

10, - Và chúng bảo: “Có thật chăng khi chúng tôi (chết) tiêu tan dưới 
đất, chúng tôi sẽ được tạo hóa mới trở lại?” Không, chúng phủ nhận 
việc gặp gỡ Rabb của chúng (vào Ngày Phục sinh)* 

II. - Hãy bảo : “Thần Chết, vị phụ trách các người, sẽ bắt hồn của các 
người rồi các người sẽ được đưa về gãp Rabb của các người trở lại.” 
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12. - Và gỉá Ngươi cổ thể nhìn thấy tình cảnh của nhừng kc tội lỗi 
gục đầu trước mặt Rabb (Alầah) của chúng van xin; “Lạy Rabb 
chúng tôi! Chúng tôi đã thấy và nghe (sự thật). Xỉn Ngài cho chúng 
lôi trở lại trần gian, chúng tôi sẽ làm điều thiện, Rõ thật! Bây giờ 
chúng tôi tin tưông chắc chắn. 1 11 

13. - Và nếu mutín, chắc chắn TA đã ban cho mỗi người (linh hồn) 
chỉ đạo của y T nhưng Lời phán từ TA (về những kẻ tộí lỗi) sẽ thể 
hiện đúng sư thật, (rằng): “TA sẽ giam chung loài jinn và loài người 
vào đầy Hỏa ngục?' 

14. ' Bởi thế, hãy nếm (hình phạt) về việc các người đã lãng quên 
việc gặp gỡ Ngày này của các người, Quả thật, TA cũng bỏ quen các 
người trở lại (như thế). Thôi, hãy nếm hình phạt bất tận về những 
điều (tội lãi) mà các người đã từng làm. 

15. - Chỉ thực lòng tin tưởng nơi các Lời mặc khải của TA, những aị 
khi được nhắc về chúng liền qui xuống phủ phục và tán dương lời ca 
tụng Rabb của họ và không tỏ vẻ tự cao; 

16. ' Họ rời giường ngủ (để) cầu nguyện Rabb của họ vừa lo sợ vừa 
hy vọng (nơi lòng Khoan Dung của Ngài) và chi dùng tài sản mà TA 
đã cung cấp cho họ (đê làm việc thiện). 

17. - Bởi vì không một ngưởi (linh hồn) nào biết được nỗi vui sướng 
đà được giấu kín dùng làm phần thưởng của họ về những việc ihiộn 
mà ho đã từng làm (trên thế gian). 

18. - Thế, một người tin tưởng có giống với một kẻ bất tuân hay 
không? (Chấc chấn) họ không giông nhau. 

19. - Đối với những ai có đức tin và làm việc thỉện, thì sẽ đươc ban 
cấp những vườn trời (nơi Thiên Đàng) làm chỗ ngụ; một sự đài ngộ 
về những điều tốt mà họ đã từng làm, 

20. - Còn đối với những ai bít tuân và phạm giới, thì nhà ở của 
chúng 50 là Lửa (của Hỏa ngục), Mỗi lần muôn thoát ra khỏi đó, 
chứng sẽ bị lôi vào trong trở lại với lời phẩn: “Hãy nom hình phạt 
của Lửa mà các ngươi đã từng phủ nhận.” 


1 Nabi Muhammad (saw) đâ bảo: "Àllah pháiì ỷ TA dã chuẩn bị cho bầy tồi ngay 

chinh của TA phẫn thưởng mà không mất trằn nào đã nhìn thẫy p không đôi tai nào 
đã từng nghe và khồng lương tri nào của con người có thc tưởng tượng nổi," 
(Bukharỉ 59:8) 
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21. - Và chắc chắn, TA sẽ bắt chúng nếm hình phạt gần kề (ở trần 
gian) đến hình phạt lớn (ỏ Đời sau) để chúng (có dịp hôi cải mà) 
quay về (với Islãm). 

22. - Và còn ai sai quây hơn kẻ đã được nhắc các Lời mặc khải của 
Rabb của y nhưng quay lánh xa? Quả thật, TA sẽ trừng trị những kẻ 
tội lỗi. 

23. - Và chắc chắn TA đã ban cho Mũsa Kinh sách. Bởi thế, Ngươi 
(Muhammad) chớ nghi ngờ về việc tiếp xúc với Người (nhân chuyến 
da hành và thăng thiên 1 ), Và TA đã làm cho Nó (Kinh Taurãh) 
thành một Chỉ đao cho con cháu của Israel. 

24. - Và TA đã bổ nhiệm trong họ các nhà lãnh đạo để hướng dẫn 
(thiên hạ) theo Mệnh lệnh của TA khi họ nhẫn nại và trỡ thành 
những người tin tưởng chắc chắn nơi các Lời mặc khải của TA. 

25 “ Quả thật, Rabb của Ngươi (Muhammad) sẽ xét xử giữa họ về 
những điều mà họ thường tranh chấp trong (Kính sách) vào Ngày 
Phục sinh. 

26,- Há không là một Chỉ đạo cho họ ư việc TA đã liêu diệt bao 
nhi cu thế hộ trước mầ chỗ ở hoang phế họ đang dẫm đạp? Quả thật, 
nơi sự việc đó là các Dãu hiệu. Thế, ho không nghe hay sao? 

27 - Há họ đã không nhìn thấy việc TA đã dẫn nước (mưa) đên một 
vùng đất khô ráo mà TA dùng đế lầm mọc ra hoa mầu làm thực 
phẩm nuôi gia súc của họ và cả họ nữa hay sao? Thế, họ khống thấy 
hay sao? 

28.- Và họ bảo: “Thế, chừng nào xảy ra Quyết đinh (phân xử giữa 
chúng tôi với quí vị) nếu quí vị (Muslim) nói thật?” 

29 + - Hãy bảo (họ): “Vào ngày mà Quyết định (phân xử) thể hiộn thì 
niềm tin của những ai không có đức tín sẽ không giúp ích gì được 
cho họ cả và họ củng sẽ không được dung tha,” 

30.- Do đó, hãy lánh xa họ và đợi (xem kết quả); họ cũng đang đợi 
(như cấc người). 


1 Xem tiểu sử của Nabi Muhamĩĩiađ (savv) về chuyến dạ hành và thăng thiên {ĩsrã* 
vẩ aỉ-Mĩ’rãj) 
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AL-AHZÃB 
(Liên Quân) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Hỡí Nabi (Muhammađ!) Hãy sợ Allah và làm tròn bổn phận đối 
với Ngài và chớ nghe theo nhừng kẻ không có đức tin và những tên 
đạo đức giả- Quả thật, Allah Toàn Tri và Chí Minh. 

2, - Và hãy tuân theo điều đã được mặc khải cho Ngươi từ Rabb 
(Àllah) của Ngươi bởi vì quả thật, Allah Rít mực Ám tường về 
những điếu các người làm. 

3, - Và hãy ủy thác cho Allah bởi vì Allah đủ làm một Đấng Bảo Hộ. 

4, - Allah không đặt hai quả tim trong lòng của một người. Ngài củng 
không biến những người vợ mã các người cho là giông cái lưng s của 
mẹ của các người thành mẹ ruột của các người. Ngài cũng không 
làm cho con nuôi của các người thành con ruột. Đấy chỉ là lời nói 
thốt ra từ cửa miệng của các người trong lúc Àllah nói sự thật. Và 
Ngài chl dẫn con đường (chân chinh). 

5, - Hãy gọi chúng (con nuôi) theo tôn của người cha ruột của chúng. 
Cách gọi đổ vô tư hơn đôi với Aĩlah. Nhưng nếu cấc người không 
biết tên thật của ngườỉ cha của chứng thì chúng là anh em với các 
người trong đạo và là người nô-lệ được giải phóng của các người; và 
các người không có tội nếu các người nhầm lẫn tĩong việc xưng hô 
này. Ngươc lai, điều đáng tội là khi các người có ý xấu trong l&ng. 
Và AUah Hằng Tha thứ, Hằng Khoan dung. 

6, - Đôi với những người có đức tin thì Nabi thân thiết (và quí) hơn 
bản thân của họ; và các bà vợ của Người là các bà mẹ (đạo) của họ. 
Tuy nhiên, theo Kinh sách (Sắc Chi) của Allah thi người bà con ruột 
thịt gần kề nhau (về việc hưởng di sản) hơn là những người có đức 
tin (trong đạo) và hơn những người Di-cư (từ Makkah); ngoai trừ 
trường hỢp các người làm một hành động tốt đốì với ban đạo thân 
thiết nhất của cấc người. Đó là sắc Chỉ ghi trong Kinh sách. 


1 Người dàn ông Ả-rập trước thời kỳ của Islam đã ihường chĩ trích người vợ của 
mình bảo: “Mày giông như cái lưíìg của mẹ tao,” để dễ bề ]y dị vợ, Tực lệ iy dị này 
được gọi là az-Zihăr. (Xem ọ Chương 5, câu 1-5) 
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7.* Và (hãy nhớ) khi TA (Âllah) đâ nhận Lời giao- ước từ các Nahì và 
từ Ngươi (Muhammad) và từ Nũh và Ibrãhĩm và Mũsa và 7 sa con 
trai của Marỵam; và nhận từ họ. * 1 Lời giao ước long trong; 

8 “ Để Ngài có thể hỏi những ngươi chần thât (các Nabi) về sự đích 
thật của họ (về việc truyền đạt Thông điệp của Allah) và chuân bị 
cho nhửng kẻ không có đức tin một sự trừng phạt đau đớn. 

9 - Hơi những ai có niềm tin! Hãy nhớ Ân huộ của Allah đã ban cho 
các người khi đoàn quân địch kéo đến lân công các người 2 Nhưng 
TA đã gởi một trận cuồng phong và đoàn thiên binh (Thiên thần) mà 
các người không thể nhìn thấy (bằng mắt thường) đến giúp chống lại 
chúng; và Allah Hằng Thấy những điều các người làm. 

10.- Khi chúng đến tân công các người từ phía trên và phía đưổi của 
các người và cặp mắt của các người đảo lộn sang một bên và quả 
tim nhảy lên đến tận cổ và các người đâm ra nghĩ bậy về Allah. 

1 L' Vào lúc đỏ, các tín đồ bị thử thách tột độ và dao động tinh thần 
dữ dội. 

12. - Và khỉ những tên đạo đức giả và những kẻ mang một chứng 
bệnh (nghi ngờ) trong lòng lên tiếng: “Aỉlah và Sứ giẳ của Ngài chỉ 
hứa hào với chúng tôí.” 

13. - Và khi một phần tử trong bọn chúng lớn tiếng bảo: “Này hỡi 
người dân của Yathrib (Al-Madĩnah)! Các người khỏng thể cầm cự 
noi (trước sức tấn công của địch). BỞI thế hãy tháo lui.” Và một 
nhóm người của bọn chúng đến xin phép Na bi thưa: “Nhà cửa của 
chúng tôi bỏ ngõ"; trong lúc thật ra nhà cửa của chúng không bỏ ngõ 
nhưng chúng chỉ muốn đào tẩu ấy thôi. 

14, - Và nếu địch quân tấn công chúng và đột nhập vào thành phố 
khắp mọi phía và chúng được yêu cầu đầu hàng và chông lại người 
Muslim, thì chắc chấn chúng sẽ không ngần ngại làm điều đó và 
chứng chỉ ngập ngừng một chôc lát. 

15, - Và chắc chắn trước đó chúng đâ cam kết với Allah rằng chúng 
sẽ không quay lưng bỏ chạy; và lờí cam kêt với Alỉah chắc chắn sẽ 
bị chất vấn (vào Ngày Phục sinh). 


1 Trong số 25 vị Nabì được nhấc tên trong Qur’ãn T năm vị được liệt vào hạrig Nabi 
cớ ý chí quyết liệt, đó là: Nũh, Ibrãhĩm, MũSitp Tsa và Muhammad. 

1 Vào nlm thứ 5 Htjr tức 5 năm sau khi Nabi Muhammad (saw) dời cư về thành phố 

Madĩnah, hẽn quân (ahiãb) người ngoại đạo kéo nhau đến bao vây và lấn công 
Madĩnah Lịch sử Islãm gọi trận chiến này ià trận Chiến hào. 
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16, - Hãy bảo (chúng); "Bỏ chạy chẳng lợi gì cho các người nếu 
muốn trốn thoát cái chết hay cảnh giếl chóc, bởi vì các người chỉ 
hưởng lạc được trong một chốc lát mà thôi.” 

17, - Hãy bảo (chúng): “Ai là kẻ có thể che chở các người khỏi Allah 
nếu Ngài muôn hãm hại hoặc khoan dung các người?” Và chúng sẽ 
không tìm ra một Vị che chở, và một Vị cứu tinh nào ngoài Allah cả. 

18, - Chắc chắn, Allah thừa bỉêt ai trong các người đã cản trở (người 
khác đi tham chiến) và nói với những người anh em (trong đạo) của 
họ: “Hãy đến cùng với bọn Lỏi!” trong lúc chúng chỉ đi tham chiến 
chút ít. 

19 - Chúng đê tiện đối với các người, Bởi vì khi xảy ra cảnh hãi 
hùng t Neươi sẽ thấy chúng dáo dác nhìn Ngươi, cặp mất đảo quanh 
giông như cặp mắt của một người thất Lhần sắp chết. Nhưng khi cơn 
nguy khốn đã qua khỏi thì chún£ nhiếc mắng các người bằng lời lẽ 
thậm tệ, chỉ muốn bòn rút vật dụng (chiến lợi phẩm). Những người 
này không có một chút đức tin nào cả. Bởi thế, Allah sẽ biến việc 
làm của chúng thành vô nghía, Và việc đó quá dễ đối với Allah, 

20. - Chúng nghĩ rằng Liên quân (của người ngoại đạo) chưa rút đi. 
Và nếu Liên quân (địch) có trở lại lần nữa thì chún^ sc mong ước đi 
(lang thang) trong vùng sa mạc, trà trộn với người Ả-rập du mục để 
dọ thám tình hình của các người, Và nếu chung ở cùng với các người 
đi nữa thì chúng cũng chỉ tham chiến chui ít ấy thôi. 

21. “ Chắc chắn nơi Sứ giả của Allah các người cổ được mỏt gương 
mẫu tốt đẹp nhít đối với những ai hy vọng về (việc gặp gỡ) Allah 
và Ngầy (Phán xử) cuối cùng và tưởng nhớ Allah nhiều nhất, 

22. - Và khi những người có đức tin thây liên quân (địch), họ nói: 
"Đây là điều mà Allah và Sứ giả của Ngài đả hứa VỚI chúng tôi bởi 
vì Allah và Sứ giả của Ngài nói sự thật/ 1 Và điều đó chỉ làm tăng 
ihõm đức tin và sự tuân phục của họ (đôi với Allah). 
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23, - Và trong sô" người Un tưởng, có những người giữ đúng lời giao* 
ưđc của mình với Allah. Bởi thí trong họT co người đả hoàn tất lời 
thê (bang sự tử đạo) và có người còn chờ (đến phiên cửa họ) và họ 
đã không thay đổi (lời giao ước) một chút nào, 

24, - (Mục đích) để cho Allah trọng thưởng những người chân thật về 
lòng thành thật của ho và trừng phạt nhừng kẻ đạo đức giả hoặc 
quay lại tha thứ cho chúng tùy Ngài muôn Quả thật, Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

25, * Và Allah đẩy lui nhửng kẻ vô dức tin ra đi trong giận dữ. Chúng 
không thu được một lợi lộc nào. Và Allah âủ giúp những người tin 
tưởng chiến đâu. Bởi vì quả thật, Allah Toàn Lực, Toàn Năng. 

26, - Và trong số Người dân Kinh sách, Ngài đã đuổi những kẻ đã 
tiếp tay cho địch xuống khỏi thành lũy của chúng và gieo khiếp đảm 
trong lòng của chúng: một số người (cua chúng), các người đã giết 
và một số khác, các người đả bắt lầm tù binh. 

27, * Và Ngài cho các người thừa hưởng đâ"t đai, và nhà cửa và tài 
sản của chúng và một phần đât đai (tại Khaìhar) mà các người chưa 
đặt chân đến, Và Allah có toàn quyền làm bất cứ việc gì, 

28, - Hởỉ Nữbi (Muhammad!) Hãy bảo các bà vợ của Ngươi: "Nếu 
quí bà muốn đời sống trần tục này và vẽ hào nhoáng của nó T thì quí 
bà hãy đên đây, tôi sẽ cho quí bà hưởng lạc và trả tự do cho quí bà 
một cách tốt đẹp. 

29, - "Ngược lại nêu quí bà yêu quí Aliah và Sứ giả của Ngài và 
muốn một mái nhà (xinh đẹp) ở Đởi sau thì Àliah sẽ thực sự chuẩn 
bị cho các phụ nữ làm điều tốt trong quí bà một phần thưởng rất 
lđn " 

30, - Hơi các bà vợ của Nabi (Muhammad!) Ai trong quí hà là người 
đã công khai phạm đỉều bất nhã thì sẽ hị phạt gấp đôi; và chuyện đó 
quá dẽ đối với Allah, 
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31. - Và ai trong các bã là người cung kính Allah và Sứ giả của Ngải 
và làm điếu thiện thì TA sẽ thưởng bà ấy gấp đôi và chuẩn bị cho bà 
bổng lộc rộng rãi nơi Thiên đàng. 

32. - Hởi các bà vợ của Nabi (Muharnmadí) Các bà không giống các 
phụ nữ khác. Nếu các bà sợ Allah thì chớ ăn nói lả lơi, e rằng những 
ai mang trong lòng một chứng bệnh (dâm dục) sẽ động lùng tà dâm; 
ngược lại, hãy ãn nói đoan trang lịch thiệp. 

33. - Và hãy ở trong nhà và chớ phô trương vẻ đẹp theo lối chưng 
diện của các phụ nữ vào thời kỳ ngu muội; vã hãy dâng lẽ 'Salãh' 
một cách chu đáo và đóng Zakãh và vâng lộnh Allah vả Sứ gỉả của 
Ngài. Allah chỉ muốn xóa điều nhơ nhutíc đi khỏi các người, hỡi 
người nhà của gia đình Nữbỉy và tẩy sạch các ngươi thành những 
người triệt đổ trong sạch, 

34. - Và hãy ghi nhơ những điều nằm trong các Lời mặc khải đã 
được đọc ra trong nhà của các bà và điều khôn ngoan đúng đắn, 
Quả thật, Âllah Rất mực Tinh tế, Rất mực Am tường. 

35. - Quả thật, đối với những ngươi Muslím, nam và nữ; nhửng người 
có đức tin, nam và nữ; những người cung kính, nam và nữ; những 
ngươi chân thật, nam và nữ; những người kiên nhẫn, nam và nữ; 
những người khiêm nhưừng, nam và nữ; những người bố thí, nam và 
nữ; nhửng người kícng cử, nam và nữ; những ngươi giữ lòng trinh 
bạch, nam và nữ; những người tưởng nhỏ Allah nhiều, nam và nữ; 
Allah sẽ tha thứ và ban thưởng to lớn cho ho. 
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36, - Và không thích hợp đối với một người có đức tin, nam và nữ, rằng 
khi ALkh và Sứ giả của Ngãi đả quyết định một công việc gì rồi ki 
còn đòi quyền được chọn lựa trong công việc của họ nữa; và ai bít 
tuân Âllah và Sứ giả của Ngài thì chắc chắn đã công khai lầm lạc. 

37. - Và hãy nhớ khi Ngươi (Nabi!) nổi với người mà Allah đã ban ân 
và Ngươi đã ban ân như sau: “Hãy giữ vợ 1 của ngươi lại, và hãy sợ 
Alkh.” Và Ngươi giữ kín trong lòng điều 2 3 mà Allah sắp công bố, Và 
Ngươi (Nabi) sơ thiên hạ (đàm tiếu) trong lúc Allah là Đấng mà 
đúng ra Ngươi phái sơ nhất. Bởi thế, khi Zayd (ibn Hârithahỷ đã dứt 
khoát với vỢ, TA đã gã nàng cho Ngươi mục đích để cho những 
người có đức Ún không gặp trở ngại trong việc kết hôn với các bà vỢ 
của các đứa 'con nuôi' của mình khỉ chúng đã dứt khoát với vợ của 
chung, Và Lệnh của Àlkh phải được thi hành, 

38*- Nabi (Muhammad) không phạm tội trong việc mà Allah ra lệnh 
cho Người thi hành. Đó lầ đường lối của Allah áp dụng cho các 
người đã qua đời 4 trước đây. Và Mệnh lệnh của Alkh là một Chỉ Dụ 
đã được quyết định, 

39. - Những ai truyền bá Thông điệp của Allah và sỢ Ngài; và không 
sơ ai duy chỉ sơ Állah thôi. Bởi vì chỉ riêng Allah thôi đủ xét xử, 

40. “ (Nabi) Muhammad không phải là người cha của một ai trong số 
đàn ông của các người. Ngược lại, Người là Rasữl (Sứ Giả) của 
Allah và là Ân tín của các Nabi 5 Và Állah Hằng Biết hết mọi việc* 

41. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tưởng nhớ Allah thật nhiều. 

42. - Và tán dương Ngài vào (cuộc lễ Fajr) buổi sáng và vào (cuộc lc 
Asr) buổi chiều. 

43 - Ngài là Đấng ban Saíâh (phúc lành) xuống cho các người và các 
Thiên thần cùa Ngài cũng ỉàm thế (cầu xin Allah ban phúc lành và 
tha thứ cho các người), đổ Ngài đưa các người từ chỗ tăm tối ra chốn 
ánh sáng* Và Ngài hằng khoan dung những ngươi có đức tin. 


1 Zaynab bint Jah,sh là người em họ của Nabi Muhammad (saw). 

1 Ý định cưới Zavnab sau khi Zayd ibn Hãrithah đâ dứt khoát với nàng. 

3 Zayđ là con trai cửa Hãrithah đâ bị bắt làm nô Jệ và đã được Nabi Muhammad 
(saw) chuộc về làm con nuôi. 

4 Các Nabi của Allah. 

5 Khãtam có nghĩa vừa la ấn tín vừa là cuối cùng. Khẫtam an-Nabiyyĩn là vị cuôì 
cùng trong số các Nabi của Allah. Nabi Muhammad (saw) là vi Nabi và lã VỊ Thiên 
sứ cuối cùng. 
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44. - Lời kính chào của họ vào ngày hụ trình diện Ngài (Allah) sẽ là: 
1 Saỉãm ’ (Bằng an); và Ngài đã chuẩn bị cho họ một phần thưởng 
rộng rãi. 

45. - Hỡi Nabỉ (Muhammad!) Thật sư, TA đã cử phái Ngươi làm một 
nhân chứng, một người mang tin mừng và một người báo trước,” 

46. - Và làm một người gọi mời (nhân loại) đên với Allah theo sự 
chấp thuận của Ngầi; và nhưmôt ngon đuốc (chiếc đèn) phát ra ánh 
sáng (soi đường); 

47. - Và hãv báo tin mừng cho những người có đức tin rằng họ sẽ tiếp 
nhận một bổng lộc rất lớn từ Allah* 

48. ” Và chớ nghe lời những kẻ không có đức tin và những kẻ đạo 
đức giả và hãy bỏ qua thái độ xấc XƯỢC của chúng và hãy phó thác 
(công việc) cho Allah bởi vì Allah đủ làm một Đấng Tho thác. 

49. ” Hỡi những ai có niềm tin! Khi các ngươi kết hôn với những phụ 
nữ có đức tin rồi ly-đị họ trước khi chạm đến mình họ, các người sẽ 
không áp dụng thời gian ở vậy ựlddah) mà các người tính đêm đối 
với họ 1 . Nhưng hãy tặng họ một món quà và trả tự do cho họ một 
cách tôt đẹp. 

50 - Hđi Nabi (Muhammad!) Ngài (Allah) làm halãỉ (hợp pháp) cho 
Ngươi các bà vợ mà Ngươi đã trả tiền cưới ( Mahr ), và những người 
mà tav phải của Ngươi làm chủ trong số các (nữ tù binh) mà Allah 
đã ban cho Ngươi; và con gái của chú bác của Ngươi; và con gái của 
người cô của Ngươi; và con gái của người cậu của Ngươi; và con gái 
của người dì của Ngươi dã cùng di cư (đến Madĩnah) với Ngươi; và 
(cưới) phụ nữ có đức tin nào tự hiến mình làm vợ của Nabi nếu Nabi 
muốn kết hôn với họ, điều khoản này đặc biệt dành cho Ngươi chứ 
không ấp dung cho những người có đức tin khác. TA biôt đặc ân mà 
TA đẵ ban cấp cho họ liên hê đến các bà vơ của ho và những nữ tù 
binh nằm trong tay của họ để Ngươi không gặp khó khản (trong việc 
cưới vợ). Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mưc Khoan dung. 


l 'Idđah (thời gian ở vậy) ấp dụng cho các người vợ binh thường là ba tháng kinh kỷ. 
Đối vđi người vỢ còn trinh tức chưa động phòng Ihì không áp dụng ‘Idđah. 
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51, - Ngươi có thể dời lại (việc đi thăm) bà vợ nào của Ngươi tùy 
Ngươi muốn và cớ thế tiếp bât cứ bà (vợ) nào tùy Ngươi muốn; và 
Ngươi không bị khỉến trách nếu muốn tiếp lại bà (vợ) nào mà Ngươi 
đã dời (phiên của) ho (trước đó); như thê để làm dịu mắt các bà và 
để cho ho khỏi buồn và hàí lồng với phẫn mà Ngươi đã ban cấp cho 
tất cả các bà (vợ) của Ngươi. Và Allah biết điều nằm trong lòng của 
các người, Và Allah Hằng Biết, Hằng Chịu đựng (vđỈL bầy tỏi của 

Ngài) 

52, - Sau điều khoản này, Ngươi không được phép cưới thêm vỢ nữa; 
và cũng khổng được thay đổi họ để lấy vợ khác dẫu rằng sắc đẹp 
của họ lôi cuốn Ngươi ngoại trừ phụ nữ (nữ tù binh) nào nằm trong 
tay phải của Ngươi. Và Allah là Đấng giám sát mọi việc. 

53. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ bước vào nhà của Nahì trừ phi 
đươc mời đến dùng bửa và chớ đến (sớm hơn) khiến phải ngồi đợi 
cho đến khi thức ăn được nấu xong; ngược lại, hãy bước vào nhà 
(của Nabi) khi được mời; và sau khí các người đã dùng bửa, hãy giải 
tấn ra về; và chớ nấn ná ngồi lại tán gẫu, Quả thật, cách xử sự đó 
làm phiền Nabi và Người cảm thấy e thẹn yêu cầu các người ra về. 
Ngược lại, Allah khỏng e thẹn mà nói cho các người biết sự thật. Và 
khi các người muôn hỏi chuyện các bà (vợ của Nabi), hãy hỏi các bà 
từ sau một bức màn. Cách đó trong sạch cho tím lỏng của các người 
và cho tâm lòng của các bà hơn. Các ngươi không được phép quấy 
rầy Vị Sứ giả của Allah, cũng không bao giờ được phép kết hôn với 
người vợ của Người sau (khi) Người (mất). Quả thật, điều đó dưới 
cái nhìn của Allah là một trọng tội. 

54. - Dầu cho các người có tiết lộ hoặc giấu giếm một điều gi thì 
Allah vẫn lầ Đấng hằng biết hết mọi điều. 
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55. - Các bà (vợ của Nabi) không mắc tội khi để lộ diện (không che 
mặt) trước mặt người cha, anh em trai, con trai của anh chi em ruột, 
trước mặt các bà (giúp việc), trước những người (nô lệ) nằm dươi tay 
phải cùa họ và hãy sợ Allah (hỡi các bà!) Quả thật, Allah là Đấng 
chứng giám mọi việc. 

56. “ Quả thật, Allah và các Thiên ihần cùa Ngài đều gởi lời chúc 
phúc 1 cho Nabi (Muhammad)* Hơi những ai có niềm tin! Hãy chúc 
phúc cho Người (Muhammad) và chào Người bằng lời chào tốt 
lành 2 . 

57. - Quả thật, những ai quấy rầy Allah và Sứ giả của Nệài thì sẽ bị 
Allah nguyền rủa ở đcíì này và Đơì sau; và Ngài đả chuẩn bị cho họ 
một sự trừng phạl nhục nhã. 

58. - Còn những ai quấy rầy những người tin tưởng nam và nữ một 
cách không thỏa đáng ihì sẽ mang vào mình một tội vu cáo và một 
tội lỗi hiển nhiên. 

59. - Hỡi Nữbi (Muhammad!) Hãy bảo các bà vợ của Ngươi và các 
đứa con gái của Ngươi và các bà vơ của các Un đồ dùng áo choàng 
phủ kín thân mình của ho. Làm thế để đẽ nhận biết họ và vì thế, sẽ 
không bị xúc phạm. Và Allah Hằng Tha ihứ, Rât mực Khoan dung. 

60. - Nếu những tên đạo đức giả và những kc mang trong lòng một 
căn bệnh (dâm dục) và nhưng kẻ gây rối (phao tin thất thiệt) tại 
thành phô' Madĩnah không chịu ngưng tay, thì chắc chắn TA sẽ để 
cho Ngươi trị tội chúng rồi chúng sẽ sống nơi đó với Ngươi vơi tư 
cách ngươi láng giềng nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, 

61. - Chúng sẽ bị nguyền rủa ở nơi nào chúng bị phát giác và sẽ bị 
bắt và bị giết không một chú! thương xót* 

62. - (Đó là) đường lối của Allah đối với nhưng kc đã qua đời trước 
kia và Ngươi sẽ thấy không có một sự thay đổi nào trong đường lối 
của Allah (đôi vơi những kẻ bội phản). 


1 Saỉãwã ĩ tức nhiều Saỉãh (lờí chúc phúc) Ailah gởi trực tiếp lời chúc phúc của 
Ngài cho Nabi Muhammad (saw). Còn thiên thần và những người cớ đức tin thì câu 
xin Aỉluh ban phúc lành cho Nabi. 

2 Salỉimu Ĩasiĩma tức đọc 'Assaỉamu ' ữiaykum J 
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63. - Thiên hạ hỏi Ngươi về Giờ (xét xử). Hầy bảo (họ): “Chỉ Aliah 
biết nó thôi. Và điều gì có thể làm cho Ngươi hiểu? Cớ lẽ Giờ (xét 
xử) gần kề? 1 

64. - Quả thật, Állah nguyền rủa nhửng kẻ không có đức tin và chuẩn 
bị cho chúng Lửa ngọn (nơi Hỏa Ngục). 

65. - Chúng sẽ ồ trong đó đời đời; và sẽ không tìm ra một Vị che chở 
hoặc một Vị cứu tinh nào cả. 

66. - Vào Ngày mà bô mặt của chúng bị lật úp vào Lửa (của Hỏa 
nguc), chúng sẽ than: “Thật khổ thân của chúng tôi! Phải chi chúng 
tôi vâng lệnh Allah và vâng lời Sứ Giả (Muhammad ) r 

67. ' Và chúng sẽ thưa: “Lay Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã nghe 
theo các vị cầm đầu và các ông lớn của chúng tôi; bởi thế họ đã dắt 
chúng tôi đi lạc đường. 

68. - “Lạy Rabb chúng tôi! Xin phạt họ gấp đôi và rủa họ bằng lời 
nguyền rủa thậm tộ nhất.” 

69 - Hỡi nhửng ai có niềm tin! Chớ như là những ai đã quấy rầy 
Mũsa bởi vì Allah đã giải oan cho Người khỏi những điều (vu 
khống) mà chúng đã nói; và Người là (một người tôi) đáng kính, 

70, - Hđi những ai có niềm tin! Hãy sợ ÀLlah và nói năng thật thà. 

71, - Ngài sẽ cải thiện việc làm của các người cho các người và iha 
tội cho các người; và ai vâng lộnh Àilah và Sứ giả của Ngài, thì 
chắc chắn sc thành đạt vẽ vang. 

72, - Quả thật, TA đã trao việc ủy thác trọng Irách và sứ mạng tinh 
thần cho các tầng trời và trái đít vả núi non nhưng chúng từ chối và 
vì cả sự nên đã tránh xa nó; nhưng con người lãnh nó, rõ ràng y hết 
sức sai quấy, ngu muội. 

73, - (Làm thế) để Aỉlah trừng phạt những tên đao đức giả, nam và 
nữ; và (trừng phạt) những kẻ thờ đa thần nam và nữ; và để Ngài 
lương thứ cho những người có đức tin, nam và nữ. Và Allah Hằng 
Tha thứ, Rít mực Khoan dung. 
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SABA' 

(Thị Trấn Sê-Ba 1 ) 

“^4 _ 

5PỊ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mưc Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung. 

1. - Mọí lời ca tụng đều thuộc về Állah, Đấng mà mọi vật trong các 
tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài và cũng thuộc về Ngài 
mọi lời ca tụng ở Đời sau; và Ngầi là Đâng Rít mực Sảng SUÔI 
Đấng Am tường (mọi việc). 

2. - Ngầi biết mọi vật chui vào lòng đất và mọi vật nhô lcn khỏi mật 
đât và mọi vật từ trên trời rơi xuống và mọi vật bay lên trời; và Ngài 
là Đấng Hằng Khoan dung, Hằng Tha thứ. 

3. - Và những kẻ không tin tưởng bảo: “Giờ (xét xử) sẽ không xảy 
đến cho chúng tôi." Hãy bảo hơ: “Vâng, thề bởi Rahh (Allah) của ta, 
Đấng biết điều vô hình, chác chắn Giờ (xét xử) sẽ xảy đến cho các 
người.” Khỏng một vật gì trong các tầng trời và dưới đất có thể thoát 
khỏi (sự kiểm soát của) Ngài dù đó là sức nặng của một hạt nguyên 
tử (hay hạt cải) đi nữa; và không một vật gì dù nhỏ hay lớn hớn cái 
đó mà lại không đưực ghi sẩn trong một Quyển sổ rõ ràng, 

4- (Mục đích) để Ngài tưởng thưởng những ai có đức tin và làm 
việc thiện. Họ là những người sẽ được (Allah) tha thứ và sẽ được 
ban cấp bong lộc rộng rãi* 

5*' Còn những ai phấn díu đổ phá hỏng các Lời Mặc Khải của TA 
(Állah) thì chắc chắn sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 

6. - Và những ai đã được han cho kiến thức thì thây rằng điều (Mặc 
khâỉ) mà Rabb của Ngươi dã han xuống cho Ngươi là Chân lý; và 
hướng dẫn (nhân loại) đến con đường của Đấng Toàn Năng, Đấng 
Rất đáng ca lụng. 

7. ” Những kỏ không có đức tin bảo: “Há quí vị muốn chúng tôi chỉ 
cho quí vị một người (Muhammad) y sẽ cho quí vị biết khi quí vi đả 
hoàn toàn mục lã (dưới đất) quí vị sẽ đước tạo hóa mới trở lại?” 


1 Saba’ có tẽ trùng vđi danh xứng Sê-ba trũng Kinh thánh Bible (Xem 1 CÁC VUA 
X 1-10) Saba' là một thị trấn của xứ Yemen mà Qur'in đả đẻ cập tai 27:22, Saba’ 
nam dưới quyền cai trị của nữ vương Balqis. 
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8. - Phải chảng y đã nói dôì rồi đổ thừa cho Allah hay lầ y bị quỷ 
ám? Không, những ai không tin tưởng nơi Đời sau thì sẽ bị trừng 
phat và lầm lạc rất xa, 

9. - Há họ không nhìn thấy gì trước mắt và sau lưng họ từ trên trời 
xuống dưới đít ư? Nếu muốn, TA (Allah) thừa sức làm cho đât sụp 
xuống nuốt tỉêu mất họ hoặc làm cho một mảnh trời rơi X uổng đè 
chết họ. Quả thật, nơi sư việc đó là một Dấu hiệu cho từng bề tôi 
quay về hối cải (vđi Allah), 

10. - Và chắc chắn TA đả ban cho Dãwữd thiên ân của TA, (phán 
bảo):”Hỡi núi non! Hãy cùng vứì y tán dương (Àllah); và hỡi chim 
chóc (cũng thế), và TA đà hóa sắt thành mềm cho y ” 

1 L- (Và bảo y): “Hãy chế áo giáp và ráp các vòng sắt thật cân bằng 
và hãy làm việc thỉện (hỡi Dãwữd và con cháu của Ngươiĩ) Quả 
thật, TA (Allah) hằng thấy điều các ngươi làm/* 

12.- Và (TA) bắt gió phục tùng Sulaymãn; bởi thế (tốc độ của) gió 
lướt đi một buổi sáng bằng (thời gian di chuyển của) một tháng và 
một buổi chiều bầng (thời gian di chuyển của) một tháng. Và TA đã 
hóa một ngọn suối hằng thau (nấu chảy) chảy ra cho y; và trọng loài 
Jìnn có những tên làm việc đằng trước y theo Phép của Rabb của y; 
và nếu có tên (Jìnn) nào cãi lộnh của TA, thì TA sẽ cho nó nếm hình 
phạl của Lửa ngụn cháy bùng. 

13 - Chúng Ụinn) làm ra cho y (Sulaymãn) những vật mà y muốn; 
những cung điện, những hình tương, những chén hát lđn như những 
hể nước và những chảo níu cố định một chỗ. "Hỡi gia đình (dòng 
dõi của) Dãwũd\ Hãy làm việc với lòng tri-ân (Allah)!" Nhưng chỉ 
một sô ít bầy tôi của TÀ tỏ lòng biết ơn. 

14.- Nhưng khi TA quyết định cho y (Sulaymân) chết, chẩng có gì 
tàm cho chúng ựinrì) thây cái chcl của y ngoại trừ một loại sâu đất 
đã gặm mòn chiếc gậy của y. Bởi thế, khi y ngã xuống, loài Jinn 
mới vỡ lẽ rằng nếu biết đươc điều vô hình, thì chúng đâu có phả ỉ ở 
lại lâu trong sự trừng phạt nhuc nhả đó, 
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15. - Chắc chắn có mộl Dấu hiệu cho người dân Sabà (Sê-ba) ngay 
tại chỗ của họ ở: hai ngỏi vườn nằm bên phải và bẽn trái. Hãy ăn 
bổng lộc của Rahh của các người và biết ơn Ngài; một thành phố tốt 
đẹp (vổí) một Rabb (Đấng Chủ Tể) Hằng Tha thứ. 

16. * Nhưng hạ quay lánh xa. BỞI thế, TA đã gởi một trận thủy tai từ 
đập nước đến phạt họ và biến hai ngôi vườn của họ thành hai ngôi 
vườn cho mọc ra loại trái đắng và loại cây tân hoa liêu và một sô ít 
cây kè. 

17. * TA bắt phạt họ như thẽ vì tội phụ ơn của họ. Và phải chãng TA 
chỉ bắt phạt những kẻ vong ân? 

18. " Giữa họ (người dân của thị trấn Saba') và những thị trấn mà TA 
đã ban phúc, TA đã đặt những thị trân (khác) dễ nhìn thấy từ xa và 
sắp đặt nơi đó những chặng đường du lịch dễ đi; do đó, hày đi du 
lịch an toàn ban đêm vã ban ngày (qua nhưng địa điểm đó). 

19. - Nhưng họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài làm cho những 
chặng đường du lịch của chúng tôi dài xa thcmT Nhưng (mong như 
thế), họ lự làm hại bản thán mình. Bdỉ thế, TA đã lây họ làm thành 
những câu chuyện và đã phân tán họ toàn bộ, tản mác khắp nơi. 
Quả thật, nơi sự việc đó là nhửng Dấu hiệu cho từng người kiên 
nhẫn, biết ơn. 

20. - Và chắc chấn Iblĩs (Shaytãn) đã chứng minh điều mà nó phỏng 
đoán về họ đúng với sự thật. Bởi thế, họ nghe theo nó ngoại trừ một 
phần tử nhỏ trong số những người có niềm tin, 

2L- Và thật ra t Iblĩs không có một chút quyền hành nào đối với họ 
mà đó chỉ là để cho TA biết rõ ai là người tin tưởng nơi Đời sau so 
với ai trong ho là người hãy còn nghi ngờ về đời đó; và Rữbb (Allah) 
của Ngươi là Đấng Giám sát tất cả mọi điều. 

22.- Hây bảo họ (hỡi Muhammad!); “Hãy cầu nguyện ngoài Allah 
nhưng ke mà các người xác nhận (là thần linh của các người). 
Chúng chẳng kiếm soát được một vật gì trong các tầng trời và trái 
đít cho dù đó là sức nặng của một hạt nguyên tử (hay hạt cải) đi 
nữa; và chúng cùng không có một phần chia nào trong trời đất; và 
trong bọn chúng không có một tên nào là vị ủng hộ của Ngãi cả. 
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23. - Và việc can thiệp với Ngài (Allah) chẳng có hiệu lực gì trừ phi 
vđi ai mà Ngài cho phép. Mãi đến khi lòng cua họ 1 hết sợ, lúc đó họ 
mới lên tiếng hỏi: “Rabb của quí vị phán gì vậy?” Họ (các lín đồ) 
đáp: “Chân lý.” Bởi vì Ngài là Đấng Tôi Cao t Đâng VI-Đại. 

24. - Hãy bảo họ “Ai cung câp bổng lộc cho các người từ các lầng 
trời xuống dưới đất?” Hãy bảo họ: “Allah!” (Giữa chúng ta), chúng 
tôi hay quí vị sẽ là người công khai đi đúng đường hay lạc đường.” 

25. - Hãy bảo họ: “Quí VỊ sẽ không bị tra hỏi về tội của chúng tôi và 
chúng tôi cũng sẽ không bị tra hỏi về điéu quí vị đã làm.” 

26. - Hãy bảo tiếp: “Rabh của chũng ta sẽ tập trung chúng ta trở lạì 
rồi Ngàỉ sẽ xét xử giữa chúng la bằng sự thật bởi vì Ngài là Đại 
Thẩm phán Toàn Tri. 

27. - Hãy bảo họ: “Hây chỉ cho ta đâu là những kè mà các người đã 
cho là những vị 'hợp tác f của Ngài (Àllah). Nhít định không có ai. 
Không, Ngài là Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

28. - Và TA (Allah) chỉ cử phái Người (Muhammad) làm một Người 
mang tin mừng và một Người cảnh cáo cho (tẫt cả) nhân loại nhưng 
đa sô ngươi không biêt, 

29. - Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa (về việc xét xử) này sẽ xảy 
ra nếu quí vị (Muslim) nói thật?” 

30. - Hãy bảo họ: "Cuộc hen cho quí vị sẽ là ngày mà quí vi không 
thế dời lại cũng không thể giuc đến sớm hơn một giờ khắc nào.” 

31- Và những kẻ không có niềm tin bảo: “Chúng tôi sẽ khổng bao 
giờ tin nơi Qư^ãn nầy và cũng không tin nơi điểu (Kinh sách) nào 
trước nó,” Giá Ngươi (Muhammad) cú ĩ hể nhìn thây được tình cảnh 
của những kẻ làm điều sai quấy bi bắt đứng trước mặt Rabb của 
chúng, chúng lời qua tiếng lại trách móc lẫn nhau. Những kẻ tự cho 
mình yếu thế sẽ bảo những tên cường bạo: “Nếu không vì nể nang 
quí ngài thì chúng tôi đã trở thành người tin tưởng rồi ĩ” 


1 Thiên thần hay những vị được Altah cho phép can thiệp. 
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32. - Những tên cường bao sẽ đáp lời những kẽ tự cho mình yếu thế, 
bảo: "Phải chảng bọn ta đã ngăn cản không cho các ngươi theo chỉ 
đạo khi nổ đến với các ngươi?” Không, chính các ngươi mới là 
những kẻ tội lỗi, 

33. ’ Và những kẻ tự cho mình yêu thế sẽ đáp lờỉ những tên cường 
bạo: “Không, quí ngài đã cùng nhau bày mưu cả đêm lẫn ngày khi 
quí ngài ra lệnh cho chúng tôi bảo phải phủ nhận Allah và dựng 
những đôi thủ ngang vai với Ngài ” Chúng sẽ hối hận khi nhìn thấy 
hình phạt TA sc đổng những chiếc gông vào cổ của những kẻ phủ 
nhận đức tm. Phải chăng chúng bị phat chỉ vì tội mà chúng đẫ làm? 

34 Và không một người cảnh cáo nào được TA cử đến một thị trân 
mà không bị những người giầu có của nó tuyên bô: “Chúng tôi 
không tin nơi thông điêp mà quí vị mang đến chơ chúng tôi.” 

35 - Và họ bảo: “Chúng tỏi có nhiều của cải và đổng con và chúng 
tôi sẽ không bị trừng phaư' 

36. * Hãy bảo họ: “Quả thật, Rabb cùa ta thu hẹp hay nới rộng bỏng 
lộc của Ngài cho ai mả Ngài muôn, nhưng đa sỗ" nhân loại không 
biết.” 

37. - Và không phải của cải cũng không phải con cái của các người 
là nhừng thứ sẽ đưa các người đen gần TA theo cấp bậc, mà ngược 
lại chỉ ai có đức tin và làm việc thiện, bởi vì họ là những người sẽ 
được tưởng thưởng gấp đôi do những điều (tốt) họ đã làm và sẽ ở 
trong những ngôi nhà an toàn trên cao. 

38. * Còn những ai tích cực hoạt đông để phá hỏng các Dấu hiệu của 
TA, thì sẽ bị đưa đến chỗ trừng phạt. 

39. - Hãy bảo họ: “ Rabb của ta nđi rông hay thu hep bổng lộc của 
Ngài cho ai mà Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Và bâ"t cứ của 
cải nào mà các người chi dùng (cho Chính nghĩa của Ngài), thi sẽ 
đưỢc Ngài hoàn lại bởi vì Ngài là Đang Cung dưỡng Ưu việt.” 
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40 “ Vào Ngày mà Ngài sẽ tập trung tất cả bọn chúng lại rồi phán 
bảo cẩc thiên thần: “Có phải các ngươi là những kỏ mà bọn người 
này đã từng tôn thờ?” 

4L- Các thiên thần sẽ thưa: “Quang vinh thay Ngài! Ngài là Chủ 
Nhân của chúng tôi chứ đâu phải chúng, Không, chúng tôn thờ Jinn, 
Đa số bọn chúng tin tưởng nơi chúng ựinn)T 

42 “ Ngày nay (Ngày Phục sinh), không ai được quyển trục lợi và 
hâm hại lẫn nhau, Và TA sẽ bảo những ai làm điều sai quấy: “Hẫy 
nếm hình phạt của Lửa (Hỏa ngục) mà các người đã từng cho là giả 
tạo"” 

43. - Và khi các Lời mặc khải minh bạch của TA được đọc ra cho 
chung thì chúng bảo: “(Muhammađ) này chỉ là một người phàm, Y 
muốn cản trở quí VỊ tôn thờ những vật mà cha mẹ của quí vị đã từng 
tồn thờ.” Chúng bảo: “Đây chỉ là điều gìả dối khéo bịa đặt.” Và 
những kẻ phủ nhận đức tin nói về Chân lý khi nó đến với chúng như 
sau: “Đây chi là điêu mê hoặc hiển hiện.” 

44. - Nhưng TA dã không ban cho chúng (người Qưraish) các Kinh 
sách mà chung có thể học hỏi; và cũng không cử trước Ngươi một 
người cảnh cáo nào đến VỚI chúng, 

45. - Và những kẻ trước chúng cũng đã phủ nhận (Chần lý). Những 
người (Quraish) này đã khống nhận được một phần mười ân huệ mà 
TA đả ban cho các tiên nhân của chúng, thế mà chúng đã cho các Sứ 
giả của TA nói dôi, Bửi thế, sự trừng phạt của TA sẽ khủng khiếp ra 
sao. 

46. - Hãy bảo chủng (hỡi Muhammad!) “Ta chỉ khuyên các người 
một điều: hãy vì Allah các người đứng lên từng cặp hay từng người 
rồi tự suy nghĩ; (thì sẽ thấy) người bạn (Muhammad) của các người 
đã không bị quỷ ám (điên) mà chỉ là một người báo trước về mỏt sự 
trừng phạt khủng khiêp sấp đến*” 

47. - Hãy bảo: “Phẩn thưởng mà ta có thể hỏi từ các người lả của các 
người; còn phần thưởng của ta thì do Âllah (ban câp) bởi Vi Ngài 
chứng giám tất cả mọi việc.” 

48. “ Hãy bảo: “Quả thật, Rabb của ta quẩng ban Chân lỵ xu õng; 
Ngài thấu rõ điều vô hình,” 
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49. - Hãy bảo: "Chân lý (Qur'an) đã đến Ihì sự Giả dối không khởi sự 
cũng không phục hổi được gì " 

50. - Hãy bảo: “Nếu ta lầm lạc thì chỉ bản thân ta lầm lạc; và nêu ta 
được hướng dẫn thì là do diều mặc khải mà Allah đã ban câp cho ta 
bdi vì Ngài Hằng Nghe và Rât gẩn kề {chúng ta)* 

51. - Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được tình trạng 
mà chúng bị hãi hùng bởi vì chúng sẽ không trốn thoát được và sẽ bị 
túm bắt từ một nơi rất gần. 

52. - Và chúng sẽ bảo: “(Bây giờ) chúng tôi tin nơi Nỏ (Qurãn);* 1 
nhưng làm sao chúng có thể nhận được đức tin từ một nơi quá xa! 

53. - Và chắc chắn, chúng đã không tin nơi Chân lý từ ưước và đã 
từng phỏng chừng về điểu vô hình từ một nơí xa. 

54. - Và giữa chúng với những điểu mà chúng mong ước (Chân lý) cổ 
một bức chắn ngân cách, tương tự trường hỢp đã xảy ra cho đồng 
bọn cùa chúng trong quá khứ, Quả thật, chúng là đám người ở trong 
tình trạng ngờ vực trầm trọng. 


FÃTIR (Đấng Sáng Tạo) 


Nhân danh Allah Đấng Rít mực Đô lượng, 

Đấng Rất mưc Khoan dung 

L- Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, Đấng đã sáng tạo các tầng 
trời và trái đất; Ngài dã chỉ định các thiên thần làm thiên sứ có 
cánh: hai, hoặc ba, hoặc bốn (đôi). Ngài thêm vào sự tạo hóa bất cứ 
cái gì Ngài muốn bởi vì Ngài thừa khả nãng làm được tít cả mọi vật 
(việc). 

2, - Bất cứ hồng ãn nào mà Allah ban cho nhân loại, không ai có 
quyền giữ lại và cái nào mà Ngài giữ lại thì không ai ngoài Ngài có 
quyền ban phát nó sau đổ. Bồi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng 
Chí Minh. 

3, - Hời nhân loại! Hãy nhớ Ân huệ của Allah đã han cho các ngưừi. Có 
chăng một Đấng Tạo Hóa nào khác Allah đã cung phụng cho các người 
từ trên ười xuống dưới đất? Không có Thượng Đế nào cả duy chỉ Ngài, 
Thế sao các người quay lánh xa? 
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4 - Và nếu chúng phủ nhận Ngươi (Muhammađ) ihì chắc chắn các 
Sứ giả trước Ngươi cũng đã bị chủng phủ nhận, nhưng mọi vấn đề sẽ 
được trình về cho Allah quyêt định. 

5 " Hỡi nhân loại! Chắc chắn Lời hứa của Allah sê đích thực. Bởi 
thế chớ để cho đờí sống trần tục này đánh lừa các người. Và chớ để 
cho tên đại bịp (Shaytân) lừa gạt các người về Allah. 

6.- Quả thật, Shaytãn là kẻ thù của các người. Vây hãy đỏì xử VỚI nó 
như một kẻ thù. Nó chuyên dụ dỗ đồ đệ của nó để làm cho chung 
trở thành những người ban của Lửa ngọn, 

1- Những ai không có đức tin thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc; 
ngược lại những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được tha thứ 
và sẽ được ban ihưdng rít lớn, 

8. - Thế hẳn một người xcm việc lầm bất lương của y đẹp mắt rồi tự 
cho đó là điều tốt (có bằng với một người lương thiện hay không?) 
Bởi vì thật ra Allah đánh lạc hướng kẻ nào mà Ngài muôn và hướng 
dẫn người nào Ngài muốn; Bởi thê chớ vì thương xót giùm cho 
chúng mà Ngươi (Muhammad) tự làm hao mòn thân xác. Quả thật, 
Allah hằng biết về những điều chúng làm. 

9. - Và Àllah là Đấng đã gởi các luồng gió bay đi; vì thê chúng thổi 
đưa đám mây lên cao vã TA dưa nó đến một vùng đất khỏ cằn; rồi 
dùng nó để làm sống lại mảnh đíl đã chết khô. Và việc Phục sinh 
(người chết) sẽ giống như thế, 

10. - Ai muốn 'izzph (quyên hành, danh dự và vinh quang) thì mọi 
‘i zzah đều là của Állah cả Mọi lời nói tốt đẹp sẽ bốc lên tận Ngài 
và mọi việc làm phúc thiện sẽ tâng bốc nó trong lũc những ai âm 
mưu điểu bất lương thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khấc. Và mưu dồ 
của những kẻ đó sẽ hoàn toàn bị thất bại. 

11. - Và Allah đã tạo hóa các người từ đất bụi; rồi từ mộl giọt Linh 
dịch; rồi Ngài làm cho các người thành cặp (vợ chồng). Và không 
một phụ nữ nào mang thai hoặc hạ sanh (con) mà Ngài không biết. 
Và không một người nào sông thọ hay giảm thọ mà lại không được 
ghi sẵn trong một Quyển sổ (Đinh mệnh) bởi vi quá thật, điểu đổ rất 
dể đôi với Âllah. 
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12.- Và hai biển nước không giống nhau. Một loại thì ngọt, dễ uống 
và một loại thì mặn, chát. Nhưng các người được ãn thịt tươi từ mỗi 
loại biển cả và từ đỏ (mò) lấy đồ nữ trang để đeo. Và ngươi thấy 
những chiếc tàu (buồm) cày sóng đưa các ngươi đi tìm thiên lộc của 
Ngài và để cho các người tri ân Ngài. 

ĩ 3.- Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban 
đêm; và Ngài chẽ ngự mặt trờỉ và mặt trăng (theo định luật của 
Ngài); mỗi cái di chuyển (theo quỹ đạo của nó) đến một thời hạn ấn 
định. Allah, Rabh của các người là thế. Ngài nắm quyền thống trị 
(vạn vật). Ngược lại, những kẻ mà các người cầu nguyẹn không phảỉ 
là Ngài không kiểm soát được một lđp vỏ hạt chà là, 

14. - Nếu các người cầu nguyện chúng thì chúng sẽ không nghe được 
lời cầu của các người và nếu chúng có nghe đặng thì chúng vẫn 
không đáp lại lời cầu của các người; vầ vào Ngày Phục sinh, chúng 
sẽ phủ nhận việc các người 'tôn thờ' chung. Và không ai có thể báo 
cho Ngươi (Muhammadĩ) biết (sự thật) giống như Đấng Am Tường 
(Allah), 

15. - Hỡi nhân loại! Các người mới là những kc nhờ vả AUah; ngƯỢc 
lại, Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng. 

16. - Nếu muốn, Ngài sẽ xóa bỏ các người và lập nẽn một sự tạo hổa 
mới (thay thế các người), 

17. - Và việc đó chẳng có gì nặng nhọc đối với Allah cả. 

18. - Và không một người khuân vác nào sẽ vác gỉùm gánh nặng (tội 
lỗi) của người khác cả; và nếu một ngươi nào đó vác quá sức của 
minh cầu cứu một người khác vác giùm gánh nặng của y thì không 
một tí gánh nặng (tội lỗi) nào của y sẽ được (người khác) vác giùm 
dẫu đó là bà con ruột thịt của y đi nữa, Ngươi (Muhammad) chỉ có 
thể cảnh cáo những ai sd Đấng Rabb vô hình của họ và dâng lễ 
Saỉãh một cách chu đáo; và ai tư tẩy sạch (tội lỗi) thì việc tẩy sạch 
đỏ chỉ có lơi cho bản thân mình, Và cuối cùng (tít cả) đều trở về 
găp Allah. 
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19,- Bởi vì người mù và người sáng mắt không như nhau; 

20 “ Bóng tối và ánh sáng cũng thế; 

2L- Bóng mát và sức nóng của mặt trời cũng thế; 

22.“ Người sông và người chối cũng khổng giống nhau. Quả thật, 
Allah có thể làm cho người nào mà Ngài muốn nghe được; nhưng 
Ngươi (Muhammad) không thế làm cho người nào nằm dưới mộ 
nghe được. 

23 - Bởi vì quả thật, Ngươi chỉ ỉà một Người báo trước. 

24, - Quả thật! TA (Allah) cử phái Ngươi (Muhammad) mang Chân 
lý đến, vừa làm một Người báo tin lãnh, báo tin dữ; và không một 
Cộng đồng nào mà không cổ một Người cảnh cáo đến với họ* 

25, - Và nếu chúng phủ nhận Ngươi nói dối thì chắc chắn những kẻ 
trước chung cũng đã phủ nhận như thế, Các Sứ giả của chứng đá đến 
gặp chúng vổi những bằng chứng rõ rệt và với những quyến Kinh 
(Zubũr) và với một Kinh Sách (Kitãb) soi sáng. 

26«“ Rồi, TA bắt phạt những kẻ phủ nhận đức tin. BỞI thế, hãy xem 
sự trừng phạt của TÀ khủng khiếp thế nào! 

27« - Há Ngươi không nhận thấy việc Allah ban nước mưa từ trên trời 
xuống? TA (Állah) dùng nó đế làm mọc ra hoa quả mang nhiều mầu 
sắc khác biệt; và trên núỉ có những đường rạch trắng và đỏ, và 
những mầu sắc khác biệt. Và (cũng cỏ những vật) mầu đen sậm. 

28, - Và loài người và dã thú và gia súc cũng mang những mầu sắc 
khác biệt như thế. Trong sô bầy tôi của Ngài (Allah), chỉ những ai 
hiếu biết mớí sợ Allah, Quả thật, Allah Toàn Năng, Hằng Tha thứ. 

29, - Quả thật, những ai đọc Kinh sách của Allah và dâng lễ Sơlãh 
một cẩch chu đáo và chi dùng kín đáo hay công khai những vât (tài 
sản) mà TA đã cung câp (đế làm việc Ihiộn) thì sẽ hy vọng nơi một 
sự đổi chác không hao giờ thât bại. 

30, - Để Ngài trả lại đầy đủ công lao của họ và tưởng thưởng họ 
thềm với thiên lộc của Ngài bởi vì quả thật Ngài Hằng tha thứ, Hằng 
ghi công (cho họ). 
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31. - Và những điều mà TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) 
trong Kinh sách (Qurãn) là Chân lý, xác nhận lại những điều đã ban 
xuống trước nó, Quả thật, Allah Rất mực am tường và nhìn thay rõ 
cấc bầy tôi của Ngài. 

32. - Rồi TA cho những ai trong số bầy tôi của TA mà TA đã chọn lựa 
thừa hưởng Kinh sách (Qurãn). Nhưng trong họ, có người tự làm hại 
bản thân mình, và có người thì theo con đường chính giữa và có 
người, vđi sự chấp thuận của Allah t thì tiên phong làm những việc 
tốt. Đó mới thật là thiên lộc lớn nhất: 

33. * Những Ngôi vườn vĩnh cửu (Thiên đàng f Adn) mà họ sẽ đì vào; 
trong đó, họ sẽ đeo vòng vầng và ngọc trai và sẽ mặc áo lụa là, 

34. * Và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã 
lảm cho chúng tôi hết ưu phiền, Quả thật, Rabb của chúng tôi Hằng 
tha thứ và Hằng ghi công (cho chúng tôi)! 

35. - Đấng đã dùng thiên lộc của Ngài mà định CƯ chúng tôi nơi mái 
nhà vinh cửu, một nơi mà chúng tồi khỏi phải vất vả cực nhọc và lao 
tâm (như trước), 

36. - Còn đối với những ai không có đức tin thi sẽ bị phạt bằng Lửa 
của Hỏa ngục, Chúng sẽ không được quyết định cho chết phứt; và 
cũng không được giảm nhẹ hình phạt của Lửa (Hỏa Ngục). Đấy, TA 
bất phạt tất cả những kẻ không có đức tin như thế. 

37. - Và chúng sẽ la hét trong đó, thưa : “Lạy Rabb chúng tôi! Xin 
thả chúng tôi ra. Chúng tôi hứa sẽ làm điều thiện khác với điều tộí 
lỗi mà chúng tôi đã từng làm ” (Sẽ có lời bảo chúng): “Há TA đã 
không cho các người sống đủ lâu để cho ai đước nhắc nhở sẽ nhân 
thông điệp nơi đó hay sao? Và (hơn nữa) đã có Người báo trước đến 
gặp các người. Thôi, hãy nếm (Lửa). Bởi vì không có vị cứu tinh nào 
đến gỉúp đỡ những kẻ làm điều sai quấy cả, 

38. - Quả thật, Allah là Đârig Biết rõ điều vô hình của các tầng trời 
và trái đât. Rõ thật Ngài biết đỉều (bí mật) nằm trong tồng con 
người. 
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39-' Ngài là Đang đã làm cho các người thành những người kế 
nghiệp trên trái đất. Bởi thế, ai khống có đức tin thì sẻ lảnh đủ về sự 
không tin của minh- Và sự không tin của những kẻ vô đức tin chỉ 
làm cho chúng thêm đáng ghét dưới cái nhìn của Rahh của chúng. 
Và sự không tin của những kẻ không có đức tin chỉ Làm cho chúng 
thỏm mâl mát. 

40. - Hãy bảo chúng; “Các người có nhìn thây những kẻ hợp tác của 
các người mà các người cầu nguyên ngoài Allah hay không? Hãy 
chỉ cho ta thấy cái (vật) mà chứng đã tạo dưứi đất? Hoàc chúng có 
phần hùn nào trên các tầng trời hay không 7 Hoặc TA có ban cho 
chúng Kinh sách nhờ đó chúng có đƯỢc bằng chứng rõ rệt hay 
không? Không. Những kẻ làm điều sai quấy chỉ hứa hão với nhau. 

41. - Quả thật, Àllah nấm vững các tầng trời và trái đất c rằng chúng 
ngưng (hoạt động). Và nếu chúng thât sự ngưng (hoại động) thì sau 
Ngài chẳng có ai có đủ khả năng nắm giữ (lèo lái) chúng lai đươc. 
Quả thật, Ngài (Allah) Hằng Chịu đựng, Hằng Tha thứ. 

42. - Và chủng mang Allah ra thề thốt bằng lời thề nghiêm trọng 
nhất (nói rằng) nếu có mộl người báo trước nào đến gặp chúng thì 
chắc chắn chúng 5C đước hương dẫn hơn bãt cứ cộng đỗng nào khác. 
Nhưng khi một Vị báo trước (Muhammad) đến gặp chúng, thì việc 
đđ chỉ làm cho chúng chạy xa thêm. 

43 - Chúng ngạo mạn trong xứ và âm mưu làm điều tội lỗi, Nhưng 
mưu đỗ độc ác đó không vây hãm ai khác ngoài kẻ chủ mưu Phải 
chảng chúng chỉ mong đợi đường lôi của các tiển nhân? Bởi thế, 
Ngươi sẽ không thấy có một sư thay đổi nào trong đường lối (xử lý) 
của Allah, và sẽ thấy không có sự chuyển hướng nào trong đường 
lối xử lý của Allah 

44.- Há chúng đã không đi xa trcn trái đít để chứng kiến kết cuộc 
của những kc trước chúng dẫu rằng họ mạnh hơn chúng về quyên 
lực? Và AUah là Đấng mà không vật gì trong các tầng trời và trái 
đất có thể lảm hỏng (kế hoạch của) Ngài đặng. Bởi vì Ngài Toàn 
Tri, Toàn Lực. 
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45,* Và nếu Allah bắl phai loài người vì tội mà họ đã phạm thì Ngài 
sẽ không đổ trên mặt đất 1 một loại sinh vậi nào, nhưng Ngài gia hạn 
cho họ sông đến một thời kỳ ấn định, Bởi thế* khi thời hạn của họ đã 
mãn thì chắc chắn Allah sẽ thấy lại tất cả bầy tôi của Ngài. 



Nhân danh Allah, Đấng Rãt mực Độ lưdng, 
Đấng Rít mực Khoan dung 


1. - Yã-Sĩn 

2. - (TA thề) bởi (Kinh) Qur'ãn cao mình. 

3. - Chắc chắn, Ngươi (Muhammad!) là một Sứ giả (của Allah), 

4. - Đang ồ trên con đường ngay chính (Islãm). 

5. - (Qur'ãn này) do Đấng Toàn Năng, Đấng Khoan Dung ban xuống, 

6. - Để Ngươi dùng cảnh cáo môt dân tôc 2 mà tổ tiên đẵ không được 
báo trước cho nên họ khinh suất. 

7. - Chắc chắn, Lời phán xác nhận đúng đôi với đa sô bọn họ cho nên 
họ không tin tưởng. 

8. - TA đã thật sự đóng những chiếc gỏng vào cổ của họ cao đên tận 
cằm cho nên họ ngẩng (cứng) cổ; 

9 - Và TA đã đặt một bức chắn (vô hình) trước mặt và một bức chắn 
sau (lưng) họ, nên họ không nhìn thấy; 

10, - Dẫu Ngươi có cảnh cáo hay không cảnh cáo họ thì điều đó bằng 
thừa đối với họ; (bởi vì) họ nhất định sẽ không tin tưởng, 

11. - Ngươi chỉ có thể cảnh cáo người nào tuân theo Lời Nhấc nhở 
(Qur an) và sự Đấng ar-Rahmãn Vô hình, Do đđ t hãy báo tin mững 
cho y về sự tha thứ và phần thưởng rộng rãi (nơi Thiên Đàng), 

12*- TA sẽ thực sự làm cho người chết sổng lại và ghi chép những 
điều mà họ đâ gởi đi trước và những dấu chân (di tích) mà ho đã lưu 
lại, TA cho ghi tat cả mọi điều trong một quyển sổ minh bạch. 


1 'Ala líihri-hũ có nghĩa là L trên iưng của nó 1 tức là trên mặt đất 

2 Dân tộc Qurai sh (Cu-rê-sờ) tại thi trấn Makkah. 

5 Ar-Rahmãn là một danh xưng khác của Allah, Gọi Ngài ‘Altah* hay ar-Rahmãn, 
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13. - Ngươi hày trình bày cho họ một ngụ ngôn: câu chuyện về dân 
cư của một thị trấn khi những Sứ gìả đến gặp họ; 

14. - Khi TA phái hai Sứ giả đến gặp họ, họ cho hai người nói dối. 
Bởi thế, TA tăng cường thêm vị thứ ba, thì Ho đồng thanh bảo: 
“Chúng tôi thực sự là những Sứ giả được cử đến với quí vị.” 

15. - Họ (dân cư) đáp: “Các ông chỉ là những người phàm giống 
chúng tôi và Đấng ar-Rahmãn đã không ban điểu {mặc khải) nào 
xuống cả. Rõ thật, các ông chỉ nói dối.” 

16. - (Các Sứ giả) đáp: lị Rabb chúng tôi biết rõ chúng tôi là những Sứ 
giả được cử đến với quí vị, 

17. - Và nhiêm vụ của chúng tôi chỉ là truyền đạt cồng khai. 

18. - Họ bảo: "Chúng tôi thấy có điềm xuí nơi các ông. Nếu các ông 
không chịu ngưng thì chắc chắn chúng tôi sẽ ném đá giết các ông và 
chắc chắn chúng tôi sc áp dụng hình phạt đau đớn đối với các õng.” 

19. - (Các Sứ giả) đáp: “Điềm xui của quí vị do nơi quí vị. Sao? (Quí 
vị cho là diều xui ư) khi được nhắc nhở. Không. Quí VỊ đúng là một 
đám người pham moi thứ tội. 

20. - Và có một người đần ông từ cuối phố chạy đến, bảo: “Này hởi 
người dân của ta ! Hãy tuân theo các vị Sứ giả. 

2L- “Hãy tuân theo những người không đòi quí vị tiền cõng và là 
những người được hướng dẫn. 

22. - “Và tại sao tôí khâng thơ phụng Đãng đã sáng tao ra tôi và là 
Đấng mà quí vị sẽ được đưa trở về gặp lại, 

23. - “Há tôi sẽ phải tôn thờ những thần linh khác thay vì Ngài ư? 
Nếu Đấng ar-Rahmãn muôn hâm hai tôi thì chúng chẳng giúp ích gì 
được cho tôi, và cung không cứu vớt được tôi; 

24. - “Lúc đó, tôi sẽ lầm lạc rõ ràng. 

25. - “Quả thật, bây giờ tôi tin tưởng nơi Rabb của (tất cả) quí vị. Bởi 
thế, quí vị hãy nghe lời tôi,” 

26. - Cớ Lời phán bảo: “Nhà ngươi hãy bước vào Thiên đàng.” (Y) 
than: “Thật khổ thay! Phải chi người dân của tôi biết được, 

27. - “Việc Rabb của tôi đã tha thứ và han vinh dự cho tôi,” 
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28. - Và sau y, TA đã không gởi một đoàn thiên binh nào xuổhg 
trừng phạt người dân của. y và củng không cần cho xuống như thế; 

29. - Mà chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì chứng sẽ chết ỉm lìm, 

30. - Thật xót xa cho bầy tôi (nhân loại)! Không một Sứ giả nào đã 
được (TA) cử đôn với ho mà không bị họ chê giễu. 

31. - Há họ không thấy việc TA đã tiêu diệt bao nhiêu thô" hộ trước 
họ hay sao? Các tiền nhân đó sẽ không bao giờ trở lại gặp họ. 

32. - Và thực sự, từng người trong bọn họ sè được đưa đến trước mặt 
TA> 

33. - Và có một Dấu hiệu cho ho là mảnh đất khô cằn mà TA làm 
cho sống lại; và từ đó TA làm mọc ra trái hạt mà họ dùng làm thực 
phẩm. 

34. - Và TA đã làm ra nơi đó những ngôi vườn chà-là và vườn nho; 
và đã làm những mạch nước chảy phụt ra trong đó. 

35. - Để cho họ ăn trái của nó; và bàn tay của họ đã không làm được 
việc đó, Thế họ không tri ân (TA) hay sao? 

36. - Quang vinh thay Ngài! Đấng đã tạo thành từng cặp (âm dương) 
tất cả nhừng vật mà đất đai cho mọc ra và từ chính bản thân của họ 
và lừ những vật khác mà họ không biêt. 

37*- Và có một Dâu hiệu cho ho là ban đêm; TA rút ban ngày ra 
khỏi ban đêm thì này họ ở trong bóng tối. 

38. - Và mật trời di chuyển theo quỹ đạo của nó đến một thời hạn ân 
định. Đó là quyết định sắp xếp của Đãng Toàn Năng, Đâng Toàn 
Tri. 

39. - Và mặt trăng, TA đã quí định cho nó nhửng giai đoạn cho đến 
khi nó trở lại tình trạng cũ giông như 'ưrjũn (lươi liềm), 

40. - Mặt trời không được phép bắt kịp mặt trãng và ban đcm không 
được phép qua mặt ban ngày; mỗi cái bơi đi theo quỹ đạo (của nó). 


442 


www.Quranpdf.blogspot.in 



tír 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 36, Ya-Sm 


Juzu 23 


41. - Và CÓ một Dâu biêu nữa cho họ là việc TA đã chuyên chở con 
cháu của họ trên một chiếc tàu chẫt đầy (vào thời đại của Nữh). 

42. - Và TA đã tạo cho họ một chiếc tàu tương tự đổ chở họ đi. 

43. - Và nếu muốn, TA sẽ nhận họ chết chìm và họ sẽ không kẽu la 
cầu cứu với ai được và cũng sẽ không được ai cứu sông, 

44. - Trừ phí được TA khoan dung và cho hưởng lạc trong một thời 
hạn ấn định. 

45. - Vã khi có lời bảo họ; “Hãy sợ điều trước các người (trên trần 
thế) và điểu sau các người (ở Đời sau) để may ra các người được 
(Allah) khoan dung/ 1 

46. - Và không một Dấu híêu nào trong số các Dấu hiệu cua Rabb 
của họ được trưng bày cho ho mà ho không quay lưng làm ngơ. 

47. - Và khi có lời bảo họ: “Hãy chi dùng của cải mà Allah đã ban 
cấp cho quí vị,” thì những kẻ không đức tin bảo những người cớ đức 
tin: “Há chúng tôi phải nuôi ăn người (nghèo) mà nếu Ailah muôn, 
chính Ngài phải nuôi hay sao? Rõ thật quí ông lẫm lạc.“ 

48. - Và họ bảo: “ThÊ chừng nào Lời hứa (về sự Trừng Phat) sẽ xảy 
ra nếu quí ông (Muslim) nói thật?” 

49. - Họ chỉ đợi một liếng Gầm duy nhất. Nó sẽ bât ngờ chụp bắt họ 
trong túc họ đang cãi nhau ! 

50. - Lúc đổ, họ sẽ không kịp trối trăng và cũng sẽ không kịp trở về 
gặp gia đình của mình đặng. 

51. - Và liếng Còi (Phục sinh) sẽ được thổi lên thì lúc đó họ (người 
chết) sẽ từ dưới mộ vội vàng chạy đến trình diện Rahh của họ; 

52. - Họ sẽ lên tiếng: “Thật khổ thân chúng tôi! Ai đả đánh thức 
chúng tôí dậy từ những chỗ yên nghỉ của chúng tỏi?”; “Đây là đỉều 
mà Đấng ar-Rahmãn đã hứa và các vị Sử gíả đã xác nhận.” 

53. - Chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì tất cả bọn họ sẽ được đưa 
đến trình diện trước mặt TA, 

54. - Vào Ngày đó, không một người nào sẽ bị xét xử thiệt thòi một 
mảy may; và các người sẽ được trả lại đầy đủ về điều mà các người 
đã làm; 
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55. - Những cư dân của Thiên đàng vào Ngày đó sẻ vui mừng về 
những điều minh đã làm, 

56. - Và cùng với các bà vỢ, họ sẽ nằm nghỉ ĩrên những chiếc tràng 
kỷ cao, dưới bổng mát. 

57 - Sẽ hưởng thu đủ loại hoa quả và sẽ có đủ mọi ihứ mà ho đòi. 

58, - Sữlãm sẽ lả lời (chúc mừng) của Rabb Rất mực Khoan dung. 

59, - Hỡi những kẻ tội lồi Ngày nay, các người hãy dang ra xa h 

60, - Há TA đã không bảo các ngươi, hỡi con cháu của Ẩdamị Chớ 
tôn thờ Shaỵtãn bdi vì nó ià kẻ thù công khai của các ngươi hay sao? 

61, - Và háy thờ phụng TA. (Bởi vì) đây là chính đạo. 

62, - Và chắc chấn nó (Shayíãn) đã dắt đa số các nsigíi đi lac, Thế 
iạrsao VdC ĩigũdihcmuighhiỊh : iíỈGu : ,y 

63. - Đây là Hỏa ngục mà các ngươi đã được hứa (trước đầy), 

64, - Ngày nay, hãy ôm lấy nó (Lửa) vì tội các người đã không tin. 

65. - Ngày đó, TA sẽ khóa chãt miệng của họ, và bàn tay của họ sẽ 
nói chuyện với TA và chân của họ sẽ làm chứng về những điều mà 
họ đã làm, 

66, - Và nếu muốn, TA sẽ xóa tiêu cặp mắt của họ vì thế họ phấn 
đấu chạy đi tìm đường, nhưng làm sao họ có thể nhìn thấy? 

67. - Và nếu muốn, TA sẽ biến dạng họ ngay tại chỗ; do đó, họ 
khỏng thể bước tớì cung không thể bước lui. 

68, - Và người não được TA cho sống thọ, TA sẽ đảo ngược y (yếu 
đuối) trở lại trong việc tạo hóa, Thế họ không hiểu hay sao? 

69. “ Và TA đã không dạy Người (Muhammad) thd phứ; và điều đó 
không thích hợp với Người, Thật ra, nó chỉ là Lời Nhắc nhở và là 
một Qur'ãn minh bạch; 

70, - Mục đích để Người đùng cảnh cáo những ai đang sống và để 
chứng minh Lời (xử phạt) đối vổí những kẻ không tin đúng sự thật 
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71. - Hẩ họ đa không thấy việc TA đã tạo hoa cho họ, trong số loài 
vật do bàn lay của 771 đẫ làm ra, gia súc mà họ làm chủ hay sao? 

72. - Và TA đã bắt chúng (thú vật) phục tùng họ; bởi thế, một sô" vật 
họ dung đế cưỡi và một số khác, họ ãn thịt. 

73. * Và nơi chúng có nhiều mối lợi khác cho họ và có chất (sữa tươi) 
để uổng. Thế, họ không trì ân (771) hay sao? 

74. - Và họ đã tôn thờ những thần linh khác thay vì Allah với hy 
vọng sẽ đưực giúp đỡ; 

75. - Nhưng chúng không thể giúp đơ họ mà chỉ là một lũ sẽ được 
đưa đến đôi diện với ho; 

76. - Bởi thế, chớ để cho lời lẽ (chế giễu) của họ làm Ngươi buồn. 
Quả thật, TA biết rõ điều ho giấu giếm và điều họ tiết lộ. 

77. - Há con người không nhận thấy việc 771 đã tạo hóa y từ một giọt 
tình dịch hay sao? Nhưng này, y lại là một đốí thủ công khai (của 
TA), 

78. - Và y đưa ra một điều so sánh về TA nhưng lại quên hẩng việc 
tạo hóa của mình, Y bảo: “Ai có khả năng phục sinh lại được những 
khúc xương dã rã mục?” 

79. - Hãy bảo y: (hơi Muhammad!) “Đấng đã tạo hóa chúng lúc ban 
đầu sẽ phuc sình chúng lại. Bởi vì, Ngài biết tâi cả việc tạo hóa; 

80. - “Đấng đã làm ra lửa cho các ngươi từ mộl loại cây tươi mà các 
người dùng để nhúm lửa.” 

81. - Há Đâng đã tạo hóa các tầng trời và trái đít không có khả năng 
tạo hóa được nhửng cái giông như ho hay sao? Vâng, thật vây, Ngài 

I k r, r"fn *_ /Ị (Ti _ *Ị HH_" 

là Đang Tạo hoa Toàn Tri 

82. - Chỉ thị của Ngài khi Ngài muôn tạo mộr vật gì, chỉ gồm có Lơi 
(phán) vđi nổ: “Hãy Thành!” Thì nó sẽ thành. 

83. - Do đố, quang vinh thay Ngài! Đấng mà quyền thống trị vạn vật 
nằm trong Tay Ngài và các người sẽ được đưa vé gặp Ngài trở lại. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 

Đãng Rất mực Khoan dung 

1 (Thề) bởi những vị (Thiên thần) đứng sẩp hàng chỉnh tề. 

2. - Những vị kéo đưa (mây) đi (một cách khéo léo). 

3. - Những vị tuyên đọc Lời Nhắc nhở (Qurãn). 

4. - Thật sự Thương Đế của các ngươi là Một (Duy nhít). 

5. - Rabh của các tầng trời và trái đất và của vạn vật giữa trời đất và 
là Rabb của những điểm của mặt trời mọc (ở phương Đông). 

6. - Quả thật! TA đã trang hoàng tầng trời thíp với các vì sao; 

7. - Và canh giữ nó xa khỏi từng lên Shaytãn phản nghịch; 

8 - Chúng không nghe trộm được hội nghi trên cao và bị đánh đuổi từ khắp nơi. 

9 - Chúng bị tông đi xa. Và chúng sẽ vĩnh viễn bị trừng phạt. 

10. - Ngoại trừ tên nào lén giật (tin tức) và bị đánh bằng một lửa ngọn đỏ. 

1 1. - Hãy hỏi họ phải chăng họ khó tạo hay là ai khác mà TA đã tạo 
(khó hơn)? Quả thật, TA đả tạo họ từ một loại đất sét nhão, dính. 

12. - Không, Ngươi ngạc nhicn về việc họ chế giễu, 

13. - Và khi đươc nhắc nhở, ho không lưu tâm; 

14. - Và khi thấy một Dấu hiệu họ mang nó ra bơn CƠI; 

15. - Và bảo: “(Qur'ãn) này chỉ là trò ảo thuật hiển hiện! 

16 - “Khi chúng tôi chết và thành đất bui và xương khô, chúng tôi sẽ 
được phục sính trở lai hay sao? 

17. - “Kể cả tổ tiên xa xưa của chúng tôi nữa ư?" 

18. - Hãy bảo họ: “Vâng, đũng thế, Và các ngươi sẽ bị hạ nhục." 

19. - Do đỏ, chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì lúc đó họ sẽ thấy, 

20. - Và sê than: “Thật khổ thẩn chúng tôi! Đầy là Ngày Xét xử!" 

21. - “Đây lả Ngày phân loại mà các người đã từng cho là giả tạo." 

22. - (Có lệnh phán): “Hãy tập trung những ai làm điều sai quấy và 
ban đồng hành của chúng và những vật mà chúng đã tôn ihờ, 

23. - “Không phải Allah, rồi đưa chúng đến con đường dẫn vào Hỏa ngục; 

24. - “Nhưng hãy bắt chúng dừng lại! Bởi vì chứng phải bị tra hỏi. 
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25. - "Các ngươi có chuyện gì? Tại sao các ngươi không giúp đd lẫn nhau? 

26. - Không, Ngày đó chúng sẽ tự nạp mình (chịu phạt). 

27. - Chúng sẽ quay lai hỏi nhau. 

28. - Chúng bảo: "Rõ các anh là nhữhg người đã đến gặp chúng tồi bẽn phải?’ 

29. - "Không, cấc anh mới lầ những người không tin tưởng. 

30. - “Chúng tôi đâu có quyền bắt các anh nghe theo. Không, các 
anh mới là dám người bất tuân. 

3 ỉ.- "Bởi thế, Lời (phán) của Rữbh của chúng tôi xác nhận đúng đối 
với chũng tôi. Chúng tôi buộc phải nếm (hình phạt thôi). 

32. * "Do đó, chúng tôi đã dắt các anh đi lạc; và chúng tôi cũng ỉầm lạc? 1 

33. - BỞI thế, vào Ngày đó chúng sõ cùng nhau san sè hình phạt. 

34. - Quả thật, TA sẽ xử lý những kẻ tội lỗi đúng như thế. 

35. - Quả thật chúng là những kẻ, khi đưực nhắc: 'Không có Thượng 
Đế nào khác duy chỉ Allah (là Thượng Đế)\ đã tỏ ra ngạo mạn; 

36. - Và chúng bảo: "Sao! chúng tôi phải bỏ các thần linh của chúng 
tôi chỉ vì một tên thi sĩ mất trí (Muhammad) hay sao?” 

37. - Không! Người mang Chân Lý đến để xác nhận lại các Sứ giả, 

38. - Rồ thật, các ngươi sẽ phải nếm hình phạt đau đđn;- 

39. * Và sẽ bị trừng phạt chỉ bởi những điều mà các ngươi đã làm;- 

40. - Ngoại trừ các bầy tôi chân thành (trong sạch) của Âllah, 

41. - Họ là những người sẽ hưởng bổng lộc được biết rổ: 

42. - Trái cây (hoa quả); và họ sẽ được vinh dự, 

43. - Trong những Ngôi vườn hạnh phúc (của Thiên Đàng), 

44. - (Nằm nghỉ) đôi diện trên những chiếc tràng kỷ cao, 

45. - Môt cốc (rươu) trong sẽ được chuyển vòng đi cho lừng người; 

46. - Trong vắt, ngọt lịm, làm cho ngươi uống thích thú, 

47. - Không làm cho họ nhức đầu, đau bụng... và choáng váng. 

48. - Bên cạnh họ sẽ là những trinh nữ với mắt to xinh đẹp, e-lệ nhìn; 

49. - (Mất xinh) như những quả trứng non đươc giữ kỹ. 

50 ’ Rồi họ quay sang hỏi nhau, 

51.- Một người của họ lên tiếng bảo: “Tôi có một người bạn thân, 
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52. - “Anh ta thường bảo: 'Phải chăng anh là một người có đức tin; 

53, - “Phải chảng sau khi chết và thành cát bụi và xương khô, chúng 
ta sẻ được (dưng sống lại) để chịu xét xử?” 

54, - (Một người của họ) bảo: “Há các anh thử nhìn xuống?” 

55. - Anh ta nhìn xuống và thấy mình đang ở trong Lửa (Hồa Ngục). 

56. - Ành ta bảo: “Thề bởi Àllahĩ Chút xíu nữa là anh đẫ hại tôi! 

57. - “Nếu không do Ân huệ của Rabb của tôi thì chắc chắn tôi đã là 
một trong những người bị đưa đến (Hỏa ngục)! 

58. - “Phải chăng chúng ta sẽ không chết nữa? 

59. - “Ngoại trừ cái chết đầu tiên của chúng ta và chúng ta sẽ không 
bĩ trừng phạt?" 

60. - Chắc chấn, đó là một sự thành tưu lớn lao! 

61, - VÌ hình ảnh này, nhừng người làm việc hảy cố gắng làm (tốt). 

62, - Phải chăng điều (thành tựu) đó tốt hay cây Zaqqũm tốt hơn? 

63, - Quả thật, TA làm ra nỏ để trừng phat nhũng tên làm điều sai quấy. 

64, - Đó là một loại cây mọc từ dưới đáy của Hỏa nguc, 

65. - Chồi non của nó giông như đầu của bọn Shaytãn. 

66. - Thật sự, chúng sẽ ăn nhét nó vào đầy bụng. 

67, - Và sẽ được cho uống một lọai nước sôi 'hamìĩrì lên trên, 

68, - Rồi chúng sẽ được đưa vào Hỏa ngục trở lại. 

69, - Quả thật, chúng thấy cha mẹ của chúng lầm lạc; 

70 - Nhưng chúng lại ùn ùn chạy theo bước chân của họ! 

71,- Và chắc chắn, đa sô các người xưa trước chúng cũng đã lầm lạc;- 
72 + - Và chắc chắn, TA đã cử những người báo trước đến với ho;- 

73. - Bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ đã được cảnh cáo 
(nhưng làm ngơ) đả xảy ra như thế nào, 

74. - Ngoại trừ các bầy tôi chân thầnh (trong sạch) của Allah. 

75. - Chắc chắn (khi xưa) Nũh đã cầu nguyện TA, Bởi thẾ, TA là 
Đấng Ưu việt đáp lại lời cầu xin (của Người). 

76 - Và TA đả giải cứu Người và gia đình của Người thoát khỏi đại-họa. 
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77. - Và TA đã làm cho dòng dõi của Người sống sót. 

78. - Và TA đã để lại cho Người nơi hâu thế (lời chúc phúc): 

79. - Saỉam (Sư Bằng an) cho Nũh trong thế gian 

80. - Quả thật, TA đã trọng thưởng những người làm tốt như thế. 

81. - Bởi vì rõ thật, Người là một người bề tôi có đức tin của TA. 

82. - Rồi, TA nhận chết chìm các tên (tội lỗi) khác. 

83. - Và ỉbrãhĩm đầ thực sự nhập phái (tôn giáo) của Người (Nũh). 

84. - Khi Người đến với Rabb của Người với một lấm lòng trong sạch, 

85. - Khi Người thưa với phụ thân và người dân: “Quí vị lon thờ gì vậy? 

86. - ‘Thải chăng là một điều giả tạo việc quí vị muốn (tôn thờ) các 
thần linh khác thay vì Àllah? 

87. - "Thế quí vị nghĩ sao về Đấng Rabb của vũ trụ và muôn loài?” 

88. - Rồi Người (Ibrăhĩm) liếc nhìn các vì sao (trên trời), 

89. - Rồi bảo: “Người tôi muốn bênh 

90. - Bởi thế, họ (người dân) ra đi, bỏ Người ở lại. 

91. - Rồi Người lcn đi gặp các tượng thần của họ. Người hỏi chúng 
“Các ông không ãn (các mon cúng trước mặt) hay sao? 

92. - “Các ỏng có chuyện gì vậy? Sao các ông không chiu nói?” 

93. - Rồi Người nhảy X.Ổ đên đưa tay phải ra đập bổ chúng. 

94. - Sau đó, họ (người dân) vội vã chạy đến gặp Người. 

95. - Ngườỉ bảo họ: “Quí ông tôn thd những bức tưựng do quí ông tạc ư? 

96. - “Trong lúc Àllah tạo ra quí ông và những vật mà quí ông làm ” 
97- Họ bảo : “Hãy xây một tòa nhà cho nó rồi bắt nó ĩhẩy vào lửa cháy!” 

98. - Họ đâ bày mưu hãm hại Người, nhưng TA đã ha nhục họ. 

99. - Và Người bảo: “Ta sẽ đi gặp Rabb của ta. Ngài sẽ hướng dẫn ta.” 

100. - "Lạy Rabb của bề tôi! xin Ngài ban cho bề tôi một đứa (con) dức hạnh.” 

101. - Bởi thế, TA ban cho Người tỉn mừng về một đửa con trai chịu đựlig. 

102. - Đến khi trẻ đên tuổi biết chạy cùng với Người, Người bảo đứa 
con: "Này con yêu dấu! Cha thấy trong mộng việc cha sẽ tế con, Thế 
con nghi sao? (Ismaĩl) đáp: “Thưa cha! Cha cứ làm theo lệnh truyền. 
Cha sẽ thấy, nếu Állah muốn, con sẽ là một đứa con kiên nhẫn.” 
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103.- Thế nên, khi hai cha con cùng nạp mình thần phục (Allah), 
Người (cha) bắt đứa con quì gục đầu xuống đất, {để tế); 

104 - Thì TA gọi Người, (phán bảo): "Này hỡi Ibrãhĩm! 

105. - “Nhà ngươi đã hoàn tất điều (thấy) trong mộngT Quả thật! TA 
ân thưởng những người ỉàm tốt như thế. 

106. - Quả thật, đây lã một SƯ thử thách công khai cho Người. 

107. - Và TA đả chuộc mạng đứa trẻ (Ismãìl) bằng một con vật tế lổn. 

108. - Và TA đã đổ lại cho Người nơi hậu thế (Lời chúc phúc): 

109. - “Salãm (Sự Bằng an) cho IbrãhĩmT 

1 10. - TA ân thưởng những người làm tốt như thế, 

111. - Quả thật, Người là mộl người bỂ tôi có đức tin của TA. 

112. - Và TA ban cho Người tin mừng về Ishãq (sau này trở thành) 
một Nabỉ trong sô những ngươi đức hạnh. 

113. - Và TA đã ban phúc cho Người và Ishãq nhưng trong con cháu 
của hai ngươi (Ibrãhĩm và Ishãq) có một số làm tốt và có một số đã 
công khai tự hại bản thân mình. 

1 14. - Và chắc chắn TA đã ban ân chơ Mũsa và Hãrũn. 

115. - Và đã giải cứu hai người và người dân của hai người thoát 
khỏi đại họa; 

116. - Vầ đã trự giúp hai người chiên thắng; 

1 17. * Và đã ban cho hai người một Kinh sách sáng tỏ; 

118. “ Và đã hướng dẫn hai người theo Chính đạo; 

1 19. - Và TA đã để lại cho hai người nơi hậu thế (Lời chức phúc): 

120. - 'Salãm (Bằng an) cho Mũsa và Hãrũn!" 

121. - Quả thật, TA ân thưởng những người làm tốt như thế. 

122. - Quả thật, hai người là bề tôi có đức tin của TA. 

123. - Và quả thật, Hyăs (Elias) là một trong các Sứ giả (của Allah). 

124. - Khi Người bảo ngươi dân của Ngươi: “Các người không sớ ÀHah ư? 

125. - “Phải chăng các người cầu nguyên Ba'1 và bỏ rơi Đấng Tạo 
Hóa Ưu việt, 

126. - “Allah, Rabb của các ngươi và của tổ tiên xa xưa của các người ư?” 
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127*- Nhưng họ phủ nhận Người. Bởi thế, họ sẽ bị dẫn đến (Lửa), 

128, - Ngoại trừ bầy tôi trong sạch của Aìlah. 

129, - Và TA đã để lai cho Người nơi hậu thế (Lời chúc phúc): 

130, - 'Saỉãm (Sự Bằng an) cho Ilyãs (Elias)!” 

13L- Quẵ thật, TA ân thưởng những người làm tốt như thế, 

132*- Quả thật, Người là một người bề tôi có đức tin của TA. 

133.- Và quả thật, Lũĩ (Lôi) là một trong các Sứ giả (của Aỉlah)* 
134*- Khi TA giải cứu Ngươi và gia đình của Người, tất cả, 

135. - Ngoại trừ một bà lão (vỢ của Lũt) trong số người ở lại đằng sau. 

136. - Rồi TA đã tiêu diệt số người còn lại* 

137. - Và quả thật, các ngươi đi ngang qua (chỗ của) họ vào buổi sáng; 

138. - Và ban đêm. Thế các người không hiểu hay sao? 

139 - Và quả thật, Yũnus là một trong các Sứ giả (của Àllãh). 

140. - Khi Người bỏ chạy đến một chiếc tàu chở đầy người. 

141. - Người chịu rót thăm và Người thua cuộc. 

142. - Do đó, một con cá lơn nucít Người vào bụng bởi vì Người đã 
phạm một điều đáng trách, 

143. - Nếu không là người (biết ản nãn sám hôi và) tán dương Allah, 

144. - Thì Người đã phải ở trong bụng cá cho đến Ngày Phục sinh, 

145. - Nhưng TA đã quẳng Người lên một bờ biển trống trải trong lúc 
Người đang bệnh; 

146. - Và TA đã khiến cho cây bầu mọc phủ mình Người; 

147. - Và TA cử Người cho một trám ngàn người dân hoặc nhiều hơn, 

148. - Do đó, họ có đức tin. Và TA đã cho họ hưởng lạc một thời gian. 

149. - Hãy hỏi họ (những ngươi Quraish thờ đa thần): “Phải chăng 
con gái thuộc về Rabb của Ngươi, còn con trai là của họ?” 

150. - “Hoặc phải chảng họ đã chứng kiến việc TA đã tạo hoa các 
Thicn thần thành nữ giới? 

15L- Ô này! Rỗ thật, họ đẩ nói dối khi họ nói: 

152,- “AUah đã sanh con.” Và quả thật, họ là những kẻ nói dối, 

153*- Ngài (Allah) thích con gái hơn con trai ư? 
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154. “ Các người có chuyện gì vậy? Các người xử trí ra sao? 

155. - Thế các người; không nhớ hay sao? 

156. * Hoặc phải chăng các người cổ đủ thẩm quyền rổ ràng. 

157. - Thế, hãy mang kinh sách của các người đến nếu các người nói thật! 

158. - Và họ bịa đặt môì quan hệ thân thuộc giữa Ngài và loài linn 
trong lúc toài Jinn biết việc chúng sẽ phải trình diện (Àllah). 

159 - Quang vinh và ưong sạch thay Allah vê những điồu họ đã qui cho Ngài! 

160. - Ngoại trừ các hầy tôi trong sạch của Allah. 

161. - Và các người và những kẻ (thần linh) mà các người tôn thờ. 

1 62. - Các ngươi không thể quyến dụ được ai (có đức tin) chống lại Ngài, 

163. - Ngoại trừ aí muốn đi vào Lửa cháy (của Hỏa ngục). 

164. - Không aị trong chúng tôi lại không có một vị trí ấn định; 

165. - Qui thật, chung tồi đứng thành hàng. 

166. - Và quả thật, chúng tôi lán dương Ngài. 

167. - Và họ (những người Ả-rập ngoại đạo) thường nói: 

168. - '"Giá có được một Lời Nhắc nhở từ lổ tiên của chúng tôi, 

169 - ‘Thi chắc chắn chúng tôi đã trở thành các bầy tôi chân thành của Allah ” 

170. - (Nay đã có Qur'ãn), nhưng họ phủ nhận nổ; rồi họ sẽ sớm biết! 

171. - Và Lời phán của TA đã được phán cho các bầy tôi của TA, các Sứ giả, 

172. - Rằng chắc chắn ho sẽ được trợ giúp, 

173. - Bằng đoàn thiên bỉnh (Thiên thần) của TA ; và sẽ chiến thắng. 

174. - Bdi thế, hãy tạm lánh xa một thời gian, 

175. * Và xem họ (xử sự ra sao) và họ sẽ sớm thấy (kết quả)! 

176. * Thế, phải chảng họ giục việc trừng phạt của TA chóng đến? 

177. * Nhưng khi nó (hình phạt) đáp xuống sân nhà của họ, thì buổi 
sáng $ẽ là điều thê thảm cho những người đã được báo trước. 

178 - Bỏíi thế, hãy lánh xa họ một thời gian ngắn, 

179,* Và xem họ (xử sự ra sao); rồi họ sẽ sớm thấy (kết quả) í 

180 * Quang vinh thay Rabb của Ngươi, Rabb của Danh dư và 
Quyền lực! Ngài vô tội về những điều mà họ đà qui cho Ngài. 

181- Và Salãm (Sự Bằng an) cho các vị Sứ giả! 

182.* Và mọi Lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rữbb của vũ trụ và muôn loài. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung. 

T- ẵõd. Thề bởi (Kinh) Qurãn đầy Lời Nhắc-nhở; 

2.- Khỏng, những kẻ không tin lúc nào cũng tỏ vê cường bao và chống đối; 

3 + - Co bao nhiêu ihế hộ trước họ đã bị TA tiêu díệl? Nhưng cuối 
cung họ khóc lóc van xin (khoan hồng) khi đã hếl thời hạn cứu chữa. 

4 - Và họ ngạc nhiên về việc một Người bẩo trước (Muhammad) 
xuất thân từ họ đến cảnh cáo ho. Nhửng người không có niềm tin 
bảo: “Đây là một tên phù thủy, một tên noi doi." 

5.- Phải chăng Y (Muhammad) nhập (tít cả) các thần linh lại thành 
một Thương Đế? Đây thật là một diều hết sức quái di 1 

6 - Những kẻ cẫm đầu Lrong họn họ di rong: “Cấc anh tiếp tục nhẫn nại* 
bám chắc vào các thần linh của các anh, bởỉ vì đây là một kế hoạch. 

7. - “Chung ta chưa hé nghe đến điểu này nơi tín ngưỡng sau cùng 
(của tổ tiên chúng ta). Thật ra* đây chỉ là một điều bịa đặt! 

8. - “Trong chúng la há Lời nhắc nhd (Qur ãn) chỉ được han xuống 
riêng cho Y thôi hay sao?” Khỏng, họ nghi ngơ vé Lờỉ nhắc-nhở 
(Quran) của TA. Không, họ chưa nếm mùi trừng phạt của TẢ! 

9. ” Hoặc phải chàng họ giữ kho tàng Hồng ân của Rahb của Ngươi 
(Muhammad!), Đấng Tọàn Náng, Đang Ban bố? 

10. - Hoặc phải chàng quyển thống trị các tầng trời và trái đất và vạn 
vật giữa trời đất là của họ? Nếu thế* hãy để cho họ đi lên đổ! 

11. - Họ là một đội quân sẽ bị đánh bại trong liên quân. 

12. - Trước họ (đã có nhiều kẻ) phủ nhận (các Sứ giả của AUah) như 
đám dân của Nuh, 'Ẫd và Pir aun, chủ nhân của các cột- trụ. 

13. - Và (đám dân của) Thamũd. và người dân của Lũt và dân cư của 
khu rừng Aykah.\ họ là thành phẩn của liên quân (người ngoại đạo). 

14. - Tất cả đéu phủ nhận các Sứ giả, cho nên sự trừng phạt của TA ất xảy ra. 

15. * Và những người này chỉ còn chờ một tiếng gầm duy nhất Khi 
đó, chắc chắn sẽ không còn sự triễn hạn nữa. 

16. - Và họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài nhanh chóng cho chúng 
tôi thấy phần sô" của chúng tôi trước khi xảy ra Ngày Thanh toán.” 
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17. - Ngươi hãy rán chịu đựng về những điều họ nói và hãy nhứ đến 
người bề tôi Đãwũẩ của TA, một con người cang cường. Quả thật, Y 
hằng quay về (sám hối với Allah), 

18. - Chính TA đã chế ngự núi non, (phán bảo) hãy cùng với Y tán 
đương TA đêm và ngày. 

19. - Và chim chóc tụ tập thành đàn; tât cả cùng hỢp đoàn với Y 
quay về (tán dương Allah). 

20. “ Và TA đã củng cố quyền bính của Y và ban cho Y trí sáng SUÔI 
trong việc phán xét và ăn nói quá quyết. 

2L“ Ngươi (Muhammad) có biết câu chuyện về hai người kiện nhau 
đà trèo tường đột nhâp vào phòng tu (của Dãvvũđ) hay chưa? 

22.“ Khi họ vào găp Dảwũd, Ngươi đâm hoảng sợ. Họ thưa: “Xin 
ngài chớ sơ! Chúng tôi là hai người kiên nhau, người này muốn chèn 
ép người kia; do đó, xin ngài phân xử giữa chúng tôi bằng sự thật và 
chớ bít công và hướng dẫn chúng tôi đến con đường êm xuôi. 

23 + * “Thực sự t đây là người anh em của tôi (trong đạo). Anh ấy có 
chín mươi chín con cừu cái, và tôi chỉ cổ một con cừu cái duy nhất. 
Thẽ mà anh ấy còn bảo tôi 'hãy giao nó cho tạ,' Và anh ấy đã tranh 
luận thắng tôi. 

24. - (Dẫwũd) vội bảo (chưa kịp hỏi đối phương): “Chắc chắn, y đã 
bức hiếp ngươi bằng cách đòỉ nhập con cừu của ngươi vào bầy cừu 
của y. Quả thật (trong việc hùn hạp làm ãn), nhiều người 'hợp tác 1 
hay bức hiếp lẫn nhau ngoại trữ những ai có đức tin và làm điều 
thiện; nhưng ít có ngươi như thế*” Và DãwGđ sực thây có lẽ TA đã 
thử thách Y, cho nên Y đả cầu xin Rabb của Y tha thứ và sụp xuống 
cúi mình và quay về (sám hôì với Allah). 

25. * Do đó, TA đã tha thứ cho Y về điểu đó; và quả thật, nơi TA Y 
có được một chỗ gần gũi và một nơi trở về tốt đẹp. 

26. - Này hỡi Dãwũd! TA đả chỉ định Ngươi làm một Đại diện trên 
trái đất Bởi thế, hãy xcl xử nhân loại theo sự thật (và công bằng) và 
chơ làm theo ý muốn (của Ngươi), hởi vì nó sẽ đưa Ngươi lạc khỏi 
con đường của Allah. Quả thật, những ai íạc khỏi đạo của Allah thì 
sẽ bị trừng phạt khủng khiếp về tội đã quên bang Ngày Thanh toán. 
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27. - Và TA đã không tạo ra trời và đất và muôn loài giữa ười đất vô mục 
đích. Đấỵ chỉ là lối suy nghĩ của những ai không có niềm tin ấy thôi. Và 
khốn kho cho những ai không có đức tin không ưánh khỏi Lửa. 

28. - Há TA sẽ đối xử với những ai có đức tin và làm điều thiên 
giống như (đối) với những kẻ thôi nát trên trái đất hay sao? Hoặc TA 
sẽ đôi xử với người sỢ Allah như đôi với kẻ bất lương hay sao? 

29. - Đây là một Kinh sách (Qur'ãn) đầy phuc đức mà TA dã han 
xuống cho Ngươi để giúp họ nghiền ngẫm về những Câu của Nó vầ 
để cho những người thông hiểu ghi nhớ- 

30. - Và TA đã ban cho Dãwũd (đứa con trai) Sulaymãn, một người 
bề tôi ưu hạng (của TA) bởi vì Y hằng quay về (sám hôi với Ti4). 

31. - Vào một buổi xế chiều, có một số ngựa tốt, vó câu le làng đươc 
mang đến trình Y (Sulaymãn), 

32. - Y bảo: ‘Ta đả thật sự yêu thích món vật tốt hơn việc tưảng nhớ 
Rabb của Ta” cho đên lúc (mặt trời) khuât bóng sau màn đêm. 

33. - (Và bảo): “Hãỵ dắt chúng (ngựa) trồ lại cho ta.” Và Y lấy tay 
sờ (vuốt) chân và co của chứng, 

34. - Và TA đã thử thách Sulaymãn, TA đã đặt lên ngai vàng của Y 
một con quỷ,( Vì thế Y đã mít ngôi trong một thời gian). Rồi, Y 
quay vê sám hối (với TA và được phục ngôi trở lai). 

35. - (Sulay mãn) thưa: “Lay Rabb của bề tôi! Xin Ngài tha thứ cho bỂ 
tôi và ban cho bề tôi một quyền bính (triều đai) mà Ngài sẽ không ban 
cho một ai khác sau bề tôi bởi vì Ngài là Đấng Hằng Ban bố.” 

36. - Và TA đã chế ngự gió cho Y, và bất nó bay lướt nhe đcn nơi 
nào tùy theo lệnh của Y. 

37 - Và bắt Shaytãn phục tùng Y, tất cả (gồm) thợ xây nhà và thơ lặn. 

38. - Còn những tên khác thì bị trỏi xích lại với nhau. 

39. - (Allah phán cho Sulaymãn): “Đây là quà tâng của TA ban cho 
Ngươi. Do đó, sử đụng (tặng) hay giữ lại không cần phải tính sổ.” 

40. - Và thưc sự, Y có nơi TA một chỗ gần gui và một nơi Irở về tốt đẹp, 

4L- Và hãy nhớ đến người bề tôi Ayyũb của TA khi Y khóc than cầu 
cứu với Rabb của Y, thưa: "Quả thật, Shayĩãn đã chạm phải (thân 
mình của) bề tôi làm cho bổ tôi khổ tâm và đau đớn (thể xac),” 

42.- (Allah phán): "Hãy dùng chân của ngươi dâm lên mặt đít. Nơi 
đây, sẽ cớ nước mát (chảy ra) cho ngươi tăm rửa, và giải khát.” 
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43. - Và TA đã trả gia đình lại cho Y và ban cùng với họ hồng ân 
tương tự từ TA và là một sự Nhắc nhở cho nhửng người thông hiêu. 

44. - “Và hãy nắm trong tay mội chùm cỏ* mà Ngươi dùng để đánh và 
chớ bỏ lời thề.” Quả thật* TA đã thấy Y hằng chịu đựng, kiên nhẫn. Y 
thật là một người đầy tớ Ưu hạng bởi vì Y hằng quay về (sám hối). 

45. “ Và hãy nhớ đẽn những người bề tôi ỉbrãhĩm, và Ishãq và Yữ'qũb 
của TA. Họ là những người cang cường và nhìn thâu sự việc. 

46. - Quả thật, TA đã chọn họ đặc biệt tưởng nhớ Ngôi nhà. 

47 - Và quả thật* đối với TA chắc chắn ho là thành phần ưu tú được 
tuyển chon! 

48 - Và hãy nhớ đến IsmãTl và al-Yasaa (Elisha) và Zuỉ-kifl. Và tất 
cả đều là thành phần Ưu tú. 

49. * (Qurãn) này là Lời Nhắc nhở Và quả thật những người ngay 
chính SỢ Àllah sẽ có một nơi trở về tốt đẹp; 

50. - Những Ngôi vườn vĩnh cửu (của Thiên đàng) với những cánh 
cửa luôn luôn được mở rộng cho họ. 

51. - Trong đó* họ sẽ tựa mình nằm nghỉ thoâí mái; và sẽ goi tùy 
thích đủ loại trái cây đế dùng và nước giải khát để uống; 

52. - Bên cạnh họ là nhửng trinh nữ bằng lứa tuổi then thùa nhìn. 

53 - Đây là những món mà các người đã đươc hứa vào Ngày Thanh toán. 

54. - Đây lầ hổng lộc không hể dứt cạn của TA * 

55. - Đây (là phẩn của người sợ Àllah). Còn đối với những kẻ thái 
quá thì sẽ cỏ một nơi trở về rất xíu xa: 

56 - Hỏa ngục, nơi mà chúng sẽ bị đổi: (nướng); một nơi nghỉ rất xấu. 

57. - Đây (là phần của kẻ thái quá), Bởi thế, hãy để cho chúng nếm 
nó: một loại nước cực sôi và một loại chất mủ hôi tanh. 

58. - Và các hình phạt tương xứng khác. 

59. - Đây là một đoàn người cắm đầu chạy chung với các người* không 
được ai nghinh đón cả! Chắc chắn, chúng sẽ bị nướng trong Lửa. 

60. - (Đám thuộc hạ) sẽ nói (với các lầnh tụ của chúng): ‘‘Không, Quí 
ngài (củng thế!) Không ai chào đón quí ngài cả, Chính quí ngài đã 
mang điều này đến cho chúng tôi. Bởi thế* đây là chỗ ngụ xâu xa. 

61. - Và chung thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Kẻ nào làm cho chúng tôi 
mang lội này thì xin phạt y gíp đôi trong Lửa (của Hỏa ngục).” 
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62. ' Và chúng sẽ bảo: “Chuyện gì xảy đến cho chúng tôi? Tại sao chúng 
tôi không thây những người mà chung tôi đã liệt vào đám người xấu? 

63. - “Phải chăng chúng tôi đã cbc giễu họ hay chúng tôi bị quáng 
mắt không nhìn thấy ho?” 

64. - Đấy là sự Thật về việc tranh cãi của các cư dân nơi Hỏa ngục. 

65. ' Hãy bảo (họ): ‘Ta chí là một người báo- trước. Không có Thượng 
Đế nào cả duy chỉ có Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Tối Thương. 

66. - “Rữbb của các tầng trời và trái đấl và vạn vật giữa trời đất, 
Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha thứ” 

67. - Hãy bảo họ: “Nó (Qur ãn) là một nguồn tin lớn. 

68. - “Mà các người thường lánh xa. 

69. - ‘Ta không biết gl về các lãnh tụ trên cao khi họ tranh luận với nhau. 

70 - ‘Ta chỉ được mặc khải cho biết ta là một người báo-trước công khai” 

7L- (Hãy nhớ lại ) khi xưa Rabb của Ngươi (Muhammad) đã phán 
bảo các Thiên thần: “TA sap tao một con người phàm bằng đất sét; 

72. - “Bởi thế, khi TA uốn nắn Y (Ảdam) thành hình thể và hà vào Y 
Rữh (linh hồn) do TA (làm), các ngươi hãy sụp xuông phủ phục Y,” 

73. - Do đó, tất cả Thiên thần đổng quì lạy; 

74. - Ngoại trừ Iblĩs (Shaylãn), Nó tự cao và là một tên phản nghịch, 

75. - Allah phán: “Này hỡi ỉblĩs\ Điều gì cản nhà ngươi quì lạy một 
nhân vật mà TA đà tạo từ hai Bân Tay của TA? Phải chăng nhà 
ngươi ngạo mạn hay trịch thương?” 

76. - (Iblĩs) thưa: “Bể tôi tốt hơn y (Ãdam) bởi vì Ngầi tạo bề tôi 
bằng lửa và y bằng đất sét? 1 

77. - (Àllah) phán: “Vậy thì nhà ngươi hãy bước ra khỏi đó (Vườn 
trời), Nhà ngươi dáng hị tống cổ ra ngoài. 

78. - “Nhà ngươi sẽ bị TA nguy ền rủa cho đến Ngày Phán xử cuối cùng.” 

79. - (Tblts) thưa: “Lạy Rabh của bề tôi Ị Xin gia hạn cho bề tôi đến 
Ngày mà (người chết) sẽ được phục sinh trở lại,” 

80. - (Allah) phán: “Thế thì nhà ngươi là một kẻ đƯỢc gia hạn - 
8L- “Cho đến Ngày của thời kỳ đã được ấn đinh,” 

82, - (Iblĩs) thưa: “Do Quyền Năng của Ngài, bề tôi sẽ hướng dẫn tất 
cả bon chúng lầm lạc,- 

83, - “Ngoại trữ nhưng bề tôi chân thành của Ngài trong chúng.” 
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84.- (Àllah) phán; “Đích thực, và TÀ luôn luôn nổi sự Thật, 

85 - “Rầng chắc chắn TA sẽ giam nhà ngươi và kẻ nào trong chúng 
(nhân loại) theo ngươi vào Hỏa ngục, tất cả. 

86. - Hãy bảo (chúng) (Hđi Muhammad!); “Ta không đòi hỏi các 
người tưởng thưởng Ta về (Qurãn) này và Ta cũng không phải là 
một tên giả vờ nói ra điều không có. 

87. - “Nó (Qur'ãn) chỉ là một sự Nhắc nhở cho muôn loài (người t jinn 
và tất cả những gì hiện cố). 

88. - “Và chắc chắn các người sẽ biết sự thật của Nó sau một thời gian.” 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung. 

1.- Kinh sách (Qurãn) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đâhg Chí Minh 
ban xuống. 

2 - Chắc chán TA ban Kinh sách xuống cho Ngươi (Muhammad) 
bầng sự thật, Bởi lhế s hãy thờ phụng Aliah, thành tâm thần phục 
riêng Ngài. 

3/- Há việc sùng bái chân thành không phải chí dành riêng cho Allah 
ư? Thế mà những kẻ đã chấp nhận những vị bảo hộ ngoài Ngài đã 
nói; “Chúng tôi tôn thờ ho chỉ vì nhờ họ đưa chúng tôi đc"n gần 
Allah.” Chấc chắn Aỉlah sẽ xét xử giữa bọn chúng về điều chúng 
thường tranh chấp, Chắc chắn Allah không hướng dẫn ai là người 
nói dối và không có đức tin. 

4. - Nêu Allah muốn nhận cho Mình một dứa con thì Ngài đả chọn 
trong số nhân vật mà Ngài đã tạo một người vừa ý Ngài, Nhưng 
Ngài quang vinh và trong sạch! Allah là Đấng Duy Nhất, Đấng Tối 
Thượng. 

5. - Ngài vì Chân lý đã tạo các tầng trời và ưái đất. Ngài cuốn ban đêm 
bao phủ ban ngày và cuốn ban ngày bao phủ ban đêm. Ngài chế ngự 
mã! trời và mặt trãng, Mỗi vật di chuyổn đến một thời bạn ín định- Há 
Ngài không là Đang Toàn Nãng, Đấng Hằng Tha Thứ hay sao? 
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6. “ Ngài đã tạo hóa các người lừ một Người duy nhât (Ẫdam), Rồi từ 
Người, tạo ra người vợ của Người {Ha\vwữ), Rồi Ngài ban tám con 
gia súc (cặp trừu, cặp dê, cặp bò, cặp iac đà, đực và cái) xuống cho 
các người. Ngài tạo các người trong dạ con của các bà mẹ của các 
người theo từng giai đoạn, cái này sau cái kia, trong ba lớp màn tối. 
Aliah, Rabb của các người là thế. Ngài nắm quyén thống trị. Không 
có Thượng Đế não cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Thế tại sao các 
người lánh xa Ngài? 

7. - Nếu các người phủ nhân (Âllah), thì chắc chán Allah không cần 
đến các người nhưng Ngài không hài lòng vđi thái độ vong ân của 
đám bầy tôi của Ngài. Ngược lại, nếu các người tri ân thì Ngài sẽ 
hà ì lòng với các người về việc đó. Bởi vì không một người khuân 
vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác, Rồi các 
người sẽ trở về gặp Rabb của các người trở lại; tiếp đỗ, Ngài sẽ cho 
các người biết về những điều mà các người đã từng làm. Chắc chắn 
Ngài là Đấng hằng biết những điều nằm Irong lòng của mỗi người. 

8. - Và khi gặp hoạn nạn, con người kêu than cầu cứu với Rabb của 
y, quay về sám hôi vđi Ngài. Rồi khi Ngài ban cho y ân huê từ Ngài, 
y quên bấng điều mà y đã từng cầu xin Ngài trước kia và hơn nừa 
còn bày đặt những đôi thủ ngang vai với Allah hãu mong dắt thiên 
hạ lạc khỏi con đường của Ngài. Hãy bảo y: "Hãy hưởng thụ sự vỏ 
tín của ngươi trong một thời gian ngắn. Chắc chắn ngươi sẽ là một 
người bạn của Lửa (Hỏa ngục). 

9. ' Phải chăng môt người thức đêm dốc lòng cung kính (Allah), liìc 
Ihì phủ phuc, lúc thì đứng thẳng, luôn luôn chú ý đến Đời sau và hy 
vọng nơi Đức Khoan dung của Rabb của y (giống với một kẻ không 
cố đức tin hay sao) Hãy bảo y: “Phải chảng một người (hiểu) biết và 
một người thiếu hiểu biết ngang bằng nhau?" Chắc chắn, chỉ những 
người thông hiểu mới ghi nhớ (lời khuy ôn cáo). 

10. - Hãy bảo (họ): “Hỡi các bầy tôi có đức tin của TA! Hãy sợ Rabb 
của các ngươi và làm tròn bổn phận đối với Ngài. Ai làm điều lành 
nơi trần thế thì sẽ gặp điểu lành trở lại. Vầ đất đai của Allah rộng 
bao la. Chỉ những người kiên nhẫn mứi hưởng trọn phẩn thưởng của 
mình, khỏng cần phải tính sổ.” 
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ỈL- Hãy bảo họ; “Quả thật, Ta (Muhammad) nhận lệnh phải thờ 
phụng Àllah, thành tâm thần phục riêng Ngài. 

12, - “Và được lộnh phải trở thành một trong những người Muslim 
đầu liên.” 

13. - Hãy bảo họ; “Ta $ợ, nếu bât luẩn Rabb của Ta, sẽ bị trừng phạt 
vào một Ngày (xét xử) VI đai.'' 

14** Hãy bảo họ: “Ta thờ phung Allah, thành tâm thần phục riêng 
Ngài.” 

15. - Thế, hãy tôn thờ kẻ nào mà các người thích ngoài Ngài. Hãy 
bảo họ: “Những kẻ mất mát là nhừng aí sẽ đánh mất bản thân (linh 
hồn) và gia đình vào Ngày Phục sinh- Đó thực sự là một sự mất mát 
rỡ ràng!” 

16. Chúng sẽ bị các tím màn bằng lửa bao phủ phía trên và phía 
dưới. Allah dùng nó (lửa) để (cảnh cáo và) làm run sợ bầy tôi của 
Ngài như thế. “Hai bầy tôi của TA! Hãy sự TA.” 

17. - Còn những ai tránh xa các tà thần, e sợ mắc phải (tội) tỗn thờ 
chúng và quay về sám hối với Allah, thì sẽ được tin mừng. (Hdi 
Muhammad!) hãy báo tin mừng đó cho bầy tôi của TA: 

18 - Những ai nghe Lời phán và tuân theo điều tốt nhất của nó. Họ 
là những người đã được Allah hướng dẫn; và là những người thô ne 
hiểu. 

19*- Thê phải chãng một người mà Lời xử phạt đả được xác nhận 
đúng (bằng VỚI một người vô tội)? Thế Ngươi (Muhammad) muốn 
cứu vớt một người ồ trong Lửa (Hỏa ngục) hay sao? 

20.“ Ngược lai, những ai sợ Rabb (Allah) của họ thì sẽ có các tầng 
lầu xây cất chồng lên nhau dành riêng cho họ, hên dưới có các dòng 
sông chảy. (Đỏ là) Lời hứa của Allah* Và Allah không hề thât hứa. 

21- Há Ngươi (Muhammad) không thay việc Allah cho mưa từ 
trên trời xuống* rồi làm cho nổ thím xuống lòng đít chảy thành 
mạch nước; rồi dùng nó làm mọc Ta cây trái đủ mẩu; rồi sau đó, 
mùa màng bắt dầu tàn ứa, Ngươi thấy nó héo vàng; rồi Ngài (Allah) 
làm cho nó khô héo vỡ vun, Quả thật, trong đó là sự nhắc nhở cho 
những người thông hiểu* 
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22. - Thế, phải chảng một người được Allah mở rộng tấm lòng để 
tiếp thu Islãm, rồi bước theo ánh sáng của Rabb của ỵ (giông với 
một người không có đức tin)? Bởi thế, khôn khổ cho những ai mà 
tấm lòng đã trô thành chai cứng trước Lời nhắc nhở của Allah! Rõ 
ràng, họ đang lẩm lạc, 

23. - Allah đả truyền xuống những Lờí tuyên bố tốt đep nhất: một 
Kinh sách mang đại ý giông nhau và tập đi lập lại. Khi nghe nó, làn 
da của những ai sợ Rabb (Allah) của họ nổi lên vì run sỢ. Rồi lớp da 
và tím lòng của họ mềm đi khi nhđ đến Àllah, Đó là Chỉ đạo của 
Allah. Ngài dùng Nó để hướng dẫn người nảo Ngài muốn; còn ai mà 
Allab đánh lạc hướng thì sê không có người hướng đạo. 

24. - Thế thì một người dùng bộ mặt của mình để che đỡ hình phạt 
xấu xa của Ngầy Phục sinh (có bằng với người đươc vào Thiên đàng 
hay không)? Và có lời bảo những tên làm điều sai quấy: “Hãy nếm 
những điều mà CÁC người đã làm ra.” 

25. - Những ai trước họ đã phủ nhận (các Sứ giả của Aliah); cho nên 
sự trừng phạt đã đến với họ từ các hướng mà họ khồng nhận ra. 

26. - Bởi thế, Aỉỉah bắt họ nếm mùi ô*nhục ở đời này nhưng sự trừng 
phạt dành cho họ ở Đời sau chắc chấn sc to lớn hơn, nếu họ biết 
điếu đó! 

27 - Chắc chấn, TA đã trình bày cho nhân loại trong Qur ãn này tất 
cả các ngụ ngôn đc giúp họ ghi nhớ (Lời cảnh cáo). 

28. - Một Qur ãn bằng tiếng Ả-rập, không cổ gì quanh co, để may ra 
họ sự Allah. 

29. - Allah đưa ra thí dụ so sánh về một người (nỗ lệ) phục vụ nhiêu 
chủ nhân gồm những kẻ hỢp tác nhưng hay tranh chấp nhau và một 
người phuc vụ chỉ một ông chủ duy nhất, thế hai người đó, nếu 
mang ra so sánh, có ngang bằng nhau không? Mọi lời ca tụng đều 
thuộc về Allah! Không, đa số bọn họ không biết gì. 

30. * Thật sựj Ngươi (Muhammađ!) sẽ chết và họ (cũng) sẽ chết. 

3L- Rồi vào Ngày Xét xử cuối cùng, các người 5C đôi chât với nhau 
trước mặt Rabb của các người. 
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32. - Thế còn ai sai quấy hơn kẻ đả đặt điểu nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah và phủ nhận Chân lý khi nó đến với y? Há trong Hỏa ngục 
không cỏ một chỗ ngu dành cho những kẻ không có đức tin hay sao? 

33. - Và những ai mang Chân lý đến và tìn nởi nổ thì lầ những người 
ngay chính sợ Allah. 

34. - Họ sẽ có được mọi đỉều mà họ ưđe muổn nơi Rahh của ho. Đó 
là phần thưởng của những người làm tốt. 

35. - Mục đích để Allah xóa tội mà họ đã pham vả ân thưởng họ về 
những điều tốt nhất má họ đã từng làm. 

36. - Há Allah không đủ cho bầy tôi của Ngài Ư? Và chúng muôn 
rung nhát Ngươi với những ai khác không phải là Ngài. Và ai mà 
Allah không hương dẫn thì sẽ không có người hướng đạo. 

37. - Và người nào mà Allah hướng dẫn thì sẽ không bị ai dắt đi lạc. 
Há Allah không Toàn Năng, nắm mọi việc báo đền hay sao? 

38. - Và chắc chắn nếu Ngươi hỏi họ; ‘‘Ai đã tạo các tầng trời và trái 
đất” thì chắc chắn họ sẽ đáp 'ẢllalV Hãy bảo họ; “Các người hãy 
nghĩ xem, nếu Allah muốn hãm hại ta, thì những kẻ mà các ngươi 
khấn vái ngoài Àllah có thể bốc đi khỏi ta niềm đau đớn ấy hay 
không? hoặc nếu Allah muốn khoan dung ta thì chúng có thể giữ nó 
lại được hay không?” Hãy bảo họ: “Allah đủ cho ta thôi ” Người tin 
cậy (Allah) nên phó thác cho Ngài. 

39. - Hãy hảo họ: “Hỡi dân ta! Các người hãy làm theo khả năng của 
các người, và ta theo khả năng của ta, rồi đây các người sẽ sổm biết: 

40. - “Ai sẽ bị trừng phạt nhục nhã và sẽ bị phạt vĩnh viễn,” 
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41. - Quả thật, TA đả ban Kinh sách (Qur'ãn) xuống cho Ngươi (dùng 
làm Chỉ đạo) cho nhân loại bằng sự thật, Bởi thế* ai tiếp thu Chỉ đạo 
thì được lợi cho hản thân y; còn ai lạc hướng thì lầ bâi lợi cho bản 
thân y. Và Ngươi (Muhammađ!) không là người Thọ lãnh (đảm 
trách) giùm cho họ. 

42. - Alỉah cho bắt hồn của người chết khi mênh chung và bắt hồn 
của người chưa chết khi nằm ngủ. Hồn của người nào mà Ngài 
quyết định cho chết* thì sẽ bị giữ lại; và các hồn khác thì được gởi 
trở về (cơ thể) đến một thời kỳ ấn định. Quả thật, trong đó là các 
Dâu hiệu cho đám người biết ngẫm nghĩ. 

43. - Há họ đã nhận những kẻ khcìng phải là Allah làm những vị can 
thiệp giùm họ? Hây bảo họ: “Dẫu cho chúng không có quyền hành 
gì cũng không có lý trí nữa hay sao?" 

44. - Hãy bảo họ: “Mọi việc can thiệp đều thuộc về Alìah cả. Ngài 
nấm quyổn thống trị các tầng trời và trái đất. Rồi các người sẽ được 
đưa về gặp Ngãi trở lại." 

45. - Và khi nghe nhắc đến riêng Allah thôi* tấm lõng của những ai 
không tin tưởng nơi Đời sau tràn đầy oán ghét; và khi những ke 
không phải là Ngài (Allah) đựơc nhấc đên, thì họ vui thích ra mặt! 

46. “ Hãy (cầu nguyện) thưa: “Lạy Allah* Đầng sáng tạo các tầng 
trời và trái đất ĩ Đấng Biết hết moi điều vô hình (bí mật) và điều bộc 
lộ công khai* xin hảy xét xử giữa bầy tôi của Ngài về những điều 
mà họ thường tranh chấp!" 

47. - Và giẩ nhửng kẻ làm điều sai quấy có được tất cả mọi vâĩ trên 
trái đất và nhiều hơn thế nữa thì chắc chắn họ sẽ dùng nó để chuộc 
nỗi đau đớn của việc trừng phạt vào Ngày Phán xử cuối cùng (nhưng 
cũng vô ích thôi). Và họ sẽ đón nhận lừ Allah điều (hình phạt) mà 
họ không ngờ đến. 
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48. - Và những điều tội lỗi mà họ đã làm sẽ chạm trán họ và những 
điều mà họ thường chế giễu sẽ hao vây họ. 

49. - Bởi thế, khí gãp hoạn nạn, con người cầu xin TA cứu nạn; rồi 
khi TA ban ân huộ từ TA cho y, thì y nổi: "Tôi được nó (ân huệ) là 
do hiểu biết của lôi,” Không, đấy là một sự thử thách nhưng đa số 
bọn họ không biết, 

50. - Chắc chắn những kẻ sông trước họ cung đã nói ra lời đó. Nhưng 
những thứ mà họ đã tậu được chẩng giúp ích gì được cho họ cả. 

51“ BỞI thê, những điều xâu xa mà hợ đã lầm sẽ rơi nhằm phải họ 
trở lại. Và những ai làm điều sai quấy trong số" những người (đang 
sống) này sẽ lãnh đủ về những điều tội lỗi mà họ đã gây ra. Và họ 
sẽ không bao giờ thoát khỏi (Allah). 

52, - Há họ không biết việc Allah nới rộng hay thu hẹp bổng ìôc của 
Ngài cho người mà Ngài muôn hay sao? Quả thật, trong đó là các 
Dâu hiệu cho đám người có đức tin! 

53, * Hãy bảo họ: “Hỡi các bầy tôi của TÀ! nhừng ai đà làm cho tâm 
hồn mình vương tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức Khoan dung của 
Allah, Chắc chan Àllah sẽ tha thứ mọi thứ tội. Quả thật, Ngai là 
Đâng Hằng Tha thứ, Dâng Rã"l mực Khoan dung. 

54, - “Hăy quay về hối cải với Rabb của các người và thần phục 
Ngầi (trong Islãm) trước khi đối diện với hình phạt; rồi các người sẽ 
không được ai giúp đd nữa. 

55, - "Và hãy làm theo điều tốt nhất mà Rabb của các người đã ban 
xuống cho các người (trong Qurãn) trước khi hình phạt mà CÁC người 
không nhận thấy sẽ bâ"t ngờ xảy đến cho các người." 

56, - E rằng một linh hồn sẽ than: “ôi thật khổ thân tôi! Tôi đã lơ- là 
đôi với Aỉlah và là một trong những người hay nhạo báng (Thông 
điệp của Allah).” 
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57, - Hoặc (y) sẽ nói: “Giá Allah hướng dẫn tôi thì chấc tôi đă trở 
thành một người sợ Àllah rồi!'’ 

58, - Hoặc y sẽ nói khỉ thấy hình phạt: “Giá được dịp trở lại (trần 
gian) thì tôi sẽ trở thành một trong những người làm tốt 

59, - Vâng! Chắc chắn các Dấu hiệu của TA đả đến cho ngươi (hỡi 
người!) nhưng ngươi phủ nhận chúng và tỏ ra ngạo man và trở thành 
mọt kẻ không tin tưởng. “ 

60, - Và vào Ngày Phục sinh, ngươi sẽ thấy gương mặt của những kc 
nói dối rồi đổ thừa cho Allah sẽ nấm đen, Há trong Hỏa ngục không 
có một chỗ ngụ cho những kẽ ngạo mạn hay sao? 

61, - Allah sẽ cứu vớt những ai ngay chính, sợ Ngài và làm tròn bổn 
phận đốỉ với Ngài và đưa họ đến chỗ thành tưu (Thiên đàng) của họ. 
Không một điều xấu xa nào chạm đến mình họ, và họ cũng sẽ 
không buồn phiền. 

62, - Allah là Đấng tạo hóa tít cả vạn vật và là Đấng Bảo hộ, 

63, - Ngài nắm tất cả các chia khóa của các tầng trời và trái đất; và 
những ai phủ nhận các Dấu hiệu của Allah là những kẻ sẽ mât mát, 

64, - Hãy bảo (họ): “Phải chãng các người ra lệnh bảo Ta thờ phụng 
ai đó không phải là Ãllah hay sao, hỡi những kẻ ngu dốt?*' 

65, - Và chắc chắn, Ngươi (Muhammad) và nhửng vị (Sứ giả) trước 
Ngươi đã được mặc khải cho biết: “Nếu Ngươi tôn thờ những kc hỢp 
tác (thần linh) cùng với Àllah thì việc làm của Ngươi sẽ trở thành vô 
nghía và chắc chắn Ngươi sẽ trở thành một kẻ mất mát.” 

66, - Không, hãy thờ phụng Allah và hãy là một người biết ơn 
(Ngài), 

67, - Và họ đánh giá AUah không đúng với giá trị của Ngài, Vào 
Ngày Phục sinh toàn thể trái đất sẽ bị nắm trọn trong Tay của Ngài 
và tất cả các tầng trời sẽ được cuộn lai trong Tay Phải của Ngài + 
Thật quang vinh và trong sạch Ngài! Ngài Tối Cao, vượt hắn điều 
mà họ đã qui rằng Ngài có những kẻ hỢp tác. 
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68. - Và khí Tiếng Còi (Tận thế) được thổi lên, ai ở trong các tầng 
trời và dưới đất đều phải ngất xỉu, ngoại trừ ai mà Allah muôn 
buông tha. Rồi Tiếng Còi thứ hai được thổi lên, thì này họ sẽ đứng 
thẳng và ngóng nhìn; 

69. - Và trái đít sẽ chói lòa hào quang của Rabb của nó và quyển sổ 
(hành động của mỗi người) sẽ đưực mang ra mở trước mặt; các vị 
Nabi và các người làm chứng sẽ áược triệu đến trưức mặt và họ sẽ 
được phán xử một cách công bằng và sẽ không bị đôi xử thiệt thòi 
một tí nào. 

70. - Và mỗi người (linh hồn) sẽ được thanh toán đầy đủ về việc y đà 
làm bởi vì Ngài (Allah) là Đấng Hằng Biết những điều họ đã làm. 

71. - Và những ai không tin tưởng sẽ bị lùa đến Hỏa Ngục từng nhóm 
mãi cho đến khi họ đến nơi thì các cánh cửa của Hỏa ngục sẽ được 
mở toang và các VỊ cai ngục sẽ bảo họ; “Há các vị Sứ giả xuất thân 
từ các ngươi đã không đến gặp các ngươi để đọc cho các ngươi các, 
LỜI mặc khải của Rabb của các người và cảnh cáo các người về 
Ngày gặp gđ này của các người hay sao?” Họ sẽ đáp: “Vâng, có." 
Nhưng Lơi xử phạt đã xác nhận đúng đối vđi những kẻ không có đức 
tin, 

72. - Sẽ có lời bảo họ: “Hẫy bước vào các cửa của Hỏa Ngục để vào 
ở trong đó.” Bởi thế, thật xấu xa thay chỗ ngụ của những kẻ ngạo 

man! 

1 

73 - Ngược lại, những ai ngay chính sợ Allah và làm tĩòn bổn phân 
đối với Ngầi sẽ được đưa đến Thiên đàng từng nhóm, mãi cho đến 
lúc họ đến nơi thì các cánh cửa của Thiên đàng sẻ được mở rộng cho 
họ và những VỊ gác cửa (Thiên đàng) sẽ chào họ (nói): Bằng an cho 
quí vị! Quí vị đã thành tựu, hãy bước vào ở trong đó,” 

74,- Và hp sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lốn Allah, Đấng đã 
giữ đúng Lời hứa của Ngài với chúng tôi và cho chúng tôi thừa 
hưởng đất đa ì (này). Chúng tỏi có thể ở trong Thiên đàng bất cứ nơi 
nào chúng tôi muốn, Bởi thế, phần thưởng ban cho những người làm 
việc (tốt) thật là ưu việt!" 
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75.“ Và Ngươi sê thấy các Thiên thần bao quanh Ngai Vương của 
Allah khắp mọi phía tán dương lời ca tụng Rahb của họ. Và họ (tất 
cả tạo vật) sẽ được phân xử đúng với sự thật (và công bằng) và có 
lời hoan hô: “Mọi lời ca lụng đều dâng lèn Allah, Rabb của vũ trụ 
vằ muôn loài.” 


GẪFIR (Đấng Tha Thứ) 


Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lương, 
Đấng Rất mực Khoan dung 




1.- Hã '. Mĩm. 

2 - Kinh sách (Qur ãn) do Allah, Đâng Toàn Năng, Đârig Toàn Tri 
ban xuống, 

3. - Đấng tha thứ tội lỗi, chấp nhận việc sám hôi, nhưng nghiêm khắc 
trong việc trừng phạt, Đấng ban bố (ân huê). Không có Thượng Đế 
nào cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế} + Tít cả đỂu trỏ về gặp Ngầì, 

4. - Không ai tranh cãi về các Đâu hiệu của Allah ngoài những kẻ 
không có đức tin, Bởi thế, chớ để cho sự tung hoành của chúng trong 
xứ làm Ngươi (Muhammađ) bị mắc lừa, 

5. - Trước chung, người dân của Noh vầ sau chúng, các liên minh 
(tòng pham) đã phủ nhận (các Sứ giả của họ); mỗi một cộng đồng 
đỀu âm mưu chống lại Sứ giả của họ để mong triệt hạ Người và 
dùng lời-lẽ ngụy biện đổ tranh luận hầu dập tắt Chân lý; nhưng TA 
đã bất phạt họ. Bởi thế, (hãy xem) việc trừng phạt của TA khủng 
khiếp như thê nào. 

6. “ Lời (xử phạt) của Rabb của Ngươi (Muhammad) dôi với nhửng 
kc không cb đức tin đều đúng cả, Rằng chúng sẽ là những người bạn 
của Lửa (Hỏa ngục). 

7. - Những vị (Thiên thần) mang Ngai vương của Aỉlah và những vị 
(Thiên thần) đứng hầu xung quanh nó đều tán dương Lời ca tụng 
Đức Rabb của họ và tin tưởng nơi Ngài; và cầu xin sự tha thứ cho 
những ai có đức tín, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài lấy Đức 
Khoan dung và sự Hiểu biết (của Ngài) mà bao gồm tât cả mọí vật. 
Xỉn Ngài tha thứ cho những ai quay về sám hối (vđi Ngài) và tuân 
theo con đường của Ngài và cứu vớt họ khỏi hình phạt của Lửa ngọn 
(trong Hỏa ngục). 
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8 + - “Lạy Rabh chúng tôi! xin Ngài cho họ được vào những ngôi 
Vườn vĩnh cửu (Thiên đãng 'Adn) mà Ngà] đâ hứa với họ và người 
đạo đức trong sô" cha mẹ, vỢ chồng và con cái của họ hởi vì Ngài là 
Dâng Toàn Nãng, Đâng Chí Minh. 

9 + - “Và gíừ họ khỏi điéu xấu xa (tội lỗi), Và ai được Ngài cứu vớt 
khỏi dỉều xấu xa vào Ngày (Phán xử) đó ĩhì chắc chắn sẽ được Ngài 
khoan dung. Và đó là một thắng lợi vẻ vang rihâV' 

10.* Quả thật, những ai không có đức tin sẽ bị mắng: “Chắc chắn 
Allah ghét bỏ các người còn hơn việc các người ruồng ghét lẫn nhau 
khi các người được mời chấp nhận đức tin nhưng các ngươi đã từ 
chối “ 

11- Chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Ngài đà làm cho chúng 
tôi chết hai lần và sống hai lần\ Bây giờ chúng tôi thú nhận tội của 
chúng tỏi. Thế cổ lối thoát nầo ra khỏi (Hỏa ngục) hay chầng?” 

12. - (Sẽ có lời bảo chúng:) “Như thế là vì khi Allah, Đấng Duy Nhất 
đươc khấn vái (trong lời cầu nguyện) thì các người phủ nhân; và nếu 
cỏ các thần linh nào được cầu nguyện cùng với Ngài (Allah), thì các 
người tin tưởng. Bởi thế, việc phán xử là của Aỉlah, Đấng Tốí Cao, 
Đấng VI Đại” 

13. - Ngài là Dâng trưng bày cho các người thây các Dâu hiệu của 
Ngài và ban bông lộc (nước mưa) từ trên ười xuống cho các người 
và chỉ ai biết sám hối mới ghí nhđ. 

14. - Do đó, hãy thành tâm cầu nguyện Allah, triệt để thần phục chỉ 
riêng Ngài dẫu rằng những kẻ vô đức tin ghét điều đó, 

15. ’ (Allah) tối cao về cấp bậc, Chủ nhân của Ngai vương, Ngài 
phái Rũh ỤibriU Thiên thần mang mậc khải) theo Mệnh lệnh của 
N^ài xuống gặp người nào mà Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài 
đê (Người) cảnh cáo nhân loại vể Ngày Gặp gỡ (Phục Sinh). 

16. - Ngày mà tất cả sẽ phải đến trình diện, Không một điều (tội lỗi) 
nào của họ có thể giấu giếm khỏi AllaL Quyền hành (Phấn xử) vào 
Ngày đó sẽ thuộc về ai? Thuộc về Allah, Đấng Duy Nhât, Dâng Tối 
Thượng. 


1 ChỄt bai lần: một lẫn trong trái cật của người cha và một lần Ha dời; sống hai tần: 
một lần chào đời và một lần phục sính. 
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17. - Vào Ngày đó, mỗi người (linh hồn) sẽ được tưởng thưởng về 
công trình của mình. Sẽ không có việc (xét xử) bất công vào Ngày 
đó. Quả thật, Allah rất nhanh trong việc thanh toán (việc tưđng 
thưởng và trừng phạt), 

18. - Và hãy cảnh cáo họ về Ngày (Phục sinh) đang liến đến gần, 
Ngày mà những quả lim sẽ nhảy thót lân cổ họng, làm nghẹt thở. 
Những kẻ làm điều sai quây sẽ không có bạn bè hoặc người can 
thiệp nào để nhờ cậy. 

19. “ (Àllah) biết rõ điều gian xảo nđí cãp mắt của họ và điều (dối 
trá) giấu kín trong lòng (của họ). 

20. - Và Allah sẽ phán quyết bằng sự Thật, trong lúc những kẻ mà họ 
khấn vái ngoài Ngài sẽ không quyết đmh được gì cả. Rõ thật là 
Alỉah, bởi vì Ngài là Đãng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 

21. - Và há họ không đi du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc của 
nhữne ai đã sống ưước họ ra sao? Chung mạnh hơn họ về quyền lực 
và di tích mà chúng còn để lại trên trái đất. Nhưng Altah bắt phạt 
chúng vì tội lỗi của chúng, Và không có ai che chở chúng khỏi (sự 
trừng phat của) Àllah. 

22. - Như thế lầ vì các Sứ giả của chúng đã đến gặp chúng với những 
bằng chứng rõ rệt, nhưng chúng không tin tưởng, cho nên Allah bất 
phạt chúng. Quả thật, Ngài rấl Hùng mạnh và trừng phạl rất nghiêm 
khắc. 

23. - Vả chắc chắn TA đã cử MũSã mang các Phép lạ của TA với một 
thẩm quyền rõ rệt, 

24 + - Đến gặp Fir'aun (Phê-rô), Hãm ân 1 và Qãrũn nhưng chứng bảo 
(MQsa) lã mọt tên phù thủy, một tên nói dối. 

25.- Và khi Người (Mũsa) mang Chân lý từ TA đến cho chúng, 
chúng bảo: “Hãy giết các đứa con trai của những ai tin tưởng theo Y 
(Mũsa) và tha sống phụ nừ của chúng.” Và mưu đồ của những kẻ 
không có đức tin chỉ rơi vào lầm lạc. 


1 Hãmãn là một bộ trưởng rất nịnh hát của Pi^aun (Phê-rô), quốc vưdnậ Ai-cập. 
Phê-rô tiêu biểu cho tính ngạo mạn, gian ác, cậy quyền; Hãmãn tiêu biểu cho sự 
nịnh hốt và Qãrũn tiêu biểu cho sự giầu có vã lòng ích kỷ. (Xem Q. 28:38, 76-81) 
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26. - Fir'aun bảo: “Đc la giết MQsa, và để nó gọi Rabb của Í 1 Ó (đến 
cứu nó). Ta sợ nó sẽ thay đổi tôn giáo của các ngươi hoặc sc dấy 
lơạn trong xứ." 

27. - Và Mũsa bảo: “Tôi cẩu xin Rứbb của tôi và của quí vị che chở 
tôi khỏi (tay của) từng len ngạo mạn không tin tưởng nơi Ngày 
Thanh toán (để thưồng và phạt)* 

28. - Và một người đàn ông tin tưởng trong đám thuộc hạ của Fír'aun 
đã từng giấu kín đức tin của mình vội lên tiếng thưa: “Ngài sẽ giết 
một người chỉ vì lý do y nói: 'Rabb của tôi lầ Âllah và chảc chắn đã 
mang những hằng chứng rõ rệt từ Rabb của quí ngài đến cho quí 
ngài hay sao? Và nếu là một tên nỏi dối thì y sẽ chịu tội về lời gian 
dối của y. Ngược lại* nếu y là một người nói sự thật thì đicư mầ y 
hãm dọa quí ngài chắc chắn sẽ nhằm phải quí ngài. Thật sự t Aliah 
không hướng dẫn một người phạm tội {giết người, áp bức...), một tên 
nói dôi. 

29. - Thưa quí ngài! Ngày nay quyển hành nằm trong tay của quí 
ngài. Quí ngài thắng thế trong xứ, Nhưng ai sẽ cứu chúng ta khỏi 
hinh phạt của ÁUah nếu nđ nhằm phải chúng la?” Fir’aun đáp: “Ta 
chỉ trình bày cho các người thay điổu mà ta thấy (đung)* Và ta chỉ 
hưổng dẫn các người theo con đường chân chính.” 

30. - Và người tin tưởng đổ thưa: “Thưa quí ngài! Thật sự, tôi sỢ 
giùm cho quí ngài về (đại họa) giông như (cái đã xảy ra vào) Ngày 
của Liên quân (tòng phạm)! 

3L~ “Giông như số phận của người dân của Nũh, của Ảd và của 
Thamũd và của những kẻ sống sau chúng bởì vì Àllah không muốn 
bầy tôi của Ngài chịu thiệt thòi. 

32*- “Và thưa quí ngài! Tôi sợ giùm cho quí ngài về Ngày với gọi 
nhau (đau đớn). 

33.- “Ngày mà quí ngài sẽ quay lưng tháo chạy, Quí vị sẽ không cớ 
một vị che chở nào từ Allah. Và aì mằ Allah đánh lạc hưđng* thì sc 
không được một người hướng đao nào cả. 
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34. - “Và chắc chắn khí xưa Kz7sw/(Joscph) mang các bằng chứng rò 
rệt đên gặp quí ngài nhưng quí ngài không ngừng nghi ngờ về ihông 
điệp mà Người mang đến; mãi cho đến khi Người qua đời thì quí 
ngài bảo: “AHah sẽ không bao giờ dựng một sứ giả nào sau Người 
nữa,” Ailah đánh lạc hưđng kẻ nào là môl người áp bức, tội lỗi và 
hay nghi ngờ giống như thế, 

35. - “Những ai hay tranh cãì về các Dâu hiệu của Àllah nhưng 
không có một thẩm quyền (hay bằng chứng) nào thì thật đáng ghét 
đối với Ailah và đối với những người có đức tin. Allah niêm kín tấm 
lòng của từng tcn ngạo mạn, bạo ngược giống như thế.” 

36. - Và Fir’aun bảo: “HỠI Hãmãn! Hãy xây cho ta một cái tháp cao 
đổ ta có thể đến giáp nhừng con đường; 

37. - “Những con đường của các tầng trời đưa ta lên diện kiến 
Thương Đế của Mũsa bởi vì ta nghi nó là một tên nói dối.” Và đối 
với Piraun, hành động lội lỗi của y đã tỏ ra hấp dẫn đôi với y giông 
như thế và y bị cản trở khỏi con đường (của AUah). Và mưu đo của 
Fir'aun chỉ đưa đến thất bại. 

38. - Người tin tưởng (đó) tiếp: “Hỡi người dân của tôi! Hãy nghe lời 
tôi. Tôi sẽ hướng dẫn quí vị theo con đường chân chính. 

39. - “Hỡi người dân của tôi! ĐỜI sống trần tục này chỉ là một sự 
hưởng thụ ngấn ngủi và chắc chắn Đời sau mới là một ngôi nhầ vĩnh 
cửu. 

40. - “Ai làm điều ác thi chỉ ỒỊ phạt ngang bằng với tội đã phạm. 
NgƯỡc lại, ai làm điều thiện, bất luận nam hay nữ, và cổ đức tin thì 
sẽ vào Thiên dàng, nới mà họ sẽ hưởng vô vàn bổng lộc. 
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41. - "Hỡi người dân của tôi! Tại sao lại có chuyện (ngược ngạo) như 
thế trong lúc tôi kêu gọi quí vị đến chỗ Cứu rỗi thì quí vị lại kcu goi 
tỏi đi vào Lửa (của Hỏa ngục)? 

42. - "Ọui vị kêu gọi tôi phủ nhận AUah và tổ hdp thần linh cùng với 
Ngài điều mà tôi không biết một tí gì trong lúc tôi kêu gọi quí vị 
đến vđi Đấng Toàn Năng, Đấng Hầng Tha thứ. 

43. - "Không có gì phải nghi ngờ cả, quí vị kêu goi tôi đến với một 
kẻ không có quyền đòi thiên hạ phải cầu nguyện mình â đời này và 
ở Đời sau; và quả thật, mục tiêu trở về của tất cả chúng ta là Allah; 
và quả thật những kc tội lỗi sẽ là những người bạn của Lửa (Hỏa 
ngục). 

44. - “Rồi sau này quí vi sẽ nhớ những điều tôi nói, Tôi giao công 
việc của tội cho Allah bởi vì AUah là Đãng Hằng Thấy bầy tôi (của 
Ngài).” 

45. - Do đó, Allah giải cứu y (người có đức tin) khỏi những điều xấu 
xa mà chúng âm mưu hại y; và tai hoa bao vây người nhà (thuộc hạ) 
của Fir r aun tứ phía. 

46. - Lửa (Hỏa ngục) mà chúng sẽ bị dắt ra chạm trán cả buổi sáng 
lẫn buổi chiều. Và vào Ngày mà Giờ (Xét xử) sẽ được thiết lập, sẽ 
có lời (bảo thiên thần): “Hãy đưa thuộc hạ của Fír'aun vào chỗ trừng 
phạt khắc nghiệt nhất.” 

47. - Và khi chúng sẽ cãi nhau trong Lửa; người cô thế sẽ bảo kc 
ngạo mạn như sau: "Quả thật, chúng tôi là người theo quí ngài, cỏ 
thể nào quí ngài bốc một phần Lửa đô"t khỏi chúng tôi được hay 
không?” 

48. - Những kẻ ngạo man sẻ đáp: “Tất cả chúng ta đều ở trong Lửa 
cả! Chắc chắn, Allah sẽ phân xử giữa bầy tôi của Ngài.” 

49. - Và những kẻ ở trong Lửa sẽ nỏi với những vị Cai ngục (Thiên 
thẩn): “Hây xin Rabh của quí ngài giảm bât hình phạt giùm chúng 
tôi một ngày được hay không?” 
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50. - Họ sẽ đáp: “Há các Sứ giả của các người đà không đến gặp các 
người với những bằng chứng rố rệt ư?” Chung sẽ thưa: “Dạ, CÓP Họ 
bảo chúng: “Thế hãy cầu nguyện (theo ý muốn của các người).” 
Nhưng lời cầu nguyện của những kẻ không có đức tin chỉ quanh 
quẩn trong lầm lạc. 

51. - Chắc chắn, TA se giúp các Sứ giả của TA và những ai có đức tin 
ở đời này chiến thắng; và vào Ngày mà các nhân chứng sẽ đứng ra 
(làm chứng); 

52. - Ngày mà lời lẽ phân trần của những kẻ lãm điều sai quấy sẽ 
không giúp ích gì được cho chúng, Ngược lại, chúng sẽ nhận lời 
nguyền rủa và một chỗ ngụ xấu xa. 

53. - Và chắc chắn TA đã ban Chỉ đạo cho Mũsa và làm cho con 
cháu của Israel thừa hưởng Kinh sách (Taurãh). 

54. - Một Chỉ đạo và một sự Nhấc nhở cho những người thông hiểu. 

55. - Bởi thế, hãy kiên nhẫn (hỡi Muhammad!) bởi vì Lời hứa của 
Allah sẽ đích thực, Và hảy xin Rabb của Ngươi tha thứ lỗi lầm của 
Ngươi và hãy lán dương ca tụng Rahb của Ngươi đem và ngày. 

56. - Quả thật, những ai tranh cãi về các Dấu hiệu của Allah nhưng 
không có một chút thẩm quyền nào được ban cho thì chỉ muốn sự vĩ 
đại trong lòng mình, nhưng chúng sẽ không bao gỉờ đạt nó được, Bởi 
thế, hây xin Allah che chở bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng 
Thấy (mọi vi ọc), 

57. - Chắc chắn việc tạo hóa các tầng trời và trái đất lớn hơn việc tạo 
hóa loài người, nhưng đa sô" nhân loại không biết. 

58. - Người mù mắt và người sáng mất không ngang bằng nhau; và 
những ai có đức tin và làm việc thiện không ngang hằng với người 
làm ác. Các ngươi ít nhổ thay! 
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59. - Quả thật, Giờ (Xét xử) chắc chấn sẽ đến, không có chi phải 
nghi ngờ cả; nhưng đa số thiên hạ không tin tưởng. 

60. - Và Rabb của các người phán: “Hãy cầu nguyên TA* TA SÊ đáp 
lại các ngươi. Thật sự, những ai kiêu ngạo xem thường việc thờ 
phụng TA thì sẽ đi vào Hỏa ngục một cách nhuc nhã.” 

61. - AUah là Đấng đã làm ra ban đêm cho các người để các người 
có thể nghỉ ngơi và ban ngày để nhìn thấy. Và quả thật, Àllah có 
đầy đủ thiên lộc cho loài người nhưng đa số thiên hạ không biết ơn. 

62. - Ailah, Rabh của các người là thế; Đấng Tạo hóa vạn vật. Không 
có Thượng Đế nào cả, duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Thế tại sao các 
người lánh xa (Ngài)? 

63. - Những ai phủ nhận các Dấu hiệu của Ailah thường tránh né như 
thế. 

64. - Allah là Đãng làm trái đất thành một nơi CƯ ngụ cho các người 
và bầu trời thành cái lọng (mái) che và ban cho các người hình thổ 
và tô điểm hình thổ của các người thành xinh đẹp và cung dương 
các người với thực phẩm tốt và sạch. Allah* Rabb của các người là 
thê. Bởi thế, Phúc đức thay Allah! Rabb của vũ trụ và muôn loài. 

65. - Ngài lầ Đấng Hằng sống. Không có Thượng Đế nào khác cả, 
duy chỉ Ngài (là Thương Đế). Do đó, hãy cầu nguyện Ngài, chân 
thành tôn thờ chỉ nêng Ngài. Mọi lời ca tụng đểu thuộc vổ Allah, 
Rữbb {Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn loài. 

66 - Hãy báo (chúng): “(Allah) cấm Ta không được tôn thờ những ai 
mà các người cầu nguyện ngoài Ngải khỉ Ta đã nhận được những 
bằng chứng rõ rệt từ Rabb của Ta. Và Ta được lệnh phải thần phục 
Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn loài. 
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67. - Ngài là Đấng đã lạo hóa các người từ đất bụi, rồi từ giọt tinh 
dịch, rồi lừ một hòn máu đặc, rồi mang các người ra đời thành các 
đứa bé, rồi làm cho các người lớn mạnh đầy đủ sức lưc, rồi làm cho 
các ngứời trở thành già yếu. Và trong các người, có người chết trước 
(chết non); và (có người) được để cho sống đến thời hạn qui định và 
để cho các người thông hiểu. 

68. - Ngài (Allah) là Đấng làm cho sông và làm cho chết. Bởi thế, 
khí Ngài quyết định một vật (việc), Ngài chỉ phấn với nó “Hãy 
Thành ĩ” thì nó sẽ thành (như Ý Ngài muốn). 

69. - Há Ngươi (Muhammađ) không nhận thấy những kẻ đã tranh cai 
về các Dấu hiệu của Allah rằng chúng xa lánh (Chân lý) như thế 

nào ư? 

70. - Những ai đã phủ nhận Kinh sách (Qurãn) và những điều {mặc 
khải) mà TA đả ban xuống cùng với các Sứ giả của TA, Rồi đây, 
chúng sẽ sớm biết (hậu quả của việc làm của chúng). 

71. - Khi những chiếc gông sẽ được đóng vào cổ của chúng và những 
sợi lòi tói mà chúng sẽ bị kéo lôi đi 

72. - Vào trong loại nước sôi hôi Ihúi; rồi vào trong Lửa, nơi mà 
chúng sẽ bị đốt 

73. - Rồi sẽ có lời bảo chúng: ‘"Đâu là những thần linh mà các ngươi 
tôn thờ 

74. - Ngoài Allah?” Chúng sẽ thưa; “Họ đã bỏ chúng tôi đí mất biệt. 
Trưđc đây chung tỏi đã không cầu nguyện và tôn thờ ai (vật gì),” 
Allah đã đánh lạc hướng những kẻ không cố đức tín như thế. 

75. - Như thế lầ vì các ngươi dã thỏa thích với những điều không 
đúng với sự Thật và các ngươi thường hí hửng trên trái đất. 

76. - Hãy bước vào các cánh cửa Hỏa ngục để vào ồ trong đó. Thật 
xấu xa thay chỗ ngụ của những kc ngạo mạn! 

77. - Bởi thế hãy kiên nhẫn (hỡi Muhammad!), Quả thật, Lời hứa của 
Allah sẽ đích thực, Bởi thế, dẫu TA có cho Ngươi thấy một phần của 
những điều mà TA đã hứa vơi chúng hoặc TA có bắt hồn của Ngươi 
(về cõi Ẳn phúc) trước, thì bỀ nào chúng vẫn phải trở về gặp TA (để 
chịu xét xử). 
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78. - Và chắc chắn TA đã cử các Sứ giả đến (với nhân loai) trước 
Ngươi. Trong số đó có người TA đã kể cho Ngươi câu chuyện của họ 
và có người TA không kể câu chuyện của họ cho Ngươi. Và không 
một Sứ Giả nào được quyổn mang một Dấu hiệu đến nếu không có 
Phcp của Aliah, Và khi Mộnh lệnh của Allah đã đươc ban hành, vân 
đề sẽ được quyết đinh đung với sự thật. Vã những kẻ tuân theo điều 
giả dối lúc đó sẽ hoàn toàn bị thất bại. 

79. - Allah là Đấng làm ra gia súc cho các người. Một số các người 
dùng để cưỡi và một số các người đùng để ăn thịt. 

80. - Và nơi chúng các người còn đƯỢc một scf lợi ích khác, Và nhở 
chúng các người có thể đạt được một ưđc vọng trong lòng, Và các 
người được chuyên chở trên (lưng) của chúng và trên (boong) tàu. 

81. - Và Ngài trưng cho các người thấy các Dả'u hiệu của Ngầi, Thế 
đâu là các Dâu hiộu của Allah mà các người phủ nhận? 

82. - Há họ không đì du lịch trên trái đết để nhận xét kết cuộc của 
những ai đã sống trước ho ra sao ư? Chúng đông người và manh hơn 
họ và những di tích (lịch sử) mà chúng đà để lại trên trái đít. Tuy 
nhiên, những công trình mà họ đã làm ra chẳng giúp ích gì được cho 
họ cả. 

83. - Bởi vì khi những Sứ giả của họ đến gặp họ với những bằng 
chứng rõ rột (để răn họ), thì họ ỷ lại và tự hào vẽ kiến thức (và tài 
năng) họ đang có, và những điều mà họ thường chế giễu sẽ bao vây 
họ trong đó, 

84. - Bởi thế, khi thấy sự trừng phạt của TA, họ thưa: “Chung tôi tin 
tưởng nơi Đấng Allah Duy Nhất; và phủ nhận nhửng kẻ hơp tác mà 
chúng tôi đã tổ hớp với Ngài.” 

85 - Nhưng đức tin của họ vào lúc thấy hình phạt của TA chẳng giúp 
ích gì được cho họ cả. Đó là Sunnah (Đường lôi) cua Allah mả Ngài 
dùng để đối xử với bầy tôi của Ngài (từ thuở nào). Và những kẻ 
không có đức tin cuối cùng nhất định sẽ mất mát. 
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Nhân danh Allah, Đẵng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1 Ha. Mĩm , 

2, - Việc ban (Qur’ãn) xuống là do Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng 
Rất mực Khoan dung. 

3. - Một Kinh sách với các câu được giả thích chi tiết; một Qurãn 
bằng tiếng Ả-rập ban cho những người hiểu biết; 

4*- (Mang) Tin mừng và Lời Cảnh cáo; nhưng đa số bọn họ quay bỏ 
đi, cho nên họ không nghe được (điều lành và điều dữ). 

5,- Ho bảo: “Quả tim của bọn ta được boc kín tránh khỏi những điều 
mà Ngươi mời bọn ta chấp nhận, tai của bọn ta điếc và giữa bọn ta 
và Ngươi có một bức màn ngăn cách. Bởi thế, hãy làm (theo đường 
lốỉ của Ngươi); quả thật, bọn ta làm (theo đường lối của bọn la). 

6*- Hãy bảo họ: ‘Ta (Muhammad) là một người phàm như các 
người, nhưng ta đưực mặc khải cho biết Thượng Đế của các ngườỉ 
chỉ là một Thượng Đế. Do đó, hãy theo Con- đường ngay-chính dẫn 
đến Ngài và xin Ngài tha 'thứ; và khôn khổ cho những người thờ đa- 
thần, 

7. ' Những ai không đóng Zakãh và không tin có Đời sau. 

8. - Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được bạn 
thưởng không dứt. 

9. - Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Phải chăng các người phủ nhận 
Đấng đâ tạo hóa trái đất trong hãi Ngày và các người dựng những 
đôi thủ ngang vai với Ngài? Đấy là Rabb của vũ trụ và muôn loài. 

10. - Và Ngài (Allah) đã đặt nơi đó những quả núi vững chắc cao hơn 
mặt đât và ban phúc nơi đổ và tính toán lương thực (cho dân cư) của 
nó nơì đổ trong bốn Ngày, đồng đểu cho những người đòi hỏi. 

11. - Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp khói mờ. Tiếp đó, 
Ngài phán cho nó và cho trái đất: “Hai ngươi hãy đến cùng nhau, 
thuận hay không thuận?” cả hai cùng thưa: “Chứng tôi thuận đến 
với nhau.” 
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12. - Rồi Ngài hoàn tất chúng ihành bẩy tầng trời trong hai Ngày và 
Ngài mặc khải cho mỗi tầng trời công việc của nó- Và TA đã trang 
hoàng tầng trời thấp nhất với nhửng ngọn đèn (tinh tú) và (cử thiên 
thần) canh giử nó. Đó là Quyết định của Đấng Toàn Năng, Đấng 
Toàn Tri. 

13. - Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo (họ): ts Ta cảnh cáo các 
người về lưỡi tầm sét giống như lưỡi tầm sét đã đánh người dân 'Ẫd 
và Thamũd . 

14. - Khi các Sứ giả (của Allah) đã đến gặp chúng từ phia trước lẫn 
phía sau, (bảo:) “Hãy thờ phụng chỉ riêng Allah thôi.” Chúng đáp: 
“Nếu muốn, Rahb chúng tôi sẽ cử thiên thần xuống (làm sứ giả)- Bởi 
thế, chúng tôi không tin nơì điều mà quí vị mang đến 

15. - về (người dân) ằ Ẵd t chúng đà cư xử ngạo mạn trên trái đất 
không ỉý do chính đáng. Chúng bảo: “Ai mạnh hơn bọn ta về sức 
mạnh?” Há chúng không nhận thây rằng Allah, Đấng đã tạo hóa 
chúng, đã mạnh hơn chúng về sức mạnh hay sao? Và chúng thường 
phủ nhận các Dâu hiệu của TA. 

16. - BỞI thế, TA đã gởi một trận cuồng-phong đến phạt chúng suối 
những Ngày bất- hạnh để TA cho chúng nếm sự trừng phạt nhục nhã 
ở đời này; nhưng sự trừng phạt ở Đời Sau còn nhục nhã hơn; và 
chúng sẽ không được ai cứu giúp. 

17. - Còn về (người dân) Thamũd. TA đã hướng dẫn chúng nhưng 
chúng thích sự mù quáng (của con tim) hơn là Chỉ đạo sáng sủa, Bỡí 
thế, lưỡi tầm sét cùa sự trừng phạt nhục nhã đã đánh chúng vì những 
điều (tội lỗi) mà chúng đã làm ra, 

18. - Và TA đà cứu sông nhừng ai có đức tin và sỢ Allah. 

19 - Và vào Ngày mầ những kẻ thù của Ảllah sẽ được tập trung lùa 
vào Lửa (của Hỏa ngục); bởi thế, chúng sẽ được tập hop theo từng 
nhóm; 

20.- Mâí cho đến khi chúng đến đó (Lửa), đôi tai, cặp mắt và các 
làn da của chúng sẽ làm chứng chông lại chúng về những điều (tội 
lõi) mà chúng đã lừng làm. 
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21. - Và chúng sẽ hảo các Iđp da của chúng: “Tại sao tụi bây làm 
chứng chống lại bọn ta?” (Các lớp da sẽ) đáp: "Allah khiến chúng 
tôi nói giống như Ngài khiến cho mọi vật đểu nói và Ngài đã tạo ra 
quí vị lần đầu và quí vị sẽ được dưa về gặp Ngài trở lại, 

22. - "Quí vị không chịu tìm cách che giấu mình của quí vị bởi vì đôi 
tai, cặp mất và các làn da cửa quí vị có thể làm chứng chống lại quí 
vị; nhưng quí vị nghĩ rằng Allah không mấy biết về những điểu mà 
quí vị đã lừng làm, 

23. - "Và ý nghĩ đó của quí vị mà quí vị đã nghĩ về Rữbb của quí vị 
đã Liêu diệt quí vị; bởi thế, ngày đó, quí vị sẽ trở thành những kẻ 
hoàn toàn mất mát.” 

24. - Nhưng nếu chúng có kiên nhẫn chịu đựng thi Lửa (của Hỏa 
ngục) vẫn là chỗ ngụ của chúng. Và nếu có xin được tha thứ, thì lởi 
cầu xin của chúng sẽ không được chấp thuận, 

25. - Và TA đã chỉ định cho chúng những người bạn đường (tương 
đấc) có nhiêm vụ làm cho chúng say đấm với những điều (tội lỗi) 
đằng trước chúng và những điều (sai trái) đằng sau chúng, Và Lời 
(xử) phạt bọn chúng đều xác minh đủng nơi các cộng đồng của loài 
Jinn và loài người đả qua đời trước bon chúng, Quả thật, chúng là 
những kẻ mất mát. 

26. - Và những kẻ không tin tưởng bảo: "Chớ n^he Qur'ãn này vã 
gây náo động ồn ào (khi nó được xướng tên) đổ may ra các người 
nẩm ưu thế.” 

27 + - Nhưng chắc chắn TA sẽ cho những kẻ không có đức tin nếm sự 
trừng phạt khắc nghiệt và sẽ trừng phạt chung vô cùng làn tệ về 
những điều (tội lỗi) chúng đã từng làm. 

28,- Đấy là quả báo dành cho những kẻ thù của Allah: Lửa (của Hỏa 
ngục), trong đó chúng sẽ có một máỉ nhà vĩnh viễn: một quả báo về 
tội chúng đã từng phủ nhận các Dấu hiệu của TA. 

29- Và những kẻ không có đức tin sẽ thưa: “Lay Rabh chúng tôi! 
Xin Ngài vạch mặt những tên Jinn và lù người đã dắt chúng tôi đi 
lạc đê chúng tôi chả đạp hai chúng nó dưới bàn chân của chúng tôi 
khiến cho chúng thành những lên tỉ tiện nhất,” 
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30. ’ Quả thật, những ai nói: ki Rabh chúng tôi là Allah. 1 ’ rồi đứng 
vững như bàn thach, các Thiên thần sẽ xuống động viên họ, hảo: 
“Chớ ìo sợ cũng chớ buồn phiễn mà hãy vui lên với tin mừng về 
Thíỗn đảng (hạnh phúc) mà qní vi đã được hứa! 

31. - “Chung tôi là bạn của quĩ vị ở đời này và ở Đời sau. Và nơi đó, 
quí vị sẽ được bất cứ mổn gì mà bản thân của quí vị ước muốn và 
nơi đó quí vị sẽ được ban cấp bất cứ món gì mà quí vị yêu cầu. 

32. - “Một sự khoan đai của Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Rất mực 
Khoan dung.” 

33. - Và còn ai lịch sự về lời nói hơn người mời gọi (nhân loại) đến 
vổi Ảllah và làm việc thiện và bảo: “Tôi đây là một người Muslim.” 

34. - Và điều thiện và điểu ác không thể ngang bằng nhau. Hãy dùng 
điều thiện mà đẩy lùi điều ác. Rỗi (Ngươi sẽ thấy) kẻ ôm lòng hận 
thù Ngươi sẽ trở thành người bạn thân tinh của Ngươi, 

35. - Và không ai đươc phú cho cẩi đó (lòng tốt) ngoai trừ những 
người thật sư kiên nhẫn và không ai được phú cho cái đó, ngoại trừ 
người có phần sô lớn (được vào Thiên Đàng). 

36. - Và nếu có một lời xúi giục từ Shaytãn xúi giục Ngươi (làm điều 
sai trái) thì hãy xin Allah che chở bởi vì quả thật Ngài Hằng Nghe 
và Hằng Biết mọi việc. 

37. - Và ban đêm và ban ngày, và mặt trời và mặt trăng là những 
Dấu hiệu chỉ dẫn của Ngài (Allah). Chớ lạy mặt trời và mặt trảng 
mả hãy quì lạy Allah, Đãng đã tạo ra chúng nếu các người tôn thờ 
chỉ ricng Ngài thôi, 

38. - Nhưng nếu chúng ngao mạn thì những ai (thiên thần) ở cùng với 
Rabb của Ngươi hằng tán dương Ngài cả đêm lẫn ngày và không 
bao giờ mỏi một. 
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39*- Và trong các Díu hiệu của Ngài (có cái này): rằng đât đai hạ 
mình khiêm tốn (khô nứt), Nhưng khi TA tưới nước mưa lên nó, nó 
cựa mình (sống lại) và cho mọc ra (hoa mầu). Quả thậl s Đấng làm 
cho nó sông lại chắc chán sẽ làm cho người chết sống lại (vào Ngày 
Phục sinh). Quả thật, Ngài thừa khả năng làm được tất cả mọi vật. 

40. - Quả thật, những ai báng bổ các Díu hiệu của TA thì sẽ không 
trốn khỏi TA đặng, Thế ai tốí hơn? Kẻ bị ném vào Lửa hay là người 
bước ra an- toàn vào Ngày Phục sinh? (HỠI những kẻ không cớ đức 
tin!) hãy làm những điều mà các người muốn bởi vì chắc chắn Ngài 
(Allah) Hằng thấy những điều các người làm, 

41. - Quả thật, những ai phủ nhận Lời Nhấc nhở (Qur ãn) khi Nó đến 
với họ (thi sẽ bị trừng phat), Và quả thật, Nó là một Kinh sách rất 
đỗi quyền nảng. 

42. - Không một điồu giả dối nào có thổ xâm nhập Nó (Qurãn) từ 
đằng trước hay đàng sau. Bởi vì Nó do Đấng (Allah) Rít mực Sáng 
suốt, Rất Đáng Ca tụng ban xuống. 

43. - Những điều mà chúng nói cho Ngươi chẳng khác với điều đã 
đưỢc nói cho các Sứ Giả trước Ngươi* Quả thật, Rabb của Ngươi 
nắm trọn sự tha-thứ và sư trừng-phat đau đớn. 

44. - Nếu TA làm Qur ãn bằng một thứ tiếng không phải ngôn ngữ Ả- 
rập thì (nhũng người A-rập ngoai đạo) sẽ bảo: ‘Tại sao các câu kinh 
của nó không được giải thích chi tiết (theo ngôn ngữ của chúng 
tôi?) 11 Sao! một (Kinh sách bằng) ngôn ngữ khác (tiếng A-rập) và 
một (Sứ giả) ngươi Ả-rập ư? Hãy bảo chúng: M NÓ là một Chỉ đạo và 
là một phương thuốc chữa lành bệnh cho những ai có đức tin. Ngược 
lại, những ai không có đức tin, thì tai của chúng điếc và Nó (Qur ãn) 
là một sự mù lòa đối với chúng. Chúng là những người được gọi từ 
một chỗ rất xa, 

45 + - Và chắc chắn TA đã ban cho Mũsa Kinh sách nhưng lại có sự 
tranh cãi trong đố. Nếu không vì một Lời phán từ Rabb của Ngươi 
đã được phán ra trước đây thì việc tranh cãi giữa bọn chúng đẵ được 
giải quyết xong. Nhưng chúng lại rất đỗi nghi ngờ về Nó. 

46 - Ai làm điều thiện thì được lợi cho bản thân mình. Còn ai làm 
điều ác thì bất lợi cho bản thân y, Bởi vì quả thật Rữbb của Ngươi 
không bao giờ bất công với bầy tôi (của Ngài). 
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47. - Sự hiểu biết về Giờ (Phán Xử) chỉ được qui riêng cho Ngài 
(Allah) thôi. Vầ không một trái cây nào lú ra khỏi vỏ của nó, cũng 
không một người phụ nữ mang thai và hạ sanh (dứa con) nào mà 
Ngài khồng biết. Yà vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ gụi chúng đến 
hỏi; “Những kẻ hợp tác (mà các ngươi cho là) của TA hiện ở đâu?” 
Chúng sẽ thưa; “Chúng tôi xin bảo đảm với Ngài không một ai trong 
chung tôi làm chứng (cho việc Ngài có những kẻ hơp tác cả)*“ 

48, - Và những kẻ (thần linh) mà chứng đã từng khấn vái trước kia sẽ 
bỏ chúng đi biệt dạng và chúng sẽ thây mình không thể trốn thoát 
khỏi (sự trừng phạt của Âllah). 

49 - Con người (vô đức tin) không cảm thíy mỏi mệt trong việc cầu 
nguyện điêu tốt lành (cho bản thân mình). Nhưng nếu gặp phải điều 
xâu xa (hoạn nạn) thì ỵ đâm buông xuôu tuyệt vọng. 

50. - Và chắc chắn nếu TA cho y nếm mùi Khoan dung từ TA sau khi 
y gặp hoạn nạn thì chắc chắn y sẽ nói: “Điểu này do bởi tôi (làm 
ra). Và tôi nghĩ sẽ không có Giờ (Phán xử); và nếu tôi có đước đưa 
trở về gặp Rahb của tỏi lại thì chác chắn tôi sẽ có được vô vàn cái 
tốt (phú quí giầu sang) nơí Ngài,” Nhưng chắc chắn TA sẽ cho nhửng 
kẻ không có đức tin biết về những điều (tội lỗi) mà chủng đã làm và 
sê cho chúng nếm sự Trừng phat to lớn, 

51. - Và khi TA ban ân huệ cho con người, y trở mặl và dang ra xa 
(thay vì đến gân TA) nhưng khi gặp hoạn nạn, thi y sẽ cầu nguyên 
{TA) rất lâu, 

52. - Hãy bảo chúng: “Các người có suy xét chàng nếu Nó (Qur ãn) 
thật sự do Àllah ban xuống, rồi các người phủ nhận Nó thì ai là 
người lầm lạc hơn kẻ chông đốì Nó lừ xa?” 

53. - TA sê sớm cho chủng thấy các Dấu hiệu của TA trong vũ trụ và 
nơi bản thân của chúng; cho đến khi tỏ rõ cho chung thây Nó 
(Qur ãn) là Chân lý. Há không đủ cho Rabb của Ngươi hay sao việc 
Ngài là Nhân Chứng cho tất cả mọi việc? 

54. - Ô này! Quả thật chúng còn nghi ngờ về việc gặp gỡ Rabb của 
chúng! 0 này ĩ Quả ihậl Ngài (Allah) bao quát hết tất cả moi vât. 
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Nhân danh Ảllah, Đâng Rất mực Độ lương, 
Đấng Rất mưc Khoan dung 


1. - tíã- Mĩm . 

2. - 'Ayn. Sĩn. Qãf' 

3. - Àllah, Đấng Toàn Nâng, Đấng Chí Minh, mặc khải (Kinh sách) 
cho Ngươi và cho các vị (Sứ giả) trước Ngươi đúng như thế. 

4. - Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài, 
Và Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 

5. - (Do Quyền Uy của Ngài) các tầng trời gần chẻ ra làm hai phía 
bên trên họ và các thiên thần tán dương lời ca tụng Rabb của họ và 
cần xin tha thứ cho mọi người trên trái đất. Ô này! Quả thât Àllah là 
Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 

6. ~ Và những ai nhân kc khác ngoài Ngài làm người bảo hộ, thì (nên 
biết) Allah là Đâng Trông chừng họ và Ngươi không là một người 
Thọ lãnh giùm cho họ, 

7. - Và TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammađ) Qur’ãn bằng tiếng 
A-rập đúng như thế để Ngươi dùng cảnh cáo thị trấn me (Makkah) 
và tất cả ai ở xung quanh nó và báo trước vẽ Ngày Đại -hội mà 
không có chi phải nghi ngờ. (Sau cuộc Phán Xử), một số sẽ đi vào 
Vườn-trời (Thiên Đàng) và một số sẽ đi vào Lửa ngọn (Hỏa Ngục), 

8. - Và nếu muốn, Allah thừa sức làm cho họ trở thành một Cộng 
đồng duy nhát, nhưng Ngài thu nhận người nào Ngài muốn vào vòng 
Khoan-dung của Ngài, Và nhừng kẻ làm điều sai quấy sẽ không có 
được một Vị che chở lẫn một cứu nhân nào cả. 

9. - Hoặc phải chảng họ đã nhận những kẻ khác ngoài Ngài (Allah) 
làm người bảo vệ ư? Nhưng Allah mới thực sự là Đấng Bảo vệ và 
Ngài làm cho người chết sống lại và Ngài thừa khả năng làm được 
tất cả mọi vật (việc). 

10. - Và bết cứ điều gì mà các người tranh chấp đều được trình lên 
cho Allah quyêt định. Đó là Allah, Rahb của Ta (Muhammađ), Đấng 
mà Ta phó thác công việc và quay về sám hối; 
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1 L- Đấng sáng lạo các lầng trời và trái đất, Ngài tạo từ bản thân 
của các người các người vợ cho các người và (tạo) từ các loại gia 
súc các con mái của chúng, Bằng cách đó, Ngài gia lãng các người 
thêm đông đảo, Không có cái gì giống Ngài cả, Và Ngài là Đấng 
Hằng Nghe, Đãng Hằng Thây, 

12. - Ngài nắm các chìa khóa (kho tài nguyên) của các tầng trời vã 
trái đất Ngài nới rộng hoặc thu họp bổng lộc (của Ngài) cho người 
nào Ngài muôn. Quả thật, Ngài là Đâng Hằng Bìếl lất cả mọi việc, 

13. - Ngài đá qui định cho các người tôn giáo (Islãm) mà Ngầỉ đã 
truyền xuống cho Nữh và là cái (tôn giáo) mà TA đã mặc khải cho 
Ngươi và cũng là cái mà TA đã truyền cho ỉbrởhĩm và cho Mũsa và 
cho 7 sa, phán bảo: 'Hảy thành lập tôn gỉáo và chơ phân chia (thành 
giáo phái) trong đó'. Đối với những người thờ đa thần, điều mà 
Ngươi mời ho chấp nhận thật là kho khăn, Allah chọn cho Ngài 
người nào Ngài muôn và hướng dần về vđi Ngài người nào hằng 
quay về sám hối, 

14. - Và từ sau lúc tiếp thu được sự hiểu biết (về tôn giáo), do bởi 
muốn lấn át nhau nôn họ đâ chia rẽ nhau. Nếu không vì một Lời 
phán từ Rabb của Ngươi tuyên bô" (dời Ngày Phán xử) đến một thời 
hạn ân định thì vân đề tranh châ"p giữa họ đã được giải quyết xong. 
Và quả thật, những ai thừa hưởng Kính sách (Taurãh và lnjĩl) sau họ 
cồn rất đỗi nghi ngờ về nó (Islãm). 

15. - Vì lý do đó, hãy mời gọi (nhân loai theo Islãm); và hãy đứng 
vững như Ngươi đã được truyền và chớ nghe theo điều ham muốn 
của họ và bảo (họ): “Ta tin nơi điều (mặc khải) của Kinh sách mà 
Allah đẩ ban xuông và được lệnh thi hành nền công lý giữa các 
người, Allah là Rabb của bọn ta và là Rabb của các người. Viộc làm 
của bọn ta là của bọn ta và việc làm của các người là của các người. 
Không có việc tranh cãi giữa bọn ta và các người. Allah sẽ tập trung 
(tất cả) chúng ta trở lại và đưa về gặp Ngài (đổ chịu xét xử).” 
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16. - Và những ai tranh cãi về (tôn giáo của) Allah sau khi nó đã 
được công nhận, thì việc tranh cãi của họ thật là vô -ích dưới cái nhìn 
của Rabh của họ; và họ sẽ đón nhận sự Giận dữ (của Allah) và sẽ 
hứng chịu một sự trừng phat khủng khiếp. 

17. - Allah là Đâng đã han Kinh sách (Qur ãn) xuống bằng sự thật yà 
chiếc Cân (Công lý). Và điều gì sẽ làm cho Ngươi (Muhammad) 
biết có lê Giờ (Xét Xử) sắp gẩn kề? 

18. - Những ai không tin nơi nó (Giờ Phán xử) giục nó cho mau đến. 
Còn nhừng ai có đức tin thì sợ nó bởi vì họ biết đó là sự Thật. Ô 
này! Quả thật, những ai tranh cãi về Giờ (Phán xử) chắc chắn đi lạc 
rất xa + 

19* - Allah Rất mực Nhân từ với bầy tôi của Ngài. Ngài cung dương 
bống lộc cho người nào Ngài muốn. Và Ngài là Đấng Toàn Lực, 
Đấng Toàn Năng. 

20. - Ai mom muốn mảnh đất trổng ở Đời sau, TA sẽ gia tăng cho y 
nơi mảnh đất của y; và ai mong muôn mảnh đít trồng ở đời này, TA 
sể ban nổ cho y nhưng y sẽ không có một phần nào cả ở Đời sau. 

21. - Hoặc phải chảng ho có những kẻ hợp tác (thần lỉnh) đã thiết lầp 
cho họ một tôn giáo mà Allah không chấp thuận? Nếu không vì một 
Lời phán đã được cồng bô", thì vần đề (tranh chấp) giữa họ đã được 
giải quyết xong. Và quả thật, những kc làm điều sai quây sẽ chịu 
một sự trừng-phat đau đớn, 

22. - Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kc làm điéu sai quấy lo sợ 
về những điều mà chúng đã pham và chắc chắn nó (sự trừng phạt) 
sẽ rđi nhằm phải họ trong lúc những ai có đức tin và làm việc thiện 
sẽ ở giữa những cánh đồng xanh tươi của Vườn trời (Thiên đàng), 
Ho sẽ được những thứ mà họ mong ước từ Rabb của họ, Đó là một 
thiên lộc rất lớn. 


485 


www.Quranpdf.blogspot.in 



un 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 42. Ash-Shũra 


Juzu 25 


23. - Đó là cái (Thiên đàng) mà Allah đâ báo tin vui cho bầy tôi của 
Ngài, những ai có đức lin và làm việc thiện. Hãy bảo họ: 'Ta không 
đòi hỏi các người phần thưởng về nó (việc truyền giáo) mà chỉ 
muốn tình thương dành cho một người ruột thít (như ta- 
Muhammad).” Và ai làm được một điều tốt, thì TA sẽ tăng thêm cái 
tốt cho y trong đó. Quả thật, Allah Hằng Tha Thứ, Hằng Ghi Công. 

24. - Nhưng ho bảo: "Y (Muhammađ) đà bày đặt nói dối rồi đổ cho 
AllahT Nhưng nếu Allah muôn, thì Ngài sẽ niêm kín quả tim (tam 
lõng) của Ngươi lại + Và Allah xóa bỏ điều giả dối và thiết lập sự 
Thật (Islãm) bằng Lời Phán của Ngài (QuTãn). Quả thật, Ngài biết 
rõ điều (thầm kín) trong lòng (của mỗi người). 

25. - Và Ngài là Đấng chấp nhận sự hôi cải của bầy tôi của Ngài và 
lượng thứ điều xấu xa (tội lỗi) bởi vì Ngài biết rõ điều các người 
làm. 

26. - Và Ngài đáp lại (lời cầu xin của) những ai có đức tin và làm 
việc thiện và tảng thêm Thiên lộc cho họ, Ngược lại, những ai 
không có đức tin thì sẽ bí trừng phạt nghiêm khắc. 

27. ' Và nếu Allah nới rộng bổng lộc cho cấc bẫy lôi của Ngài thì 
chắc chắn họ sẽ làm điều bất cồng trên trái đất nhrửig Ngầi ban (nó) 
xuống theo định lương mà Ngài muốn. Quả thật, Ngài Hằng Quen 
thuộc, Hằng Thấy các bầy tôi của Ngài. 

28 + - Và Ngài là Đấng ban (nước) mưa xuống sau khi (nhân gian) 
tuyệt vọng và Ngài rải tung Hồng ân của Ngằi. Và Ngài là Đấng 
Bấo hộ Rat đáng Ca tụng. 

29, - Và trong các Dâu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các tầng trời và 
trái đất và tất cả các sinh vật mà Ngài rải tung giữa trời và đất; và 
Ngài có toàn quyền tập trung chúng lại khi Ngài muốn* 

30, ' Và bất cứ điều bất hạnh nào rơi nhằm phải các người, đó là đo 
bàn tay của các người đã lầm ra và Ngài dã lương thứ cho rất nhiều. 

31, - Và các người không thể trốn thoát khỏi (Allah) trên trái đất và 
ngoài Allah, các người khống có được một Đâng Bảo lẫn một Cứu 
nhân nào cả. 
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32. - Và trong các Dấu hiệu của Ngài là các chiếc tàu (buồm) giưa 
biển khơi, giống như những quả núi. 

33. - Nếu muốn, Ngài sẽ cho ngưng gió lại thì chúng sẽ bít động trên 
lưng (của biển cả) t Quả ihậi, trong đó lã các Díu hiẹu (bài học) cho 
từng người kiên nhẫn và biết ơn, 

34. - Hoặc Ngài có thể tiêu diệt chúng (các con tàu) vì điểu mà họ 
(nhừng người trên tàu) đã làm ra, nhưng Ngãi đã lượng thứ cho rất 
nhiều. 

35. - Và nhừng ai thường tranh cãi về các Dấu hiệu cùa TA thì nên 
biết họ sẽ không cớ một chỗ ĨỊ nan. 

36. * Bởi thế, bất cứ cái gì mà các người được ban cấp thì đó là một 
sự hưởng thu của đời sống trần tục này; và cái gì với Allah sẽ tốt và 
vĩnh viễn hơn cho nhưng ai có đức tin và phó thác cho Đức Rữbb của 
họ. 

37. - Và những aí tránh xa các tội lổn (bất hiếu vđi cha mẹ, và dâm 
loan, ngoai tình) và khi nổi giận, họ (đè nén cơn giận và) tha ihứ. 

38. - Và những ai đáp lại (Lời gọi của) Đức Rabb của họ và dâng lễ 
Saỉãh một cách chu đáo và làm công việc của họ theo lối tham khảo 
ý kiến và chi dùng những vật mà TA đã ban cấp cho họ; 

39. - Và nhưng ai khi bị áp bức một cách bất công sẽ giúp dỡ nhau tự vệ. 

40. - Trả oán bằng cái oán tương lự. Nhưng ai lương thư và giải hòa 
thỉ phần thưởng của y nằm với Aỉlah bôí vì quả thật, Ngài không 
yêu thương những kẻ làm điều bất công, sai trái. 

41. - Và chắc chắn, ai lự vệ sau khi bị áp bức thì sẽ không có lý do 
nào để khiển trách họ. 

42. - Lý do khicn trách chỉ áp dụng với những ai áp bức con người 
một cách sai quây và day loạn trên trá ỉ đât không lý do chính đáng. 
Họ là những người sẽ chịU một sự trừng phạt đau đdn. 

43. - Và chắc chắn, ai kiên nhẫn chịu đựng và tha thứ thì đó là một 
sự đòi hỏi quyết tâm cao. 

44. - Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có một Đấng Che 
chở thay thế Ngài. Và Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kẻ làm 
điều sai quíy khi chạm trán với hình phạt sẽ nổi: “Còn có con đương 
nào để trở về chăng?” 
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45. - Và Ngươi sẽ thấy chứng bị dắt đưa đến đó (Hỏa ngục) hạ mình 
khiêm tốn vì nhuc nhả và lấm lét nhìn trộm. Và những aỉ cỏ đức tin 
sẽ bảo: * l Những người mất mát thực sự là những ai đã đánh mất bản 
thân (linh hồn) và gia đình minh vào Ngày Phục sinh. 0 này! Những 
kẻ làm điều sai quấy sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn.” 

46. - Và ngoài AHah, chúng sẽ không có các VỊ Che chở nào để giúp 
đữ chúng. Và ai mà Àllah đánh lạc hướng thì sẽ không cổ con đường 
nào cả. 

47. - Hãy đáp lại (Lời goi của) Rahh của các người (bằng cách theo 
Islãm) trước khi xảy ra Ngày mà theo Lệnh của Allah sẽ không thu 
hồi lại kịp . Vào Ngày đđ, các người sẽ không có một nơi lánh nạn 
cũng không có một \ý do để chạy tội. 

48. - Nhưng nếu họ quay bỏ đì thì TA đã không cử Ngươi đến làm 
một người trông nom họ. Bổn phận của Ngươi chĩ là truyền đạt 
(Thông điệp). Quả thật, khi TA cho con người nếm mùi Khoan dung 
từ TA thì y vui mừng; ngược lai, nếu găp tai họa do bàn tay của y dã 
ìàm ra trước đó thì quả thật, lúc đổ con người sẽ phụ ơn. 

49. - ÀHah nắm quyền thcmg trị các tầng trời và trái đất. Ngài tạo 
hóa vật gì Ngài muôn. Ngài ban con gái cho người nào Ngài muốn 
và con trai cho người nào Ngài muốn. 

50. - Hoặc Ngài ban cả hai, nam và nữ, và làm cho hiếm hoi người 
nào Ngài muốn, Quả thật, Ngài Toàn Tri và Toàn Lực. 

51. - Phương cách thích hợp đối với một người phàm khi Allah muốn 
phán bảo với y chĩ là Thiên khâi (Mặc khải) hoặc lừ sau một bức 
màn (vô hình) hoặc cử phái một Thỉẽn thần (Thiên Sứ) đến mặc 
khải điều mà Ngài muốn, theo Phép của Ngài. Quả thật, Ngài Tối 
Cao và Chí Minh. 
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52. - Và dứng như thế, TA đả mặc khải cho Ngươi Tinh thần theo 
Mệnh Lệnh của TA. (Trước đổ), Ngươi không hé biết kinh sách và 
đức tin là gì. Nhưng TA đã làm cho Nó (Qur'ãn) thành một nguồn 
sáng mà TA đùng để hướng dẫn người nào TA muốn trong sô* bẩy 
tôi của TA. Và quả thật, Ngươi hướng dẫn (nhân loại) đến con 
đường ngay chính; 

53. - Con đường của Allah, Đấng mà tất cả những gì trong các tầng 
trời và tất cả những gì dưới đíl đổu thuộc về Ngài, Xem này! Tất cả 
mọi việc đều được trình lên cho Allah (quyết đình) cả. 


.■ .1 ■%_ V 

1 

AZ-ZUKHRUF 

(Các Món Trang Sức Bằng Vàng) 

-K ' — — — 



Nhân đanh Allah, Đâng Rít mực Đô lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1 Hã Mĩm , 

2. Thề bởi Kinh sách quang minh (này); 

3. “ Quả thật, TA đã làm Nó thành môt Qurãn bằng tiếng Ả-rập đê 
cho các người đọc hiểu. 

4 - Quả thật, Nó (Qurãn) nằm trong Tập Kinh Me được cất giữ nơi 
TA, rất cao cả và quán thông. 

5.- Há TA sẽ lấy lại Lời Nhắc nhở (Qur'ãn) khỏi các người bởi vì các 
người là một đám người phạm tội quá đáng? 

6 - Và có bao nhiêu Nữbi đã được TA phái đi cho các dân tộc xa xưa? 

1- Vả khổng một Nabì nào đến gặp họ mà không bị chế giễu. 

8. - Bởi ihc, TA đã tiêu diệt những người mạnh hơn ho (ngươi Ả-rập 
Quraysh) về quyên lực. Và tấm gương của người xưa đã lui vào dĩ vãng. 

9. ’ Và chắc chắn nếu Ngươi (Muhammad) hỏi họ: “Ai đã tạo các 
tầng trời và trái đất?” thì chắc chắn họ sẽ đáp: “Đấng Toàn Năng, 
Đẵng Toàn Tri đã tạo hóa chúng?’ 

10. " Đấng đã làm trái đít như một chiếc giường ngủ cho các người 
và đã làm nơi đó những con đường cho các người để các người tìm 
đường đi (đến mục tiêu). 
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11, - Và là Đấn^ ban nước mưa từ trên trời xuống theo định lượng 
mà TA dùng đê làm sông lại mảnh đít đã chết cứng. Các người sc 
được dưng sông lại giống như thế. 

12, - Và lằ Đấng đã tạo tất cả mọi vật theo cặp (nam nữ, trống mái, 
âm dương) và đã tạo cho các người các con tàu và gia súc để các 
người dùng cưỡi; 

13, - Để cho các người ngồi vững trên lưng của chúng và khi ngồi 
yên trên đó các người nhớ ơn của Rabb của các người và thưa: 
“Quang vinh thay Đấng đã chế ngự con (vật) này cho chúng tôi sử 
dụng bởi vì chúng tôi không đủ khả năng (chế ngự) nó. 

14, - “Và chắc chắn chúng tôi sẽ trở về gặp Rữbb của chúng tôi! 1 * ’ 

15, - Và họ (ngươi À-rập Quraysh) đã làm cho một số bầy tôi của Ngài 
có một phần chia với Ngài. Rõ ràng con người quả thật vong ân. 

16, - Sao! Há Ngài (Allah) đã nhận những vật mà Ngài đã tạo làm 
con gá í và chọn cho các ngươi con trai ư? 

17, - Và khi một người trong bọn họ nhận đƯỢc tin tức về thí dụ (nói 
về con gái) mà ho đã bia đặt cho Đấng Ar-Rahmãn t gương mặt của 
y sa sầm, ngập tràn đau thương, 

18, - Vá há một người (phụ nữ) 3 được nuôi nâng bằng vòng vàng và 
không ăn nói rành rỏi khi tranh luận (lại là kẻ phụ tá của Allah) hay 
sao? 

19, - Và họ đã qui cho các thiên thần vốn lả bầy tôi của Đấng Ar- 
Rahmãn là nữ giới. Phải chăng họ đã chứng kiến việc tạo hóa các 
thiên thần? Lời xác nhận của họ sẽ được ghi chép và họ sẽ bị gặn 
hỏi (về việc đó). 

20, - Và họ nói: “Nếu Đấng Ar-Rahmãn muốn thì chúng tôi đâu có 
tôn thờ các (nữ thẩn) làm gì? Họ không có một chut hiểu biết nào về 
điều đó, Họ chỉ phỏng đoán mà thồí. 

2L- Hoặc há TA (Allah) đâ ban cho họ một kinh sách trước (quyển 
Qur'ãn) này cho nên họ bám chắc theo đó? 

22.- Không! Họ nói: “Chúng tôi thây cha mẹ của chúng tôi theo một 
tôn giáo nào đó nên chúng tôi theo dấu chân của họ.” 

1 Các lời này ám chỉ các nữ thẩn mà người Ả-rập vào thời kỳ trước íslam đã tôn 

thờ, Họ đẩ tôn thờ các nữ thần al-Lal, al- < Ưzza và aĩ Manat. (Q. 53: 19-23) và đã 

bịa đặt ra lý thuyết cho rầng Ailah nhận cấc thiên thần làm con gái của Ngài, 
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23, * Và giống như thế, không một người báo-trưđc nào trước Ngươi 
đã được TA cừ phái đến cho một thị trân mà những người giầu có 
nơi đó lại không nới; “Chúng tôi thây cha mẹ của chúng tôi theo 
một tôn giáo nào đó và chắc chắn chúng tôi theo dấu chân của họ.” 

24, * (Ngươi Báo-trưổc bảo họ); “Sao? Dau la mang đến cho các 
người một Chỉ đạo tốt hơn cái mà các người thây cha mẹ của các 
người đang theo ư?" Họ đáp: “Chung lôi không tín nơi diều mà quí 
vị mang đến,” 

25, * BỞI thế, TA đâ trừng phạt họ, Hãy xem kết cuộc của những kẻ 
đã phủ nhận (Thông điệp của Allah) xảy ra như thê nào? 

26, - Và khi ỉbrâhỉm thưa với phụ thân và người dân của Người: ”Tôi 
vô can về những kẻ (thần ỉinh) mà qui vị tôn thờ. 

27 - “Ngoại trừ Đấng đà sáng tạo ra tôi; và quả thật, Ngài sỗ hướng 
dẫn tôi, 

28,- Và Người đã làm cho nó 1 thành một lời trường cửu cho hậu thế, 
nhờ đó t may ra họ có thể quay trở lại (với Allah), 

29 - Không! TA đã để cho những ngươi ( Quraysh ) này và cha mẹ 
của họ hưởng thụ (cuộc đời) cho đến khi Chân lý (Qurãn) và một 
Sứ giả (Muhammad) minh bạch đên với họ. 

30,- Nhưng khi Chân lý đến với họ, họ bảo: “Đãy là trò ảo thuật, và 
chúng tôi không tin ndi Nó (Qur ãn). 

3L- Và hụ bảo; “Tại sao Qur ãn này không được ban xuổng cho 
những người (lãnh đạo) của hai thị trấn lớn (Makkah và Iã-if?)” 

32, - Phải chăng họ muốn phân chia Hổng ân của Rabh của Ngươi 
hay sao? Chính TA phân chia sinh kế của hụ giữa họ với nhau trong 
cuộc sống trần tục này và TA nâng môt số người này trội hơn một sô 
người khác về câp bậc để cho người này bắt người kia phục địch, 
Nhưng Hồng ân (ThiẾn đàng) của Rabb của Ngươi tốt hơn của cải 
mà họ lích lũy. 

33, - Và ncu không vì lý do muôn cho nhân loại trỏ thành mội cộng 
đồng duy nhất thì TA đà làm cho ai phủ nhân Đấng Ar-Rữhmãn có 
được những mái nhà bằng bạc và cầu thang (bằng bạc) đê đi lên; 


1 La ilãha iiỉ Aíỉah (Chì Allah là Thượng Đế). 
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34, - Và những cửa nhà {bằng bạc) và những chiếc tràng kỷ (bằng 
bạc) để nằm nghỉ; 

35, - Và những món trang sức bằng vàng, Nhưng tất cả những thứ đó 
chỉ là sự hưởng thụ (ngắn ngủi) của đời sông trần tục này. Và Đời 
sau đối với Rabb của Ngươi mới là {sự hưởng thụ) dành cho những 
người ngay chính sợ Allah. 

36. - Ai nhắm mắt {làm ngơ) trước Lời Nhắc-nhở của Đấng Ar- 
Rahmãn, TA sẽ chỉ định một tên Shaytãn làm môt bạn đường với ỵ. 

37. - Và quả thật, chủng (những tên Shaytãn/Qarĩn) tìm cách cản trở họ 
rời xa con đường (của Âỉlah) trong lúc họ nghĩ họ được hướng dân, 

38, - Mãi cho đến khi đến trình diện TA, y bảo (người bạn 
Shaytãn/Qarĩn): 'Thải chi tôi vđi bạn cách xa nhau bằng khoảng 
cách của hai phương đông (thì tốt biết mấy), Thật tồi tộ thay mỏt 
người bạn đường như thế! 

39. - Vào Ngày đó, nó (lời trách móc) chẳng giúp ích gì được cho các 
người khi các người đã làm điều sai quấy; quả thật các người cùng 
san sẻ sự trừng phạt, 

40, * Có thể nào Ngươi (Muhammađ) làm cho người điếc nghe được 
hoặc hướng dẫn một người mù hoặc ai đó đang công khai lầm lạc? 

41. - Bởi thế, nếu TA có đưa Ngươi đi khỏi (Makkah) thì chắc chắn 
TA sẽ trừng phạt họ. 

42, - Hoặc TA cho Ngươi thấy điều (trừng phạt) mà TA đã hứa với 
họ; quả thật, TA có quyền đốỉ với họ. 

43. - Bỏí thế, hãy bám chắc vào điều đã được mặc khải cho Ngươi, 
Quả thật, Ngươi đang theo đúng Chính đạo, 

44. - Và Nổ (Qur p ãn) là Lời Nhắc-nhở được ban cho Ngươi, và người 
dân của Ngươi, và các người sẽ bị chất vấn (về nó). 

45, - Và hây hỏi những Sứ gìả của TA mà TA đã cử đến trước Ngươi 
xem TA có chĩ định những thẩn linh nào khác ngoài Đấng Ar- 
Rahmãn để chù chúng tôn thờ hay không? 

46. - Và chắc chấn TA đả cử Mũsa mang những Phép lạ của TA đến 
gặp Fir'aun và các tên đầu lĩnh của y; do đó, Người bảo (chúng): 
‘Ta là Sứ giả của Đức Rabh của vũ trụ và muôn loài.” 

47, - Nhưng khi NgƯỜỈ đến gãp chúng vđi những phép lạ của TA thì 
chúng cươi nhạo những phép lạ đó, 
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48. - Và TA cho chúng thấy từ phcp lạ này đến phép lạ kia, cái sau 
lớn hơn cái trước và TA đã bắt phạt chúng đế may ra chúng thức tỉnh 
mà quay về (với Chính-đao). 

49. - Và chúng bảo (Mũsa); “Hỡi tên phù thủy kia! Hãy cầu xin Rabb 
của Ngươi hộ bọn ta theo điều mà Ngài dã giao ước với Ngươi bởi vì 
bọn ta muốn được hướng dẫn. 

50. - Nhưng khi TA bốc hình phạt đi khỏi chúng thì này í chúng nuôi 
lời hứa, 

51. - Và Pi^aun đã tuyên bố với người dân của y, bảo: “Hđi dân ta! 
Há la không làm bá chủ xứ Ai-cập và những dòng sông này đang 
chảy bên dưđi ta hay sao? Thế các người không nhìn thấy hay sao? 

52. * “Há ta khổng trội hơn tên (Mũsa) này hay sao, nó đáng khinh 
và ăn nói không được lưu loát? 

53. - “The tại sao nỏ không đưực ban cho vòng vàng hoặc không 
được thiên thần tháp tùng?” 

54. - Bởi thế, y đã xúi giục người dân của y khiến họ theo y. Quả 
thật, chúng là một đám người bất tuân và nổi loạn 

55. - Bải thế, khi chúng khiêu khích TA, TA bắt phạt và nhận tất cả 
bọn chúng chết chìm (dưới bìổn sầu), 

56. - Và TA đã lây chúng làm một tiền sự và một thí dụ (bài học) cho 
hậu thế. 

57. - Và khi đứa con trai của Maryarn được đưa ra làm một thi dụ 
(trong Qur r ãn) thì ngươi dân của Ngươi la lối về điều đổ, 

58. * Và chung bảo: “Há những thần linh của bọn ta tốt hay Y (*ĩsa) 
(ĩốt hơn?) Chúng đưa vấn đề đó ra cho Ngươi chỉ vì muôn tranh cãi. 
Không! Chúng là một đám người thích cãi vã, 

59. - Người (ĩsa) chỉ là một người bề tôi (của 7A-Allah). TA ban ân 
cho Người và lấy Người làm một cái gương cho con cháu của Israel 

60. - Vã nếu muốn, TA đả làm ra thiên thần từ các người để kế tục 
nhau trôn trái đất. 


1 'Isa (Jesus p Giê-su). Người Ả-rập Quraysh tại Makkah la iối phản đối việc cho 
Nabi *I$a ngang bằng VỞI các thần thánh của họ. 


493 


www.Quranpdf.blogspot.in 



ÍM 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 43, Az-Zukhmf 


Juzu 25 


61, - Và quả thật Người ựĩsa) là một Dấu hiệu cho biết Giờ (Phán 
xử) sắp xảy ra, bởi thế chớ nghi ngờ về điều đó, nhưng hảy theo TA 
(Aiìah); Đầy là Chính’đạo, 

62, - Và chớ để Shaytãn cản trở các người (theo Chính-đạo). Quả 
thật, nó là kẻ thu công khai của các người. 

63, - Và khi 'ỉsa đến với những bằng chứng rõ rệt* Người bảo: “Chác 
chắn Ta đến gặp cấc ngưừỉ với điều sáng sucứ cao minh và để làm 
sáng tô một vài điểm mà các người bất đồng ý kiến trong đó. Bởỉ 
thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

64, - Quả thât Allah, Ngài là Rabb của Ta và là Rữbb của các người. 
Bởi thế* hãy thờ phụng Ngài, Đây là Chính-đao, 

65, - Nhưng các nhóm (giáo phái) giữa bọn chúng bất đồng ý kiến 
với nhau. Bởi thế, khôn khô cho những ai lảm điều sai quấy (đặt 
điều nói quấy cho 'ĩsa) về sự trừng phạt của Ngày Đau khổ (của 
việc Phán xử). 

66, - Phải chăng chúng chỉ chờ đựí Giờ (Phân xử), e rằng nó sẽ bất 
ngờ xảy đến cho chúng trong lúc chúng không nhận thấy? 

67, - Vào Ngày đó những người bạn thân tình sẽ trở thành kẻ thù của 
nhau ngoại trừ những người ngay chính sợ Allah. 

68, - “Hỡi bầy tôi của TA! Ngày nay, các ngươi sẽ khổng lo sự cũng 
sẽ không buồn phiền: 

69, - Những ai tin tưởng nơi các Dấu hiệu của TA và là người Muslim 
(thần phục Allah). 

70, - Hãy vui vầy bước vào Thiên đàng s các ngươi cùng với vợ của 
các ngươi. 

71, - Đĩa ăn và tách uống bằng vàng sẽ được chuyển đi vòng đến họ, 
Trong đó có tât cả những mổn vật mà hản thân (linh hồn) mong ước 
và tít cả những món vật làm đep mắt. Và các ngươi sẽ đ trong đó 
đời đời. 

72, * Đây là Thìẽn đàng mà các ngươi sẽ thừa hưởng vì những điều 
tốt mà các ngươi đã từng ìàm (trên thế gian). 

73, - Trong đó sẽ có rất nhiều hoa quả để cho các ngươi dùng. 


494 


www.Quranpdf.blogspot.in 




i\0 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sữrah 43, Àz-Zukhruf 


Juzu 25 


74. “ Quả thật, những kẻ tội lỗi sẽ bị phạt Hỏa ngục mầ chúng sẽ vào 
ồ đời đời, 

75. “ Trong đó, chúng sẽ không được giảm nhẹ hình phạt và sẽ vô 
cùng tuyệt vọng. 

76. “ Và TA (Allah) đã không hãm hại chúng nhưng chúng là những 
kẻ làm điều sai quấy. 

77. - Và chúng sẽ kêu la: “Hỡỉ Mãliỉcl. Hãy xin Rabb của ngài giết phút 
chúng tôi đi! (Mãlik) sẽ đáp: “Chác cấc ngươi sẽ phải ở đó đời đời. n 

78. - Chắc chấn, TA đã mang Chân lý đến cho các người nhưng đa số 
các người ghét Chần lý. 

79. - Phải chăng chúng sắp đặt công việc Nhưng chính TA mứí sắp đặt. 

80. - Phải chăng chúng nghĩ rằng TA không nghe đặng những điểu bí 
mật và lời mật nghị của chúng? Vâng, các thiên sứ (thiên thần) của 
TA ở cạnh chúng ghi chép lại (điểu chúng âm mưu), 

81. - Hây bảo chúng: “NÊU quả thật Đấng Ar-Rahmãn có một đứa 
con trai thi Ta sẻ là một người thờ phụng đau tiên.” 

82- Quang vinh và trong sạch tháy Rahb của các tầng trời và trái đất, 
Rabb của Ngai Vương, Ngài vượt hẳn nhũtig điêu chúng đâ qui cho Ngài. 

83, - Bởi thê, hãy để mặc chúng lảm nhảm và vui đùa cho đến khi 
chúng đối diộn với Ngày (tàn) của chúng mà chúng đã được hứa. 

84, - Và Ngài là Thượng Đế Ircn trời và là Thượng Đế dưổì đât; và 
Ngài là Đấng Chí Minh, Đấng Toàn Tri, 

85, - Và phúc thay Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất 
và vạn vật giữa trời đất; và Ngài biết rõ Giờ (Phán xử) và (tít cả) 
các người sẽ được đưa về gặp Ngài. 

86, - Và những kẻ mà chúng khấn vái ngoài Ngài (AlLah) không có 
quyền can thiệp ngoại trừ những ai làm chứng cho sự Thật (xác nhận 
Chân lý) trong lúc hữ biết; 

87, - Và nếu Ngươi có hỏi chung: “Ai đã tạo hóa các người? 1 ' thì 
chắc chắn chúng sẽ đáp: 'Allahr thế sao chúng lại lánh xa (Aỉlah)! 

88, - Và {Allah biết rõ) lời (than của Muhammad) nói: ‘Thưa Rabb của 
bc tôi! Nhữhg người (Quraysh) này là một đám người không tin tưởng?’ 

89, - Bôi thế, hây lánh xa chúng và nói: Salãm (Bằng an)! Rồi đây 
chứng sẽ sớm biết (sự thật). 
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Nhân đanh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. “ Hã. Mĩm. 

2. - Thề bởi Kinh sách (Qurãn) rạng ngời; 

3. - Quả thật TA ban Nó (Qưrãn) xuống vào một đẻm đầy ân phúc 
(của tháng Ramadãn). Quả thật, TA là Đấng hằng cảnh cáo; 

4. - Trong đêm đó, mọi công việc cổng minh đều đưực quyết định 

5. - Theo Chỉ thị của 27L Quả thật, TA là Đấng hằng cử (các Sứ giả), 

6. - Như một Hồng ân từ Rabb của Ngươi (Muhammad). Quả thật, 
Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết (mọi việc), 

7. - Rahb (Đâng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất nếu các người khẳng định đức tin một cách vững chắc. 

8. - Không có Thượng Đế nào cả duy chỉ Ngài (là Thương Đế), Đấng làm 
cho sống và gây cho chết. Rabb của các người và là Rabb của ông bà to tiên. 

9. - Không, họ đùa cợt trong hoài nghi. 

10. - Bởỉ thế, Ngươi (Muhammad) hãy đợi xem Ngày mà bầu trời sẽ 
tỏa ra một loại khói mờ rõ rệt. 

1 L' Phủ mờ cả nhân loại. Đây là một sự trừng-phạt đau đớn. 

12* - (Họ sẽ thưa;) “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài giải tỏa sư trừng 
phạt này đi khỏi chúng tôi, thật sự chúng tôi sẽ là người tin tưởng.” 

13*- Làm sao họ có thể tiếp thu được Lời Nhắc nhỏ trong lúc một Sứ 
giả minh giải đã đến gặp họ, 

14. - Rồi họ quay lánh xa Người và nói: “Đồ thứ học mót, đồ thằng điên.” 

15. - Và chắc chắn, TA sẽ giải tỏa sự trừng phạt đi (khỏi các người) 
trong một thcíi gian ngắn; nhưng chắc chắn các người sẽ trở lại (tật cũ), 

16. - Vào Ngày mà TA sẽ túm bắt họ dữ dằn. Quả thật, TA sẽ trừng phại họ. 

17. - Và trước ho, chắc chắn TA đã xử lý đám người của Pi^aun và 
đã phái một Sứ giả thật vinh dự (Mũsa) đến gặp chúng. 

18. - (Y bảo:) “Hãy giao hoàn cho tôi bầy tôi của AUah (con cháu 
của Israel). Tôi là một Sứ giả tín nhiệm (được cử đến) với quí vị. 
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19. - “Và chớ tự đề cao mình hơn Allah, Tôi đến gặp quí vị với một 
thẩm quyền rõ rệt. 

20. - “Và tôi cầu xin Rabb của tôi và củng là Rabb của quí vị chc chở 
đổ khỏi bị quí vị ném đá (giết chết). 

21. - “Và nếu không tin tưởng ndi tô ỉ thi quí vị hăy để cho tôi yên.” 

22. - Bởi thế, Người (Mũsa) cầu nguyện Rabb của Người, thưa: 
“Nhửng người này là một đám người tội lỗi,” 

23. - “Hãy cùng với bầy tôi của TÀ ra đi ban đêm. Các ngươi sẽ bị tmy nã. 

24. - “Và hãy rời biển {Hổng hải) rẽ đôi (để cho chúng băng qua), 
Quả thật, chúng là một đoàn quân sẽ bị nhận chìm dưới nước.” 

25. - Có bao nhiêu vườn tược và dòng suối chúng đã bỏ lại? 

26. - Và ruộng đồng và biệt thự cao sang? 

27. - Và lạc thú (trần gian) mà chúng đã từng hưởng thụ? 

28. - Đúng như thế. Và TA đa ỉàm cho đám người khác thừa hưởng chúng. 

29. - Bởi thế, trời và đất chẳng ai nhỏ lộ (khóc thương) giùm chúng, 
Chung cũng không được tạm tha. 

30. - Và chấc chấn TA đã giải cứu con chđu của Israel thoát khỏi một 
sự trừng phat nhục nhã, 

31. - Khỏi Fir‘aun, bởi vì quả thật nó ngạo mạn trong số những kẻ 
bạo ngược, tàn ác quá mức. 

32. - Và chắc chắn TA đã chọn họ trội hớn thiên hạ về kiên thức. 

33. - Và đâ ban cho họ nhũng đặc ân mà trong đỏ là một sự thử thách rõ rệt. 

34. - Rõ thật những người (Quraysh) này tuyên bố: 

35. - “Quả thật, nó (cái chết) chỉ là cái chết đầu tiên của chúng tôi 
và chúng tôi sẽ không được dựng sống lại,” 

36. - Thế hãy đưa tổ ứên của chúng tôi trở lai xem nếu quí vị nói sự thật” 

37. - Phải chăng họ tài ba hơn đám dân của Tubbà 1 và những ai sống 
trước họ hay sao? TA đã tiêu diột chung bởi vì chúng ỉà những kẻ tội lôi. 

38. - Và TA đả không tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất để vui chơi, 

39. - Chi vì chân lý TA dằ Lạo hai cái đó. Nhưng đa số bọn chúng không biết 
1 Tubba' cổ lẽ là danh xưng của các vua Hỉmyuar ở Yeman của bộ lạc Hatndin, 
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40. - Quả thật, Ngày Phân-loại (giữa người có đức tin và kẽ vô đức 
tin) là thời điểm đã được ấn định cho tít cả bọn chúng, 

41. - Ngày mà không một thân nhân gần nào có thể giúp dỡ một thân 
nhân gần khác vê bât cứ điều gl và họ sẽ không được ai giúp đỡ, 

42. - Ngoai trừ người nào được Allah khoan dung bởi vì Ngầi là 
Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Khoan dung. 

43. - Quả thật, cây Zaqqũm, 

44. - Sê là thực phẩm của những kè lội lỗi, 

45. - Giốhg như loại dầu nấu sôi, sôi sùng sục trong bụng của chúng, 

46. - Như loại nước sôi hừng hưc. 

47. * (Sẽ có tiếng vọng lớn:) “Hãy túm hắt nó lôi vào gỉữa đám lửa 
cháy bùng, 

48. - “Rồi đổ lên đầu nó hình phạt củâ nước sôi. 

49 + - “(Và mắng): 'Hãy nếm đi! (Khi xưa) mày quyền thê và vinh dự! 

50. - “Đây thật sự là điều mà các ngươi đã hoài nghi/" 

51. - Quả thật! Những người ngay chính sơ Allah sẽ đươc ở một nơi 
an toàn (Thiên đàng), 

52. - Giửa các hoa viên và suối nước; 

53 “ Phục sức bằng áo lụa min và gấm thêu, (nằm tưa mình) đối diện 
nhau, 

54. - Đúng như thế; và TA sẽ kết hôn ho với các tiên nữ cỏ đôi mắt 
to trử tình. 

55. - Trong đó (Thiên đàng), họ sẽ gọi đủ loại hoa quả an toàn để dùng; 

56. - Trong đó, họ sẽ không nếm qua cái chết nào khác ngoài cái 
chết lần đầu (ở trần gian); và Ngài (Allah) sẽ bảo vệ họ khỏi sự 
trừng phạt của Lửa cháy bủng, 

57. - Như một Thiên ân từ Rabb của Ngươi (Muhammad)! Đíy mới 
là một sự thành tựu vĩ đại. 

58. - Chác chấn, TA đã làm cho Nó (Qur ãn) dễ (hiểu) bằng chiếc 
lưỡi (lời nói) của Ngươi đổ may ra họ ghi nhớ. 

59. * Thôi hãy chờ đợi và họ cũng chờ đợi (như Ngươi). 
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AL-JÃTHIYAH 
(Việc Quì Gối) 


Vv 


Nhân đanh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng* 
Đấng Rất mực Khoan dung 


L- Hã. Mĩm. 

2 . - Kinh sách do Allah, Đấng Toàn Nãng, Đấng Toàn Tri ban xuống. 

3. - Quả thật, trong các tầng trời và trái đít là các Dấu hiệu cho 
những người có đức tin. 

4. - Và trong việc tạo hóa các người cũng như việc Ngài rải các thú vật 
sống khắp nơi là các dấu hiệu cho những người có một đức tin vững chắc. 

5** Và trong việc ban đêm và ban ngày chạy nối đuôi nhau, và tron^ 
việc Ailah gởỉ bổng lộc (mưa) từ trên trời xuống mà Ngài dùng đe 
làm sõng lại lớp đất đã chết khô và trong việc quay chiều gió, là các 
Dấu hiệu cho những người thông hiểu. 

6 - Đó là các câu kinh của Allah mà TA đã đọc cho Ngươi bằng sự thật. Thế, 
chúng sẽ tin nơi lời tường trình nào sau Allah và các Câu kinh của Ngài? 

7. - Khốn khổ cho từng tên láo khoét tội lỗi,* 

8. - Nghe rõ các Lời mặc khải của Allah đã được đọc cho y rồi cứ 
tiếp tục tố thái độ ngạo mạn làm như y chẳng hồ nghe qua nó bao 
giờ, Thế, hãy báo cho y biết về một sự trừng-phạt đau đớn (về sau). 

9. * Và khi học đươc điều gì từ các Lời mặc khải của TA, y mang chúng 
ra làm trò cười. Họ là nhữtig người sẽ nhận một sự trừng phạt nhục nhâ. 

10. - Trước mặt chúng là Hỏa Ngục; và bât cứ điều gì mà chúng đã 
kiếm được sẽ không giúp ích gì được cho chúng và những kẻ mà 
chúng nhận làm vị bảo hộ ngoài Allah cũng sẽ không giúp ích gì được 
cho chúng. Và chúng sẽ chịu một sự trừng-phat vô cùng khủng khiếp. 

I L- (Kinh Qur ãn) này là một Chỉ đạo. Và những ai không tin tưởng 
nơi các Lời mặc khải của Rabb của họ thì sẽ nhận một sự trừng phạt 
đau đđn của một hình phạt vô cùng ghê rựn. 

12, - Àllah là Đấng đã chế ngự biển cả cho các người để chồ tàu bè 
lướt sóng chạy trên đó theo sự Chỉ-huy của Ngài và để giúp các 
người tìm kiếm thiên lộc của Ngài và đe cho các người có dịp tạ ơn. 

13, * Và Ngài đã chế ngự cho các người (sử dụng) bẫt cứ vật gì trong 
các tầng trời và bất cứ vật gì dưới đất, toàn bộ đều từ Ngài cả. Quả 
thật, trong đó là các Dấu-hỉệu cho những người biết ngẫm nghĩ. 
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14. - Hãy bảo những ai có đức tin nên tha thứ cho những người tuyệt 
vọng về những Ngày {Phân xủf) của Allah, rằng Ngài sẽ đáp đền (ân 
oán) cho lừng nhóm người chiếu theo điều mà họ đã lừng làm ra. 

15. - Ai làm điều thiện thi bản thân y sẽ được phúc; và ai làm điều 
ác thì bản thân y sẽ chiu họa, Rồi các người sẽ được đưa trở về gặp 
Ngài (để chiu sự Phán xử). 

16. * Và chắc chắn TA đã ban cho con cháu của Israel Kinh sách, và 
luật lệ và việc tiếp thu thiên khải và cung dương họ vơi lương thực 
tốt và sạch và đã ưu đãi ho hơn thiên hạ. 

17. - Và TA đã ban cho họ những bằng-chứng rõ rệt về mọi công 
việc (của tôn giáo). Nhưng chỉ từ sau lúc tiếp thu được sự hiểu biết, 
họ mới đâm ra ganh tị và chia rc nhau {thành giáo phái). Quả thật, 
Allah sẽ giải quyết trường hỢp của họ vào Ngày Phục sinh về những 
điều mà họ đã từng tranh chấp. 

18. - Rổi TA đặt Ngươi (Muhammad) trên con đường (luật pháp) của 
công việc (tôn giáo), Bởi thế, hãy tuân theo nó và chớ tuân theo 
những điều ước muốn của những kẻ không biết gì. 

19. - Quả thât, chúng chẳng giúp đỡ được Ngươi thoát khỏi (sự trừng 
phạt của) Allah, Và những kẻ làm điều sai quấy là bạn bè tán trợ 
lẫn nhau, Ngược lại, Allah là Đấng Bảo Vệ của những người ngay 
chính sợ Allah' 

20 - (Qurãn) này là một Soi rọi cho nhân loại và một Chỉ đạo 
(hương dẫn) và một Hồng ân cho những người có đức tin vững chãi. 

21. - Hoặc phải chăng nhửng kẻ làm điều tội lỗi nghĩ rằng TA sẽ làm 
cho họ ngang bằng với những người có đức tin và làm việc thiện về 
việc sông và chết của họ hay sao? Thật tệ thay điều chúng xét 
đoán! 

22. - Và vì Chân lý Allah đã tạo hóa các tầng trời và trái đất, (mục 
đích) để cho mỗi linh hồn sẽ được đền trả (xứng đáng) về những 
điều (tốt và xấu) mà họ đã làm ra và sẽ không bị đối xử bất cồng. 
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23. - Thế Ngươi có thấy kẻ đã lấy lòng ham muốn của ỵ làm thần 
linh của y hay không? Biết thế, nên ÂUah để mặc cho y lạc hướng 
và Ngài niêm kín cái nghe (thính giác) và quả lim (tấm lòng) của y 
và lây tấm màn che mắt (thị giác) của y lại. Thế ai sẽ hướng dẫn y 
sau (khi) Allah (từ chối y?) Thế, các người không ghi nhớ hay sao? 

24. “ Vầ chúng bảo; “Chẳng có đời sông nào khác hơn đời sống trần 
tục này. Chúng tôi chết và chứng tôi sống. Chỉ có thơi gian giết chết 
chúng tôi thôi.” Chúng không có một chút hiểu biết nào về điều đó. 
Chúng chỉ phỏng đoán. 

25. - Và khi các Lời mặc khải rõ rệt của TA đước đọc ra cho chúng 
(về sự Phục sình}* luận điệu chống chế của chúng chỉ gồm co lời 
này: “Nếu quí vị (Sứ giả) nói sự thật thì hãy đưa ông bà lổ tiên 
chúng tôi trở lại (trần gian) xem!” 

26. - Hãy bảo chúng: “Allah làm cho các người sống, rồi làm cho các 
người chết, rồi sẽ tập trung các người vào Ngày Phục sinh điều mà 
không có chi phải nghi ngờ cả.” Nhưng đa sô" nhân loại không biết. 

27. - Allah nắm quyền thông trị các tầng trời và trái đất, và vào 
Ngày mà Giờ (Phán xử) sẽ được thiết lập, Ngày đó những kẻ làm 
điều gian dối sẽ mất mát, 

28. - Và Ngươi sẽ thấy mỗí cộng đồng sẽ quì gối xuống; mỗi cộng- 
đồng sẽ được gọi đến xem quy ổn sổ (hành-động) của minh: “Ngày 
này các ngươi $ẽ được đền trả xứng đáng về những điều mà các 
người đà từng làm. 

29. - “Quyển sổ này của TA sẽ nói sự thật về các người, Quả thật, 
TA đã cho ghi chép lại những điều các người đã từng lảm.” 

30. - Bởi thế, đối vơi những ai có đức tin và làm việc thiện, Rahb của 
họ sẽ khoan dung họ. Đó là một thắng lợi rạng rỡ. 

31. - Ngược lại, đối vơi những ai phủ nhận đức tin, (thì sẽ có lời bâo 
chúng): “Há các Lời mặc khải của TA đã không được đọc nhắc các 
người hay sao? nhưng các người đã tỏ ra ngạo mạn và các người là 
môt đám người tội lỗi. 

32. * Và khi có lời bảo (chung); “Quả thật Lời-hứa của Allah là sự 
Thật và Giờ xét xử (cũng thật), không có chi phải nghi ngờ cả thì 
các người thường bảo: Chúng tôi không biết Giờ (xét xử) là gì. 
Chúng tôi nghi đỏ chỉ là điều tưởng tượng. Vi thế, chúng tôi không 
có một đức tin vững chắc vồ nó?” 
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33, - Và tội lỗi của những điều mà chúng đã từng làm sẽ lộ ra cho 
chúng thấy và những điều mà chúng đả từng chế giễu sẽ vây hãm 
chúng lại. 

34, - Và sẽ có lời bảo (chúng): “Ngày nay, TA sẽ bỏ quên các người 
giống như việc các người đã từng lãng quên việc gặp gơ Ngày này 
của các người. Và chỗ ở của các người sẽ là Lửa (cua Hỏa ngục) và 
các người sẽ không có ai giúp đỡ.” 

35, - Sở dĩ như thế là vì các người thường chế giễu các Lời mặc khải 
của Allah và đời sông trần tục này đã đánh lừa các người.” Bởi thế, 
vào Ngầy đỏ chúng sẽ không được đưa ra khỏi nơi đó (Hốa ngục) và 
chúng sẽ không còn có dịp trở lại trần gian để sám hôi và sửa mình. 

36, - Do đó, mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) 
của các tầng trời và Rabb của trái đất, Rabb của vũ trụ và muôn loài, 

37, - Và Ngài nắm Uy quyền trong các tầng trời và trái đất; và Ngài 
là Đấng Toàn Năng, Đang Chí Minh. 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 
Đấng Rât mực Khoan dung 


1. - Hã . Mĩm. 

2. - Kinh sách (Qur’ãn) do Allah, Đấng Toàn Nàng, Đấng Chí Minh 
ban xuồng, 

3. * Và TA đã tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chỉ 
vì Chân lý và trong một thời gian nhất định. Và những kẻ không có 
đức tin đã lánh xa điều mà họ đã được cảnh cáo. 

4. - Hãy bảo chung; “Các người có thây những kẻ mà các người khấn 
vái ngoài AUah chăng? Hây chỉ cho ta vật gì của trái đất mà chúng đã 
tạo? hoặc chúng có một phần chia nào trong các tầng trời hay không? 
hãy mang đến cho ta một kinh sách trước quyển này; hoặc một vài di 
tích hiểu biết mà các người đã thừa hưởng nếu các người nói thật? 

5. - Và còn ai lầm lạc hơn người khâ^n vái ngoài Allah những kẻ 
(thần linh) sẽ không trả lời y được cho đến Ngày Phục sinh và chính 
chúng cũng không biết việc người ta đang khân vái chúng? 
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6. * Và khi nhân loại sẽ được tập trung lại (vào Ngày Phục Sinh), 
chúng (các thần linh) sẽ trở thành kẻ thù của họ và sẽ phủ nhận việc 
họ tôn thờ chúng, 

7. - Và khi các Lời mặc khải rõ rột của TA đã được đoc ra cho chúng, 
những kẻ vô đức tin nói về sự Thật (Qurãn) sau khi nó đên tai chúng 
như sau: “Đây là trò phù thủy rõ rệt !" 

8. - Hoặc chúng nói: “Y (Muhammad) đã bia đặt Nó (Qur'ãnr? Hãy 
bảo chúng: “Nếu ta đã bịa đặt Nó thì các người sẽ không lài nào 
giúp ta thoát khỏi {hình phạt của) Allah. Ngài biết rõ điồu mà các 
người nói vổ No, Riêng Ngài thôi dủ làm một nhân chứng giữa ta và 
các người, Và Ngầi là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung/ 1 

9. - Hãy bảo chúng: “Ta không phải là một người bịa đặt điểu mới 
trong sô" các Sứ gí ả (của Allah), ta cũng không biết điều gì sẽ xảy 
đến cho ta và cho các người, Thật sự, ta chỉ tuân theo điều đã được 
mặc khải cho ta và ta chỉ là một Người báo-ưước công khai/' 

10. - Hãy bảo chúng: “Các người có nhận thây chăng, nếu (Qur ãn 
này) do Allah ban xuống và các người phủ nhận Nó, trong lúc một 
nhân chứng trong con cháu của Israel (như Abdullah bin Salãm) xác 
nhận điều tương tự (ghi trong Kinh sách của họ - Kinh Taurăh) cho 
nên y tin tưởng (và theo ĩslãm), trong lúc các người lại ngạo mạn, 
Chấc chắn, Alỉah không hướng dẫn đám ngườỉ làm điều sai quấy/ 1 

11. - Và những kẻ vô đức tin nói về những người có đức tin như sau: 
“Nếu nó (Islăm) là một điều tốt thì những người (Muslim nghèo 
khó) này đã không gia nhâp nó trước bọn ta/ 1 và khi chứng không 
muốn để cho Nó (Qur'ãn) hướng dẫn chúng, chúng bảo: “Đây là một 
điểu láo khoét từ xa xưa/ 1 

12. - Và trước Nó (Qur'ãn) là Kinh sách của Mũsa (Kinh Taurãh) 
được xem như một Hướng đạo và một Hổng ân, Và (Qur ãn) này là 
một Kinh sách bằng liếnj; A-rập xác nhận lại (sự Thật nơi Kinh 
Taurãh của Mũsa) dùng đe cảnh cáo những ai làm điều sai quấy, và 
báo tin mừng cho những người làm tốt* 

13. “ Quả thật, những ai nói: “Rabb chúng tôi là Allah/ 1 rồi kiên 
quyết đứng vững thì sẽ không lo sợ cũng sẽ không buổn phiền, 

14. - Họ sẽ là những người Bạn của Thiên đàng, nơi mà họ sẽ vào ở 
trong đó (đời đời), một phẩn thưởng về những điều .(thiện) mà họ đã 
từng làm (trên the gian)* 
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15 - Và TA đã truycn cho con người nên hiếu thảo và ân cần với cha 
mẹ của mình. Mẹ của y đã cưu mang y năng nhọc và hạ sanh y 
trong đau đứn; thời gian cưu mang và dứt sữa y là ba mươi tháng. 
Mãí cho đêm khi y trưởng thành và được bôn mươi tuổi, y cầu 
nguyện, thưa: "Lạy Rabb của bé tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi khả 
nãng và sức mạnh đổ bê tôi có thể đền đáp về các An huộ mà Ngài 
đã ban cho bề tôi và cho cha mẹ của bề tôi và để cho bề tôi có thể 
làm điều thiện được Ngài chấp nhận. Và xin Ngài nhân từ với bề tôi 
về con cháu của bề tôi, Quả thật, bề tôi quay về sám hối với Ngài 
và là mội người Muslim (thần phục Ngài). 

16. - Họ sẽ là những người nằm trong cư dân của Thiên đàng mà TA 
sẽ thu nhận về công đức tốt nhât mà họ đã làm và bỏ qua những 
việc làm xíu xa của họ,. Đây là Lời hứa chân thật đã được hứa vớí 
họ (trên thế gian). 

17. - Và có kẻ nói tiếng i Hứ' ĩ với cha mẹ của mình, bảo: "Có phải 
hai ông bà đã (dọa) tôi hứa rằng tôi sẽ được đưa ra (khỏi mộ) trở lại 
trong lúc những thế hệ đã qua đời trước tôi (đâu có ai sông lại)?'" Và 
hai ong bà cầu xin Allah giúp đỡ (và rầy con:) “Khổ thân con đấy! 
Con phải tin tưởng! Quả thật, Lời hứa cua Allah là sự Thật.” Nhưng 
y nói: “Điều này chẳng qua chĩ là chuyện cổ tích mả thôi.” 

18. “ Đó là những kẻ mà lời (trừng phạt) đối với chúng đã được xác 
minh đúng sự thật nơi những cộng đồng của loài Jinn và loài người 
đã qua đời trước chúng, Chúng quả thật là những kẻ sẽ mất mát nhất 
(ở Đờỉ sau). 

19. - Và tất cả sẽ được ban cho cấp bậc tùy theo công việc mà họ đã 
làm và để Ngài (Allah) đền trả ỉạí họ đầy đủ về việc iàm của họ; và 
ho sẽ không bị đối xử bất công. 

20 - Và vào Ngày mà những kẻ vô đức tin sẽ được đưa đến trước 
Lửa (của Hỏa ngục) và (có lời bảo chúng): "Các người đã tiêu phí 
các món vật tốt trong đời của các người nơi thế gian và cấc người đả 
vui hưởng chúng, Bởi thế* Ngày nay các người sẽ được đền bù lại 
bằng hình phạt nhục nhã vì lý do các người đã tỏ ra ngạo mạn trên 
mặt đất, bất chấp lẻ phải và sự thật và bải vì các người đã bất tuân 
và dấy loạn.” 
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21 Và hãy nhớ {Hũd), người anh em của bộ lạc 'Ẫd khi Người cảnh 
cáo ngườ^ dân của Người sồng nơi vùng cồn cát (ở phía Nam của 
bán đảo A-rập); và trước và sau (thời kỳ của) Người đâ có những 
Người báo -trước đẾn bảo họ: "Hãy thờ phụng riêng Allah thôi, Thật 
sự, ta sỢ giùm cho các người về sự trừng phạt của một Ngày to tát,” 

22. - Hỹ đáp: “Cổ phải ông đếh gặp chúng tôi để bắt chung tôi bỏ 
các thần linh của chúng tôi? Thế hãy mang điồu (hình phạl) mà ông 
đã hãm dọa chúng tôí đến cho chúng tôi thấy đi nếu ông nói thật?” 

23. - (Hũd) bảo: “Chỉ riêng Allah biết rõ (Giờ khắc mà) tai họa (sẽ 
xảy đến cho các người). Và ta chỉ truyền đạt cho các người điều 
(trừng phạt) mà ta được cử mang đến* Nhưng ta thấy các người lầ 
một đám người thật ngu xuẩn.” 

24. - Nhưng khi thấy nó (hình phạt) đang tiến đến thung lũng của họ 
như một đám mây dày đặc, họ bảo: “Đám mây này sẽ ban cho 
chúng la nước mƯa, fT (Hod bảo:) “Không, đó là (hình phại) mà các 
người thúc giục cho mau đên! - một trận gíó mang một sự trừng phạt 
đau đớn bay đến 

25. “ Tàn phá mọi vật theo Mệnh Lệnh của Rahh của nó. Bởỉ thế, 
sáng hôm sau chẳng còn thấy gì ngoài những cãn nhà (đổ nát) của 
họ. TA báo oán đám người tội lỗi đúng như thế. 

26 - Và chắc chấn TA đã đinh CƯ họ trong sự (phồn thinh) mà TA đà 
không dùng để định cư các người (hỡi đám người Quraysh!) và TA 
đã ban cho họ thính giác, thị giác và lắm lòng (cùng trí tuệ), nhưng 
thính giác, thi giác và lấm lòng của họ chẳng giúp ích gì được cho 
họ khi họ tiếp tục bài bác các Lời mặc khải của Aliah và họ sẽ bị 
vây hãm kín mít bởi các điều mà ho đã từng chế giễu. 

27. - Và chắc chắn TA đã tàn phá những thị trân xung quanh các 
người và đã trình bày các Dấu hiệu bằng nhiều cách để các người có 
dịp trở lại (nẻo chánh). 

28. - Thế tại sao những kẻ mà chúng nhận làm những thần linh ngoài 
Allah, một hình thức đưa họ đến gần Ngài- không đến giúp họ đi? 
Không, chúng đã bỏ họ đi mất dạng. Và đó chỉ là lời nói dối của họ 
và là một điều mà họ đã bịa đặb 
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29. - Và khi TA (Allah) quay một nhóm (ba đến mười con) Jỉnn 
hướng về phía Ngươi (Muhammad) và lắng nghe (Ngươi) đọc 
Qur'ãn. Và khi chứng hiện diện nơi đó, chúng bảo nhau: “Hãy im 
lặng nghe (Qurãn)!" Bởi thế, khi cuộc xướng đọc chấm dứt, chúng 
trở về cảnh cáo người dân của chúng, 

30. - Chúng bảo: “Hỡi người dần chúng tôi! Chúng tôi đã nghe đọc 
một Kinh sách đã được ban xuống sau Mũsa, xác nhân lại điều đã 
có ưước Nó, hướng dẫn đến Chân lý và Chính đạo (Islảm). 

31. - Hỡi người dân chúng tôi! Hây đáp lại Người mời-gọi của Aỉlah 
(Nabi Muhammad) và tin tưởng nơi Người; Ngài (Allah) sẽ tha thứ 
tội lỗi của quí VỊ cho quí vị và giải cứu quĩ vị khỏi sự trừng phạt đau 
đớn. 

32. - Và ai không đáp lại Người mời-gọi của Allah, thì sẽ không trốn 
thoát khỏi (Allah) đưực trên trái đất cũng sẽ không có các vị bảo hộ 
nào ngoài Allah cả. Họ đang lầm lạc rõ rệt,” 

33. - Há ho không nhân thấy rằng Allah, Đấng đã tạo hỏa các tầng 
trời và trái đít và không bao giờ mỏi mệt bởi việc tao hóa chúng, sẽ 
thừa khả năng làm cho người chết sống lại hay sao? Vảng, quả thật, 
Ngài thừa quyền năng làm được lất cả mọi vật, 

34 - Và vào Ngày mà nhừng kẻ vô đức tin sẽ được dất đến trước 
Lửa (của Hỏa ngục với câu hỏi:) “Há Lửa này không thật hay sao?" 
Chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi, Vâng ạ!” (Âllah) phán: “Thế 
hãy nếm sự trừng phạt vì tội các ngươi đã từng phủ nhận đức tin.” 

35.“ Do đó, hãy kiên nhẫn như các Sứ giả đầy cương nghị (trước 
Ngươi) đã từng chịu đựng và chổ nóng lòng về chúng (những kẻ vô 
đức tin). Bởi vì vào Ngày mà chúng nhìn thấy điều (trừng phạt) đã 
được hứa với chung, chúng sẽ có cảm tưởng như đã ở lại trên trái 
đất chỉ một giờ trong một ngày. (Qur'ãn là) một Thông điệp. Thế 
phải chãng chỉ đám người bất tuân mới bi tiêu diệt hay sao? 




MUHAMMAD 
(Nabì Muhammad) 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. * Những ai khồng tin tưởng và cản trở (người khác) không cho theo 
con đường của Allah là những kẻ mà việc làm sẽ trồ thành vô nghĩa, 

2, - Còn những ai có đức tin và lảm việc thiện và tín tưởng nơi những 
điồu (mặc khải) đã được ban xuống cho Muhammad bởi lẽ đó là 
Chắn lý từ Rabb (Allah) của họ, thì sẽ được Ngài (Allah) xóa bỏ mọi 
điều xấu xa (tội loi) và cải thiện điều kiện của họ, 

3*- Sở dĩ như thế là vì những kẻ vô đức tin tuân theo đíồu giả dối, và 
những người có đức tin tuân theo chân lý từ Rabb của họ. Và Allah 
trình bày những thí dụ (ngụ ngôn) của họ cho nhân loại đúng như thế. 

4,- Do đổ, khi các người giao chiến với những kc không tin, hãy đập 
vào cổ của chúng cho đến khi các người thắng được chúng, rồi trói 
chặt chúng lai; sau đó, hoặc trả tự do hoặc bắt chúng chuộc mạng 
cho đến khí chiên tranh trút bỏ gánh nặng cua nó* (Allah truycn lệnh 
cho các người) như thế. Và nếu Allah muốn thì đích thân Ngài sẽ 
trừng phạt chung, Nhưng Ngầi muốn dùng người này đổ thử thách 
người kia, Và nhửng ai bị giết vì con-đường của Âllah, thì chắc chắn 
Ngài sẽ không bao gid làm phí mất công lao của họ, 

5*- Ngài sẽ sớm hưrìng dẫn và cải thiện diồu kiện của họ; 

6, “ Và Ngài sẽ thu nhận họ vào Thiên đàng mà Ngài sẽ cho họ biết. 

7, - Hỡi những ai có niềm tin! Nếu các người giúp (Chính nghĩa của) 
Allah thì Ngài sẽ gíứp các người trở lại và làm cho bàn chân của cấc 
người dứng vững chắc, 

8, - Và những kẻ không tin sẽ bị tiêu diệt và (Allah) sẽ triệt tiêu việc 
làm của chúng. 

9, - Như thế là vì chúng ghét những điều (mặc khải) mà Allah đă ban 
xuống. Cho nên Ngải đã biến việc làm của chúng thành vô -nghĩa. 

10, - Há chúng không đi xa trên trái đất để xét xem kết cuộc (tần 
khốc) của những kẻ sống (ác đức) trước chúng như thế nào ư? Allah 
dã tiêu diệt chúng, Vầ những kẻ không có niềm tin sẽ không tránh 
khỏi số phận tương tự. 

1 L* Như thế lầ vì Allah là Đấng Che Chở của nhừng người có đức 
tin, trong lủc những kc không có niềm tin không cớ Đấng che chồ 
nào cả. 
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12. - Quả thật, Allah sẽ thu nhận những người có đức tin và làm việc 
thiện vào những Thiên đàng phía dướỉ có các dòng sông chảy; còn 
những kẻ không có niềm tin thì huởng lạc (ở đờì này); và chúng ăn 
uống như thú vật; và chỗ ở của chúng sẽ là Lửa (của Hỏa ngục), 

13. - Có bao nhiêu thi trấn phú cương hơn thi trấn (Makkah) của 
Ngươi (Muhammad), quê hương đã trục xuất Ngươi đì nơi khác, đã 
bị TA tiêu diệt? Bởỉ thế, không có ai cứu chúng cả. 

14. * The một ngườỉ có được một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của y có 
giông với một kẽ mà việc làm tội lỗi của nó tỏ ra hấp dẫn đối với nó 
và tuân theo dục vọng của nó hay không? 

15. - Hình ảnh của Thiên đàng đã được hứa với những người ngay 
chính sợ Allah sẽ là nơi có nhừng dòng sông nước trong vắt không 
hôi tanh, có những dòng sông sữa tươi mà mùi vị không thay đổi, có 
những dòng sông rượu mà người uống cảm thấy sảng khoái, có 
những dòng sông mật ong tinh khiết; có đủ loại trái cây ngon ngọt 
và sự Tha-thứ từ Rabb của họ, (Người ở trong Thicn đàng) có giống 
vổi một kẻ đời đơí ở trong Lửa (của Hỏa ngục) và uống một loại 
nước cực sôi cắt đứt ruột của y thành từng đoạn hay không? 

16. “ Trong bọn chúng có ngươi đến nghe Ngươi (Muhammad) 
(truyền giảng); cuối cùng khi chúng rời khỏi Ngươi, chúng nổi với 
nhừng ai đã được ban cho sự hiểu biết (như sau:) “Điều mà Y vừa 
nói là gỉ vậy?” Chúng là những kẻ mà Allah đả niêm phong quả tím 
(tâm lồng) và chỉ biết theo dục vọng của mình, 

17. - Ngược lại, những ai được hướng dẫn thì sẽ được Allah gia tàng 
thêm Chỉ đạo và dược ban cho lòng sùng kính và sợ Àllah, 

18. - Thế phải chăng chúng chỉ chơ đợỉ Giơ (Phân xử)? E rằng nó sẽ 
xảy đến cho chúng bất ngờ. Nhưng chắc chắn đã xảy ra những điềm 
báo trước của nó. Và khi nó thực sự xảy ra thì sự lưởng nhớ của 
chúng có mang (lợi) gì đến cho chúng? 

19. * Bởi thế, nên biết rằng quả thật, khồng có Thượng Đế nào khác 
duy chỉ AUah thôi, Và hãy xin (Ngài) tha thứ tội của Ngươi 
(Muhammad) và tha thứ cho các tín đá nam và nữ. Và Allah biết rõ 
việc các người di chuyển và nơi chốn nghi ngơi của các người. 
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20. ' Và những aỉ có niềm tin bảo: ‘Tại sao không có một chương 
kinh nào được ban xuống cho chúng tôi?” Nhưng khi có một chương 
để câp cụ thể vấn đề được ban xuống trong đó có nói đến việc chiến 
đâu thì Ngươi sẽ thây những kẻ mang sẩn trong lòng mộl chứng 
bệnh (đạo đức giả) sẽ đảo mắt nhìn Ngươi giông như cái nhìn của 
một người thết thần sắp chết; nhưng đáng đời cho chúng. 

21. - Vâng lệnh (Alỉah) và lời nói lịch sự (sẽ tốt cho chúng hơn!) Bỏi 
thế, khi vấn đề (chuẩn bị chinh chiến) đã được giải quyết, sau đó 
nếu chung chân thật với Allah thì điều đó tốt cho chúng. 

22. ' Thế phải chảng, nếu các người quay lưng (phán đạo) thì có lẽ 
các người sẽ làm điêu thổi nát trên trái đất và cất đứt tình máu mủ 
ruột thịt? 

23. - Chúng là những kẻ mà Allah đã nguyền rủa; cho nên Ngài đã 
làm cho chúng điếc và mù. 

24. - Há chúng không chịu nghiền ngẫm Qur ãn hay là quả tim (tấm 
lòng) của chúng đâ bi khóa chặt (niêm kín)? 

25. - Quả thật, những ai quay lưng phản đạo sau khi đã nhận chân 
Chỉ đao (của Allah) thì là những kẻ đã bị Shaytãn xui giục và bị nó 
hứa hão. 

26. - Như thê là vì chúng nói vđi những kẻ ghét diều (mặc khải) do 
AHah đã ban xuống (như sau): “Chúng tôi sẽ tuân theo quí vị về một 
phần công việc.” Nhưng Allah biết điều bí mật của chúng. 

27. - Thế (tình trạng) sẽ ra sao khi các Thiên thần đến bắt hổn của 
chúng lúc chết bằng cách đập vào mặt và lưng của chúng? 

28. - Như thế là vì chúng tuân Lheo điều làm phật lồng Allah và ghét 
điều làm hài lòng Ngài. Bởi thế, Ngãi triệt tiêu việc làm của chúng. 

29. - Phải chăng những aỉ mang trong lòng một chứng bệnh (đạo đức 
giả) nghĩ rằng Allah sẽ không đưa ra ánh sáng nỗi oán ghét của 
chúng hay sao? 
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30 “ Và nếu muốn, TA (Allah) có thể vạch mặt chúng cho Ngươi 
(Muhammad) thấy; nhưng Ngươi có thể nhận ra chúng qua những 
nét đặc ưưng của chung, Và chắc chắn, Ngươi nhận ra chúng qua 
giọng nỏí của chung; và Allah biết rõ những điẽu các người làm, 

31, - Và chắc chấn TA (Allah) sẽ thử thách các người cho đến khi TA 
biết rõ ai là ngươi trong các người đã chiến đấu anh dũng và kicn 
trì, và TA sẽ thử thách tình trạng của các người. 

32, - Quả thât, những ai không cố đức tin và cản trơ (ngươi khác) 
theo con đường của Allah và chõng đối Sứ giả (của Allah) sau khi 
đả được hướng dẫn thì sẻ không làm tổn thương Allah một mảy 
may; ngược lại* Ngài sẽ biến việc làm của chúng thành vô nghĩa. 

33, - Hỡi những aì có niềm tin! Hây tuân lệnh Allah vã tuân lệnh Sứ 
giả (của Allah) và chớ làm phí mất công lao của các người. 

34, - Quả thật, những ai không có niềm tin và cản trơ (thiên hạ) xa 
khỏi con đường của Allah rồi chết như những kẻ vô đức tín thì chắc 
chắn AUah sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. 

35, - Bởi thế, chớ nản lòng và chớ nhút nhát kêu gào hòa bình trong 
lúc các ngươi dang nắm ưu thê; và Allah đang ở cùng với các ngươi. 
Và không bao giờ Allah sẽ làm phí mít công sức của các người. 

36, - Cuộc sông trần tục này chỉ là một cuộc vui chơi và tiêu khiển, 
Và nếu các người cổ đức tin và sơ Állah, thì Ngài sẽ đãi ngô các 
người xứng đáng và không đòi hỏi gì từ tài sản của các người, 

37, - Nếu Ngài hỏi nó (tài sản) từ các người và làm áp lực đối với 
các ngươi thì các người sẽ kco kiệt ôm giữ nó và Ngài sẽ đưa ra ánh 
sáng nỗi oán ghcl (được gỉấu kín trong lòng của các người), 

38, - Này các người! Các người tà những người được kêu gọi chi 
dùng (tài sản) cho Chính nghĩa của AUah nhưng trong các người có 
một số keo kiệt (ôm giữ của). Và ai keo kiệt thi chỉ keo kiệt bất lợi 
cho bản thân mình thôi bởi vì Allah Giầu có và Đầy đủ trong lúc các 
người là những kẻ nghèo khó, Và nếu các người quay lưng (bỏ Islãm 
và không tuân lệnh của Allah) thì Ngằi sẽ đưa một đám ngươi khác 
đến thay thế các ngươi rồi họ sẽ không giống như các người. 
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AL"FÀTH 
(Thắng Lợi) 


Nhân danh Ailahp Đẵng Rất mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Quả thát, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhammađ) một thấng 
lợi rỡ rệt, 

2 - Để Allah tha thứ cho Ngươi tội lỗi của Ngươi trong quá khứ và 
trong tương lai; và hoàn tất Ân huệ của Ngài cho Ngươi và hướng 
dẫn Ngươi thẹo Chính đạo; 

3. * Và Allah đã tận tình giúp đỡ Ngươi bằng một sự giup đỡ mãnh 
liệt. 

4. - Ngài là Đấng ban sự bình lặng xuống tím lòng của những ngươi 
có đức tin để cho đức tin của họ ngày càng gia lãng; và các lực 
lượng (Thiên thần) trên trời và (lực lượng của tín đồ) dưới đất đều là 
của Allah cả, Và Allah là Đấng Hằng Riết hết, Rất mực Sáng suốt* 

5. - Để Ngài có thể thu nhận các nam và nữ tín đồ vào những Thiên 
đàng bên dưới có các dòng sông chảy để vào ở trong đó đời đời; và 
Ngài sẽ xóa bỏ những điều xâu xa của họ; và điều đổ dưứỉ nhãn 
quan của Állah là một thắng lợi vẻ vang nhất. 

6. - Và để Ngài có thể trừng phạt những tên đạo đức giă, nam và nữ, 
và những người thờ thần tượng, nam và nữ, đã nghĩ xấu về Allah, 
đến lượt chúng sẽ đền tội; và chung đón nhận cơn thịnh nộ của 
Àllah, và Ngài sẽ nguyền rủa chúng và chuẩn bị sẩn cho chúng Hỏa 
ngục, một mức đến cuối cùng rất xấu. 

7. - Và các lực lương trên trời và dưới đất đéu là của Allah cả. Và 
Allah là Đấng Hằng Biết hết tất cẫ, Rất mực Cao Minh. 

8. - Chắc chắn TA (Âllah) đã phái Ngươi (Muhammad) đến làm một 
Nhân chứng, vừa háo tin mừng vữa cảnh cáo, 

9. - Đe các người (hỡi các tín dồ!) có thể tin tưởng nơi Allah và Sứ 
giả của Ngài và ủng hộ và tôn vĩnh Người, và tán dương Ngài 
(Allah) sáng và chiều* 
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10,- Thật sự, những ai tuyên thộ trung thành với Ngươi (tại 
Hudaybiyah) thì chỉ là tuyên thệ trung thành với Allah ấy thôi. Tay 
của Allah đặt lên trên tay của họ; bởi thế, ai nuốt lời thề* thì là bội 
ước vđi chính mình, NgưỢc lại, ai giữ đúng lời-thề với Allah, thì sẽ 
sớm dược Ngài ban cho một phần thưởng rất lổn. 

1 1 Những người Ả-rập vùng sa mạc trì trộ (trong việc tham chiến) 
sẽ nói vồi Ngươi: “Chung tôi bận ỉo cho tài sản và gia đình của 
chúng tôi; hãy cầu xin (Allah) tha thứ cho chúng tôi." Miệng của 
chúng nói ra điều chẳng có trong lòng, Hãy bảo chúng; “Thế ai có 
khả năng can thiệp giúp các người với Allah về bất cứ điều gì nếu 
Ngài muốn trừng phạt hay tưởng thưởng các người? Không, Allah 
rất đỗi am tường những đỉều các người làtn, 

12, - “Không, các người nghĩ rằng Sứ giả (của Allah) và những người 
có đức tin sẽ không bao giờ trở về gặp gia đình, và điều đỏ làm cho 
các người cảm thấy khoan khoái trong lòng và các người đâ có tư 
tưởng xấu; và các người là một đám người sắp bị suy vong.” 

1 3, - Và ai không tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài, thì quả thật 
TA đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một ngọn Lửa cháy 
bùng. 

14, - Và Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đấL Ngài tha 
thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào Ngài muốn. Và 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

15, - Những người trì trệ (trong việc tham chiến) sẽ nói (với các 
người) khi thấy các người ra đi thu nhặt chiến lợi phẩm: “Hãy cho 
chúng tôi theo quí vị," Chúng muốn thay đổi Lời-phán của Allah. 
Hãy bảo chúng; “Chớ bao giơ theo chúng tôi! Allah đã phán như thế 
cho các người từ trước." Nhưng chúng lại bảo: “Không, quí vị ganh lị 
với chúng tôi.” Không, chúng chỉ hiểu được chút ít. 
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16. - Hãy bảo những người Ả-rập vùng sa-mạc trì trệ (trong việc 
tham chiến): “Các người được kêu gọi đi tham chiến chống một đám 
người đã từng quen thuộc với chiến tranh dữ dội, hoặc các người 
chiến thấng chúng hoặc các người đầu hàng, Bởi thế, nếu các người 
tuân iộnh thì Allab sẽ trọng thưởng các người; và nếu các người 
quay bò di (đào ngũ) như trường hợp các người đã từng làm trước 
đây, thì Ngài sẽ trừng phạt các người bằng một sư trừng phat đau 
đởn. 

17. ' Người mù, người què, và người bệnh không bị khiển trách (nếu 
không tham chiến). Và ai tuân lệnh Allah và Sứ giả của Ngài thì sẽ 
được thu nhận vào Thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy; 
ngước lại, ai quay lưng bỏ di (đào ngũ) thì sẽ bị phạt bằng một sự 
trừng phạt đau đớn. 

18. - Chắc chắn Aỉlah hài lòng với những người có đức tin khi họ 
tuyên thệ trung thành với Ngươi dưới tàn cây (tại Hudaybiyah) bởi vì 
Ngài biết điều nằm trong lòng của họ; bởi thế, Ngài đã ban sự bình 
lặng xuống cho họ; và Ngài ân thưởng họ bằng một cuộc thắng lợi 
gân kê, 

19. - Và họ sẽ thu nhặt rất nhiều chiến lợi phẩm. Và Allah Toàn 
Năng, Rất mực Sáng suốt. 

20. - Và Allah đã hứa với các người việc các người sẽ tiếp thu rất 
nhiều chiến lợi phẩm và Ngài đã giuc điều này mau đến cho các 
người, và đã giữ tay của người (địch) xa các người, và để cho nó trở 
thành một Dấu hiệu cho những người có đức tin, và để Ngài hướng 
dẫn các người theo Chính đạo. 

2L- Và kể cả những (thắng lợi và chiến lợi phẩm) khác (mà Allah 
đã hứa nhưng) chưa thuộc quyền của các người nhưng Allah đã lỏm 
thâu chúng bởi vì Àllah có toàn quyền trên tất cả mọi vật. 

22. - Và nếu những kẻ không có đức tin đến lân công các người thì 
chắc chắn chúng sẽ quay tháo lui rồi chúng sẽ không tìm được một 
Đâng Che chở và một Cứu nhân nào để giúp dơ. 

23, - Đường lối xử lý của Allah đã xảy ra từ trước. Và Ngươi sẽ 
không bao giờ thấy có một sự thay đổi trong Đường lối của Àỉlah. 
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24, - Và Ngài (Állah) là Đấng đã giữ tay của chứng lại không cho tín 
công các người và giữ tay của các người không cho tân công chứng 
tại thung lũng Makkah sau khi Ngài đã làm cho các người thắng 
chúng, Và Allah Hằng Thấy những điều các người làm, 

25, - Chung là những kẻ không có đức tin và cản trở các người không 
cho vào Aỉ-Masjid aỉ-Harãm (tại Makkah} và giữ những con vật tế 
lại không cho dắt đến chổ tế, Và nếu không vì những người có đức 
tin, nam và nữ, mà các người không nhận ra (sông trà trộn với chúng 
nđi đđ) T và rằng các người có thể giết lầm họ và vì thế vô tình các 
người có thể phạm tội (sát nhân) đôi với họ (thì Allah đã cho phép 
các người tấn công vào Makkah rồi; nhưng Ngài đã giữ tay của các 
người lại) để Allah có thể khoan dung người nào Ngài muốn, Nếu 
họ sống tách biệt thì chắc chắn TA sẽ trừng phạt những kẻ không có 
đức tin trong họ bằng một sự trừng phạt đau đớn, 

26, - Khi những kẻ không cổ đức tin bộc lộ trong lòng niềm tự hào và 
tự cao của Thời kỳ Ngu muội (tại Hưdaybiyah) thì ngược lại Allah 
ban sự trầm tĩnh của Ngài xucíng cho Sứ giả của Ngài và cho những 
người có đức tin và bắt họ lôn trọng Lời phán về việc sùng kính và 
sợ Allah và họ xứng danh và xứng đáng với nó. Và Allah Biêt hêt 
tất cả mọi việc, 

27, - Chắc chấn Allah sẽ xác nhân sự thật về sự mục kích 1 của Sứ giả 
của Ngài: chắc chắn các người sẽ vào Al-Masjid aỉ-Harãm (tại 
Makkah) an toàn, đầu cạo trọc và tóc cất ngấn (ihco nghi thức làm 
Hajj hay Vmrah), không sơ hăi, nếu Allah muốn. Bởi vì Ngài biết 
điều mà các người không biết Và ngoải cái đó, Ngài sẽ ban cho 
một thắng lợi gần kề . 

28, - Ngài là Đâng đã cử Sứ giả (Muhammad) của Ngài, mang Chỉ 
đạo và Tôn giáo của Chân lý (Isỉãm) đến để thắng tất cả mọi tôn 
giáo. Và Allah đủ làm một Nhân chửng (cho sự thật này). 


1 Theo Thỏa hiệp Hudaybìyyah, người Muslim sẽ dược phép viếng thăm Ngôi đền 
Ka*bãh vào năm sau T dầu cạo trọc hoặc tóc cắt ngắn đúng với hĩnh ảnh mà Nabi dã 
thây trong gỉấc mộng của Người trước đó, 
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29,- Muhammad là Sứ giả của Allah. Và những ai ihco Người thì 
nghiêm khắc VỚI những kẻ không có đức tin nhưng rất thướng xót 
lẫn nhau. Ngươi sẽ thấy họ cúi mình, quì mọp (bái phục), tìm kiếm 
thiên ân lừ Allah và sự hài lòng của Ngài. Dâu vết của họ nổi trên 
gương mặt của họ qua tì vết của việc phủ phuc. Đó là hình ảnh của 
họ (đưực mô tả) trong (Kinh) Taurãh; và hình ảnh của họ trong 
(Kỉnh) thì như là một hạt giông đâm ra chồi và trở thành cứng, và 
dày đặc và đứng thẳng trên thân cây của nó, làm đẹp mắt và mát 
lòng người gieo, Kết quả là nó làm cho những kẻ không có đức tin 
đâm thù hận ho. Và Allah hứa tha thứ và ban phần thưỏng vĩ đại cho 
những ai trong họ cổ đức tin và làm việc thiện. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đâng Rất mực Khoan dung 

L- HOÍ những ai có niềm tin! Chớ tiền khởi sự trước mặt Allah và Sứ 
giả của Ngãi, Và hãy sợ Àllah. Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng 
Biết (mọi việc). 

2.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cất giong của các người cao hơn 
giong nói của Nabi (Muhammad) và chđ nói lứn tiếng với Người khi 
nối chuyên, giống nhự việc các người thường án nói lớn tiêng với 
nhau, c rằng việc làm của các người sẽ trở thành vô nghĩa trong lúc 
các người không nhận thấy điều đó. 

3 ' Quả thật, những ai hạ giọng của mình trước mật Sứ giả của AUah 
thì là những ngươi mà tấm lòng đã được Allah rèn luyện cho ngay 
chính. Ho sẽ được tha thứ và được một phần thưởng rất lớn. 

4.- Quả thật, những ai lớn tiếng gọi Ngươi (Muhammad) từ bên 
ngoài nội phòng, thì đa số đều lầ những người thiếu suy nghỉ. 
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5.- Phải chi họ chiu khó chờ chốc lát cho đến khi Ngươi bưức ra 
ngoài phòng để tiếp họ thì tốt cho ho hơn, Và Allah Hầng Tha Thứ, 
Rất mực Khoan dung. 

6 - Hỡi những ai có niềm tin! Nếu có một kc gảy rối mang tin tức 
đến báo cáo với các người, hãy kiểm tra nỏ cho thật kỹ e rằng vì 
ngu xuẩn, các người có thể làm hai đến người (khác) rồi sau đó đâm 
ra hối hận về điều các người đả làm, 

7.- Và nên biết rằng Sứ giả của Allah đang sống với các người. Nếu 
Người làm theo sở thích của các người về nhiều vấn đề, thì chắc 
chắn các người sẽ gặp nhiều điều phiền phức. Nhưng Allah làm cho 
đức tin thắm thiết vào tâm lòng của các người và tô điểm nổ xinh 
đẹp trong lòng của các người và làm cho việc vô đức tin, gây rối và 
bất tuân đáng ghét đối với các người. Đó là nhửng người được 
hướng dẫn. 

8 - (Đỏ là) một thiên sủng và một thiên ân từ Allah, Quả thật, Allah 
Biết Hết, Rất Cao Minh. 

9, - Và nếu có hai nhóm tín đồ giao chiến, hãy giải hòa giữa đôi bên. 
Nhưng nếu nhóm này áp bức và lan át nhóm kia thì hãy đánh nhóm 
áp bức cho đẾn khi họ trở về phục tùng Mệnh Lệnh của Allah. Bởi 
thế, nếu họ chiêu hồi thì hãy giải hòa giửa hai nhóm một cách công 
bằng và vô tư. Quả thật, Ailah yêu thương nhừng người công bằng, 
vô tư 

10. - Chỉ những người có đức tin mới là anh cm với nhau (trong đạo). 
Do đó, hãy giải hòa giữa hai anh cm của các ngườỉ. Hãy sự Allah dể 
may ra các người đưực khoan dung. 

1 1 + - Hơi những ai co niềm tin! Một đám người này chớ nên cười chê 
một đám người nọ. Biết đâu đám người này tốt hơn đám người nọ 
(và ngược lại). Vã một số phu nử này không nên cười chê một số 
phụ nữ nọ. Biết đâu nhóm phụ nừ này lốt hơn nhóm phụ nữ nọ (và 
ngược lại), Chớ nói xấu lẫn nhau và chớ mắng nhiếc nhau bằng cách 
bêu tên tục (của nhau ra trước công chúng), Bôu tên xấu của một 
người sau khi y đã tin tưông là một việc xấu xa. Và ai không chừa 
bỏ (thói xấu đó) thì là những người làm điều sai quấy. 
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12. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tránh nghi kỵ càng nhiều càng 
tốt. Quả thật, nghi kỵ trong một vài trường hợp là một tội. Chớ dọ 
thám cũng chớ nói xấu lẫn nhau, Phải chảng một trong các người 
thích ăn thịt của người anh em của mình đã chết hay sao? Bởi thế, 
nên gdm ghiếc việc đó, Và hãy sợ Ảllah. Quả thật, Allah Hằng quay 
lại (Tha thứ), Rất mực Khoan dung. 

13. - Hỡi nhân loại! TA đã tạo hứa các người từ một người nam và 
một người nữ và làm cho các người thành quốc gia và bộ lạc để các 
người nhận biết lẫn nhau (như anh em). Quả thật, dưới cái Nhìn của 
Allah, người vinh dự nhít là người ngay chính và sỢ Allah nhât trong 
các người. Quả thật, Allah Biết hết, Rất Am tường (mọi việc). 

14. - Những người Ả-rập (của vùng sa mạc) nói: “Chung tôi tin 
tưởng,” Hãy bảo chúng: “Các người chưa có đức tin. Ngược lại hãy 
nói: 'Chúng tôi thần phục (trong Islãm). 1 BỞI vì đức tin chưa thấm 
sâu vào tấm lòng của các người. Và nếu các người vâng lệnh Allah 
và Sứ giả của Ngài, thì Ngải sẽ không giảm bớt điều gì trong việc 
làm của các người, Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rết mực Khoan 
dung. 

15. " Chỉ những ai tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài rồi không 
nghi ngờ điều gì và chiến đấu bằng cẩ tài sản lẫn sinh mạng của họ 
cho Chính đạo của Allah mới là những người có đức tin. Họ lả 
những người chân thật. 

16. - Hãy bảo chúng (những kẻ không có đức tin): “Phải chảng các 
ngưdi muốn dạy AUah về lôn giáo của các người trong lúc Allah 
biết hết mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất hay sao? Và 
Allah biết hết mọi việc ” 

17. - Chúng xem việc theo Islãm của chúng như một ân huộ ban cho 
Ngươi. Hảy bảo chúng: “Các người chớ xem (việc theo) Islãm của 
các người là một ân huệ dành cho Ta (Muhammad). Không, Allah 
đã ban ân cho các người trong việc Ngài đã hướng dẫn các người 
đẽn vđi đức tín, nếu các người chân thật. 

18. - “Quả thật, Allah biết điều vô hình của các tầng trời và trái đất 
Và Aỉỉah thây hết tất cả những điều các người làm.” 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Qãf. Thề bởí (Kinh) Qurần quang vinh. 

2’ Không, chúng ngạc nhiên về việc có một Người bá ọ- trước xuất 
thân từ chúng đến gặp chúng. Bởi thế, những kẻ không có đức tin 
iên tiếng: “Đây ]à một điều lạ lùng! 

3. - “Có thật chãng, khi chúng tôi chết và thành cát bụi (chúng tôi sẽ 
sống trở lại?) (Nến thật như thế, thì) đó là một sư trở về xa xôi.” 

4. - Chắc chắn TA (Allah) thừa biết việc đất đai ãn tiêu (thân xác 
của) chúng; nhưng có một quyển sổ bô đời còn lưu trữ nơi TA. 

5 - Không, chúng phủ nhận Chân lý (Qurãn) khi Nó đến với chúng 
cho nên chúng đâm ra lúng túng (không bìẽt thật hay giả). 

6. - Há chúng không nhìn lên bầu trời bên trên chúng xem TA đã dựng và 
trạng hoàng nó như thế nào và không có một kẽ hở nào trong đó ư? 

7. - Và trá ỉ đất mà TA đả trải rộng và dựng trên đó những quả núi 
vững chắc vầ lầm mọc ra đủ cặp thảo mộc xinh đẹp. 

8. - Môt sự quan sát và một sự nhắc nhở cho từng người tôi quay về. 

9. - Và TA ban nước mưa đầy ân phúc từ trên trời xuống mà TA dùng 
làm mọc ra vườn tược và trái hat vào mùa gặt. 

10. - Và cây chà-là cao lớn đâm ra trái từng chùm lủng lắng, chồng 
lên nhau; 

11. - Làm lương thực cho bầy tôi (của AUah), Và TA dùng nó đổ làm sống 
lại một mảnh đít đã chết khô cần. Và việc Phuc sinh sẽ giống như thế. 

12. - Trước chúng, người dân của Nũh, và Dân cư của Rass , người 
dân Thamũd. đã phủ nhận (Chân lý). 

13. - Và f Ãd, Piraưn, vả anh em của Lũt, 

14. - Dân cư của khu rừng ( Aykữh ) và người dân của Tubha'\ mỗi dân 
tộc đều cho các Sứ giả nói doi cho nên lời đe doa của TA thể hiện. 

15*- Phải chăng TA đã mỏi mệt với việc tạo hóa đầu tiên? Không, 
chúng nghi ngờ về sự tạo hoa mới (việc Phục sinh). 
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16. " Và chắc chấn TA đả tạo hóa con người và biết đìồu mà bản thân y 
thì thào (xúi giục) y bởi vì TA gần kề y hơn tĩnh mạch nơi cổ của y. 

17. - Khi hai VỊ Thu-nhận (Thiên thần) thu nhận (ghi hành động), một 
vị ngồi hên phải và một vị ngồi bên trái. 

18. " Không một lởi nào y thốt ra mà vị Canh gác (thiên thần) bên 
cạnh lại không sẩn sàng (ghi xuống); 

19. " Và khi tình trạng đau đớn của cái chết thực sự xảy ra, (sẽ cổ ldi 
bảo y): "Đấy là cái mà nhà ngươi cô" tránh! 1 ’ 

20. “ Và tiếng Còi sẽ được hụ lên: Đấy là Ngày của Lời đe dọa. 

21. - Và mỗi người (linh hồn) sẽ bưđc đến (trình diện). Đí theo y là 
một (vị Thiên thần) dân đường và một vị (Thiên thần) làm chứng. 

22. - (Sẽ có lời bảo y): "Nhà ngươi đã lơ- lì về việc này. Bây giờ TA 
tháo bỏ tâm màn của ngươi và cập mất của ngươi ngày nay sáng tỏ,” 

23. - Và ngươi bạn đồng hành của y thưa: “Đây (hồ sơ) của y có sẩn nơi tôi!” 

24. - "Hai ngươi hãy ncm từng tôn vò đức tin ương ngạnh vào Hỏa ngục. 

25. - “Kẻ ngăn cản đỉều tốt, pham pháp và nghi ngờ, 

26. - “Kẻ đã dựng một thần linh cùng với Allah. Hãy ném nó vào chỗ 
trừng phạt khắc nghiệt nhâV' 

27. - Người bạn (Shaytãn) của y sẽ thưa: “Lạy Rabh chúng tôi! (Bề) 
tôi đả không làm cho y phạm giới, Nhưng tự ỵ lạc hướng xa ấy thổi.” 

28. - (Allah sẽ) phán: “Các ngươi không được cãi vã trước mặt TA, 
TA đâ gởỉ cho các ngươi Lời đe dọa (Cảnh cáo); 

29. - “Lời tuyên án nơi TA không thay đổi; và TA không đối xử bất 
công vổi các bầy tôỉ của TA.” 

30. - Vào Ngày mà TA sẽ phán cho Hỏa ngục: “Nhà ngươi đầy hết chỗ 
hay chưa?” No sẽ thưa: “(Bẩm Aỉlah!) Còn ai (đến) nữa hay không?” 

31. - Và Thiên đàng sẽ được mang đến trước mặt những người ngay 
chính và sợ Allah, không xa, 

32. " “Đây là món đã được hứa với mỗi người biết hối cải và chăm chú, 

33. - “Người sỢ Đấng ar-Rữhĩiãn vô hình và đến với một tấm lồng phục thiện. 

34. - “Cấc ngươi hãy bước vào đó (Thiên đảng) với sự Bằng an; đó là 
Ngày của một đời sống vĩnh cửu.” 

35. " Trong đó, họ sẽ có vô vàn món vật mà họ ao ước và còn nhiều 
món khác nữa nơi TA. 
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36. - Và có bao nhiêu thế hệ hùng cường hơn chúng về quyền lực đã 
bị TA tiêu diệt trước chúng và đã trôi giạt đi khắp nơi trên mặt đất? 
Cổ còn chăng một chỗ lánh nạn cho chúng? 

37. - Chắc chắn, trong đó (Qur an) có một sự nhắc- nhở cho ai có một 
quả tim (lương tri), hoặc lắng tai nghe và là một nhân chứng. 

38. - Và chắc chắn TA đã tạo hóa các tầng trời vả trái đất và van vật 
giữa hai chúng trong sáu Ngày và TA không hề mỏi mệt. 

39. - Bỏi thế, hãy cố gắng chịu đựng với những điều chúng nói và tán dương 
Lời ca tụng Rabb cỏa Ngươi trước khi mật trời mọc và trước khi nó lặn. 

40. - Và hãy tán dương Ngài suốt một phần của ban đêm (trong các 
cuộc lễ Magrib và 7 shả) và sau những lần phủ phuc. 

41. - Và hãy chú ỷ nghe vào Ngày mà Ngươi Gọi sẽ lỏn tiẽng gọi từ 
một chỗ rất gần, 

42. - Ngày mà chúng sẽ thưc sự nghe một Tiếng Gầm (dữ dội). Đỏ sẽ 
là Ngày (mà mọi người) sẽ bước ra (khỏi mộ), 

43. - Qui thật, TA là Đấng làm cho sống và gây chết. Và tất cả sẽ trở 
vể gặp TA t 

44. - Ngày mà trái đât sẽ chẻ làm hai, nhả chúng ra để chúng vội 
chạy đến (tập họp). Đó là một cuộc tập họp sẽ thật sự (xảy ra) dẽ 
dàng đối với TA. 

45. - TA biết rõ điều chúng nói; và Ngươi (Muhammad) không là 
một người cưỡng bách chúng (theo đao). Bởi thế, hãy dùng Kinh 
Qur f ân mà cảnh cáo ai là người sợ Lời Đe dọa của TA. 


ADH-DHẪRIYÃT 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Thề bởi những (trận gió) phân tán; 

2, - Vạ những (đám mây) mang nặng (hạt mưa); 

3. - Và những (chiếc tàu) lướt đi nhẹ nhàng êm ái; 

4. - Và những vị phân phối (thiên lộc và thiên ân) theo Mệnh Lệnh;- 

5, - ĐiỀư mà các ngươi đã được hứa chắc chắn sẽ (đến) thật. 

6, - Việc Phán xử chấc chắn sẽ xảy ra. 
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7 - Thề bởi bầu trời đầy cấc con đường (quỹ đao), 

8 - Quả thật, các người cỏ nhiều ý kiến dị biệt, 

9.* Lánh xa Nổ (Qurãn) là người lánh xa* 

10*- Những kẻ phỏng đoán (và nỏi đối) bị nguyền rủa; 

1 ] Những ai vô tâm, lơ là, 

12.- Chúng hỏi; "Ngày Phán xử khi nào xảy ra?” 

13*- (Đó là) Ngày mà chúng sẽ bị xử (đõt) trên Lửa. 

14. - Hãy nếm sự trừng phạt này của các người. Đây là cái (hình 
phạt) mà các người thường hối thúc cho mau đến. 

15. " Quả thật, những người sợ Allah sẽ trong các hoa viên và suối nước, 

16. - Hưởng mọi thứ mà Rữbb (Allah) của họ ban cho. Quả thât, trước 
đó họ là những người làm việc nghĩa. 

17. - Ban đêm họ thường ít ngủ. 

18. * Và thường cầu xin (Allah) tha thứ trước hừng đông. 

19. - Và trong tài sản của ho, có phần qui đinh dành cho người ăn xin 
và người túng thiếu nhưng không xin xỏ. 

20. " Và trên trái đất có những dâu hiệu cho nhữhg người có đức tin vũhg chãi, 

21. - Và nơi bản thân của các người. Thế các người chưa nhìn thấy ư? 

22. - Và trên trời có bổng lộc và những thứ mà các người đã được hứa. 

23. " Bởi thế, thề bởi Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái 
đất, đó là sự Thât giông như cái (Thực tại) mầ các người đang nói. 

24. - Há Ngươi (Muhammad) đẩ biết câu chuyện về các vị khách 
vinh dự của Ibrãhĩm hay chưa? 

25. - Khi đến gặp Người, họ chào: "Bằng an” (Ibrãhĩm) đáp: "Bằng 
an”, Họ là những người lạ mặt. 

26. * Rồi Ngươi quay vào gập người nhà; sau đó, mang thịt bò con béo ra, 
27 - Ngươi đặt nó trữức mặt khách và thưa: "Quí vị không dùng hay sao?” 

28. - (Khỉ thấy họ không ăn), (Ibrãhĩm) đâm sơ họ. Họ bảo: "Chớ 
sợ!” và báo cho Người tin mừng vồ một đứa con trai hiếu biết. 

29. - Nhưng bà vd của Người bưđc đỄn trước, lởn tiếng than. Bà vừa 
lấy tay đập vào trán của mình vừa nói: “Một bà lao hiếm hoi” 

30. - Họ đáp: iẨ Rabb (Đấng Chủ Tể) của bà đã truyền đúng như thế* 
Bởi vì Ngài là Đấng Rất Cao Minh, Toàn Tri, Biết (hết tất cả). 
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3L- (Ibrãhĩm) bảo: “Thế công tác của quí vị là gì, ĩhưa các vị sứ?” 

32. - Họ đáp: “Chung tôi được phái đến gặp một đám người tội lỗi, 

33. - “Để trút lên chúng (mưa) đá (làm bằng) gạch nung, 

34. - “Đã được Rabb của Ngươỉ (Ibrãhĩm) đánh dấu để trừng phạt 
những kc tội lỗi thái quá " 

35. - Bồi thế, chúng tôi đưa ai là người có đức tin ra khỏi nơi đó; 

36. - Nhưng chung tôi không thấy ai ngoài một gia đình Muslim. 

37. - Và chúng tôi đã để lại nơi đó một dấu hiệu (làm bài học) cho 
những ai sợ sự trừng phạt đau đớn. 

38. - Và về Mũsa khi TA phái Người đến gãp Fir'aun với một thẩm 
quyền rõ rệt. 

39. - Nhưng ỷ vào quyền hành, hấn (Fír'aun) quay lưng làm ngơ và 
bảo: “(Đây là) một tên phù thủy hay một thằng điên.” 

40. - Bởi thế, TA đâ bắt phạt hắn và lực lượng của hắn. Và TA đà 
quẩng chúng xuống biển; và hấn (Fir'aun) là một tên đáng trách. 

41. - Và về bộ tộc 'Ãd (là một díu hiệu) khỉ TA gởi một trận cuồng 
phong tàn phá đến trừng phạt chúng; 

42. - Nó không bỏ sót một vật gì khỉ ùa đến, ngoại trừ việc để lại 
những đống vun rã rời. 

43. - Và về bộ tộc Thamũd (là một Dấu hiệu) khi có lờỉ bảo chúng: 
“Các người hãy tam hưởng lạc trong một thời gian ngấn.” 

44. - Nhưng chúng xấc xược thách thức Mệnh Lệnh của Rabb của chúng. 
Do đó, lưũi tầm sét đã đánh chúng trong lúc chúng đang ngóng nhìn. 

45. - Bởi thế, chúng không đứng dậy cũng không tự cứu mình được. 

46 - Trước đây, người dân của Nủh cũng đã bi tiêu diệt như thế, Quả 
thật, chúng là một đám người bất tuân, nổi loạn. 

47, - Và bầu ươi, TA đã dựhg nó bằng sức mạnh và TA làm cho nó bao la. 

48, - Và trái đât, TA đã trải nó ra rộng; và Đãng trải ấy thật là Ưu việt. 

49, - Và TA đã tạo hóa mọi vật theo cặp để cho cấc ngươi ghi nhơ, 

50, - Bởi thế, hãy chạy đến với Allah, quả thật, Ta (Muhammad) là 
một Ngươi báo- trước rõ rệt do Ngài cử đến với các người, 

51, * Và chớ lôn thờ một thần linh nào cùng vđi Allah. Quả thật, Ta 
ĩà một Ngươi báo* trước công khai do Ngài cử đến với các người. 
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52, - Đúng như thế; không một Sứ giả nào đến gặp những ai sống ưước 
chúng mà không bị xuyên tạc là 'một tên phù thủy hay một thầng điên 1 , 

53, - Phải chăng đây là lời di chúc mà chúng truyền cho nhau? 
Không, chúng là một dân lộc thái quá, 

54, - Bởi thế, hãy quay lánh xa chúng, NgƯđi khồng bị khiển trách, 

55, - Và hãy nhắc nhở. Và sự nhắc nhở có lợi cho những người có đức tin. 

56, - Và TA đã lạo ra loài Jirm và loài người chỉ để thờ phụng TA. 

57, - TA không đòi hỏi bổng lộc từ chúng và cũng khòng đòi chúng nuôi TA. 

58, - Chính Allah là Đấng Cung cấp bổng lộc (cho tất cả), Chủ Nhân 
của Quyền-lực, Rất hùng mạnh, 

59, - Bởi thế, phẩn của những kẻ làm điẽu sai quấy giống với phần của 
những người bạn của chúng. Bởi thế, chớ dê chúng thúc giục TA. 

60, - Khốn khổ cho nhữtỉg kẻ vô đức tin về Ngày mà chúng đã được hứa, 

at-t Cr 

Nhân danh Allah, Đấng Rấl mực Độ lượng, 

Đang Rất mực Khoan dung 

1, - Thề bởi ngọn Nứi (nơi đã xảy ra việc mặc khải); 

2, - Và bởi Kinh sách đă được ghi khắc; 

3, - Nơi miếng da thuộc được mở ra; 

4, - Và bởi Ngôi Đền ồ bên trên bấy tầng trời; 

5 - Và bởi mái vòm (bầu trời) được dưng cao; 

6, - Và bởi đại dương (nổi sóng) dâng trào; 

7, - Quả thật, sự trừng-phạl của Rữbb của Ngươi chắc chắn sẽ xảy ra, 

8, - Không ai có thể tránh khỏi đặng; - 

9, - Ngày mà bẩu trời sẽ rung chuyển dữ dội; 

10, - Và những ngọn núi sẽ dời đi một cách khủng khiẾp. 

11, - Bởi thế, vào Ngày đó nhưng kẻ phủ nhận sự thật sẽ rất thống khổ; 

12, - Những ai bỏng đùa nói chuyện vô bổ, 

13, - Vào Ngày mà chúng sẽ bị xô xuống Lửa của Hỏa ngục bằng 
môi cuộc xô mạnh bạo. 

14, - “Đây là Lửa mà các người thường phủ nhận," 
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15. - Thế phải chảng đây là trò ảo thuật? hay là các người không 
nhìn thây? 

16. - Hãy chịu đốt trong đó. Dù cấc người rán chịu hay không chịu 
nổi thì điều đó bằng thừa đổi với các người. BỞI vì các người chỉ 
nhận lấy quả báo về những việc làm của các người mà thôi. 

17. - Quả thật, những người ngay chính sợ Allah sẽ thực sự ở trong 
Thiên đàng và sẽ sung sướng; 

18. - Hưỏng hạnh phúc mà Rabb của họ ban cấp và Rabb của họ sẽ 
giải cứu họ khỏi sự trừng phạt của Hỏa ngục, 

19 - “Hãy ăn uông thỏa thuê do công trình mà các người đã làm?* 

20 - Ho sẽ tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỹ được xcp 
thành hàng và TA sẽ kct hôn họ với những tiên nữ với đôi mắt to, 
đẹp và trữ tình, 

21. - Và những ai có đức tin và con cái của họ cùng theo họ trong Đức 
tin, TA sẽ cho con cái của họ đoàn tu với ho (nơi Thiên đàng), Và TA 
sẽ ân thưởng họ không thiếu một thứ gì về những việc làm (tốt) của 
ho, Mổi người là một bảo chứng cho những điều mà họ đã lầm ra. 

22. - Và TA sẽ gia tàng cho họ trái cây và thịt ngon tùy món mà ho thích. 

23. - Trong đó (Thiên đàng), họ sẽ trao cho nhau một cái tách không 
chứa lời tầm phào và không tội lỗi. 

24. - Và được hầu hạ bởi nhửng thiếu niên xỉnh đẹp như những viên 
ngọc trai được giữ kỹ. 

25. - Ho sẽ bước đến gặp nhau hỏi han. 

26. - Nói: “Trước đây chúng tôi và gia đinh thường lo lắng; 

27. - “Nhưng Allah đã ban ân cho chúng tôi và cứu chúng tôi khỏi 
hình phạt của Lửa đốt cháy. 

28. - “Quả thật, trước đây chúng tôi đả từng cầu nguyên Ngài. Rõ 
thật, Ngài là Đâng Rât mực Nhân lừ, Rất mực Khoan dung.” 

29. - Bởi thế, hẫy nhắc nhở. Do Ân hnệ của Rabb của Ngươi, Ngướỉ 
không phải là một tên thầy bói cũng không phải là một người điên, 

30. - Hoặc có phải chung nói: "{Y là) môt nhà thơ. Bọn ta đợi xem, 
sớm muộn gì y cũng gặp tai nạn.” 

31 - Hãy bảo chúng: “Các người hãy đợi, Ta cùng chờ đợi với các người ” 
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Surah 52, At-Tur 


Juzu 27 


32. - Phải chăng đầu óc của chúng bảo nói ra điều này? Hay là chúng thái quá? 

33. - Phải chăng chúng nói: "Y đã bia đặt Nó? 1 Không, chúng khồng ùn tưởng, 

34. - Thế hãy để chúng mang một Lời tường trình giống như Nó (Qur’ãn) 
dến nếu chúng nói thật. 

35. - Phải chàng chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì cá? Hay chứng là 
những đấng tạo hóa? 

36. - Phải chăng chúng đả tạo hóa các tầng trời và trái đất? Không, chúng 
khỏng có một mềm tin vững chắc. 

37. - Phải chăng chứng gíữ các kho tàng của Hahh của Ngươi? hoặc chúng 
có toàn quyền quản lý (các kho tàng)? 

38. - Hoặc phải chảng chúng có một cái thang dùng đi lên trời để nghe 
(những điều bí mật của Thiên thần?) Bỏi thế, hãy để cho những kẻ nghe 
lỏm đưa ra một bằng chứng rõ rẹt thử xeoĩ? 

39. - Hoặc phải chăng Ngài chi có con gái còn con trai thi của các người? 

40. - Phải chảng Ngutíi đâ đòi chung tiền thù lao cho ncn chứng nợ nần chồng chất? 

41. - Hoặc phải chàng chúng nắm điều Vo- hình cho nên chúng viết nó xuống? 

42. - Hoặc phải chăng chúng mưu đồ (hại Ngươi?) Nhưng chính những kẻ vô 
niềm tin lại rơi vào mứu đồ của chúng. 

43. - Phải chăng chúng có một Thượng Đế khác hơn Allah? Thật quang vinh thay 
Allah! Ngài vượt hẳn nhũtig điều mà chúng đã qui cho Ngài. 

44. - Và dẫu chúng có thấy một mánh trời rơi xuông thi chúng vẫn nói: "Đó 
là những đám mây kết lại thành dóng lớn!” 

45. - Bởí thế, hãy để mặc chúng cho đến lúc chúng sẽ gặp Ngày (tàn) của 
chúng mả chứng sẽ bất tỉnh, 

46. - Ngày mà âm mưu của chúng sẽ không giúp ích gì được cho chúng và 
chúng sẽ không được ai cứu giúp, 

47- Và chắc chắn nhửng kẻ làm điều sai quấy sẽ nhận một sự trừng phạt 
ngoài cái đỏ nhưng đa sô bọn chung không biết. 

48, - Và hãy kiên nhẫn dợi Quyết định cua Rabb của Ngươi bởi vì quả thật 
Ngươi nằm dưới Mắt của TA (Âllah); vả hãy tán dương lời ca tụng Rabb 
của Ngươi khi Ngươi thức gỉấc (hay đứng dâng lễ). 

49. - Do đó, hãy tán dương Ngài vào ban dêm và vào lúc các vì sao lặn. 


AN-NAJM 
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Surah 53. Àn-Najm Juzu 27 

Nhân danh Allatu Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Thề bởi ngôi Sao khi nỏ đi xucíng (lặn); 

2. - Người Bạn của các người không lạc hướng cũng không nhầm lẫn; 

3 - Và Người không nói theo sở thích; 

4. - Quả thật, nó (Qufãn) chỉ ỉà điều mặc khải đã được mặc khải; 

5. - Người được một vị (Thiên Thần-Jibrĩl) rất quyến lực dạy cho; 

6. - (Một Vi) toàn vẹn về mọi mặt; rồi Người đi lên. 

7. - Và Người (Jibrĩl) xuất hiện trôn phần cao nhất của chản trời; 

8. - Rồi Người tiến đến gần; 

9. ' Xa bằng khoảng cách của hai cây cung hoặc gần hơn; 

10. - Bằng cách đó, Ngài đẫ mặc khải cho người hẻ -lôi điều mà Ngài muốn. 

11. - Tấm lồng (của Muhammad) không dối trá về điều mà Người đã thấy* 

12. - Thế các người muốn tranh cãi với Người về điều mà Người đã thấy ư? 

13. - Và chác chắn Người đả thây Vị (Jibrĩl) vào lúc giáng trán lần thư hai. 

14. - Gần Cây Bách hương của biên giới xa thẳm; 

15. - Gần nó (Cây Bách hương) là Thiên đàng Cư ngu; 

16. - Khi Cây Bách hương được bao phủ bởi cái vôn bao phủ (nó); 

17. - Mắt nhìn không quay sang cũng không vượt quá tầm mức (giới hạn); 

18. - Chắc chắn Người thấy nhưng Dâu hiệu lớn nhất của Rabb của Người 
19 - Há các người đã thấy (thần) Aỉ-Lãĩ và (thần) Aỉ-Vzza, 

20. - Và Manãt, (nữ thần) thứ ba hay sao? 

21. - Phđì chãng nam giới thuộc về các người còn nữ giới thì thuộc về Ngài? 

22. - Một sự phân chia như thế thật chẳng công bằng! 

23 - Đó chẳng qua là nhưng tcn gọi mà các người và cha mẹ của các người 
đã qui cho chúng chứ Allah đã khồng ban xuống một thẩm quyền nào. 
Chúng chỉ tưởng tượng và theo điều mà bản thân của chúng mong muốn 
trong lúc một Chỉ đao t ừ Rabb cửa chứng đã đến với chúng. 

24. - Hoặc phải chăng con người sẽ dươc điều mà y mong ưđc? 

25. - Nhung cái sau cùng và cái trước tiên (dời này) đều là của Àllah cả. 

26. - Và có bao nhiêu thiên thần trong các tầng trời mà sự can thiệp chẳng 
có kết quả gì trừ phi Allah chấp thuận cho ai mả Ngài muốn và hài lòng 1 ? 
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Surah 53. Àn-Najm 


Juzu 27 


27 ' Quả thật, những ai không tin tưởng nơi Đời sau đã dùng tên của 
phái nữ mà đặt cho thiên thần. 

28, - Trong lúc chúng chẳng có một chút hiểu biết gỉ về việc đó. Quả 
thật, chúng chỉ làm theo tưởng tượng, Và điều tưởng tượng chẳng 
thay thế được sự Thật. 

29, - Do đó, hãy lánh xa kc nào làm ngơ trước Lởỉ Nhắc nhở (Qur'ãn) 
của TA và chỉ ham muốn đời sống trần tục này. 

30, - Đó là mức hiểu biết mà chúng đã đạt đến. Quả thật, Rabb 
(Đâng Chủ Tể) cửa Ngươi là Đấng biết rồ ai đi lạc khỏi Con-đường 
của Ngài và ai là người đã được hướng dẫn. 

31, - Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Ngài cả- Mục đích đổ Ngài trừng phạt nhừng ai phạm tội ác về 
những điều mà chúng đã làm và để tưởng thưởng những người làm 
tốt với cái tốt nhất (Thiên đàng), 

32, - Những ai tránh được những tội lớn và các tội al-Fawãhish (như 
thông gian, ngoại tình) ngoại trừ những điều xúc phạm nhỏ nhặt. 
Quả thật, Rabh của Ngươi giầu lòng Tha thứ bao la, Ngài biết rõ các 
người khi Ngài tạo ra các người từ đất (bụi) và khi các người hãy 
còn là thai nhi nằm trong bụng mẹ của các người. BỎ 1 thế, chớ tự 
cho mình trong sạch. Ngài biết rõ ai là người sợ Allah nhất. 

33, - Há Ngươi (Muhammad) đã thấy một người quay lưng {bỏ đi), 

34, - Hắn cho một ít rồi ngưng tay? 

35, - Phải chăng hắn hiểu biết điều vô-hình cho nên hắn thấy (tương lai)? 

36, - Há hắn đã không được thông báo về những điều ghi trong các tờ 
Kinh của Mũsa hay sao? 

37, - Và (nơi các tờ Kinh của) Ibrãhĩm, vốn đã hoàn tất nhiộm vụ? 

38, ” {Các tờ Kinh đó ghi) rằng: không một người chất đầy (tội lỗi) 
nảo lại vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác. 

39, - Và rằng: con người chỉ lãnh phần mà hắn cố gắng làm ra; 

40, - Và rằng: nỗ lực của hắn sẽ sớm được thây; 

41 Rồi hắn sẽ được tưởng thưởng bằng một phần thưỏng trọn ven; 
42 + - Vầ cuối cùng là sự trỏ về gặp Rabb của Ngươi (Muhammad), 

43. ” Và chinh Ngài là Đấng Èàm cho cười và làm cho khóc; 

44. - Và chính Ngài là Đấng làm cho sông và gằy cho chết. 
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Sũrah 53. An-Najm Juzu 27 

45. - Và chính Ngài là Đẵng tao ra cặp (đôi), nam và nữ; 

46. - Từ tinh dịch khi nó xuất ra; 

47. “ Và rằng Ngài có nhiệm tái tạo (phục sinh) một lần thứ hai; 

48. - Và chinh Ngài là Đấng ban cho sự giần sang và làm cho mãn nguyện; 
49 - Và chính Ngài là Rabb (Đấng Chủ Tể) của Sao Thiên Lang. 

50. - Và chính Ngài là Đấng đã tiêu diệt bộ lạc 'Ằd thuở xưa; 

51. - Và không bỏ sót (bộ tộc) Tkamũd. 

52- Và cả người dân của Nũh trưổc đây bởi vì chúng đã lừng bât 
công và phạm giới quá mức. 

53, - Và (Ngài đã liêu diệt) những thị trấn đổ phế. 

54, - Bởi thố, cái (hình phạt) từng bao phủ đâ bao phủ chúng. 

55, - Thế Ân huệ nào của Rabb của ngươi mà ngươi hãy còn nghi ngờ? 

56, - Đây là một Người báo-trưổc trong loạt người báo-trước đã có từ xưa. 

57, - (Báo trước) việc sắp đến (Gíờ Phán xử) sẽ đến; 

58, - Ngoài AUah ra, không ai có thể chuyển hương nó được; 

59, - Thế các người ngạc nhiên về lời tường trình (Qurìãn) này chăng? 
60 - Và nhẹ dạ cười đùa chứ không khoe lóc; 

6L- Và phí mít thời gian (ham vui); 

62,- Thôi hãy quì mọp xuống phủ phục Ailah và thờ phụng Ngài. 

ÀL-QAMAR 

Nhân danh Allah, Đâng Rít mực Đò lượng, 

Đâng Rất mực Khoan dung 

ì .* Giờ (Phán xử) đã gần kề và mặt Trảng chẻ làm đôi; 

2.- Và nếu chúng có thấy một Phép-la chúng vẫn quay bỏ đi và bảo; 
“Đây là một trò ao thuật liên-hồi (và dữ-dộì)” 

3 - Và chúng phủ nhận và làm theo sở thích; và mỗi vân dề đẽu được kết thúc. 

4- Và chúng đã tiếp thu tin tức mả nội dung hãm dọa khiến chúng cả SỢ; 

5." (Qurìãn chứa) điều khôn ngoan vô cùng thâm thúy; nhưng những 
Lời Cảnh cáo chẳng tham tháp gì chúng cả. 

6 - Bởi thế, hãy lánh xa chúng (hỡi Muhammad!) và chơ đến Ngày mà 
Ngươi gọi sẽ gọi chúng đến đổi diện với một điều hẽt sức khủng khiep; 
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Surah 54 + Al-Qamar 


Juzu 27 


7. - Chứng sẽ bước ra khỏi mộ, nhìn guc xuôhg, (hâi hùng) giống như 
các con châu chấu bay tán loạn; 

8. - Vội vã hướng nhanh về phía người gọi. Những kẻ không có niềm 
tin sẽ bảo: “Đầy là một Ngay khó khăn vất vả !” 

9. - Người dân của Nũh trước chúng đã phủ nhận (Sứ giả của họ)* 
Bởi thế, họ đã phủ nhận người bé tôí của TA. Và bảo: “Một thằng 
điên*” Và Người bị nhiếc máng và hăm dọa, 

10. - Người cầu cứu với Rahb của Người, thưa: “Bể tôi đã thua cuộc, 
xin Ngai giúp đỡ.” 

1 L- Bởi thế, TA đã mở những cánh cửa của bầu trời cho nước mưa đổ xuống; 

12 - Và TA đã lảm cho đất phun nước lên. Và hai loại nước găp 
nhau cho một vấn đề đã được quyết đinh. 

13, - Và TA đã chở Người (Nũh) trên một chiếc (tàu) làm bằng ván 
và bằng sợi đây xe ket bằng thân cây dừa nước, 

14, - Chiếc tàu trôi dưới Mắt (trông chừng) của TA. Một phần thưởng 
ban cấp cho người đà từng bị phủ nhận (và khinh rẻ). 

15 - Và chắc chắn TA đã để nó lại như một Dấu hiệu. Thế có ai nhớ chăng? 

16.- BỞI thế, sự trừng-phat và lời cẳnh-cáo của TA (đáng sợ) dường nào? 

1 7*' Và TA đã làm cho Qur"ãn dc hicu và dc nhớ. Thế có ai nhớ chăng? 

18. - (Người dân) 'Ãd cũng đả phủ nhận (Sứ giả Hũđ của họ). Bài 
thế, sự trừng-phạt và lời cảnh-cao của TA (đáng sợ) dường nào? 

19. - Quả thật, TA (Alỉah) đã gởi một trận gió gào thét dữ dội đến 
trừng phạt chúng vào môt Ngày của đai họa liên hồi. 

20. - Càn quét con người đi mất biệt giống như cây chà-là bị thổi bứng gốc. 

21. - Hãy xem sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào? 

22. - Và chắc chắn TA đã làm Qur ãn dễ hiểu và dễ nhỏ. Thế có ai nhỏ chăng? 

23. * (Người dân) Thamũẩ phủ nhận những lời cảnh cáo; 

24. - Bởi vì chúng đả bảo: *Một người phàm đơn lẽ giữa chúng ta! 
Há chúng ta nghe theo y hay sao? Trong trường hợp đo, chúng ta 
thật sự lầm lạc và điên ro!" 

25. - “Phải chăng giữa chúng ta, Y (Nabi Sãlỉh) là người đã nhận 
thông điệp Nhắc nhỏ? Không, Y là một tên láo toét hỗn xược ĩ” 

26. - Mai đây chúng sẽ biết ai là một tên láo khoét, một tên hỗn XƯỢC. 

27. - Quả thật, TA đã gởi một con lạc-đà cái đến thử thách chúng, Do 
đỏ, hãy quan sát chúng (hỡi Sãlíh!) và kiên nhẫn. 
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28. - Và hãy cho chúng biết nước (hồ) sẽ được chia sẻ giữa chúng 
(và con lạc-đà cái). Moi bên thay phiên nhau uông nước (hồ). 

29. - Nhưng chúng gọí bạn bè của chúng đến, cầm dao cắt nhượng 
con lạc đà. 

30 - Hãy xcm sự trừng- phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào? 

3L- Và TA đã gởi tiẽhg gầm thét duy nhít đến phạt chúng và chúng 
chết như cây khô dùng rà tì chuồng thú. 

32.“ Và TA đã làm cho Qurãn dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhơ chăng? 
33 “ Người dân của Lủt (Lốt) phủ nhận lời cảnh-cáo; 

34. - Quả thật, TA (Âllah) đã gởí một trận bão đá đến tỉêu diệt 
chúng, chỉ trừ gia đình của LOt; 77\ đã giải cứu họ vào lúc sáng sớm, 

35. - Như là một Ản huệ từ TA . TA dãi ngô người biết ơn đúng như thô" 

36. - Và chắc chắn Lủt đã cảnh cáo chúng về việc 771 sẽ túm bắt 
chúng, nhưng chúng nghi ngờ lời cảnh cáo. 

37. - Và chắc chắn chúng đòi Lũt trao nhửng vị khách lạ cho chúng. 
Nhưng TA làm cho mắt của chúng thành mù. (Và phán}: “Thôi hãy 
nếm mùi trừng phạt và lời cảnh cáo của TA." 

38. - Và một sự trừng-phạt dữ dội đã chụp bất chung vào buổi sáng. 

39. - Bỏi thế, hãy nếm mùi trừng- phạt và lời cảnh-cáo của TA. 

40. - Và TA đã làm cho Qur f ãn dẽ hiểu và dẽ nhổ. Thế có ai nhớ chăng? 

41. - Và chắc chắn nhữhg lời cảnh cáo đã đến cho ngươi dân của Fừ'aun. 

42. - Nhưng chúng phủ nhận tất cả các Phép lạ của 771. Bởi thế, TA 
đã túm bat chúng bằng một cuộc túm bít của Đâng Toàn Nãng* 
Đấng Quyền Lưc Vô Song. 

43. - Phải chãng những kẻ không tin của các người (hỡì đám 
Quraysh!) giỏi hơn những người dân đổ hay sao? Hoặc phải chăng 
trong Kinh sách có ghi đieu cho các người đươc miễn phat? 

44. - Hoặc phải chãng chúng bảo: “Chủng tôi hên minh giúp đờ lẫn nhau.” 
45 - Nhưng liên quân của chúng sẽ bị đánh bại và quay ỉưiìg tháo chạy. 

46. “ Không, Giờ (Phán xử) là thời điểm ấn định của chúng và Giờ (Phán 
xử) sẽ đau đớn và cay đắng hơn. 

47, - Quả thật, những kc tội lỗi đi lạc hướng và điên rồ. 

48, - Vào Ngày mà chúng sẽ bị lôi úp mặt trong Lửa: “Hãy nếm Lửa chạm!” 

49. - Quả thật, TA (AUah) tạo hóa tâí cả mọi vật theo Tiền định. 


530 


www.Quranpdf.blogspot.in 



0 n 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 55. Ar-Rahman Juzu 27 

50. " Và Mệnh Lệnh của TA duy nhấh như một cái nháy mắt. 

51. ’ Và chắc chắn (khí xưa), TA đã tiêu diệt những bè phái của các 
người; ĩhế có ai nhổ (điều rãn) chàng? 

52. - Và mõi một điều mà chúng đã làm đều được ghi vào quyển sổ, 

53 “ Và bất cứ điều gì nhỏ hay lớn đều được ghi chép. 

54.“ Quả thâtp những người ngay chinh sợ Allah sẽ ở trong những 
Vườn-trờí và dòng sông (của Thiên đàng), 

55*“ Tại một chỗ ngồi của sư Thật kế cận Đức Vua Quyền Nâng, 

AR-RAHMÃN 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Đò lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Đấng Rất mực Độ lượng (Allah)! 

2. - Đã dạy (Kinh) Qur'ãn. 

3. - Đã tạo hóa con người. 

4. - Đã day y (con người) ăn nổi rành rõip thông suốt. 

5. “ Mặt trời và mặt trăng (đã được) tính toán (sắp xếp); 

6. - Thảo mộc (hay linh tú) và cây côi (cả hai) đểu quì lạy Ngằì. 

7. - Và bầu trời mà Ngài đã dựng cao và Ngài đã thiết lặp chiếc Cân, 

8. - Để các người không được vuợt quá mức cân bàng, 

9. " Và hãy cân đúng (thãng bằng) và chớ cân thiếu; 

10. - Và trái đất mà Ngàỉ đã trải rộng cho gia súc. 

11. - Nơi đó mọc ra hoa quả và cây chà ‘là năng trĩu hạt. 

12. ’ Và lúa thóc với cộng rạ và hương thơm (của cây cỏ). 

13. - Thế Ân huộ nào của Rabb của hai ngươi ựinn và con người) mà 
hai ngươi phủ nhận? 

14. - Ngài đã tao con người bằng đất sét kêu như loại làm đồ gốm, 

15. “ Và Ngài đã tạo loài Jinn bằng lửa ngon không có khói. 

16 - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
17,- Ngài là Rữbb của hai phương Đông và hai phương Tây, 

18 - Thc > Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
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19. - Và Ngài để cho hai biển nước (mặn và ngọt) lự do giao lưu 

20. - Giữa háỉ chúng có một tấm chắn mà chúng không thể vượt qua được, 

21. - Thế Ân huộ nào của Rabb của hai ngươi mà haì ngươi phủ nhận? 

22. - Ngọc trai và san ho đưực mò lấy từ hai chúng (để làm vật trang sức), 

23. - Thế Ân huộ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

24. - Và làu be to như những quả núi lướt sóng trên biển là vật của Ngài. 

25. * Thế Ân huộ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

26. - Bất cứ ai (sốhg) trên trái đất đều phải chết mất (tiêu hủy). 

27. - Nhưng Sắc Diộn của Rabb của Ngươi (Muhammad), Đấng đầy 
Quyền uy tối thượng và quang vinh (sẽ bất diệt), 

28. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

29. - Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đề lĩ cầu xin Ngài, Ngài 
biểu thị công việc hằng ngày, 

30. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

31. - TA (Allah) sẽ lo (giải quyết) cho các ngươi, hỡi hai loại tạo vật! 

32. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

33. - Này hỡi tập đoàn Jinn và loài người! Nếu các ngươi có khả 
năng vượt qua được phạm vi của các tầng trời và trái đít thì hãy 
vượt đi! Nhưng các ngươi chỉ có thể vượt qua được với quyền hạn 
đƯỢc ban câp. 

34. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mả hai ngươi phủ nhận? 

35. - Lửa ngọn và đồng thau (nấu chảy) SẺ được gởi đến trừng phạt 
ha ì ngươi và hai ngươi sẽ không được ai giúp đỡ, 

36. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

37. - Và khi bầu trời bị chẻ làm hai và sẽ đỏ rực như da thú. 

38. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

39. - Vào Ngày đó, không một người nào hoặc tên Jinn nào sẽ bị hỏi 
tội của nó. 

40. - Thế Ân huệ nào của Rabb của haỉ ngươi mà hai ngươi phủ nhân? 

41. - Những kẻ tội lỗi sẽ được nhận diện qua những dấu vết (nám 
đen) của chúng và sẽ bị túm đầu và lúm bàn chân, 
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42. ' Thế Ân huệ nào của Rabb của haì ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

43. * Đây là Hỏa ngục mà những kẻ lội lỗi đã lừng phủ nhận; 

44. ' Chúng sẽ bưđc đi giữa nó (Lửa) và giữa nước sôi, 

45. “ Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

46. - Và cho ai sơ đứng trước mặt Rabb của y thì sẽ có hai Ngôi vườn. 

47. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

48. - (Ngôi vườn) có những tàn cầy tỏa rộng. 

49. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhân? 

50. - Trong hai cái (ngôi vườn) có hai dòng nước suối chảy. 

5L- Thế Ãn huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

52. * Trong hai cái (ngôi vườn) có lừng cặp trái cây, đủ loại. 

53. “ Thế Ân huệ nào của Rahb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

54. - (Họ) tựa mình nằm nghỉ tĩên những tím thảm được Ihêu trố 
xinh đẹp. Và trái cây trong hai ngôi vườn gần tầm tay hái. 

55. - Thế Ân huệ nào của Rữbb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

56. “ Trong chúng sẽ có các tiên nữ trinh trắng, với cái nhìn then thùa 
mà chưa một người hay tên Jinn nào trước họ đà chạm đến thân mình. 

57. - Thế Ân huệ nào của Rữbb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
58 ' Họ (đẹp) như hồng ngọc và ngọc trai. 

59. - Thế Ân huệ nào của Rabh của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

60. “ Há phần thưởng dành cho cái tốt không phải là cái tốt ư? 

61. - Thê Ân huệ nào của Rahb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

62. - Và ngoài hai cái (ngôi vườn) đó, có hai ngôi Vườn khác, 

63. “ Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

64. “ (Ngôi vườn) mầu xanh đậm. 

65. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

66. - Trong hai cái (ngồi vườn) có hai dòng nước mạch phụt lên dồi dào. 

67. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

68. - Trong hai cẩi (ngôi vườn) có trái cây, trái chà là và trái lựu, 

69. - ThẾ Ân huệ nảo của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
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70, - Trong chúng (Thiên đàng) có các (tiên nữ) tươi lốt và xinh đẹp. 

71, - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

72, - Các tiên nữ ở trong đài các; 

73, - Thế Ân huệ nào của Rữbb của hai ngươi mà haí ngươi phủ nhân? 

74, - Trước họ chưa có một người hay tên Jìnn nào chạm đến thân mình. 

75, - Thế Ẳn huệ nào của Rabh của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

76, * (Họ) lựa minh nằm nghỉ trôn những chiếc gối mầu xanh và trcp 
những tấm thảm đẹp đẽ. 


77, * Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

78, - Phức thay Đại Danh của Rabb của Ngươi (Mubammad!), Đấng 
đầy Quyền uy Tối Thương và Quang Vinh. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


L* Khi biến cố ắt xảy ra (việc Phục sinh) thể hiộn, 

2,- Không thể phủ nhận biến cố ắt xảy ra đó. 

3 - Nó sẽ ha thấp (người này) và sẽ nâng cao (người khác); 

4 - Khi trái đất bị rung chuyển bằng một sự rung chuyển dữ dội, 

5.- Và khi Iihững quả núi bị vỡ nál tan tành, 

6 - Thành bụi bặm rải rác khắp nơi, 

1 - Và các người sẽ được phân thành ba loại; 

8 - Nhũng người Bạn bên Tay Phải; ai !à những người Bạn bên Tay Phải? 
9- Những người Bạn bên Tay Trái; ai là những người Bạn bên Tay Trái? 
10.- Những Người tiên phong sẽ (vào Thiên đàng) trước tiên. 

1 1,- Họ là những người sẽ gẫn Allah nhấc 

12, - Trong những ngôi Vườn Hạnh phúc (Thiên đàng). 

13, - Đa sô" thuộc các thế hệ trước, 

14, - Thiểu số thuộc các Ihế hệ sau. 

15, - (Họ sẽ nằm nghỉ) trên những tràng kỷ lót (vàng vầ cẩm thạch), 

16, - Tựa mình trên đó, mặt đối mặt. 
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17. - Được phục dịch bởi các thiếu niên trẻ trung đi vòng quanh. 

18. - Mang những cốc uống, bình chứa và lách uống từ những suôi nước trong, 

19. - Họ sẽ không bị nhức đầu do (uống) nó và sd không choáng váng, 

20. - Và có đủ loại trái cây mà họ sẽ tự do lựa chọn, 

21. - Và đủ loại thịt chím mà họ ưa thich. 

22. - Và cổ những tiên nữ vđi đôi mắt to (trữ tình), 

23. - Giống như những viên ngọc trai được giữ kỹ; 

24. - Một phần thưởng về những việc (thiện) mầ họ đả từng làm. 

25. - Họ sẽ không nghe thấy trong đó những câu chuyện tầm phào và tội lỗi. 

26. - Mà chỉ nghe lời chào it Salãm t Sữỉãm (Bằng an* Bằng an! 1 ’) 

27. - Nhữhg người Bạn bên tay phải. Ai là những người Bạn bên tay phải? 

28. - (Ho sẽ Ồ) giữa nhửng cây Bách Hương không gai góc, 

29. - Giữa những cây chuối ra trái chồng lên nhau, 

30. - Và bóng mát tỏa rộng 

31. - Và nước chảy tràn trề, 

32. - Và trái cây dồi dào 

33. - Không dứt mùa cũng không thiếu hụt, 

34. - Và những tràng kỷ cao, 

35. - Quả thật, TA đã tạo sinh họ bằng một sự tạo sinh đặc biệt. 

36. - TA (Allah) đã tạo họ (tiên nữ) hoàn toàn trinh tiết; 

37. - Chỉ biết yêu thương (chồng) cùng lứa tuổi; 

38. - Dành cho những người Bạn của bên Tay Phải. 

39. - Một sô" (người Bạn bcn tay phải) thuộc thế hệ trước; 

40. - Và một số thuộc thế hệ sau. 

41. - Và những người Bạn bên tay trái- Ai là những người Bạn bên tay trái? 

42. - (Chúng sẻ ở) giữa ngọn gió nóng cháy và nước sôi, 

43. - Giữa đám khói mù nghi ngút; 

44. - Không mát cũng không dịu, 

45. - Quả thật, trước đó chúng là những kẻ sống xa hoa lộng lẫy. 

46. - Và ngoan cố phạm những tội lớn, 

47 + - Và chúng thường nói: ‘Thải chăng khi chúng tôí chết và trở 
thành đất bụi và xương khô, chúng tôi sẽ được phục sinh ĩrở lại? 

48. - “KỂ câ tổ tiên xa xưa của chúng tôi nữa ư?” 

49. - Hãy bảo chúng: tL Vâng, thật vậy, cả người đời trước lẫn người đời sau. 

50. - "Tất cả sẽ được tập trung đi dự đại hội vào một ngày được qui định. 
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51. - “Rồi cả các người nữa, hỡi những kẻ lạc lối, những kẽ phủ nhận, 

52, - “Các người sẽ ăn trái cây Zữqqũm , 

53, - “Mà các người sẽ nhét vào đầy bụng, 

54, - “Sau đó các người sẽ uống nước sôi, chồng lên thêm. 

55. - “Uống nó như những con lạc đà chết khát uốhg nước vậy/* 

56. - Đây là sư chiêu đãi của chúng vào Ngày Phán xử. 

57. - TA (Allah) đã tạo hóa các người, nhưng tại sao các người không 
chấp nhận sự Thật? 

58. - The, há các người có thấy cái mả các người đã cho xuãt ra chăng? 

59. - Phải chăng các người là vị đã tạo ra nó hay TẦ là Đâng tao hóa? 

60, - TA là Đấng đã định cái chết giữa các người, và TA sẽ không bất lực, 

61, - Trong việc thay hình đổi dang của các người và tạo các người 
(trở lại) theo cái (hình dạng) mà các người không thể biết được, 

62. - Và chắc chắn các người đã thừa biết việc tạo sinh lẫn đầu 
(Ãdam), thế tạị sao các người không chịu nhớ (lưu ý)? 

63, - Thế, há các người có thấy cái mà các người gỉeo xuống đít chăng? 

64, - Phải chăng các người đã làm mọc nó hay TA là Đâng làm mọc ra? 
65 - Nêu muôn, TA sẽ làm cho nó nát hây và các người 5C đâm ra ngạc nhiên. 

66. - “Quả thật, chúng tỏi (là những kẻ) hi thât mùa. 

67. - “Không, chúng tôi bị tước mất hết ” 

68. - Há các người có thấy nước mà các người uống chăng? 

69. - Phải chẫng các người làm cho nó xuống từ những đám mây hay 
TA là Đấng ban nó xuông? 

70 - Nếu muốn, 7 j4 s õ làm cho nó hóa mặn, tạí sao các người không tn ân? 

71, - Há cấc người có thấy lửa mà các người nhúm chảng? 

72, - Phải chảng các người đã tạo loại cây cho ra lửa hay TA là Đấng đã tạo? 

73, “ TA dùng nó (lửa) làm một vật nhắc nhở (về Hỏa ngục) và làm 
một vật dụng cho những người sống tại những vùng sa mạc, 

74, - Do đó, hãy tán dương Đại Danh của Rabh của Ngươi, Đấng ơu Đại. 

75, - Rởi thế, TA (Allah) thề hởi hiện tượng lặn khuất của các vì sao; 

76, - Và đó là một lời thề trọng đãi, nếu các người biết. 
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77. - Và đó là một sự xướng đọc (Quĩ ãn) rất vinh dự; 

78. - Trong một Kinh Sách được giữ kỹ (trên cao) 

79 - Mà không ai đưdc phép sờ đến ngoại trừ những người trong sạch. 

80. - Một sự Mặc khải do Đâng Rabb của vũ trụ ban xuống. 

81. - Thế, phải chăng đây là lời tường trình mà các người xem nhe? 

82. - Và các người đã dùng (Qurìãn) trong việc tìm kiếm bổng lộc; 
(thay vì tri ân Allah) các người đã phủ nhận (nó)? 

83. - Thế tại sao các người không (can thiệp) khi nó lên tân cổ (của y)? 

84. - Và lúc đó các người chỉ lẫy mắt nhìn. 

85. - Và TA ở gẩn y hơn các người nhưng các người không thấy. 

86. - Nếu tự cho mình không bị phán xử thì tại sao các người không 
87 - Đưa nó (hồn) trở lại (cho thân xác), nếu các người nói thật? 

88. - Bởi thế, nếu y là một trong những người gần Allah nhât, 

89. - Thì sẽ được an nghỉ với hương thơm và Thiên đàng Hạnh phúc. 

90. - Và nếu y là một trong những người Bạn của Tay Phải, 

91. - Thì (sẽ được chào). “Saỉãmĩ” từ những người Bạn bên Tay Phải. 

92. - Và nếu y là một trong nhừng kẻ phủ nhận (Chân lý) và lạc lối, 

93. - Thì sẽ được chiêu đãi bằng mítk sôi, 

94. - Và chịu đốt (nướng) trong Lửa ngọn của Hỏa ngục. 

95. - Quả thật, đây là sự Thật rất chắc chẩn; 

96. - Bởi thế, hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Đấng Chí Đại. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Mọi vật trong các tầng trời và trái đất dâng lời tán dương lên 
Àllah bởi vì Ngài là Đấng Toàn Nàng, Đấng Chí Minh. 

2. - Ngài nắm quyền thông tri các lầng trời và trái đất, Ngài lam cho sống 
và gây cho chểt. Và Ngài có toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi vật. 

3. - Ngài là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng; và là Đấng Biểu 
Hiện và là Đấhg Ẩn Tàng 1 ; và Ngài là Đấng Toàn Tri, Biết hết mại vật 

1 Xem (Hadith Muslim, 48:13) 
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4. “ Ngài là Đâng đã tạo hỏa các tầng trời và trái đít trong sáu Ngày 
rồi ngự lên Ngai Vương. Ngài Biết rõ vật gì chui xuống dưới đất và 
vật gì từ dưới đất ngoi lên và vật gì từ trên trời rơi xuống và vật gì 
thăng lên trời. Và Ngài ở cùng với các người bất cứ nơi nào các 
người có mặt * 1 . Và Allah thây rõ điều các người làm. 

5. - Ngầi nắm quyển thống trị các tầng trời và trái đít* Và mọi việc 
đều được trình về cho Ngài (quyết định). 

6. - Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban 
đêm 2 . Và Ngài biết điều nằm trong lòng (của mọi người), 

7 Hãy tin iưỏng nơi Allah và Sứ giả của Ngài. Và hãy chi dùng 
(cho Chính nghĩa của Allah) tài sản mà Ngài đã ban cho các người 
thừa hưởng. Bởi thế, những ai trong các ngườỉ tin tưởng và chi dùng 
(theo con đường của Allah) thì sẽ nhận một phần thưởng rất lớn. 

8. ” Và tại sao các người không tin tưởng nơi Allah trong lúc Sứ giả 
(Muhammad) đã kêu gọi các người hãy tin tưởng nơi Rabb của các 
người và chắc chắn Ngài (Allah) đã nhận lời giao ước của các người, 
nếu các người là những người thưc sự có đức tin. 

9. - Ngài là Đâng đã ban cho Người bề-tôi (Muhammad) của Ngài 
các Lời mặc khải rõ rệt để Ngài có thể đưa các người từ tăm tối ra 
ánh sáng. Quả thật, Allah Đại lượng và Khoan dung các người. 

10. - Và lạí sao các người không chi dùng cho Chính đạo của Állah 
trong lúc quyền thừa kế các tầng trời và tráỉ đất thuộc về Allah? 
Không ngang bằng nhau giữa các người, ai là ngườỉ đã chi dùng (lài 
sản của mình) và chiến đấu (cho Chính đạo của Allah) trước khi xảy 
ra cuộc đại tháng (vào Makkah, với người chi dùng và chiến đấu về 
sau)* Nhừng người này trội hơn những người chi dùng và chiến đấu 
về sau về cấp bậc. Tuy nhiên, AUah hứa ban phần thưởng tốt cho tất 
cả, Và Ngài Hằng am tường những diều các ngưdi làm, 

1 1. - Ai là người sẽ cho Allah mượn một phần mượn tốt? BỞI vì Ngài 
sẽ gia tảng nó lên nhiều cho y* Và y sẽ được trọng thưởng dồi-dào. 


1 Aĩlah hiện diện với con người qua sự Hiểu biết của Ngài chứ khống phải hằng 
Hình thể cửu Ngài, Àllah trông chừng và quan sát hành động của con người ở bất 
cứ nơi nào họ cổ mặt vào ban ngày hay ban đêm. (Q. 6:59) 

1 Allah giám giờ giấc của ban đêm dùng dể nhập vào ban ngày và ngược lại, giảm 

giờ giấc của ban ngay đế nhập vào bao đem. 
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12. " Vào Ngày mà Ngươi sẽ thấy nhửng người có đức tin, nam và 
nữ: Anh sáng của họ sẽ chạy trước mặt họ và bên phải của họ. 
“Ngày nay quí vị được tin vui: Những Ngôi vườn bên dưới cổ các 
dòng sông chảy (Thiên đàng) để vào ở trong đó dời đời, Đó là một 
thắng lơi vĩ đại.” 

13. “ (Cũng là) ngày mà những kẻ đạo đức giả, nam và nữ, sc nói vđi 
những người có đức tin như sau: "Hãy đợi chúng tôi với! Hãy cho 
chúng tôi mượn một chút ánh sáng của quí vị.” Sẽ có iời đáp lại: 
“Hãy trở lui vể phía sau các anh và tìm ánh sáng đâu đó!” Thế rồi 
mộ! bức tường cao có cửa sẽ được dựng lcn đổ phân cách đôi bên; 
phía bên trong nó (cửa) sẽ là sự Khoan dung (của AUah) và phía bên 
ngoài của nó sẽ là mục tiêu của sự trừng phạt (Hỏa nguc}.” 

14. ' (Những kẻ đạo đức giả) sẽ gọi họ (những người có đức tin), bảo: 
“Há chung tôi không được ở cùng với quí vị hay sao?” Họ đáp: 
"Vâng, nhưng các anh đã tự để cho minh bị cám dỏ, các anh chờ đơi 
(sự thất bại của chúng tôi); các anh nghi ngờ (Lời hứa của Allạh); và 
những ước muốn (hão huyền) của các anh đã lừa dối các anh cho 
đến khi Mệnh Lệnh của Àllah thể hiện. Và tên đại bịp (Shaytăn) đã 
lừa gạt các anh về Allah,” 

15. - “Cho nên ngày nay, việc xin chuộc mạng từ các anh và từ 
những kẻ không có niềm tin sẽ không được (Allah) chấp nhận. Chỗ 
ở của các anh sẻ là Lửa (của Hỏa ngục), nó xứng đang vđi các anh 
và là một nơi đến cuốỉ cùng rất tồi tệ.” 

16. ' Há chưa phải là lúc để cho những ai có niềm tin (ý thức) rằng 
tấm lòng của họ nên khiêm tốn trước Lời Nhắc nhở của Allah và 
trước Chân Lý đã được ban xuống hay sao và không nên như là 
những kẻ đã được ban cho Kinh sách trước đây, do bởi thời hạn đã 
kéo dài cho nên tâm lồng của họ chai cứng lại (và không tin tưởng)? 
Và đa sô bọn họ là những kẻ bít tuân, dấy loạn. 

17. - Nên biêt rằng Allah làm cho đất sống lại sau khi nó đẵ chết 
(khô), Chắc chán Ngài trình bày rõ các Lời mặc khải, cho các người 
để may ra các ngươi hiểu được + 

18. - Quả thật, những người bô" thí (Sadaqãt), nam vả nữ, và cho 
Allah mươn một phần mượn tốt thì (Aìlah) sẽ tàng nổ lên nhỉều cho 
ho, và sẽ ban cho một phần thưổng rộng rãi. 
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19. - Và những ai tin tưởng nơi Aĩlah và các Sứ giả của Ngài thì đều 
là những người chân thật và là những chứng nhân của sự Thật (người 
tử đạo) dưđí cái nhìn của Rabb của họ, Họ sẽ được phần thưởng và 
ánh sáng của họ, Ngược lại* những ai không có niềm tin vã phủ nhận 
các Lời mặc khải của TA (Allah) thì sẽ là cư dân của Hỏa nguc. 

20. - Ncn biết rằng cuộc sống trần tục này chỉ là trò vui chơi, thú tiêu 
khiển, một sự tỏ điểm và khoe khoang tâng bốc lẫn nhau và tranh 
đua làm giầu và sinh con đẻ cái. Hình ảnh cửa nó giống như hoa 
mầu (đãm trổ xanh tươi) sau cơn mưa, làm mát da người trồng; rỗi 
nó bắt đầu héo hon, ngươi (hổi người!) thấy nó vàng úa; rồi khô 
khan và vỡ vụn. Nhưng ở Đời Sau, sẽ có một sự trừng phạt khủng 
khiếp (đối với những kẻ tội lỗi) và sự Tha thứ và Hài lòng của Allah 
(dành cho những người có đức tin và làm việc thiện). Và đời sông 
trần tục này chỉ tà một sự hưởng thụ tạm bợ lừa dối (con người). 

2L- Háy thi đua nhau chạy đến xin Rabb (Đấng Chủ Tể) của các 
người tha thứ và (ban cho) Thicn đàng mà khoảng rộng bằng 
khoảng rộng của trời và đất, được chuẩn bị san cho những ai tin 
tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài, Đó là Thiên lộc mà Allah 
sê ban cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah là Chủ Nhân của 
Thiên lộc vĩ đại, 

22- Không một tai họa nào rơi xucíng trái đất hoác nhằm vào bản 
thân của các người mầ lại không được ghi chcp trong Quyển sổ 
Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể hiện nó. Quả thật, việc đó rất 
dỗ đối với Aĩlah, 

23. - ĐỔ cho các người chớ buồn về vật gì đã mất và chớ mừng 
cuống quýt về vật gì đã được ban cho các ngươi. Và Allah không 
yêu thương bất cứ người khoác lác khoe khoang nào: 

24. - Những ai keo kiệt và xúi giục người khác keo kiệt. Và kẻ nào 
quay lưng (không chi dừng cho Chính nghĩa của Allah) thì quả thật 
Allah Rất mực Giầu có và Rất đáng Ca tụng (chẳng cần đến của bố 
thí của các người). 
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25 + - Chắc chắn TA (Allah) đã cử các Sứ giả của TA đến với những 
Bằng chứng rõ rệt và đã ban xuống cùng với Họ Kinh sách và chiếc 
Cân (Công lý) để cho nhân loại dựa theo đó mà duy trì nền công lý; 
và TA đã ban sắt xuống trong đó là một sức tấn công mãnh liệt 
(chiến tranh) và nhiều nguồn lợi khác cho nhân ỉoạb mục đkh để 
Allah biết ai là người sẽ ủng hộ (Chính nghĩa của) Ngài và Sứ giả 
của Ngài. Quả thật, Aliah Rít Quycn Lực, Rất Quyền Năng, 

26. - Và chắc chắn TA (Allah) đã phái Nũh và Ibrãhĩm đến (làm Sứ 
giả) và đả chỉ định hậu duệ của hai người lãnh Sứ-mạng tiếp thu 
mặc khải và tiếp nhận Kinh sấch* Bởí thế, trong họ, có ngườỉ đỉ 
đúng đường, nhưtig đa số là những kẻ dây loạn, bất tuấn. 

27, * Rồi TA phái các Sứ giả (khác) của TA (Àllah) nổì gổt chân Họ, 
Và TA đã phái ĩsa, con trai của Maryam tiếp theo và ban cho Người 
(Kinh) ĩrỉjĩĩ và TA đâ đăt trong lòng của những ai tuân theo Người 
(ĩsa) lòng xóMhương và sự khoan-dung nhưng chế độ Tu viện' 
(không lập gia đình) là iự họ bày ra chứ TA dã không qui định cho 
họ bao giờ, ngoại trừ việc tìm cách làm hài lòng Allah; nhưng họ 
không chãm lo điều mà lẽ ra họ phải chăm lo. Tuy nhiên, TA vẫn 
ban cho những ai trong họ có đức tin phần thưởng của họ. Nhưng đa 
số bọn họ là những người dấy loạn, bất tuân. 

28. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và tin tưởng nơi Sứ giả 
(Muhammad) của Ngài, Ngài (Allah) sc lấy lòng Khoan dung của 
Ngài mà ban cho các người gâp đôi {phần thưởng). Ngài sẽ ban cho 
các người ánh sáng nhờ đó các người sẽ bước đi (đũng theo Chính 
đạo) và sẽ tha thứ cho các người bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rít 
mực Khoan dung, 

29, - Đổ cho những Người dân Kinh sách biết rằng họ không quyết 
định được điẻu gi về thiên ân của Àllah, Và rằng Thiên ân hoàn 
toàn nằm trong Tay của Allah. Ngài ban nó cho người nào mà Ngài 
muốn bôi vì Allah là Chủ Nhân cua Thiên ân vĩ đạĩ. 
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Sũrah 58. ATMujãdilah 


Juzu 28 




AL-MUJÃDILAH 
(Ngườỉ Phụ Nff Khiếu-nại) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Chắc chắn AUah đã nghe lời nổi của người phụ nữ (tên Khauỉah 
bỉnt Thaĩaba) đã khiếu nại với Ngươi (Miỉhammad) về việc người 
chồng của bà (tên Aus bin As-Sảmừ ) và than thở với Allah; và Ailah 
nghe lời đôi thoại giừa hai ngươi (Muhammad và bà). Quả thật, 
Allah Hằng Nghe và Hằng Thấy (mọỉ việc). 

2,- Ai tron^ các người (mắng vợ): “Mày đôi với tao như cái liứig của 
mẹ tao” đe thôi vơ bằng lối AZ'Zìhãr (thì nen biết) họ (các bà vỢ) 
không thể ià ngườỉ mẹ của họ được; bởi vì mẹ của họ chỉ là những 
ai đã hạ sanh họ. Và chắc chắn họ đã thốt ra lời lẽ ác đức và saỉ 
ngoa (để đạt cho được mục đích của họ). Và quả thật, Ailah Hằng 
Đọ lương và Hang Tha thứ. 

3 - Và những ai thôi vợ theo lối Az-Zthãr rồi muốn rút lại lời mình 
tuyên bố thì phải (chiu phat bằng cách) giải phóng một người Ĩ 1 Õ Tệ 
trước khi hai ngươi trở lại ăn nằm với nhau. Đó là lời cảnh cáo về 
việc đó. Và Allah rất mực am tường về nhừng điêu các người làm. 

4 - Nhưng ai không tìm ra (phương tiện dể làm việc dó) thì phải nhin 
chay theo chế độ Siyãm suôi hai tháng liên tục trước khi hai người trở 
lại ãn nằm VỚI nhau; nhưng nếu ai không có khả năng (nhịn chay) thì 
phải nuôi ãn sáu mươi người nghèo. Như thế là để chứng tỏ các ngườỉ 
tin tưởng nơỉ Atlah và Sứ giả của Ngài. Và đó là những giới hạn qui 
định bởi Allah. Và những người cãi lộnh sẽ bị trừng phạt đau đổn. 

5. - Quả thật, những ai chống đối (Mệnh Lệnh của) Allah và Sứ giả 
của Ngài, thì se bj hạ nhục giông như những ai trước họ đã bị hạ 
nhục; và chấc chấn TA (Allah) đã ban các Lời Mặc khải xu ông rỗ 
ràng. Và những người cãi lệnh sẽ bị trừng phạt nhục nhã, 

6. - Vào Ngày mà Allah sẽ phục sinh tất cả bọn chứng, lũc đó Ngài 
sẽ báo cho chúng biêt về những đỉều (tội lôi) mà chúng dã làm, 
Àllah đã cho ghi chép nố (vào sô) nhưng chứng lại quồn mất nó. Và 
Allah là Nhân Chứng cho tất cả mọi việc. 


1 Thành ngữ mà người Ả-rập trước thời Islam thường dùng để thôi VỢ: “Mày đốì với 
tao như cái lưng của mẹ tao,” Am chỉ việc không được phép chăn gối vớí vợ. 
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Surah 58, Al-Mụjadílah 


Juzu 28 


7, - Há Ngươi (Muhammađ!) không nhận thấy tằng AHah biết hết 
mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Không có một cuộc 
mật nghị nào giữa ba người mà Ngài không là (người) thứ tư tham 
dự vđi họ; và không (một cuộc mật nghị nào) giữa năm người mà 
Ngài không là (người) thứ sáu tham dự với họ; hoặc ít hay đông hơn 
số đó mã Ngầì không tham dự cùng với họ bất cứ nơi nào họ có mặt* 
Rổĩ vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ cho họ biết về những điều họ đã 
từng làm. Bởi vì, quả thật, Állah biết rõ hết moi điều. 

8, - Há Ngươi không nhận thấy nhừng kẻ đả bị cấm không được mật 
nghi, rồi sau đ(5, tái phạm điồu mà chúng đã bi cấm? và chúng mật 
nghị với nhau bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện 
bất tuân Sứ giả, Và khi chúng đến gặp Ngươi, chúng không chào 
Ngươi bằng lời chào mà Allah đã dùng để chào Ngươi và chứng bảo 
nhau; “Tại sao Allah không phạt bọn ta vì điều mà bọn ta nói?" Hỏa 
ngục thôi cũng đủ trừng phạt chúng; chúng sẽ bị đốt trong đó, một 
nơi đến cuối cùng thật xấu! 

9, - Hỡi những ai có niềm ũní Khi mật nghị với nhau, các người chớ 
nên bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện bất tuân 
Sứ giả, mà hây bàn chuyện đao đức và chuyện kính sỢ Allah- Và 
hãy sợ Allah, Đấng mà các người sẽ được đưa trở về trình diện (để 
chịu việc Phán xử). 

10, ' Chuyện mật nghị (bàn điều tội lỗi) chỉ do Shaytãn xúi giục với 
mục đích gây rối cho những người có đức tin, Nhưng nó (S hay tăn) 
chắng hãm hại họ được tí nào trừ phi Àllah cho phép. Và những 
người có đức tin nen tin cậy mã phó thác cho Alỉah. 

11, - Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người được yêu cầu nđi rộng 
cho ngồi cho người khác trong cuộc họp, hãy nới ra. Allah (vớỉ lòng 
Khoan dung của Ngài) sẽ nới rộng chỗ ngồi cho các người. Và khi 
các người được yêu cầu đứng dậy, hãy đứng dậy, AUah sẽ cất nhắc 
những ai tin tưởng trong các người và những ai được ban sự hiểu biết 
lên điạ vị và cấp bậc cao, Và Allah Rất mực am tường về những 
điều các người làm. 
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Surah 58* Al-Mujadilah 


Juzu 28 


12. - Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người đến gặp Sứ giả 
(Muhammad) để tham khảo ý -kiến về chuyện riêng tư, hãy bỏ thí 
(cho người nghco) trước khi các người tham khảo ý kiếh. Điều đó tốt 
và trong sạch hơn cho các người. Nhưng nếu các người không tìm 
được phương tiện {để bố thí) thì quả thạt, AUah Hằng Tha thứ và 
Khoan dung (các người), 

13. - Phẳi chảng các người sợ mất tiền vào việc bố thí trước khi đến 
iharn khảo việc riêng (với Sứ giả) hay sao? Nhưng khi các người 
không làm đưực và Allah quay lại tha thứ cho các người thì (ít ra) 
các người phải dâng lễ Salãh một cách chu đáo và dóng Zakãh và 
vâng lệnh Alỉah và Sứ giả của Ngãi. Và Allah Rất mực atn tường về 
những điểu các người làm. 

14. - Há Ngươi không thấy những kẻ (đạo đức giả) quay lại (kết bạn) 
với đấm người (Do thái) mà Allah giận dữ ư? Hơ không là thành 
phần của cấc người (Muslim) và cũng không là thành phần của 
chúng (người Do thái), và họ mang điểu giả dối ra thổ thốt trong lúc 
họ biết điểu đó. 

15. - Ailah đã chuẩn bị cho ho một sự trừng phạt nghiêm khắc 
Những điều mà họ đã từng làm thật là tôi lỗi. 

16. - Họ đã dùng lời thề để làm bình phong (che đậy việc làm tội lỗi 
của họ). Bởi thế, họ đã cản trở (người khác) theo Chính dạo của 
Àllah, Vì thô", họ sẽ chịu một sự trừng phạt nhục nhã. 

17. ’ Của cải và con cái của họ sẻ không bao giờ giúp họ thoát khỏi 
(sự trừng phạt của) Allah. Họ sẽ là nhừng người bạn của Lửa (Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào ở trong đó (đời đời). 

18. - Vào Ngày mà Allah sẽ phục sinh tất cả bọn họ (để chịu việc 
Phán xử), họ sẽ thề thốt với Ngài như họ đã từng thề thôt với các 
ngươi (hdi Muslim). Và họ nghi rằng họ sẽ ỷ vào một cái gì đó (để 
biện minh với Ngài), Không, thật sự, họ chỉ là những tên nói dối. 

19. - Shaytõn đã làm chủ được họ và làm cho họ quên mất việc tưởng 
nhơ Allah. Họ thuộc bè đảng của Shayiân. Này, quả thật, bè đảng 
của Shaytãn nhât định sc thua, 

20. - Quả thật, những ai chổng đốỉ (Mệnh Lệnh của) Allah và Sứ giả 
của Ngài thì sẽ là những kẻ bí hạ nhục, 

21. - Allah đã ban hành chỉ-dụ: “TA và các Sứ giả của TÀ nhất đinh 
sẽ thắng.” Bởi vì Allah Toàn Lực và Toàn Nàng. 
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Surah 59 + ALHashr 


Juzu 28 


22,- Ngươi (Nabi) sẽ không tìm thấy một đám người nào đả có đức 
tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cung lại kết thân với ai là 
người chống đối Allah và Sứ giả của Ngài dẫu rằng đố là cha mẹ, 
con cái, anh em hay bà con ruột thịt của họ đi nữa. BỞI vì họ là 
những người mà Đức tin đã được khắc ghi vào trong quả tim (tâm 
khảm) của họ và (Allah) dã tăng cương họ với Tinh thần (Rũh) từ 
Ngài. Và Ngài sẽ thu nhận họ vào những ngôi Vườn (Thiên dàng) có 
các đòng sông chảy bỗn dưới để họ vào ở trong đó đời đời. Allah sẽ 
hầi lòng với họ và họ sẽ hài lòng với Ngài, Họ nhập đảng của Állah, 
Thật sự chỉ có đảng của Allah mđi thắng lợi vẻ vang thôi. 


ÂL-HASHR 

(Cuộc Tập Họp Lực Lượng) 


Nhân danh Allah, Đang Rất mực Độ lƯỢng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah bởi vì Ngài là Đâng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

2. - Ngài lầ Đâng đã trục xuất những kẻ phản nghịch ( kữỷarũ ) trong 
nhóm Người dân Kinh sách (nhóm Do thái Banũ An-Naẩhĩr ) ra khỏi 
nhà cửa của chúng nhân cuộc tập hop (lực lượng để trừng phạt 
chúng) lần đầu. Các người không nghĩ rằng chúng sê bỏ đi và chính 
chúng cũng nghĩ thành lũy kiên cố của chúng có thể bảo vệ chúng 
tránh khỏi (sự trừng phạt của) Àllah. Nhưng (lực lượng của) Atlah 
đến tấn công chúng từ một nơi mà chúng không ngờ tới. Và Ngài 
ném sự kinh hái vào lòng của chúng khiến chúng tự đập phá nhà cửa 
vỏì bàn tay của chúng và vổi bàn lay của những người tin tưởng. Bởi 
thế, hãy tiẽp thu (bài học) cảnh cáo, hối những kẻ có đôi mắi biết 
nhìn Ị 

3. - Và nếu Allah không quyết định trục xuất chúng (ra khỏi thành 
phố Madỉnah) thì chắc chắn Ngài sẽ trừng phạt chúng ở trần gian 
này. Nhưng chắc chắn chúng sẽ chịu sự trừng phạt của Lửa (Hỏa 
ngục) ở Đời sau. 
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Surah 59 Al-Hashr 


Juzu 28 


4. - Như thế là vì chúng đã chống đối Ailah và Sứ giả của Ngài, Và 
ai chống đốỉ Allah thi (nên biết) Allah rất nghiêm khấc trong việc 
trừng phat. 

5. - Bất cứ cây chà-là nào mà các ngươi (hỡi Muslim!) đôn ngã hoặc 
cây nào mà các ngươi chừa lại để cho đứng thẳng trẽn rẽ của nó, thì 
(mọi việc làm đỏ) đều do phép của Allah cả và đế cho Ngài hạ nhục 
nhừng kẻ dấy loạn, bất tuân Allah. 

6 - Và chiến lợi phẩm (Fay ) nào mà Aliah tịch thu từ chúng để ban 
cho Sứ giả của Ngài, thì các người không cần cưỡi ngựa hay lạc đà 
đến chinh phục. Ngược lại, chính Àllah ban thẩm quyên cho các Sứ 
giả của Ngài kiểm soát người nào mà Ngài muôn bởi vì Allah cổ 
loản quyền định đoạt trên tat cả mọi việc. 

7, - Chiến lợi phẩm nào mà Àỉlah tịch thu từ dân cư của những thị 
trân để ban cho Sứ giả của Ngài ĩhì là của Allah, và của Sứ gìả 
(Muhammad), và của bà con ruột thịt (của Muhammađ), và của các 
trẻ mồ cũi, và của người thiếu thốn, và của người lỡ đường nhằm 
mục đích để cho nỏ không nầm trong vòng (luân lưu) của người giầu 
có trong các người, Và vật gì mầ Sứ giả ban cho các người thì hãy 
nhận nó và vật gì mà Sứ giả cấm thì hãy từ khước nó. Và hãy sợ 
Allah bởi vì, quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 

8, * (Trong số chiến lợi phẩm đó cũng có phần) dành cho những 
người Muhặịir (di cư từ Makkah) nghèo túng vốn đã bị truc xuất 
khỏi nhà cửa của họ (tai Makkah) và bỉ tước đoạt tài sản f ra đi tìm 
thiên lộc và sự hài lòng của Allah và đã ủng hộ (Chính nghĩa của) 
Àllah và Sứ giả của Ngài. Họ là những ngươi chân thật (Sãdiqũn). 

9- Và những ai đã có nhà cửa (tại Madĩnah) và co Đức tin (tức 
người Ansâr) trước họ (người Muhặịir) yêu thương người (Muhỡjir) 
nào đã di cư (từ Makkah) đến sống với họ và trong lòng họ không có 
một chút thèm muốn nhửng vật đã được ban cho (những người 
Muhãjừ)\ ngược lại, họ đã dành cho (những người Muhãịir) quyền 
ƯU tiên hơn mình mặc dầu họ cũng là những ngươi thiếu thốn. Và ai 
giữ đưực lòng mình khỏi tham lam, thì là những người chắc chan sẽ 
thành công. 
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10. - Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Rahh chúng lôi! Xin 
Ngài tha thứ cho chúng tôi và cho những người anh em đã tin tưởng 
trước chúng tôi và xin Nsài chớ đặt trong lòng chúng tồi nỗi oán thù 
đối vđí những người đã Ún tưởng bởi vì quả thật Ngài Rất mực Nhân 
từ, Rất mưc Khoan dung.” 

11. - Há Ngươi (Muhammad) đã không nhìn về những kẻ đạo đức 
giả? Chúng nói với những người anh em của chúng gồm những kẻ 
không có đức tin trong nhóm Ngườ] dân Kinh sách như sau: “Nếu 
các anh bị trục xuất, thì chúng tôi sế ra đi cùng với các anh và chúng 
tôi sẽ không bao giờ nghe theo một ai vé vấn đồ của các anh; và 
nêu các anh bi tân công, thi chứng tôi sẽ trơ chiến các anh." Nhưng 
Allah làm chứng, chúng là những tên nói dối. 

12. ” Khẳng định rằng nếu họ (những người Do thái Banũ Nadhĩr tại 
Madĩnah) bị trục xuất, thì chúng (những tên đạo đức giả) sẽ khỏng 
ra di cùng với họ; và nếu họ bị lấn công, thì chúng sẽ không trơ giúp 
họ; và nếu chúng có giúp họ đi nữa thì chúng cũng sẽ quay lưng 
(phản bội). Và họ sẽ không được ai cứu giúp. 

13. ” Chắc chấn trong lòng của chúng, các người đáng sợ hơn Allah. 
Sở dĩ như thê là vì chúng là một đám ngưdi không thông hiểu. 

14. - Chúng sẽ không hdp lực đánh cấc người trừ phi cố thủ trong 
những thị xã có thành lũy kiên cố hoặc chiến đâu đằng sau nlìửng 
bức tường, Nỗi thù nghịch giữa bọn chúng với nhau rất kịch liệt, 
Ngươi nghĩ rằng chúng đoàn kết nhưng kỳ thật tấm lòng của chúng 
chia rẽ. sả dĩ như thế là vì chúng là một đám người không hiểu biết. 

15. - Giông trường hớp của những kè (Do thái Banũ Qaynũqã 7 ) vừa 
bị trừng phạt trước chung. Chúng đã nếm hậu quả tai hại về lề lối xử 
sự của chúng; và chúng sẽ chỊu sự trừng phat đau đớn (ở Đời sau). 

16. - (Đồng minh của chúng đã lừa gạt chúng) giống trường hdp của 
Shaytõn đã lừa gạt con người khi nó bảo y: “Anh chớ tín (Allah)!” 
Bởỉ thế, khi y (con người) hết tin (Àllah), nớ lại bảo: “Tôi không 
dính dấp gì đến anh cả. Tôi sợ Àllah, Rabh (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muôn loài." 
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17. “ Bởi thế, kết cuộc của hai đứa chứng lầ cả hai đều sa vào Lửa 
(của Hỏa ngục) vầ ở trong đó đời đời. Và đó là quả báo dành cho 
nhưng kẻ làm điều sai quấy. 

18. - HỠI những ai có niềm tin! Hãy sợ Ailah và mỗi người (linh hồn) 
nên xét lại những điều mà y đã gởi đi trước cho ỵ vào ngày mai. Và 
hãy sợ Allah! Quả thật, Allah Rít mực am tường về những điểu các 
người lầm. 

19. - Và chớ đối xử như những ai đã quên lãng Allah cho nên Ngài 
đã làm cho chúng lãng quên bản thân của chúng trở lại. Chúng là 
những kẻ dấy loạn, hất tuân Allah. 

20. - Nhửng người Bạn của Hỏa ngục và những người Bạn của Thiên 
đàng không ngang bằng nhau. Những người Ban của Thiên đàng 
mới là những người thắng lợi, 

2L- Nếu TA (Allah) truyền giáng Qtír'ãn này lên một quả núi, Ngươi 
(Muhammad) sẽ thấy Nó khiêm tỏ"n và chẻ làm đỏi vì khiếp sợ 
Allah, Đó là thí dụ (hình ảnh) mà TA trình bày cho nhân loại để may 
ra họ bict ngẫm nghĩ. 

22. - Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Thượng Đế 
nào khác (đáng được tôn thờ); Đấng biết hết điều vô hình và điều 
hữu hình. Ngài là Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan 
dung. 

23. - Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Đấng 
Thượng Đế nào khác (xứng đáng được tôn thờ), Đức Vua, Đấng 
Linh Thiêng, Đấng Ban sự Bằng An, Đấng Ban Đức Tin, Đấng Bảo 
Vệ An Ninh, Đấng Toàn Năng, Đấng Không Cường Lại được, Đấng 
Tự Hào. Quang vinh và trong sạch thay Allah! Ngài vượt hẳn những 
điều hay kẻ 'hợp tác 1 mà chúng (những kê thờ đa thần) đã qui cho 
Ngài. 

24. - Ngài là Allah, Đấng Tạo Hỏa, Đấng Khđi Sự, Đấng Ban hinh 
thể. Ngài mang những Tôn gọi tốt đẹp nhất. Mọi vật trong các tầng 
trời và trái đất đểu tán dương Ngài bởi vì Ngài là Đấng Toàn Nãng, 
Đấng Chí Minh. 
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Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lương, 

Đấng Rất mưc Khoan dung 

1.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ kếl bạn với kẻ thù của TA và kẻ 
thù của các người bằng cách bày tỏ thiện cảm của các người với 
chúng trong lúc (các người biết chắc) chúng phủ nhận sự Thẵt đã 
đến với các người: chúng đã trục xuất Sứ giả (Muhammad) và kể cả 
các người (đi chỗ khác) bởi vì các người tin tưởng nơi Állah, Rabb 
(Đấng Chủ Tể) của các người; nếu các người ra đi chiến đâu Ụỉhãđ) 
cho Chính đạo của TA và tìm sự Hài lòng của TA (thì chđ kết bạn 
với chúng). Cấc người đã kín đáo bày tỏ thiện cảm đốí với chứng và 
TA biết rõ điểu các người giâu giếm và điều các người bộc lộ* Và ai 
trong các người làm điều đó thì chắc chẩn đã đl Lạc rất xa khỏi 
Chính-đạo. 

I 

2 - Nêu thẩng được các người, ĩhì chúng sẽ là kẻ thù của các người 
và sẽ giáng cả bàn tay lẫn chiếc lưỡi của chúng ra hãm hại các 
người và muốn cho các người phủ nhận (sự Thật như chúng). 

3. - Anh em ruột thịt cũng như con cái của các người chẳng gỉúp ích 
gì được cho các người vào Ngày Phục sinh. Ngài (Állah) sẻ quyết 
định giữa các người bởi vì Allah thấy rõ những điều các người làm. 

4. - Chấc chắn có một gương tốt nơi ỉbrãhĩm và những ai theo Người 
đế cho các người (bát chước) khi họ bảo người dân của họ: “Chúng 
tôi vỏ can đối vôi quí vị và những tượng vật mà quí vị tôn thờ ngoài 
Àllah và chúng tồi phủ nhận quí vị; giữa chúng tôi và quí vị có một 
mối hiềm thù kéo dài cho đến lúc quí vị tin tưởng nơi Đấng Allah 
Duy NhâV* ngoại trừ lời nói mà Ibrãhĩm đã thưa với phụ thân của 
Người: “Chắc chắn con sẽ xin (Allah) tha thứ cho cha nhưng con 
không có quyền đòi Allah ban chữ cha bít cứ điều gì (cha muốn). 
(Rồi họ cầu nguyện, thưa:) “Lạy Rabb chứng tôi! Chúng tôi phổ thác 
cho Ngài và quay về sám hối với Ngài và sẽ trở về gặp Ngài. 17 

5. - “Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng dùng chúng tôi làm một 
mục liêu thử thách cho những kẻ không có đức tin, lạy Rabb chúng 
tôi, xin Ngầi thà thứ cho chúng tôi. Quả thật, Ngài là Đâng Toàn 
Năng, Đấng Rất mực Cao Minh. 
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6. - Chắc chắn họ là một gương tốt cho các người noi theo, - cho ai là 
người đặt hy vọng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng. Và ai 
quay làm ngđ thi quả thật, AUâh Rất mực Giầu Có (không thiếu 
thôn chi) và Rất đáng Ca tụng. 

7. - Biết đâu (trong tương lai) ÀUah sẽ đặt tình thương giữa các người 
vớì những kỏ mà các người hiộn đang xcm như kẻ thù bởi vì Àllah 
có quyền (trên tất cả). Và Allah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan 
dung, 

8. - Aỉlah không cấm các người đôi xử tử tế và công bằng với những 
ai không giao chiến với các người và trục xuãt các người ra khỏi nhà 
cửa của các người vì vấn đc tôn giáo bởi vì quả thật AUah yêu 
thương những người công bằng. 

9 - Allah chỉ cấm các người kết bạn và giao hảo với những ai đã 
chiến đấu chông các người vì vấn đề tôn giáo và trục xuất các người 
ra khỏi nhà cửa của các người và tiếp tay trong việc trục xuât các 
người, sự rằng các người có thể quay lại (kết thân) với chúng. Và ai 
quay về kết bạn với chúng thì đó là những người làm điều sai quấy, 

10. - Hỡi những ai có niềm tin! Khi những người phụ nữ tin tưởng 
chạy đến tị nạn với các người (tại Madĩnah) hãy kiểm tra (sát hạch) 
họ; Átlah biết đức tin của họ. Và khi các người biêt chấc họ là 
nhừng người (nữ) tin tưởng thật sự, chớ giao Irả họ về với những kẻ 
không tin (tại Makkah). Họ không là những (người vợ) hợp pháp cho 
chúng và chúng cũng không là những (người chồng) hợp pháp cho 
họ. Nhưng hãy trả lại cho những người chồng ngoại đạo (tiền cướí- 
Mahr) mà chúng đã chi ra (cho người vợ của chúng). Các người 
không có tội nếu cưới họ làm vợ với điều kiện các người chi cho họ 
tiền cưới bắt buộc (Mahr) của họ. Và chổ ràng buôc những người 
(vợ) không có đức tin (tại Makkah) thủ tiết với các người: và đòi họ 
(vơ ngoại đạo) trả tiền cưới mà các người đã chi ra cho họ và hãy để 
cho chúng (những người chồng ngoại đạo) đòi lại tiền cưới mà 
chúng đã chì ra (cho những người vợ Muslim đã chạy đến tị nạn với 
các người). Đó là Chỉ Dụ của Allah. Ngài xét xử (công bằng) giữa 
các người bởi vì Allah Toàn Tn, Rất Mực Cao Minh. 

11. - Nếu người vợ nào của các người bỏ các người để đến vđi những 
kẻ không tin và các người có được một cơ hội tương xứng (qua việc 
những người đản bà tin tưởng bỏ chúng chạy về phía của các người), 
thì hãy trả lại cho những kẻ (không tin) mà vợ đã bỏ đi mội số tiền 
tương đương với tiền cưới mà chúng đã chi ra (cho vợ). Và hãy sỢ 
Allah, Đấng mầ các người tín tưởng. 
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12,- Hỡi Nabi (Muĩiammad!) Khi những người phụ nữ tin tưởng đến 
gặp Ngươi để xin tuyên thệ với Ngươi, gồm việc ho sẽ không tố hựp 
VỚI Alĩah bít cứ cái gì (trong việc thờ phụng Ngài), và sẽ không ãn 
cắp, sẽ không ngoại tình (hay thông gian), sẽ không giết con cái của 
họ, sẽ không nói xấu kẻ khác, không cố tình bia đặt điều gian dối 
giữa tay và chân của họ {cho rằng con ngoại tinh là dứa con của 
chồng), và sẽ không bất tuân Ngươi (Muhammad) về bất cứ điều tốt 
nào thì hãy chấp nhận lời tuyên thệ của họ và hãy xin Allah tha thứ 
cho họ. Quả thật, Allah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan dung. 

13 + - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ quay lại kết bạn với những kẻ tự 
chuốc lấy sự giận dữ của Állah (người Do thái). Chắc chắn chúng đã 
tuyệt vọng về Đời sau giống như những kẻ không có đức tin đang 
tuyệt vọng về những bầu bạn (của chúng) đang nằm dưới mộ. 



Nhân danh Aỉlah, Đấng Rất mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

ỉ,- Mọi vật trong các tầng trời và moi vật dưới đất đều tán dương 
Allah bởi vì Ngài là Đấng Toàn Nàng, Đấng Chí Minh, 

2. * Hỡi những ai có niềm tín! Tại sao các người nói ra những điồu 
mà các người không làm? 

3. - Điều đáng ghét nhít đối với Allah là các người nói ra những điều 
mà các người không làm. 

4. - Quả thật, Allah yêu thương nhừng ai chiến đíu cho con đường 
(Chính Nghĩa) của Ngài theo đội ngũ, làm như họ là (bộ phận) của 
một kiến trúc rán chắc. 

5. - Và (hãy nhớ) khi Mũsa bảo người dân của Người; “Này hđỉ dân 
ta! Tại sao các người làm tổn thương Ta trong lúc các người bicl 
chắc Ta là Sứ giả của Allah được phái đến với các người? Bởi thế, 
khi chứng rẽ lối, Allah làm cho lẫm lòng của chúng lệch lạc; và 
Allah không hướng dẫn đám người dây loan, bất tuân. 


551 


www.Quranpdf.blogspot.in 


' '-T lỊ '| * > 

- ủ ■* Oi ! 





' 'Cá'' * -í . > ĩ í.t" » <~A *X'{\ ĩ . \*x < J. J * ■ 

l^yj±ojỷj^ \ị h&ổL 0 

ịýỉữếsỀ^ t&gx 

0**“ ®" ir ,■* r*** -r*' r *** *-mẩF 

téÁÍ ĩii .Íí \í u teírĩ , ,• ;r ?. í (í "ổ : . ;& /AÍ "£ 


ojì^££)j ỷ^ồỉS^Ấ íỹk 

\ ÁÍ ít i .c^ iT ẩT\i; é^ 1 :WÌ^K^. í.ĩ l à 


■à lị ítú ■ i 3 

#%Jé<ỈÂ Ệ^SýW^^^ỊX 

Si ễj^ì\ỷ- ơí ^bỳẬ^Sk 

s íịđ^ÌỸ^t'^ t j 5 \s 

• ÍW?í‘Tr! ,i ^§?v' |,r ^ Ír5vuv-í , /'i "■■!'■-■“ r ."*ĩ>[ I. -v-' 1 ’ /i^"í\/wi“-íi '■_ '-■.'■‘n-. TVÍ ĨJT!-T?V I -ív" I - /f,^!-ívf’ri - i' l i w i‘Ẩ.í.^iổ , 'y , í , rh.Virỉ' , ‘ / 



I 


ữ ù Y 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 6L As-Saff 


Juzu 28 


6,- Và (hãy nhớ) khí ĩsa, con trai của Maiyam, bảo; “Hdì con chấu 
của Israel! Ta là Sứ giả của Allah được phái đến với các người, xác 
nhận lại những điều trong Kinh Tauráh (đã được mặc khải) trước Ta 
và báo tin mừng về một Sứ giả (của Allah), tên Ahmad (tức 
Muhammad) sẽ đến sau Ta/* Nhưng khi Người đến gặp chúng vđi 
những Bằng chứng rỏ rệt thì chúng bảo; “Đây là một trò phù thủy 
hiển hiện/' 

1- Và còn ai gian ác hơn kẻ đăt điều nói đối rồi đổ thừa cho Allah 
trong iúc y được mời gia nhập ỉsỉãm ? Và Àllah không hướng dẫn 
đấm người làm điều sai quấy, 

8. - Chúng muốn dập tắt Ánh sáng của Allah bằng miệng lười của 
chúng, nhưng Allah sẽ hoàn thiện Ánh sáng của Ngài dẫu rằng 
những kẻ không tin ghét điều đó. 

9. “ Và Ngài là Đâng đã phái Sứ giả của Ngài mang Chỉ đạo và tôn 
giáo của sự Thật đến để làm cho Nó (Islãm) thắng tất cả mọi tôn 
giáo mặc dầu những người tôn thờ đa-lhần ghét điều đó, 

10. - Hỡi những aí có niềm tin! Há TA hướng dẫn các người đến với 
một cuộc đổi chác sẽ giải cứu các người khỏi sự trừng phạt đau đớn? 

1 L- (Đó là việc) cấc người tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài; và 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah bầng cả tài sản lẫn sinh mang 
của các người, Điều đó lốt nhất cho các người nếu các người biếc 

12 + - Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của các người cho các người và thu nhận 
các người vào những ngôi Vườn có các dòng sông chảy bcn dưới, và 
những chỗ ở tốt đẹp nơi những ngôi Vườn vĩnh cửu (Thiên đàng 
'Adrì) r Đó là một cuộc thành tựu vĩ đại. 

13, - Và (ban cấp) một (ân sủng) khác mà các người yêu thích: Sư 
giúp đỡ của AUah và một cuộc thắng lợi gần kề. Và hây bẩo tin 
mừng này cho những người tin tưởng, 

14. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy là những người giúp đỡ (Chính 
nghĩa) của Allah, giông như điều mầ i ĩsa i con trai của Maryam đẵ 
bảo các Tông đồ (của Người): “Ai là người ủng hộ Ta về (Chính 
nghĩa của) Àllah?” Các Tông đồ thưa: “Chúng tôi là những người trơ 
giúp (Chính nghĩa) của Allah." Nhưng một thành phần của con cháu 
của Israel đã tin tưởng và một thành phần (khác) không có niềm tin. 
Nhưng TA đả tâng cường sức mạnh cho những ai có đức tin chống 
lại kc thù của họ cho nên họ đã chiến thắng. 
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Surah 62. Ál-Jumu J ah Juzu 28 





■ 1 " 




AL-JUMU'AH 
( Ngày Thứ Sáu) 

— ~ : 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đếng Rất mực Khoan dung 

L- Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tán dưdng 
Allah, Đấng Hoàng Đế, Đíng Hiển Linh, Đấng Toàn Năng, Đấng 
Chí Mmh. 

2. - Ngài là Đấng đă dựng trong đám người dân (Ả-rập) thất học {tại 
Makkah) một Sứ giả xuất thân từ họ để đọc các Lời Mặc khải của 
Ngài cho họ và tẩy sạch họ (khỏi sự ô-ưế của viêc tôn thờ đaThần) 
và dạy họ Kinh sách và đường lối đúng đấn khôn ngoan. Và quả 
thật, trước đó họ dã lầm Èạc rõ rệt 

3. * Và (phái Người đển) với nhừng người khác thuộc thành phần của 
họ nhưng chưa nhập (đạo) với họ, Và Ngài lã Đấng Toàn Năng, 
Đấng Rât mưc Sáng suốt. 

4. - Đó là Thiên ân mà ALlah ban cho người nào Ngài muốn. Và 
Allah ỉà Chủ Nhân của Thiên ân lớn lao. 

5 - Hình ảnh của những ai gánh (trách nhiệm thi hành) Kinh Taurãh 
rồi không gánh nó (trọn nhiệm vụ) sẽ giống như hình ảnh của một 
con lừa chở trên lưng hằng đống sách (nhưng khống hỉểu sách đó nói 
gì). Thật xấu xa thay hình ảnh của những ai phủ nhận các Lời Mặc 
khải) của Àlìah {giống như hình ảnh của con lừa chở sách). Và Allah 
không hướng dẫn đđm người làm điẻu sai quấy. 

6. - Hãy bảo (chúng); “Hỡi những ai là người Do thái! Nếu các người 
tự cho mình là những người bạn của Allah, khác với người ta thì hãy 
cầu mong cho được chết đi nếu các người nói thật.” 

7. * Nhung chúng sẽ không bao giờ muôn nỏ (cái chết) bởi vì (chúng 
SỢ hậu quả của) những điều (tội lỗi) mà bàn tay của chúng đã gởi đi 
trước. Và Allah biết rõ những kẻ lảm điều sai quây. 

8. - Hãy bảo (chúng): “Quả thật cái chết mà các người muốn chạy 
trôn sẽ giáp mặt các người. Rồi các người sẽ đưực đưa trở về (trình 
diện) Đấng biết điều không thấy và điều thấy rõ, Rồi Ngài sẽ cho 
các người biết những điêu các người đả làm.” 
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Sũrah 63, Al-Munafiqun 


Juzu 28 


9. - Hỡi những ai có niềm tin! Khi tiếng 'Ẫzãrì dống đạc gọi các 
người đến dâng lc 'Sữlãti vào Ngày Thứ Sáu 3 ựumu/ah), hãy vội vã 
đen (Thánh đường) để tưởng nhớ Allah và tạm gác việc mua bán 
sang một bên, Điều đó tốt cho các người nhất nếu các người biêt. 

10. - Rồi khi cuộc lễ chấm dứu hãy tản mác (khấp nơi) trên mặt đất 
đi tìm thiên lộc của Allah và hãy nhớ Allah cho thật nhiều để may 
ra các người đươc thành công, 

11. - Và khi thây việc mua bán đổi chác hoặc trò chơi giải trí (như 
đánh trống, hát hò.*0i họ tản mác đi về phía đó bỏ Ngươi 
(Muhammad) đứng (giảng Ìúĩừi-Khutbah). Hẵy bảo họ; tl Điều gì liên 
hệ đến Allah tốt hơn trò giải trí và việc mua hán”. Và Allah là Đấng 
Cung dưỡng Ưu việt* 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Khi đến gặp Ngươi (Muhammad) những người đạo-đức-giả bảo: 
“Chúng tôi xác nhận ngải là Sứ giả của Allâh” trong Mc Allah đâ 
biếl Ngươi thực sư là Sứ gíả của Ngài. Và Allah cũng xác nhận 
những người đạo đức gìả chắc chắn lầ những lên nói dối. 

2. - Chúng dùng lời thề của chúng làm bình phong (che đậy việc làm 
tội lỗi của chúng), Bởi thế, chúng cản trở thiên hạ theo con đường 
của Allah. Những điều chúng từng lảm quả thật là xấu xa, tội lỗi, 

3. - Sở đĩ như thế là vì chúng có niềm tín rồi chung lại phủ nhận đức 
tin; hởi thế, quả lim của chúng bị niêm kín lại cho nên chúng không 
hiẽu gì* 

4. - Và khi nhìn chúng, Ngươi (Muhammad) trâm trổ dáng dấp bề 
ngoài của chúng; và khi chung nói, Ngươi lắng nghe lời lẽ của 
chúng* Chung giống như những khúc gỗ (họng) dùng để chống đỡ, 
Chúng nghĩ rằng môi tiếng thét đều nhằm chỉ trích chung. Chúng là 
kẻ thù. Bởi thế, hãy cảnh giác chúng, Allah nguyên rủa chúng. 
Chúng quay hướng về đâu? 


1 Cuộc lê Saỉah ngày thứ Sáu gồm bài thuyết giảng {Khuíbứh) dược chia thành hai 
phần và hai đơn vị (rưk'a) dâng Jễ. 
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Surah 63. Al-Munafiqun 


Juzu 28 


5.- Khi có lời bẳo chung: “Hãy đến đây. Sứ giả của AUah sẽ xin 
(Allah) tha thứ cho các anh,'* Nhưng chúng quay đầu sang phía khác; 
và Ngươi thấy chúng bỏ đi dáng điệu ngạo mạn. 

ó.- Dẫu Ngươi cổ cầu xin (Allah) tha thữ hay không cầu xin sự tha 
thứ cho chung, điều đó bằng thừa đối với chung. Allah sẽ không bao 
giờ tha thứ cho chúng. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người 
dấy loạn, bất tuân. 

7. - Chúng là những kẻ nói: “Chơ chi tiêu (bô thí) cho những người 
theo Sứ gỉá của Allah cho đến lúc họ bỏ đi (khỏi Madĩnah).” Nhưng 
những người đạo đức giả không hiểu thấu được kho (lương thực) của 
các tầng trời và trái đất đều là của Allah cả. 

8. * Và chúng tuyên bố: “Nếu chúng tô í trở về Madỉnah, người quyền 
thế nhãt (ám chỉ Abdulỉah hin Ubay bin Saỉuỉ) sẽ đuổi thằng tồi nhất 
(đm chỉ Sứ giả của Allah) ra khỏi đó.” Nhưng những người đạo đức 
giả không biết rằng danh dự và quyền thế đều thuộc về Allah và Sứ 
giả của Ngài và những người tin tưởng. 

9. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ để cho tài sản và con cái của các 
ngươi làm cho các người xao láng việc tưởng nhớ Àllah, Và ai làm 
thế thì sẽ là những người thua thiệt. 

10. - Và hãy chi dùng (vào việc thiện) phần tài sản mà TA đã cung 
câp cho các người trước khi (cái) chết đến cho mỗi một ngươi trong 
các người. Bởi vì lúc đó y sẽ (hối tiếc) thưa: “Lạy Rũbb của bề tôi! 
Nếu Ngài gia hạn cho bề tôi sông thêm một thời gian ngắn nữa thì 
bề tôi sẽ bố thí (rộng rãi) và trở thành một người đức hạnh.” 

11. - Và Allah sẽ không bao giờ gia hạn cho một người (linh hồn) 
nào cả khi đã mãn hạn. Và AUah rất am tường về những điểu các 
người làm. 
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Surah 64, ÀbTagahim 


Juzu 28 


Nhân danh Allah, Đãng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rết mực Khoan dung 

1 ,- Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đéu tán dương 
Allah. Quyền hành thông trị là của Ngài; và Lời ca tụ ne cung thuộc 
về Ngài. Và Ngài định đoạt lất cả mọi vièc, 

2 - Ngài ỉà Đấng đã tao hóa các người, nhưng trong các ngưửi có kẻ 
không tin tưởng và trong các người có người tin tưởng. Và Allah 
Hằng Thây điểu các người làm. 

3. - Ngài vì Chân lý đâ tạo hóa các tầng trời và trái đất; và Ngài đã 
tạo hình thể các người và đả hoàn thiện hình thể của các người. Và 
các ngườỉ sẽ trở về gặp Ngài. 

4. " Ngài biết mọi vật trong các tầng trơi và dưới đất; và bict điổu 
các người giấu giếm và đieu các người bộc lộ, bởí vì Allah biết rõ 
điều nằm trong lòng (của mọi người). 

5. - Há các người chưa biết tin tức về những kẻ đã không có niềm tin 
trưđc đây ư? Bởi thế, chúng đã nếm hậu quả tai hại của những công 
việc của chúng; và chúng đã chịu một sự trừng phạt đau đđn. 

6. - Sở dĩ như thê là vì những Sứ giả của chúng dã đến gặp chúng với 
những hằng chứng rõ rệt nhưng chúng bảo: “Há người phàm lại 
hướng dẫn chúng tôi ư?" Bải thế, chúng không tin tưởng và quay bỏ 
đi* Và Allah không cần đến chúng bởi vì Allah Rất mực Giầu có, 
Rất đáng Ca tụng. 

7. - Những kẻ không có niềm tin nghĩ rằng chúng sẽ không được 
phục sinh trở lại (để chịu sự Phán xử), Hãy bảo chúng (hdi 
Muhammadt); “Vâng, thề bởi Rabb của ta, chắc chắn các người sẽ 
được dưng sống lại rồi sẽ được báo cho biết về những điều mà các 
người đã làm, Và điổu đó rất dễ đối với Allah. 

8. ’ Bởi thế, hãy tin tưởng Allah và Sứ giả của Ngài và Ánh-sáng 
(Qur ãn) mà TA (Àllah) đã ban xuống. Và Allah Rất am tường về 
những điều các người làm. 

9. - (Hây nhớ) Ngày mà Ngài (Allah) sẽ tập trung tất cả các người 
vào Ngày Đại hội (Phán xử), Đó là Ngày của (người) thắng và (kẻ) 
bại, Và ai tin tưởng nơi Àllah và làm việc thiện thì Ngài (Allah) sẽ 
xỏa bỏ mọi điều xấu xa (tội lỗi) khỏi y và sẽ thu nhận y vào những 
ngôi Vườn bên dưới cớ các dòng sông chảy (Thiên dàng) để vào ở 
trong đó đờỉ đời. Đó là một thắng lợi vĩ đại. 
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Sũrah 64. At-Tagãbun 


Juzu 28 


10. - Ngược lại f những ai không có đức tin và phủ nhận các Lời mặc 
khải của TA thì sẽ là những ngươi bạn của Lửa (Hỏa ngục), nơi mà 
chúng sẽ vào ở trong đó đời đời. Và (là) một trạm đến cuồì cùng rất 
xâu. 

1 1 . - Không một tai hoa nào xảy ra mà không do phép của Allah cả. 
Và ai tin tưởng nơi Aỉlah thì Ngài sẽ hướng dẫn tím lòng của y 
(theo Chính đạo) bởi vì Allah biết rỗ hết mọi việc. 

12. - Và hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh Sứ giả (Muhammad). 
Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì nhiệm vụ của Sứ giả của TA chỉ 
là truyền đạt (Thông điệp) một cách công khai. 

13. - Allah (Duy Nhai)! Không cổ Thượng Đế nào khác duy chỉ Ngài 
(là Thượng Đế). Bởi thế, những người có đức tin nên tin cậy mà phó 
thác cho Állah. 

14. - Hỡi những ai có niềm tin! Quả thật, trong sô người vợ và con 
cái của các người, có người thù nghịch (cán trở) các người (tuân lệnh 
Allah và Sứ Giả của Ngài). Bởi thế* hãy cảnh giác họ. Nhưng nếu 
các người lượng thứ bỏ qua và tha thứ cho họ thì quả thật Atlah 
Hằng Tha thứ, Rất mưc Khoan dung. 

15. - Tài sản và con cái của các người chỉ là một sự ihử thách (đối 
với các người). Ngược lạ ĩ, Allah có nới Ngài một phần thưởng rít 
lớn (Thiên đàng đe dành cho các người). 

16. - Do đó, hãy sợ Ailah (và làm tròn bẩn phân đôi vđì Ngài) theo 
khả nãng của các người. Và hãy nghe và vâng lệnh. Và chi tiêu (bố 
thí) có lợi cho bản thân (linh hồn) của các người. Và ai giữ bản thân 
của mình khỏi tham lam (ích kỷ) thì là những người sẽ thành đạt 

17. - Nếu các người cho Allah mượn một phần mượn tốt (để đóng 
góp vào cuộc Thánh chiến) thì Ngài sẽ gia tăng nó gấp đôi (vào 
trương mục tín dụng) cho các người; và sẽ tha thứ (tội lỗi) cho các 
người bởi vì Àlỉah Hằng Ghi công và Hằng Chịu đựng; 

18. - Đâng Biết hết điều ẩn tàng không thấy và điều hiển hiện, Đâng 
Toàn Náng* Đâhg Chí Minh. 




ÀT-TÀLÃQ 
(Sự Ly Dị) 
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Sũrah 65, At-Taìiq 


Juzu 28 


Nhân danh Allâh, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

L- Hỡi Nabi (Muhammad!) Khi các người ly-dị các bà (vơ), hãy ỉy- 
dị họ vào 'ỉddah 1 (thời hạn ấn định) của họ và hãy đẽm cho đúng 
lảdaK Và hãy sỢ Allah, Rahb (Đấng Chủ Tể) của các người, Chớ 
đuổi họ ra khỏi nhà củng chớ để cho họ bỏ đi, ngoại trừ trường hợp 
họ cống khai phạm điều (gian dâm) thỏ bỉ. Và đó là những giới hạn 
(qui dịnh) bởi Állah. Và ai vi pham giới hạn của Allah thì chắc chắn 
tư làm hại bản thân mình. Ngươi đâu biết sau này Allah có thể tạo 
một điều kiện mđi nào đó (đe hòa giải đôi bên). 

2. - Bỏi thế, khi chấm dứt thời hạn ấn định ựìddak) của họ, hoặc giữ 
các bà (vợ) lại một cách lử tế hoặc ly hôn các bà một cách tử tế; và 
hãy mời haí người công bằng trong các người đến làm chứng và hãy 
vì Allah mà thiết lấp chứng cớ rõ ràng. Đó lằ điều khuyến cáo cho 
người nào tin nơi Állah và Ngày (Phấn xử) Cuối cùng. Và ai sợ 
Âllah thì sẽ được Ngài mở cho một lối thoát. 

3. - Và Ngài sẽ cung dưỡng y từ nơi mà y không thể ngờ tới. Và ai 
phố thác cho Àllab, thì Ngài sẽ làm cho y đầy đủ. Bởi vì, chắc chắn 
Allah sẽ thực hiện mục đích của Ngài, Chắc chắn, Allah qui định 
mức lương cho tất cả mọi vât. 

4. - Và bà nào trong số các bà (vd) của các ngườỉ đã quá tuổi có 
kinh, nếu các người còn nghi ngờ (kinh kỳ của họ), thì thời hạn ấn 
định 'ỉddah (chờ ly-hôn) là ba tháng và bà nào không có kinh (thì 
thời hạn cũng thế), Và bà (vỢ) nào mang thai thì ihdi hạn ấn định 
(chờ ly hôn) của hp kéo dầì cho đên khi hạ sanh, Và ai sỢ Àllah* thì 
Ngài sẽ làm mọi việc đưực dễ dàng cho y, 

5. - Đó là Mệnh Lệnh của Allah mà Ngài đã ban xuống cho các 
người. Vả ai sỢ Allah thì Ngài sẽ xóa bỏ mọi điều xấu xa (tội lỗi) 
cho y và sẽ nđi rộng phần thưởng cho y. 


1 Abdullah ibn + Umar đã kể ỉại việc õng đã ly dị vợ trong thời gian bà vợ đang cỏ 
kinh nguyệt. 'Umar ibn Khattab hòi Nabi về việc đó. Nabi đáp: "Hãy bảo y 
(Abdullah) giữ vợ của y tại cho đến khí bà ấy dứt kinh và chờ cho đến lúc người vợ 
cớ kinh trở lại và dứl kinh Ihì lúc đó nếu muốn ở lại với vợ thì y ở, còn khỏng thì ly 
dị vợ trước khi ãn năm với vợ, Đó tà 7 ddah do Àỉlah qui định cho các phụ nữ ly dị. 
(Sahih Bukhari, tập 7 hadith sô" 178) 
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6. - Hãy để cho các hà (vỢ ly dị) trú ngụ nơi nào mà các người đang 
ở tùy theo phương ùộn cửa các người nhưng chớ đày đọa họ để áp 
bức họ bỏ đi, Và nếu ho mang thai thì hảy chi dùng cho họ cho đến 
khi hạ sanh. Và nếu họ cho con bú thì hãy trang trải cho họ; và hãy 
tham khảo ý-kiến lẫn nhau một cách biết điểu. Nếu các người gặp 
khó khản (trong việc cho con bú) thì ngươi đàn bà khác sẽ cho đứa 
con bú giùm cho y (với sở phí của y). 

7. - Người giầu phương tiện se chi tiêu theo phương tiện của mình, 
Và người eo hẹp phương liên sẽ chí tiêu theo phương tiên mà Allah 
đã ban cap, Allah chỉ bất mỗi người chịu gánh nặng (phí tổn) tùy 
theo phương tiện mà Ngài đã ban cho, Allah sẽ làm nhẹ gánh lo sau 
nỗi khó khản (túng quẫn). 

8. - Và có bao nhiêu thị trấn đả chống đôì Mệnh Lệnh của Rabh của 
chung và (chống đối) các Sứ giả của Ngài? Bởi thế, TA đã thanh 
toán chúng bằng một cuộc thanh toán dữ dội. Và TA dã trừng phạt 
chung bằng một cuộc trừng phạt ghê rơn. 

9 + - Bởi thế, chung đã nem hậu quả tai hại về công việc của chúng 
và kết cuộc của công việc của chúng là mất mát thua thiệt. 

10,- Allah đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt nghiêm khắc (ở 
Đời sau). Bâi thế, hây sợ Allah hỡi những người hiểu biết, những ai 
có đức tin, Chấc chắn, Allah đẩ ban xuốn£ cho các người Lời Nhắc 
nhở (Qur"ãn) + 

11- Một Sứ giả (của Allah) đọc cho các người các Lời mảc khải của 
Allah T giải thích rô sự việc, để Ngài có thể đưa những ai có đức tin 
và làm việc thlộn bước tự tăm tối ra ánh sáng; và ai tin tưởng nơi 
Allah và làm việc thiện, thì sẽ được Ngài đưa vào những ngôi Vườn 
bên dưới có các dòng sông chảy để ờ trong đó đời đời. Chắc chấn, 
Allah sẽ cung cấp cho y lương thực tốt nhất, 

12,- Allah là Đấng đã lạo hóa bẩy tầng trời và cái giông như chúng 
của trái đất, Mệnh Lệnh (của Allah) đi xuống giữa chúng (các tẩng 
trời và tầng đất) để cho các người biết Allah cỏ quyền (định đoạt) 
trên tất cả mọi vật và rằng Allah bao trùm (quán xuyến) hết tất cả 
mọi vât (việc) với sự Hiểu Biết của Ngài. 
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AT-TÀHRĨM 
(Tự Cấm) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ ĩượng* 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. * Hỡi Nabi (Muhammad!) Tại sao Ngươi tự cấm (dùng) món (thực 
phẩm) mà Allah cho phép Ngươi (đùng) chỉ vì muôn làm vừa lòng 
các bà vợ của Ngươi? Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

2. - Chấc chắn, trước đây, Àllah đã quì định cho các người (Muslim) 
phương cách xóa bỏ lời thé (trong một số trường hỢp). Và Allah là 
Chủ Nhân của các người; và Ngài là Đang Toàn Tri, Đấng Rất mực 
Sáng suốt. 

3. * Và khi Nabi thổ lộ chuyện tâm tình cho một bà vỢ của Người (bà 
tìaỹsah) sau đó bà tiết lộ nổ (cho một người (vợ) khic, bá 'A-ishah). 
Và AUah cho Người biết việc đó. Người đã xác nhận một phần (câu 
chuyện) và bỏ qua một phần (khác), Bởi thế* khi Người cho bà 
(Hafsah) biết sự việc* thì bà bảo: "Ai đã cho minh biết điều này? 
(Nabi) đáp: *‘(Allah), Đấng Toàn Tri, Đấng Am Tường (mọi việc), 
đã cho tôi biết (sự Thật).” 

4. - Nếu hai ngươi (hỡi 'A-ishah và Hafsah) quay về sám hối với 
Allah* thì tâm lòng của hai ngươi chịu thuận. Ngược lại, nếu hai 
ngươi tiếp tay nhau chống lại Người thì Aìỉah, Đấng Bảo Hộ của 
N^ườì, và (Thiên thần) Jibrĩl và những tín đồ đức hạnh và các thiên 
than sẽ ủng hộ Người sau đó. 

5. - Nếu Người (Muhammađ) ly -dị (tất cả) các ngươi, có lẽ Rabb 
(Alìah) của Người sẽ đối lại cho Người các bà vỢ tốl hơn các ngươi: 
các nữ Muslim có đức tin, sùng kính, nãng sám hối (với Allah), thờ 
phụng (Allah), nhịn chay (Siyãm), đã có một đời chồng hay cùn trinh. 

6. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy giữ gìn bân thân và gia đình của các 
người tránh khỏi Lửa (của Hỏa ngục) mà chất đốt ỉà con người' (không 
có đức tỉn) và đá (bụt tượng), do nhừng Thiên thần lạnh lùng và 
nghiêm nghị quản lý, không bất tuân Allah về điều gì mà Ngài ra lệnh 
cho họ (Thiên thẫn) và thi hành đụng những điều họ được truyền. 

1- Hỡi những kẻ không có đức tin! Ngày nay các người chớ tìm 
cách chạy tội. Các người chỉ được quả báo về những điều mà các 
người đã từng làm. 
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8. - H3Ì những ai có niềm tín! Hây chân thành quay về sám hối với 
Allah, may ra Rabb của các người sẽ xóa bỏ tội lỗi cho các người và 
thu nhận các người vào những ngôi Vườn bên dưới có cấc dòng sông 
chảy (Thiên đàng) vào Ngày mà Allah sẽ không hạ nhục Nabí 
(Muhammad) và những ai có đức tin cùng theo Người, Ánh sáng của 
họ sẽ chạy đằng trước và phía bên tay phải của họ; họ (cầu nguyện) 
thưa; ‘Xay Rabb chúng tôi! Xin Ngài hoàn thiện ánh sáng của chúng 
tôi cho chúng tôi và tha thứ cho chúng tôi hởi vì quả thâi, Ngàỉ có 
quyền định đoạt tron tít cả mọi viêc.” 

9. - Hỡi Nabi (Muhammad!) Hãy chiến đấu chông những kẻ không 
có đức Ún và những kc đạo-đức giả và hãy nghiêm khắc với chúng; 
bởi vì nhà ờ của chúng là Hỏa ngục và là một trạm đốn cuối cùng 
tồi tệ nhất. 

10. - Ailah trình bày cho những kẻ khỏng có đức tin thí dụ điển hình 
về bà VỢ của Nũh và bà vơ của Lũt: Hai bà ở dưdi (quyền của) hai 
người bề tôi đức hạnh của TA (Allah) nhưng hai bà đã phản bội 
chồng, Nhưng họ (các ông chồng đức hạnh) chẳng giúp gì được cho 
hai bầ tránh khỏi (Hình phạt của) Allah; và có lời phán bảo: “Hai bà 
hãy bước vào Lửa (Hỏa ngục) cùng với những kc đi vào,” 

11. - Và Allah trình bày cho những người có đức tin một thí dụ điển 
hình về bà (Ảsiyah) vợ của Fir aun khi bà cầu nguyện thưa: “Lạy 
Rabb của bề tôi! Xin Ngài xây cho bề tôi một mái nhà gần Ngài nới 
Thiẽn đàng và cứu bề tôi thoát khỏi (tay của) Fir'aun cùng việc làm 
(tôi lỗi) của y và cứu bề tôi thoái khỏi đám người làm điều sai 

Tí 

quây. 

12. - Và (thí du về) Maryam * đứa con gái của 'ỉmrõn: Nàng đâ giừ 
mình trinh tiết. Bởi thế, TA (Allah) đã cho Rũh (Thiên thẩn iibrĩl) 
của TA hà vào (cơ thể của) Nàng; và Nàng xác nhận sự Thật về Lời 
phán {Kunýayakũn 'Hây Thành’) của Rabb (Aliah) của Nàng và (xác 
nhận sự thật về) Kinh sách của Ngải (Allah) và Nàng là một nữ tín 
đồ sùng tín. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Phúc thay Đấng đang nắm quyền thông trị trong Tay Ngài và 
toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc, 

%- Đấng đã tạo sự chết và sự sống đổ thử thách ai trong cấc người là 
người tốt nhai iTong việc làm của mình; và Ngài là Đâng Toàn 
Nang, Đấng Hằng Tha thứ. 

3. - Đắng đã tao hóa bẩy tầng trời, tầng này chồng ỉên tầng kia; ngươi không 
thấy có một khuyết điểm nào trong việc tạo hóa của Đấng ar-Rahmản. 
Bởi thế, hãy quay lại nhìn nữa xem, ngươi có thấy một kẽ hở nào không? 

4. - Rồi quay nhìn haỉ lần nữa xem, cái nhìn của ngươi sẽ trở lại với 
ngươi mờ nhạt và rũ rượi. 

5 - Và chắc chắn TA đã trang hoàng tầng tròi hạ giới với nhừng chiếc 
đèn và làm cho chúng thành nhữiig chiếc hỏa tíẽn dùng đánh đuổi những 
Shaytãn và TA đã chuẩn bị cho chúng một sự trừhg phạt của Lửa ngọn; 

6 + - Và (chuẩn bị) cho những ai phủ nhận Đấng Rãbh của họ, một sự 
trừng phạt của Hỏa ngục; và đó ìầ một nơi đến cuối cùng tồỉ tệ nhất. 

7. - Khi bị quẳng vào đó, chúng sẽ nghe tiếng nó rít (lửa) vào giống 
như nó hà (lửa) ra. 

8. - Nó gần như muốn phát nổ vì giận dữ; Mỗi lần một nhóm người bị 
quẳng vào đó, những vị cai ngục lên tiếng hỏi; “Há không có một 
ngươi báo-trưđc nào đên gặp các người hay sao?” 

9 “ Chúng sẽ đáp: “Vâng, có, Chắc chắn đã có một người báo trước đến 
gặp chúng tôi, nhưng chúng tôi đâ phủ nhận và nói: 'Allah đã không 
ban một điều (mặc khải) nào xuống cả. Quí vị đâ lầm lạc quá to'T 

10,- Và chúng sẽ nói: “Giá chúng tôi biết nghe hoặc chịu suy nghĩ 
thì đâu đến nỗi trở thành những người bạn của Lửa ngọn.” 

1L- Bỡì thế, chúng sẽ thú tội của mình. Nhưng những người bạn của 
Lửa ngon ồ quá xa ! 

12.- Quả thật, nhừng ai sợ Đấng Rabb (Allah) Vô hình của họ thì sẽ 
được tha thứ và được một phần thưởng rít lớn. 
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13, - Và dẫu các người có gỉấu giếm hoặc cổng bỗ" lời nói của các 
người (cũng không sao) bởi vì quả thật, Ngài biết rõ những điều nằm 
trong lòng (của các người). 

14, - Há Đấng Tao Hóa không biết ư? Và Ngài là Đấng Rất mực 
Tinh tế, Đấng Rất mực Am tường. 

15. - Ngài là Đấng đã làm ra trái đâ"i cho các người sử dụng. Đo đo, 
hãy băng qua các nẻo đường của nó và dùng thực phẩm của Ngài 
(Allah). Và sự phục sinh sẽ trồ về với Ngài. 

16. - Phải chăng các người cảm thây an-toàn thoát khỏi Đâ"ng ở trên 
trời (nghĩ) rằng Ngài sẽ không làm cho đất sụp xuống nuôi mấl các 
người khi nó rung động dữ dội hay sao? 

í 7.- Hoặc phải chăng các ngươi cảm thấy an loàn thoát khỏi Đâng ở 
trên trời, (nghĩ) rằng Ngài sẽ không gởi một cơn trối dữ dội nào đcn 
phat các người hay sao? Rồi các người sẽ biết Lời Cảnh cáo của TA 
(khủng khiếp) thế nào? 

18. - Và chắc chán những kẻ trước chung đã phủ nhận (Lời Cảnh cáo 
của TA). Rồi hãy xem sự trừng phạt của TA khủng khiếp thê" nào? 

19. - Há chúng không quan sát nhừng con chim xòe cánh và xếp 
cánh bên trên chúng hay sao? Ngoài Đâng Ar-Rahmãn (Àllah), 
không ai có thể giữ chúng lư lững trên không trung được. Quả thật, 
Ngài nhìn thây het mọi vật. 

20. - Đâng nào, ngoài Đâng Ar-Rahmãn (Allah), dù đổ là một đạo 
quân (được phái đên) cho các người, có thể giúp các người? Chắc 
chắn, những kẻ không có đức tin chỉ sống trong ảo vọng. 

21. - Hoặc Đấng nào là Đang có thể cung dưỡng cho các người nếu 
Ngải (Allah) muốn gỉữ nguồn lương thực của Ngài lại? Không, 
chúng tiếp tục ương ngạnh và chạy tron (sự thật), 

22*- Thế, một ngươi gục mặt bước đi với dáng điệu đáng khinh được 
hướng dẫn đúng đương hay một người bước đi binh thản tren chính đạo? 

23. - Hãy bảo chứng; “Ngài là Đãng đă sản sinh các người và phú cho 
các ngườỉ cái tai và con mắl và trái tim. Cấc người tạ ơn Ngài ít thay ĩ 

24. * Hãy bảo chúng; “Ngài là Đấng đã rải rắc các người khắp nơi trên 
mặt đất và các người sẽ được tập trung đưa vồ trình diện Ngài trở lại. 

25. - Chúng nói: “Chừng nào lời hứa này sẽ xảy ra nếu quí vị nói thật?” 

26. - Hảy bảo chúng: "Chỉ riêng Allah cớ đủ hiểu biết (về giờ giấc 
đó). Ta-Muhammad- chỉ là một người háo-trưđc công khai.” 
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27. - Bởi thế, khi thấy nó đến gần, gương mặt của nhửng kè không có đức liu 
tỏ vỏ buồn rầu và có lời bảo: “Đây là cái mà các người thường cầu nguyện”. 

28. - Hãy bảo chúng: Xác người có xét thay ehãng, nếu AHah muốn tiêu 
diệt ta và người nào theo ta hoặc muốn khoan dung bọn ta thì ai có ĩhế 
cứu những kẻ không có đức tin thoát khỏi 5ự trừng phạt đau đớn?” 

29. - Hãy bảo chúng: “Ngài là ar-Rữhmãĩỉ , bọn ta tin tưởng Ngài và phó 
thác cho Ngài. Rồi đây các người sẽ sớm biết ai là kẻ lạc hướng rõ rệt.” 

30. - Hãy bảo chúng: “Các người có xét thây chăng? Nếu vào một buổi 
sáng nào đó mạch ĩiìlâc của các người rứt mất tiêu (xuống lòng đất) thì 
ai sẽ mang nước mạch trong vắt đến tiếp liêu cho các người?” 


AL-QALÀM 


Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Nữn, Thề bởi bui viết và điều mà họ (thiên thần) ghi chép. 

2. - Do Ẳn huệ của Rabb (Allah) cửa Ngươi (Muhamiĩiadĩ), Ngươi 
không phải là một người mất trí. 

3. * Và quả thật, Ngươi se được một phần thương không hể dứt. 

4. - Và quả thật, Ngươi được phú cho những đức tính cao nhã, 

5. - Bởi thế, Ngươi sẽ sớm thấy và chúng cũng sẽ sớm thấy, 

6. - Ai trong các ngươi là kẻ mắc bộnh điên. 

7. - Quả thật, Rữbb của Ngươi biết rõ ai lạc khỏi con đường của Ngài 
và biết ai đi đúng đường. 

8. - Bởi thế, chổ nghe theo những kè phủ nhận (Thông điệp của Allah). 

9. - Chúng mong rằng nếu Ngươi nhượng bộ thì chúng cũng sẽ nhượng bộ. 

10. - Và chổ nghe theo từng tên thề thốc đê tiện, 

1 1 Một kẻ vu không chuyên tới lui nói xíu người khác, 

12, - Ngãn cản điều thiện, thái qua và tội lỗi, 

13. - Hung bạo, và ngoài ra, hạ cấp, 

ì 4.- Như thế là vì y giầu có và đông con. 

15. - Khi các Câu kinh của TA (Allah) được đọc nhắc y, y bảo: 
“Chuyện của cổ nhân.” 

16. - TA (Allah) sẽ đóng díu (sỉ nhục) trên mõm (miệng) của y! 
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17 - Quả thật, TA thử ỉhách chúng như việc TA đã thử thách nhưng người 
ban của một ngôi vườn khi chúng thề sẽ hái hếl trái cây vào một buổi sáng, 

18.- Nhưng không (dè dặt) nói 'ĩnshã Aỉỉah 1 (nếu Allah muôn). 

Ỉ9-- Do đỏ, một tai ương từ Rahh của Ngươi đa đến tàn phá nó Irong lúc chủng ngủ; 

20. - Cho nên, sáng hôm sau nó (vườn trái cây) đen thui nhưbi cháy thui. 

21. - Và khi trời hừng sáng, chủng gọi nhau (bảo); 

22. - “Nếu các anh muốn hái trái thì hãy ra vườn sớm!” 

23. - Rồi chúng vừa đi vừa hạ thấp giong, thì thào với nhau:” 

24. - “Chớ để cho một người nghèo nào vào vườn hái trái cây trước các anh,” 

25. - Vá chúng ra đi thật sớm, nhất quyết trong ý đồ ngản chận đó. 

26. - Nhưne khi thây nó, chứng bảo nhau: “Quả thật, chúng ta đi lac.” 

27. - “Không, chúng ta bị tước mất hoa mầu.” 

28. - Một người ôn hòa nhất trong bọn ỉcn hông: “Há tôi đả không nói với 
các anh tại sao các anh không tan dương (Allah)?” 

29 - Chúng liền thốt: “Quang vinh thay Rabh chứng tôi? Chúng tôi đã sai quấy” 
30,- Rồi chúng quay Jạí trách móc nhau. 

31- Chúng than: “Thật khổ thân chúng ta! Chúng ta lả những kẻ pham tỏi.” 

32, - Có lẽ Rabb chúng ta sẽ đổi lai cho chúng ta một ngôi vườn khác tốt 
hơn nó. Chúng ta là những người cầu khẩn Rabb chúng ta, 

33, - Sự trừng phạt (ở đời này) đúng như thế. Nhưng sự trừng phạt ỏ Đời sau 
chắc chấn sẽ to lớn hdn nếu họ biết. 

34, - Những người sợ Aliah sc hưởng Thiên đàng Hạnh phức với Rabb cửa ho, 

35, - Há TA sẽ đõì xử với những người Muslim như những kẻ tội lỗi hay sao? 

36, - Các người gặp chuyện gì vậy? Các người xử lý ra sao? 

37, - Hoặc phải chăng các ngươi cố Kinh sách mà các người học hói 

38, - Rằng các người có được trong đó moi điéu mà các người chọn? 

39, - Há các người đã nhận từ TA một ỉời thể có hiệu lực cho đến Ngày Phục 
sinh (ràng) các người sẽ có được bất cứ diều gì mà các người muốn? 

40 - Hãy hỏi chúng, ai là người của chúng sẽ đứng ra bảo đảm điều đó! 

41.- Hoặc phải chăng chúng có những kẻ hợp tác (đứng ra bảo đám)? Hãy 
đưa những "kẻ hợp tác 1 của chúng đến nếu chúng nói thật. 

42 - Vào Ngày mà ống Chân 1 sẽ được để lộ ra và chúng sẽ được gọi đến để 
phử phục trước (Allah) nhưng chúng sẽ không ihể quì được- 

1 (Xem Hadith Bukhiiò, tâp 6, hadith số 441) 
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43. - Cặp mắt của chúng nhìn gục xuống, đầy xíu hổ. Và chắc chắn trước 
kia chúng đã được mời đến đe phủ phục trong lúc hãy còn khỏe mạnh, 

44. - Thôi, hãy để mặc TÀ với kẻ phủ nhận lời tường trình này 
(Qur*ârì), TA sẽ lôi chúng dần dần từ nởí mà chúng không nhận thây. 

45. - Và TA tạm tha cho chúng. Chắc chắn, kế hoạch của TA rất mãnh hệt, 

46. - Hoặc phải chăng Ngươi đã đòi chúng tiền thù lao cho nên 
chúng nợ nẫn chồng chất? 

47. - Hoặc phải chăng chúng nắm điều vô hình nên chúng viết nó xuống? 

48. - Bởi thế, hãy kiên nhẫn chờ đợi Lệnh phán của Rabh của Ngươi và chớ 
như Người Bạn của con Cá 1 khi Người cầu cứu tro ng lúc đau khổ tuyệt vọng. 

49. - Nếu khồng do một Ân- huệ từ Rabb của Người ban cho; và 
Người đã được quẩng lên bãi bỉển hoang vu, và đáng bị khiển trách, 

50. - Rồi Rữbb của Người đã chọn Người và làm cho Người trỏ thành 
một người đức hạnh, 

51. - Và những kẻ không có đức Ún muốn làm cho Ngươi sa chân với 
cái nhìn của chúng khí chúng nghe Lờí Nhắc nhở (của Qur'ãn); và 
chúng lên tiếng bảo: “Rõ thật, Y (Muhammad) là một thầng điên,” 

52. - Và Nó (Qur’ãn) chỉ là Lời Nhắc nhd (của Allah) ban cho muôn loài. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1 Thực-lại! ; 2.- Thực-tại là gì? 

3,- Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết Thực-tạí là gì? 

4*- (Bộ tộc) Thamũd và dân tộc 'Ảd phủ nhận QãrVah (Tận thê)! 

5 - BỞI thế, đối với bộ tộc Thamũd. chúng đã bị tiêu diệt bài một 
trận bùng no dữ dội. 

6, - Và đối vđi dân tộc 'Ãd T chúng đã bị tiêu diệt bởi một trận cuồng 
phong hẽt sức khủng khiếp; 

7. - Mà Ngài (Aììah) đẫ cho thổi dữ dội liên tiếp bẩy đêm và tđm 
ngày đến nỗi Ngươi có thổ thíy người dân nơi đó (chết) nằm la liệt 
như cây chà- là bị bứng gốc và ngã rạp xuống đất. 

8*- Bởi thế, Ngươi có thây một đứa nào của bọn chúng sống sót hay chăng ? 

1 Xem Qurãn, 21:87. 
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9. - Và đến lượt Fir'aun t và những kc trước y và những thị trấn 
(Sodom và Gomorrah) đã bị lật ngược vì quá tội lỗi, 

10. - Bởi vì chúng bất tuãn (mỗi) vị Sứ giả của Rabb (Allah) của 
chúng cho nên Ngài bắt phạt chúng bằng một sự túm bất cường bạo. 

11. - Chính TA đã chuyên chở các ngươi trôi nổi khi nước dâng quá mức. 

12. - Mà TA đã làm đổ nhắc nhở các người và nhưng ai (có) tai, ghi nhớ nó. 

13. “ Bởi thế, khi Còi Hụ hu lên tiếng đầu tiên; 

14. * Và khi đít đai vđi núí non bị dời đi và hị đập nát; 

15. - Vào Ngày đó, Biến cố trọng đại sẽ xảy ra. 

16. - Và bầu trời sè chẻ ra làm đôi bải vì vào Ngày đớ nó sẽ mỏng mảnh, 

17. - Và các Thiên thần sẽ ở trên ranh giới của nỏ; và vào Ngày đó tám 
Thiên thần sẽ khiêng Ngai Vương của Rabb của Ngươi bên ưễn chúng. 

18. “ Vào Ngày đó, các ngườỉ sẽ được triệu tập để xét xử, không một 
điều bí mật nào của các người sẽ được giãu nhẹm nữa, 

19. - Bửí thế, đốì với ai được trao cho sổ bộ của mình nơi tay phải thì 
sẽ nổi; “Đây, hãy đọc sổ bộ của tôi." 

20. * ‘Tôi nghĩ tôi sẽ hội đủ (điều kiện về) việc thanh toán của tôi.” 
21 Bởi thế, y sẽ sống mộl đời sông hạnh phúc, 

22. - Nơi một ngồi Vườn (Thiên đàng) trên cao, 

23. - Cho ra trái từng chùm (thấp và gần) vừa tẩm tay hái. 

24. - Hãy ăn và uống thoải mái vì điều (thiện) mầ quí vị đã gởi đi 
trước cho mình vào những ngày đã qua.” 

25. - Ngược lại, đốỉ với ai được trao cho sổ bộ của mình nơi lay trái ứù sc 
than: ‘Thật khổ thân tôi! Thắ đừng giao cho tôi sổ hộ này của tôi! 

26. - "Và thà đừng hay biết gì về việc thanh toán (này) của tôi! 

27. - "Ôi, thà chết phứt đi cho rồi! 

28. - "Của cải của tôi chẳng giúp gì được cho tôi, 

29. - "Quyền hầnh của tôi đã rời bồ tôi!” 

30. * (Có lệnh phán:) "Hãy túm bắt và trói hắn lại, 

31. - "Hãy nướng hắn trong Lửa ngọn (của Hỏa ngục), 

32. - "Rồi xiểng hắn bằng sỢi dây xích dài bằng bẩy mươi tấc, 

33. - "Rỏ thật, hắn thường không tin tưởng nơi Đấng 'Allah' Chí Đại, 

34. - "Và không khuyên khích (người khác) nuôi ãn người túng thiếu; 

35. - "Bài thế, ngây nay hắn không có bạn tại đây. 
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36. ' “Và không cứ thức ãn nào khác ngoài chất mủ hôi tanh từ vết thương, 

37. " “ Chỉ để đành cho những kẻ phạm nhân ăn mà thôi," 

38. - Bởi thế, TA (Allah) thề bằng điều mà các người nhìn thấy, 

39. - Và bằng điều mà các người không thây, 

40. " Rằng Nó (Qur'ãn) là lời đọc của một vị Sứ giả rất vinh dự. 

41. * Và Nó không phải là lời của một thi sL Nhưng các người chẳng mây ùn. 

42. - Và Nó cũng không phải là lời của một thầy bói. Các người không lưu ý. 
43*- (Nó là) Lời mặc khải do Rabb của vũ trụ và muôn loài ban xuống, 

44. - Và nếu Y (Muhammad) bia đăt những lời lẽ về TA (Allah), 

45. - Thì chắc chắn TA sẽ túm bắt Y bằng tay phải, 

46. - Rồi TA sẽ cắt đứt động mach (nơỉ quả tim) của Y, 

47*- BỞI thế, không một ai trong các người có thể bảo vệ Y (khỏi TA), 

48. - Và quả thật, Nó là Lời Nhấc nhở ban cho những người sợ Allah. 

49. - Và TA biết chắc trong các ngườỉ có người phủ nhận (Nó), 

50*- Và quả thật, Nó là nguồn lo-âu cho những kẻ không có niềm tin. 
5L- Nhưng Nó là Chân-]ý tuyệt đốỉ được khẳng định chắc chắn, 

52.- Bởi thế, hây tán dương Đại Danh của Rabb Chí Đạỉ của Ngươi. 


AL-MAẢRU 

Nhân danh Alìah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Có người hỏi về sự Trừng phạt sắp xảy ra 
2 - Cho những kẻ không có đức tin mà không ai có thể tránh được, 

3. - Từ Àllah, Chủ Nhân của nhừng con đường thăng lên trời, 

4. - Các Thiên thần và Rủh (Tibríì) di lên chầu Ngải trong một Ngày 
tương đương với năm mươi ngàn năm (theo niên kỷ của con người), 

5*- Bởi thế, hãy kiên nhẫn chịu đựng một cách vui tươi, 

6,- Quả thật, chúng (những kẻ không có đức tin) thây nó xa vời, 

7*" Nhưng TA (Allah) thấy nỏ gần kề; 

8. - Ngày mà bầu trời sẽ (tan rã) như dồng thau được níu chảy; 

9. - Và-những quả núi sẽ (nhe) như lông trừu; 

10*- Không một người bạn nào sẽ hỏi thăm người bạn mình; 
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11, - Mặc dầu họ nhìn thấy nhau. Kẻ tội lỗi mong muốn nếu y có thổ 
dâng các đứa con để thế mạng hầu khỏi bị trừng phạt vào ngày đó; 

12, - (Dâng) cá vợ và anh em của ỵ T 

13, - (Dâng) bả con ruột thứ đã chứa chấp y, 

14*- Và tất cả những gì trcn quả đất; rồi để nỏ (sự dâng cúng) sẽ giải cứu y. 
15,- Nhưng vô phương. Bởi vì chỉ có Lửa ngọn 
ló,- Đốt tróc đa đầu, 

17. - Nỏ (Lửa) sẽ gọi ai quay lưng và quay mặt bỏ đi, 

18. - Và tom góp của cải và giấu kỹ. 

19. - Quả thật, con người được tạo ra vốn nôn nóng, 

20. - Hay than van khì gặp điều dữ; 

21. - Và keo kiệt khi gập điều lành (may mắn, giầu cổ). 

22. - Ngoại trừ những người dâng lể 'Salãh' t 

23. - Nhửng ai kiên trì trong việc dâng lỗ 'Saỉãh của họ; 

24. - Và những ai trích xuất từ tài sản của họ một phẩn qui định bắt buộc, 

25. - (Để bố thí) cho người ăn xin và người thiếu hụt; 

26. - Và những ai xác nhận có Ngày Phán xử (Cuối cùng), 

27. - Và những ai sợ sự trừng phạt của Rabb (Allah) của họ; 

28. - Sư trừng phạt của Rabb của họ là điều mằ không ai cảm thấy an toàn, 

29. - Và những aỉ giữ gìn phần kín đáo của cơ thể (tiết chế tình dục), 

30. - Ngoai trừ với vơ của minh và với ai nằm trong tay phải của 
mình (các nữ tù binh); bởi vì ho không bị khiển trách (đôi với họ), 

31. - Nhưng ai tìm cách vượt quá (giới han) đó thi sẽ là những kẻ phạm tội, 

32. - Và những ai tổn trọng sư ký thác và lời giao-ước; 

33. - Và những ai đứng vững trong việc làm chứng của họ; 

34. - Và nhừng ai chảm nom việc dâng lễ 'Salãh' của họ, 

35. - Những người đó sẽ vinh dự sống trong những Ngôi Vườn (Thiên đàng), 
36*- Chuyện gì xảy ra cho nhũhg kẻ không Ún đổ xô chạy đến trước mặt Ngươi. 

37, - Từng nhóm một, từ phía bên phải và bên trái? 

38, - Há từng tên của bọn chúng muốn được vào Thiên đàng Hạnh phúc? 

39. - Vỏ phương! Quả thật, TA đã tạo chúng từ chất mà chúng biết. 

40. - Bởi thế, TA thề nhân danh Rabb của các điểm của hướng Đông 
và của hướng Tây rằng TA có quyển định đoạt 
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Surah 7 1 , Nũh 


Juzu 29 


4.1,- Việc thay thế chúng hằng những người khác tốt hdn chúng. Và 
TA sẽ không thất bại (trong Kế hoạch của TÁ), 

42. - Bỏi thế, hãy dể mặc chúng vùi đầu tán gẫu và vui đùa cho đến 
khi giáp Ngày (Phán xử) mà chúng đã đươc hứa; 

43. - N|ày mà chúng sẽ vội vã đí ra khỏi mộ giống như cảnh chúng 
đâm đau chạy đến mục tiêu (đã định sấn cho chung),- 

44. - Cặp mắt nhìn xuống, tràn đầy nhục nhã. Đó là Ngày mà chúng 
đã được hứa! 



Nhân đanh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đíng Rít mực Khoan dung 

L- Quả thật, TA (Allah) đã cử Nũh (Nô-ê) đến cho người dân của 
Người (với Mênh Lệnh): “Hãy cảnh cáo người dãn của Ngươi trước 
khi một sự trừng phạt đau đđn sẽ xảy đến cho họ,” 

2- Người bảo: “Này hơi dân ta! Ta lầ một Người báo trước được 
công khai cử đến với các người, 

3, - Rằng “Hãy thờ phụng Allah và sự Ngài và vâng lời ta, 

4, - “Ngài sẽ tha thứ tôi lồi cho các người và gia hạn cho các người 
(sống) đến một thời hạn ấn định, Quả thật, khi thời hạn do Allah ấn 
đinh đã mãn thì sẽ không còn việc gia hạn nữa, nếu các người biết.” 

5. - (Nũh) thưa: “Lạy Rữbb của bề tôi! Bề tôi đã gọi mời người dân 
của bề tôi ban đêm lẫn ban ngày, 

6. - “Nhưng lời gọi mờĩ của bề tôi chẳng thêm thắt được gì ngược lai 
chỉ làm cho ho chạy xa hơn; 

1- “Và mỗi lẫn bề tôi gọi mời họ (theo Islãm) để Ngài tha thứ cho 
ho thì ho lấy ngón tay bịt tai lại và lấy áo choàng phủ lên mình và 
tiếp tục ngoan cố và vô cùng ngạo mạn. 

8. - “Rồi, bề tôi gọi mời họ Iđn tiếng; 

9. - “Rồi, bề tôi nói với họ cỏ lúc công khai có lúc kín đáo; 

10. - “Bể tôi bảo họ: 'Hãy cầu xin Rabh của các người tha thứ. Quả 
thật, Ngài Hằng Tha thứ; 
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Surah 71. Nuh 


Juzu 29 


11. - 'Ngài sẽ cho mưa xuốhg dồi đào cho các người; 

12. - 'Và gia tăng của cải và con cá ỉ cho các người và tạo vườn tược 
và sông ngòi cho các người/” 

13. - Các người có chuyện gì vậy? Tại sao các người khòng hy vọng 
nơi Quyền Uy (ban cấp) của Allah? 

14. - Và chắc chắn Ngài đã tạo các người theo từng giai đoạn, 

15. - Há các người không thấy việc Allah đã lạo bẩy tầng trời chồng 
lên nhau như thế nào ư? 

16. - Và đã làm ra trong chúng mặt trãng như một ánh sáng và mặt 
trơi như một chiẾc đèn. 

17. - Và Allah đâ tạo sinh và tảng trưởng các người từ đất đai s 

18. - Rồi, Ngài sẽ hoàn các người vào trong đó lại và đưa các người 
đi ra bằng một cuộc đi ra toàn bộ. 

19. - Và Allah ỉàm ra trái đất cho các người như một tấm thảm dược trải rộng. 

2Q.“ Để cho các người đỉ lai trên những con đường thênh thang của nó, 

2 1 Nũk thưa: "Lạy Rữbh của bề tôi! Họ bít tuân bề tôi và nghe theo người 
mà của cải và con cái chẳng thcrn được gì cho y ngoại trừ sự mất mát.” 

22, - Và họ mưu định một kế hoạch lo lớn, 

23. - Và họ bảo: “Chớ từ bỏ các thần linh của các người và chớ bỏ 
(các thần): Wãdd ĩ Suwã\ Yagũth, Yaũq vá Nasr\ 

24 + - “Và chắc chắn, họ đã dắt nhiều người đi lạc; và xin Ngài đừng 
gia tăng gì cho những kẻ làm điều sai quấy ngoại trừ sự lầm lạc*” 

25. “ Do những hành vi tội lỗi của họ mà họ bi nhận chết chìm sau dó bi dưa 
vào Lửa. Bỏí Ihế, ngoài Allah, họ đã không tìm được một ai để giúp đỡ. 

26, - Và Nũh thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài đừng để cho một 
tên phản nghịch nào sông sót trên trái đất. 

27, - “Bởi vì nếu Ngài để chừa chúng lạì thì chúng sẽ dắt các bầy tôi 
của Ngài đi lạc và sẽ sanh con đẻ cháu gồm toàn là những tên phản 
nghịch, vong ơn. 

28. “ “Lạy Rahb của bề tôi! Xin Ngài tha thứ cho bề tôi và cho cha 
mẹ của bể tôi và cho ai vào nhà của bề tỏi như một người có đức tin 
và cho những người nam và nữ tín đồ và chớ gia tăng gì thêm cho 
những kẻ làm điều sai quấy ngoại trừ sự diệt vong!” 
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Surah 72. AI-Jinn 


Juzu 29 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1- Háy bảo: “Ta (Muhammad) đã đưdc mặc khái cho biết có một 
đám Jinn đã nghe (đọc Qurãn). Chúng bảo: “Chúng tôi đã nghe một 
cuộc xướng đọc (Qur ãn) hết sức tuyệt diệu! 

2. - “Nó hướng dẫn đến Chân-lý. Bởi thế, chúng tôi tin nơi Nó, Và 
chúng tôi không hội nhập một kẻ nào cùng với Rabh của chúng tôi, 

3. - 'Quả thật, Quyền Uy của Rabh của chung tôi hết sức tối cao, 
Ngài không có vợ và không có con, 

4. - ’Và quả thật, trong chúng tôi có kẻ điền rồ thường nói những 
điều quá đáng cho Allah. 

5. - 'Và chúng tôi nghĩ loài người và Jinn chớ nên nói những điều 
gian dôi cho Aỉlah, 

6. - ’Và quẩ thật, có những đàn ông trong loài người đã nhờ những đàn 
ông trong loài Jìnn chc chở nhưng chúng chỉ làm cho họ mắc thêm tội. 

7 + - 'Và quả thật họ (những kc không có đức tin) đã nghĩ như các 
người đang nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ phục sinh một ai cả, 

8, - 'Và chúng tôi đã đi lên đụng trời nhưng thấy đầy những cảnh vệ 
binh hung tơn vầ ỉửa ngọn sáng rực trong đó. 

9, - 'Và quả thật, chúng tôi thường ngồi tại những chỗ ngồi của nọ 
(trên trời) để nghe len tin tức nhưng bây giờ ai nghe trộm thì sẽ thấy 
một ngọn lửa đang mai phục ngó y. 

10, - 'Và chúng tôỉ không biêt có phải Rahb của họ muôn giáng tai 
họa xuống cho những ai sống trên trái đất hay lả muốn hướng dẫn 
họ đến Chân lý, 

11, - 'Và quá thật, trong chúng tôi cỏ người đức hạnh và trong chúng 
tôi cũng cớ kẻ khác đi, Chúng tôi theo những con đường khác biệt. 

12, - 'Và quả thật, chúng tôi nghĩ chúng tôi không có cách chi làm cho 
Alỉah thất bại trên trái đất và chúng tôi vô phương bay trốn khỏi Ngài, 

13,.“ “Và quả thật khi chúng tôi nghe Chỉ đạo (Qur'ãn) chúng tôi tin 
nơi Nó, Và ai tỉn tưởng nơi Rabb của y thì sẽ không sợ bị giảm (phần 
thưởng) cũng không sợ bị nặng (hình phạt). 
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Surah 72. AUinn 


Juzu 29 


14.- Và quả thật, trong chúng tôi có một số chịu thần phục ÂUah 
(thành Muslim) nhưng trong chúng tôi cũng có một số lệch lạc/ Bởi 
thế, ai theo Islãm (thần phuc Allah) thì là tìm được Chân lý. 

15 - Ngươc lại, đối với những kẻ đi sái đường, chúng sẽ thành chất 
đốt của Hỏa ngục, 

16. - Và nếu họ (người Quraish) tin tưởng nới Allah và giữ đung đạo, 
thì chắc chắn TA (Állah) sẽ ban cho họ nước mưa dồi dào; 

17. - Để TA có thể thử thách họ trong đó. Và ai quay bỏ việc tưởng nhớ 
Rabb của y thì Ngài sẽ đưa đẩy y vào sự trừng phạt gia tâng mài. 

18. - Và những Thánh đường là của Alỉah. Bởi vậy, chớ cầu nguyện 
mộl ai cùng với Allah (trong đó). 

19. - Và quả thật, khi người bề tôi của Allah đứng cầu nguyện Ngài, 
chúng (những kẻ không tin) xúm nhau đến bao quanh Người đông đảo. 

20. - Hãy bảo chúng: “Ta chỉ cầu nguyện Rabb của ta và khỏng tổ 
hdp một aí cùng với Ngài (trong việc thờ phụng)/’ 

21. - Hãy bảo chúng: “Ta không có quyền hâm hại các người cũng 
không buộc các người theo Chân lý/’ 

22. - Hãy bảo chúng: “Nhít định không một ai cớ thể cứu ta khỏi (sự 
Trừng phạt của) Allah (nếu ta bất tuân Ngài) và ngoài Ngài, ta 
không bao giờ tìm được một chỗ nương thân nào khác. 

23. - Trừ phi ta truyền đạt (Chân lý nhận) từ Ngài và Thông điệp của 
Ngài, Và ai bất tuân Allah và Sứ giả của Ngài thì chắc chắn sẽ tiếp 
nhận Lửa của Hỏa ngục mà y sẽ vào ở trong đỏ đời đời. 

24. - Mải cho đến khi chúng chứng kiến điều (trừng phạt) mà chúng 
đã được hứa thì chúng sẽ biết ai là kẻ yếu the vê phương diện ngư&ì 
giúp âd và thiểu số hơn. 

25. - Hãy bảo chúng: ‘Ta không biết điều (trừng phạt) mà các người đã 
được hứa đã gần ké hay Rabb của ta định nó vào một thời gian xa hơn/' 

26. - (Chỉ riêng) Ngài biết điều vô hình. Bởi thế, Ngài không tiết lộ 
điều bí mật của Ngài cho một ai 

27. - Ngoại trừ một Sứ giả mà Ngài đã chọn, Bởi the, quả thật, Ngài 
phái cảnh vệ binh (thiên thần) tháp tùng Người đằng trước và đằng sau 

28. - Để Ngài có thể biết họ (các Sứ giả) đã truyền đạt Thông điệp 
của Rabh của họ hay chưa và Ngầi bao quát (và kiểm soái) mọi 
điều nơi họ và đếm từng điểu (mặc khải) đã được đánh số. 
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Surah 73. Al-Muzzammil 


Juzu 29 



ÀL-MUZZAMMIL 
(Người Cuôn Mình Trong Áo) 



Nhân danh Allah* Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mưc Khoan dung 


1. “ Hỡi người cuốn minh trong áo! (Nabí Muhammad) 

2. - Hăy đứng (dâng lỗ) ban đêm nhưng không ưọn đêm; 

3. - Phân nửa đêm hay ngắn hơn một chút, 

4. - Hoặc lâu hơn, Và hây thư thả đọc Qurãn với âm điệu nhịp nhàng. 

5. - Quả thật, TA sẽ sớm truyền xuống cho Ngươi Lơi phán nghicm trọng, 

6. - Thật vậy, thức dậy ban đêm (để dâng lỗ Tahaịjuđ) ỉà một điều 
năng nhọc nhưng tư tưởng sáng suốt và lơi nói nghiêm túc; 

7. - Quả thật* ban ngày Ngươi bận bịu với công việc lồ thê hằng ngày; 

8 - Nhưng hãy nhắc Đại Danh của Rahb của Ngươi và dốc lòng 
phụng sự Ngài. 

9 - Rơbb của phương Đỏng và phương Tây, không có Thượng Đế nào 
khác cả duy chỉ Ngài. Do đó, hãy tôn Ngài làm Đấng Bảo hộ của Ngươi. 

10, - Và hãy chịu đựng với những điều chúng nói và lánh xa chúng 
một cách đẹp đc. 

11. - Và để mặc TA đối phó với những tên phủ nhận sự thật nhưng 
giầu tiện nghi (lạc thú); và tam tha chứng một thời gian ngắn. 

12, - Quả thật, TA có sẩn những sỢí dây xích và Lửa ngọn; 

1 3, - Và loại thức ăn làm nghẹn họng và một sự Trừng phạt đau đớn. 

14, - Vào Ngày mà trái đất và những quá núi hì chấn động dữ dội và 
những quả núi sẽ giống những đồi cát đổ tuôn xuống. 

15. - Quả thật* TA đà phái một Sứ giă đến với các người làm một nhân 
chứng đối vớí các người giống như TA đả cử một Sứ giả đến với RPaun. 

16. - Nhưng Fừ'aun dã bất tuân Sứ giả nõn TA đã bắt phạt y hết sức gắt gao. 

17. - Thế các người sẽ giữ mình ra sao để khỏi bị họa vào một Ngày 
mà các đứa trẻ sẽ bạc đầu nếu các người không có đức tin. 

18. - (Ngày) bầu trơi sẽ chẻ dôi, Lơi hứa của Ngài chác chắn sẽ thổ hiộn* 

19, - Chắc chắn đây là một Lời cảnh cáo. Bởi thế, ai thích thì hãy tự 
chọn lấy con đường đi đến với Rabb của y. 
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Surah 73. AbMuzza.mmil 


Juzu 29 


20.- Quả thật Rabb của Ngươi biết việc Ngươi đứtìg dâng lễ gần hai phần ba 
đêm, hoặc phân nửa đêm, hoặc một phần ba đêm với một thành phần của 
những ai theo Ngươi* Nhưng Ngài đã ấn định (thời gian của) ban dêm và 
ban ngày. Ngài biết các người không thể nhớ đúng (thời gian) nên Ngài đoái 
thương mà quay lai tha thứ cho các người, Đo đó, háy đọc Qurãn càng 
nhiều càng tốit, phần nào mà các người nhận thây dễ cho các người. Ngài 
biết trong các người có một sô đau yếu, một số khác đi tìm kiếm thien lộc 
của Allah xa trên trái đất; và có một số khác đi chiến đâu cho Chính nghĩa 
của Allah Do đó, hãy đọc Qurãn phần nào mà các người thấy dê cho các 
người, Và hảy chu đáo dâng lẽ Salãh và đóng Tnkãh và cho Allah mượn một 
món mượn tốt. Và điều thiện nào mà các người gởi đi trước cho bản thân của 
các người thi sẽ tìm thây lại nơi Ailah. Vãng, nó SỄ trở thành một phẩn 
thưỏng tốt và lớn hơn. Và hãy cầu xin Allah tha thứ. Và quả thật, Allah 
Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 



■ 



AL-MUDDATHTHIR 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1. - Hổi người đắp chàn! (Nabi Muhammad) 

2. - Hãy đứng lên và cảnh cáo (dân chúng) ĩ 

3. - Và hãy vĩ đại hổa Rabb (Allah) của Ngươi, 

4. - Và hãy giữ y-phuc của Ngươi sạch sẽ ! 

5. - Hãy tránh xa tượng thần; 

6. - Và khi làm ơn (cho người) chớ mong (người) trả ơn; 

1 - Và vì Rahb của Người hãy kiên nhẫn; 

8, - Bởi thế, khi Còi Hụ hụ lên (lần thứ hai); 

9, - Thì Ngày đổ sẽ là Ngày vít vả (cực nhọc). 

10, - Không mây thoải mái cho những kẻ không có đức tin; 

11, - Hãy để mặc TÁ với kẻ mà TA đã tạo ra cô đơn; 

12, - Và TA đã làm cho y có được của cải dồi dào (gíẩu có), 

13, - Và con cái đầy đàn bên cạnh, 

14, - Và suôn sẻ mọi điều; 

15, - Rồi y còn tham lam muốn TA ban thêm; 

16, - Nhất định không! Quả thật, y là kẻ chống đối các Dâu hiệu của TA. 

17, - TA sẽ làm cho y khốn đôn như trèo núi dốc đứng, 

18, - Quả thật, y suy ngẫm và mưu đồ. 
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Surah 74. Àl-Muđđaththir 


Juzu 29 


19. - Bởi thế, y chĩ thiệt thần! Y mưu đồ (gian ác) làm sao! 

20. “ Rồi y chi thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao! 

21. - Rồi y nhìn (ngẫm nghĩ); 22." Rồi cau mày và nhăn nhó; 

23, - Rồi quay lưng và tỏ vẻ ngạo mạn; 

24, - Thế rồi y bảo: “Điều này chắng qua là trò ảo thuật có từ xưa,” 

25, - “Rõ thật (Qu^ãn) này chỉ là Lời-nói của một người phàm.” 

26, - TA sẽ sớm quẳng y vào Lửa của Hỏa ngục. 

27, - Và điều gì sẽ cho Ngươi biết Lửa của Hỏa nguc là gi? 

28, - Nó không dung tha cũng không bỏ sót (một tên ác nhân nào). 

29, - Nó đốt cháy và lột hết các lớp đa, 

30 - Trên nó có mười chín (vị Thiên thần giữ ngục). 

31, - Và TA đã không chỉ định ai ngoài thiên thần làm những người canh gác 
Lửa của Hỏa ngục, Và TA ấn định con số (19) của chúng như một sự thử 
thách cho những ai không cổ đức tin và để thuyết phục những ai đả được ban 
eâj> Kinh sách và cũng để tâng cường đức lin cho những người tin tưởng; và 
đế cho những người được ban cho Kinh sách cũng như những người án tưởng 
không còn có gì để ngờ vực cả; và để cho nhữUg kẻ mang trong lòng một 
chứng bệnh và những kẻ không có đức tin có dip nói: “Àllah định nói gì qua 
thí dụ so sánh này.” Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muôn và hưdng dân 
người nào Ngài muốn như thế; và không ai biết rồ lực luỢng của Rãbb của 
Ngươi ngoại trừ Ngài. Và Nó là Lời Nhắc nhỏ cho người phàm. 

32. - Không, thề bởi mặt trâng; 33.” Và bởi đêm tối khi nó rút đi, 

34.- Và bởi hừng đông khi nó chói rạng; 35,- Quả thậL Nó lả một đại họa; 

36. - Một sự cảnh cáo cho người phàm; 

37. - Cho ai trong các người muốn tiên phong đì trước hoặc muốn ở lại sau. 

38. - Mỗi người (Unh hồn) sẽ là môt cam kết cho những điều mà nó đã làm. 

39. - Ngoại trừ những người Bạn của phía Tay Phải 

40 - Trong Thiên đàng, Họ sẽ hỏi nhau; 41.* vê những kẻ tội lỗi. 

42. - “Điều gì đã đưa các anh vào Lửa của Hỏa ngục vậy?” 

43. - Chúng sẽ đáp; “Chúng tôi là những ngưcíi không năng dâng lẽ 'Saỉãh\ 

44. - Và chúng tôi là những người thường không nuôi ãn người nghèo. 

45. - Và chúng tôi thường nói chuyện vô bổ với những người hay 
chuyện vãn tầm phào; 

46. - Và chúng tôi thường phủ nhận Ngày Phấn xử 

47. - Cuối cùng chúng tôi gặp điều chắc chắn (cái chết)”. 
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Surah 75. Al-Qiyamah 


Juzu 29 


48. ' Bởi thế, không một sự can thiệp nào của những người can thiệp 
có Ihể giúp ích chúng được. 

49. - BỞI thế, lý đo gì đã khiến chúng quay lánh xa Lời Cảnh cáo? 

50 - Chúng giông như con lừa khiếp đảm; 51.- Tháo chạy trước con sư tử. 

52.- Không, mỗi người trong bọn chúng muốn được trao cho những 
tờ kinh được trải ra. 

53 - Vô phướng! Không, chúng không sự Đời sau. 

54 - Vố phương! Quả thật Nó (Qurãn) là Lời cảnh cáo; 

55. - Bởi thế, người nào muốn, thì hãy (đọc và) cảnh giác; 

56. - Nhưng không ai cảnh gỉác đặng trừ phi Allah muôn bởì vì Ngài 
là Chủ Nhân đáng phải sự và !à Chủ Nhân ban sự tha thứ. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


L* TA thồ bởi Ngày Phục sinh; 2.- Và TA thể bởi linh hồn tự trách. 

3. - Há con người nghĩ rằng TA sẽ không tập hợp xương cốt của y hay sao? 

4. - Vâng, TA thừa sức ráp lại toàn hảo từng đầu ngón tay của y. 

5. - Không! Con người muôn tiếp lục phạm tội; 

6. - Y hỏi: “Lúc nào sẽ xảy ra Ngày Phục sinh?” 

7. - BỞI thê, khí cặp mắt bị chói lòa; 8,- Và mặt tráng bị che khuât, 

9 - Và mặt trờỉ và mặt trăng giao nhau, 

10.- Vào Ngày đó con người sẽ bảo: “Đâu là chỗ để thoái thân?" 

1 L- Vô phương! Không có chỗ để nương thân. 

1 2. - Ngày đó, chỗ nương thân duy nhất là (chạy) về với Rabb của Ngươh 

13. - Vào Ngày đó, con người sẽ được báo cho biết điều mà y đã gởi 
đi trước và điểu mà y còn để lại sau. 

14. - Không! Con người nhìn thây ĩõ bản thân của mình nhất; 

15. - Mặc dầu y viện đủ lý do để chạy tội. 

16. - Chớ uốn lưỡi của Ngươi về Nó (Qu^ãn) hầu giục No đến nhanh; 

17. - Quả thật, TA có nhiệm vụ thu nhặt và đọc Nó (cho Ngươi); 

1 8. - Bởi thế, khi TA đọc Nó (Qur ãn), hãy đọc theo Nó. 

19. - Rồi chính TA có nhiệm vụ giải thích Nó minh bạch. 
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Surah 75, Al-Qiyamah 


Juzu 29 


20. " Không! Không, các người yêu đời sống hiện tại; 

21. - Và quên lãng Đời sau. 

22. * Vào Ngày đó, gương mặt của một số người sáng rỡ. 

23. - Ngắm nhìn Rahb của họ; 

24. - Và vào Ngày đó, gương mặl của một sô người buồn hiu, nhãn nhó. 

25. - Lo nghĩ về một tai họa đập nál lưng sc giáng lên họ; 

26. - Không! Khi (hồn của người chết) lên đến xương quai xanh; 

27. - Và có tiếng hỏi: “Ai là thầy bùa (có thể cứu y sống)?” 

28. - Vả y nghĩ (đã đến lúc) phải biệt ly; 

29. - Và ống chân này nhập vào ống chân nọ; 

30. * Đưa (y) về với Rabb của Ngươi vào Ngày đó. 

31. - Bởi thế, y không tin cũng không dâng lễ 'Saỉảk ; 

32. - Ngược lại, phủ nhận sự thật và quay bỏ đi; 

33. * Rồi y về nhà với dáng điệu ngạo mạn; 

34. - Chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân! 

35. - Rồi, chỉ thiệt thân ngươi thôi (hơi người!), chỉ thiệt thân. 

36. - Há con người nghĩ rằng y được tự do tấc oai tác quái? 

37. - Há y không là một giọt tinh dịch được xuất ra hay sao? 

38. - Rồi ưở thành mỏĩ hòn máu đặc tiếp đó, thảnh hình thể; 

39. - Rồi từ y, (Allah) làm ra hai giới (tính), nam và nữ. 

40. - Há Đấng đó không đủ Quyền Nảng phục sinh được ngươi chết hay sao? 

ÀL-INSÃN 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Phải chăng con người đã trải qua một thời kỳ mà y không là một 
cái gì đáng nói đến hay sao? 

2. - TA đã tạo hóa con người từ một dung dịch để TA có thể thử thách 
y. Bởi thế, TA đả làm cho y nghe được và thấy được 

3. - TA đã chỉ dẫn cho y con đường xem y biết ơn hay bội ơn, 

4. - TA đà chuẩn bị cho nhũng kẻ bội ơn sựi dây xích, gông cùm và lửa ngọn, 

5. - Người đức hạnh sẽ uống từ một tách nước chứa dung hợp thơm tho. 
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Surah 76, Al-Insãn 


Juzu 29 


6. - (Múc từ) một ngọn suối mã những nẹười bề tôi của Allah sê 
uống, vì thế nó sẽ phun ra dồi dào. 

7. - Họ đã hoàn tất lời thề vã lo sợ Ngày mà sự xấu xa sẽ lan tràn khắp nơi, 

8. - Và vì thương yêu Ngài (Allah), họ đả chu cấp thực phẩm cho 
người nghèo, trẻ mồ côi, và người bị bắt, 

9. - (Và bảo;) “Chúng tôi chu cấp quí vị là vì sắc Diện (Hài Lòng) của 
Allah thôi, Chúng tôi không mong quí vị tưởng thưởng hoặc đền ơn, 

10. - “Chúng tôi sỢ một Ngãy cau mặt nhăn nhó và buồn thảm lừ 
Rabb của chúng tôi .” 

11. - Bồí thế, Allah sẽ giải cứu họ khỏi sự xấu xa của Ngày đó vả 
làm cho họ sáng rd và vui sướng, 

12. - Và vì đả kiên nhẫn chiu đựng nên Ngài sẽ ban thưởng họ Thiên 
đàng và lụa là, 

13. - Nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ trong đó (Thiên đàng), 
không cảm thây (sức nóng bức của) mặt trời và cảnh gìẩ lạnh. 

14. - Và bóng mát của nó (Thiên đàng) che họ sát bên trên và trái 
cây từng chùm của nó lủng lẳng sa xuống gần tằm tay hái, 

15. - Và nhừng binh chứa bằng bạc và những chiếc ly cao chân báng 
thủy tính sẽ được chuyên đi quanh giừa họ, 

1 6 - (Bình chứa) bằng bạc trong như pha lê; họ sẽ định mức lương của chúng. 

17. - Và ữong đó, họ se được cho uống từ một cái cốc chứa dung hơp gùng, 

18, - Một ngọn suối trong đó được gọi là Salsabĩl. 

19 - Và có những thiếu niên vĩnh viễn tươi trẻ đi vòng quanh họ (để 
hầu hạ). Khi thây chung, Ngươi ngơ đó là những hạt trân châu rải rác. 

20,- Và khi nhìn, Ngươi sẽ thấy nơi đó niềm hạnh phúc và một 
vương quốc vĩ đại. 

2L- Họ sẽ mặc áo lụa mịn mầu xanh có thêu ưổ xinh đẹp. Họ sẽ đco vong 
tay bằng bạc. Và Rabb của họ sẽ cho họ uống một loại nước tinh khiết. 

22. - Quả thật, đây là quà tặng ban cho các ngươi như một phần 
thưởng; và sư cố gắng của các ngươi đã đươc chấp nhận. 

23. - TA là Đấng đà ban Qur H ãn xuống cho Ngươi theo từng giai đoạn. 

24. - Do đó, hàỵ kiên nhẫn chịu dưng với Mệnh Lệnh của Rữbb của 
Ngươi và chớ nghe theo tdn lội lỗi hay kẻ khỏng tín nào của bọn chúng, 

25. - Và hãy tụng niệm Tên của Rấbh của Ngươi vào buổi sáng và buổi tối. 
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Sũrah77. Al-Mursalãt 29 

26. - Và hãy phủ phục trước Ngài ban đêm và tán dương Ngài thâu đêm. 

27. - Quả thật, những người (Quraish) này yêu đời sống hiện tại và 
bỏ quên sau lưng chúng mót Ngày sẽ rất cực nhọc. 

28. - TA đã lạo hóa chúng và làm cho cơ thể của chúng cường tráng nhưng 
khi muốn, TA có thể đưa những người tương tự đến thay thế chúng toàn bò. 

29, - Quả thật, cái (Qur’àn) này là một LỜI Nhắc nhô. Bdi thế, để cho 
người nào muôn, tư chọn lây con đường dị đẽn VỚI Rabh của y, 

30, - Nhưng các ngươi không muốn đặng trừ phi Allati muốn (hướng 
dân), Quả thật, Allah Toàn Tri và Rất mực Cao Minh. 

31, - Ngài (Allah) sẽ khoan dung người nào Ngài muôn. Và Ngài đã 
chuẩn bị cho những kẻ làm điều sai quấy một sự trừng phạt đau đớn. 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 Thề bởi (các luồng gió} được phái đi, luồng này tiếp theo luồng lda; 
2.- BỞI thê, chứng thổi mạnh theo luồng, 

3 - Và chứng rải tung (mọi vật) đi khắp nơi; 

4.- Và tách biệt (cái tốt) khỏi (cái xấu); 

5 - Thề bởi (các vị Sứ) phổ biến Lời Nhắc nhở đi rộng khắp. 

6. - Hoặc đẽ chứng minh hoặc để cảnh cáo; 

7. ’ Quả ihât, điểu mà các người đã được hứa chắc chắn sẽ xảy ra. 

8 - Bởi thế, khi những vì sao lu mờ dần; 

9. - Và khi hầu trơi bị chẻ làm hai; 

10. - Và khi những quả núi bị thổi rắc đi như bụi; 

1 1 Và khỉ các Sứ giả được gọi lập họp vào một thời điểm; 

12. - Vào Ngày nào (những dấu hiệu đó) được dời lại? 

13. - Vào Ngày Phân loại (giữa kẻ ác và người thiện). 

14. - Và điều gì giải thích cho Ngươi biết Ngày Phân loại là gì? 

15. - Thống khổ thay Ngày đo cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

16. - Há TA đả không tiêu diệt những người xưa (làm ác) hay sao? 
17 - Rồi, TA làm cho những thê hô sau này theo chúng. 

18, - TA đối xử với những kẻ tội lỗi đúng như thế. 

19, - Thống khố thay Ngày đổ cho những kẻ phủ nhận sự thật! 




5SQ 


www.Quranpdf.blogspot.in 






y©0ìỉ 


www.Quranpdf.blogspot.in 


LSurah 77. Al-Mursalat Juzu 29 


20. - Há TA đa không tạo các người từ một chất lỏng đấng khinh ư? 

21. - Mà TA đã đặt an toàn tại một nơi chứa cô" định, 

22. - Đến một thời kỳ ấn định, 

23. - Do đó, TA quyết định bởi vì TA là Đẵng Quyết Định siêu việt 

24. - Thông khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

25. - Há TA đã không làm trái đất thành một nơi đón nhận 

26. - Người sống và kẻ chết? 

27. - Và đã đặt nơi đó những quả núi cao sừng sững vững chắc và 
cung cấp cho các người nươc uong mát rượi hay sao? 

28. - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

29. - "Hây đi đến cái (Hỏa ngục) mà các người đã từng phủ nhận,” 

30. - "Hãy đi đến chỗ bỏng tối của ba cột trụ (khói đen bay lên), 

31. - "Không che mát cũng không che chở các người khỏi Lửa ngọn,” 

32. - Quả thật, Nổ hà ra những ngon lửa to như những pháo đài. 

33. - Giống những con lạc-đà màu vàng. 

34. - Thống khổ thay Ngày đó chũ những kẻ phủ nhận sự thật! 

35. - Đây là Ngày mà chúng sẽ không nói được, 

36. - Cũng sẽ không được khiếu nại điều gì. 

37. - Thống khổ thay Ngày đổ cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

38. - Đây là Ngàv Phân loai. TA sẽ tập trung các người và những người xứa, 
39 - Nếu các người có mưu định gì, ỉhì hãy dùng nó mà phá hỏng TA thử xem! 

40. - Thông khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

41. - Quả thật, những người sợ Ailah sẽ ở dưới bóng mát và gần suối nước trong; 

42. - (Hưởng) loại trái cây nào mà họ thích. 

43. - "Hãy ăn và uống cho mân nguyên tấm lòng do những việc 
(thiện) mà quí vị đã lừng làm.” 

44. - Chắc chắn, TÀ sẽ trọng thưởng những người làm tốt đúng như thế. 

45. “ Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

46 - (Hỡi những kẻ không tin!) Cứ ãn uõng và hưởng thụ cuộc đời 
ngấn ngủi này. Chắc chắn, các người là những kẻ tội lôi. 

47. - Thông khổ thay Ngày đo cho những kẻ phủ nhận sự thãt! 

48, - Và khi có lời bảo chung: "Hãy cúi đầu, chúng không cúi đầu,” 

49, - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

50. - Thế, chúng sẽ tin tưởng vào Lơi tương trình nào sau Nổ (QuLãn)? 
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Sũrah 78. An-Naba’ Juzu 30 


- ■ E T ■ T 73 Ti/ . “ 

1 --- V K || 

lill 



AN-NABA' 


HI 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rết mực Khoan dung 


L- Chúng đang hối nhau điều gì vậy? 2,~ vể các nguồn tin vĩ đại, 

3.” Điều mà chúng không đồng ý với nhau; 4.* Không, chúng sẽ sớm biết! 

5. - Rồi, nhất định không! Chủng sẽ sớm biết! 

6. " Há TA đã không làm trái đất như một chiếc giường, 

1 - Và nhửng quả núi như những cột trụ? 

8. - Và TA đã tạo các ngươi ihành cặp đôi. 

9. - Và làm giấc ngủ của các ngươi thành một sự nghỉ ngơi, 

10. - Và làm màn đêm thành một tấm phủ, 

11. - Và làm ban ngày để tìm kế sinh nhai. 

12. - Và TA đã dựng bên trên các ngươi bảy cái (tầng trời) vửng chắc, 

13. - Và làm một chiếc đèn (mặt trời) chói sáng, 

14. ’ Và ban nước xuống đồi dào lừ các đám mây chứa nưđc mưa. 

15. - Mà TA dùng để làm moc ra trái hạt và cây cối. 

16. “ Và vườn tươc cây lá xum xuê, 

] 7,- Quả thật, Ngày Quyết định là một cuộc hẹn ẩn định, 

18. - Ngày mà Còi hụ sẽ hu vang rền và các ngươi sẽ đến từng đoàn; 

19. - Và bầu trời sẽ được mở toang như cửa mở, 

20. - Và những quả núi sẽ bị dời đi như ảo ảnh. 

21 . - Quả ihât, Hỏa ngục là một chõ mai phục, 

22. - Một chỗ ngụ cho những kẻ vượt quá mức tội lỗi, 

23 - Chúng sẽ ở trong đó đời đờí T 

24. - Trong đỏ, không có gì mát để nếm cũng chẳng có gì để uông. 

25. - Ngoai trừ một loại nước cực sôi và chất mủ hôi tanh. 

26 - Một phần đền xứng đáng. 

27, - Quả thật, chung không màng đến việc phán xử. 

28, - Và chúng triệt để phủ nhận các Lời mặc khải của TA. 

29, - Và TA đã cho ghi mọi điều vào một quyển sổ. 

30, * Bởí thế, hãy nếm (Lửa); do đó, TA sẽ không thcm gì cả cho các 
ngươi ngoài hlnh phạt 
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Sũrah 78, An-Naba’ Juzu 30 

31,- Quả ihật những người ngay chính sỢ Allah sẽ thành dạt; 

32 - Những ngôi vườn tươi tốt và những vườn nho; 

33. - Những trinh nữ với bộ ngực căng tròn cùng lứa tuổi; 

34. - Và một cốc đẫy (rượu). 

35. - Không nghe một lời sàm sỡ và gian dối nào trong đó; 

36. - Một phần thưởng từ Rabb của Ngươi, một món quà đã được tính toán 

37. - (Bới) Rữbb của các tầng trời và trái đất và của mọi vật giữa hai 
(trời đất), Đấng Rất Mực Độ Lượng mà không ai được quyền đôi co. 

38. - Ngày mà Thiên thần Tibrĩỉ và các thiên thần đứng thành hàng. 
Không ai được nóỉ ngoại trừ người nào mà Đấng Rất Mực Độ Lượng 
cho phép; và y sẽ nói điều nào đúng đắn, 

39. - Đó lằ Ngày của sự Thật. Bài thế, người nào muốn, hãy chọn lấy 
một chỗ ngụ với Rữbb của y. 

40. - Quả thật, TA đã cảnh cáo các ngươi về một sự trừng -phạt gần kề, 
Ngày mà con người sẽ thấy cái mà bàn tay của y đã gởi đi trước và người 
vô niềm tin sẽ than: ‘Thiệt thân tôi mất! Phải chi tôi là cát bụi!” 

AN-NẪzrÃT 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng T 
Đấng Rết mực Khoan dung 

1. - Thề bởi các vị (Thiên thần) giật mạnh (hồn của kẻ gian ác); 

2. - Thề bởi các vị rút nhẹ (linh hồn của người lương thiện); 

3. - Thề bởi các vị lướt đi như bơi, 4,- Rồi vội vã tiến nhanh đến trước, 

5. - Để thi hành công việc (đã dược truyền). 

6. - Vào Ngày mà trận động đất làm chấn động dữ dội. 

7. - Tiếp theo là trận (dộng đất) liên hồn 

8. - Ngày đó, quả tim sẽ dập mạnh; 9.- Cặp mất của chúng gục xuống. 

10. - Chúng bảo; “Há chúng ta sẽ trở lại tình trạng của thuở sinh tiền? 

11. - Ngay sau khi chúng ta đã trở thành xương khô rả mục rồi ư?” 

12. - Chúng bảo: “Lúc đó sẽ là một sự ưỏ lại thua thiệt!” 

1 3. - Quả thật, nổ (Lệnh tập trung) chỉ gồm một tiếng Thét kinh sợ, 

14. - Thì lúc đó chứng sẽ nổi lên trên mặt (đất). 

15. - Há Ngươi đả nghe câu chuyện của Mũsa hay chưa? 

16 - Khi Rabb của Người gọi Người nơi thung lủng Tuwa' linh thiêng: 
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Surah 79. An-Nãzi"ãl 


Juzu 30 


17. - “Hãy đi gặp Fir r aun; nổ đã thực sự vượt quá mức tội ác. 

18. - Hãy bảo y: “Há ngài muốn được tẩy sạch (tội lỗi) chảng?- 

19. - “Và tôi sẽ hướng dẫn ngài đến với Rabb của ngài hầu có lồng sợ (Allah?)” 

20. - Bởi thế, (Mũsa) trưng cho y (Fir’aun) thấy Phép lạ lớn. 

21. - Nhưng y phủ nhận và bất tuân; 

22 - Rồi quay lưng bỏ đi, cố gắng tìm cách chống lại (Àllah). 

23. - Bởi thế, y lập trung dân chúng và tuyên bố, 

24, - Rồi bảo: “Ta là đấng tôi cao của các ngươi. 

25 - Thế là AÍlah bắt phạt ỵ, bằng hĩnh phạt của Đời sau và đời này. 

26. - Quả thật, trong đó là một bài học (cảnh cáo) cho ai sợ (Alỉah). 

27. - Há các ngươi khổ tạo hay bầu trời mà Ngài đã dựng lên khổ hơn? 

28. - Ngài đã nhấc chiều cao của nó lốn cao và sắp xếp nó đểu đặn theo thứ tự. 

29. - Và làm ban đêm của nó tõi mịt và đưa ban mai của nó ra sáng tỏ. 

30. - Vả sau đổ, Ngài trải rộng mặt đất; 

31 Từ đó, Ngài làm cho nước của nó phun ra và (làm ra) đồng cỏ, 

32. - Và những quả núi mà Ngài dựng đứng vững chắc; 

33. - (Thành) một nguồn lương thực cho các người và gia súc của các người. 

34. - Bởi thế khí đại họa (của Ngày Phục Sính) xảy đến, 

35. - Ngày mà con người hổi tưỏng lại những điều y đã cô" gắng; 

36. - Hỏa Ngục sẽ được phô bày cho người nào nhìn thây, 

37. - Nhưng đối với aỉ vượt quá mức giới hạn và hất luân (Allah), 

38. - Và thích đời sống trần tục này (hơn Đời sau), 

39. - Thì quá thật, nhà ở của y sẽ là Hỏa ngục; 

40. - Còn đối với ai sợ việc đứng trước mặt Rabb của y và kiềm hãm 
minh tránh những dục vọng thâ"p hèn, 

41. - Thì quả thật, nhà ở của y sẽ là Thiên đàng. 

42. - Chúng hỏi Ngươi về Giờ (Phục Sinh) chừng nào sẻ xảy ra? 

43. - Hẳn điều hiểu biết nào Ngươi có thể công bố cho biết? 

44. - Chỉ Rữbb của Ngươi biết thời hạn của nó. 

45. - Ngươi chỉ là một Ngươi báo- trước cho ai sợ nổ. 

46. - Vào Ngày mà chúng thây nổ, chúng sc có cảm tưởng như đẫ ở lại 
trần gian chỉ một buổi chiổu hay một buểi sáng gì đó! 

’ABASA 
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Surah so. 'Abasa Juzu 30 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Nabi cau m ày và quay sang phía khác, 2 - Vì một người mù đến gặp Người. 

3. - Và điều gì cho Ngươi biết, may ra y được rửa sạch tội? 

4. - Hoặc được nhắc nhở bởi vì sự nhắc nhở có lợí cho y? 

5 - Còn đối với kẻ tự cho mình đầy đủ giầu cớ, 6.- Thi Ngươi lại ân cần với hán; 
7.- Chuyện gì xẩy đến cho Ngươi nếu hắn không được tẩy sạch? 

8*- Còn ai chạy đến với Ngươi, 9,- Vì cả sợ (Alĩah), 

10,- Thì Ngươi lại lơ là vớí y. 1 1.- Không, quả thật Nỏ là Lời Cảnh tỉnh. 
12*- Bỏi thế, người nào muốn thì hây lưu ý 

13, - (Các điều) trong các tờ Kinh rết cao-quí, 

14. - Cao-thâm, trong- sạch, 15.- Do bàn tay của những người biên chép 
16 - Vinh dự và đạo đức (ghi lại). 

17,- Con người thật đáng chết! Cái gì làm cho y phủ nhận Ngầi (Allah)? 
ỉ 8,- Ngài dã tạo hóa y từ cái gì? 

19, - Ngài tạo hóa y từ tinh dịch vả định mạng (cho y); 

20. - Rồi lầm con-đường cho y được dễ dàng; 

2L- Rồi làm cho y chết; rồi chôn y xuống mộ; 

22, - Rồi khi muốn, Ngài sẽ dựng y sống lại, 

23. - Không, khi Ngài truyền lệnh, y không tuân hành. 

24 - Thê con người hãy quan sát thực phẩm của y: 

25,- Rằng TA XÔI nước (mưa) xuống dồi dầo, 

26 - Rổi, TA chẻ đất nứl ra thành mảnh, 

27. - Bởi thế, TA lầm ra trái giống mọc ra trong đó, 

28. - Và trái nho và rau cải xanh tươi, 29.- Và trái ô-liu và trái chà là, 

30.- Và vườn trái cây rậm rạp, 31“ Và trái cây và cây cỏ, 

32. - Làm lương Ihực cho các người và cho gia súc. 

33. - Nhưng khi tiếng Thét chát chúa xảy ra, 

34. - Ngày mà mỗi người sê chạy bỏ anh em của mình, 

35. - Và bỏ cha mẹ, 36.- Vâ bồ vợ, và con cái. 

37. - Ngày đó, mỗi người lo âu cho bản thân đủ làm y quên bẵng người khác. 

38, - Ngày đó, gương mặt (người tốt) sẽ sáng rỡ 

39 - Cười nối, thỏa thích với tin vui. 40,- Ngày đó gương mặt sầm lôi; 
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Surah 8 L At'Takwĩr 


Juzu 30 


4L- Dính toàn bụi bặm: 42.- Đó ìà những kẻ phủ nhận và ác ôn. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1 p - Khi mặt trời cuốn x.ếp lại và biến mất; 2.- Và khi các vì sao rung; 

3. - Và khi các quả núi bị di chuyển mất biệt; 

4. - Và khi các con lạc đà cái mang thai bị bỏ bê; 

5. - Và khỉ các con dã thú sẽ được lùa tập trung lại; 

6. - Và khi các đại dương dâng trào; 

7. * Vầ khi các lính hồn sẽ đươc kết đôi với thân xác; 

8. - Và khi các đứa bé gái bị chôn sống sẽ được tra hỏi- 

9. - Vì tội gì mà bé đã bị giết? 

10. - Và khi các tờ giấy (ghi hành đỏng) sẽ được mở ra; 

1 1 . - Và khi bầu trời sẽ bị lột trần; 

12. - Và khi Hỏa ngục sẽ được nhúm thành lửa ngọn; 

13. - Và khi Thiên đàng sẽ được mang đến gần, 

14. - Mỗi ngươi sẽ biết điều mà y trình bày. 

15. - Bởi thế, TA thề bởi các hành tinh lặn khuất, 

16. - Di chuyển nhanh biến mất, 17.“ Và bởi ban đêm khi nó ra đi; 

18. - Và bỏi ban mai khi nổ thổi (màn đem đi mất) và sáng tỏ; 

19. - Quả thật, Nó (Qurãn) là Lời phán của {Allah do) một Vị Thiên 
sứ (iỉbrìl) rất vinh dự (đã mang đến), 

20. - Được Chủ Nhân của Ngai Vương ban cho quyền Lực và danh dự, 

21. - Được (các thiên thần) tuân theo nơi đó và rât đáng tin cậy. 

22. - Và người Bạn (Muhammad) của các ngươi không bị mất trí. 

23. - Và chắc chắn Người thấy vị (JibrH) tại chân trời sáng tỏ. 

24. - Và Người không giữ cho riêng minh điều huyền bí (vô hình). 

25. - Và Nó (Qur’ãn) không là lời nói của Shaytãn đáng tống xuất. 

26. - Thế các ngươi đì đâu? 

27. - Quả thật, No (Qur ãn) chỉ là Lời Cảnh Tỉnh nhắc nhỡ muôn loài. 

28. - Nhắc nhở ai trong các người muốn đi đúng đương, 

29. - Nhưng điều mà các người muôn sẽ không thành tựu trừ phi 
Allah, Rabb của vu trụ và muôn loài muốn (hay chấp thuận). 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất. mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

I. - Khi bầu trời bị chẻ đôi. 2.- Và khi các vì sao rơi rụng tản mác; 

3.- Và khi các đại dương dâng ưào; 4.- Và khi các ngôi mộ bị quật ngược; 

5. - Con người sẽ biếl điều mà y đã gởi đi trước và để lại sau; 

6, - Này hdi người! Đicu gì đã đánh lừa ngươi về Rabb rất mực 
Quảng đại của ngươi? 

7. - Đâng đâ tạo hóa ngươi, ban hình thể, rồi ỉàm cho ngươi quân bình; 

8, - Ngài sẽ cấu tạo ngươi theo hình thể nào mầ Ngài muốn; 

9 + - Nhưng không! Các ngươi phủ nhận việc Phán xử. 

10.- Và quả thật, có các VỊ (thiên thần) theo trông chừng các ngươi, 

II. - Các vị biên chép đáng tôn kính, 12.- Họ biết rõ mọi điều các ngươi làm. 

13. - Quả thật, người đức hạnh chắc chấn sẽ ở trong Thiên dàng Hạnh phúc; 

14. - Và quả thật, kẻ ác đức chắc chắn sẽ ở trong Hỏa ngục, 

15 - Nơi mầ chúng sẽ sa xuống vảo Ngày Phán xử, 

16, - Và là nơí mà chúng sẽ không được váng mặt. 

17, - Và điều gì cho ngươi biết Ngày Phán Xử là gì? 

18. - Rồi điều gì cho ngươi biết Ngày Phán Xử là gì? 

19. - Ngày mà không một người nào có thể làm được một điều gì để giúp 
người khác bởi vì mọi Mệnh lệnh vào Ngày đó sc hoàn toàn thuộc về Allah. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L’ Khốn khổ cho những kẻ tham lam bồn rút: 

2.- Những ai khi nhận của người thì đòi cho đủ, 

3 - Nhưng khi đo (cân) ra cho người thì đưa thiếu; 

4 - Há nhửng người này không nghi rằng họ sẽ được phục sinh, 
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Sũrah 83. Al-Miitaffifĩn Juzu 30 

5.- Vào một Ngày Vĩ đai? 

ó." Ngày mà nhãn loại sẽ đứng trước mặt Đức Rabb của vũ tru và miiỏn loài. 
7.- Không! Quả thật, hồ sơ của kẻ ác nhân được cất giữ trong Sijjĩn. 

8 ♦* Và điều gì cho Ngươi (Nabi) biêt Sijjỉn là gì? 

9. ” Một quyển sổ được ghi khắc, 

10. - Và Ngày đó khốn khổ cho những kẻ phủ nhận sự thật; 

11. - Những aỉ phủ nhận Ngày Phán xử. 

12. " Và khỏng ai phủ nhận nó ngoại trừ tùhg kẻ tội lỗi vượt quá mức giới hạn. 

13. - Và khi các Lời mặc khải của TA được đọc nhắc y thì y bảo: 
“Chuyện của cổ nhân." 

14. - Nhưng không, vết nhơ dính vào quả tim của chúng do nhửng 
điều (tội lỗi) mà chúng đã phạm. 

15. - Nhãt định không! Ngày đó, chúng sẽ bị chc khuất khỏi Rabb của chung. 

16. " Và quả thật, chúng sẽ sa Hỏa ngục; 

17. " Cỏ lời bảo chúng: “Đây là cái mà các ngươi thường phủ nhận!” 

18. " Không! quả thật, hồ sơ của người đức hạnh sẽ được giữ trong Ịllỉyyũn. 

19. - Và điều gì cho Ngươi biết lỉlìyyửn là gì? 

20. - Một quyển sổ được khắc ghi 

2L- Mà những vị (Thiên thần) tiếp cận (Allah) sẽ xác nhận. 

22. - Quả thật, người đức hạnh sẽ ở trong (Thiên đầng) Hạnh phúc. 

23. * Thưởng ngoạn trcn các trảng kỷ. 

24. " Ngươi sẽ thấy ánh hạnh phúc phản chiếu trên gương mặt của họ. 

25. - Họ sẽ được cho uống một loại rượu tinh khiết được khằn kín. 

26. - Kiiằn của nó bằng xạ hương. Và về việc (ân thưởng) đó, hãy để 
cho những người nổ lực nên cố gắng (thi đua). 

27. " Và chất hòa với nó (rượu) sẽ là (chất) Tasnìm. 

28 - Múc từ một ngọn suối mà những người gần (Allah) nhất sẽ uống. 

29, - Quả thật, những ai phạm tội thường chê cười những ai có đức tín. 

30, - Và mỗi khi chúng đi ngang qua chỗ của họ, chúng nháy mắt với nhau; 

31, - Và khi trở về gặp gia đinh, chúng mang điều giễu cợt trở về; 

32, - Và khi thấy họ, chúng bảo nhau: “Quả thật đây ỉà những kẻ lầm lạc!" 

33, - Nhưng chúng không được cử phái đi trông chừng họ. 
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Sũrah 84 . AL-Inshiqaq Juzu 30 

34, - Bởi thế, Ngày đố những ai có đức tin sẽ cười trả những kè vô đức tin; 

35, - Thưởng ngoạn trên các tràng kỷ. 

36, - Phải chăng những kẻ vô đức tin sẽ được đền trả đầy đủ về 
những điều (tội lỗi) mà chúng đã từng làm? 

AL-INSHIQÃQ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Khi bầu trời nứt ra, 

2. - Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 

3 - Và khi trái đất được trải bằng, 

4, - Và quẳng mọi vật nằm trong nó ra ngoài và trở thành trông rỗng, 

5. - Và tuân (lệnh) của Rabh của nổ và thi hành nhiệm vụ; 

ó,- Này hổi con người! Quả thật, ngươi làm lụng hết sức vất vả đổ 
trở về (gặp) Rabb của ngươi, bởi thồ ngươi sc gặp Ngài (Allah). 

7. - Do đó, đối với ai đươc trao hồ sơ của mình nơi tay phải, 

8, - Thì sẽ được thanh toán bằng một cuộc thanh toán dễ dàng, 

9. - Và đươc trở về với gia đình vui vẻ. 

10, - Ngược lại, đối với ai được trao hồ sơ của mình từ sau lưng, 

1 1 Thì sẽ kêu gào cho được chết phứt; 

12,- Và bước vào Lửa ngọn cháy bùng 

! 3.- Quả thât (trên trần thố), y dã sống thích thú với gia đình! 

14 - Quả thật, y dã nghĩ sẽ không bao giờ trỏ lại (gảp TA)\ 

15 - Vâng! Quả thật, Rabb của y hằng thấy y; 

16, - Bởi thế, TA thề hởi ánh hoàng hôn đỏ rực; 

17, - Và bởi ban đêm và moi vật mà nồ tập trung; 

18, - Và bởi mặt trâng tròn; 

19- Chắc chắn, các ngươi sẽ bước từ chặng này đến chặng khác. 

20. - Nhưng trắc trở chuyện gì mà họ không chịu tin? 

21. - BỞI vì khi nghe đọc Qurãn, hợ không chịu phủ phục; 

22. * Không, những kẻ không có niềm tin phủ nhận sự thật; 

23. - Và Allah biết rõ những điều mà ho giấu giếm. 

24. - Bởi thế, hãy báo cho họ về một sự trừng phạt đau đớn; 
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Surah 85. Al~Buruj 


Juzu 30 


25.- Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẻ nhận một 
phần thưởng không hề dứt. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đãng Rít mực Khoan dung 


1 ThỂ bởi bầu trời, chứa đựng các chòm sao* 

2. - Thề bởi Ngày (Phán xử) đã được hứa; 

3. - Thề bởi Ngày chứng giám (thứ Sáu), và ngày (tập trung tại thung 
lũng 'Arafãt làm Hajj) được nhìn nhận; 

4. - Đám người Ukhdũd ] đáng bị nguyền rủa; 

5 - Lửa (nung trong hào) bằng củi đốt, 6.- Khi chúng ngồi bên cạnh nỏ; 

7,- Và chúng kiến cảnh mà chúng đang làm đối với những người cỏ dức lin 

8 - Vả chúng hành xác họ (các tín đồ) chỉ vì lý do họ đặt niềm tin 
nơi Allah, Đang Toàn Nâng, Đang Rất Đáng Ca tụng! 

9.* Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất! Và Allah là 
Nhân Chứng cho moi việc. 

10*- Quả thật, những ai hành xác những nam và nữ tín đồ rồi không hối 
cải thì sẽ chịu sự trừng phạt của Hỏa ngục và hình phạt của Lửa đốt. 

11.- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được 
hưởng những ngôi vườn hên dưới có các đòng sông chảy (Thiên 
đàng). Đó là một sự thành tựu vĩ đại. 

1 2*- Quả thật, sự túm bắt của Rahb của Ngươi rít mãnh Hột. 

13. ' Quả thật, Ngài (Allah) khởi tao và tái tạo (phục sinh). 

14. * Và Ngài là Đang Hằng Tha Thứ, Đang Hằng Yêu Thương. 

15 - Chủ nhân của Ngai Vương, Đấng Quang Vinh 

16.- Đang lảm (tạo) bết cứ điều (vật) gì mà Ngài muốn. 

17** Ngươi có nghe câu chuyện về các lực lượng 
18*- Của Fir'aun và Thamũd chưa? 

19** Không! Những ai không có đức tin thì tiếp tục phủ nhận sự thật. 
20.- Nhưng Allah vây bắt chúng từ đằng sau. 

2L- Không! Nó là Qur’ãn quang vinh. 

22.- (Ghi khắc) trong Bản vãn lưu trử trên cao. 

L Ưkhdũd iã cái hào do một ong vua vò đức tin dùng để hoả ihiêu nhữtỉg ai tin tường nơi Allah. 
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Surah 86, Al-Tariq; s 87. Al-A'la Juzu 30 


’ K 5 s ■ * 51 - 


■\L 

AT-TÃRIQ 


y j / 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, 
Đâng Rất mực Khoan dung 


1 Thẻ bởi bầu trời và khách viếng đêm (Sao mai); 

2.- Và điều gì cho Ngươi biết khách viếng đêm là gì? 

3 - (Đó ĩà) một vì sao chiêu sáng; 

4 - Quả thật, moi một người đều có một vị (thiên thần) theo trông coi, 

5.- Con người hãy xét xem y được tạo hóa từ cá í gì? 

ó.- Y được tạo từ một giọt nước xuất ra, 1- Từ xương lưng và xương sườn; 

8, - Quả thật, Ngài (Allah) thừa khả năng làm y (sống) trỏ lại! 

9, - Vào một Ngày mà mọi bí mật đều được kiểm tra, 

10, - Thì ỵ sẽ bít lực và không được ai giúp đỡ, 

11, - Thề bởi bầu trời (cho mưa) trỏ lại, 12,- Và bởi đất đai nứt ra. 

13. - Quả thật! Nó (Qur'ãn) là một Lời phân biệt (phúc và tội), 

14. ’ Và nổ không phải là lời dùng để bỡn cợt, 

15. - Quả thật, chúng đang mưu định một kế hoạch (chông đôi) 

16. * Và TA (Állah) cũng đang hoạch đinh một kế hoạch. 

17. - Thôi, hãy tạm tha (hdí Muhammad!) chn những kẻ vô đức tin. 
Hày nhã nhặn tạm tha cho chung, 



Nhân danh Alỉah, Đáng Rât mực Độ lương, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1. - Hãy tán dương đại đanh của Rabb của Ngươi, Đấng Tổ) Cao, 

2. - Đấng đã tạo hóa (tất cả) và ban hình thể; 

3. - Và đã đo lương và hưdng dẫn; 4 t - Và đã làm mọc ra đồng cỏ, 

5. - Sau đó, làm cho nó thành cộng rạ khô. 

6. - TA sẽ bất Ngươi đọc thuộc (Qur'ãii), vì thế Ngươi sẽ không quên, 

7. - Ngoại trừ điều nào mà Aỉlah muôn. Quả thật, Ngài biết rõ điều 
bộc lộ và diều giấu giếm. 

8. - Và TA sẽ làm dẽ dàng điểu dễ dàng cho Ngươi (theo), 

9 - Bởi thế, hãy nhắc nhở (nhân loại) nếu lời nhắc nhở có lợi, 

10.- Ái sơ (Allah) thì sẽ tỉnh ngộ, 
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Surah 88, Al-Gãshiyah Juzu 30 

11. - Nhưng quân khốn nạn thì tránh xa nổ (Q'ur'ãn), 

12. - Kẻ đi vào Lửa lổn (của Hỏa ngục), 

13. - Rồi trong đó, y sẽ không chết cũng không sống, 

14. - Chắc chắn sẽ thành đạt ai là người rửa sạch (tội), 

15. - Và tưảng nhớ đại danh của Rabb của y, và dâng lễ 'Saỉãk*. 

16. - Không, các người thích đời sông trần tục này; 

17. - Trong lúc ĐỜI sau tốt và vĩnh viễn hơn. 

18. - Quả thật, điều này cổ (ghi) trong các Tờ Kinh cũ, 

19. - Các Tờ Kinh của Ibrãhĩm và Mũsa, 






AL-GÃSHIYAH 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đâng Rất mực Khoan dung 

1 .- Ngươi có (nghe) câu chuyện về hiện tượng bao trùm hay chưa? 

2 - Vào Ngày đó, gương mặt (của một số người) sẽ sa sầm, 

3,- Cực nhọc, rũ rười, 4,- Sẽ đi vào trong Lửa cháy bùng, 

5,- Sẽ được cho uống nước (sôi) múc từ một ngon suối nóng bỏng, 
ó,- Không có thức ần nào cho họ dùng ngoài loại cây đắng gai gổc 

7, - Khống dinh dưỡng cũng không làm cho hết đói, 

8, - Vào Ngày đó, gương mặt (của một số người) sẽ hân hoan, 

9 - Mãn nguyện với nỗ lực của minh. 10.* Trong một ngôi Vườn cao đẹp. 
1 L- Mà họ sẽ không nghe một lời nhảm nhi nào, 

12.- Bên trong cớ suối nước chảy, 13,- Có bệ ngồi cao, 

14.- Có cốc nước giải khát dọn san. 15.- Có gối tựa sắp thành hàng, 

16. - Có thảm trải xinh đẹp* 

17. * Thế họ không quan sát các con lạc đà, xem chúng đã được tạo 
hóa như thế nào ư? 

18. - Và bầu trời đã được nhấc cao như thế nào ư? 

19. - Và các quả núi đã được dựng đứng như thế nào ư? 

20. - Và trái đất đã được trải rộng như thế nào ư? 

21. - Hãy nhắc nhở (họ); Ngươi chỉ là một Người Nhắc nhở; 

22. - Chứ không phải là một vị giám-đốc (độc tài) đôi với họ. 
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Sũrah 89. Al-Faịr Juzu 30 


23. - Trừ phi ai quay bỏ đi và không Ún tưởng 

24. - Thì Allah sẽ trừng phạt y bằng một hình phạt to lớn. 

25 - Quả thật, họ sẽ trở về gặp TA \ 26 - Rồi, TA có nhiộm vụ thanh toán hợ. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 Thề bởi hừng đông; 

2. - Thề bởi mười đêm (đầu tiên của tháng DhuTHijjah) 

3. - Thề bởi (đêm) chan 1 và lẽ (của mười đêm dó). 

4. - Thề bđi ban dêm khi nó ra di. 

5. - Há chẳng là một bàng chứng cho những người hiểu biết trong sự việc đó ư? 

6. - Há Ngươi không thấy Rabb của Ngươi đã đối xử với 'Ẵả như thế nào ư? 

7. - (Người dãn) của (thị trấn) ham có nhiều cột trụ cao 

8. - Mà khổng cái nào trong xứ được tạo giông như chúng cả. 

9 . - Và (người dân) Thữniud dã đục đả (làm nhà) trong thung lũng như thế nào ư? 

10. - Và (vđi) Fir'aun, chủ nhân của các CỘI trụ; 

1 1- Đã hành dộng thái quá trong xứ; 12.- Chồng chất tội ác. 

13, - Bởi thế, Rabb của Ngươi đã giáng những đòn trừng phạt chúng; 

14, - Quả thật, Rabb của Ngươi hằng theo dõi (chúng); 

15, - Bởi thế, về vấn đỂ của con người, khi Rabb của y thử thách y với 
danh dự và ân huệ thì y bảo: Rabb của tôi đã ban cho tôi niềm vinh dự.' 

16, - Nhưng khí Rabb của y thử thách y vđi việc thu hẹp bổng lộc thì y 
bảo: 'Rữbb của tôi đã hạ nhục tôi!’ 

17, - Nhưng không! Các người không quí trọng các đứa trẻ mổ côi! 

18 - Và cũng không khuyến khích nhau nuôi ăn người thiếu thốn! 

19, - Và tham lam ăn nuôt vô độ đi sản (của kẻ khác), 

20. - Và mẽ muội yêu của cải giẫu sang quá dáng! 

21, - Nhất định không! Khi trái đất bị nghiền nát thành hụi, 

22. - Và khi Rabb của Ngươi ngự ra với Thiên thần hàng hàng lóp lđp, 

1 Đôm thẩn là đêm thứ mười của thắng Dhull Hijjah. 
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L Surah 90. Al-Balad Juzu 30 


23.- Và vào Ngày đó, Hỏa ngục sẽ được đưa đến gần, Vào Ngày đó, 
con người sẽ sực nhđ, nhưng sự tương nhớ có ích lợi gì cho y? 

24 r - Y sẽ than: 'Thiệt thân tôi mất! Phải chi tôi đã gởi đi trước (các việc 
thiện) cho đời sồng này của tôi!' 

25, - Bởi thế, vào Ngày dó„ sẽ không một ai trừng phạt giông như Ngầi 
trừng phạt cả. 

26, - Và không một ai sẽ trói gô giống như Ngài trói cả, 

27, ' (Và có lời bảo người đức hạnh:) “Hỡi người an nghĩ và loại nguyện kia! 

28, - tl Hãy trở về vđi Rahb của ngươi, hài lòng vđi mình và làm hài lòng 
(Ngài) ! 

29, - “Hàỵ nhập vào bầy tôi (đức hạnh) của TA (Aỉlah), 

30, - “Và bưđc vào Ngôi Vườn của TA (Aliahl)” 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lưựng T 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - TA (Allah) thề bởi thi trấn (Makkah) này; 

2. - Và Ngươi là một cư dân (tự do) của thị trấn nảy; 

3. - Và thề bởi đấng sinh thành (Ãdam) và con cháu mà Người đã sinh ra; 

4. - Chắc chán, TA dã tạo hóa con người để làm lụng cực nhọc. 

5 - Phải chăng y nghĩ không cố ai thắng dược y hay sao? 

6, - Y bảo: “Tôi đã tiêu phí vô số tài sản.” 

7, - Phái chăng y nghĩ không cứ ai thấy được y? 

8, - Há TA đã không làm cho y cổ cặp mắt? 9.- Và chiếc lưỡi và đôi môi? 

10, - Và chỉ cho y hai con đương (chính và tả)? 

1 1, - Nhưng y không mạo hiểm trên con đường dốc đứng. 

12, - Và Ngươi có biết con đường dốc đứng là gì chảng? 

13, - (Đó là) việc giải phóng mộl vòng cổ (nô lộ); 

14, - Và nuôi ăn vào một ngày đói lã 15,- Một đứa trẻ mồ côi thân thuộc; 

16. - Hoặc một người túng thiêu dính bụi đường, 

17. - Rổi trở thành một người có đức tin và khuyên khích nhau kiên nhẫn 
và khuyên khích nhau độ lượng. 

18 - Họ là những người bạn phía tay phải (sẽ vào Thiên đàng). 
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Siirah 91 , Ash-Shams s. 92, Al-Layl Juzu 30 


19,- Còn những ai phủ nhận các Dâu hiệu của TA thì sẽ là những người han 
phía lay trái; 20 - Lửa sẽ bao phủ lấy chúng. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đẵng Rít mực Khoan dung 

L- Thề bởi mặi Trời và sức chói sáng của nó; 

2,- Thề bởi mặt Trăng khỉ đi theo nó; 

3 - Thể bdi ban Ngày khi nó phô bày sự rạng rỡ; 

4,- Thề bởi ban Đêm khi che ỉắp nó; 5.- Thề bởi bẫu ười và Đãng đã dựng nó; 

6 - Thề bởi trái đít và Đãng đã trải rộng nó; 

7.- Thể bởi linh hồn và Đấng đã hoàn chỉnh nó; 

8 - Rồi Ngài làm cho nó hnh cảm, bởi thế, nó ý thức được điều ác và thiện; 

9. ' Người nào lẩy sạch nó thi chắc chắn sẽ thành dạt. 

10. - Người nào làm nó thối nát thì chắc chắn sẽ thất bại, 

11. - (Bộ tộc) Thamũd. do lòng kiêu căng tự phụ đã phủ nhận sự thật. 

12. - Khi quân khốn nạn nhất trong bọn chúng đứng dậy. 

13. - Thấy thế, Sứ giả của Allah bảo chúng: “Đây là con lạc đà cái của 
Allah, hãy để cho nó uống nước/ 1 

14. - Nhưng chúng cho Người nói dôi và cắt nhượng nó. Bởi thô Rabh của 
chúng đã giận dữ, trừtig phạt và san bằng chúng vì tội ác của chung. 

15. - Và Ngài (Allah) không sợ hậu quả (của việc trừng phạt) đó. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


L- Thề bởi ban đêm khi nó bao phủ; 2 - Thề bởi ban ngày khi nó sáng tỏ; 

3. - Thẻ bởi Đấng đã tạo hóa nam và nữ giới; 

4. - Quả thật, nỗ ỉực của các ngươi rõ khác biệt; 

5. - Bởi thê, đối với ai bô # thí và sợ Àlỉah; 6,- Và tin nơi cái Tốt; 

1- Thì TA sẽ làm con dường dí đến thoải mái được dễ dàng cho y; 

8. - Ngược lại, đối với ai keo kiệt và tự cho minh giầu cổ đầy đủ 4 

9. - Và phủ nhận cái Tốt 
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Sũrah 93. Ad-Duha s. 94. Ash-Sharh Juzu 30 

10.' Thi TA sẻ làm con đường đưa đến cực nhọc được dễ dàng cho y; 

1 L- Và của cải chẳng giúp ích gì được y khi y bị tiêu hủy; 

12 - Quả thận, TA (Allah) có nhiệm vụ ban Chỉ đạo hưổng dẫn. 

13*- Và quả thật, Đời sau và đời này là của TA. 

14. ” Bởi thế, TA cảnh cáo các ngươi về ngọn Lửa cháy dữ dội. 

15. - Không ai bị nưđng (dốt) trong đó ngoài quân khôn nạn nhất, 
ló,- Tên phủ nhận sự thật và quay bỏ đi. 

17. - Và người ngay chính sơ Allah sẽ được giữ xa khỏi nổ. 

18. - Người cho (bố thí) của cải của mình nhằm tẩy sạch (bản thân), 

19. - Và không đòi hỏí một ai trả ơn mình về ân huệ đã ban chơ người, 

20. - Mà chỉ mong lìm sắc diện của Rabb của mình, Đấng Tôi Cao; 

21. - Và chắc chắn y sẽ sớm được hài lòng (vào Thiên dàng). 


ÂD-PUHẢ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Thề bởi ban mai; 2.- Và bởi ban đcm khi nó tĩnh mịch; 

3. - Rabb của Ngươi không bỏ rơi cũng không ghét Ngươi. 

4. - Và chắc chắn, Đời sau tốt cho Ngươi hdn đời-sống (hiện tại). 

5. - Và chắc chắn, Robb của Ngươi sẽ ban cho Ngươi đieu làm Ngươi hài lòng; 

6. - Há Ngài đã không thấy Ngươi mồ cối nên đã ban cho một chã nương tựa? 

7. - Và thấy Ngươi lang thang (tìm Chân-lý) nên đã ban cho Chỉ đạo? 

8. - Và thíy Ngươi nghèo khó nên đã ban cho sự giẫu có? 

9 - Bởi thế, đổì với trẻ mổ côi chớ nên bạc đãi (chúng); 

10. - Và đôi với người ân xin chớ nên xua đuổi (họ); 

1 1. - Và hãy tuyên bố về Ẳ.n huệ của Rữbb của Ngươi, 

ASH-SHARH 


Nhân darỉh AUah, Đấng Rít mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Há TA đã không mở rộng lồng ngực cho Ngươi? 

2. - Và trút bỏ khỏi Ngươi gánh nặng 
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Sũrah 95, At-Tĩn; s, 96, Al-'Aỉaq Juzu 30 

3,- Đà đè nặng lên lưng của Ngươi? 

4«- Và 71(4 đã nâng cao danh tiếng của Ngươi? 

5,- Quả thật, sự thư thả đi đôi với sự cực nhọc; 

Quả thật, sự thư thả đi đôi với sự cực nhọc, 

7, - Bỏi thế, khi thư thả, hãy đứng dậy {dâng lễ 'Saỉãh'). 

8, - Và hãy chăm chú vào Rữbb của Ngươi (mà cầu nguyện và hy vọng)* 


Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 

Đấng Rãi mực Khoan dung 

1, - Thề bởi cây Sung, và cây Ô-liu, 2,- Thề bởi ngọn Núi Sinai, 

3- Thề bởi thành phô (Makkah) an ninh này, 

4, - Chắc chắn, TA đà tạo hóa con người theo một hình thể tốt đẹp nhất, 

5, - Rồi TA lật y xuống thấp nhất trong cái thấp (vì phạm tội), 

ó - Ngoại trừnhữhg ai có đữc tin và làm việc thiện thì sẽ được phần Lhubng vô tận, 

7, - Nhưng cái gì làm cho ngươi phủ nhận việc Phán xử? 

8, - Hđ Allah không là Đấng Thẩm Phán vô cùng Cao minh ư? 

AL-ALAQ 

Nhân danh Allah, Đãng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 
1 Hãy đọc! Nhân danh Rabb của Ngươi, Đấng đã tạo, 

2, - Đả tạo con người từ một hòn máu đặc, 

3, - Hãy đọc! Và Rữbb của Ngươi Rất mực Quảng đại, 

4 t - Dâng đã dạy (kiến thức) bằng cây viết; 

5," Đà dạy con người điểu mả y không biết; 

6*- Nhưng không Ị Quả thật, con người thái quá, 

7, - Bởi VI y tự thấy mình đầy đủ. 

8, - Quả thật, y sẽ trở lại gặp Rabb của Ngươi (ở Đời sau), 

9. - Há Ngươi có thấy một kẻ (Ahũ Jữhf) đã ngăn cản 

10. - Một người bề tôi (Muhammad) khi Người dâng lễ Saỉãh? 

1 1 Há Ngươi xét thấy y được bướng dẫn hay chăng? 

12.- Hoặc truyền bảo (người khác) nên sợ Allah hay chăng? 
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Sũrah 97, AhQadr s. 98. Ai-Bayyinah 


Juzu 30 


13,- Há Ngươi xét thấy y phủ nhận sự thật và quay bỏ đi? 

14- Há y không biết rằng Allah Hằng thấy (tất cả). 

15, “ Nhưng không! Nếu y không chịu ngưng (phá rối) thì chắc chắn 
TA sẽ nắm chùm tóc trán (của y), 

16, - Một chùm tóc láo khoét, tội lỗi, 

17, - Háy để y gọi bè nhổm của y (đẽn giúp); 

18, - TA sẽ gọi các cảnh vệ của Hỏa ngục (đến trừng trị)! 

19*- Nhưng không! Chớ nghe theo y. Và hây phủ phục và đến gần (Ngài). 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Quả thật, TA đã ban Nó (Qur’ãn) xuống vào một Đêm Định mệnh, 

2, - Và điồu gì cho Ngươi biết Đêm Định mệnh là gì? 

3, - Đêm Định mệnh tốt hơn một ngàn tháng bình thường; 

4* Tron| đẽm đó các Thiên thần và Rủh (Jíbrĩ!) mang Quyêĩ Đinh của 
Allah (ve tít cả mọi vấn đề) xuống trần theo Phép của Rabb của họ; 

5.- Sự Bằng an. Nó kéo dài cho đến hừng đông. 



Nhân danh Állah T Đấng Rất mực Độ lương, 

Đíng Rất mực Khoan dung 

L* Những ai không có đửc tin trong số Người dân Kinh sách và 
những người thờ đa-thần không chiu từ bỏ (tín ngưỡng của họ) cho 
đến khi hũ gặp minh chứng (Nabi Muhammad): 

2 - Một Sứ giả do Allah phái đến đọc các Tờ Kinh trong sạch (Qur'ãn); 

3,- Trong đó gổm các sắc-chỉ chính trưc. 

4- Và những ai đã được ban Kinh sách chỉ chia rõ nhau sau khi họ 
đã gặp minh chứng (Nabi Muhammad) 

5 - Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, trìệt-để thần 
phục Ngài một cách chính trực và dâng lc 'Salởh' một cách chu đáo 
và đđng Zakãh và đo là Dĩn (đường lối sống, tôn giáo) đúng đắn 
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Sưrali 99. Az-Zalzaỉah; s, 100. Al-Adỉyât 


J LJ u 30 


6.- Quả thật, những ai không tin tưởng trong số Người dân Kinh sách 
và những người thờ đa-thần sẽ vào ở trong Hỏa ngục đời đời, Họ là 
những sinh vật xấu xa nhất. 

1- Quả thật, những ai có đức tin (nơì Altah và Sứ giả Muhammad) 
và làm việc thiện thì sc là những sinh vật tôi đọp nhít, 

8.- Phần thưởng của họ nơi Rabb của họ sẽ gổm các Ngôi vườn vĩnh 
cửu (Thiôn đàng ! Adn ) bẽn dưới có các dòng sông chảy mà họ sc 
vào ô trong đó đờì đời; Allah sẽ hài lòng vđi họ và họ sẽ toại 
nguyên với Ngài, Cái đó dành cho ai là người sơ Rabb của mình. 


AZ-ZALZALAH 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mưc Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Khí trái đất chấn động qua một cuộc động đất (cuối cùng); 

2. - Và trút gánh nặng của nó ra ngoài, 

3. - Và con người sẽ bảo: “Chuyện gì xảy đến cho nó vậy?” 

4. - Vào Ngày đó, nó sẽ kể câu chuyện của nó, 

5. - Bởi vì Rabb {Aỉlah) của Ngươi mặc khả ỉ cho nó- 

6. ’ Vào Ngày đổ, nhân loại sẽ đi rơi rạc từng đoàn đến chứng kiên 
việc làm của họ. 

7. - Bởi thế, ai làm việc thiộn dù nhọ bằng hạt cải cũng sẽ thấy nó; 

8. - Và ai làm việc ác dù nhẹ bằng hạt cảí cũng sẽ thấy nó. 

ÀL-ÃDIYĂT 


Nhân danh Àllah, Đẩng Rât mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 Thề bồi các con chiến mã chay hào hễn (đi tấn công địch); 
2,- Bởi thế (móng chân của chúng) làm bắn ra tia lửa; 

3 - Rổi tấn công vào buổi hừng sáng; 

4.* Rồi làm tung bụi mít mù; 

5 - Và chúng xông thẳng vào lòng (quân đích); 
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Surah lũi. AI-Qariah; s. 102. At-Tầkãthur Juzu 30 

6, - Quả thật! Con người vong ân đôi với Rabb (Allah) của y; 

7, - Và chĩnh y là nhân chứng cho việc đó; 

8, ” Và quả thật, y yêu dữ dằn sự giầu có. 

9, - Há y không biết, khì mọi vật nằm dưới mộ đều bị quật lên? 

10, “ Và mọi điều (bí mật) trong lòng sẽ được phơi bày. 

1 1 Qui thật, vào Ngày đó, Rabh của họ sẽ rất mực Am tường. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 AỈ-QãrVah; 2.- Ai-QãrVữh là gì? 

3. - Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết AỈ-QãrVah là gì? 

4. - Đớ là Ngày mà nhân loại sẽ như bươm bưứm bay lán loạn; 

5. - Và những quả núi sẽ (bắn tung) như cụm lông cừu được chải ra; 

6. - Bởi thế, đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng, 

7. - Thì sẽ hưởng một đời sống vui thích. 

8. - Vã đốì với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ, 

9. - Thì nhả ở của y sẽ là Hãwiyah. 

10. - Và điều gì cho Ngươi biết Hãwiyah là gi? 

11. - (Đó là) Lửa ngọn cháy dữ dội! 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

1 Việc tom góp của cải (làm gĩầu) làm cho các ngươi bận tâm, 

2. - Cho đến khỉ các ngươi đi thảm mộ. 

3. - Nhất đinh không! Các ngươi sẽ sớm biết! 

4. - Rồi nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! 

5. - Nhất định không ! Nếu các ngươi biết với một sự hiểu biết chắc chắn 

6. - Thì chắc chắn sẽ thấy Lửa (của Hỏa ngục)! 

7. - Rổi chắc chắn các ngươi sẽ thấy nó vơi căp mắt khẳng đinh! 

8. - Rồi chắc chắn vào Ngày đó các ngươi sẽ bị tra hỏi về lạc thú, 
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Sũrah 103, AJ-'Asr; s. 104. Al-Humazah; s. 105. Al-PH 


J 11711 30 



Nhân danh Àllah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Thề bôi thời giam 

2. - Quả thật* con người sc đi vào thua thiệt* 

3. - Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện và khuyên bảo 
nhau tôn trọng sự thật và khuyên bảo nhau kiên nhẫn. 



Nhân danh Allah* Đấng Rất mực Độ lường, 

Đâng Rất mực Khoan dung 

1 - Thiệt thân cho từng kẻ vu cáo và ndi xấu người khác, 

2. - Những ai vơ vét tiền bạc và ìuôn tay đếm nó, 

3. - Nghi rằng của cải 50 làm cho y sông đờì đời! 

4. - Nhất định không! Chắc chắn, y sẽ bị quẳng vào Hutamah; 
5*- Và điều gì cho Ngươi (Nabi) biết Huĩamah là gì? 

6. ~ Đó là Lửa của Allah* được nhúm lên {thành ngon), 

7. - Sẽ bốc cao lên tận quả tim; 

8. - Quả thật* nó (Lửa) sẽ vây kín chúng lại; 

9. - Bên trong các cột lửa cháy tỏa rộng. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1 Há Ngươi không thấy Rabb của Ngươi đã đối phó với đoàn quân cưỡi 
voi (của Abrahah Al-Ashram định ŨÊU diệt Ka'bah) như thế nào ư? 

2, - Há Ngài đã không phá hỏng kế hoach của bọn chúng hay sao? 

3, - Và phái chim bay từng đàn đến tiêu điộl chúng? 

4 Đánh chúng bằng đá Sijjỉl (đất sét nung), 

5 - Bởi thế* làm cho chứng (chết) như cọng rạ khô (sau mùa gặt). 
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Sữrah 106. Quraysh; 5. 107. Al'Mã'ùn; s. 108. Al-Kaiỉthar Juzu 30 



SSlV V Vi /n 1 1 /VSN. 


QURAYSH 

L- — Z" » v 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 
Đấng Rât mực Khoan dung 


1 Nhằm bảo vệ bộ tộc Quraỵsh, 

2. - Bảo vệ họ đi buôn xa (về phía Nam) vào mùa đông và (về phía 
Bắc) vào mùa hạ,* 

3. - Bởi vậy, họ phải thờ phụng Rabb (Đấng Chủ Nhân) của Ngôi 
Đền (Ka*bah) này (tại Makkah). 

4. - Đấng đả nuôi họ khỏi đói và cho họ được an toàn khỏi sd. 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 

Đâng Rít mực Khoan dung 

L- Há Ngươi có thấy kỏ phủ nhận việc Phán xử (đổ thưởng và phạt)? 

2. - Bởi lẻ kẻ ấy đã xua đuổi trẻ mồ côi; 

3. - Và khồng khuyến khích việc nuôi ăn những người thiếu ihỗn; 

4. - Bởi thế, thiệt thân cho những người dâng lễ 'Saỉãh' - 

5. - Những ai lơ là trong việc dâng lề 'Saỉãỉì của họ, 

6. * Những ai chỉ muốn phỏ trương cho (người khác) thấy, 

7. - Và từ chối giúp đỡ (láng giềng) về nhửng vật dụng cần thiết. 



Nhãn đanh Allah, Đãng Rât mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Quả thật, TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Al-Kauĩhar (một 
con sông nơi Thiên Đàng). 

2.* Bởi thế, hãy dâng lỗ 'Salãh và tế-lễ (dâng lên Allah thôi). 

3 - Quả thật, kẻ xúc phạm Ngươi mới thực sự bị cắt đứt (mọi hy vọng). 
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Sũrah 109« Al-Kãfưũn; s, 1 10 Àn-Nasr; s. 111. Al-Masad 


Juzu 30 


AL-KÃFIRCN 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mưc Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

] Hãy bảo (chúng): “Này hdi những kẻ phủ nhận Allah! 

2. - “Ta không tôn thờ nhửng kc (thần linh) mà các ngươi tôn thd, 

3, - “Các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng (Allah) mà Ta thờ phụng. 

4 - “Và Ta sẽ không là một tín đồ cùa kẻ mà các ngươi đang tôn thờ; 

5 - “Và các ngươi cũng sẽ không tôn thơ Đấng mà Ta dang thờ phụng; 

6.- “Dĩn (tôn giáo, con đường sông) của các ngươi thuộc về cấc 
ngươi, Dln của Ta thuộc vẻ Ta. 1 ' 

AN-NASR 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

1. " Khi SƯ giúp đơ của Allah đến (với NgươLMuhammad) và sự 
thắng lợi (khi chinh phục Makkah), 

2. - Và Ngươi thấy nhân loại eia nhập Dĩn của Allah (Islãm) tùhg đoàn; 

3. - Bởi thế, hãy tán dương lời ca tung Rabb (Allah) của Ngươi và 
cầu xin Ngài tha thứ. Quả thật, Ngài Hằng quay lại tha thứ. 

AL-MASAD 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hai tay của Abũ Lahữb bị hủy diệt và y bị hủy diệt! 

2. - Của cải và tất cả nhửng gì mà y tậu tác sẽ chẳng giúp y được gì. 

3. - Y sẽ bị đốt trong Lửa ngùn ngụt cháy! 

4 Và vợ của y, người đã từng vác củi khô (cũng sẽ bị như thế). 

5 - Cổ của bầ ta sẽ bị thắt bởi một sỢi dây thối nỏt. 
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Surah 112. Al-Ikhlãs; s, 113, Al-Palaq; s, 1 14. An-Nãs Juzu 30 



Nhân danh Allah, Đấng Rấl mực Độ lường, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1. - Hãy bảo (họ): “Ngài, Allah, là Một (Duy nhất). 

2. - “Aìlah là Đấng Tự Hữu, Độc Lập mà tất cả phải nhờ vả. 

3. - “Ngài không sinh (đẻ) ai, cũng không do ai sinh ra. 

4. ’ “Và không một ai (cái gì) có thể so sánh với Ngài đặng.” 



AL-FALAQ 






Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đầng Rết mực Khoan dung 


L- Hãy bảo: “Tôi cầu xin Rabb của buổi rạng đông che chở, 

2. - “Tránh khôi sự tác hại của những vật mà Ngài đã tạo; 

3. - “Và khỏi sư tác hại của màn đêm khí nó bao phủ; 

4. ' “Và khỏi sự tác hại của những kẻ thổi (phù phép) vào những 
chiếc gút ĩhắt; 


5,- “Và khỏi sự hãm hại của những kc đố kỵ khi họ ganh lị.” 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đâng Rít mực Khoan dung 


1- Hây bảo (họ); “Tôi cầu xin Rabh (Đấng Chủ Tể) của nhãn loại, 

2. - “Đức Vua của nhân loại, 

3. “ “Đãng Thượng Đế của nhân loại, 

4. - “(Chc chở) tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thì thào (lời xúi giục, 
bùa phép) rồi lẫn mất, 

5 “Kẻ đã thì thào (những điều tác hại) vào lòng người, 

6 * “Thuộc loàỉ Jinn và loài người.” 
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BÀNG KÈ TÊN CÁC NHÂN VẬT TRONG QUR AN VÀ KINH THÁNH 


Tiếng Ả-rập 

Tiếng Anh 

Tĩếng Việt 

AUah 

God 

Đức Chứa Trời 

Adam 

Àdam 

A-đam 

AbYasa’a 

Elisha 

E-h-sa 

Ayyub 

Job 

Giôp 

Dawud 

David 

Đa-vít 

Dhul-Kiíl 

Zulkỉfl 

Gi un -kíp -phơn 

Firaun 

Pharaoh 

Phê-rô 

Habil 

Abel 

A-bên 

Harun 

Àaron 

A-rôn 

Ibráhim 

Abraham 

Áp-ra-ham 

Idris 

Enoch 

Ê-nôc 

ĩlyas 

Elias 

È-li-át 

Tmran 

Amran 

Am-ran 

ĩshaq 

Isaac 

Y-sắc 

Isma-il 

Ishmacl 

Y-sờ-ma-ẽn 

ĩsra-il 

Israel 

Y-sờ-ta-ên 

Isa 

lesus 

Giê-su 

Jalut 

Goỉiãth 

Gủ-U-át 

J]bnl 

Gabiiel 

Ga-bờ-ri-ẽn 

Lut 

Lot 

Lốt 

Ma’iui 

Masog 

Ma-gốc 

Mika-il 

Michâeì 

Mi-ka-ên 

Muhỉiinmad 

Ahmed 

Mu-hám-mát 

Musa 

Moses 

Môi-sc 

Nuh 

Noah 

Nô-C 

Qabil 

Cain 

Ca-in 

Oa run 

Korah 

Cô-ra 

Saba 

Sheba 

Sê-ba 

Salih 

Saìeh 

Sa-lê 

SaiĩTun 

Samson 

Sẫm-sỡn 

ShiTayb 

Shuaib 

Su-ép 

Sulaymari 

Soỉỡỉtìon 

Sô -lữ- môn 

Talut 

Saul 

Sa- un 

"Uỉayr 

Ezra 

Ê-sờ-ra 

Y ahya 

lobn thc Baptisí 

Giảng Bảp-tít 

Ya mi 

Goe 

Gốc 

Ya’qub 

Jacob 

Grn-cốp 

Yunus 

Jonah 

Giô -na 

Yusuf 

Jt>seph 

Giồ-sép 

Zakanya 

Zachanas 

Gia-ca-ri-a 
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phiên NCỬ mẫu Tự Ả-RẬP SANG MÀU Tự LATINH 



Mầu-tự Ảrập 

Mẩu-tự Latỉnh 

Cách phát âm 

\ 

(Alií) 

a 

Như 'a' của liếng Việt. 

t_l 

(Ba) 

b 

Như 'book r của tiếng Anh. 

di 

(Ta) 

t 

Như 'La r của liếng Việt. 

B- 

L_l 

(Tha) 

th 

Như 'thing' của tiếng Anh, 

c 

(Jim) 

ì 

Như 'ịet' của tiêng Anh, 

c 

(Ha) 

h 

Như 'ha' của tiếng Việt. 

i 

(Kha) 

kh 

Như 'khá' của tiếng Việt. 

\ 

(Dai) 

d 

Tựa như 'dan' của tiếng Mã. 

\ 

(Dhal) 

dh 

Như That' của tiếng Anh. 

J 

(Ro) 

1 r 

Như 'ro' của tiếng Việt. 

+ 

(Zav) 

z 

Như 'zoo' của tiếng Anh. 

o* 

(Sm) 

s 

Như 'xin' của tiêng Việt 

j- 

(Shín) 

sh 

Như 'shc' của tiếng Anh. 

L 

(SroO 

s 

Ghép âm 'so' và âm 'go/ 


(Dot) 

d 

'Tot' dọc nặng, đánh lưỡi vào má. 


(Teo) 

t 

Ghép âm 'to' và âm 'go/ 


ÍZho) 

_ l 

Ghép âm 'zờ' và 'hù/ 

t 

OAyn) 

'a 

Như 'a' nằm trong cổ họng. 

t 

(Crhayn) 

eWg 

Như 'ghi' của tiếng Việt 

í 

(Fa) 

f 

Như 'phái' của tiếng Việt. 

ì" 

J 

(Oo) 

q 

Như 'co' của tiêng Việt, 

i 

(Kaf) 

k 

Như 'kiếm' của tiếng Việt. 

J 

(Lam) 

1 

Như 'lắnr 1 của tiếng Việt. 


(Mỉm) 

m 

Như 'mang' của tiêng Việt. 

Ù 

(Nun) 

n 

Như 'nay' của tiếng Viọt, 


(Ha) 

h 

Như 'hò' cùa tiếng Viêt 

J 

(Waw) 

w 

Như (when) của tiếng Anh. 

ự 

(Ya) 

y 

Như 'gì' của tiếng Việt, 


Ta Marhũtah 

t/h 

Nằm ở cuối chữ. 


Tiếng Ả-rập chỉ có ba âm chính 'a/ 'i/ và 'u/ Tất cả các nguyên âm đcu 
được câu tạo bằng các ký hiệu nằm phía trên và phía dưdi các phụ âm. 
Chứng tôi dùng dấu ngang bcn trên các nguyên âm để đicn tả âm dài 
của chúng, như ã, ĩ và 0. 
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Bảng kê thứ tự các Surah (Chương) 


Thứ tự 

Surah 

Trg 

Mk/Md 

29 

Al-*Ankabũt 

396 

Mk 

30 

Âr-Rũm 

404 

Mk 

31 

Luqmãn 

411 

Mk 

32 

As-Saịdah 

415 

Mk 

33 

AFAhzãb 

418 

Md 

34 

Saba’ 

428 

Mk 

35 

Fãtir 

434 

Mk 

36 

Yã-Sĩn 

440 

Mk 

37 

As-Sãffat 

446 

Mk 

38 

Sãd 

453 

Mk 

39 

Áz-Zumar 

458 

Mk 

[ , 

40 

Ghãíir 

467 

Mk 

41 

Fussilat 

477 

Mk 

42 

Ash-Shũra 

483 

Mk 

43 

Az-Zukhruf 

489 

Mk 

44 

Ad-Dukhãn 

496 

Mk 

45 

Àl-iãthiyah 

499 

Mk 

46 

AFAhqãf 

502 

Mk 

47 

Muhammad 

507 

Md 

48 

Al-Fath 

511 

Md 

49 

Àl-Hujurãt 

515 

Md 

50 

Qãf 

518 

Mk 

51 

Adh-Dharỉyat 

520 

Mk 

52 

At-TQr 

523 

Mk 

53 

An-Najm 

526 

Mk 

54 

Ál-Qamar 

528 

Mk 

55 

Ar-Rahniãn 

531 

Mđ 

56 

AJ-Wãqi*ah 

534 

Mk 


Thứ tự 

Surah 

Trg 

Mk/Md 

1 

Al-Fãtìhah 

1 

Mk 

2 

Al-Baqarah 

2 

Md 

3 

Ẫl-imrãn 

50 

Md 

4 

An-Nisã’ 

77 

Md 

5 

Al-Mã’idah 

106 

Mtl 

6 

Al-An‘ãm 

128 

Mk 

7 

Al-A‘rãf 

151 

Mk 

8 

Al-Aníầl 

177 

Md 

9 

At-Taiíbah 

187 

Md 

10 

Yũnus 

208 

Mk 

11 

Hũd 

221 

Mk 

12 

Yũsuf 

235 

Mk 

13 

Ar-Ra‘d 

249 

Md 

14 

lbrãhĩm 

255 

Mk 

15 

Al-Hỉjr 

262 

Mk 

16 

An-Nahl 

267 

Mk 

17 

Aỉ-Isrã' 

282 

Mk ' 

18 

Al-Kahf 

293 

Mk 

19 

Maryam 

305 

Mk 

20 

Tã-Hã 

312 

Mk 

21 

Al-Anbiyã 7 

322 

Mk 

22 

Al-Hajj 

332 ì 

Md 

23 

Al-Mu'minũn 

342 

Mk 

24 

Àti'Nũr 

350 

Md 

25 

Aỉ-Furqãn 

359 

Mk 

26 

Ash-ShtTarã 1 

367 

Mk 

27 

An-Naml 

377 

Mk 

28 

Al-Qasas 

385 

Mk 
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